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NÀNB SHEHERAZ7AIIE 


Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quôc 
gia Ba Tư cô xưa. đất nước có biên cương mở rộng tới tận 
Ấn Độ và các đão phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia 
sông Hăng và phần đất rộng lớn cúa Trung Quốc bao la, 
chép lại rằng ngày xưa cố một ông vua của cái quốc gia 
hùng mạnh đó, nối tiếng là một đấng quân vương anh 
minh, đức độ. Ông vua này chẳng những được các thần dân 
tôn sùng kính mến vì tài năng và tính cÂn trọng mà còn 
được các quốc gia lân bang nể sợ vì uy danh có một đạo 
quân thiện chiến và ky luật. Đức vua có hai hoàng tử. 
Hoàng tử anh tên là Schahriar có đây đủ đức tính như cha, 
xứng đáng là người sẽ được kế tục ngôi báu. Hoàng tử em là 
Schahzenan cũng chăng thua kém gì anh về mọi mặt. 

Sau một thơi gian đài trị vì trong vinh quang và 
thiình vượng, đức vua cha già yếu thăng hà. Schahrlar, 
hoàng tư anh lên ngôi. Theo luật của đất nước này, hoàng 
tử em Schahzenan không được xẻ chia quyền hành, đành 
phải sống như một dân thường. Không có một chút gì bất 
đồng đố kị, Schahzenan còn ra sức giúp giập anh làm cho 
anh lúc nào cũng vui ve hài lòng. 

Schahrlar vốn đã rất yêu quí em, nay lại thấy rõ thái 
độ vô tư của chàng nên lại càng mễn trọng. Trong niềm 
xúc động hân hoan đó, Schahriar quyết cắt đất Đại 


Tartarle và phong cho em làm vua quốc gia rộng lớn này. 
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Hoàng tử em Schahzenan bèn từ biệt vua anh và lần 
đường nhậm chức. Chàng chọn Samarcande làm thủ phủ 
của đất nước. 

Đã mười năm rồi, hai vị vua anh em đó xa nhau, khi 
vua Schahrlar nảy ra ý muốn tha thiết được gặp lại em. 
Ông quyết định cử một sứ thần đi triệu em về triều. Thế là 
vị đại thần đầu triều câm đầu sứ bộ cùng với cả một đoàn 
tuỳ tùng lên đường ngay. Khi tới gần thú phủ Samarcande. 
vua Schahzenan được tin, đã cùng với các đại thần của 
triều đình mình, phẩm phục chỉnh tề ra nghênh đón. Vua 
xứ Tartarle tỏ ra hết. sức vu1 mừng, trước hết thăm hỏi tình 
hình của đức vua anh. Sau khi thoa mãn yêu cầu của quốc 
vương xứ Tartarie, ngài tế tướng mới trình bày mục đích 
của sứ bộ. Schahzenan vô cùng cảm đông, Quốc vương bão: 
"Tê tướng, đức vua anh ta đã làm cho ta thật là vinh hạnh, 
ý muốn của Người đã làm ta vui sướng khôn cùng. Người 
muốn gặp lại ta, ta cũng rất nóng lòng được thấy mặt 
Người. Thời gian đã chăng làm giam ởi tình nghĩa anh em 
của Người, thì ta cũng vậy, tình nghĩa anh em của ta đối với 
Người vân luôn luôn sâu đậm. Quốc gia ta luôn an bình, ta 
chỉ cần khoang mười hôm để chuẩn bị và sẵn sàng lên 
đường cùng với nhà ngươi. Như vậy nhà ngươi cũng chẳng 
cần vào thành làm gì với khoảng thời gian ngắn ngủi như 
vậy. Nhà ngươi cứ hạ trại tại đây, ta sẽ cho mang tới đầy đủ 
các thứ vật dụng và lương thực, thực phẩm cho ngươi và 
cho ca đoàn sứ bộ". Tất ca đều được mau chóng thực hiện. 
Nhà vua vừa về tới Samarcande thì các thứ ùn ùn đưa tới: 
thức ăn, đồ uông với số lượng lớn lại thêm bao nhiêu là 
những tặng vật quí có g1á tr] cao. 

Trong lúc đó vua Schahzenan chuẩn bị lên đường, xử 
lý mau chóng các sự vụ còn tồn đọng, thành lập một hội 
đồng để cai trị đất nước trong thời gian đi vắng và đặt một 
vị đại thần tin cậy đứng đầu hội đồng đó. Trong vòng mười 
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ngày. mọi việc xong xuôi, nhà vua tạm biệt hoàng hậu, rơi 
Samarcande vào buổi chiều cùng với ca đoàn các quan hộ 
giá, đến nghỉ tại hành cung cạnh những chiếc lều trại của 
quan tế tướng. Nhà vua cùng vị sứ thần đàm đạo tới 
khuya. Rồi, muốn một lần nữa nói lồi tạm biệt với hoàng 
hậu mà chàng hết lòng yêu thương, nhà vua một mình 
quay lại cung điện. Chàng đi thẳng tới hậu cung. Hoàng 
hậu không ngờ nhà vua lại trở về bất ngờ như thế nên 
trước đó đã đón tiếp trên giường mình một viên quan hầu 
hang báét trong nội cung. Chắc hắn chúng đã nằm với nhau 
rât lâu rồi nên lúc này chúng ngủ say như chết. 

Nhà vua nhẹ bước đi vào, rât thích thú là sẽ làm cho 
hoàng hậu mà nhà vua cho là yêu thương mình rất mực 
phải ngạc nhiên về sự trở về của mình. Nhưng biết bao 
sửng sốt, khi dưới ánh sáng những bó đuốc chăng bao giờ 
tắt trong đêm tốt ở những ngôi nhà của các ông hoàng bà 
chúa, nhà vua nhìn thấy một tên đàn ông năm gọn trong 
cánh tay hoàng hậu. Ông đứng lặng người một lát không 
đám tin vào những gì mình thấy. Nhưng. chăng còn nghi 
ngờ gì nữa. "Sao! - Chàng tự nhủ - Ta vừa mới ra khỏi 
cung điện, và hãy còn ở dưới chân thành Samaarcande mà 
người ta đã dám làm nhục ta! A! Quân khốn kiếp. Tội ác 
của các ngươi không thể không bị trừng phạt! Là vua, ta 
phai trừng trị những sai trái xây ra trong đất nước; là 
người chồng bị phản bội, ta phải xé xác ngươi để hả lòng 
căm giận chính đáng của ta". Và rồi, vị vua bất hạnh này, 
không kìm được cơn giận xung thiên, rút kiếm ra, tiến đến 
gần chiếc giường ngự, chỉ bằng một nhát, đưa đôi gian phu 
dâm phụ từ giấc ngủ đến cái chết nhục nhã. Rồi lần lượt 
chàng hấy xác chúng qua cửa số, rơi xuống hào sâu bao 
bọc xung quanh. 

Trừng trị xong lũ đốn mạt, chàng ra khói kinh thành, 
lặng lẽ cũng như lúc về và lui vào hành cung. Rồi nigav lập 
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tức chàng ra lệnh cuốn lều trại lên đường. Chuyện vừa xây 
ra, chàng chẳng nói với một ai. Tất cả đều đã sẵn sàng, trời 
chưa sáng rõ. đoàn người khơi hành trong tiếng trống 
chiêng rộn rã làm toàn dân náo nức trờ nhà vua. VỊ hoàng 
đế này, đầu óc luôn bị cái cảnh phản bội của hoàng hậu ám 
anh, suôt trong cuộc hành trình luôn âu sâu phiên muộn. 

Khi gần tới kinh thành đất nước Ân Độ, nhà vua thấy 
hoàng để Schahrlar thân chịnh cùng cả triều thần ra đón. 
Làm sao ta được niểm vui gặp gỡ của hai vị vua anh em 
này! Họ đều nhãy xuống ngựa đề ôm chẳầm lấy nhau và 
sau khi đã thể hiện muôn ngàn dấu hiệu của tình cảm 
thương mền đậ.n đà họ lại lên ngựa và cùng đi vào thành 
trong những tiếng hoan hô vang dội của dân chúng tập 
trung đông vô kể. Hoàng đế dẫn nhà vua tới tận biệt điện 
đã chuẩn bị sẵn dành cho vua em. Cung điện này thông 
sang cung điện của hoàng đế Schahriar qua một mảnh 
vườn chung dùng làm nơi tô chức các hội lễ, các cuộc vui 
chơi của triều đình. Và nhân địp này khu vườn còn được 
trang trí thêm nhiều thứ vô cùng tráng lê. 

Schahrlar hãy tạm chia tay Với quốc Vương xứ 
Tartarie để chàng tắm rửa và thay áo quản, nhưng ngav 
sau đó, hoàng đế đã tìm gắp lại em. Hai người cùng ngồi 
trên tràng ký, những cận thần đều kính trọng lùi ra xa. 
Hai vị quốc vương găn bó với nhau không những vì tình 
cam thân thương mà còn vì cùng huyết thống, được tự do 
đốc bầu tâm sự cho bõ thời gian đài xa cách. Hai anh em 
cùng nhau dùng bữa tôi rồi lại tiếp tục chuyện trò mãi đến 
lúc Sehahriar thấy đêm sắp tàn mới rút về hậu cung để em 
được nghĩ ngơi. 

VỊ vua em bất hanh đi năm. Nhưng lúc cùng vua anh 
đàm đạo, nỗi buồn có nguôi ngoai đôi chút thì lúc này lại 
khơi đậy mạnh mẽ. Lễ ra phải thoải mái nghỉ ngơi để phục 
hồi sức khoẻ thì tâm trí chàng lại bị giày vò đữ dội. Hình 
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anh phản bội bân thíu của hoàng hậu hiện lên rõ môn một 
trong trí nhớ làm tâm can chàng sôi sục. Rồi, không sao 
ngủ được, chàng ngồi lên, chìm đăm trong những ý nghĩ 
đau buồn. Nét ủ rũ của chàng hiện rõ trên khuôn mặt 
khiên vua anh trước đó cũng nhận thấy phải tự hỏi: "Quốc 
vương Tartarie làm sao thế nhỉ? Kê nào đã làm cho chú Ấy 
phải rầu lòng? Phai chăng.ta đã đón tiếp chú ấy không 
được chu đáo? Không, ta đã coi chú ấy như một người em 
mà ta vô cùng yêu mến, về khoản này thì ta thấy ta chẳng 
có gì đáng chê trách. Có thê em ta vì tạm xa cách đất nước 
và hoàng hậu, vợ chú ấy mà có tâm trạng nhớ nhung 
chăng. Ô, nếu có phải vì thế mà em ta buồn thì ta sẽ trao 
ngay những tặng phẩm đã dành cho chú ấy, để bất cú lúc 
nào muốn là chú ấy có thể lên đường trở về Samarecande". 
Và ngay ngày hôm sau ông gửi cho chàng một phần những 
tặng vật đó gồm những đồ quí hiếm thật độc đáo. Ngoài ra, 
hàng ngày, nhiều trò du hí được tổ chức để làm cho chàng 
nguôi vợi buồn nhớ. Nhưng những cuộc vui huy hoàng 
nhất, tráng lệ nhất củng chăng làm chàng khuây khoả mà 
lại càng như khơi gợi mối u buồn sâu sắc. 

Một hôm hoàng đế Schahriar hạ lệnh mở một cuộc sẵn 
lớn trong một vùng có nhiều hươu nai cách kinh thành hai 
ngày dường. Quốc vương Schahzenan xin cho được miễn 
tham gia viện có không được khoẻ. Hoàng đế chiều lòng để 
cho vua em được tự do, rồi cùng với ca triều thần lên đường 
giai trí. Sau khi vua anh đi rồi, quốc vương xứ đại Tartarie 
còn lại một mình, lui vào phòng riêng khép kín cưa lại. 
Chàng ngồi bên cửa số trông ra vườn ngự uyên. Khu vườn 
tráng lệ đầy tiếng chim hót này đáng lẽ làm cho chàng vui 
thích nếu còn có khả năng cảm thụ, nhưng luôn bị vò xé vì 
cái kỷ niệm não lòng về hành vì thất tiết của hoàng hậu 
nên chàng chẳng chú ý gì đến khu vườn mà luôn ngước mắt 
nhìn lên cao để than thầm cho số phận. 
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Nhưng. dù bị nôi đau chỉ phối tới bao nhiêu, chàng 
cũng không sao không đề mắt tới một sự kiện khác thường 
nó thu hút tất ca sự chú ý của chàng. Một cánh cửa bí mật 
bên cung diện của hoàng đế bông mở toang và từ đó lần 
lượt đi ra hai mươi ngưới phụ nữ, giữa họ là hoàng hậu mà 
cung cách đi đứng làm ta rất dễ nhận biết. Hoàng hậu cho 
là quốc vương xứ Đại Tartarie cũng đã cùng đi săn với 
hoàng đế chồng mình nên đã bước đi một cách thật mạnh 
đạn tới tận gần cửa sô phòng riêng của quốc vương em 
chồng. Quốc vương vì tò mò muôn biết cái gì sẽ xây ra nên 
đã lui vào một chút để không bị nhìn thấy nhưng mình thì 
vân trông rõ môn một cảnh ngoài vườn. Chàng nhận thấy 
bọn người tháp tùng hoàng hậu bắt đầu bỏ các tấm mạng 
tới lúc đó vân còn che mặt và cởi ca những áo dài khoác 
bên ngoài những bộ y phục ngắn. Nhưng chàng vô cùng 
kinh ngạc thấy đám người mà chàng tưởng toàn là phụ nữ 
thì lại có mười người con trai da đen, mỗi người ôm lấy 
người tình của mình. Về phần hoàng hậu cũng chẳng 
muốn chờ đợi lâu vội vô mạnh bàn tay và gọi to: "Masoudl 
Masoudl” Và ngay lập tức một tên đàn ông da den khác tụt 
từ trên một cây cao xuống, vội chạy đến với nàng. 

Sự ngượng ngùng không cho phép ta kế lại tất cả 
những gì đã xây ra giữa những người đàn bà và lũ đàn ông 
da đen này, đó là những chỉ tiết chẳng đáng quan tâm, chỉ 
biết là Sehahzenan, mắt nhìn thấy cởd sự đó, nhận ra là 
hoàng đế anh mình cũng bất hạnh chẳng kém gì mình. 
Cuộc hoan lạc của đắm người dâm loạn này kéo đài mãi tới 
nửa đêm. Ca bọn còn nhảy xuống cái hồ lớn vốn rất sạch 
đẹp trong vườn ngự uyễn để tắm táp rồi sau đó mặc lại 
quần áo và biến mất sau cánh cửa bí mật của hoàng cung. 
Còn Masoud từ bên ngoài trèo qua tường để vào vườn thì 
lại đi ra bằng lối đó. 

Vì tất cả những cảnh trên đây đều diễn ra trước mắt 
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vị quốc vương xứ Đại Tartarie nên làm cho chàng suy nghĩ 
rất nhiều: “Ta thật là nông nổi - Chàng tự bảo - đã cho là 
mình vô cùng bất hạnh! Đó chẳng qua là số mệnh khó lòng 
tránh khỏi của tất ca những ông chồng, ngay ca hoàng đế 
anh ta, vua của biết bao nhiêu Quốc gia, chúa tế của toàn 
thiên hạ cũng còn không tránh khói kia mà. Đã là số mệnh 
thì can chi ta lại quá yếu đuối mòn mỏi trong phiền não u 
sầu! Thế là xong: hồi ức của một sự bất hạnh riêng từ nay 
không thể lũng đoạn cuộc sống yên bình cửa ta". Quả vậy, 
từ lúc đó chàng chẳng còn thấy quá khổ đau phiền muộn. 
Chàng đã chăng thiết gì ăn uống nếu không được mục kích 
tất ca những gì xảy ra dưới cửa sô phòng mình; lúc này 
chàng đòi ăn và ăn ngon miệng hơn cả kế tỪừ ngày rời 
Samarcande, và còn lấy làm thích thú nghe những lời ca 
điệu nhạc du dương hoà tấu trong bữa ăn của chàng. 

Những ngày tiếp theo, chàng hoàn toàn bình thản và 
khi biết hoàng để anh từ cuộc đi săn đã trở về, chàng ởi tới 
vui vẻ chúc mừng. Thoạt đầu, Sehahriar chưa chú ý gì đến 
sự thay đổi này mà chỉ phàn nàn tiếc là quốc vương em đã 
bó lỡ cuộc săn thú vị và không để cho em kịp thanh minh, 
ông khoe đã săn bắt được một số lượng lớn hươu nai và các 
con thú khác cùng với sự vui thích được hưởng trong cuộc 
săn. Schahzenan chăm chú nghe rồi bắt đầu lên tiếng. Vì 
không còn nỗi buồn rầu ám ảnh làm thui chột cả trí thông 
mình sắc sáo, chàng nói năng thật hoạt bát lanh lợi và đầy 
tính trào lộng. 

Đinh ninh em mình vẫn ủ rũ như lúc tạm chia tay để 
lên đường đi săn, hoàng đế vô cùng hài lòng thấy chàng 
thật vui vẻ. Ông bảo: 

- Em a, ta cảm tạ trời đất đã làm cho em thay đổi tốt 
lành trong lúc ta không có mặt ở nhà. Ta thật là vui 
sướng. nhưng ta có một yêu cầu đổi với em mong là sẽ được 
em đáp ứng. 
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- Em lại có thể từ khước anh một điều gì 2 - Nhà vua 
vứ Tartarie đấp - Với Schahzenan này, anh có đủ quyền 
lực. Ảnh nói đi, em đang nóng lòng muôn biết anh muốn 
em phai làm gì. 

- Từ khi em tới triều đình ta - Schahriar nói - Ta thấy 
em luôn luôn sầu muộn mà ta đã cố gắng xua đưổi bằng bao 
nhiêu trò vui chơi giải trí. Ta đã nghĩ là sự sâu muộn của em 
là do xa nhà, xa đất nước; ta cũng nghì là tình yêu chiếm 
phần lớn. Hoàng hậu ở Samarcande mà em đã lựa chọn ất 
phải có một sắc đẹp tuyệt trần, có lẽ đó là nguyên nhân. 
Không biết là ta có bị nhằm trong sự suy đoán không, nhưng 
cũng phải thú thực là cũng vì thế mà ta chẳng muốn găng 
hỏi sợ làm em chẳng vừa lòng. Thế mà, chưa một chút nhọc 
công nào chăm sóc. khi trở về ta lại thấy em vui vẻ nhất trần 
đời và tình thần như đã được giải toa mọi nỗi ưu tư, nó đã 
làm vân dục ca vẻ vui tươi khoái hoạt của em. Hãy vui lòng 
nói cho ta rõ vì sao em hết sâu não buồn đau?". 

Nghe vua anh nói vậy. quốc vương xứ Đại Tartarle 
trầm lặng một lát như để suy nghĩ lời đáp. Rồi chàng nói: 

- Anh là hoàng đế và cũng là người chủ của em. xin 
anh hãy miễn cho việc phải đáp ứng diều anh đòi hỏi, em 
van xImn anh đấy. 

- Không, em của ta - Hoàng đế nói - Bm phải chiều ta. 
Ta mong muốn như vậy, chớ khước từ ta nữa. 

Schahzenan không thể cưỡng lại sự gặng hỏi của 
Schahrtar, đành nói: 

- Vậy thì, anh của em! Vì anh đã ra lệnh, em đành 
phải làm theo ý muốn của anh thôi. 

Rồi chàng kể lại sự phản bội, thất tiết của hoàng hậu 
Samarcande. Kế xong, chàng nói: 

- Đó là nguyên nhân nối buồn đau của em. Phải 
chăng là em đã sai lầm khi để cho nỗi buồn đó ch phốt? 
- Ôi, em của tôi! - Hoàng đế kêu lên bằng giọng 
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nhuôm vẻ thông cảm với nỗi buồn giận của quốc vương xứ 
Tartarie - Câu chuyện em vừa kể ta nghe mới khủng khiếp 
làm sao! Phải kiên nhẫn tới chừng nào ta mới nghe được 
tới cuối câu chuyện! Ta khen ngợi em đã trừng trị thích 
đáng những tên phản trắc đã xúc phạm em thật nặng nề. 
Không ai có thể trách cứ hành động đó: em đã xử sự thật 
công minh. Cồn ta, thú thực nếu ở địa vị của em, có lẽ ta sẽ 
chăng được chừng mực như thế đâu: Cắt đi mang sống chỉ 
của một người đàn bà, đối với ta chưa đủ đâu. Ta nghi là 
có thể hàng ngàn đứa phai mất đầu trong cơn điên giận 
của ta kia. Ta không ngạc nhiên về nôi buồn của em; 
nguyên nhân thật quá đắng cay, quá tủi nhục lẽ nào chăng 
làm cho em ta suy sụp. Trời: Thật là đa đoan! hông, ta 
tin là chuyện đó chẳng còn có thể xảy ra với ai như đã xảy 
ra với em. Nhưng ta cũng phải đội ơn Thượng đế là đã cho 
em niểm an ủi mà ta tin là có căn cứ vừng chắc. Vậy thì 
em hãy vuIi lòng cho ta biết đi, hãy cùng ta cạn đòng tâm 
sự. 

Schahzenan thấy vô cùng khó khăn đáp ứng điều này 
hơn điều đã nói về mình vì đây lại hân quan tới người anh, 
nhưng cũng đành phải nhượng bộ vì những lời khẩn thiết 
của ông: 

- Em xin phục tùng - Chàng nói- vì anh đã kiên quyết 
muốn biết rõ nguyên nhân. Em sợ là sự phục tùng của em 
sẽ gây cho anh nhiều phiển muộn mà trước đây em đã 
phải chịu. Nhưng anh chỉ tự trách được mình thôi vì chính 
anh đã buộc em phải tiết lộ ra một chuyện mà em đang 
muốn chôn vùi trong lãng quên vĩnh viễn. 

- Điều em nói đó - Schahriar ngắt lời em - lại càng 
làm ta háo hức muốn biết. Hãy mau hé mở cho ta tấm 
màn bí mật đó đi, muốn ra sao thì ra. 

Vua xứ Tartarie không còn đất để lùi nữa, đành 
phải thuật lại tất cả những gì chàng trông thấy về sự cải 
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trang của những tên da đen, về sự dâm loạn của hoàng 
hậu và các thị nữ của bà và chàng không quên nói đến 
cá) tên Masoud. 

- Sau khi chứng kiến tất cả những cảnh xấu xa nhớ 
bân đó - Chàng nói tiếp - em nghỉ là tất cả đàn bà đều 
như thế ca thôi. họ khó có thê cường lại được dục vọng. 
Em như được cảnh tỉnh, thấy ra là: đối với một trang 
nam nhi thật là quá hèn yếu nếu để cho sư an bình của 
mình phụ thuộc vào lòng chung thuy của họ: ý nghĩ này 
đưa em đến nhiều suy tư khác và cuối cùng em thấy là 
không gì tốt hơn là tự mình an ủi mình. Khó khăn thật 
đấy, nhưng em đã thành công. Nếu tin em thì anh hãy 
làm như em vậy. 

Mặc dù lợi khuyên đó thật là khôn ngoan đúng mực, 
nhưng hoàng đế không thể chấp nhận mà còn nổi giận 
đùng đùng: 

- 580: - Ông thét lên - Chánh cung hoàng hậu của đất 
nước Ấn Độ rộng lớn mà lại sa đoạ tới mức đê nhục đó vì 
Không, em a - Ông thêm- Ta không thể tin được những gì 
em đã nói nếu ta không được nhìn thấy tận mắt. Chắc là 
em đã nhìn nhầm đây thôi, Sự việc nghiêm trọng đáng để 
cho ta phải tự mình khẳng định. 

- Anh a - Schahzenan nói - Nếu anh muốn mục kích 
cũng chắng có gì khó khăn lắm đâu. Anh chỉ việc tổ chức 
một cuộc đi sắn mới. Khi chúng ta đã ra ngoài kinh thành 
cùng với các triều thần cả của anh và của em, chúng ta sẽ 
dừng lại ở hành cung và đến đêm cả hai anh em ta sẽ trở 
về nơi biệt điện dành cho em, Em đoan chắc là ngày hôm 
sau anh sẽ thây tất ca những gì em đã thẫy. 

Hoàng đế tán thành kế hoạch đó và lập tức ra lệnh tổ 
chức một cuộc đi săn mới, vì vậy các lều trại lại được dựng 
lên nơi đã dược quì định. 

Ngày hôm đó cả hai vị vua lên đường cùng với ca hai 
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đoàn tuy giá. Họ tới nơi đã định trước và ở đó cho tới đêm. 
Lúc bấy giờ Schahriar cho đòi tế tướng tới và chẳng cần 
cho biết ý đồ của mình. ra lệnh cho ông này tạm quyền và 
không được để bất cứ người nào ra khỏi trại với bất cứ lý 
do gì. Ra lệnh xong. quốc vương xứ Đại Tartarie cùng với 
hoàng đế lên ngựa, bí mật rời khỏi trại, đi về kinh thành, 
tới hoàng cung, vào cung điện dành cho Schahzenan. Họ 
đi ngủ và ngày hôm sau, sáng tỉnh mơ, họ tới ngồi kín đáo 
bên cửa sô, nơi mà quốc vương Tartarle đã nhìn thấy 
canh bọn da đen giớ trò đầm loạn. Họ cùng hương một lát 
không khí mát mẻ của buổi ban mai vì lúc đó mặt trời 
chưa lên; và vừa khẽ trao đối chuyện trò vừa thi thoảng 
liếc mất sang chiếc cửa bí mật bên kia khu vườn ngự 
uyên. Cuối cùng, cửa mở và chuyện xảy ra tương tự, 
hoàng hậu xuât hiện cùng đám thị nữ với mười tên đa 
đen cai trang; mụ kêu tên Masoud và hoàng đế nhìn thấy 
tất cả những gì đã làm nên nôi nhục nhã và sự bất hạnh 
của mình. 

- Ôi Thượng đế! - Ông kêu lên - Nhục nhã biết chừng 
nào! Kính tởm biết chừng nào! Vợ của một ông vua như ta 
đây sao lại có thể sa đoa đề tiện tới mức ấy? Sau sự ôõ 
nhục này, còn có vị hoàng đế nào dám khoe khoang là 
mình hạnh phức hoàn toàn nữa không? Ôi, em của ta! - 
Ông ôm lấy quốc vương Tartarie và nói tiếp - Chúng ta 
hãy từ bỏ tất, cả các thứ trên thế giới này, thiện tâm thiện 
ý đâu còn; xu nịnh đi đôi với phản trắc. Hãy từ bỏ tất cä 
đất đai sông núi và tất cả sự phù hoa hào nhoáng quanh 
ta. Chúng ta hãy cùng ởi tới những xứ sở xa lạ kéo dài 
một cuộc sống tối tăm và giấu biệt đi nỗi bất hạnh khổ ải 
của chúng ta. 

Schahzenan không đồng tình với quyết định đó 
nhưng chàng chẳng dám đấu tranh vì thấy anh mình còn 
đang trong cơn nóng gìận sỤc sôi. 
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- Anh của em - Chàng nói - Em cũng không có ý kiến 
gì khác anh đâu. lầm sẵn sàng đi theo anh bất cứ nơi nào 
anh muốn. nhưng xmì anh hãy hứa với em là chúng ta sẽ 
trở về nếu được gặp một người nào đó còn khô sở hơn ca 
chúng ta nữa. 

- Anh hứa - Hoàng đế đáp - Nhưng ta nghĩ là chúng 
ta sẽ chăng tìm thấy một ai như thế ca đâu. 

- m chưa đồng tình với anh ở chỗ đó - Quốc vương 
Tartarie phản bác - Có thể là chúng ta chăng phải đi lâu 
đâu. 

Rồi họ bí mật rời hoàng cung và đi bằng con đường 
khác với lúc đi về. Họ đi, đi mãi chừng nào ánh sắng còn 
cho họ thấy rõ con đường, và đêm đầu tiên họ ngủ dưới 
bóng cây. Dậy từ sáng sớm, họ lại tiếp tục dì cho đến lúc 
tới một bãi có xanh rờn bên bờ biển mà ở đó từng quảng 
từng quãng một có những cây to cành lá rậm rạp. Họ ngồi 
dưới một trong các cây đó để nghỉ ngơi và hóng mát. Sự bội 
phản và thất tiết của các hoàng hậu lại là để tài của cuộc 
chuyền trỏ tâm sự. 

Chưa được bao lâu thì chợt họ nghe thấy ngay cạnh 
họ một tiếng động khủng khiếp về phía biển và tiếp theo 
đó là những tiếng kêu thất thanh làm họ run sợ. Mặt biên 
bỗng mở ra và dâng lên một cái cột đen khổng lỗ cao chạm 
đến các tầng mây. Cái vật lạ này làm cho họ kinh hoảng 
khiếp vía, vội bật dậy, lanh lẹn leo lên cây, trẻo thật cao, 
theo ho thì đó là chỗ ấn nấp thích hợp nhất. Vừa mới yên 
vị xong, họ ngoành lại nơi vừa phát ra tiếng động làm cho 
mặt biên như mở ra đó liền thấy cái cột đen từ từ rẽ nước 
tiến vào bờ. Lúc đầu họ không thể phân biệt được đó là cái 
gì, nhưng chăng mấy chốc đã trông thấy rõ ràng. 

Đó là một trong các hung thần tỉnh ma độc ác, là 
những kẻ tử thù của loài người. Hắn đen đủi và xấu xí, có 
thân hình của một người không lô cao to lừng lững, đội 
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trên đầu mót cái hòm thuỷ tỉnh có nắp đóng lại bằng bốn 
chiếc khoá thép. Hắn đi vào bãi có và đặt cái hòm đúng 
chỗ gốc cây, cái cây mà hai anh em nhà vua vừa trèo lên 
nấp. Hai anh em cảm thấy nguy hiểm cùng cực, tưởng là 
phen này thì đi đứt. 

Tuy vậy hung thần chỉ từ từ ngồi xuống cạnh chiếc 
hòm, rút chùm chìa khoá dắt ở thắt lưng lần lượt mỡ hòm 
ra băng bốn chiếc chìa. Ngay tức thì từ trong hòm bước ra 
một người đàn bà y phục lộng lẫy, thân hình thanh tú, đẹp 
tuyêt trần. Lão hung thần đặt nàng ngồi bên cạnh, say sưa 
ngắm người đẹp và nói. 

- Phu nhân của ta, một người đẹp hơn tất ca những 
người đẹp được mọi người chiêm ngưỡng ơi! Con ngươi 
duyên dáng mà ta đã cướp đi giữa ngày hôn lễ, người mà 
ta luôn mãi vều thương, nàng hãy cho ta ngủ một lát bên 
nàng; chính vì ta rất buồn ngủ nên đã tới đây để nghỉ ngơi 
một chút. 

Nói xong, hắn ngã cái đầu nặng nề của hắn lên đùi 
của nàng thiếu phụ. Rồi, duỗi thẳng đôi chân chạm tới 
mép biển, hấn ngủ tức thì. Tiếng ngáy của hắn vang đội cã 
một vùng biển. 

Người thiếu phụ tình cờ ngước mắt nhìn lên, trông 
thấy hai nhà vua tít trên gần ngọn cây, liền đùng tay ra 
hiệu bảo hai người xuống và đừng gây tiếng động. Hai 
chàng vô cùng sợ hãi khi thấy mình bị lộ. Cũng bằng dấu 
hiệu tay, họ xin miễn cho việc phải trèo xuống. Nhưng mà 
nàng, sau khi nhẹ nhàng nâng đầu lão hung thần trên đùi 
mình xuống đất, đứng lên khẽ bảo họ giọng sôi nổi: 

- Xuống đi nào! Nhất thiết các chàng phải xuống đây 
Vớì em. 

Hai anh em gắng sức làm cho nàng ta hiểu, cũng 
bằng những cử chỉ, là rất sợ lão hung thần. 

- Nào thôi xuống đi! - Cũng vẫn băng giọng khẽ 
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khàng và sôi nối, nàng nói như ra lệnh - Nếu các chàng 
không nghe lời em ngay, em sẽ đánh thức hắn dậy và tự 
em sẽ bão hắn giết các chàng. 

Câu nói làm cho hai nhà vua sợ hãi, vội vàng nhưng 
rất thận trọng tụt xuống để khỏi làm lão hung thần thức 
giấc. Khi họ đã ở trên mặt đất, thiếu phụ nắm lấy tay hai 
ngươi kéo đi và khi đã xa xa một chút, dưới hàng cây, nàng 
ta trở trên bắt họ phải lần lượt chiều mình. Mới đầu hai 
người khước từ nhưng bị bắt buộc và đe doa đủ điều nên 
đành phải làm theo. Sau khi đã được thoä mãn theo ý 
muốn, nhìn thấy các chàng đều có một chiếc nhẫn ở ngón 
tay, nàng ta đòi lấy. Khi đã nắm hai chiếc nhẫn trong tay, 
nàng ta lấy ra một cái hộp trong túi đựng đồ trang sức, 
kéo ra một sợi dây buộc những chiếc nhẫn khác đủ các 
loại, các kiêu, chỉ cho hai người và hỏi: 

- Các chàng có biết các nhân này có ý nghĩa gì không? 

- Không - Họ đấp - Nhưng chăc là nàng sẽ cho chúng 
tôi biết chứ. 

- Đó là những chiếc nhẫn của tất cả những người đàn 
ông đã cùng em ân ái - Nàng thản nhiên nói - Đã có chín 
mươi tám chiếc đã đếm kỹ mà em giữ làm ký niệm. lm đòi 
nhẫn của hai chàng cũng là với ý ấy và để cho tròn một 
trăm. Như vậy - Nàng nói tiếp - Tính tới hôm nay là em đã 
có tròn một trăm tình nhân, dù có sự canh giữ ráo riết và 
sự đề phòng cân mật của cái lão hung thần xấu như ma 
kia lúc nào cũng giam riết lấy em trong cái hòm thuỷ tính 
khoá kín, nhưng dù có cất giấu em dưới đáy biển, em vẫn 
thoát được ra ngoài sự kiểm soát của lão. Các chàng hắn 
thây rõ là khi một người đàn bà đã có một ý định gì thì 
không một người chồng nào, một tình nhân nào có thể 
ngăn cản được. Tôt hơn là người đàn ông chẳng nên ép 
buộc và cưỡng bách đàn bà, có thế thì người đàn bà mới có 
thể trở nên người tiết hạnh. 
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Nói đoạn, người thiếu phụ xâu hai chiếc nhẫn vào 
cùng một dây với những chiếc nhẫn khác. Rồi nàng ngồi 
vào chỗ cũ, nhẹ nhàng nâng đầu lão hung thân vẫn ngủ 
say lên đùi mình, rồi ra hiệu cho hai chàng ởi. 

Hai nhà vua trở lại con đường đã đi tới và khi khuất 
tầm nhìn của người thiếu phụ và lão hung thần, Schahrlar 
bao Schahzenan: 1 

- Này em! Em nghĩ gì về chuyện vừa xảy ra với chúng 
ta? Phải chăng lão hung thần đã có một cô tình nhân thật 
là chung thuy! Và em có công nhận với anh là không gì có 
thể sánh được với sự tình ma quỉ quải của đàn bà? 

- Thưa anh. đúng như vậy - Quốc vương xứ Đại 
Tartarle đáp - Và chắc anh cũng phải nhất trí với em là 
lão hung thần thật đáng được phàn nàn vì còn bất hạnh 
hơn ca chúng ta. Vậy là chúng ta đã thấy điều đang muốn 
tìm kiếm. Hãy trở về thôi anh ạ và chuyện này cũng chẳng 
có gì ngăn can chúng ta trong hôn phối. Với em, em đã biết 
cách giữ tron niềm tin của mình như thế nào. Lúc này, em 
chưa muốn nói ra đây nhưng rồi anh sẽ biết tin và chắc 
chắn là anh cũng sẽ làm theo như em, 

Hoàng đế tỏ vẻ đồng tình và tiếp tục cùng em rão bước. 
Họ về tới nơi hạ trại vào cuối đêm thứ ba kể từ ngày đi. 

Tìn hoàng đế trở về được loan báo, các đại thần tế tựu 
từ sáng sớm trước hành cung. Nhà vua vời họ vào, vui về 
tiếp đón họ khác hắn ngày thường và tặng thưởng cho tất 
cả mọi người. Sau đó nhà vua tuyên bố chẳng muốn đi xa 
hơn nưa, lệnh cho họ lên ngựa, và chăng mấy chốc về tới 
hoàng cung. 

Vừa đặt chân xuống đất, hoàng đế lập tức đến hậu 
cung bắt trói ngay hoàng hậu, trao cho tễ tướng đem đi xử 
giáo. Viên đại thần này lập tức thi hành cũng chẳng hỏi 
xem bà ta đã phạm tội gì. Vị hoàng đế đang cơn giận dữ 
không chỉ bằng lòng có thế; ông tự tay mình chặt đầu tất 
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cả những thị nữ của hoàng hậu. Sau sự trừng phạt nghiêm 
khắc đó, định ninh là trên đời này chẳng có một người đàn 
bà nào tiết hạnh, nhà vua quyết định môi tối lấy một vợ, 
ngủ với người đó và sáng ra thì đem đi thắt cổ để tránh 
cho người đàn bà này khỏi có hành động phản bội, thất tiết 
với mình. Đặt ra cái luật ác độc nghiệt ngã đó rồi, hoàng 
đế thề là sẽ thi hành ngay sau khi quốc vương Tartarie lên 
đường về nước. Chẳng bao lâu vua em cũng từ biệt anh lên 
đường mang theo nhiều tặng vật quí hiếm và sang trọng. 
Schahzenan đi rồi, Schahriar tức thì lệnh cho tể tướng đưa 
đến cho mình cô con gái của một trong các võ tướng của 
triểu đình. Tế tướng tuân lệnh. Hoàng đế ngủ với cô gái đó 
và sáng hôm sau trao lại cho tế tướng mang ởi xử tử, 
đồng thời truyền cho kiếm một cô gái, con một vị đại 
thần khác cho tối tiếp theo. Dù bất bình và khổ tâm đến 
đâu khi phải thi hành những mệnh lệnh như thế, tế 
tướng vẫn phải nhắm mắt phục tùng. Ông đưa tới cho 
hoàng đế con gái của một võ quan cấp dưới mà hộm sau 
người ta lại đưa đi hành quyết. Sau cô gái này đến lượt 

con gái của một, nhà giàu trong kinh thành và cứ như vậy 
môi ngày có!một trinh nữ lấy chồng và một người vợ đì 
sang thế giới bên kìa. 

Tiếng đồn của hành động tàn bạo chưa từng có đó đã 
gây nên một sự kinh hoàng khắp chốn kinh thành. Vang 
lên khắp nơi tiếng kêu la, than khóc: nơi này là một người 
cha chan hoà nước mắt trong tuyệt vọng vì mất đứa con 
gái yêu; chỗ kia là những bà mẹ hiền lành, rên rỉ thảm 
thiết sợ con gái mình rồi cũng sẽ rơi vào số phận bị thương 
như thế. Vì vậy, thay vào những lời ngợi ca và chúc phúc 
mà vị hoàng đế thường nhận được từ trước đến nay là 
những tiếng trách oắn của muôn dân. 

Vị tế tướng mà chúng ta đã biết, ngoài ý muốn của 
mình đã phải thì hành một lệnh bất công khủng khiết, 
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Ông này cũng có hai cô con gái: cô chị là Scheherazade và 
cô em là Dinarzade. 

Tài sắc cô em cũng chẳng thua kém gì chị, nhưng 
lòng can đảm của cô chị thì vượt hơn hẳn mọi người và trí 
thông minh thì vô cùng sắc sảo. Nàng đọc sách rất nhiều 
và có một trí nhớ lạ kỳ. Tất cả những gì đã đọc đều ghì sâu 
trong óc. Nàng đặc biệt có năng khiếu về các lĩnh vực triết 
học, y học, sử học và mỹ thuật. Nàng làm thơ có hồn hơn 
ca các nhà thơ nối tiếng đương thời. Ngoài ra, nàng còn có 
một sắc đẹp lộng lẫy và một đức hạnh kiên trinh bao trùm 
lên tất ca những tài hoa đó. 

Tế tướng yêu thương rất mực người con gái thực xứng 
đáng với tình cảm cao đẹp của mình. Một hôm, trong cuộc 
chuyện trò của ha! cha con, nàng nói: 

- Cha ơi, con có một điều muốn cầu xin. Con thiết tha 
mong được cha cho phép. 

- Cha chẳng bao giờ từ chối con điều gì - Ông nói - 
miễn là điều con cầu xin phải chính đáng và hợp lẽ phải. 

- Là chính đáng - Scheherazade thưa - thưa cha, 
không có gì chính đáng hơn. Cha có thể xét nguyên có nó 
bắt con phải cầu xin cha. ÝŸ đồ của con là muốn ngăn chặn 
hành vi man rợ của hoàng đế đối với các gia đình trong 
kinh thành này. Con muốn làm tiêu tan nỗi lo chính đáng 
mà bao bà mẹ đang chịu đựng là mất con gái mình một 
cách bị thảm. 

- Con gái ơi, ý định của con thật vô cùng đáng khen - 
Tể tướng nói - Nhưng tai hoạ mà con muốn hoá giải thì 
cha thấy có thể là vô phương con ạ. Con định liệu thế nào 
để có thể làm được đến nơi đến chốn? 

- Cha ạ - Scheherazade nói - Vì qua sự sắp đặt của 
cha mà hoàng đế mỗi ngày lại làm một cuộc hôn nhân mới, 
con xin cha, với tẤm lòng yêu thương cơn gái, cha hãy tạo 
cho con cái vinh hạnh được hầu hạ đức vua... 
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Vị tế tướng không sao ngăn được sự kinh hãi khi 
nghe những lời trên đây của con gái. 

- Ôi Chúa ơi! - Ông giận dữ ngắt lồi con - Con điên rồi 
hay sao đấy? Sao con lại có thể cầu xin ta một điều dại dột 
nguy hiểm như vậy? Chắc con cũng biết là nhà vua đã thể 
độc là chỉ ân ái một đêm với chỉ một người đàn bà rồi sẽ 
giết đi ngay ngày hôm sau, thế mà con còn xin cha cho 
được làm vợ Người ư? Con có nghĩ là sự nông nổi bộp chộp 
sẽ đưa mình đến đầu không? 

- Có, thưa cha - Cô gái đức hạnh đáp - Con biết tất cả 
sự hiểm nguy mà con dấn thân vào, nhưng con chẳng sợ. 
Nếu con chết đó là cái chết vinh quang và nếu thành công 
thì con đã phục vụ cho đất nước một công tích quan trọng. 

- Không - Tế tướng nói - Dù son có cố sức trình bày đề 
ta mềm lòng cho phép con dấn thân vào vòng hiểm nguy 
ghê gồm này, đừng tướng rằng ta bằng lòng đâu nhé. Khi 
hoàng để ra lệnh cho ta phải căm mũi dao nhọn sắc vào 
tìm con, than ôi! Nhất định ta phải tuân theo rồi: đau đớn 
sao cái công việc của một người cha! Ôi! Nếu con không 
chút nào sợ cái chết, thì ít nhất cũng tránh cho cha nỗi đau 
xé ruột khi thấy bàn tay mình nhuốm máu con gái yêu 
thương của chính mình. 

- Một lần nữa, thưa cha - Scheherazade nói - xin 
người hãy gia ân đáp ứng lời cầu xin của con. 

Cuối cùng, người cha trước sự kiên quyết của con gái, 
đành phải nhượng bộ trước những lời khẩn cầu tha thiết 
của cô. Và hết sức não lòng vì không làm được cho con gái 
từ bỏ một quyết định khốc hại, ông tới bê kiến Schahrlar 
và tâu cho nhà vua biết đêm sau ông sẽ đưa tới cho Người 
nàng Scheherazade, con gái ông. 

Hoàng đế vô cùng ngạc nhiên về sự hy sinh của vị đại 
thần thân cận của mình. Ông bảo: 


22 http://tieulun.hopto.org 








- lưàm sao mà nhà ngươi lại có thê quyết định đưa 
chính con gái ngươi đến cho ta? 

- Tâu bệ hạ - tế tướng đáp - ChínÈ con gái thần đã tự 
nguyện. Số phận bi thảm chờ nó cũng chắng làm cho nó sợ 
hãi, mà chỉ muốn trong đời vinh dự được có một đêm làm 
vợ đâng Chí tôn. 

- Nhưng, Tế tướng, mong nhà ngươi cũng chớ có 
nhầm lẫn - Hoàng đế nói - là sáng mai, lúc trao trả 
Scheherazade vào trong tay nhà ngươi, ta muốn là ngươi 
phải giết nàng. Nếu làm sai, ta thề là sẽ tự tay ta xử tử 
nhà ngươi. 

- Tâu bệ ha - Tế tướng lại nói - Lòng thần chăc chắn là 
xót đau vô hạn khi phải tuân lệnh vua. Mặc dù vậy tấm lòng 
trung thành này với Người vân không hề bị chuyển lay. 

Schahrlar nhận sự dâng hiến của tế tướng và bảo ông 
cứ đưa con gái tới khi nào cũng được. 

Vị quan đại thần này đưa tin về cho Scheherazade. 
Nàng vui mừng đón nhận như một điều hạnh phúc nhất 
đời. Nàng cảm ơn cha đã hết lòng ưu ái đối với nàng và khi 
thấy cha ảo não khổ đau, nàng nói để an ui cha là ông sẽ 
không phai hối tiếc là đã gä nàng cho hoàng để, ngược lại 
ông có thể lấy đó làm niềm vui hưởng thụ cho đến hết đời. 

Nàng chỉ còn nghĩ đến việc phải sửa soạn thật chu đáo 
để ra mắt đấng quân vương. Nhưng trước khì rời nhà để vào 
hoàng cung, nàng gọi riêng inarzade ra và nói Với em: 

- im thân yêu của chị, chị cần sự giúp đỡ của em 
trong một vụ việc vô cùng quan trọng, chị xin em chớ có 
chối từ. Cha chúng ta sắp đưa chị vào hoàng cung để làm 
vợ nhà vua. Mong là tin này không làm em khiếp sợ. Hãy 
lắng nghe chị nói nhé. Khi chị đã vào trong cung, trước 
mặt hoàng đế chị sẽ xin Người cho em cũng được vào cung 
và ở cùng phòng để chị em mình được cùng nhau sum họp 
một đêm cuối cùng. Nếu được sự ân súng như chị mong 
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muốn đó thì em nhớ là sẽ đánh thức chị dậy vào lúc chỉ độ 
còn một tiếng đồng hồ nữa là trời sáng và nói với chị như 
thế này: "Chị của em ơi, nếu chị không ngủ nữa thì em xin 
chị, trong lúc chờ mặt trời lên chắc cũng chẳng còn bao lâu 
nữa, chị hãy kế cho em nghe một trong những câu chuyện 
thật hay mà chị biết". Thế rồi chị sẽ kể cho em nghe một 
chuyện. Và chị tin rằng bằng cách này chị sẽ giải thoát cho 
toàn dân tình trạng kinh hoàng như hiện nay. Dinarzade 
tra lời chị là nàng sẽ vui lòng làm tất ca những gì mà chị 
nàng yêu cầu. 

Cuối cùng giờ ngủ đã tới Ngài tế tướng đưa 
Scheherazade vao hoàng cung và rút lui ngay sau khi đã 
dẫn nàng tới tâm phòng. Lúc nhà vua thấy chỉ còn mình 
vớ) nàng, liền bảo nàng bỏ mạng che mặt. Nhà vua sững sờ 
say đắm thấy nàng qua là chim sa cá lặn, nhưng thấy 
nàng đầm đìa nước mắt bèn hồi nguyên nhân. 

- Tầâu bệ hạ - Scheherazade thưa- Thần thiếp có một em 
gái mà thiếp vô cùng yêu quí và cũng được em thiếp yêu quí 
như vậy. Thiếp mong ước Ìà em thiếp cũng được qua đêm 
nay trong phòng ngự này để chị em được trông thấy nhau và 
để thiếp được nói với em một lần nữa lời vĩnh biệt. Bệ hạ có 
đồng ý cho thiếp có niềm an ủi bằng việc thể hiện với em lần 
cuối cùng tình chị em thân thiết đó không? 

Schahrlar chấp thuận và cho đi tìm Dimmarzade. Cô 
em mau chóng tới ngay. Hoàng đế cùng với Scheherazade 
nằm ngủ trên một cái bệ rất cao theo cung cách của các 
vua chúa phương Đông. Còn Dinarzade thì nằm trên một 
chiếc giường được đặt dưới thấp kê ngay bên bệ. 

Một. tiếng đồng hồ trước khi trời sáng, Dinarzade 
thức giấc, không quên điều chị nàng căn dặn: 

- Chị thân yêu của em - Nàng khẽ kêu - Nếu chị 
không còn ngủ nữa thì em xin chị, trong lúc chờ mặt trởi 
chăng mấy chốc nữa sẽ nhô lên, hãy kể cho em nghe một 
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trong những chuyện thật hay mà chị biết. Than ôi! Có thể 
đây sẽ là lần cuối cùng mà em có được niềm vu sướng đó. 

Scheherazade đáng lẽ tra lời em thì lại nói với hoàng 
đề: 

- Tâu bệ hạ, đấng chí tôn có vui lòng cho phép thần 
thiếp được thoa mãn lời yêu cầu của em thiếp chăng? 

- Ta vui lòng - hoàng để đáp. 

Thế rồi Scheherazade bảo với em gái hãy lắng nghe và 
quay lại với Schahriar, nàng bắt đầu câu chuyện như sau: 


http://tieulun.hopto.org S 


NG LÃ0 BÁNH 0Á 


Tâu bệ hạ, ngày xưa có một ông lão dánh cá già nua, 
nghèo khổ đến nỗi không sao có thê nuôi sống được gia 
đình gồm một vợ và ba con nhỏ. Hàng ngày lão ra đi từ 
sáng sớm để đánh cá và tự đặt ra cái lệ là mỗi ngày chỉ 
quăng lưới bốn lần thôi. 

Mlột sáng còn rất sớm, träng chưa lặn, lão đã ra tới bơ 
biển. Lão cởi áo ngoài và quăng lưới lần thứ nhất. Khi kéo 
lưới vào bờ, lão cảm thấy nặng tav. Chắc là có cá to đây, 
lão đã thầm phấn khởi, nhưng lát sau, tưởng lưới đây cá, 
ngỡ đâu đó chỉ là bộ xương của một con lừa. Lão vô cùng 
buổn bã... 

Tới đoạn này. Schcherazade ngừng lời vì nàng thấy 
trởi đã rạng sáng. 

- Chị của em - Dinarzadđe nói - em phải thú thực là 
đoạn đầu câu chuyên này làm em thật thích thú, em chắc 
là đoạn tiếp theo sẽ rất hay. 

- Không gì đặc sắc hơn là chuyện ông lão đánh cá - 
hoàng hậu nói - Em sẽ thấy vào đêm sau, nếu hoàng đế gia 
ân để chị còn sống. 

-Vua Sehahrlar, tò mò muốn biết lão đánh cá đã kéo 
lưới được gì những lần sau nên chưa muốn hành quyết 
Scheherazade hôm đó. Vì thê ông đứng lên và chưa phát 
ra cái lệnh ác độc đá. 
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- Chị thân yêu - Ngày hôm sau, vào giờ thương lệ, 
Dinarzade bảo chị - Trời đã sắp sáng, xin chị kê nốt cho em 
nghe chuyện ông lão đánh cá! Em muốn nghe quá đi mất. 

- Chị sẽ chiều em, em ạ - Hoàng hậu đáp. 

Và đồng thời nàng xin hoàng đế cho phép. Được nhà 
vua gật đầu rồi, nàng kế tiếp chuyện lão đánh cá như sau: 

- Tâu bệ hạ, buồn bã vì mẻ lưới hâm hìu, sau khi vá 
lại những chỗ bị cái bộ xương lừa kia làm rách, lão quăng 
lưới lần thứ hai. Lúc kéo lên lão lại thấy khá nặng, tưởng 
như đầy một lưới cá nhưng buôn thay, đó chỉ là một cái 
thúng to chứa đầy bùn đất và sói đá. Lão buồn nản vô 
cùng. Lão kêu lên tham thiết: 

- Ôi, đấng thần tài! Hãy bót nổi giận với ta và chớ nên 
hành hạ một kẻ khốn khổ đã cầu xin Người khoan dung! 
Ta từ nhà đến đây kiếm sông mà Người lại muốn ta phải 
chết. Ta chăng còn nghề nào khác ngoài nghề chài lưới để 
tồn tại và mặc dù dã hết lòng gắng công gắng sức ta cũng 
chăng làm sao mà đáp ứng được những nhu cầu khẩn thiết 
của vợ con. Nhưng trách oán Người có thể ta đã sal lắm. Vì 
cát thói được hành hạ những ngươi lương thiện và dìm họ 
vào trong bóng tối dày đặc là ý thích của Người. Mặt khác 
Người dung túng cho bao kẻ ác và để cao những kẻ mà đức 
hạnh chẳng có gì đáng tin cậy. 

Than vãn xong, lão quăng mạnh cái thúng đi, rửa 
sạch bùn đất bám vào lưới và quãng nó xuống nước lần thứ 
ba. Nhưng lão cũng chỉ kéo lên được nào là gạch đá, võ trai 
ốc, nào là rác rưởi. Không sao nói lên được niềm thất vọng 
của lão, chỉ chút nữa là lão có thể phát điên lên. Tuy 
nhiên, vì mặt trời cũng vừa ló rạng, lão không quên quỳ 
xuống cầu nguyện như một tín đồ ngoan đạo của Hồi giáo. 
Lão khấn nguyện thêm thế này: 

- Hỡi Thượng đế, Người đã biết rằng con chỉ quầng 
lưới bốn lần mỗi ngày. Con đã quăng ba lần rồi nhưng 
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chẳng mang lại kết qua gì. Chỉ còn một lần cuối cùng, con 
xìn được Thượng đế phù hộ trợ giúp cũng như Người đã trợ 
giúp Molise®) vậy. 

Khấn cầu như vậy xong, lão đánh cá quăng lưới lần 
thứ tư. Khi đoán là đã có cá vào lão kéo lên và cũng như 
các lần trước thấy khá năng tay. Chẳng có con cá nào 
nhưng lão thấy một chiếc bình bằng đồng thau chăc là 
chứa cá! gì đó nên nó rất nặng. Lão nhận thấy nút chiếc 
bình được niêm phong bằng chì có mang dấu ấn. Cái đó 
làm lão thấy vuI vui, thầm nhủ: 

- Ta sẽ đem bán cho thợ đúc và tiền bán được ta sẽ 
mua một đấu lúa mì. 

Lão ngắm nghía chiếc bình, lắc lắc để nghe xem có 
tiếng øì của vật chứa bên trong không. Chẳng nghe thấy gì 
cả, và trong trường hợp này, với dấu ấn trên chiếc nắp 
bằng chì lão nghĩ là chiếc bình này tất là phải chứa đầy 
vật quí. Để cho moi Việc rõ ràng, lão câm lấy eon dao và 
chàng khó khăn gì, lão mơ được nắp bình. Lão nghiêng 
miệng bình xuống mặt đất, nhưng chẳng thấy có gì lăn ra, 
điều này làm cho lão hết sức ngạc nhiên. Lão đặt cái bình 
trước mặt và trong lúc chăm chú ngắm nhìn thì từ miệng 
bình, một làn khói dày đặc phụt lên khiến lão phải lùi ra 
sau hai ba bước. 

Lần khói này vươn cao chạm tới mây và lan toa ra 
trên mặt biển và bờ biển làm thành một đám lớn sương 
mù. Ta có thể tưởng tượng được cảnh tượng này đã làm 
cho lão đánh cá vô cùng sửng sốt. Khi tất cả làn khói đã 
thoát ra khỏi chiếc bình, nó tụ lại thành một khối hiện 
hình thành một hung thần to cao gẤp đôi tất cả mọi người 
khổng lê. Thấy hiện ra trước mắt mình một quái vật to lớn 


Œ Moise hoặc Moscbẻé: 0ï nhôn củo lịch sử Do Thai, đa lành đạo 
đân tộc Hébreux đi từ Atcạp quo PalÌestin trong 40 năm (ND). 
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khủng khiếp lão đánh cá muốn sai chân chạy nhưng vì 
quá kinh hoàng, lão không thể nhích chân được một bước. 

- Salomon - Hung thần kêu lên - Salomon, đại tiên tri 
của Thương đết Xân tha lỗi, xin tha lỗi. Chẳng bao giỡ ta làm 
trái ý Người. Ta sẽ tuân theo tất ca mệnh lệnh của Người... 

Scheherazade thấy ngày đã rạng bèn bỏ dở câu chuyện. 

Thế là Dinarzade nói:. 

- Chị của em! Quả là chị chăng sai lời. Câu chuyện 
này chắc hắn là kỳ lạ hơn tất cả những câu chuyện khác. 

- lim ạ - Hoàng hậu đáp - Em sẽ được nghe những 
chuyện làm cho em còn hào hứng hơn nữa nếu hoàng đế, 
chúa của chị cho phép kế em nghe. 

Vua Schahriar rất muốn nghe nốt đoạn cuối chuyện ông 
lão đánh cá, câu chuyện đã làm ông thích thú. Vì vậy ông lại 
cho lùi eá1 chết của hoàng hậu đến ngày hôm sau nữa. 


*% 


Dinarzade, đêm hôm sau, đến giờ, lại gọ1 chị: 

- Chị của em, nếu chị không ngủ thì xin chị hãy kể nốt 
cho em nghe chuyện lão đánh cá trong lúc chờ trỡi sáng. 

Hoàng đế, về phía mình, cũng nóng lòng muốn biêt có 
gì xảy ra giữa Salomon với tên hung thần này. Vì vậy 
Scheherazade tiếp tục câu chuyện về lão đánh cá. 

- Tâu bệ hạ, lão đánh cá vừa nghe thấy những lời tên 
hung thần thốt ra đã thấy đôi chút yên tâm. Lão hỏi: 
"Này, vị thần cao ngạo kia! Ngài nói gì vậy? Salomon, tiên 
tri của Thượng đế đã không còn tới nay là một ngàn tám 
trăm năm và chúng ta đang ở vào hồi tận cùng các thế kỷ. 
Hãy cho ta biết câu chuyện của Ngài vì sao lại bị nhốt 
trong cái bình này". 

Nghe lão đánh cá hỏi vậy, hung thần nhìn lão đầy về 
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kiêu căng, đáp: "Hãy ăn nói với ta cho có lễ độ. Mi dám cả 
gan gọi ta là vị thần cao ngạo ư?", 

Lão đánh cá cất lại: 

- Vậy thì để ăn nói với ngài cho có lễ độ, phải chăng 
tôi phải gọi ngà! là con cú may mắn? 

- Ta đã bao mi - Hung thần gắt - Phải nói năng cho có 
lễ độ trước khi ta giết mi. „ 

- Này, tại sao ngài lại muốn giết tôi - Lão đánh cá vặn 
lại - Phải nhớ là tôi vừa cứu sống ngài. 

- Không ta không quên - Hung thần nói - Nhưng cái 
đó không ngăn ta giết mi và ta chỉ chiếu cố cho m1 một 
điều duy nhất. 

- Đó là điều gì vậy? - Lão đánh cá hỏi. 

- Là mì chọn cái chết như thế nào ta sẽ chiều mi cho 
chết như thế - Hung thần đáp. 

- Nhưng tôi đã làm gì ngài nào? Có phai đó là cách 
ngài trả ơn người đã làm điều tốt cho ngài chăng? 

- Ta không thể làm khác được - Hung thần nói - và để 
cho mi tin, hãy lăng nghe câu chuyện của ta: 

"Ta là một trong các thần linh đối kháng lạt ý chí của 
Thượng để. Tất cả các vị thần khác đều công nhận Salomon 
vị đại, đấng tiên trì của Thượng đế và phục tùng Người. 
Duy nhất chi có Sacar và ta không muôn làm cát trò hên bạ 
đó. Để trả hận, vị đế vương hùng mạnh này lệnh cho Assaf, 
con trai Barakhia. tế tướng đầu triều của ông đến bắt ta và 
điệu ta đến trước ngai vàng, trước chúa tế của hắn. 
Salomon, con trai David, bắt ta rời bỏ cách sống riêng, công 
nhận uy quyền và chịu sự chỉ huy của ông ta. Ta hiên 
ngang không chịu, thà phai hứng tất cả sự thù ghét giận dữ 
còn hơn là phải thề thốt tuyệt đối trung thành và phục tùng 
vô điều kiện mà ông ta bắt buộc. Để trừng trị ta, ông ấy đã 
nhốt ta vào trong chiếc bình bằng đồng này. Và để chắc 
chắn là ta không thể phá vỡ để thoát ra, ông đã tự mình 
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đóng niêm trên nắp chì dấu ấn khắc rõ đại danh Thượng 
đế. Xong, ông trao cho một vị thần được tin cậy với lệnh là 
ném ta xuống biển. Việc đó dã được thì hành với sự vô cùng 
nuôi tiếc của ta. Suốt trong thế kỷ đầu trong chiếc bình tù 
ngục, †a đã nguyền nếu có ai đó giải thoát được ta, ta sẽ làm 
cho kẻ đồ giàu có suốt đời, giàu có ca đến sau khi chết. 
Nhưng thế kỷ đầu trôi qua, chẳng có ai giúp ta cả. Sang thế 
ký thứ hai, ta thề là sẽ mở tất.ca các kho của cai trên trái 
đất tặng cho người nào đem tự do đến cho ta, nhưng chẳng 
có may mắn gì hơn thế ký trước. Sang đến thế kỷ thứ ba, ta 
hứa là sẽ làm cho người nào giai thoát ta trở thành một đế 
vương hùng mạnh và luôn luôn ở bên cạnh, ta ban cho 
người đó mỗi ngày ba điều ước để có bất cứ cái øì. Nhưng 
thế kỹ này lại trôi qua như hai thế kỷ trước và ta thì vẫn cứ 
nguyên như thế. Cuối cùng ta hết sức hoang mang thất 
vọng hay đúng ra là phát điên lên vì bị tù hãm quá lâu, ta 
thề là sau này có kẻ nào giải thoát ta thì ta sẽ giết không 
thương tiếc và chẳng ban cho một ân huệ nào ngoài việc 
được chọn loại chết mà ta sẽ dành cho hán. Vì vậy, ngày 
hôm nay mi đã tới đây, mì đã giải thoát cho ta, bây g1ữ mi 
hãy chọn theo ý thích cách mà ta sẽ giết mì". 

Lão đánh cá vô cùng buồn bã: 

- Khốn khổ cho cái thần ta! - Lão kêu lên - Đến cái 
chỗ này làm gì để làm ơn cho một tên vô ơn bạc nghĩa! Hãy 
xem xét lại sự bất công của nhà ngươi ởổi và hãy huỷ bỏ đi 
cái lời thể phi lý đó! Tha thứ cho ta thì Thượng đế cũng sẽ 
tha thứ cho nhà ngươi; rộng lượng cho ta được sống, thì 
Người sẽ che chở cho nhà ngươi khỏi mọi mưu mô ấm hại 
cuộc sống của nhà ngươi. 

- Không, nhất định m1 phải chết - Hung thần nói - Mi 
chỉ còn được chọn ta sẽ giết m1 cách nào mà thôi. 

Lão đánh cá nhận thấy là tên hung thần kiên quyết 
lấy đì mạng sống của mình, nên đau lòng vô hạn không 
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phải vì mình mà vì ba đứa trẻ sẽ không khỏi sa vào cảnh 
đói khổ khi lão bị hung thần giết hại. 

- Than ôi! - Lão tiếp tục - Phải rủ lòng thương ta mới 
phải chứ, hãy xem lại những gì ta đã làm cho nhà ngươi. 

- Ta đã nói rồi - Hung thần lại bão - Chính vì thế mà 
ta buộc phải lấy mạng sông của mi. 

- Thật cũng khác đời đấy - Lão đánh cá phản bác - 
Nhà ngươi lại cứ nhất định muốn lấy oán để trả ân. Tục 
ngữ có câu: Làm ơn cho những kẻ không xứng đáng được 
hưởng thì bao giờ cũng được đền đáp lại băng sự bạc bẽếo vô 
ơn. Thú thực ta đã tưởng thế là sai: qua thật điều đó ngược 
với lẽ phai và lệ luật của xã hội. Thế mà lúc này ta đau xót 
thấy cái đó thật hoàn toàn chính xác. 

- Chớ để mất thời gian nữa - Hung thần cắt ngang - 
Tất ca những lý lẽ của mi cùng chăng làm ta đổi ý. Hãy 
mau nói mi muốn ta giết mi như thế nào. " 

Cái khó làm lố cái khôn, lão đánh cá nghĩ ra một mẹo: 

- Vì nhà ngươi nhất định muối: giết ta - Lão bảo hung 
thần - Ta đành thuận theo ý Thượng để. Nhưng trước lúc 
ta chọn một cái chết như thế nào, ta xin ngươi, vì uy danh 
của Thượng đế đã được khắc trên dấu ấn của đấng tiên tri 
Salomon, con trai David, hãy nói rõ sự thật về một vấn đề 
ta hồi ngươi đây. 

Khi nghe thấy lời cầu khẩn nhân danh Thượng đế 
hung thần buộc lòng không thể khước từ, hắn thấy thầm 
run sợ, bảo lão đánh cá: 

- Nào mì muốn gì hãy nói đi, mau lên! 

Trơi vừa rạng sáng, Scheherazade ngừng lại ở đoạn 
này. 

- Chị của em - Dinarzade nói - Phái công nhận là 
chuyện chị kể càng lúc càng hay, nghe rất thích. Em mong 
rằng hoàng đế, chúa tế của chúng ta, không bắt chị phải 
chết trước khi Người được nghe nốt câu chuyện rất hay về 
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lao dánh cá. 

- Hoàng đế là chúa tế - Scheherazade tiếp lời em - Tất 
ca điều gì Người thích đều phải được như nguyện. 

Vua Schahriar cũng muốn được nghe đoạn cuối của 
câu chuyện như Íinarzade nên đã lui lại ngày hành quyết 
hoàng hậu. 


Schahbrlar cùng với hoàng hậu qua đêm cùng nhau 
cũng như các đêm trước. và trước khi trơi sáng, 
Dinarzade đánh thức họ dậy bằng câu nói sau đây với 
Scheherazade: 

- Chị ơi. chị kê tiếp chuyện lão đánh cá đi! 

- Rät vui lòng - Scheherazade đáp - chị sẽ làm em 
được thoa mãn. với sự chuân v của Hoàng đế. 

- Hung thần - Năng nói tiếp - sau khi hứa là sẽ nói rõ 
sự thật. thì lão đánh cá bao hắn: 

- Tạ muốn biết có thực là nhà ngươi đã nằm trong 
chiếc bình Kia không? Nhà ngươi có dáấm nhân đại danh 
của Thượng đế mà thể không? 

- Dám chứ - Hung thần đấp - Ta nhân đại danh của 
Người thề răng ta đã ở trong chiếc bình và đó hoàn toàn là 
sư thật. 

- Thật lòng mà nói - Lão đánh cá bao - Ta không sao 
mà tin được. Cái bình này chưa chắc đã chứa nổi một bàn 
chân ngươi còn nói chì đến việc tất c3 con người nhà ngươi 
nằm được trong đó? 

- Thế mà ta thề với mì - Hung thần tức mình bao - là 
ta đã ở gọn trong đó như mi đã thấy đấy. Sau lời thể thật 
là trịnh trọng đó mà mi vẫn chưa tìn ta ư? 

- Chưa tin được, thật vậy đó - Lão đánh cá nói - a 
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chưa thể tin nhà ngươi chừng nào ta chưa được tận mất 
nhìn thấy. 

| Thế là ca cơ thê hung thần bỗng tan ra thành khói, 
lan toa ra khắp mặt biên và trên bờ, rồi tụ lại. bất đầu 
chui vào bình, cứ thế đều đều chảm chậm cho đến lúc 
chăng còn gì ở bân ngoài cả. Rồi ngay lúc đó một tiếng nói 
từ trong bình thoát ra bao lão đánh cá: 

- Thế nào, lão đánh cá đa nghì kia, ta đang ở trong 
bình rồi đấy. Bây giờ mi đã tin ta chưa? 

Lão đánh cá đáng Ìẽ tra lời hung thần thì lại cảm 
lấy cái nắp bằng chì đậy nhanh lên miệng chiếc bình và 
kêu to: 

- Hỡi hung thần! Đên lượt ngươi cầu xin ta làm phúc. 
Ngươi hãy chọn xem ta xử tử ngươi cách nào đây. Nhưng 
không, tốt hơn cả là ta lại ném ngươi xuống biến đúng ở 
cái chỗ mà ta đã vớt ngươi lên. Rồi ta sẽ dựng một eá1 chòi 
trên bờ này để ở và để báo cho tất cả những người đánh cá 
đến thả lưới ở đây là cần phải chú ý đề phòng kếo lại vớt 
lân một tên hung thần như ngươi, ke đã thể là sẽ giết 
người nào giải phóng cho hắn. 

Nghe những lời nói xúc phạm ấy, hung thần nổi giận 
vùng vẫy hết sức để mong thoát ra khỏi chiếc bình nhưng 
không thể được vì dấu ấn của đấng tiên tri Salomon, con 
trai của David đã ngăn cần v lại. Thế là, thấy lão đánh cá 
đang có lợi thế hơn mình, hung thần đành phai nén cơn 
giận mà đấu dịu: 

- Này, lão đánh cá - Bằng giọng dịu ngọt y nói - chớ 
có vội làm như điều lão vừa nói đó - Chẳng qua là ta đùa 
lão một chút thôi mà, lão chớ vột cho đó là điều nghiêm 
chỉnh nhé. 

- Hỡi hung thần - Lão đánh cá đáp - Chỉ mới lúc nãy 
thôi, ngươi to lớn biết bao và lúc này ngươi lại là bé nhất 
trong tất ca các thần lĩnh, phải biết rằng những lời lẽ đối 
34 
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trá chẳng giúp gì được cho ngươi đâu. Ngươi sẽ được trả về 
cho biển ca. Nếu ngươi đã ở được dưới đó từng ấy thời gian 
mà ngươi đã kể với ta thì ngươi cũng có thể ở đưới đó cho 
đến ngày phán xét cuối cùng. Ta cầu xin ngươi nhân danh 
Thượng đế để cho ta được sống, ngươi đã chắng đếm xỉa gì 
tới những lời cầu khẩn của ta. Ta phải đốt xử với ngươi 
cũng như vậy. 

Hung thần không còn tiếc gì nữa để cố gắng làm cho 
lao đánh cá động lòng: 

- Hãy mở nắp bình ra đi - Y nói với lão - Hãy giải 
phóng cho ta. ta cầu xin mi, Ta hứa là mì sẽ được thoả 
mãn mọi bề. 

- Ngươi chỉ là một tên phản trắc- Lão đánh cá bao- Ta 
sẽ phải mất mạng nếu ta còn dại đột đặt lòng tin vào 
ngươi. Rồi ngươi sẽ chẳng ngần ngại gì mà đối xử với ta 
chăng khác gì cung cách mà một ông vua Hi Lạp nào đó 
đối xử với thày thuốc Douban. Đó là câu chuyện mà ta 
muốn kể cho ngươi nghe đó. Hãy lắng tai mà nghe: 
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NHÀ VUA HI LẠP VÄ THÀY THUP DŨUBAN 


Ngàv xưa ở xứ Zo0uman quốc gia Ba Tư có một ông 
vua mà thần dân vốn là gốc người Hi Lạp. Ông vua này bị 
bệnh phong. Những ngự v sau khi đã dùng đủ các loại 
thuốc để chữa trị cho vua của họ nhưng không đem lại kết 
qua gì ca. Đang trong khi lúng túng thì Douban, một thầy 
thuốc danh tiếng tới triều đình. 

Người thày thuốc này đã nghiên cứu sâu về v khoa 
trong các sách Hi Lạp. Ba Tư. Thô Nhi Ky. A Rập, La 
Tĩnh. Syrie và Hébreux'". Ngoài kiến thức sâu rộng vỀ lĩnh 
vực triết học, ông còn hiều biết rất thông thạo về tính năng 
tác dụng của tất ca các loại cây có làm thuốc chữa bệnh. 
Khi ông được biết nhà vua bị bệnh mà các ngự v đều đã 
chìu bó tay, ông bền ăn vận sạch sẽ chính tế và tìm cách 
để ra mất đức vua. 

- Tâu bệ hạ - Ông trình vua - Thần biết là các Y\ØU V 
của triều đình không thể chữa được bệnh phong mà Người 
đang mắc phải, Nhưng nếu bệ hạ dặc ân chiếu cố tới tài 
mon này thì thân xin cam đoan chữa lành bệnh cho Người 
mà chẳng cần phải thuốc uống thuốc xoa gì hết. 

Nghe lời tâu trình đó. nhà vua rất hài lòng, ông báo: 

- Nếu nhà ngươi có tài làm được như lời ngươi nói thì 
ta sẽ làm cho ngươi thật giàu sang cho đến đời con đời 


Œ%® Hébreux: tổ tiên người Do Thai ngày nay (ND). 
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cháu không kê đến những món quà quí tặng riêng cho 
ngươi và ngươi sẽ là một sủng thần của ta. Vậy là nhà 
ngươi cam đoan chữa cho ta khỏi hủi mà chăng cần phải có 
một thứ thuộc nào eñ bân trong lẫn bên ngoài? 

- Tâu bệ hạ. đúng như vậtv và chặc là với sự phù trợ 
của Thượng để, thân sẽ thành công. Ngav từ ngày mai, 
thần sẽ bắt đầu cuộc thử nghiêm. 

Sau đó. ông thàyv thuốc trở về nhà mình. làm một 
chàv gỗ. khoét rỗng chuôi chỗ tav câm và bỏ vào trong đó 
những vị thuốc mà ông đã tính toán phai sử dụng. Xong 
vổi. ông làm một qua tròn theo ý mình. và với những vật 
dụng đó. ngày hôm sau ông xim được bệ kiến. Ông quỷ 
xuống bên chân vua. hôn mặt đất... 

Tói đoạn này. Seheherazade nhận thấy trời đã hừng 
sáng. Nàng báo cho vua Schahriar và thôi kể. 

- Chị ơi - Đinarzade bão chị - Đúng là em thật ngạc 
nhiên không biết là chị lấy đâu ra biết bao cái đẹp để hay 
ho đó. 

- hm sẽ còn được nghe bao nhiêu cái hay cất đẹp nữa 
vào ngàv mai. nêu hoàng đê chúa của chúng ta mỡ lượng 
hải hà còn đề cho chỉ sống. 

Sechahriar cùng chàng kém gì Dinarzade, rât muốn 
nghe đoạn tiếp câu chuyện về người thày thuốc Douban nên 
ngàw hôm đó chưa ra lệnh đưa hoàng hậu đi hành quyết. 


s⁄“ 


Đêm đó đã khuya lắm, khi Dinarzade thức giấc, kêu lên: 

- Chị di. nếu chị không còn ngủ nữa thì xin chị hãv kê 
nốt câu chuyện rất hay về ông vua H1 Lạp và thày thuốc 
Douban di. 

- Được thôi em a - Scheherazade đáp. 

Rồi nàng kế tiếp như sau: 

í 
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- Tâu bệ hạ, lão đánh cá vẫn kế tiếp với hung thần 
đang bị giam lại trong bình như thế này: "Thày thuốc 
Douban đứng đậy và sau mật vái dài, tâu với nhà vua ông 
ta thấy là lúc này nhà vua nên cưỡi ngựa và ra bãi chơi 
bóng chày. Nhà vua làm theo và khi tới bãi bóng, ông ta 
tới gần đưa cho nhà vua cái chày và nói: "Tâu bệ hạ, xin 
Ngươi hãy dùng cái chày này đánh qua bóng này cho đến 
lúc căm thấy bàn tay cảm chày và toàn thân mồ hồi nhễ 
nhại. Khi chất thuốc mà thần chứa trong cái chày này 
được bàn tay của bệ hạ làm cho nóng lên thì chất thuốc đó 
sẽ ngấm vào toàn thân của Người. Vậy lúc Người ra mồ hôi 
thật nhiều thì chấm dứt cuộc chơi vì lúc đó thuốc đã phát 
huy tác dụng. Trở về cung, bệ hạ vào buồng tắm rửa và kỳ 
cọ thật mạnh tay, rồi đi ngủ. Thức đậy vào sáng hôm sau. 
bệ ha sẽ thấy lành bệnh hoàn toàn”. 

Nhà vua cầm lấy chiếc chày, giục ngựa ởi tới gần quả 
bóng vừa ném xuống. Ông dùng chày đánh vào quả bóng. 
Những viên quan cùng tham gia lại đây quả bóng về cho 
ông, ông lại đánh cho bật ra xa và cứ thế ông đánh bóng 
bằng chiếc chày nắm chặt trong bàn tay cho đến lúc bàn tay 
ra mồ hôi nhơm nhớp, rồi toàn thân ông cũng nhề nhại mồ 
hôi. Thế là, chất thuốc chứa trong chỗ tay nắm của chiếc 
chày đã ngâm vào toàn thân nhà vua qua cấn chày như 
viên thày thuốc đã nói. Nhà vua ngừng cuộc chơi, trơ về 
cung, đi vào buông tắm rửa, làm đúng như lời căn dặn của 
thày thuốc Douban. Ông thấy vô cùng khoan khoái. Hôm 
sau, thức giấc, ngạc nhiên và mừng rổ, ông thấy mình đã 
khỏi bệnh. toàn thân nhăn nhụi dường như chưa từng bao 
giờ ông bị hủi, cái bệnh hầu như vô phương cứu chữa đó. 

Khoác vội vã long bào, ông ra ngư triều rất sớm vì 
muốn cho cả triểu đình biết hiệu qua màu nhiệm của bài 
thuốc mới. Khi thấy nhà vua hoàn toàn khỏi bệnh, tất cả 
các quan lại trong triều đều vui mừng khôn xiết. 
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Thày thuốc Douban tới sụp quì trước ngai vàng, đầu 
cúi sát đất. Nhà vua nhìn thấy, vời ông lại, cho ngồi bên 
cạnh mình, giới thiệu với ca triểêu đình và không ngót nói 
những lời khen ngợi mà ông thật xứng đáng. Nhà vua 
không dừng lại ở đó, ông cho tổ chức tiệc mừng thật linh 
đình và phẩy thuốc Douban Mi đặc ân ngồi ăn cùng mâm 
VỚI vua.. 

Tới đây, Scheherazade, thấy trời hửng sáng, bèn 
ngừng lời. 

- Chị đi! - Dinarzade nói - Em chẳng biết rỗi câu 
chuyện sẽ kết thúc ra sao, nhưng đoạn đầu thật vô cùng 
hấp dẫn. 

- Đoặn tiếp theo sau đây còn hay hơn nhiều - Hoàng 
hậu Scheherazade đáp lời em - Và chị tin là em sẽ thấy rất 
thích thú, nếu hoàng đế vui lòng cho phép chị được kế tiếp 
vào tối mai. 

Vua Sehahrlar đồng ý và đứng dậy, rất bài lòng với 
phân câu chuyện vừa nghe. 


Quá nửa đêm hôm sau, Dinarzade lại nói với hoàng 
hậu Scheherazade: 

- Ghị thân yêu, nếu chị đã thức, thì chị kế nốt chuyện 
nhà vua H1 Lạp và ông thày thuốc Douban cho em nghe đi. 

- Chị sẽ thoả mãn tính hiếu kỳ của em với sự chuẩn y 
của hoàng đề, chúa của chúng ta. 

Rồi nàng tiếp tục câu chuyện như sau: 

- Nhà vua Hi Lạp - Lão đánh cá tiếp tục kể - Ngoài 
việc đê cho viên thày thuốc Douban ăn chung mâm với 
mình, vào cuôi ngày, nhà vua còn ban cho Douban một áo 
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những buôi châu và hai nghìn đồng sequins'". Ngày hôm 
sau và những ngàv tiếp theo, viên thầy thuốc còn nhận 
được rất nhiều ân tứ. Cuôi cùng. vị quốc vương này cam 
thấy không sao có thê đến đáp lại cho thật đây đủ công lao 
của viên thầy thuốc gioi giang của mình nên hàng ngày ban 
phát cho ông không thiếu gì những cua nøon vật la. 

"Nhưng. nhà vua lại có một viên tế tướng đầu triều 
keo kiệt. tham lam và tất nhiên là với tính cách ấy thì thật 
dễ dàng phạm tội ác. Ông ta vô cùng khó chịu thâv những 
quà tặng quí giá trút cho viên thầy thuôc mà sự nôi tiếng 
đã bất đầu làm :ho ông ta ghen tức. Ông ta quyết định là 
phải làm cho hình bóng viên thày thuốc biến đi khỏi tâm 
trí của nhà vua. Để thực biện ý đồ đó. ông ta xin được bệ 
kiến và tâu riêng với nhà vua mình có một ý kiến cực kỳ 
quan trọng xim được bẩm báo, Được nhà vua cho phép. ông 
ta khúm núm tâu: 

" Tâu bệ hạ, thật vô cùng nguy hiểm cho một đấng 
quân vướng là đã đặt lòng tìn vào một con người mà tấm 
lòng trung trinh chưa được thử thách, Bệ ha sung ấi và 
ban cho biết bao lộc hậu. bệ hạ có biết dâu đó là một tên 
phân nghịch trà trộn vào triểu đình chỉ đê thừa cơ mưu 
sát Ngươi. 

- Điều mà ngươi đám tâu trình với trẫm đó là đề 
ám chỉ a1 vậy - Vua nói - Nên nhớ là ngươi đang nói với 
trầm chứ chẳng phải ai khác và ngươi tưởng là va đễ tin 
lắm sao? 

- Tâu bệ hạ - Thừa tướng nói - Những điều thần đấm 
mạo muội tâu trình cùng bệ hạ thần đều thấu hiếu cặn kẽ. 
Xmm bệ hạ chớ nên đặt lòng tin vào một kẻ vô cùng nham 
hiểm. Xin bệ hạ hãy tỉnh giấc mê vì kẻ hạ thần xin một 
lần nữa nhắc lại là tên thày thuốc Douban là một kẻ hạ 


† Suguin: động tiền cổ xửa của các xứ phương Đông. 
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Liên tỪ tận cùng xử sỐ Hi Lạp ởị tới Kinh thành. 0m cách 
lọt vào triểu đình của bệ hạ để thực hiện cái ý đồ khủng 
khiếp mà thần đã nói. 

- Không. khóng. thừa tướng - Vua ngất lời - Tràm tìn 
chàe người mà nhà ngươi cho là một tên phan nghịch xao 
trá thì lại là một người đức hạnh và eó tấm lòng nhân ái 
hơn tất ca mọi con người. Không có một ai trên đời này 
làm ta vêu quí hon ông ta. Người hãy nghĩ xem. bằng 
môn thuốc nào hoặc đúng hơn là bàng phép màu gì mà 
ông ta đã chữa khói dược bệnh phong cho trầm. Nếu 
muốn hại trầm thì tại sao ông ta lại ra sức cứu tràm? Ông 
ta chỉ việc bo mặc trâẫm cũng chàng thoát khoi chết mà 
cuộc sóng của trầm đang chỉ còn treo trên sợi tóc. Nhà 
ngươi hãy thôi di. đừng gieo vào lòng trầm những sụ nghi 
hoặc bát công nữa. Thav vì nghe theo. ta bảo cho nhà 
ngươi biết là ngay từ hôm nay ta hạ lệnh cấp cho ngươi 
thàv thuốc vĩ đại này MỖI tháng một ngàn seqguins cho 
dến hết đời. Dù cho ta có chia xế với ông ta tất ca cua eal 
thậm chí ca non sông đất nước nữa cũng chưa du đến dáp 
lai những gi ông ấy đã làm cho ta. Ta đã hiểu rõ chính 
đạo cao đức rộng cúa ông ta đã làm khơi dậy lòng dõ kị 
của nhà ngươi. nhưng chớ tương là vì lới sàm tấu của nhà 
1ØƯơi mìa ta thôi súng ái eon treướI đáng trọng này, Ta 
làm sao mà quên được chuyện một viên tê tướng đã nói gỉ 
với vua của ông ta là Simdbad để ngăn cần nhà vua đừng 
giết con mình là hoàng tử..." 

Nhưng. tâu bệ hạ - Scheherazade nói - Trơi lại đã 
sáng rồi. thần thiếp chăng còn nói tiếp được nữa. 

- bm thật cam phục nhà vua Hi lzap. đã cương quvết 
bác bỏ sự vu cáo của viền tê tướng - Dinarzade nói. 

- Hôm nay em khen ngợi thấi độ cương quyết của ông 
vua đó, nhưng ngàv mai em sẽ phai chê trách sự hèn yếu 
của ông ta - Seheherazade bao - Nếu hoàng đế muốn chị kế 
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nốt câu chuyện này. 

Schahriar cũng tò mò muốn biết sự hèn yếu của nhà 
vua Hi Lạp thê hiện ra sao nên lại lui ngày hành quyết 
hoàng hậu thêm hồm nữa. 


- Chị ơi - Dinarzade gọi chị khoảng lúc gần tàn đêm 
hôm ấy - Nếu chị không ngủ nữa, để chờ trời sáng hăn. Chị 
hãy kể nốt chuyện ông lão đánh cá đi. Đã tới chỗ ông vua 
Hi Lạp bênh vực thày thuốc Douban bảo vệ sự trong sạch 
vô tội của ông ta. 

- Chị nhớ rồi - Scheherazade nói - Em sẽ được nghe 
đoạn tiếp theo đây - Rồi nàng ngoành về Schahrliar nói 
VỚI Ông: 

- Tâu bệ hạ, điều ông vua Hi Lạp vừa nói về quốc 
vương Sindbad làm khơi dậy trí tò nò của viên tế tướng. 

". Tâu bệ hạ - Ông ta nói - Xin bệ hạ tha tội nếu thần 
mạnh bạo xin Người cho biết là viên tê tướng đã nói gì với 
Sindbad, vua của ông ta để vị quốc vương này không giết 
con trai của mình. 

Nhà vua Hy Lạp sẵn lòng thoả mãn v: 

- Viên tế tướng này - Ông nói - Sau khi trình tâu với 
quốc vương Sindbad về sự vu cáo của một bà mẹ ghẻ, ông 
ta đã cảnh báo nhà vua là có thể ngài sẽ phải hối hận với 
hành động của mình. Tế tướng kế cho quốc vương câu 
chuyện sau đây. 
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NGƯỮI GHÔN6 VÀ 0N VẸT 


"Một người đàn ông chât phác có một người vợ đẹp 
mà anh ta yêu say đấm chẳng muốn lúc nào rời. Một hôm 
vì có những công việc khẩn thiết buộc anh ta phải đi xa, 
anh bèn tìm đến một nơi có bán đủ các loài chìm. Anh chọn 
mua được một con vẹt không những biết nói thạo mà còn 
biết và nhớ tất cá những gì xảy ra trước mắt nó. Anh đem 
lồng chim về nhà, bảo vợ treo lồng chìm trong buồng mình 
và chú ý chăm sóe con vật trong thời gian anh vắng nhà. 
Sau đó, anh lên đương... 

Khi trở về, anh ta không quên hỏi con vẹt tất cả 
những gì đã xảy ra và con chim kể lại cho anh nghe 
chăng thiếu một điều gì. Cũng vì vậy nên cbị vợ bị một 
trận trách mắng nặng nề. Chị vợ ngờ cho bọn đầy tớ 
mách lêo nhưng cả bọn đều thể thốt luôn trung thành 
với bà chủ của chúng và đều nhất trí cho là chính con 
vẹt đã ton hót với ông chủ. Tin vào lời bọn đây tớ, chị vợ 
nghĩ cách làm sao xua tan đi mối nghi ngờ của chồng 
đồng thời tra thù con vẹt. Dịp may đã tới. Chồng chị 
phải đi vì công việc trong một ngày. Chị ta ra lệnh cho 
một con ở đặt một cái cốt xay tay dưới ngay lầng chìm và 
quay ầm ầm trong đêm, con ở thứ hai được lệnh vấy 
nước liên tục phía trên lồng chìm giả làm mưa, còn con 
thứ ba thì được lệnh cầm một chiếc gương chiếu bên nọ 
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rỗi bên kia chiếc lồng chìm đưới ánh sáng của một ngọn 
nến. Lù đây tớ đã làm công việc đo cô chủ trao cho trong 
suốt một phản đêm và hoàn thành thật tốt. 

Ngàv hồm sau. người chống tro về lai hoi vet những 
đi đã xâav ra ø nhà, con chìm tra lời: 

- Thưa ông chu. sàm chớp và mưa gió đã làm tình 
làm tôi tôi suốt đêm, tôi không biết nói với ông chủ là tôi 
Kho sở FÓI mỨC nào. 

Người chồng. biết rất rõ là đêm hôm đó chăng có sấm 
chớp cùng không mua gió, cho là eon chìm đã nói lào và 
chắc là nó cũng đã nói sai về vợ mình. Bởi vậy, bực mình. 
anh ta lôi con vẹt ra khỏi lông và đập chết. Thê nhưng. về 
sau, anh biết qua những người hàng xóm là con vẹt chăng 
bề nói sai về hạnh kiểm của vợ mình. anh vô cùng hối hàn 
là đã giết oan eon vật...". 

Đến đây Seheherazade ngừng lời vì thây trời đã sáng. 
]Inarzade vột nội: 

- Tất ca câu chuyến chị kể thật phong phú và hấp 
dân. lm nghĩ thật khó có thẻ có chuyện hay hon, 

- Chị muốn tiệp tục làm em vui thích - Seheherazade 
nói - Nhưng chăng rõ là hoàng đế, chúa của chị có còn cho 
chị thơi gian nữa không. 

Sehbahriar chăng kém gì Dinarzade cũng còn rất thích 
nghe hoàng hậu kê chuyên nên đứng lên và ngày hôm đó 
cũng chưa ra lênh cho tê tướng đưa nàng đi xử. 


“ta 
-+ 


Cũng như những đêm trước, rất đúng giờ Dinarzade 
đánh thức Scheherazade: - Chị ơi! Nếu chị không còn ngủ 
nữa. thì em xm chị kê cho em nghe một trong các chuyên 
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ràt hav mà chị biết để chờ trời sáng rõ. 

- má - Hoàng hậu Secheherazade đáp - Chị sẽ chiều 
cm ngàv đây, 

- Hãy khoan - Hoàng đế ngất lời - Khanh hãy kế nốt 
câu chuyện ông vưa Hi Lm với viên tế tướng đã xử sự như 
thế nào với thàv thuốc Douban rồi sau đó kbhanh hãy kế 
tiếp chuyện ông lão đánh cá với hung thần. 

- Xin tuân lệnh. tâu bệ hạ - Seheberazade nói và vào 
chuyên như sau: 

". Khi nhà vua HỊ Lạp - bão đánh cá bảo hung thần - 
RỆ Nong chuyện eo vet. ông bao viên thừa tướng: 

- Côn nhà người. vì đố ky với thàv thuôc Douban. 
ngươi chãng làm gì hại ngươi. ngươi đã muốn ta giết người 
đã cứu ta, Nhưng ta sẽ không làm việc đó vì sợ là sẽ phan 
hồi hận suốt đời như người chồng đó đã giết oan con chìm 
VỆI. 

Viên tế tướng độc ác rất muốn loại trù ông thầy thuộc 
ouban nên chăng muốn ngừng lại tại đó, Ông ta cố nguy 
biện: 

- âu bệ hạ. cải chết của một con chìm thì có gì là 
quan trọng, và thân chãe là chủ nó cũng chăng hôi tiếc 
lầu la øì, Nhưng sao eht vì sợ đàn áp lâm người vỏ tội mà 
bệ hạ lại không ra tay xư tử người thàyv thuốc đót Bị tô 
cáo là có âm mưu ám hại bệ hạ chăng lẽ chưa đủ đê 
Người lấy đi mạng sống của y đi sao? Khi phai báo vệ 
sinh mạng của một ông vua thì chỉ một thoáng nghì ngơ 
thôi cũng phái coi như đã là đích thực. Hi sinh một 
ngươi vô tội còn hơn là bỏ sót một kế thú phạm. Nhưng. 
tâu bệ hạ, đâv là chuvện không còn phai nghị ngờ gì 
nữa: viên thày thuộc Douban muốn ám sát Ngươi. 
lKhông phải tính đố ky xui thần chống lại ý mà duy nhất 
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chỉ vì tấm lòng trung đã khiến thần phải ra sức bảo vệ 
bệ hạ, đưa ra một lời khuyến cáo vô cùng quan trọng. 
Nếu sai lâm, thần xin chịu hình phạt mà xưa kia một vị 
tế tướng đã phải hứng chịu. 

- Vị tế tướng đó đã làm gì - Quốc vương Hi Lạp hỏi - 
Để phải chịu hình phạt như vậy? | 

- Thần sẽ kể lại bệ hạ nghe - Viên tê tướng đáp - Nếu 
Người vui lòng muốn biết, tâu bệ hạ. 
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VIÊN TẾ TƯỚNG BỊ TRỪNG PHẠT 


"- Ngày xưa có một ông vua - VỊ tế tướng kể - có một 
hoàng tử rất ham mê săn bắn. Nhà vua cho phép chàng 
được đi săn luôn luôn nhưng lệnh cho tế tướng là phải 
theo sát và không lúc nào được rồi mắt quan tâm chăm 
sóc chàng. Trong một ngày săn, những tuyỳ tùng sục sao 
lùa ra được một chú hoằng. Hoàng tử rượt ngựa đuổi 
theo, vẫn tưởng là tế tướng luôn ở sát bên mình nên 
chẳng cần suy nghĩ mà cứ phóng tâm theo miết con mồi. 
Sự hào hứng đã đưa chàng đi quá xa, và lúc này trơ trọi 
chỉ còn một mình. Chàng ngừng lại, nhận thây mình đã 
lạc đường. Chàng muốn quay lại chỗ viên tế tướng chắc 
là chậm chân nên không theo kịp mình. Quay hết ngã 
này sang ngả khác cũng chăng tìm được đường về. Đúng 
là chàng đã bị lạc. Bỗng chàng thấy một thiếu phụ-xinh 
đẹp đứng bên lề đường khóc lóc thảm thiết. Chàng kìm 
cương ngựa hoI nàng. là ai, làm gì một mình ở cái chốn 
vắng vẻ này và có cần giúp đỡ gì không. Nàng ngừng 
khóc, đáp: 

- Thiếp là con gái quốc vương Ấn Độ. Cưỡi ngựa đi 
dạo vùng thôn dã, thiếp đã ngủ gật và bị ngã ngựa. Con 
ngựa đã lồng lên và chạy mất, thiếp chẳng biết bây giờ nó 
đ đâu nữa". 

Hoàng tử trẻ động lòng trắc ấn, sẵn lòng để nàng cưỡi 
ngựa cùng mình. Nàng nhận lơi. 
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Họ di ngang qua một túp lều, thiếu phụ tô ý muốn 
xuông vì một việc cần thiết gì đó. Hoàng tử dừng ngựa đö 
nàng xuông và chính chàng cũng xuông ngựa. cầm cương 
đất con vật tới sắt rúp lều. Kinh ngạc xiết bao khi chàng 
nghe riếng người thiêu phụ ở bên trong nói như thế này: 
“Hãy vui lên các con, ta đã đưa vẽ cho các con một chàng 
trai đẹp đế và thật béo tôt", và những tiếng khác đáp ngay: 
"Nó đâu nào. mẹ ó1! Phát ăn thịt nó ngay mới được, chúng 
con đang đói ngấu đây)”. 

Không phải nghe thêm câu nào nữa, hoàng tử đã 
thâấv ngav mình đang trong vòng nguy hiểm. Chàng thấy 
rõ là người thiếu phụ tự nhận là công chúa Ấn Độ chỉ là 
một con nữ quá). vợ của một trong những tên qui man rợ 
được mệnh danh là yêu quái không lễ chuyên ăn thịt 
người. Chúng trú ản ö những nơi hoang váng và dùng 
muôn phương nghìn kế để lừa bất những khách qua 
đường đem về làm thịt. Hoáng hốt rụng rời. chàng phốc 
nhanh lên mình ngựa. Con nữ vêu g1a danh là công chúa 
từ túp lều bước ra thâv âm mưu của mình đã bị lộ, vội 
kêu: "Này, đừng sơợ' Chàng là a1? Chàng tìm gì vậy? - Tôi 
bị lạc - Hoàng tử đáp - Và tôi tìm đường - Nếu bị lạc 
đường thì hãy cầu xin Thượng đế. Người sẽ giúp chàng 
thoát khói sự bối rối kinh hoàng”. 

Nghe vậy, hoàng tử ngãng đầu lên cao... 

Nhưng tầu bệ hạ - Tới đây, Scheherazade nói - Thiếp 
buộc phai tạm ngừng câu chuyện. Ánh sáng bình minh đã 
bắt thiếp phải im rồi. 

- Chị ơi! Em lo quá, không biết rồi chàng hoàng tử đó 
ra sao. Em run cho chàng đấy chị ạ. 

- Sáng mai, chị sẽ làm cho em hết lo nếu Thánh 
thượng còn cho chị được sống đến lúc đó. 

Schahriar cũng tò mồ muốn biết câu chuyện sẽ kết 
+18 
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thúc ra sao, nên chựa bắt tội hoàng hậu Scheherazade 
vội. 


Dmarzade rất muốn nghe đoạn cuối chuyện chàng 
hoàng tư tre nên đêm nay nàng thức giấc sớm hơn mọi khi. 
Nàng nói với chị: 

- Chị của em, nếu chị không còn ngủ nữa thì chị hãy 
kê nốt cho em nghe câu chuyện chị đã bắt đầu ngày hôm 
qua. Em rất quan tâm tới số phân của chàng hoàng tử trẻ. 
Em sợ chết đi được nếu chàng bị mụ yêu quái và lũ con của 
mụ ăn thịt. 

Schahrniar thấy là mình cũng cùng lo sợ như thế. 

- Vậy thì, tâu bệ hạ - Hoàng hậu nói - Thiếp sẽ giải 
toa cho bệ hạ nỗi lo đó ngay bây giờ. 

“Sau khi công chúa Ấn Độ giả bảo chàng hoàng tử trẻ 
khẩn cầu Thượng đế, vì chàng không tín lời mụ nối là 
thành thực mà vẫn coi mình là miếng mồi ngon của mụ 
nên chàng giơ cao hai tay lên trời và cầu khân: 

- Thượng đế tối cao và đầy quyền lực, xin Người hãy 
soì xét và cứu con ra khỏi bàn tay của kẻ thù này! 

Nghe thấy thế, vợ tên yêu quái vội rút vào trong lều, 
còn chàng hoàng tử trẻ cũng phóng ngựa thật nhanh. May 
thay tìm thấy đường ởi, chàng an toàn trở về với vua cha 
và thuật lại tỉ mỉ mối hiểm nguy vừa trải qua vì lỗi của 
viên tế tướng. Nhà vua tức giận, ngay lập tức ra lệnh treo 
cổ viên quan đại thần. 

- Tâu bệ hạ - Viên tế tướng của nhà vua Hi Lạp nói 
tiếp - Để trở lại với thày thuốc Douban, nếu bệ hạ không 
canh giác thì sẽ vô cùng tai hại nếu đặt trọn niềm tìn vào 
hắn. Thần biết chắc chắn là kế thù của bệ hạ đã phái hắn 
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tới đây để chờ thời cd ám sát Người. Hắn đã chữa cho bệ 
hạ khỏi bệnh, có phải thế không ạ, nhưng ồổ, ai mà dám 
chắc? Có thể chï là tạm thời chứ không phải là căn bản. Ái 
biết được là môn thuốc đó, với thời gian, không để lại di 
chứng có hại? 

Quốc vương Hi Lạp, cũng như mọi ông vua, trí tuệ 
thường hạn chế, không đủ trí thông minh để nhận thấy ác 
ý của viên tế tướng cũng không đủ tính quyết đoán để kiên 
trì tình cảm đầu tiên cũa mình. Những lồi nói của hắn làm 
cho nhà vua dao động. Ông nói: 

- Tế tướng ạ, nhà ngươi có lý. Đúng là có thể hắn eð 
tình tới đây để ám hại ta. Hắn hoàn toàn có thể giết ta chỉ 
băng một loại độc dược nào đó. Bây giờ cần phải làm gì 
đáy? 

Viên tế tướng thấy nhà vua đã ngã nghiêng như ý 
mong muốn: 

- Tâu bệ hạ - Ý nói - Cách thức chắc chắn và nhanh 
chóng nhất để bảo đảm cuộc sống vên bình của Người là 
cho tìm ngay thày thuốc Douban tới và chặt đầu hắn 
không chậm trễ. 

- Đúng là - Vua nói - Phải như thế thì mới kịp thời 
ngăn chặn được ý đồ của hắn. 

Nói xong, nhà vua truyền cho một võ quan lệnh triệu 
ngay viên thày thuốc tới. Ông này không rõ vua đòi mình 
có Việc gì, với tới ngay cung điện. 

- Nhà ngươi có biết - Vua nói khi nhìn thấy ông - 
Trấm cho đòi nhà ngươi tới đây để làm gì không? 

- Tâu bệ hạ, thần chưa rõ - Douban đáp - Mong được 
Người dạy bảo. 

- Trâm đòi ngươi tới - Vua lại nói - để ta được giải 
thoát và cho nhà ngươi sang thế giới bên kia. 

Không sao ta được sự kinh ngạc bàng hoàng của viên 
thày thuốc khi nghe nhà vua tuyên án tử hình mình. 
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- Tâu bệ hạ - Ông nói - Vì lý do gì mà Người bắt thần 
phải chết? Thần đã phạm tội gì? 

- Ta được biết rõ ràng - Nhà vua bảo - ngươi là một 
tên gian tế tới đây để tìm cách ám hại ta. Nhưng để nhà 
ngươi không thực hiện được ý đồ đen tối đó, ta phải giết 
ngươi. Hãy bắt lấy hắn - Nhà vua bảo đao phủ cũng có mặt 
tai đó - Và hãy chặt ngay đậu tên vô lại này đã lọt vào 
cung đình chỉ để ám sát ta. 

Nghe cái lệnh ác độc tàn nhẫn này, viên thày thuốc 
hiểu ra là tất cä những vinh dự và của cãi mà ông ta được 
hương đã làm dấc lên sự đố ky của kẻ thù và ông vua hèn 
yeu này đã bị những lời xúc xiểm lôi cuốn. Ông hối hận lè 
đá chữa lành bệnh hủi cho nhà vua, nhưng đó là một sụ 
hồi hận muộn màng. 

- Có phải đó là cách mà bệ hạ ban thưởng cho thần 
sau khi đã tận tâm phục vụ Ngưg ? 

Nhà vua không nghe và ra lệnh lần thứ hai cho đao 
phủ phải thi hành bản án. Viên thày thuốc đành phải cầu 
cứu đến sự khẩn nài: 

- Ôi! Bệ hạ - Ông ta kêu lên - Xin hãy để thần được 
sống' Thượng đế cũng sẽ kéo đài sự sống của Người. Đừng 
bất thần phải chết kếo rồi Thượng đế cũng sẽ xử sự giống 
như thế với Người ! 

Đến quãng này thì lão đánh cá ngừng lời để bảo hung 
thân: | 

- Này, này linh thân! Nhà ngươi thấy đấy, những gì 
xay ra giữa quốc vương Hi Lạp với thày thuốc Douban 
cũng chăng khác gì chuyện xảy ra giữa hai chúng ta. 

Quôc vương Hi Lạp - Lão đánh cá nói tiếp - Đăng lẽ 
phải suy nghĩ về lời khẩn cầu của người thày thuốc nhân 
danh Thượng đế thì lại bằng giọng cay nghiệt bảo ông: 

- Không, không ! Bắt ngươi phải chết, đó là việc vô 
cùng khẩn thiết Nhà ngươi có thể bất ngờ lấy đi mạng 
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sống của ta chẳng khác gì ngươi đã chữa cho ta khỏi bệnh 
hủi vậy. 

Người thày thuốc khóc ròng, kêu than thăm thiết vì 
thấy mình bị đối xử thật bất công bạc bẽo; hết lòng hết sức 
phục vụ nhà vua để bây giờ phải nhận lấy cái chết đền ơn. 
Tên đao phủ bịt mắt, trói hai tay ông ta lại và từ từ rút 
gươm ra kkhỏIi vỏ. 

Tất ca các quan đại thần có mặt tại đó đều vô cùng 
xúc động, quỳ xuống xin ân xá cho người thày thuốc, cam 
đoan ông ta không phải là thủ phạm và bão lãnh cho sự vô 
tội của ông. Nhưng nhà vua không lay chuyển, khăng 
khăng một mực xử tử người thày thuốc khiến các quan 
chàng dám hài xin. 

Người thày thuốc ván quì. mắt bị băng kín, sẵn sàng 
nhận lưỡi gươm oan nghiệt, tâu một lần nữa với nhà vua 
Hì Lạp: 

- Tâu bệ hạ, vì Người đã quyết không thu hổi lại lệnh 
tử hình đối với thần, xin Người hãy vộng lượng cho phép 
thân được trở về nhà đặn đò về việc tang ma cho thần, 
vinh biệt gia đình lần cuối. phân phát của bế thí và bàn 
giao những sách quí của thần cho những người có kha 
năng sử dụng tốt. Trong số sách đó thần có một cuốn mà 
thân muốn dáng lên bệ hạ. Đó là một cuốn sách đặc biệt 
quý vỏ øiá, đáng được giữ trong kho của triều đình. 

- Này, cuốn sách đó vì sao lại quý tới mức như nhà 
ngươi nói đó ? - Vua tô mò hồi. 

- Tâu bệ hạ - Người thày thuốc nói - Vì nó chứa đựng 
vô vàn những điều kỳ lạ mà điều lạ nhất là khi người ta đã 
chặt đầu thần, nêu bệ hạ hạ cế mở cuốn sách ra đến trang 
thứ sáu và đọc dòng thứ ba của trang sách bên tay trái, cái 
đầu của thân sẽ trả lời tất ca những câu hỏi mà bệ hạ đặt 
ra với thần. 

Nhà vua, tò mò muốn chứng kiến một sự kiện vô 
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cùng kỳ lạ, băng lòng lui lại cái chết của ông thày thuốc 
sang ngày hôm sau và che th vệ dẫn ông ta về nhà dưới sự 
canh gác cẩn mật. 

Người thày thuốc, trong lúc đó, sắp xếp nhà cửa, ổn 
định lại trật tự. Tiêng đồn ian rộng là sẽ xây ra một điều 
kỳ diệu chưa từng có sau cái chết của người thày thuốc 
khiến cho các tế tướng. các đại thần các võ quan túc vệ, 
tóm lại là toàn triều đình nô nức kéo đến cung điện để 
được mắt thấy tai nghe 

Chẳng mấy chốc mọi người thấy thày thuốc Douban 
đi tới gần ngai vàng với một quyền sách lớn trong tay. Ông 
đòi mang tới mót cát chậu to, đặt tờ bọc sách vào trong 
chậu và dưa cuốn sách cho nhà vua, nói: 

- Tâu bệ hạ, xin Người cầm lấy quyến sách này và khi 
đầu thần đã bị chặt, bệ hạ cho đặt nó ngay trên tấm bìa 
sách đặt trong chậu. Ngay tức thì, máu sẽ thôi chảy, lúc đó 
bệ hạ sẽ mö sách ra và tất cả những yêu cầu của Người sẽ 
được đáp ứng. Nhưng muôn tâu - Ông nói thâm - Một lần 
nữa thần van xin Người hãy mở lượng hải hà, Thượng đế 
chứng giám cìio thần là thần hoàn toàn vô tội. 

- Dù nhà ngươi có cầu xin thế nào - Nhà vua nói - 
thì cũng vô ích mà thôi. Và để nghe cái đầu nhà ngươi 
nói sau khi ngươi đã chết, ta càng muốn nhà ngươi phải 
chết. 

Nói xong, nhà vua cảm lấy quyến sách trong tay 
người thày thuốc rồi ra lệnh cho đao phủ làm nhiệm vụ. 

Cái đầu được chặt thật khéo. rơi ngay vào trong chậu, 
và vừa được đặt trên tấm bìa thì máu ngừng chay. Thế rồi, 
đưới sự vô cùng ngạc nhiên của nhà vua và tấẤt ca những 
người có mặt, cái đầu mở mắt ra và nói: 

- Tâu bệ hạ, xin Người hãy mở sách. 

Nhà vua nghe theo và thấy tờ sách thứ nhất như 
muốn đính vào tờ sách thứ hai. Để mở cho dễ, nhà vua đưa 
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ngón tay lên miệng dấp nước bọt vào và cứ làm thế cho 
đến trang sách thứ sáu, nhưng chằng thấy trang nào có 
chữ. Nhà vua nói với cái đầu: 

- Này thày thuốc! Chắng có chữ viết nào cả. 

- Bê hạ hãy g1đ thêm vài tờ nữa xem! - Cái đầu bao. 

Nhà vua tiếp tục giớ hết trang nọ đến trang kia và 
vẫn đưa tay lên miệng dấp nước miếng như thế cho đến 
khi thuốc độc đã được tấm vào mỗi trang giấy phát huy 
hiệu qua. vị quốc vương này thấy toàn thân ớn lạnh, mất 
mờ đi rồi ngã lăn xuống cạnh ngai vàng, cơ thê co quắp và 
rung lên bần bài... 

Đến đây, ca thấy trời đã sang liền tấu 
hoàng đế rồi ngừng lƠI.. 

- Ôi! Chị thân yêu - Dinarzade nói - Thật là bực mình 
mà chị không còn thời gian để kể hết chuyện này! Em sẽ 
không sao nguôi được nếu hôm nay chị không còn nữa. 

- Em ơi! - Hoàng hậu Scheherazade nói - Điều này 
còn phụ thuộc vào hoàng để, nhưng chúng ta hãy hy vọng 
là Người rộng lượng lui cái chết của chị đến ngày mai. 

Đúng như vậy, vua Schahrlar, không những không ra 
lệnh cho hành quyết nàng ngày hôm đó, mà còn nóng lòng 
đợi đêm sau để được nghe nốt đoạn cuối câu chuyện nhà 
vua Hị Lạp và đoan tiếp theo cúa câu chuyện người đánh 
cá và lão hung thần. 


Dù rất tò mò muốn nghe nốt câu chuyện về ông vua 
H¡ Lạp, Dinarzade cũng không sao thức dậy được sớm như 
mọi đêm. Thậm chí trời đã rạng sáng khi nàng bảo hoàng 
hậu: 
- Chị thân yêu, xIn chị kế tiếp câu chuyện kỳ thú về 
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nhà vua Hi Lạp ởi, mau lên chị vì chẳng còn mấy chốc nữa 
mà trời sáng rõ rồi. 

- Tâu bệ hạ - Nàng nói - Khi thày thuốc Douban hay 
đúng hơn là cái đầu của ông thày thuốc thấy là độc dược 
đã phát huy tác dụng và nhà vua chi còn sống một thơi 
gian ngắn nữa thôi nên nói lớn: 

- Hôn quân! Ngươi đã hành động như tất ca bọn vua 
chúa bạo ngược, cậy quyền thế hãm hại những người vô 
tội. Không sớm thì muộn Thượng đế cũng sẽ trừng trị 
chúng vì tội bất công và độc ác. 

Cái đầu chỉ vừa dứt lời thì tên vua hung ác đã lăn ra 
chết hắn, chấm hết sự thoi thóp từ nãy tới giờ. "Tâu bệ hạ - 
Scheherazade tiếp - Đó là cái chết của quốc vương Hi Lạp và 
thày thuôc Douban. Bây giờ phải quay trở lại chuyện người 
đánh cá và lão hung thần. Nhưng trời đã sáng hắn rồi". 

Vua Schahriar, giờ giấc đều đã được vạch săn không 
thê nghe thêm được nữa nên đứng dậy. Và thấy cân phải 
nghe tiếp câu chưyện người đánh cá và lão hung thần, ông 
lệnh cho hoàng hậu chuẩn bị kỹ để kế cho ông nghe vào 
đâm sau. 


+ 


Dinarzade bù cho đêm trước, dậy khi còn rất lâu trơi 
mới sáng, gọi Scheherazade: 

- Chị ơi! Nếu không còn ngủ nữa thì em xin chị hãy 
kế nốt chuyện người đánh cá và lão hung thần cho cả 
hoàng đế và em nghe đi vì chị biết đấy cả Người cũng đang 
nóng lòng muốn biết câu chuyện sẽ ra sao đây. 

- Được em a - Hoàng hậu nói - Chị sẽ thoả mãn trí tò 
mò của Người cũng như của em. 

Rồi quay sang vua Schahrlar, nàng nói: 
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". Tâu bệ hạ, ngay sau khi kể xong chuyện nhà vua 
Hi Lạp và thày thuốc Douban, lão đánh cá hiền báo hung 
thần vẫn bị nhốt trong bình: 

- Nếu nhà vua Hi Lạp để cho người thày thuốc được 
sống thì Thượng đế cũng để cho nhà vua được sống nhưng 
ông ta đã chăng thèm đếm xỉa gì đến những lời khẩn cầu 
hết sức tha thiết của ông thày thuốc nên đã bị Thượng để 
trừng phạt. Ngươi hãy lấy đó làm gương, hỡi hung thần! 
Nếu ta có thể làm cho ngươi mủi lòng và được nhà ngươi 
chiếu cố thì lúc này đây ta sẽ rủ lòng thương tình trạng 
nhà ngươi, nhưng vì mặc dầu ta đã thi ân cực kỳ lớn là 
giải phóng cho ngươi khỏi cuộc sống tù hãm hàng ngàn 
năm, nhưng nhà ngươi đã lấy ân làm oán vân kiên trì 
muốn giết ta vì vậy đến lượt mình, ta cũng phải tô ra tàn 
nhân không chút thương hại đối với nhà ngươi. Nhà ngươi 
vẫn phai ở trong chiếc bình này và ta sẽ đem ném ngươi 
xuống biển cho nhà ngươi nằm trong đó đến ngày tận thế. 
Đó là sự trả hận của ta đối với nhà ngươi. 

- Lão đánh cá, bạn của ta! - Hung thần vội vã nói - 
Một lần nữa, ta xin nhà ngươi chớ nên làm chuyện ác độc 
như vậy. Chẳng hay ho gì chuyện trả thù mà ngược lại nên 
lấy ân trả oán thì tôt hơn. Chớ nên đối xử với ta như ngày 
xưa [Imama đối xử với Ateca. 

- Thế Imama đã làm gì Ateca? - Lão đánh cá hỏi. 

- Ôi! Nếu ngươi muốn biết chuyện đó - Hung thần nói 
- thì hãy mở cái nắp bình này cho ta ra ngoài. Nhà ngươi 
cho là ta năm trong cái nhà tù chật hẹp này mà hào hứng 
kể chuyện cho nhà ngươi nghe sao? Ta sẽ kế bao lâu cũng 
được khl nhà ngươi cho ta ra khỏi đây. 

- Không - Lão đánh cá nói - Ta sẽ không tha nhà 
ngươi đâu, đừng có nhiều lời. Ta sẽ dìm nhà ngươi xuống 
tận đáy biển. 

- Hãy nghe ta nói đã, lão đánh cá ơi! - Hung thần 
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hoang hốt kêu lên - Ta hứa sẽ không làm hại nhà ngươi 
một tí nào. Ngược lại, ta sẽ bày cho nhà ngươi cách để trở 
nên giàu có nứt đố đổ vách. 

Hy vọng thoát ra khói canh nghèo khổ làm cho lão 
đánh cá dịu đi một chút. 

- Ta có thể nghe ngươi - Lão nói- Nếu lời ngươi nói có 
gì đó ích lợi. Nhà ngươi hãy thể, nhân danh Thượng để tối 
cao, là lời ngươi nói xuất phát từ thiện ý thì ta sẽ mở nắp 
bình cho ngươi ra. Ta không tin là ngươi dám táo gan để 
bước qua lời thề như vậy, 

Hung thần cất lời thể và lão đánh cá liên mở nắp 
bình. Lập tức khói tuôn ra và hung thần lấy lại vóc dáng 
của mình giống như lần trước. Việc đầu tiên lão ta làm là 
gig chân đá chiếc bình lăn xuống biển. Hành động này làm 
người đánh cá hoàng hốt: 

- Hung thần! Thế là nghĩa làm sao? Ngươi không 
muốn giữ lời mà ngươi vừa thề ư? Và liệu ta có phải nói 
như người thày thuôc đã nói với quốc vương HI Lạp: "Hãy 
để cho thần sống và Thượng để sẽ cho bệ hạ trường thọ?" 

Sự sợ hãi của người đánh cá làm hung thần bật cười, 
vội đáp: 

- Không! Lão hãy yên tâm! Ta hất cái bình đi chỉ để 
đùa vui thôi và cũng để xem nhà ngươi có hoảng sợ không 
mà thôi. Và để chứng tỏ là ta giữ lời hứa, nhà ngươi hãy 
vác lưới đi theo ta. 

Nói xong, hung thần bước ởi trước, còn lão đánh cá 
vội vã vác lưới lên vai bước theo sau, trong bụng vẫn còn 
nghì ngờ. Họ ởi qua thành phố, trèo lên đỉnh một ngọn núi 
và xuống rồi đi xuyên qua một bình nguyên rộng dẫn tới 
một cái hồ lớn giữa bốn ngọn đồi. 

Khi tới bờ hồ, hung thân bảo lão đánh cá: 

- Nhà ngươi buông lưới và vớt cá lên đu! 

Lão đánh cá chăng nghì ngờ là không vót được cá vì 
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lão trông thấy cá lúc nhúc trong đầm nhưng điều làm lão 
hết sức ngạc nhiên là mỗi con cá đều có màu sắc khác 
nhau, tất ca có bốn màu: trắng, đỏ. xanh và vàng. Lão 
buông lưới và vớt lên được bốn con, mỗi con một màu như 
đã nói trên. Vì chưa từng bao giờ được thấy như vậy nên 
lão không ngừng ngăm nghía và ước lượng là sẽ bán được 
vất nhiều tiền, trong löng mừng vul khôn xiết. 

- Nhà ngươi hãy đem những con cá này về - Hung 
thần bảo - Và đưa đâng hoàng đế, Người sẽ cho tiền, nhà 
ngươi tiêu suốt đời chưa hết. Nhà ngươi có thể hàng ngày 
tới hồ này đánh cá, nhưng báo cho ngươi biết là mỗi ngày 
chỉ được thả lưới một lần, nếu không thì sẽ mang hoạ đây, 
phải cần thận. Đó là điều ta khuyên ngươi. Nếu ngươi làm 
theo thì tất ca đều tốt. 

Nói xong hung thần dậm mạnh chân, mặt đất mở ra 
và lại khép kín ngay lại khi hung thần đã thụt xuống. 

Lão đánh cá quyết làm theo từng điểm một những }ời 
khuyên của hung thân. Không bao giờ buông lưới hai lần 
trong ngày. Lão trở lại đường vào thành phố, hài lòng với 
mẻ cá và suy nghĩ lan man về chuyện vừa xảy ra. Lão đi 
thắng tới cung điện hoàng đế để phô bày những con cá vừa 
đánh được..." 

- Nhưng, tâu bê hạ - Scheherazade thưa - thần thiếp 
đã thấy mặt trời lên, thiếp phải dừng lại ở đoạn này thôi. 

- Chị ơU' - Dinarzade nói - Sao mà những chì tiết cuối 
cùng chị vừa kế ly kỳ đến vậy! Em thấy khó mà tin được là 
từ đây trở đi chị lại có thể kể được những chuyện khác ly 
kỳ hơn. 

- im thân yêu! - Hoàng hậu Scheherazade nói - Nếu 
hoàng đế, chúa của chị còn để cho chị đến ngày mai thì chị 
chắc là em sẽ thấy đoạn tiếp theo chuyện lão đánh cá còn 
_1ly kỳ hơn đoạn đầu và hấp dẫn không có gì so sánh được. 

Schahriar tò mồ muốn biết đoạn kết chuyện lão đánh 
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cá có đúng như lời hoàng hậu đã hứa hẹn không. nên lại 
lui ngày thì hành điểu luật tàn khôc mà chính ông đã soạn 
thao đến hôm sau. 


Vào cuối đêm, Dimarzade gọi hoàng hậu và nói với 
nàng: 

- Chị ơi! Nếu chị không ngủ nữa, chờ trời sáng xin chị 
kê tiếp chuyện lão đánh cá đi! Em đang rất nóng lòng 
muốn nghe. 

Scheherazade, được phép của hoàng đế. liển tiếp tục 
câu chuyện như sau: 

- Tâu bệ hạ, thần thiếp, dành cho bệ hạ suy nghĩ về sự 
ngạc nhiên của vị quốc vương đó khi nhìn thấy bôn con cá 
mà người đánh cá vừa mang lại. Ông cầm hết con nọ đến 
con kìa lên để ngắm nghía khá lâu. Sau đó, ông bảo viên tế 
tướng: "Nhà ngươi đem mây con cá này trao cho người đầu 
bếp giỏi mà quốc vương Hì Lạp triều cống. Ta tin rằng 
chúng đẹp như thế thì thịt phải rất ngon”. Viên tế tướng tự 
mình đem đến nhà bếp trao cho người đầu bếp bảo: "Đây là 
bốn con cá đặc biệt người ta vừa đem dáng hoàng đế, Người 
lệnh cho nhà ngươi phải nấu nướng cho thật ngon lành". 
Xong việc, viên tê tướng trở về gặp nhà vua và được lệnh 
đem thưởng cho lão đánh cá bốn trăm đồng tiền vàng. Tế 
tướng tuân lệnh ngay. Lão đánh cá chưa bao giờ được nắm 
trong tay, chỉ một lần, khoản tiền lớn như vậy nên hết sức 
mừng rở, và coi như đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sau đó 
mới dần thấy hoàn toàn là thật vì khoản tiền đó đã đáp ứng 
quá đủ cho những nhu câu của gia đình. 

- Nhưng mà, tâu bệ hạ - Seheherazade nói tiếp - Sau 
khi đã nói về người đánh cá, chúng ta cũng phải nói tới 
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người đầu bếp của nhà vua mà lúc này đang trong tình 
trạng vô cùng lúng túng. Sau khi đa làm cá sạch sẽ, bà ta 
bó vào chảo, cho mỡ vào rán. Khi thấy một bên đã rán kĩ, 
bà lật cá lên để rán nốt nửa bên kia thì... ô, một điều kỳ lạ 
phi thường! Tường nhà bếp nứt rộng và từ đó bước ra một 
thiêu phụ trẻ xinh đẹp ăn vận lộng lây kiêu Ai Cập với 
những hoa tai, vòng cô và vòng tay vàng cân hồng hgọc. 
Nàng cầm trong tay một chiếc đũa. Nàng tới gần cái chảo 
rán cá trong sự ngạc nhiên kinh hoàng của bà đầu bếp lúc 
đó đang đứng ngây ra như một bức tượng. gõ đầu đũa vào 
một con cá và nói: "Cá, cá, mi có sẵn sàng làm bổn phận 
không?". Con cá không nói gì ca, nàng nhác lại câu đó và 
tức thì ca bốn con cá đều ngóc đầu lên và đồng thanh rành 
rot: "Vâng, vâng, nếu các người đếm, chúng tôi cũng đếm: 
nếu các người trả nợ của các người, chúng tôi cũng trả nợ 
của chúng tôi; nếu các người chạy trốn, chúng tôi sẽ thắng 
và chúng tôi thật hài lòng". Khi lũ cá dứt lời, thiếu phụ hắt 
đổ cái chảo và lại thụt vào chỗ kẽ tường nó khép lại ngay 
và bức tương lại y nguyên như cũ. 

Bà đầu bếp mà tất cả cảnh tượng kỳ lạ đó làm cho 
kinh hãi, đã lấy lại được hồn vía, tới bếp để lật chiếc chảo 
gắp những con cá đã rơi cả vào trong bếp than hồng lên thì 
thây chúng đã đen xì hơn cả than không sao ăn được nữa. 
Hoảng sợ và đau khổ, bà ta khóc rống lên: "Than ôi! Biết 
làm sao bây giờ? Liệu nhà vua có tin không khi tôi kể vơi 
Người tất cá những gì đã chứng kiến. Chắc chắn là Người 
sẽ không tin và sẽ trút giận vào tôi như thế nào đây?” 

Trong lúc bà đầu bếp hoang mang buồn khô như thế 
thì tế tướng đi vào và hỏi món cá đã xong chưa? Bà ta kể 
tất ca những gì đã xảy ra cho tế tướng nghe và chúng ta 
cũng thừa biết là ông đã kinh ngạc như thế nào. Nhưng 
chưa tâu bẩm gì với hoàng đế, ông bịa ra một chuyện gì đó 
làm cho nhà vua tin, đồng thời ông cho tìm lão đánh cá tới. 
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- Này, lão đánh cá - Ông báo - Hãy mang lại đây ngay 
cho ta bốn con cá khác giống như những con trước vì đã có 
một vài trở ngại xảy ra nên đã không làm được món ăn đó 
dâng lên hoàng đế. Người đánh cá không cho tê tướng biết 
lời dặn của hung thần nhưng mượn cớ là đường xa nên chỉ 
có thể đưa cá tới vào sáng hôm sau. 

Người đánh cá ngay trong đêm đó đã phải vác lưới 
lên đường và đến thẳng nơi có hề cá. Ông ta buông lưới, 
kéo lên và thấy trong lưới đúng bốn con cá cũng như 
những con lần trước, mỗi con mang một màu khác nhau. 
Ông quay ngay trở về và mang cá trao cho tế tướng đúng 
thời gian như đã hứa. VỊ đại thần này tự mình đem bốn 
con cá tới nhà bếp và ở luôn tại đó với bà đầu bếp. Bà này 
bắt đầu làm sạch mây con cá, cho vào chao mỡ, đặt lên bếp 
than như lần trước. Khi cá đã chín một phía bà dùng đũa 
lật lên và lại cũng như lần trước bức tường nhà bếp nứt 
đọc ra và một thiếu phụ trẻ xuất hiện với chiếc đũa trong 
tav. Nàng tới gần cái chao, gõ đầu đũa vào một con cá, nói 
với chúng cũng những câu như lần trước và lũ cá ngóc đầu 
lên trả lời y như thế. Nhưng, tâu thánh thượng - 
Scheherazade nói - Kìa trời hứng sáng đã không cho thần 
thiếp kế tiếp nữa. Những chi tiết mà thần thiếp vừa kế, 
thực ra, thật rất kỳ lạ, nhưng nếu còn được sống đến ngày 
mai, thần thiếp sẽ kế tiếp những chỉ tiết còn rất đáng được 
Người chú ý nghe. Vua Schahrlar, căm thấy đoạn tiếp tục 
của câu chuyện hăn là phải vô cùng kỳ lạ nên quyết định 
sẽ nghe tiếp đêm sau. 


+ 


- Chị thân yêu của em - Dinarzade theo thường lệ gọi 
chị - Nếu chị đã thức thì xin chị kê nốt câu chuyện rất hay 
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về người đánh cá đi! 

Hoàng hậu chăng muốn để cô em phải cầu xin đến 
lần thứ hai, nên ngoảnh về phía nhà vua và tiếp tục kê 
như sau: 

- Tâu chúa thượng, sau khi các con cá đã trả lời, 
người thiếu phụ lại lấy đầu chiếc đũa hất đổ cái chao rồi 
lại rút vào kế nứt của tường bếp, nơi mà nàng bước ra, 
tường lại liền lại như cũ. Viên tế tướng được chứng kiến 
tất ca những gì đã xây ra lầm bầm: 

- Cái nàv thật kỳ đị quá và khác thương quá, không 
thể giấu giếm nhà vua được. Ta phải tâu lại Người cái sự 
việc phi thương này. 

Và ông đi tìm nhà vua, tâu lại hoàn toàn sự thật. 

Hoàng dế hết sức ngạc nhiên, nóng lòng muốn tận 
mắt mình nhìn thấy chuyện kỳ diệu này. Muốn vậy, ông 
cho đi tìm lão đánh cá tới báo: 

- Này anh bạn của ta! Ngươi có thể lại đem cho ta bốn 
con cá nữa với các màu khác nhau không? 

Lão đánh cá xìn với nhà vua trong ba ngày ông ta sẽ 
làm cho Người hài lòng. Được chấp thuận, lão đánh cá tới 
hồ lần thứ ba. Và cũng chẳng kém may như hai lần trước, 
ngav mẻ lưới đảu tiên, lão đã vớt lên được bốn con cá với 
bốn màu khác nhau. Lão vội vã đưa về đâng vua. Vua 
mừng lắm vì không ngờ lại có được cá sớm như vậy. Người 
lại lệnh cho tể tướng ban cho lão đánh cá bốn trăm đồng 
tiền vàng, 

Trước hết. nhà vua cho đem cá vào ngự phòng với tất 
cả những gì cần thiết để nấu nướng. Ở đó tự thân viên tế 
tưởng làm cá sạch sẽ, cho vào chảo mỡ và đặt lên bếp đun. 
Khi cá đã chín một phía tế tướng dùng đũa lật lên, Thế là 
bức tường cua ngự phòng mở hé ra, nhưng thay vì thêu 
phụ tre là một ngươi đàn ông da đen bước ra. Tên da đen 
mang đồng phục nô lệ to cao lực lưỡng và mang trong tay 
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một cái gậy lớn màu xanh. Hắn tiến đến gần cái chảo, lấy 
gậy dụng vào một con cá và thét lên ghê gớm: "Cá, cá! Mì 
đã sẵn sàng với bốn phận chưa?". Nghe câu đó, lũ cá ngước 
đầu lên đáp: "Vâng, vâng, chúng tôi săn sàng; nếu người 
đếm, chúng tôi cũng đếm; nếu người trả nợ của người, 
chúng tôi cũng tra nợ của chúng tôi, nếu người chạy trốn, 
chúng tôi thắng và hài lòng".. 

Lũ cá vừa nói xong thì tên da đen hất cái chảo ra 
giữa ngự phòng và đốt cháy lũ cá thành than. Xong việc 
hăn kiêu hãnh rút lui vào kẽ nứt và bức tường khép lại 
pháng như cũ. Nhà vua nói với viên tế tướng : 

- Sau nhữnz gì ta vừa chứng kiến tâm trí ta chăng 
sao còn yên ôn dược nữa. Những con cá này có một cái gì 
đó thật kỳ đị bí hiểm mà ta muốn được sáng tỏ. 

Ông cho đi tìm người đánh cá; lão được dẫn đên, nhà 
vua bão: 

- Này lão đánn cá! Những con cá ngươi mang đên đây 
gây cho ta nhiều lo lắng. Người đã đánh được chúng tại 
đâu vậy? 

- Tâu hoàng thượng - Lão đáp - Tôi đã đánh được 
chúng trong một cái hề nước ở giữa bốn ngọn đồi phía bên 
kia qua núi mà ở đây cũng trông thấy. 

- Nhà ngươi có biết cái hồ nước đó không? - Nhà vua 
hỏi tễ tướng. 

- Thưa không - tế tướng đáp - Thần cũng chưa từng 
nghe nói đến, dù là tới sáu chục năm nay thần đi săn ở 
phía bên kia ngọn núi đó. 

Nhà vua hỏi lão đánh cá cái hồ nước đó cách hoàng 
cung bao xa. Lão đánh cá qua quyết là đi bộ chỉ mất độ 
trên ba tiếng đông hồ. Nghe vậy và thấy trời còn sáng, có 
thể tới đó trước khi màn đêm buông xuống, nhà vua hạ 
lệnh cho ca triều đình lên ngựa, lão đánh cá làm nhiệm vụ 
đân dường. 
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Cả đoàn người trèo núi và khi xuống hết sườn núi 
bên kia, họ sửng sốt thấy một. vùng bình nguyên rộng lớn 
mà tới lúc này không ai ngờ tới. Cuối cùng họ tới hồ nước, 
thấy đúng là lọt vào giữa bốn ngọn đổi như người đánh cá 
đã tâu trình. Nước hồ trong vắt, họ trông thấy từng đàn cá 
bơi lượn và mang các màu như những con cá lão đánh cá 
đã mang về cung điện. 

Nhà vua đừng lại trên bờ hồ và, sau một lúc nhìn ngắm 
đàn cá đầy vẻ ngưỡng mộ, ông hỏi các quan tuỳ tùng có đúng 
là họ chưa từng nhìn thấy hồ nước này không khi nó cách 
không xa kinh thành là bao. Họ tâu là chưa từng nghe thấy 
nói đến cái hồ nước này bao giờ ca. Nhà vua bảo họ: 

- Vậy là tất ca các ngươi đều thống nhất chưa từng 
nghe nói và ta cũng chẳng kém ngạc nhiên về sự kiện mới 
mẻ này, ta quyết định là sẽ không trở về cung điện chừng 
nào chưa biết rõ nguyên do vì đâu mà lại có cái hồ nước 
này tại đây, và tại sao lại chỉ có những con cá bến màu 
trong đó. 

Nói đoạn, nhà vua lệnh cho hạ trại và ngay tức thì 
hành cung và các lều được dựng ngay trên bờ hồ nước. 

Vào chập tối, nhà vua rút vào hành cung nói riêng với 
tê tướng, ông bảo: 

- Tể tướng ạ, tâm trí ta lúc này đắm chìm trong một 
mối lo kỳ lạ: cái hồ nước từ đâu chuyển dịch tới đây, tên da 
đen xuất hiện trong ngự phòng, những con cá biết nói 
này... Tất ca những cái đó khơi dậy trí tò mồ mà ta không 
sao ngăn được sự nóng lòng mong mỏi được thoã mãn. Vì 
vậy, ta nghiên ngẫm một ý đồ mà ta muốn thực hiện bằng 
được. Ta sẽ rời trại này một mình, ngươi phải giữ tuyệt đối 
bí mật sự văng mặt của ta, hãy ở tại trong hành cung của 
ta và sáng mai, các quan văn võ tới chầu, ngươi sẽ bảo họ 
giải tần với lý do là ta khó ở và muốn được một mình nghỉ 
ngơi. Những ngày sau nhà ngươi cũng bảo họ như thế cho 
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đến ngày ta về. 

Viên tế tướng hết lời can ngăn để nhà vua rời bỏ ý đồ 
đó: nào là dấn thân vào nơi nguy hiểm, nào là sự mệt nhọc 
của một cuộc vi hành mà có thể chẳng mang lại một kết 
quả nào. Nhưng bao lời lẽ hùng biện của tế tướng cũng 
không làm cho nhà vua thay đối, vẫn sửa soạn vi hành. 
Ông vận bộ quần áo thuận tiện cho việc đi bộ, mang theo 
mình một thanh kiếm, và khi thấy trong trại tất ca đều 
yên ắng. ông liển nhẹ nhàng cất bước, chăng có một người 
nào tháp tùng, 

Nhà vua ởi tới một trong bốn quả đồi, trèo lên không 
mấy khó khăn. Lúc xuống lại càng thấy dễ và khi tới cánh 
đồng rộng, ông tiếp tục đi cho đến lúc mặt trời mọc. Trông 
thấy xa xa một toà lâu đài đồ sô, ông phấn khởi hy vọng có 
thể tìm thấy ở đó những gì muốn biết. Khi tới gần, ông 
nhận thấy đó là một cung điện lộng lẫy hay đúng hơn là 
một lâu đài kiên cố xây bằng đá cầm thạch đen nhẫn bóng, 
giát thép ròng long lanh như một tấm gương. Khoan khoái 
vì đã lâu không được thấy gì xứng đáng để thoả mãn tính 
hiếu kỳ, ông dừng lại trước mặt tiền toà lâu đài và chăm 
chú ngắm nhìn. 

Rồi ông đi tới tận chiếc cổng có hai cánh cửa mà một 
cánh mở toang. Dù ông có thể tự do bước vào, nhưng cần 
thận ông vân giơ tay gõ. Cú gõ nhẹ nhàng và ông chờ một 
lát, nhưng chẳng thấy có ai ra, ông cho là chắc chủ nhân 
không nghe thấy. Vì vậy ông gõ lần thứ hai mạnh hơn, 
nhưng vẫn chăng nhìn thấy, chẳng nghe thấy a1 đi ra, ông 
gõ mạnh hơn, nhưng vẫn chẳng thấy có bóng ngươi nào. 
Ông vô cùng kinh ngạc vì không ai có thể ngờ là một cái 
lâu đài được bao vệ, giữ gìn như thế mà lại bị bỏ hoang. 
“Nếu không có người nào cả - ông tự nhủ - thì ta chẳng có 
gì mà ngại, nếu có người nào đó, ta cũng đã có vũ khí để tự 
VỆ YÔI". - 
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Cuối cùng. nhà vua mạnh dạn bước vào. và vừa đi 
trong tiền sảnh vừa kêu to: "Có ai ở đây không? Có ai để 
tiếp một người khách lạ đi qua đang cần có chỗ nghị ngơi 
và giải khát?” Ông nhắc đi nhắc lại như thế hai, ba lần 
nhưng dù lớn tiếng vẫn chẳng có ai đáp lại. Sự vắng lặng 
này càng làm nhà vua ngạc nhiên hơn. Ông ởi tới một cái 
sân rất rộng, nhìn khắp xung quanh xem có phát hiện ra 
một người nào không, nhưng chăng nhìn thấy bất cứ một 
sinh vật nào... 

- Nhưng, tâu bệ hạ - Đến đây, Scheherazade nói - ánh 
sáng ban ngày tới bắt thần thiếp phai im tiếng rồi! 

- Ôi! Chị của em - Dinarzade nói - Chị dừng lại giữa 
chỗ hay nhất! 

- Đúng vậy - Hoàng hậu đáp - Nhưng, em ơi, cÂn phải 
vậy. Còn phụ thuộc vào hoàng thượng lãnh chúa của chị, 
là em có được nghe tiếp vào ngày mai hay không. 

Chẳng phải chỉ vì muốn làm cho Dinarzade vui lòng 
Schahriar lại để cho hoàng hậu sông thêm một ngày nữa, 
mà chính hoàng đế cũng muốn được thoả mãn tính hiếu kỳ 
muốn biết có gì đã xảy ra trong lâu đài đó. 


+ 


Dinarzade không quên đánh thức hoàng hậu vào cuối 
đêm nay: 

- Chị thân yêu - Nàng nói - Nếu chị không còn ngủ 
nữa, thì chị hãy kể xem có gì xảy ra trong cái lâu đài trắng 
lệ mà chị bỏ lại hôm qua, trong lúc chờ đợi trời sáng, chắc 
chăng còn bao lâu nữa. 

Scheherazade liền kể tiếp, luôn hướng về vua 
Schahrlar; 

- Tâu hoàng thượng, vị quốc vương đó vậy là chăng 
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thây một a1 trong sân nên ông bước vào các đại sảnh mà 
tham chùi chân bằng lụa quí, những bục bệ và tràng kỹ 
đều phú vải La Mecque, các cửa số đều treo điềm bằng 
những thứ vải quý Ấn Độ óng ánh sợi vàng sợi bạc. Rồi ông 
bước vào một phòng khách lộng lây chính giữa là một chiếc 
bể lớn mà mỗi góc đặt một tượng sư tử bằng vàng. Bối con 
sư tử nhả nước qua miệng chúng vào bề và những tia nước 
đó khi rơi xuống làm thành những hạt kim cương và ngọc 
trai. Ở giữa bể lại có một vòi phun nữa, tia nước vọt lên 
chạm vòm trần chạm trổ những hoa văn sặc sỡ. 

Ba phía của toà lâu đài là vườn cây và những luống 
hoa, những hồ nước, những cụm cây và hàng ngàn những 
vật trang trí... đều làm tôn lên về đẹp của ngôi nhà uy 
nghì đồ sộ. Và cái làm cho chốn này càng thêm tuyệt diệu 
là vô vàn chìm chóc cất lên những tiếng hót du dương, tràn 
đầy khoảng không gian tĩnh mịch. 

Nhà vua dạo bước khắp nơi, từ phòng này sang phòng 
khác, thấy tất cả đều lớn lao đẹp đẽ. Khi thấy thấm mệt vì 
đi nhiều, ông ngồi nghỉ trong một căn phòng có cửa mở ra 
vươn, nhớ lại tât ca những gì đã thấy và lúc này đang 
trông thấy, ông suy nghĩ lan man về mọi khía cạnh các sự 
vật khác nhau, bỗng văng dến tai một tiếng rên kèm theo 
là những tiếng kêu than thảm thiết. Ông lắng tai và nghe 
rõ ràng tiếng nói nhuốm vẻ đau buồn không sao nhầm 
được: "Ôi! Số mệnh trớ trêu! Nếu ngươi không thể cho ta 
hưởng lâu dài một cuộc sống hạnh phúc, muốn biến ta 
thành một con người bất hạnh nhất thế gian, thì hãy thôi 
hành hạ ta và tới đây băng một cái chết mau chóng, chấm 
dứt nỗi đau của ta đi. Than ôi! Sao ta lại vẫn còn sống sau 
bao nhiêu đòn tra tấn hành hạ mà ta phải hứng chịu! Có 
thể như thế được không?". 

Xiết bao xúc động nghe những lời kêu than thảm 
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những lời nói đó. Tới trước một gian phòng lớn, ông mở cửa 
và nhìn thây một thanh niên khôi ngô tuấn tú ăn vận sang 
trọng ngồi trên một cái ngai cao hơn mặt đất một chút. Về 
buồn khô hiện lên khuôn mặt. Nhà vua đi tới gần và 
nghiêng người chào. Người thanh niên chào lại cúi đầu rất 
thấp. và vân cúi đâu như thế, chàng nói: "Thưa ngài, đáng 
lẽ ra tôi phải đi tới để tiếp rước ngài với tất cả tấm lòng 
- kính trọng mới xứng đáng với ngài, nhưng vì vấp phai một 
trở ngại vô cùng to lớn, mong được ngài thể tất cho", Nhà 
vua vôi đấp: "Thưa ngài, tôi vô cùng biết ơn lời nói tốt đẹp 
ngài đã nói về tôi. Còn về việc ngài chăng tiện đứng lên thì 
dù vì lý do nào đi nữa, tôi cũng rât vui lòng chấp nhậu. 
Chú ý vì những lời than vãn, thông cam với nỗi khổ đau 
của ngài nên tôi tới để mong được giúp ngài. Nếu Thượng 
đế dạy tôi phải đem đến sự an ủi cho nỗi khổ dau của ngài, 
tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi mong là ngài sẽ vui lòng kế lại 
cho tôi hay nỗi bất hạnh của ngài. Nhưng xin làm ơn, 
trước hết hãy cho tôi biết về cái hồ nước ở gần ngay đây 
mà trong đó người ta thấy những con cá có bến màu khác 
nhau là thế nào. Còn cái lâu đài này là thế nào, tại sao 
ngài lại ở đây và nguyên cớ vì sao lại chỉ có một mình 
ngài?". Thay vì trả li những câu hỏi đó thì chàng thanh 
niên lại cất tiếng khóc thật là ai oán: "Ôi! Số mệnh sao mà 
đa đoan! Nó thích dìm xuống bùn đen những người mà 
chính nó đã đưa lên đến mây xanh. Đâu là những người 
được hưởng thụ một hạnh phúc vên bình mà số mệnh ban 
cho, những người có cả những chuỗi ngày thanh cao và 
trong sáng? 

Nhà vua xúc động và thương cảm thấy chàng thanh 
niên ở trong cái tình trạng bi thảm đó, khẩn khoản chàng 
nói lên nguyên do của sự khổ ải lớn lao này. Chàng thanh 
niên nói: "Ôi, thưa ngài, làm sao mà tôi ngăn được nỗi 
buồn đau? Và có cách gì mà đôi mắt tôi chăng biến thành 
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những dòng suối lê không bao giờ cạn?". Nói đến đây, 
chàng vén gấu áo lên để cho nhà vua thấy chàng chỉ là 
người từ đầu xuống đến thắt lưng, còn nửa kia cơ thể là đá 
cấm thạch đen... 

Đến đoạn này Scheherazade dừng lại để chỉ cho 
hoàng đế các quốc gia Ấn Độ là trời đã rạng. Schahriar vô 
cùng thích thú về những gì vừa nghe và cảm thấy lòng 
mình như có cái gì dìu dịu trước Scheherazade. Ông quyết 
định để cho nàng sống trọn một tháng. Ông đứng lên cũng 
như mọi khi nhưng chăng nói cho nàng hay quyết định của 
mình. 


Dinarzade nóng lòng muốn được nghe nốt câu chuyện 
bỏ dở đêm hôm trước, nên đánh thức chị dậy rất sớm: 

- Chị thân yêu - Nàng nói - Nếu chị không ngu thì xin 
chị kê nốt câu chuyện vô cùng kỳ lạ mà chị phải bỏ đỡ hôm 
qua đi! 

- Chị đồng ý - Hoàng hậu đáp - Hãy nghe chị nhé. 
Chắc là em cũng thấy là vị quốc vương đó ngạc nhiên vô 
cùng khi nhìn thấy cái tình trạng thật là bi thảm của, 
chàng thanh niên, ông bảo chàng: "Tình trạng mà ngài 
vừa chỉ cho tôi thấy đó, không những làm tôi kinh sợ mà 
còn khơi dậy trí tò mò của tôi, tôi nóng lòng muốn nghe 
chuyện của ngài chắc hăn là hết sức kỳ lạ và tôi cũng thấy 
chấc chăn là cái hồ nước và những con cá cũng có phần 
đóng góp trong đó. Vì vậy, tôi xin ngài hãy bình tâm kể 
cho tôi nghe, ngài sẽ thấy một điều gì đó như một sự an ủỦI, 
vì kinh nghiệm cho thấy là những người đang nặng lòng vì 
khô đau sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào khi được thổ lộ tâm 
sự của mình. 
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- Tôi chẳng muốn khước từ việc làm cho ngà) được có 
niềm vui đó - Chàng thanh niên nói - Dù rằng kể ra để 
ngài nghe tôi chẳng khỏi khuấy lại nỗi đau thắt ruột của 
mình. Nhưng tôi cũng xin báo trước để ngài chuẩn bị đôi 
tai, chuẩn bị tỉnh thần và cả đôi mắt nữa để đón nhận 
những sự vật nó vượt xa tất ca những gì mà óc tương 
tượng có thể tiếp nhận được vì nó vô cùng kỳ dị. 


⁄0 
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ÔNG VUA TRẺ CỦA ĐẤT NƯỚC 
NHỮNG HN BẢO DEN 


- Thưa ngài, ngài sẽ biết là - Chàng thanh niên nói 
tiếp - Cha tôi có tên là Mahmound, vua của đất nước này. 
Đó là quốc gia Những Hòn Đảo Đen . Có tên như vậy vì cố 
bốn ngọn núi nhỏ kể bên, trước đây vốn là những cù lao. 
Kjnh đô của vương quốc mà cha tôi ngự trị chính là chỗ hồ 
nước mà ngài nhìn thấy đó. Chuyện tôi kế tiếp sau đây sẽ 
làm ngài rõ tất cả những sự đối thay này. 

Cha tôi mất vào tuổi bảy mươi. Vừa lên nổi ngôi thì 
tôi lấy vợ, người mà tôi chọn để cùng tôi chia sẻ vương 
quyền là cô em họ. Tôi có đủ lý do để hài lòng về những 
biểu hiện tình yêu của cô ấy đối với tôi. Còn về phía mình, 
tôi cũng hết lòng yêu thương trìu mến hoàng hậu vợ mình, 
Cuộc tình duyên êm âm và hạnh phúc này kéo dài được 
năm năm. Rồi sau đó, tôi nhận thấy hoàng hậu cô em họ 
của tôi không còn thích tôi nữa. 

Một hôm, sau bữa trưa, nàng đi tấm. Tôi cảm thấy 
buồn ngủ và đặt mình nằm xuống một trường ký. Hai thị 
nữ của vợ tôi lúc đó ở trong phòng, tới ngồi một ở phía đầu, 
một phía chân, tay cầm quạt phe phẩy vừa để đuổi không 
khí nóng bức, vừa để xua lũ ruồi có thể làm cho tôi mất 
ngủ. Các a tưởng là tôi ngủ say nên khẽ cùng nhau trao 
đối chuyện trò. Nhưng tôi chỉ nhắm mắt chưa ngủ nên 
nghe rõ mồn một câu chuyện của hai cô ä. 
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Một a nói nói với a kia: "Đúng là hoàng hậu đã sai 
lâm là không yêu một ông hoàng vô cũng dễ thương như 
đức vua của chúng ta - Đúng vậy - ä kia đáp - Phần tôi, tôi 
chăng hiểu ra sao cả. Tại sao mà đêm nào bà ấy cũng ở ra 
ngoài cung điện, để mặc nhà vua nấm một mình. Liệu ông 
chồng có biết không nhỉ? - Ồ, làm sao mà nhà vua thấy 
được) - Á đầu tiền nói - Tối nào mà bà Ấy chả pha vào nước 
uống của chồng một chất -được thảo gì đó làm cho nhà vua 
ngủ say như chết. bà ấy tha hồ muốn đi đâu thì đi. Rang 
sáng trở về lại vào năm cạnh chồng cho ông ngửi một thứ 
hương gì đó rồi đế nh thức dậy". 

Ngài thứ xot xem, thưa ngài đấng kính, tôi ngạc 
nhiên biết chừng nào khi nghe được chuyện trò của hai 
äa, và điều đó đã khiến tôi nghĩ gì, Tuy nhiên, dù xúc 
động tới đâu, tôi cũng có đủ sức kiểm chế để không lộ ra 
trên nét mặt. Tôi làm như vừa thức giấc và chăng nghe 
thấy gì sất. 

Hoàng hậu từ buồng tắm ra. Chúng tôi cùng nhau 
dùng bữa chiều và trước khi đi ngủ. nàng tự tay đem 
một cốc nước đây mà tôi thường có thói quen uống trước 
khi lên giường. Nhưng đáng lẽ đưa cốc nước lên miệng 
thì tôi lại đi tới một cửa số mở và khéo léo đổ nước ra 
ngoài. Nàng không hay biết gì cả. Sau đó tôi trả chiếc 
cốc không vào tay nàng để cho nàng yên trí là tôi đã 
uống cạn. Chúng tôi lên giường năm và sau một lát, 
tưởng là tôi đã ngủ say nàng trở dậy chẳng nhẹ nhàng 
chút nào và nói to: "Ngủ đi, và mong là mi chăng bao giờ 
thức dậy nữa!" Nàng nhanh chóng mặc quần áo và bước 
ra khôi phòng... 

Kể đến câu đó, Scheherazade thấy trời đã hứng sáng 
nên ngừng lời. Dinarzade há hốc miệng nghe chị nói. 
Schahrlar thấy chuyện nhà vua nước Những Hòn Đảo 
12 


hffp://tieulun.hopto.org 


Đen thật thú vị, xứng đáng với trí tò mò của mình. Ông 
đứng lên, rất nóng lòng được nghe tiếp vào đêm sau... 


* 


Một tiếng đồng hồ trước khi trồi sáng, Dinarzade 
thức giấc, không quên nói với hoàng hậu: 

- Chị thân yêu, nếu chị không ngủ nữa thì xin hãy kể 
nốt cho em nghe chuyện nhà vua trẻ xứ Những Hòn Đảo 
Đen đi! 

Scheherazade, nhớ lại doạn ngừng lại đêm trước rồi 
kế tiếp như sau: | 

"Khi hoàng hậu vợ tôi đã đi ra khoi phòng - Nhà vua 
nước "Những Hòn Đảo Đen" nói tiếp - Tôi cũng vùng dậy, 
mặc Vội quần áo, cầm lấy thanh kiếm, đuổi theo nàng và 
chẳng mấy chốc đã nghe thấy bước chân nàng đi phía 
trước mình một quãng ngắn. Tôi phải ghìm bước lại và đi 
nhẹ nhàng hơn vì sợ nàng nghe thấy. Nàng đi qua nhiều 
cửa mà cánh cửa tự mở ra vì nàng đọc câu thần chu gì đó. 
Cánh cửa cuối cùng mỡ ra khu vườn mà nàng qua đó ở ra 
ngoài. Tôi dừng lại chỗ này sợ nàng nhìn thấy khi qua một 
bãt trống. Tôi theo dõi qua bóng tốt thấy nàng đi vào một 
cánh rừng nhỏ mà đường ởi lọt giữa hai bờ giậu cây cối 
rậm rạp. Tôi đi tới đó bằng một con đường khác và nấp sau 
hàng giậu ven một con đường khá dài, tôi trông thấy nàng 
sóng bước cùng với một người đàn ông. 

Tôi dỏóng tai chăm chú nghe lời đối thoại của hai 
người và đây là những gì tôi nghe được: "Em không đáng - 
Hoàng hậu nói với nhân tình- để chàng trách móc là quá 
chậm trê. Chàng đã biết quá rõ nguyên nhân gì đã cân trở 
em đấy. Nhưng nếu tất cả những gì mà em biểu hiện tình 
yêu đối với chàng cho đến lúc này vẫn chưa đủ để chàng 
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tin vào sự trung thực của em thì em săn sàng chứng minh 
bằng những việc làm to tát hơn nữa: èthàng cứ ra lệnh ởđi, 
chàng sẽ biết rõ bản lĩnh của em như thế nào. Nếu chàng 
muôn thì trước khi mặt trời mọc, em sẽ làm cho kinh 
thành to lớn và cung điện lộng lẫy này ch1 còn là một đống 
đổ nát điêu tàn, chỉ còn là nơi trú ấn của chó sói, cú vọ và 
qua đen mà thôi. Chàng muốn em làm bật tung những bức 
tường thành đá xây vững chăc này, bắn sang bên kia đãy 
núi Caucase, ra ngoài chi giới của thế gian không? Xin 
chàng cứ nói lên một tiếng và tất cä nơi này sẽ thay hình 
đối dạng, 

Khi hoàng hậu vừa dứt lời thì nàng và tình nhân vừa 
tới đầu con đường tôi nấp, chúng quay người để đi vào con 
đường khác và đi ngang trước mặt tôi. Tôi đã rút gươm ra 
khỏ) vo và vì tên tình nhân đó đi sát về phía mình, nên 
một nhát gươm trúng cô, tôi phóng ra làm hắn ngã lăn 
xuống đất. Tôi tưởng là đã giết hắn chết nên đã mau chóng 
rút đi không cho hoàng hậu nhìn thấy, dù sao nàng vẫn là 
họ hàng mà. 

Nhát gươm của tôi đã làm nhân tình của vợ tôi tử 
thương, nhưng bà ta vẫn giữ được mạng sống cho hắn nhờ 
phù chú, tuy vậy, có thê nói hấn thành một phế nhân đổ 
sống đở chết. Lúc đi qua khu vườn để trở về cung, tôi nghe 
thấy mụ hoàng hậu kêu khóc rất to nhưng để cho mụ phải 
kéo đài nỗi khổ đau đó, tôi nương tay để cho mụ sống, 

Trở về tới ngự phòng, tôi đi nằm, thoả mãn vì đã 
trừng trị được cái tên khốn kiếp đã lăng nhục mình, tôi 
ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mụ 
hoàng bậu năm bên cạnh...", 

Scheherazade buộc phải ngừng lời ở chỗ này vì thấy 
vừng đông vừa hé. 

- Trơi ạ - Dinarzade nói - Em thấy thật bực mình vì 
chị không kể thêm được nữa. 
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- ồm ơi - Hoàng hậu đáp - Đáng lẽ em phải đánh thức 
chị sớm hơn. Đó là lỗi tại em đây nhé. 

- Em sẽ sửa chữa đêm nay. cầu xin Thượng đế chứng 
giám - Dinarzade nói - Vì em không tin là đức hoàng 
thượng lại không cùng ý muốn như em muốn biết đoạn kết 
của câu chuyện này và em hy vong là Người sẽ rộng lượng 
để chị sống đến ngày mai. 


Dmarzade như đã tự hứa, gọi hoàng hậu dậy rât sớm: 

- Chị thân yêu của em - Nàng nói - Nếu chị đã thức 
thì em xin chị kể nốt chuyện rất hay về ông vua nước 

Những Hòn Đảo Đen cho em nghe đi Em nôn nóng 
muốn biết tại sao ông ta lại bị biên nửa người thành đá 
đen. 

- Em sẽ được biết ngay đây - Scheherazade đáp - với 
sự chuẩn y của hoàng thượng. 

"Nhà vua xứ Những Hòn Đảo Đen nói tiếp: "Vậy là 
tôi thấy mụ hoàng hậu năm cạnh mình. Tôi chẳng biết mụ 
có ngủ hay không, nhưng tôi nhẹ nhàng trở dậy, qua văn 
phòng và mặc áo quần chỉnh tế. Sau thiết triều trở về 
cung, tôi thấy hoàng hậu mặc tang phục, đầu tóc tả tơi và 
có một phần bị dứt đứt. Mụ đến trước tôi nói: 

- Tâu bệ hạ. Cầu mong Người sẽ không lấy làm lạ là 
thiếp lại ở trong tình trạng này: ba cái tin đau lòng mà 
thiếp vừa nhận được là nguyên nhân chính của nỗi buồn 
xé ruột mà Người chỉ mới nhìn thấy những dấu hiệu yếu ớt 
ở con người thiếp. 

- Đó là những tín gì hả hậu? - Tôi hôi. 

- Đó là cái chết của mẫu hậu, mẹ thân yêu của thiếp - 
Nàng đáp - Cái chết của phụ thân, cha thiếp bị tử trận và 
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cuối cùng là cái chết của một trong những đứa em của 
thiếp bị ngã xuống vực sâu. 

Tôi cũng chẳng chút tức giận vì nàng đã bịa ra cớ đó 
để che giấu nguyên nhân thực đã làm nàng đau khô và tôi 
thấy là nàng không chút nghi ngờ là tôi đã giết tình nhân 
của nàng. 

- Hậu ạ - Tôi bao nàng - Không những ta chẳng chê 
trách gì mà ta cam đoan là còn muốn đóng góp phân mình 
vào nữa kia. Ta sẽ cực kỳ ngạc nhiên nêu thấy hậu vẫn 
bình than trước sự mất mát này. Cứ khóc đi, những giọt 
nước mắt của hậu chính là những biểu hiện cụ thể của bản 
chất tuyệt vời của hậu. Dù vậy ta hy vọng là thời gian và 
lý trí có thê sẽ mang lại cho hậu sự dịu dần nỗi buồn phiền 
bất mãn. 

Nàng rút lui vào tư thất và ở đó nàng khóc than thoai 
mái. Suốt một năm ròng nàng buồn rầu ủ dột và than khóc 
không ngừng. Cuối năm đó, nàng xin tôi cho phép được 
xâv lăng mộ cho mình trong khuôn viên của hoàng thành 
nói là nàng muốn vào ở trong đó cho đến ngày nhắm mắt 
xuôi tay. Tôi y chuẩn và nàng cho xây một cung điện nguy 
nga với vòm cuốn cao mà ngồi đây ta cũng tròng thấy 
được. Nàng đặt tên nó là Cung Got Lệ. 

Khi hoàn thành, nàng cho khiêng nhân tình tới đó 
mà trước đây nàng đã kịp thời giấu bắn ở một nơi nào đó 
ngay trong đêm tôi đâm hắn trọng thương. Nàng đã giữ 
mạng sống cho hắn tới bây giờ nhờ vào những thứ thuốc 
nước nàng cho hắn uống và vẫn tiếp tục cho uống hàng 
ngày từ khi hắn được đưa tới Cung Giọt Lệ. 

Tuy nhiên, với tất cả những pháp thuật nàng có, 
nàng cũng không sao chữa lành được cho cá! tên khốn kiếp 
này. Không những hắn không đi không đứng được, không 
ca cử động chân tay được mà còn bị câm. Cuộc sống của 
hắn chỉ còn thấy ở hai con mắt. Mụ hoàng hậu chỉ còn 
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được an ủi là nhìn thấy hắn và nói với hắn tất ca những 
lời âu yếm nhất. đắm say nhất mà tình yêu điên cuồng của 
mụ khơi gợi. Mỗi ngày hai lần, môi lần kéo dài khá lâu, 
mụ đến thăm hắn đều đặn. Tôi nắm được tất ca những cái 
đó nhưng vẫn làm như không biết gì cä. 

Một hôm, tôi dì tới cùng điện Giọt Lệ, tò mò xem mụ 
hoàng hậu làm gì ở dó và từ một chỗ nấp kín đáo tôi nghe 
thấy mụ nói với tình nhân như thế này: "Em như đứt từng 
khúc ruột thấy chàng trong tình trạng này; nỗi đau vò xé 
mà chàng đang phai chịu đựng, em cũng thấy đau chẳng 
kém gì chàng. Nhưng người yêu nhất đơi của em ơi! Sao cứ 
để em nói với chàng hoài mà chàng không đáp lại. Chàng 
còn 1m lặng đến bao giờ đây? Hãy nói với em một tiếng đi! 
Ôi, những giây phút âm đếm nhất trong cuộc đời em là 
những lúc em ở đây để chia sẻ cùng chàng nỗi dau khôn 
tả. Em không thể sống xa chàng. Em muốn có sự hoan lạc 
được nhìn thấy chàng không ngừng hơn cả uy quyền trị vì 
toàn vu trụ. 

Nghe những lời lẽ trên, nhiều lần bị những tiếng nức 
nở khóc than ngắt quãng, cuối cùng mất kiên nhẫn, tôi 
bước từ chỗ nấp tiến đến gần nàng: Thưa bà - Tôi bảo mụ - 
Than khóc thế là đủ rồi đấy. Đã đến lúc cần chấm dứt đi 
cá) trò đau buôn nó làm nhục cä hai chúng ta. Bà đã hoàn 
toàn quên lãng bên phận của bà đối với tôi và cả đối với 
chính bà - Thưa bệ hạ - Mụ bảo tôi- Nếu bây giờ còn có 
chút nào nể trọng hoặc đúng hơn là lòng thương hại đối với 
thiếp, thì xin đừng ép buộc thiếp. Hãy để cho thiếp được 
vùi mình vào nỗi đau, thời gian cũng khó có thể làm vợi đi 
được. 

Khi thấy là những lời lẽ của mình không những 
không làm cho nàng ta tỉnh ngộ trở về với bốn phận mà lại 
như chọc vào sự điên khùng của mụ, tiên tôi không nói gì 
nữa mà quay gót ra về. Còn mụ thì vẫn hàng ngày tới 
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thăm nom và chăm sóc nhân tình nhưng suốt hai năm 
ròng mụ vẫn ôm thất vọng. 

Tôi đến cung Giọt Lệ lần thứ hai, khi mụ đang có 
mặt tại đó. Tôi vẫn nấp vào chỗ kín và nghe thấy mu nói 
với tình nhân: "Thế là đã suốt ba năm chàng chăng nói 
với em một lời và cũng chẳng tỏ ra một dấu hiệu nào đáp 
lại những lời than thở âu yếm của em. Có phải vì không 
còn cảm giác hay vì khinh miệt em. Ôi nhà mổ! Phải 
chăng mi đã huy hoại đi rồi cái tình yêu cuồng nhiệt của 
chàng đối với ta? Phải chăng mì đã khép kín đôi mắt kia 
đã từng nhìn ta chan chứa yêu đương và làm cho ta tràn 
trề hạnh phúc? Không, không, ta không tin như thể. Tốt 
hơn hết là mi hãy nói đi, bằng phép nhiệm màu nào mà 
mi trở thành nơi gìn giữ một vật báu chưa từng có trên 
thế gian này". 

Xin thú thật, thưa ngài, tôi vô cùng phẫn nộ khi nghe 
những lời trên đây của mụ, vì rút cục cái tên tình nhân 
yêu quí kia, cá! tên được tôn sùng rât mực kia không biết 
ngài có thể tưởng tượng được không? Đó là một tên thô 
dân da đen, sinh trưởng ở xứ sơ này. Tôi đã nói là tôi vô 
cùng phân nộ vì những lời lẽ của mụ nên bất thần bước ra, 
và đến lượt mình, tôi cũng kêu cái nhà mồ đó: 

- Này hối nhà mồ! Sao mi còn không nuốt chứng cái 
tên quái vật nó đã làm cho ca loài người ghê tởm đi! Hoặc 
đúng hơn là sao mì không thiêu cháy ca đôi nhân tình 
nhân ngãi khốn kiếp này đi 

Tòi vừa dứt lời, thì mụ hoàng hậu đang ngồi sát canh 
tên đa đen, bật đứng lân và như một con điên: 

- Á! Tân ác độc kia - Mụ bão tôi- Chính ngươi đã gây 
nên nỗi đau của ta. Đừng tương là ta không biết mà răt 
lâu rồi ta chì muốn không tỏ ra mà thôi. Chính cái bàn tay 
man rợ của ngươi đã làm cho người ta yêu thương lâm vào 
tình trạng bị thảm nàv. Và ngươi lại còn nhân tâm đến 


79 http://tieulun.hopto.org 


đây để sỉ vả một tình nhân tuyệt vọng! 

- Phải, chính ta - Tôi nối giận bừng bừng ngất lời mụ 
- Chính ta đã trừng trị con qui này xứng với tội của nó, 
đáng lẽ ra ta cũng phai đối xử với mi như vây, ta hối tiếc 
là đã không làm thế, mi đã lạm dụng lượng khoan hồng 
của ta quá lâu rồi. 

Nói đoạn tôi rút thanh kiếm giơ lên cao. Nhưng bình 
than nhìn tôi, mựụ mỉm cười mai mỉa nói: 

- Hãy dẹp cơn thịnh nộ của ngươi lại! 

Và ngay lúc đó mụ lãm bẩm những câu gì tôi không 
nghe rõ rồi nói thêm: "Bằng pháp thuật của ta, ta hạ lệnh 
cho ngươi ngay lập tức biến thành tượng nửa người nửa 
đá". Thê là, thưa ngài, từ lúc đó tôi trở thành... như ngài 
đã trông thấy đấy. Tôi đã chết giữa những người đang 
sống, và sống giữa những người đã chết...". 

Scheherazade tới đây thấy trời hửng sáng, bèn ngừng 
lại. Dinarzade bao chị: 

- Chị thân yêu của em, em vô cùng biết ơn hoàng để. 
Chính nhờ lượng khoan hồng của Người mà em cực kỳ 
thích thú được nghe chuyện chị kế. 

- lim ơi - Hoàng hậu đáp - Nêu chính lượng khoan 
hồng của Người mà để cho chị sống tới ngày mai thì em 
còn sẽ được nghe những điều làm cho em thích thú chăng 
kém gì những điều chị đã kể. 

Khi Schahriar chưa quyết định thay đổi ý dành cho 
Scheherazade cả tháng thì ông chưa ra lệnh cho xử hoàng 
hậu hôm đó. 


Vào lúc đêm sắp tàn, Dinarzade gọi chị: 


- Chị ơi! Nếu chị không còn ngủ nữa thì hãy kế cho 
hp ện thông Hướng, 


hoàng thượng và em nghe nốt chuyện nhà vua nước 
Những Hòn Đảo Đen đi. 

Scheherazade thức giấc, chiều em gái, bất đầu kế 
tiếp: " Nhà vua nửa người, nửa đá tiếp tục kê chuyện mình 
cho vị hoàng đế nghe: 

- Sau đó - Ông nói - Mụ phù thuỷ độc ác này, chẳng 
xứng để mang danh hoàng hậu nữa, dùng phép chuyên tôi 
sang phòng này. Mụ tàn phá kinh đô vốn rất thịnh vượng 
và đông đúc dân cư của tôi; huy diệt nhà cửa, công trường 
và chợ búa. biến thành hồ nước và cä một vùng đồng ruộng 
hoang vắng mà ngài đã thấy đó, Những con cá bốn màu 
trong hồ vốn là bốn loại dân cư với tôn giáo khác nhau: Cá 
màu trắng là những tín đô Hồi giáo; cá màu đỏ là dân Ba 
Tư, thờ thân Lửa, cá màu xanh là những tín đồ đạo Cơ đốc 
và cá màu vàng là dân Do Thái, Bốn ngọn đổi là bốn hòn 
đao mà vương quôc này mang tên. Mụ phù thuy cho tôi 
biết tất ca những cái đó trong một cơn giận dữ của mụ 
chưa dừng lại ở chổ tàn phá đất nước của tôi, biến tôi 
thành nửa người nửa đá, mà hàng ngày còn tới quật vào 
đôi vai trần cúa tôi một trăm roi gân bò. Mỗi lần như thế 
máu tôi chảy lênh láng. Sau mỗi cuộc tra tấn, mụ lại trùm 
lên người tôi một tấm vải thô dệt bằng lông dê cái, khoác 
lên bên ngoài chiếc áo gấm mà ngài trông thấy đây, không 
phải để làm cho tôi vinh hạnh mà chính là để mĩa mai tôi 
đó. 

Nói đến đây, nhà vua trẻ xứ Những Hòn Đảo Đen 
không sao cầm được nước mắt và vị hoàng đế quá thương 
cam cũng không thốt lên được một lời nào để an ủi nhà 
vua xấu số. Một lát sau, nhà vua trẻ, ngước mắt lên trời, 
kêu to: "Hỡi Đấng tạo hoá tối cao đây quyển lực, con xin 
phục tùng mọi phán xét và mệnh lệnh của Người! Con 
kiên nhẫn chịu đựng mọi khổ dau vì đó là ý muốn của 
Người. Nhưng con mong tỏi tâm lòng đại từ đại bị của 
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Người sẽ mở lượng hai hà... 

Hoàng đế xúc động về cấu chuyện khá ly kỳ, và 
khoan khoái được trả thù tên da đen khốn kiếp của nhà 
vua trẻ, bảo ông: 

- Ngài hãy cho tôi hay cái mụ phù thuỷ xảo quyệt đó 
lúc này trốn ở đâu, và cái tên da đen bần thiu, nhân tình 
của mụ, đã bị liệm trước khi chết đó ở chỗ nào. 

- Thưa ngài - Nhà vua đáp - Tên nhân tình da đen 
của mụ, như tôi đã nói với ngài hiện ở tại Cung Giọt Lệ, 
trong nhà mồ có hình vòm, và cung điện này có đường 
thông sang cái lâu đài về phía công hoàng cung. Còn về 
con mụ phù thuỷ, tôi không thể nói chính xác được với 
ngài là mụ trốn ở đâu, nhưng hàng ngày, cứ mặt trời mọc 
là mụ tới thăm nhân tình của mụ sau cuộc hành tội đâm 
máu mà nạn nhấn là tôi, việc này tôi đã nói với ngài. Và 
ngài hăn cũng thấy rõ là tôi làm sao mà tự vệ chống lại 
được sự tàn ác tối dã man đó. Mụ mang đến cho hắn thứ 
chất. lỏng đề uống, một.loại thức ăn duy nhất để duy trì sự 
sống của tên này cho tới nay. Từ khi hắn bị tử thương, mụ 
không ngừng than văn và trách móc về sự câm lặng của 
hắn. 

- Thưa quốc vương - Hoàng để nói - Hoàn cảnh ai oán 
của ngài, có lời than nào cho đủ. Không ai có thể có một 
niềm thương câm sâu sắc với hoạn nạn của ngài như tôi 
trong lúc này. Chưa bao giờ có một chuyện kỳ lạ như thế 
xảy ra với bất cứ một người nào. Và những người biết và 
gh1 lại câu chuyệh của ngài sẽ có ưu thế là đã thuật lại 
một, sự việc vượt lên tất ca các sự việc lạ kỳ đã được viết ra 
từ trước tới nay. Ch1 còn thiếu có một điều: niềm vui của 
việc trả hận mà ngài hoàn toàn phải được hưởng và tôi sẽ 
không quên tạo ra bằng được cho ngài. 

Qua vậy, hoàng đế trong lúc trao đổi với vị quốc 
vương này, sau khi đã nói cho ông ta biết mình là ai và tới: 
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lâu đài này có mục đích gì, đã dự định một. kế hoạch để trả 
thù cho vị vương gia này và cùng với ông ta đem ra bàn 
bạc. 

Họ nhất trí với nhau những biện pháp tiến hành để 
đạt hiệu qua tốt và ngày hôm sau sẽ bắt đầu hành động. 
Đẽm đã rất khuya, hoàng để cần phải tìm chỗ nghỉ ngơi 
chốc lát. Còn quốc vương, như mọi khi, ngồi nhắm mắt 
thu thiu (ông có ngủ được đâu kể từ ngày bị phù phép) với 
chút hy vọng là có thể sắp được giải thoát khỏi bao nỗi 
nhọc nhằn. 

Ngày hôm sau, thức dậy từ tờ mờ sáng và để bắt đầu 
hành động, hoàng đế cởi bỏ bộ y phục mặc ngoài cất vào 
một chỗ kín rồi đi tới Cung Giọt Lệ. Ông thấy cung điện 
sáng choang dưới vô vàn những ngọn nến trăng, và một 
mùi hương thơm ngào ngạt toä ra từ rất nhiều những 
chiếc đỉnh băng vàng ròng rất đẹp, đặt có hàng có lối thật 
mỹ quan. Trước tiên ông nhìn thấy chiếc giường tên da 
đen nằm, ông rút kiếm và không chút khó khăn. hoá kiếp 
cho tên khốn nạn, lôi xác nó ra sân và quẳng xuống giếng. 
Sau việc làm đó, ông năm lên giường của tên da đen, đặt 
kiếm bên cạnh, đắp mềm che kín rồi nằm chờ để hoàn tất 
kế hoạch dự kiến. 

Mụ phò thuỷ tới, Việc đầu tiên là mụ ởi vào phòng 
trong đó có nhà vua nước Những Hòn Đảo Đen , chồng 
tau. Mụ lột áo ông ra và bất đầu quật lên đôi vai trần của 
ông đú một, trăm roi gân bò một cách đã man chưa từng 
thấy. Ca cung điện vang lên tiếng la hét của vị quốc vương 
khốn khổ, nhưng cũng chẳng làm cho mụ phù thuỷ độc ác 
nương nhẹ tay. "Ngươi đã chẳng thương gì người tình của 
ta - Mu bảo chồng - thì ngươi cũng đừng hòng chờ đợi ở ta 
sự thương hại... `, 

Scbheherazade kể tới đây, thấy trời đã rạng, bèn thôi 
không nói tiếp nữa. - Ôi.chúa ơi! Dinarzade kêu lên - Thật 
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vô cùng đã man, cái con mụ phù thuỷ đó! Thế là phải dừng 
lại đúng chỗ này. Chị ơi, liệu là mụ có bị trừng trị thật 
đích đáng không? 

- Em thân yêu - Hoàng hậu đáp - Chị không muốn gì 
hơn là sẽ cho em biết vào ngày mai, nhưng chắc em cũng 
rõ là cái đó còn tuỳ thuộc vào hoàng đế của chúng ta. 

Sau những gì mà Schahrlar vừa được nghe, nhà vua 
chẳng có ý nào muốn cho hành quyết hoàng hậu 
Scheherazade cả, ngược lại ông thầm nhủ: ta chắng muốn 
giết nàng chút nào khi câu chuyện ly kỳ này chưa kết 
thúc. Đù câu chuyện hay như thể phai kéo đài hai tháng 
nữa... Ta vẫn hoàn toàn giữ được lời nguyền kia mà. 


Dinarzade thấy đã đến lúc gọi chị dậy, nàng nói: 

- Chị thân yêu của em, nếu chị đã thức thì xin chị kể 
cho em nghe những gì đã xảy ra ở Cung GI1ọt Lệ. 

Schahrlar cũng tỏ ra muốn được thoả mãn trí tò mò 
như Dinarzade nên hoàng hậu tiếp tục kế về số phận của 
nhà vua trẻ bị phù phép. 

"- Tâu bệ hạ, sau khi mụ phù thuỷ đã quật đủ một 
trăm roi vào quốc vương, chồng mụ rồi, mụ lại choàng lên 
người ông tấm vải thô lông dê và phủ ngoài là tấm áo gấm 
sang trọng. Rồi mụ tới Cung Giọt Lệ, vừa đi vào vừa kêu 
than khóc lóc. Mụ đi tới gần chiếc giường mà mụ tưởng là 
nhân tình của mụ vẫn nằm đó. Mụ kêu lên: "Độc ác biết 
chừng nào! Một người tình dịu hiển và say đắm như ta mà 
phải chịu nỗi cơ cực như thế này ư? Ngươi trách ta quá vô 
nhân đạo khi ta cho ngươi thấy hiệu qua của lòng căm hận 
của ta như thế nào. Tên vua độc ác kJa, sự tàn bạo của 
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phần bội, mưu hại cuộc sống của người mà ta tôn sùng, 
phải chăng người đã mưu hại chính cuộc sống của ta? 
Than ôi! - Mụ nói tiếp với hoàng đế mà mụ tưởng là nói với 
tên da đen - Mặt trời của em, cuộc sống của em! Chàng 
vân cứ im lặng thế ư? Phải chăng chàng đã quyết định để 
em chết mà không có một lời an ủỦ1 nói là chàng yêu em? 
Lình hồn của em, ít ra thì chàng cũng nên nói với em một 
tiếng, em xin chàng đấy”, 

Thế là hoàng đế làm như vừa thức giấc sau một giấc 
ngủ say, và bắt chước ngôn ngữ của người da đen, nói với 
hoàng hậu bằng một giọng nghiêm trang: "Chỉ có uy lực và 
quyển năng nơi Thượng đế duy nhất, đấng tối cao tối 
thượng". Nghe thấy vậy, mụ phù thuỷ, vô còng bất ngờ, 
reo lên, mừng vui khôn xiết: "Lãnh chúa thân yêu của em - 
Mụ kêu lên - Em có nhằm không đấy? Có phải đúng là em 
đã nghe thấy chàng nói với em không?- Quân khốn kiêp! - 
Hoàng đế lại nói - Liệu mi có đáng để ta đối thoại với mi 
không? - Ô, tại sao- mụ hoàng hậu sững sờ - chàng lại 
nặng lời với em như thế? - Những tiếng kêu khóc, những 
tiếng rên rì của chồng mi - Ông nói - mà mi hành hạ hàng 
ngày tàn nhân và dã man như vậy làm ta ngày đêm mất. 
ngủ. Đáng lẽ vết thương của ta khỏi đã lâu và ta đã nói 
được rồi nếu mi đã giải phép ma thuật cho hắn. Đó chính 
là nguyên nhân làm cho ta câm lặng và để cho mì than 
văn hoài - Vậy thì - Mụ phù thủy nói - để chàng nguôi 
giận, em săn sàng làm tất ca những gì chàng ra lệnh. 
Chàng có muốn em trả lại cho hắn vóc dáng ban đầu 
không? - Ta muốn mi làm như vậy - Hoàng đế đáp - Và 
hãy mau mau thả hắn ra, để ta khỏi bị quấy rầy vì tiếng 
kêu la của hắn. 

Mụ phù thuy tức thì rời khỏi cung Giọt Lệ. Mụ lấy 
một chén nước, ghé miệng đọc những câu chú gì đó làm 
cho chén nước sôi lên sùng sục. Rồi mụ ởi tới buồng giam 
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quốc vương trẻ, chồng mụ. Mụ hãt ca chén nước vào chồng 
và nói: "Nêu Đấng sáng tạo ra muôn loài tạo ra nhà ngươi 
với hình dáng như hiện nay, hoặc là Người ghét giận, nhà 
ngươi, thì hãy cứ giữ nguyên như thế. Nhưng nếu ngươi 
phải ở tình trạng này là do pháp thuật của ta thì hãy trở 
về vóc dáng cũ và trở lại người như trước". Mụ vừa dứt lời 
thì quốc vương thấy mình bông trở lại như xưa, đứng lên 
thoải mái. Mừng vui khôn xiết, ông cảm tạ Thượng đế hết 
lời. Mụ phù thuy nhìn ông bảo: "Hãy đi đi, tránh xa lâu 
đài này, không được bao giờ trở lại nữa, nếu không thì mất 
mạng đó". 

Nhà vua trẻ nhượng bộ, chăng một lời đôi hếi, lánh 
xa mụ phù thuỷ, rút về một nơi hẻo lánh, kiên tâm chờ 
thắng lợi của kế hoạch đã bàn mà vị hoàng đế vừa bắt đầu 
thực hiện với biết bao may mắn. 

Mụ phù thuy quay trở lại Cung Giọt Lệ và vừa bước 
vào mụ vừa nói tưởng như vẫn với người tình đa đen của 
mụ: 

- Ngươi yêu thương nhất đời của em - Mụ nói - Em đã 
làm những gì chàng ra lệnh. Vậy chẳng còn gì ngăn cản để 
chàng trở dậy và ban cho em sự hoan lạc mà em đã bị tước 
đoạt bấy lâu nay". Hoàng đế vẫn gìa giọng ngươi da đen: 

- Những điều mi vừa làm - Ông nói với giọng đột ngột 
- Chưa đủ cho ta bình phục, mà mới cất đi được một phần 
của vết thương, cần phải cắt tận gốc rễ kia. 

- Chàng đen yêu quí - Mụ lại nói - ý chàng muốn nói 
gì với tiếng gốc rễ đó? 

- Quân khốn kiếp! Mi không hiểu là ta muốn nói đến 
kinh thành này và những dân cư của nó và về bốn hòn đảo 
mà m1 đã dùng phép ma huy diệt? Hàng ngày vào nửa 
đêm, những con cá không quên ngóc đầu lên khỏi mặt 
nước hồ kêu gọi trả thù ta và mi. Đó là nguyên nhân chính 
làm chậm lại sự bình phục của ta. Hãy mau ởi lập lại trật 
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tự tất cá như trước và khi trở về, ta sẽ đưa tay cho mi và 
m1 sẽ vực ta đứng dậy". 

Mụ phù thuỷ tràn trề hy vọng khi nghe những lời nói 
đó. Mụ sung sướng quá kêu lên: "Trái tim của tôi, linh hồn 
của tôi, chắng mấy chốc mà chàng lại khoẻ khoán. Em sẽ 
đi làm tất ca những gì chàng ra lệnh". Đúng vậy mụ lập 
tức đi ngay và khi tới bờ hỏ, mụ lấy tay vục nước và niệm 
chú vào đó..." Kể tới đây, thấy trời đã sáng, Scheherazade 
không muốn nói gì thêm nữa. Dinarzade bảo hoàng hậu: 

- Chị di, em rất vu1 thấy quôc vương trẻ xứ Những 
Hòn Đảo Đen đã được giải phép của mụ phù thuỷ và em 
như đã nhìn thấy ca kinh thành và dân cư của nó trở lại 
hình thái ban đầu, nhưng em còn băn khoăn chẳng rõ mụ 
phù thuy rồi sẽ ra sao đây. 

- Hãy kiên nhẫn em a - Scheherazade nói - Ngày mai 
em sẽ được thoä mãn thôi mà, nếu hoàng đế, chúa của chị, 
cũng bằng lòng như thế. 

Schahrlar như chúng ta biết, đã có chủ trương rồi, 
nên đứng lên ởị làm nhiệm vụ. 


+ 


Dinarzade đúng giờ thường lệ, không quên lền tiếng 
gọ1 hoàng hậu: 

- Chị thân yêu của em - Nàng nói - Nếu chị không 
ngủ thì xin chị kể cho hoàng thượng và em nghe xem số 
phận của mụ hoàng hậu phù thuỷ ra sao như lơi chị đã 
hứa. 

Scheherazade giữ lời hứa, kể như sau: 

"Mụ phù thuỷ đã phù chú vào bàn tay vục nước, vừa 
đọc mấy câu về những con cá và hồ nước thì ngay lập tức 
nhà cửa kinh thành vụt hiện lên. Những con cá trở lại 
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thành người: đàn ông, đàn bà hoặc trẻ con, tín đề Hồi giáo, 
Cơ Đốc giáo, Ba Tư, hoặc Do Thái, người tự do hoặc nô lệ... 
Mọi người đều trở về hình hài cũ. Tất cả những vật dụng, 
đô đạc đều ở nguyên chỗ cũ và vẫn theo trật tự như trước 
khi bị phù phép. Đoàn tuỳ tùng đông đúc của hoàng đế hạ 
trại trên quang trường lớn không khỏi ngạc nhiên thấy 
trong phút chốc mình ở giữa một kinh thành tráng lệ, rộng 
rãi và đông dân cư: 

Quay trở lại với mụ phù thuỷ, ngay sau khi đã làm 
cuộc biến đối kỳ diệu này, mụ tức tốc trở về Cung G1ot Lệ 
để hái lượm kết quả: 

- Lãnh chúa yêu quí của em! - Mụ vừa bước chân vào 
vừa kêu lên như thế - Em tới để cùng chàng vu1 mừng đón 
nhận sự phục hồi sức khoẻ của chàng; em đã làm tất cả 
những gì chàng bảo. Đứng lên chàng! Hãy đưa tay đây cho 
eml 

- Hãy đến gần đây - Hoàng đế, vẫn nói giọng người 
da đen báo mu. 

Mụ bước lại gần. 

- Chưa được. Hãy đến gần thêm chút nữa. 

Mụ vâng lời. Tức thì ông đứng lên, bất ngờ nắm chặt 
cánh tay mụ khiến mụ không hiểu ra sao nữa. Và, bằng 
một nhát kiếm vung lên, hoàng đế xẻ mụ ra làm hai, môi 
nửa ngã về một phía. Xong việc, ông để xác mụ nằm tại 
chỗ, rời khỏi Cung Giọt Lệ và đến chỗ quốc vương Những 
Hòn Đảo Đen đang sốt ruột chờ ông. 

- Quốc vương! - Hoàng để ôm lấy ông, bảo - Ngài hãy 
vui lên, chẳng còn gì phải sợ hãi nữa, kẻ thù độc ác của 
ngài không còn nữa. 

Nhà vua trẻ không ngớt lời cảm tạ việc làm đầy ân 
nghĩa của hoàng đế và để tổ lòng tri ân, ông chúc cho 
hoàng đế trường thọ và hương mọi vinh hoa phú quí 
Hoàng đế bảo nhà vua trẻ: 
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- Từ nay ngài có thế sống yên bình trong kinh thành 
của ngài trừ trường hợp ngài muốn tới thăm vương quốc 
của tôi ngay bên cạnh đất nước ngài. Tôi rất vu1 lòng được 
đón tiếp và ở đó ngài cũng sẽ dược tôn sùng và kính trọng 
chăng kém gì tại đất nước ngài. `: 

- Tâu hoàng đế hùng cường mà tôi chịu ơn sâu - Nhà 
vua trẻ nói - Ngài tưởng là đây rất gần kinh đô của ngài ư? 

- Phal, ta tin như thế, đi bộ chỉ mất khoảng bốn hoặc 
năm tiếng thôi mà. 

- Phai mất tròn một năm đấy tâu bệ hạ. Đúng là từ 
quý quốc tới đây ngài chỉ đi mất đúng như thời gian ngài 
vừa nói bởi vì đít nước tôi bị phù phép, nhưng từ lúc này 
trở đi thì mọi cái đã đổi khác rồi. Nhưng điều đó chẳng 
ngăn tôi theo hầu bệ hạ dù phải đi tới cùng trời cuối đất. 
Bệ hạ là người đã giải thoát cho tôi và để tổ lòng suốt đời 
chịu ơn, tôi quyết đi theo Người và để lại đất nước tôi cho 
người khác kế vị không chút tiếc nuối. 

Hoàng đế vô cùng kinh ngạc khi biết là mình hiện ở 
rất xa vương quốc của mình và không hiểu sao lại có thể 
như thế được. Nhưng nhà vua trẻ nước Những Hòn Đảo 
Đen áúã khéo thuyết phục làm ông hết hoài nghỉ. 

- Cũng không sao cả - Hoàng đế nói - Nôi mệt nhọc 
trên đường về lại đất nước của trâm đã được đền đáp xứng 
đáng vì đã giúp được ngài khỏi cơn hoạn nạn và lại được có 
một người con trai như ngài. Vì ngài đã cho tôi vinh dự là 
quyết một lòng đi theo, mà tôi lại không có con, tôi sẽ coi 
ngài như con và chỉ định ngài làm người thừa kế và sẽ nối 
ngồi tôi. 

Cuộc trò chuyện giữa hoàng đế và quốc vương 
Những Hòn Đảo Đen chấm dứt bằng những cái ôm hôn 
thắm thiết. Sau đó nhà vua trẻ chỉ còn nghĩ đến việc sửa 
soạn cho cuộc hành trình. Khoảng ba tuân mọi việc đều 
xong xuôi và trong sự luyến tiếc của cả triều thần, họ đón 
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từ tay quốc vương một trong những hoàng thân lên thay 
ông tiếp tục tr] vì đất nước. 

Cuối cùng, hoàng đế cùng nhà vua trẻ tuổi lên đường 
với trăm con lạc đà chở những của cải quí vô giá lấy từ 
trong các kho tàng của quốc vương, tháp tùng là năm chục 
ky sĩ hiên ngang được trang bị đầy đủ. Cuộc hành trình 
của họ hoàn toàn thuận lợi. Hoàng đế đã phái sứ giả về 
trước báo nguyên nhân sự chậm trễ và các sự cố xảy ra 
nên khi về tới gần kinh thành, các quan đại thản đã ra 
nghênh đón và tâu trình suốt thời gian đài văng hoàng đế 
đất nước vẫn ổn định không có gì thay đối. Dân chúng 
cũng từng đoàn kéo ra hoan nghênh chúc tụng và liên 
hoan ca múa nhiều ngày liền. 

Sau hôm trỏ về một ngày hoàng đế kế lại cho tất ca 
triều thần nghe các sự việc xảy ra với các chì tiết thật tỉ mỉ 
và trái với ý định đã làm cho sự vắng mặt của mình quá 
lâu. Sau đó, hoàng đế công bố việc nhận nhà vua trẻ xứ 

Những Hòn Đảo Đen làm hoàng thái tử. VỊ quốc vương 
này đã quyết định bỏ lại quốc gia rộng lớn của mình để 
theo và sông cùng hoàng đế, người đã cứu mình khỏi một 
tai hoạ khủng khiếp. Cuối cùng hoàng đế đã ban thưởng 
cho tất cả quần thần tuỳ theo cương vị lớn nhỏ vì đã to rõ 
lồng trung thành với hoàng đế thời gian qua. 

Còn về phần lão đánh cá, vì ông ta là nguyên nhân 
khởi đầu cho sự giải thoát quốc vương trẻ tuổi nên hoàng 
đế ban thưởng cho nhiều của cải, và làm cho ông ta cùng 
với ca gia đình, sống hạnh phúc cho đến cuối đời." 

Scheherazade kết thúc ở đó câu chuyên về ông lão 
đánh cá và hung thần. Dinarzade tỏ ý vô cùng thích thú và 
Schahrlar cũng vậy. Hoàng hậu Scheherazade nói với hai 
người là nàng còn biết có một chuyện còn hay hơn chuyện 
vừa kế xong và nếu được hoàng đế vui lòng cho phép thì 
nàng sẽ kể vào ngày mai vì trời đã bắt đầu hừng sáng. 
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Schahrìar nhớ tới cái hạn một tháng ông đã thâm hứa cho 
hoàng hậu, va lại cũng tò mò muốn biết câu chuyện mới 
này sẽ có hay như nàng đã nói không nên ông đứng lên với 
ý nghĩ sẽ được nghe vào tối hôm sau. 


sự 


Dinarzade đã quen lệ, không quên kêu hoàng hậu khi 
thây đã tới giờ: 

- Chị thân yêu của em! - Nàng nói - Nếu chị không 
còn ngủ nữa, thì xin chị, trong lúc chờ trời sáng, chị hãy kể 
cho em nghe một trong các chuyện hay mà chị biết. 

Scheherazade, không trả lồi em, mà kể tiếp luôn cho 
hoàng để nghe . 
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BÄ TU SĨ KHỔ HẠNH GŨN VUA 
VÀ BA THIẾU PHỤ THÄNH BABIIAD 


". Tâu hoàng thượng, dưới triều quốc vương Hồi giáo 
Haroun Alraschid, ở Bagdad có một người làm nghề khuân 
vác, dù là một nghề hạ tiện và nhọc nhằn nhưng vẫn tô ra 
là một người thông minh và vui tính. Một buổi sáng, cũng 
như thường ngày, với một cái sọt to cạnh mình, đứng tại 
một nơi công công, anh chờ xem có a1 cần tới công việc của 
mình không. Chợt có một thiếu phụ trẻ thân hình thon 
thả, mặt che mạng đi tới và nhẹ nhàng báo anh: "Nghe 
đây, anh phu khuân vác, nhấc cái sọt lên và đi theo tôi". 
Anh khuân vác, rất vui thích với những lời nói dịu dàng 
êm ái đó, vội đưa chiếc sọt lên đầu vừa đi theo người thiếu 
phụ vừa khẽ nói: "Ôi ngày may mắn! Ôi ngày tốt lành!". 

Đầu tiên người thiếu phụ dừng lại trước một cái cửa 
khép kín, giơ tay gõ. Một tín đồ Kitô giáo, đạo mạo với bộ 
râu đài trắng xoá ra mở cửa. Thiếu phụ đặt ít tiền vào tay 
ông ta, không nói một lời Nhưng ông già biết là nàng 
muốn gì, đi vào và chị một lát sau mang ra một bình lớn 
rượu. "Câm lấy cái bình này - Thiếu phụ bảo người khuân 
vác và đặt vào sọt của anh". Anh làm theo và nàng tiếp tục 
bước đi. Anh khuân vác bám sau và lại thốt lên: "Ôi, ngày 
diễm phúc! Ôi ngày vui về bất ngờ!". 

Người thiếu phụ dừng lại trước sạp hàng hoa qua. 
Nàng chọn mua đủ các loại táo, đào, mận, mộc qua, chanh, 
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cam, sim, hoa huệ, hoa nhài cùng nhiều loại hoa và rau 
thơm. Nàng bảo người phu là cho tất cä vào sọt và tiếp tục 
đi theo nàng. Đi qua trước quây thịt lợn, nàng bảo cân cho 
hai mươi nhằm livres(1) loại thịt ngon nhất. Và anh khuân 
vác lại cho vào trong sọt, theo lệnh nàng. Vào một cửa 
hàng khác nàng mua nụ phong điểu, rau mùi, dưa chuột 
và nhiều rau xanh khác, tất ca đều ngâm đấm. Đến một 
cửa hiệu khác. nàng mua nào là lạc. hạnh nhân, hạt de, ba 
đậu, hạnh đào và nhiều loại quả tương tự. Lại ở một cửa 
hiệu khác nữa nàng mua đu các loại mứt hạnh đào. Anh 
phu khuân vác bỏ tất cả các thứ đó vào sọt, thấy đã đầy 
tràn bèn nói với thiếu phụ: "Thưa bà, đáng lẽ bà phải báo 
trước là mua rất nhiều thứ thì tôi sẽ mang theo một con 
ngựa hay đúng hơn là một con lạc đà để thổ. Nếu bà mà 
còn mua nữa thì tôi xin chịu chẳng mang nổi đâu". Thiếu 
phụ bật cười vì câu đùa đó, vân bảo anh khuân vác đội sọt 
đi theo. 

Nàng vào một cửa hiệu bán gia vị mua đủ loại nước 
thơm, đình hương, nhục đậu khấu, hạt tiêu, gừng, một 
miếng long diên hương lớn và nhiều loại hương liệu thực 
phẩm Ấn Độ khác... làm cho cái sọt của anh khuân vác đầy 
tràn. Thiễu phụ vẫn bảo anh đi theo. 

Họ đi cho tới lúc đến trước một toà nhà lộng lầy mà 
mặt tiền trang trí những cột trụ thật đẹp và cánh cứa thì 
khăm ngà voi. Họ dừng lại. Thiếu phụ gõ nhẹ cửa..." 

Tới chô này, Scheherazade nhận thấy trời đã hứng 
sáng liền thôi không nói nữa. 

- Chị ơi, thú thực là câu chuyện mới bắt đầu đã thấy 
thật là hấp dẫn- Dinarzade nói - Em tìn là hoàng thượng 
chắc là chăng bỏ qua cái thú được nghe đoạn tiếp. 

Đúng là Schahriar không những chẳng ra lệnh xử 


(1) Liure: đơn 0 trọng lượng xưa băng 1/2 bgø bây giờ (ND). 
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hoàng hậu mà còn nóng lòng chờ đêm sau đê xem cá! gì sẽ 
xay ra trong toà nhà lộng lẫy mà nàng đã miêu ta. 


Dìnarzade thức giấc trước khi trởi sắng nói với hoàng 
hậu: "Chị của em, nếu chị đã thức, em xin chị hãy kể tiếp 
chuyện chị đã bắt đầu hôm qua đit", 

Scheherazade liền kể tiếp như sau: 

"Trong khi người thiêu phụ trẻ và anh khuân vác chờ 
cửa mở, anh này suy nghĩ miễn man. Anh lấy làm ngạc 
nhiên. Một người phụ nữ chững chạc như anh thấy đó mà 
lại làm nghề tiếp phẩm? Chắc chắn chẳng phải là một nô 
lệ, với dáng dấp quí phái như vậy thì phải là một người tự 
do, một người có địa vị xã hội. Anh đã định hỏi han để vấn 
đề được sáng tö, nhưng giữa lúc đó thì một thiếu phụ khác 
ra mở cửa, và thiếu phụ này cũng có một sắc đẹp rực rõ 
khiến anh sững người xuýt nữa làm đổ ca chiếc sọt chứa 
đầy vật dụng bên trong. Anh chưa từng bao giủ thấy một 
sắc đẹp nào có thể so sánh với người đứng trước mặt anh, 

Thiếu phụ dẫn anh đi theo nhận thấy sự bối rối diễn 
ra trong óc anh và biết rõ nguyên nhân vì đầu, nàng lây 
làm thích thú quan sát vẻ bản thần của người khuân vác 
đến nỗi không thấy là cửa đã mở. 

- Rìa, vào đì chứ? - Thiếu phụ ra mở cửa bảo - Em còn 
chơ gì đấy? Em không thấy là người đàn ông tội nghiệp 
đang bị gò lưng vì cái sọt nặng sao? Khi nàng cùng ngươi 
khuân vác đi vào, người thiêu phụ ra đóng cửa lại và cả ba 
người sau khi đi qua một tiền sảnh đẹp thì vào một cái sân 
rất rộng xung quanh có hành lang, ăn thông vào các căn 
phòng to rộng ngang nhau vô cùng tráng lệ. Cuối sân kê 
một chiếc sập to đẹp với một chiếc ngai hổ phách đặt chính 
giữa, có bốn cây cột băng gỗ lim đỡ, các cây cột này đều 
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khám kim cương và ngọc trai eỡ to và phủ sa tanh đỏ thêu 
rua chỉ vàng rất công phu. Giữa sân, là một bể lớn xây bằng 
đá cấm thạch trắng, chứa nước trong veo được nhả ra tràn 
trể từ mõm một con sư tử bằng đồng mạ vàng. Anh chàng 
khuân vác, dù phải gò lưng mang vác cũng không khỏi 
trầm trồ về vẻ sang trọng mỹ lệ và sạch sẽ khắp mọi nơi 
trong toà nhà này. Nhưng hiện tượng đặc biệt thu hút sự 
chú ý của anh ta là người thiếu phụ thứ ba đang ngồi trên 
chiếc ngai, so VỚI thiếu phụ thứ hai thì còn lộng lẫy hơn 
nhiều. Nàng bước xuống khi vừa thấy hai thiếu phụ kia trở 
vào. Nhìn vào cung cách cử chỉ của họ, anh ta đoán bà chủ 
hắn phải là người thiếu phụ thứ ba này, và anh ta đã không 
nhầm. Thiếu phụ này tên là Zobéide; thiếu phụ ra mở cửa 
là Sale và Amine là tên thiếu phụ vừa đi mua hàng về. 

Zobéide nói với hai thiếu phụ khi bước tới gần họ. 

- Các em này, các em không thấy là cái anh chàng tốt 
bụng này đang sụn lưng dưới cái sọt đây các thứ này ư? 
Các em còn chởơ gì nữa mà không đỡ cho anh ta? 

Nghe vậy, ÀAmine và Safie môi người đỡ lấy một bên 
quai cúa chiếc sot, cả Zobéide cũng đặt tay vào, và ca ba 
người đặt nhẹ chiếc sọt xuống đất. Họ bắt đầu rõ các thứ ở 
bền trong ra. Xong việc, nàng ÀAmine duyên dáng rút tiền 
ra trả công cho anh khuân vác..." 

Ánh sáng bình minh, tới chỗ này, bắt Scheherazade 
phải ngừng lời, làm cho không những Dinarzade mà cả 
Schahrliar cũng cảm thấy hãng hụt. Hoàng đế đành phải 
để lại đêm sau nghe tiếp. 


Đêm hôm sau, nôn nóng muốn được nghe đoạn tiếp 
theo của câu chuyện đã bắt đầu kề, Dinarzade thức giấc và 
nó) với hoàng hậu: 
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- Nhân danh Thượng đế, nếu chị không ngủ nữa thì 
xin chị kế cho em nghe chuyện ba thiếu phụ trẻ đẹp xem 
họ đã làm gì với tất ca những thứ mà Amine đã mua về. 

- Rồi em sẽ biết thôi - Scheherazade bảo em - Nếu em 
chăm chú nghe chị kể. 

Và nàng tiếp tục kế câu chuyện như sau: 

" Anh chàng khuân vác, rất hài lòng với khoản tiền 
được tra công, đáng lẽ vác sọt ra về thì lại ra vẻ tần ngân 
khó xử: cảm thấy như ngoài ý muốn của mình, anh ta định 
xin được ở lại để chiêm ngưỡng các vẻ đẹp hiếm có và theo 
anh thì cũng đều duyên dáng như nhau. Vì Amine cũng đã 
bỏ mạng che mặt xuống và anh thấy nàng cũng xinh đẹp 
chẳng kém gì hai thiếu phụ kia. Điều làm cho anh ta 
không sao hiểu được là chẳng nhìn thấy bóng dáng một 
người đàn ông nào trong toà nhà này. Hơn nữa phân lớn 
những thức ăn anh mang về như quả khô và các loại bánh 
mứt chỉ phù hợp với những người thích nhậu nhẹt và giải 
trí vui nhộn. 

Zobéide lúc đâu, tưởng là anh chàng khuân vác còn 
dừng lại để nghỉ xả hơi, nhưng thấy anh ta ở lại quá lâu 
nên cất tiếng hỏi: 

- Anh còn chờ gì nữa thế? Anh chăng đã được trả đủ 
tiền rồi sao? Bm này - Nàng bảo Amine - Em hãy cho thêm 
anh ta chút gì nữa đi để anh ta được hài lòng. 

- Thưa bà - Anh khuân vác nói - Không phải cái đó 
giữ tôi lại đâu, vì tiền công như thế là quá xứng đáng rồi. 
Tôi biết là mình không được lịch sự cho lắm khi cứ ở lại 
quá mức cần thiết nhưng tôi mong các bà vui lòng miễn 
thứ nếu thấy sự ngạc nhiên của tôi là không thấy một 
người nam giới nào ở cùng với ba vị đều có một sắc đẹp lạ 
thường. Một tập thể toàn đàn bà không có đàn ông thật ra 
là một điều cũng tẻ nhạt chẳng khác gì một tập thể toàn 
đàn ông không có đàn bà . 
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Anh ta thêm vào câu nói trên bằng nhiều chì tiết vui 
vui nữa để chứng minh cho những lồi đã nói. Anh ta cũng 
không quên là dẫn ra câu người ta thường nói ở Bagdad: 
“ăn không ngon nếu không đủ bến người”, và anh ta đi đến 
kết luận là ở đây mới chỉ có ba người, cấc bà cần phải có 
một người thứ tư nửa thì bữa ăn mới thật là thú vị. 

Các thiếu phụ bật eười vì lý luận của anh chàng 
khuân vác. Rồi Zobéide nghiêm giọng bảo anh ta: 

- Anh bạn! Anh đã quá tò mò đấy. Nhưng, mặc dù tôi 
chăng muốn nhiều lời làm gì, tôi cũng cần cho anh biết là 
ba chị em chúng tôi làm việc của mình một cách kín đáo, 
không aì có thể biết được. Chúng tôi có lý do quan trọng 
không thể để lộ cho những kế thóc mách biết chuyện riêng. 
Một tác giả có tiếng mà chúng tôi đã đọc sách của ông nối 
như thế này: "Hãy giữ lấy bí mật của riêng mình và chớ để 
lộ ra với bất cứ ai. Ke nào để lộ thì chăng còn làm chủ được 
bí mật ấy nữa. Nếu chính bụng ngươi còn không giữ nổi bí 
mật của mình thì bụng của người mà ngươi tin cậy trao 
cho bí mật đó làm sao giữ nổi?". 

- Thưa các bà - Anh chàng khuân vác lại nói - Chỉ với 
về ngoài của các bà, ngay lúc đầu tiên tiếp xúc tôi đã biết 
là những con người cao quý hiếm có và thấy là đã không 
nhầm. Dù là số mệnh không cho tôi đủ giàu có để tự nâng 
cao mình lên làm một nghề trên cái nghề hiện nay, tôi 
cũng không ngừng trau giải kiến thức bằng cách đọc các 
sách về khoa học, về lịch sử và xin các bà cho phép được 
nói là tôi cũng đã được đọc ở một tác giả một câu châm 
ngôn mà luôn luôn tôi thực hành một cách thường xuyên. 
Đó là câu: "Chúng ta chỉ giấu những điều bí mật đối với 
những kẻ có tiếng là thóc mách chuyên lợi đụng lòng tìn 
của chúng ta; nhưng chúng ta chẳng bao giờ ngần ngại bộc 
lộ với những ngươi khôn ngoan, thận trọng, vì chúng ta 
biết chắc chắn là họ sẽ biết cách giữ kỉn trơng lòng". Điều 
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bí mật để ở trong tôi cũng sẽ được tuyệt đối an toàn chẳng 
khác gì để trong một cần phòng cửa khoá hai lần mà chìa 
khoá đã bị mất vậy". 

Zobéide biết là anh chàng khuân vác này cũng khá 
thông minh, nhưng cho là anh ta muốn ở lại để dự bữa tiệc 
mà họ sắp tổ chức, nàng mỉm cười bảo: "Anh biết là chúng 
ta sắp ăn tiệc và anh cũng đã rõ là chúng ta đã phải tiêu 
một khoản tiên lớn, vậy thì có công bằng không, nếu anh 
cũng muốn tham dự mà không đóng góp gì". Cô nàng xinh 
đẹp Safñie cũng hùa vào cùng chị: "Anh bạn ơi - Nàng bão 
anh khuân vác - Anh không nghe thiên hạ thường nói: nếu 
anh mang đến cái gì đó, anh sẽ là người ở lại với chúng tôi; 
nếu anh chăng mang đến cái gì cả thì nên tay không mà 
rút ởi thôi". 

Anh chàng khuân vác, mặc dù là một tay bém mép, 
nhưng có lẽ cũng phải sượng sùng rút lui nếu Amine 
không mạnh dạn đứng về phía anh nói với Zobéide và 
Safie: "Các chị thân yêu, em xImn các chị cho phép anh ta 
được ở lại cùng chị em mình: chắc chắn anh ta sẽ làm cho 
chúng ta vui, các chị thấy đấy anh ta có đầy đủ khả năng 
như thế. Em đoan chắc với các chị là nếu không có sự sốt 
sắng, sự mau lẹ và lòng can đảm đi theo em của anh ta 
thì em không sao có thể mua đủ được bằng ấy thứ trong 
một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Thêm nữa, nếu 
em kế lại cho các chị nghe tất cä những lời lế ngọt ngào 
lích sự anh ta nói với em dọc đường thì chắc các chị sẽ 
không lấy làm ngạc nhiên về sự che chở của em đối với 
anh ta. 

Nghe những lời Amne vừa thốt ra, anh chàng khuân 
vác vui mừng khôn xiết, quì ngay xuống hôn mặt đất, chỗ 
bàn chân của người đẹp rồi vừa đứng lên vừa nói: "Thưa 
bà yêu kính, hôm nay bà đã mở đầu hạnh phúc cho tôi, bà 
lại làm cho nó tăng lên bội phần bằng một hành động thật 
9; 











là hào hiệp. Tôi không sao nói hết được lòng biết ơn của 
mình. Ngoài ra, thưa các bà - anh ta nói với ca ba người - 
vì các bà đã cho tôi một vinh dự lớn, x1n đừng cho là tôi 
quá lạm dụng, tôi tự cho mình là một người xứng đáng với 
vinh dự đó; Không, tôi luôn luôn coi mình là một nô lệ hèn 
của các quí bà". Nói xong, anh ta đưa trao tra lại khoản 
tiền công đã nhận, nhưng nàng Zobéide nghiêm trang bảo 
anh ta giữ lại, nàng nói: "“Fất ca những gì một khi đã ra 
khỏi bàn tay chúng ta để thưởng cho những người có công 
giúp đố, thì không bao giờ trở về nữa...”. 

Mặt trời ló rạng đúng vào quãng này bắt .nàng 
Scheherazade phải ngừng lời. 

Dinarzade hết sức chú ý nghe, rất tức bực. Nhưng dịu 
xuống ngay khi hoàng đế, cũng tò mò muôn biết cât gì đã 
xảy ra giữa ba thiêu phụ xinh đẹp và anh chàng khuân 
vác, bảo đành lại đoạn tiếp cho đêm hôm sau và đứng lên 
đi làm công việc thương ngày. 


Dinarzade hôm sau, không bỏ lõ việc đánh thức 
hoàng hậu vào giờ thường lệ và bảo nàng: 

- Chị thân yêu của em, để chờ trời sáng cũng sắp sửa 
rồi, chị hãy kể tiếp câu chuyện ly kỳ chị kể giỏ đêm qua đi! 

Scheheraøzade cất tiếng và tâu với hoàng đế: 

- Tâu hoàng thượng được người cho phép, thiếp xin 
thoả mãn trí tò mò của cô em thiếp. - Rồi nàng kể tiếp 
chuyên ba tu sĩ khổ hạnh đạo Hồi như sau: " Vậy là 
Zobéide không muốn lấy lại tiền công của anh chàng 
khuân vác, nhưng nàng bảo: 

- Này anh bạn, đồng ý để anh bạn được ở lại vui cùng 
chúng ta, nhưng ta cảnh báo anh không phải chỉ với điều 
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kiện buộc anh phải giữ bí mật thôi là đủ, mà chúng ta còn 
muốn anh phải nghiêm chỉnh tuân theo những qui định về 
phép lịch sự và tính trung thực nữa? 

Trong lúc đó, nàng Amine xinh đẹp cởi bỏ bộ áo đi 
phố ra, giắt áo dài bên trong vào thắt lưng cho gọn ghẽ và 
bắt tay vào dọn bàn ăn. Nhiều thức ăn được bầy ra và 
nàng đặt lên tủ nhiều chai rượu và những chiếc chén bằng 
vàng. Sau đó, các thiếu phụ ngồi vào bàn và cho anh chàng 
khuân vác ngồi bền cạnh mình. Anh này thấy hài lòng 
không sao tả được vì thấy được ngồi cùng bàn với ba người 
phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời. : 

Sau mấy miếng ăn khai vị, Amine ngồi cạnh tủ, cầm 
lấy một chai rượu, một chiếc chén, rót rượu uống trước 
theo phong tục những ngươi Ả Rập. Nàng rót tiếp đưa cho 
các chị lần lượt uống rồi rót lần thứ tư cũng vào chiếc chén 
đó, nàng đưa cho anh chàng khuân vác. Anh này đón lấy 
chiếc chén, hôn bàn tay Amine, và trước khi uống, hát một 
bài mà nghĩa cúa một số câu đại ý là: như làn gió cuốn 
theo nó mùi hương của những chốn thơm tho, nó đi qua 
cũng như chén rượu anh ta sắp uống, từ bàn tay nàng đưa 
sẽ đượm một hương vị ngọt ngào hơn hắn hương vị tự 
nhiên của nó. Câu hát đó làm cắc nàng vui thích và cũng 
cât tiếng hát theo. Mọi người đều rất vui trong bữa ăn 
được kéo dài khá lâu và được chêm thêm vào nhiều trò 
chơi thú vị. 

Ngày sắp hết, Safñe thay cho ca ba chị em bảo anh 
chàng khuân vác: 

- Thôi, anh hãy dậy và đi đi, đã đến lúc anh phải ra 
về rồi đó. 

Anh khuân vác chăng muốn rời đi chút nào, nói: 

- Ô hay! Các bà muốn ra lệnh cho tôi đi đâu khi tôi 
đang trong tình trạng như thế này? Tôi đã say mềm vì 
nhìn các bà và uống rượu của các bà. Tôi sẽ chẳng bao giờ 

hffp://tieulun.hopto.org 99 


tìm thấy đường về nhà cả đâu. Hãy cho tôi ở lại một đêm 
cho tỉnh táo hắn, ngủ ö đâu cũng được nhưng cũng phải có 
thời gian lâu lâu một chút thì tôi mới có thể trở lại tình 
trạng như lúc mới tới đây. Với tất ca những điều kiện đó, 
tôi vẫn còn nghi là vẫn còn để lại đây cái phần ưu tú nhất 
của mình”. 

Amine lại một lần nữa bênh vực anh khuân vác: 

- Các chị ạ - nàng nói - Ảnh ta nói đúng. Em tấn 
thành lời đề nghị của anh ta. Anh chàng này đã làm cho 
chúng ta thật vui vẻ. Nếu các chị tìn em hay đúng hơn là 
các chị yêu em như em thường tìn chắc như thế, chúng ta 
hãy giữ anh ta lại đêm nay ở đây với chúng ta. 

- BRm à - Zobéide nói - Chúng ta chẳng thể nào khước 
từ được lời cầu xin của em. Ảnh khuân vác! - Nàng nói tiếp 
với anh chàng này - Chúng ta vui lòng chấp nhận yêu cầu 
của anh một lần nữa, nhưng phải có thêm điều kiện mới. 
Đù chúng ta làm gì có liên quan tới chúng ta hoặc tới bất 
kỳ ai khác, bất kỳ việc gì khác trước mặt anh, anh cũng 
không được mở miệng hỏi chúng ta lý do vì sao, bởi vì đặt 
câu hỏi với chúng ta về những việc chăng có liên quan gì 
tới anh, anh sẽ có thê phải nghe những điều chẳng làm 
anh thích thú, 

Hãy thận trọng, chớ nên quá tò mò muốn đi sâu vào 
nguyên nhân những việc chúng ta làm. 

- Thưa bà - Ảnh chàng khuân vác nói - Tôi xin hứa là 
sẽ tuân theo thật nghiêm và chính xác điều kiện đó, để bà 
sẽ không phải phiền lòng trách cứ và sẽ không bao giờ 
phải phạt tôi về tội bép xép: cái lưỡi tôi, trường hợp này, sẽ 
nằm yên bất động và đôi mắt tôi sẽ như một tấm gương nó 
chăng chứa lại bất cứ một vật nào nó phân chiếu. 

- Để cho anh thấy - Zobéide lại nói với vẻ thật nghiêm 
trang - điều mà ta đòi hỏi ở anh không phả! là chúng ta 
mới đặt ra. Anh hãy đứng lên và tới đọc những gì đã viết 
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bên trên cánh cửa này ở phía trong. 

Ảnh khuân vác ởi tới tận chỗ cánh cửa và đọc dòng 
chữ dược viết to mạ vàng: “Kẻ nào nói những điều chăng có 
liên quan gì tới mình sẽ được nghe những điều chẳng hay 
ho gì”. 

Anh ta trở lại chỗ ba thiếu phụ, nói: 

- Thưa các bà, tôi xin thể là các bà sẽ chẳng bao giờ 
nghe thấy tôi nói những điều không có liên quan tới mình 
và đó lại là những điều các bà quan tâm. 

Thoa thuận xong, Amine bày bữa ăn tối, và sau khi 
đã đốt rất nhiều nến tấm trầm hương và xạ hương toả ra 
một mùi thơm để chịu , chiếu sáng rực rỡ khắp gian 
phòng, nàng ngồi vào bàn cùng với các chị và anh chàng 
khuân vác. Họ lại bắt đầu ăn, uống, hát và ngâm thơ. Các 
thiếu phụ lấy làm thích thú chuốc rượu cho anh ta thật 
say dưới cớ là uống chúc sức khoẻ của tất cá. Lời lời tốt đẹp 
được phát va không chút kiêng đè. Tất ca đều đang hoan 
h1 trong niềm vui ít có thì bỗng nghe tiếng gõ cửa..." 

Scheherazade tới đây phải ngừng lại vì thấy trời đã 
sang. 

Hoàng đế. không chút nghi ngờ là đoạn tiếp sau của 
câu chuyện này chẳng phải là không đáng nghe, vì thế ông 
quyết chờ đến hôm sau và đứng lên. 


+ 


Cuốt đêm hôm sau, Dinarzade gọi hoàng hậu: 

- Nhân danh Thượng đế, nếu chị không còn ngủ nữa 
thì kể tiếp cho em nghe chuyện về ba thiếu phụ xinh đẹp. 
lầm nóng lòng muốn biết là a1 đã gõ cửa nhà các bà đó. 

- Em sẽ biết ngay đây - Scheherazade nói - Chị có thể 
đoan chặc với em là những gì mà chị sẽ kể sau đây chẳng 
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đến nối không xứng với sự chú ý của hoàng thượng, lãnh 
chúa cua chị. 

". Nghe tiếng gõ cửa - Nàng kể tiếp - Cả ba thiếu phụ 
lập tức đều đứng lên đi ra mở cửa. Nhưng Safñle, việc này 
đã quen, nhanh chân hơn; hai người kia thấy bị vượt trước 
nên dừng lại đợi Sañe trở lại cho biết là ai lại có thể có 
công việc gì mà tới muộn như vậy. Safle trỏ lại báo tin: 

- Các chị ạ, có cơ hội tốt để qua một phần đêm thật 
vuì về và nếu các chị cũng cùng một ý nghĩ như em thì 
chúng ta chớ nên bỏ qua. Lúc này ở trước cổng nhà ta có 
ba tu sĩ khổ hạnh Hồi giáo, em cho là thế căn cứ vào y 
phục của họ. Nhưng có một chi tiết chắc làm cho các chị 
kinh ngạc: cä ba người đều chột mắt bên phải và đầu tóc 
cũng như râu ria, lông mày đều cạo nhẫn thín. Họ nói là 
họ mới đặt chân hôm nay đến Bagdad là lần đầu, và vì 
trời đã về đêm, họ chẳng biết trọ nơi đâu nên gõ cửa hú 
hoạ nhà ta. Họ xin chúng ta, vì lòng kính yêu Thượng đế, 
mở rộng tấm lòng chìa tay ra tiếp họ, cho họ ngủ qua đêm 
dù phải ở trong chuồng ngựa. Họ đều trẻ và khoẻ mạnh 
có vẻ còn khá thông mình nữa, nhưng em không sao nhịn 
được cười khi nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh và còng một 
kiểu của họ. 

Nói tới đây, Safie dừng lại và bật cươi lên khanh 
khách làm cho hai thiêu phụ kia và ca anh chàng khuân 
vác cũng không nhịn được cười. 

- Chị ca và em ơi! - Safle nói tiếp - Nên cho họ vào 
thôi chị và em a. Với những con người mà em vừa tả đó thì 
không có lý gì mà chúng ta lại không được kết thúc một 
buổi tối vui về gấp bội lúc bắt đầu. Họ sẽ làm cho chúng ta 
hết sức thích thú mà chẳng bị làm phiển gì đáng kể. Họ 
ch! yêu cầu được nghỉ lại mỗi đêm nay và sẽ ra đi từ tờ mờ 
sáng. 

Zobéide và Amine rất ngần ngại, thấy khó có thể 
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chấp nhận được ý muốn của Safie và lý do vì sao thì 
chính Safie cũng đã rõ. Nhưng thấy cô này tỏ ý rất tha 
thiết muốn được sự đổng tình nên bai người chẳng nỡ 
khước từ. 

- Thôi được - Zobéide bao nàng- Cho họ vào đi, Nhưng 
em đừng quên bảo họ chớ nên mở miệng hỏi han về chuyện 
gì không hiên quan tới mình và cho họ đọc câu đã viết trên 
cánh cưa. 

Được lời, Sale vui mừng đi ra mở cửa và trở vào 
ngay, theo sau là ba tu sĩ Hồi giáo. 

Ba tu sĩ đi vào, cúi người trịnh trọng vái chào các 
nàng lúc đó đã đứng dậy đón khách, chào mừng và tô về 
hân hạnh được giúp họ đỡ nhọc mệt sau cuộc đi dài, Cuối 
cùng các nàng mời ca ba người ngồi xuống cạnh mình. Sự 
lộng lẫy của căn phòng và vẻ lịch sự ôn tồn của các thiếu 
phụ làm cho ba chàng tu sĩ thầm khâm phục các nữ chủ 
nhân xinh đẹp. Nhưng trước khi đặt mình ngồi xuống ghế, 
vô tình liếc nhìn anh khuẩn vác, ăn vận gần giống những 
tu sĩ kbác dòng tu với họ, râu và lông mày không cạo như 
họ, một trong ba người bảo: 

- Hình như đây là một trong những đồng đạo Arập 
phái chống đối của chúng ta. 

Anh khuân vác đôi mắt đang lim điìm và hơi men còn 
đang bốc trong đầu, nghe nói vậy lấy làm bất bình, chẳng 
thèm đứng lên, kiêu hãnh nhìn ba tu sĩ và nói: 

- Này, các bạn hãy ngồi xuống và chớ nên xen vào 
những chuyện không đâu. Các bạn chưa đọc câu viết trên 
cánh cửa hay sao? Không nên bắt mọi người sống theo 
cách cua mình. Nhập gia phải tuỳ tục chữ. 

- Này anh bạn - Người tu sĩ đã có lời nhận xét lúc đầu 
nói - Xin đừng vội nóng. Chúng tôi lấy làm tiếc đã có phần 
nào thiếu sót đối với anh. Ngược lại, lúc này chúng tôi sẵn 
sàng nghe những lời chỉ bảo của anh đây. 
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Cuộc cãi vã đáng lẽ còn kéo dài, nhưng các thiếu phụ 
đã xen vào và khéo léo đàn hoà. 

Khi những tu sĩ đã ngồi vào bàn, các nàng tiếp thức 
ăn cho họ và cô nàng Safle đặc biệt vui vẻ rót rượu 
chuốc..". Tới đây, Scheherazade ngừng lại vì thấy trời vừa 
sáng. Hoàng đế cũng đứng lên đi thiết triều thâm nhú sẽ 
nghe tiếp vào hồm sau vì ông rất muốn biết vì sao các tu sĩ 
này lại chột mắt mà cả ba cùng chột một bên. 


tt 


Một giờ trước khi trời sáng, Dinarzade thức giấc nói 
với hoàng hậu: 

- Chị thân yêu của em, nếu chị không ngủ nữa thì xin 
chị kể cho em nghe chuyện gì sẽ xảy ra giữa ba thiếu phụ 
và ba người tu sĩ đạo Hồi. 

- X1n rất vul Ìòng - Scheherazade nói. 

Và nàng kế tiếp chuyện đêm trước: 

" Sau khi đã ăn uống thoa thuê, ba tu sĩ tổ ý muôn 
giúp vui cho bữa tiệc bằng cách hoà nhạc nếu các nàng có 
sản nhạc cụ và vui lòng cho người mang ra. Ba thiếu phụ 
vuì vẻ nhận lời. Cô nàng Safie xinh đẹp đứng lên đi tìm 
nhạc cụ và một lúc sau đem tới một chiếc sáo địa phương, 
một chiếc khác kiểu sáo Ba Tư và một chiếc trống xứ 
Basque. Mỗi tu sĩ chọn lấy một thứ trong tay người đẹp và 
cả ba bắt đầu chơi một điệu nhạc. Các thiếu phụ đều biết 
lời của khúc nhạc này, một điệu rất vui, đã hoà vào lời ca 
của họ. Nhưng đôi lúc họ lại phá lên cười vì lời của ca khúc 
rất nhộn. 

Cuộc vui đang ở phút cao trào và mọi người đang hân 
hoan cực độ thì lại nghe tiếng gõ cửa. Salie ngừng hát ra 
xem có chuyện gì. Nhưng, tâu hoàng thượng, trước hết cần 
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phải nói đê Người rõ vì sao mà có người lại gõ cửa nhà ba 
thiếu phụ giữa đêm rất khuya như vậy. 

Nguyên do là vì hoàng đế Haroun Alraschid có thói 
quen là hay vị hành trong đêm khuya để tự mình xem xét 
tình hình trật tự trị an trong Kinh thành ra sao, có xây ra 
tình trạng gì lộn xôn không. 

Đêm hôm đó, hoàng đế ra đi từ chập tối, có Giafar, vị 
tế tướng và Mesrour, tổng thái giám của hoàng cung đi hộ 
giá. Ca ba người đều cải trang thành những thương nhân. 
Khi qua đường phố có dinh cơ cúa ba thiếu phụ, vị quốc 
vương này nghe thấy tiếng đàn tiếng hát và những tràng 
cười ròn rã, bèn bảo tể tướng: 

- Này, nhà ngươi hãy gõ cửa cái nhà đang làm Ẩm ï 
lên đó xem nào. Ta muốn vào xem cho biết nguyên nhân. 

Vị tế tướng ra sức trình bày đó là các thiếu phụ bày 
tiệc vui tối đó và hần là men rượu đang bốc lên đầu họ, 
nên chớ có dại mà vào để hứng lấy những lời chẳng đẹp để 
gì, vả lại cũng chưa đến giờ cấm, chẳng nên phá rối cuộc 
vui của họ. Nhưng hoàng đế Haroun Alraschid vẫn bảo: 

- Mặc kệ, đến gõ cửa đi! Ta ra lệnh cho khanh đấy. 

Thế là, cực chẳng đã, tế tướng Giafar phải đến gõ cửa 
nhà các thiếu phụ, tuân lệnh nhà vua không muốn để lộ 
hình tích. Safñe ra mở cửa và viên tế tướng, dưới ánh sáng 
cây nến nàng câm tay trông thấy một phụ nữ đẹp tuyệt 
trần. Ông đóng rất tốt vai trò của mình, cúi đầu thật thấp 
và lề phép nói: 

- Thưa bà, ba người chúng tôi là thương nhân ở 
Moussoul(1) đến đây đã được mươi hôm với rất nhiều hàng 
hoá đắt tiền gửi trong kho một trang trại, nơi chúng tôi 
tạm trú. Hôm nay chúng tôi được một bạn buôn mới tới 
thăm nhà và chúng tôi được thết đãi một bữa no say. Ông 


(1) Moussoul: thành phố ở lrab, trên bờ sông Tìigre. 
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ta lại cho gọi một tốp vũ nữ tới nhảy múa, đàn hát tưng 
bừng. Đêm đã khuya và đoàn người quá vui làm huyện 
náo phố phường nên lính tuần tra đi qua bắt mở cửa. Một 
số người bị bắt giữ, còn chúng tôi, may mắn đã trẻo qua 
được bức tường thấp và trốn thoát. Nhưng - Tế tướng nói 
tiếp - vì chúng tôi là những người xa lạ lại đang còn say 
rượu, loạng choạng sợ đụng toán lính tuần tra khác hoặc 
chính toán vừa rồi trước khi về đến trang trại cách đây 
khá xa. Vã lại nếu có về tối thì cũng vô ích vì cổng đóng chỉ 
sáng ngày ra mới mở dù bất cứ có sự biến gì. Vì vậy, thưa 
bà, đi qua đây và nghe thấy tiếng đàn hát, chúng tôi đoán 
là cuộc vui chưa giai tán, nên đánh bạo gõ cửa xin nghỉ 
nhờ lại đêm nay. Nếu các vị thấy chúng tôi xứng đáng để 
được phép tham gia vào cuộc vui thì chúng tôi xin cố gắng 
với khả năng có thể để bù vào quãng thời gian bị gián đoạn 
vì chúng tôi. Nếu không thể được thì chỉ xin cho tạm trú 
dưới mái hiển nhà ngoài cho đở sương gió qua đêm thôi 
cũng được. 

Trong lúc Giafar nói, thì nàng Safie xinh đẹp có thời 
gian để ngắm nhìn viên tế tướng và hai người đi cùng mà 
ông ta nối cũng là thương nhân như ông ta. Nhìn mặt mũi 
đáng điệu đoán chẳng phải là những người tầm thường, 
Safñe nói với họ mình không phải là bà chủ, chịu khó chờ 
một chút, nàng sẽ trở lại cho họ biết ý kiến trả lời về yêu 
cầu của họ. 

Safñe trở vào trình bày với Zobéide và Amine. Họ 
lưỡng lự một lúc không biết giải quyết ra sao, Nhưng các 
nàng vốn là những người tốt bụng và cũng đã cho ba người 
tu sĩ ở lại rồi. Vì vậy họ quyết. định để cho ba thương nhân 
vào nhà..." Scheherazade định nói tiếp, nhưng thấy trời đã 
hứng sáng nên dừng lại. Số nhân vật mới mà hoàng hậu 
vừa đưa vào câu chuyện đã khơi gợi trí tò mồ của 
Schahriar làm cho ông trong tâm trạng chờ đợi một sự cố 
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bất ngỡ nào đó xây ra, vị quốc vương này trong lòng háo 
hức đành đê luI1 lại đêm sau. 


Dinarzade, cũng tò mò.như hoàng đế muốn biết cái gì 
sẽ xảy ra khi vị quốc vương đó vào nhà ba thiếu phụ, đã 
không quên đánh thức hoàng hậu dậy rất sớm, 

- Nếu chị không còn ngủ nữa - Nàng bảo chị - thì em 
xin chị hãy kể tiếp chuyện những tu sĩ đi, 

Thế là Scheherazade, được phép của hoàng đế, kể 
tiếp như thế này: 

"„ Nhà vua, tế tướng của ông và viên tông thái giám, 
được nàng Safie xinh đẹp đưa vào, cúi đầu chào các thiếu 
phụ và các tu sĩ rất lịch sự. Các thiếu phụ cũng tiếp đón họ 
như thế và Zobéide co như chị ca nghiêm trang thích hợp 
vớt vị trí của mình bão họ: 

- Xin chúc mừng các vị, nhưng trước hết, nêu không 
lấy làm phiền thì chúng tôi xin có một yêu cầu. 

- Yêu cầu gì vậy, thưa bà? - Nhà vua hỏi - Liệu ai mà 
có thể chối từ một điều gì với những phu nhân xinh đẹp 
như các bà chăng? 

- Đó là điều - Zobéiđe nói - chỉ nên dùng mặt nhìn mà 
nên để cho lưỡi nghỉ, chớ nên hỏi gì về những cái mà các vị 
nhìn thây, đừng dò hỏi nguyên nhân và không bép xép 
những điều chẳng liên quan gì tới mình kẻo lại phải nghe 
những lời nghịch nhĩ. 

- Chúng tôi sẽ tuân theo, thưa bà. Chúng tôi chẳng 
phải là quan toà cũng chẳng phải là những người tò mò 
hay bép xép. Chỉ chú ý tớt gì có hên quan tới mình cũng là 
quá đủ rồi, còn công đâu mà xen vào những chuyện của 
người khác. 
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Tể tướng dứt lời, mọi người vui vẻ ngồi xuống, nối lại 
cuộc chuyện trò và lại bất đầu chuốc rượu những người 
khách mới. 

Trong lúc tế tướng Giafar hỏi han các thiếu phụ, 
hoàng đế không ngừng thầm phục sắc đẹp lạ thường, vẻ 
duyên dáng và trí thông minh của họ. Mặt khác, ông cũng 
vô cùng kinh ngạc là sao các tu sĩ, ca ba người đều chột 
mắt phái. Ông rất muốn được biết nguyên nhân của sự 
khác thường này nhưng điều kiện mà người ta đã đưa ra 
cho ông và ca bọn làm ông dừng lại. Cùng với những suy 
nghỉ đó, rồi nhìn những đồ đạc sang trọng, sự sáp xếp trật 
tự hài hoà và sự sạch sẽ cực kỳ cúa toà nhà, ông không 
khỏi không nghị hoặc là ở đây chắc hắn có chuyện bùa 
phép gì chăng. Cuộc chuyện trồ bàn sang những trò giải 
trí và các cách du hí làm vui, các tu sĩ đứng lên và nhảy 
theo điệu riêng của họ được các nàng tán thưởng nhiệt liệt 
và tranh thủ được sự quý trọng của hoàng đế và những 
người cùng đi. Khi các tu sĩ kết thúc điệu nhaãy, 2Zobéide 
đứng lên, nắm lây tay Ámine bảo: 

- Đứng dậy em, chắc hắn mọi người đây không chê 
cười là chúng mình không chịu sự gò bó nào ca. Và sự có 
mặt của tất ca các vị đây cũng không phải là sự cần trở 
công việc mà chúng mình vẫn làm. 

Amine, hiểu ý của chị muốn nói gì bèn đứng lân thu 
đọn bát đĩa, chai lọ, tách chén, dẹp cái bàn và các nhạc cụ 
mà các tu s1 vừa chơi lại. 

Sañe cũng chẳng đứng không. Nàng quét nhà, sắp 
đặt lại trật tự tất cả các đồ đạc để lộn xôn, gạt bấc các cây 
nến, cho thêm trầm và long diên vào lò. Xong việc, nàng đề 
nghị ba tu sĩ ngồi vào tràng kỷ kê ở một bên và nhà vua 
cùng với người của mình ngồi trên chiếc tràng ký khác 
phía bên kia. 

Còn về người khuân vác, nàng bảo: 
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- Ảnh đứng dậy đi, và giúp chúng tôi một trong việc 
sắp làm đây. Một người đàn ông như anh mà chúng tôi coi 
như người trong nhà, chăng nên ngồi ì ra như thế. 

Anh khuân vác hơi quá chén một chút, nhanh nhẹn 
đứng bật dậy, và sau khi đắt vạt áo dài vào thắt lưng: 

- Tôi đã săn sàng - Anh nói - Có việc gì vậy? 

- Tốt lắm - Sañe bảo - Chờ một chút rồi anh sẽ rõ, 
anh sẽ không phải khoanh tay lâu đâu. 

Một lát sau, Amine đi ra với một chiếc ghế ngồi đem 
đặt giữa phòng. Rồi nàng đi đến trước một cánh cửa 
phòng, giơ tay mở và ra hiệu bao anh khuân vác tới gần. 

- Đến đây - Nàng nói - và g1úp tôi. 

Anh nghe theo, đi vào cùng với nàng và lát sau đi ra 
tay đắt hai con chó cái đen bằng một cái xích gắn vào cổ dể 
mỗi con. Hai con chó trông có vẻ đã bị đánh nhiều bằng 
rol. Anh khuân vác dắt hai con vật ra giữa phòng. 

Nàng Zobéide đang ngồi giữa các tu sĩ và nhà vua 
liền đứng dậy ởi tới chỗ anh khuân vác: 

- Nào - Nàng thở dài nói - chúng ta hãy làm bốn 
phận. Nàng vén áo lên tân khuyu tay và cầm lấy chiếc roi 
Safñe đưa, bao anh khuân vác: 

- Ảnh hãy trao một con cho ÀAmnne, còn con kia thì 
đắt tới đây cho ta. 

Anh khuân vác nghe theo và khi tới gân Zobéide thì 
con chó anh đất theo bắt đầu rên lên ư ử, ngấng đầu nhìn 
Zobéide với vẻ van xin. Nhưng Zobéide than nhiên làm 
như không nhìn thấy cái vẻ tội nghiệp và tiếng kêu rên 
của con chó cái, giơ tay quật mạnh chiếc roi vào người nó 
cho đến lúc không còn hơi sức nữa mới ném roi xuống đất. 
Rồi nắm lấy cái xích trong tay anh khuân vác, nâng hai 
chân trước của con chó lên, người và vật nhìn vào mặt 
nhau buồn rầu, cảm động và cả hai cùng khóc. Cuối cùng 
Zobéide rút khăn tay ra, lau nước mắt cho con chó, hôn nó 
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và trao cái xích cho người khuân vác: 

- Anh dắt nó đi, trả về chỗ cũ và đưa con kia tới đây 
cho ta. | 

Anh chàng khuân vác đất con chó vừa bị đánh đưa 
vào buồng trong, lúc quay về nắm lấy xích con chó thứ hai 
từ tay Amine và đưa đên cho Zobéide đang đứng đợi. 

- Hãy giữ nó như con lúc nãy - Nàng bảo anh khuân 
vác. : 
Rồi cầm lại chiếc roi, nàng quật xuống người nó như 
con đầu tiên. Rồi lại khóc cùng với nó, lau nước mắt cho nó 
và trao tra cho anh khuân vác. Lần này thì tự tay Amine 
dắt con chó cái thứ hai này vào buồng trong. 

Ba người tu sĩ khổ hạnh đạo Hồi, nhà vua và hai 
người của mình vô cùng ngạc nhiên trước cảnh đó. Họ 
không sao hiểu được vì cớ gì mà Zobéide sau khi đánh đập 
dữ đội hai con chó cái, theo đạo Hồi thì đó là những con 
vật bần thỉu, rồi sau đó lại khóc với chúng, lau nước mắt 
và hôn chúng nữa. Họ thì thầm trao đối với nhau. Nhất là 
nhà vua, nôn nóng hơn cả muôn biết ngay nguyên do của 
một hành động cực kỳ khác lạ đó, không ngừng ra hiệu cho 
tế tướng hỏi cho biết sự thể. Nhưng tể tướng ngoảnh đầu 
sang phía khác cho đến lúc thấy nhà vua vẫn tiếp tục ra 
hiệu thật thúc bách, ông đành cũng phải ra hiệu trả lời là 
lúc này chưa thoã mãn tỉnh hiếu kỳ của nhà vua được. 

Zobéide ngồi nguyên tại chỗ một hồi lâu ð giữa phòng 
như để lấy lại sức sau khi đã cật lực quất roi hai con chó 
mực cái. 

- Chị thân yêu của em - Nàng Sañe xinh đẹp bảo chị - 
Chị hãy vui lòng trở về chỗ cũ, để đến lượt em làm nhiệm 
vụ chứ. 

- Được - Z2obéide đáp. 

Rồi nàng đến ngồi trên sập. Bên phải nàng là nhà 
vua, tế tướng Giafar và tổng thái giám Maesrour: bên trái 
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là ba tu sĩ và anh khuần vác..." Đến đây, nàng 
Scheherazade nói: 

- Tâu hoàng thượng, những gì mà Ngươi vừa nghe 
chắc là thấy kỳ lạ, nhưng đoạn tiếp của câu chuyện còn kỳ 
lạ hơn nhiều. Thiếp chắc là Người muốn nghe tiếp vào đêm 
mai nếu Người cho phép thiếp kế nốt câu chuyện đó. 
Hoàng đế thuận ý, đứng dậy vì trời đã sáng. 


* 


Dinarzade vừa thức giấc đã vôi kêu chị: 

- Chị ơi, nếu chị không ngủ nữa thì kể nốt cho em câu 
chuyện rất hay ngày hôm qua ởi. 

Hoàng hậu nhớ tới đoạn đang kể đở đêm hôm trước, 
hướng tới hoàng đế kế tiếp như sau: 

"- Tâu hoàng thượng, sau khi Zobéide trở về chỗ ngồi, 
tất cả mọi người cùng 1m lặng một lát. Cuối cùng Safñe 
đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa phòng, nói với Amine: 
"Em thân yêu của chị, em hãy đứng lên, em biết là chị 
muốn nói gì rồi đấy". Amine đứng lên bước tới một buồng 
khác với buồng nhốt hai con chó mực cái, Nàng ta trở vào 
tay cầm một cái túi bọc xa tanh vàng thêu kim tuyến và 
lót lụa xanh. Nàng đi tới gần Safle và mở chiếc túi, lấy ra 
một cây đàn trao cho chị. Safle cầm lấy và sau khi so dây, 
nàng bắt đầu gáy, theo điệu đàn, nàng hát theo một khúc 
hát nói lên những nỗi dẫn vặt vì xa vắng có sức truyền 
cam đến mức hoàng đế và ca mọi người đều nghe một cách 
say sưa. Nàng vừa đàn vừa hát thật say đắm kèm theo tay 
múa uyến chuyển theo nhịp điệu. Xong bài ca nàng bảo 
Amine: "Này em, chị mệt rồi, lạc cä giọng em hãy thay chị 
đàn hát hầu các vị đây - Vâng, em rất vui lòng - Amine 
đáp, bước đến gần Sañle nhận chiếc đàn từ tay chị và làm 
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nhiệm vụ thay thế chị. 

Amine dạo thử đàn rồi bắt đầu vừa gáy vừa hát lâu 
cũng như chị về cùng một chủ để nhưng hãng hái hơn và 
nàng rãt xúc động hay đúng hơn là thấm ý nghĩa của lời ca 
thật sâu sắc nên biêu diễn song thì kiệt sức. 

Zobéide muốn tỏ rõ sự hài lòng của mình, bảo em: 

- Em ạ, em đã làm nên điều kỳ diệu. Mọi người đều 
thấy rõ là em đau chính nỗi đau của mình nên đã diễn tã 
thật sống động. 

Amine chẳng có thời gian để đáp lại tấm lòng trung 
thực đó. Nàng cam thấy ngực mình ngột thở đến mức chỉ 
muôn phanh vạt áo ra cho thoáng khí nhưng bàng cử chỉ 
này nàng đã để lộ ra măng ngực và một bầu vú không phải 
trắng trẻo mịn màng mà một thiếu phụ xinh đẹp như 
Amine phải có, trái lại ngực nàng dọc ngang đây những 
vết seo làm cho. mọi người kinh hãi. Phanh áo ra cho 
thoáng mát như vậy nhưng cũng không làm nàng tỉnh táo 
mà vấn bị ngất xiu..." Nhưng, tâu bệ hạ, thiếp không để ý 
là trời đã sáng rồi đó. 

Nàng Scheherazade ngừng lời và hoàng đế đứng lên. 
Ông vua này đang lưỡng lự, chưa biết quyết định ra sao. 
Vì hiếu kỳ, ông còn muốn nghe nốt đoạn chót câu chuyện 
đầy những tình tiết bất ngờ lý thú. 


sv 


Dinarzade, theo thói quen, nói với hoàng hậu: 

- Chị thânyêu của em, nếu chị không ngủ nữa thì xin 
hãy kể nốt chuyện các thiếu phụ và những tu sĩ Hồi giáo 
đ chị, 

Scheherazade tiếp tục kể như sau: 

" Trong lúc 2Zobéide và Safñie chạy đến cứu trợ cô em 
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thì một trong các tu sĩ cất tiếng phàn nàn: "Chúng ta thà 
nằm ở ngoài trời còn hơn là vào đây để phải nhìn thấy 
những cảnh này". Quốc vương nghe thấy, bước lại gần y và 
các tu sĩ khác hỏi: "Tất cä những cái đó là thế nào vậy?" 
Người tu sĩ vừa phàn nàn đáp: "Thưa ngài, chúng tôi cũng 
chẳng biết gì hơn các ngài - Sao? - Nhà vua nói - Các anh 
không phải là người nhà này ư? Và các anh cũng không 
thể cho chúng ta biết chút gì về hai con chó mực cái bị 
hành hạ tàn tệ và cái bà bị ngất xiu kia ư? - Thưa ngài - 
Ca ba tú sĩ đồng thanh - Chúng tôi chỉ mới tới cái đình thự 
này lần đầu tiên trong đời, và tới trước ngài chỉ mới một 
lát! 

Điều này càng làm tăng thêm sự kinh ngạc của nhà 
vua. 

- Có thể - Nhà vua phán đoán - Còn người kìa, cùng 
ngồi với các anh đó, có nắm biết được điều gì chăng? 

Một tu sĩ ra hiệu cho anh khuân vác tới gần và hỏi 
anh ta có biết vì sao mà hai con chó mực cái bị đánh rơi và 
vì sao mà bộ ngực nàng Amine lại héo hon và đây sẹo như 
vậy.. 

- Thưa ngài - Anh khuân vác đấp - Tôi thể trước Trời 
đất thánh thần là nếu các ngài không biết một chút gì cả 
về cảnh tượng này, thì tôi cũng vậy. Đúng là tôi cư trú tại 
kinh thành này nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi vào 
ngôi nhà này và nếu các ngài ngạc nhiên thấy tôi tại đây 
thì tôi cũng ngạc nhiên không kém là được thấy mình 
nhập bọn với các ngài. Điều làm tôi ngạc nhiên gấp bội là 
không thấy một người đàn ông ở cùng với các bà đây. 

Hoàng đế với những người cùng ởi và các tu sĩ cứ 
đình ninh anh khuân vác là người nhà các thiếu phụ nên 
hy vọng có thể qua anh ta biết những điều cần hiểu rõ, 
nhưng bị thất vọng. Vị hoàng đế quyết bằng giá nào cũng 
phải được thoả mãn tính hiếu kỳ của mình, nói với mọi 
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người: | 

- Các anh hãy nghe đây, chúng ta ở đây có tất cả là 
bay người đàn ông và chỉ phai đối phó với ba người phụ nữ, 
tạ1 sao chúng ta lại không buộc họ phai làm sáng tô những 
điều chúng ta cần biết. Nêu họ không vui lòng đáp ứng thì 
chúng ta có cách ép họ nói ra bằng được? 

Tể tướng Giafar không đồng tình với ý kiến trên và 
nêu lên hậu qua của việc làm cho hoàng để nghe. Ông lựa 
cách nói như một thương nhân nói với người cùng nghề: 

- Thưa ngài! - ông nói - Xin ngài hãy nghĩ xem, chúng 
ta cần phải báo toàn đanh dự. Chúng ta đều biết là với 
điều kiện như thế nào mà các bà này đồng ý tiếp chúng ta 
tại nhà và chúng ta đã chấp nhận. Người ta sẽ nói gì nếu 
bị phân lại lời cam kết? Lại càng đáng trách hơn nêu vì thế 
mà xây ra điều gì tai hai. Không có vẻ gì là các bà này đồi 
hỏi chúng ta lời hứa đó để được thấy sự hối hận nếu chúng 
ta bội ước. 

Đến đây, tế tướng kéo hoàng đế ra xa một chút và nói 
thât khẽ: "Tâu hoàng đế, chăng mấy chốc nữa là qua đêm, 
xin Người hãy kiên nhẫn một chút. Thần sẽ cho bắt các bà 
này vào sáng mai, dẫn họ tới trước ngai vàng, và Người sẽ 
biết. về họ tất ca những gì muốn biết". 

Mặc dù lời khuyên đó vô cùng phải lẽ, hoàng đế vẫn 
bác bỏ, bắt tế tướng im lặng, bảo ông là muốn được sáng tỏ 
sỰ việc ngay bây gid. 

Chỉ còn vấn đề ai sẽ là người phát ngôn. Hoàng đế cố 
ép các tu sĩ lên tiếng trước, nhưng họ đều cáo lỗi. Cuối 
cùng, họ nhất trí là anh khuân vác làm việc đó. Anh này 
đang chuẩn bị nêu lên câu hỏi tai hại này thì Zobéide sau 
khi đã cứu chữa cho Amine hồi tỉnh, bước lại gần họ. Vì 
nghe thấy họ bàn bạc to tiếng và sôi nối, nàng hỏi: 

- Các ngài bàn việc gì đó? Các ngài có điều gì phản 
đố1? 
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Anh khuân vác tức thì lân tiếng: 

- Thưa bà, các ngài đây muôn được bà vui lòng cho 
biết là tại sao sau khi hành hạ hai con chó mực cái, bà lại 
cùng khóc với chúng, và vì sao mà bà bị ngất đi đó lại có bộ 
ngực đây vết sẹo. Đó là, thưa bà điều mà tôi được họ uỷ 
cho để hỏi bà. 

Zobéide nghe thấy vậy, bằng dáng vẻ kiêu hãnh 
ngoảnh sang phía hoàng đế, và cả bọn người đi theo cùng 
các tu sĩ khổ hạnh, lạnh lùng hỏi: 

- Thưa các ngài, có đúng là các ngài đã uỷ cho hắn ta 
đặt câu hỏi thế ra với tôi không?" 

Tất cả đều trả lời là đúng như thế trừ tế tướng Giafar 
không nói gì. Nghe lời xác nhận đó, nàng nói với họ bằng 
một giọng thể hiện rõ sự bất bình vì thấy bị xúc phạm: 

- Trước khi đồng ý tiếp các ngài theo yêu cầu của các 
ngài, và để đề phòng mọi điều có thể làm chúng tôi không 
được đẹp lòng đối với các ngài vì chúng tôi chỉ toàn là đàn 
bà con gái. Vì vậy điều kiện đã được đặt ra là các ngài 
không được xì xào gì về những sự việc không liên quan gì 
tới mình sợ rằng sẽ phải nghe những lời không vừa ý. Sau 
khi được nghênh tiếp và chiêu đãi lịch sự nhất theo kha 
năng của chúng tôi, thế mà các ngài lại làm sa! lời đã hứa. 
Cái đó một phần cũng là lỗi ở chúng tôi là đã quá đề dãi. 
Nhưng về phần các ngài thì không sao tha thứ được. Cách 
xử sự của các ngài thật không đứng đắn chút nào? 

Nói xong nàng dậm mạnh chân và vỗ tay ba lần rồi 
kêu to: 

- Hãy mau lại đây! Mau lên! 

Ngay tức thì một cánh cửa mở toang ra và bảy tên nô 
lệ đa đen to khoẻ bước vào, kiếm cầm tay, môi tên tóm lấy 
một vị khách, đấy ngã lăn xuống đất, kéo sềnh sệch ra 
giữa gian phòng, chuẩn bị chặt đầu cả bọn bảy người. 

Cũng đễ hiểu là hoàng đế kinh hoàng tới mức nào. 
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Ong hồi hận, nhưng đã quá muộn, là đã không nghe theo 
lời khuyên của tế tướng. Trong khi nhà vua đáng thương, 
Giafar, Mesrour, anh khuân vác và các tu sĩ sắp phải trả 
giá bằng cả cuộc sống vì tính tò mò đáng trách của họ thì 
một. trong những tên nô lệ cất tiếng hói Zobéide và các cô 
em: 

- Thưa các bà chủ cao cả, quyền uy và đáng kính, 
phải chăng các bà lệnh cho chúng con phải chặt đầu họ? 

- Hãy khoan! - Zobéide đáp - Trước hết, ta còn phải 
hoi chúng đã. 

- Thưa bà - Anh khuân vác run rây lắp bắp - Nhân 
danh Thượng đế, xin đừng bắt tôi phải chết vì tội của 
người khác. Tôi vô tội, chính họ món là thủ phạm. Than ôi 
- Anh ta khóc và nói tiếp - Chúng ta đã vui vẻ biết bao! 
Chính các tu, sĩ chột này là nguyên nhân của' tai hoạ, 
không có thành phế nào mà không chịu cảnh đổ nát điêu 
tàn trước những con người bât thành hân dang ấy. Thưa 
bà, tôi xin bà chớ nên nhầm lẫn người đầu với kẻ cuối và 
nên nghĩ là tha thứ cho một người khốn khổ như tôi, chẳng 
biết trông cậy vào ai thì thật đẹp hơn là dùng quyền uy để 
hành hạ và làm vật hi sinh cho sự giận dữ cua mình. 

Zobéide, mặc dù tức giận cũng không nén được cười 
thầm trước những lời kêu van của gã khuân vác. Nhưng 
không dừng lại trước hắn, nàng hỏi lại những người khác 
lần thứ hai: 

- Hãy trả lời và cho tôi biết các người là a1, Các người 
chỉ còn sống được trong chốc lát mà thôi. 'fôi không thể tin 
được các ông là những người đứng đắn cũng chắng phải là 
những người có chức có quyền hoặc những người danh giá 
trong đất nước các ông, cho đù đó là nước nào. Bởi vì nếu 
đúng!là như vậy thì các ông đã biết tự kiểm chế và tôn 
trong chúng tôi hơn). 

Hoàng đế, bản chất nôn nóng, thấy đau khổ nhiều 
116 


hffp://tieulun.hopto.org 


hơn những người khác vì thấy sự sống chết của mình phụ 
thuộc vào sự ra lệnh của một phụ nữ bị xúc phạm và giận 
dữ một cách chính đáng; nhung ông bắt đầu cảm thấy một 
tia hy vọng khi nàng tỏ ra n:uốn biết thân thế từng người 
trước khi ra lệnh giết. Ông .:n là nàng sẽ không cho giết 
khi biết được địa vị của mình. Vì vậy ông nói khẽ với tế 
tướng sát cạnh mình là tuyên bố ngay cho nàng ta rõ mình 
là ai. Nhưng tế tướng khôn ngoan và thận trọng muốn cứu 
vót danh dự của chủ mìn › và không muốn cho lan truyền 
điều sĩ nhục lớn mà nhà vua chuốc lấy. nên chỉ đấp: 
"Chúng tôi phải chịu những gì đáng phải chịu". chứ không 
tuân lệnh của hoàng để, muốn nói nhưng Zobéide đã hỏi 
sang các tu sĩ khô hạnh. Khi nhìn thấy cá ba người cùng bị 
chột mắt, nàng hỏi có phải anh em không. Một người trả 
lời thay cho cả ba: "Khóng, thưa bà, chúng tôi không phải 
anh em cùng huyết thống mà chỉ là đồng đạo tức là cùng 
tuân theo một nếp sống như nhau - Anh - Nàng hỏi riêng 
một người - Anh có phải là bị chột bẩm sinh không? - 
Không, thưa bà - Ảnh này đáp - Tôi bị chột vì một sự cố rất 
kỳ lạ mà nếu được ghi chép lại thì cũng là chuyện bổ ích. 
Sau tai hoa đó, tôi cạo râu và lông mày và trở thành tu sĩ 
khổ hạnh như y phục tôi đang mang đây". 

Zobéide cũng hỏi hai tu sĩ kia như thế và họ cũng trả 
lời như người thứ nhất. Nhưng một người nói thêm: "Để bà 
hiểu, thưa bà, chúng tôi không phải là những người dân 
thường và để bà có một chút gì xem trọng xin nói để bà rõ 
cả ba chúng tôi đều là con vua. Dù là chúng tôi mới chỉ 
biết nhau buổi chiều hôm nay nhưng cũng đã giới thiệu 
chơ nhau biết thân thế mình và chúng tôi có thể đoan chắc 
với bà là các phụ vương của chúng tôi đều là những ông 
vua có danh tiếng trong thiên hạ". 

Nghe những lơi như vậy, Zobéide cũng nguôi nguôi 
cơn gìiân một chút, bảo bọn nô lệ: 
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- Hãy cho họ tự do đôi chút, nhưng các ngươi vẫn 
phải ở tại đây. Người nào kể cho chúng ta nghe rõ lai lịch 
của mình và nguyên nhân vì sao lại tới đây thì ta không 
xư tệ và sẽ cho họ muốn đi đâu thì đi. Nhưng chúng ta sẽ 
không tha những ai khước từ không muốn làm theo điều 
chúng ta yêu cầu..." Đến đây Secheherazade ngừng nói và 
sự im lặng đó cùng với ánh sáng bình mình hé rợi làm cho 
Schahriar hiểu là đã đến lúc ông phải đứng dậy. Vị hoàng 
đế này thầm hẹn là ngày mai sẽ nghe tiếp câu chuyện của 
Scheherazade vì ông rất muốn biết ba người tu sĩ là những 
nhân vật như thế nào. 


Dinarzade cực kỳ thích thú vì những câu chuyện kế 
của hoàng hậu, đánh thức nàng vào#úc đêm gần tàn hôm 
sau: 

- Chị thân yêu của em - Nàng nói với hoàng hậu 
Scheherazade - Nếu chị không còn muốn ngủ nữa thì chị 
hãy kể tiếp câu chuyện rất hay về các tu sĩ đi. 

Scheherazade xin ý kiến hoàng đế và khi đã được 
chuẩn y, nàng kế tiếp: 

- Tâu hoàng thượng, ba người tu sĩ, vị quốc vương, 
viên quan tế tướng Giafar, thái giám Mesrour và gã khuân 
vác đều ngôi trên một tấm thảm ở giữa phòng đối diện với 
ba người đàn bà đẹp chếm chệ ngồi trên sập và phía sau là 
các nô lệ da đen sẵn sàng thi hành lệnh của các cô chủ 
chúng. 

Anh chàng khuân vác hiểu là chỉ cần kể chuyện thực 
tỉ mỉ về mình là có thể tự giải thoát được nguy cơ lớn đang 
đe doaạ tính mệnh, nên đã lên tiếng trước tiên: 

- Thưa bà, bà đã biết rõ thân thế của tôi và nguyễn. 
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nhân nào đã dẫn tôi tới quý xá. Như vậy câu chuyện về tôi 
chăng mấy chốc mà kết thúc thôi. Quý bà em của bà sáng 
nay mướn tôi ở chỗ tập trung những người lao động, làm 
một người khuân vác. Tôi đã theo bà ấy đến một cửa hàng 
rượu, một cửa hàng rau quả rồi tới một cửa hàng khô bán 
các loại hạnh nhân, hạnh đào, hạt đề và nhiều loại quả 
khác. Sau lại tới một cửa hàng bán gia vị và các loại mứt 
kẹo. Từ cửa hàng này, sọt chứa đã đầy lắc, tôi phải gắng 
hết sức mình mới đội được về tới dinh thự của các bà và 
được các bà có lòng tốt cho ở lại từ lúc đó tới bây giờ. Đó là 
một ân huệ mà suốt đời tôi sẽ không quên. Chuyện của tôi 
vẻn vẹn chì có thết. 

Khi anh khuân vác nói xong, Zobéide hài lòng bao gã: 

- Thôi bây giờ thì đi đi, chạy đi! Đừng để chúng ta 
trông thây anh nữa. 

- Thưa bà - Gã khuân vác lại nói - Xin bà cho phép tôi 
được ở lại. Thật là không công bằng sau khi đã làm cho 
mọi người thích thú được nghe chuyện của tôi, tôi lại 
không có cái thú được nghe chuyện của mọi người. 

Nói xong, anh ta ngồi ghé vào một góc sập, vui mừng 
thấy thoát một hiểm hoạ đã làm cho mình vô cùng nao 
núng. Sau gã, một trong ba tu sĩ cất tiếng nói với 2obéide 
mà anh coi như là người chủ chốt trong ba thiếu phụ và là 
người ra lệnh cho anh ta phải kể chuyện mình. Ánh ta bắt 
đầu kể như sau: 
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- Thưa bà, để cho bà hiểu vì sao tôi lại mất con mắt 
bên phải và nguyên nhân buộc tôi mang áo thầy tu, xin 
thưa với bà tôi là hoàng tử con vua. Vua cha tôi có một 
người em trai cũng ở ngôi vua như ông tại một nước láng 
giêng. Người em này có hai con, một hoàng tử và một công 
chúa và hoàng tứ thì gần như đồng niên với tôi. 

Khi tôi đã hoàn thành tất ca những nhiệm vụ được 
trao, phụ vương cha tôi thường cho tôi được hưởng một thứ 
tự do thuần khiết và thích đáng. Đều đều hàng năm tôi 
được đi thăm quốc vương chú tôi và tôi ở lại đó một hoặc 
hai tháng. Sau đó tôi lại về sống gần phụ vương cha tôi. 
Những cuộc đi trên đã tạo điều kiện cho hoàng tử em họ 
tôi và tôi một tình thân thật đậm đà và đặc biệt sâu sắc. 
Lần gặp nhau vừa rồi, hoàng tử em tiếp tôi với những biểu 
hiện thân tình chưa từng thấy. Và một hôm để chiêu đãi 
tôi, chú ta đã chuẩn bị thật là kỳ công. Chúng tôi ngồi vào 
bàn ăn đã lâu và sau khi cả hai cùng no nê thoả mãn, 
hoàng tử bao tôi: 

- Anh a, anh không thể đoán được là em đã bận tâm 
về việc gì từ cuộc đến thăm của anh lần trước đâu. Đã được 
một năm kể từ ngày anh trở về bên bác, em đã thuê rất 
nhiều thợ làm việc để thực hiện một ý đồ mà em đã nghiền 
ngẫm. Em đã cho xây xong một dinh thự và bây giờ đã có 
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thể ở được. Chắc là anh sẽ rất thích được tới xem. Nhưng 
trước hết anh phải hứa với em là tuyệt đối giữ bí mật và 
phải một dạ trung thành. Đó là hai điều em đòi hỏi ở anh. 
Tình bạn thân thiết và tình ruột thịt gia đình giữa chúng 
tôi không cho phép tôi từ khước một điều gì, vì vậy tôi 
không chút ngân ngại thể như ý em tôi muốn và em tôi 
liền bảo: 

- Ảnh hãy chơ em tại đây, một lát nữa em sẽ quay lại, 

Đúng vậy, chỉ một lát sau em tôi trở về và đi cùng 
một thiếu nữ rất xinh đẹp, quần áo sang trọng. Em chẳng 
nói chơ tôi biết nàng là ai và tôi thấy cũng chẳng nên tò 
mò làm gì. Chúng tôi lại ngổi vào bàn tiệc cùng người 
thiếu nữ đó một lát, nói chuyện về nhiều vấn đề và uống 
chúc mừng sức khoẻ lẫn nhau. Sau đó hoàng tử bảo tôi: 
"Anh họ ạ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ảnh 
-bãy giúp em đưa phu nhân này tới phía đó, ở cái chô mà 
anh sẽ nhìn thấy một ngôi mô có vòm mới xây. Ảnh sẽ 
. nhận biết dê đàng. Cửa hầm mộ đã mở săn, hai người cùng 
vào trong đó và chở em. m sẽ tới ngay thôi". 

Trung thành với lời hứa, tôi chẳng muốn tìm hiểu gì 
hơn, giơ tay cho nàng và theo những chỉ dẫn của hoàng tử 
em họ, tôi dẫn nàng đi dưới ánh trăng. Vừa tới chỗ ngôi 
mộ, chúng tôi đã nhìn thấy hoàng tử đi phía sau chúng tôi, 
mang theo cái bình chứa đầy nước, một cái cưốc và một túi 
nhỏ đựng vôi vữa. 

Hoàng tử dùng cuốc phá đỡ nấm mồ trống không, bê 
lần lượt các tảng đá xếp vào một góc. Rồi chú ấy đào đất 
sâu xuống và tôi thấy hiện ra một cái nắp dưới đáy huyệt 
mộ. Hoàng tử lật cái nắp đậy lên và tôi nhìn thấy ở phía 
dưới, đầu một cầu thang xoáy trôn ốc. Thế rồi ông em họ 
tôi nói với thiếu nữ : 

- Đó là lối để đi tới chỗ mà tôi đã nói. 

Người thiếu nữ bèn đi tới gần và đưa chân bước 
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- xuống, hoàng tử em tồi đi theo, nhưng trước khi cũng bước 
xuống bèn quay lại nói với tôi: "Anh họ của em, em rất biết 
ơn sự giúp đỡ của anh. Xin cảm ơn và vĩnh biệt anh. - Em 
họ thân mến của anh - tôi kêu lên - Thế này là nghĩa làm 
sao? - Thế là đủ rổi anh ạ - Chú em tôi đáp - Anh có thể trở 
lại con đương anh vừa ở) tới đây". 

Scheherazade kể đến đây thì trời vừa sáng, nàng 
chẳng thể vượt điều đã qui định. Hoàng đế cũng đứng lên, 
trong lòng băn khoăn về ý đồ cúa người hoàng tử và vị phu 
nhân đường như muốn tự chôn sống mình. Ông đành nóng 
lòng chờ đến đêm hôm sau để được sáng tỏ chuyện đó. 


* 


- Chị ơi, nếu chị không còn ngủ nữa - Dinarzade gọi 
chị trước khi trời sáng - Em xin chị kể tiếp chuyện người 
tu sĩ thứ nhất cho em nghe ởi. 

Schahriar cũng tỏ ý với hoàng hậu là ông rất muốn 
nghe hoàng hậu kế tiếp chuyện đó. Seheherazade kể tiếp 
như sau: 

" Người tu sĩ nói với Zobétde: 

- Tôi không thể moi gì được thêm ở hoàng tử em họ 
tôi nên buộc phải chia tay với y. Khi trở về hoàng cung của 
quốc vương chú tôi, chất men rượu bốc lên đầu nhưng tôi 
cũng về được tới phòng riêng nằm ngủ như chết. Hôm sau 
thức dậy, nghĩ lại những gì đã xay ra đêm trước, và sau 
khi nhớ lại tất cả những chi tiết của một sự kiện thật là kỳ 
lạ, tôi ngỡ đó là một giấc mộng. Đình nình với ý nghĩ đó, 
tôi cho người đi tìm hiểu xem hoàng tử em họ tôi có ở nhà 
không. Nhưng khi người ta cho biết là y không ngủ ở nhà 
và cũng không biết y ra sao trong lúc này. Mọi người đều 
lấy làm lo lắng, tôi thấy rõ là chuyện kỳ lạ về ngôi mộ là 
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hoàn toàn có thật. Tôi rất buôn và tránh mặt tất cả, tôi bí 
mật một mình đi tới nghĩa địa mà ở đó có vô vàn những 
nấm mồ giống như nấm mồ tôi đã thấy hôm qua. Suốt một 
ngày tôi xem xét hết cái này đến cát khác nhưng không 
sao nhận biết được ngôi mộ nào là cái tôi đã thấy. Liên 
tiếp bốn ngày tôi tìm tòi một cách vô ích. 

Cũng cần biết thêm là: suốt thời gian đó quốc vương 
chú tôi đi vắng. Nhiều ngày liền, ông mải đi vào cuộc săn 
thú rừng. Chờ đợi lâu tôi rất sốt ruột nên sau khi nhờ các 
quan trong triều cáo lỗi bộ khi Người trở về và tôi rời 
hoàng cung của ông để về với triều đình của phụ vương 
cha tôi mà tôi không quen sống xa quá lâu. Những đại 
thần của triều đình chú tôi rất lo lắng về việc hoàng tử em 
họ tôi mất tích. Nhưng trung thành với lời thề là giữ bí 
mật cho y, tôi không đám cho họ rõ những gì tôi biết về 
hoàng tử. | 

Tôi về tới kinh đô nơi cha tôi trị vì. Trái với lệ 
thường, tôi thấy trước cổng hoàng cung rất nhiều lính vệ 
binh và tôi bị bao vây ngay lúc mới bước vào. Hỏi lý do, 
viên sĩ quan cận vệ cho tôi biết là quân đội đã suy tôn 
viên tế tướng lên nối ngôi thay cha tôi đã mất và tôi bị 
bắt làm tù binh theo lệnh của quốc vương mới. Bọn vệ 
binh bắt trói tôi và đưa đến trước tên bạo chúa. Bà thử 
xem, thưa bà, sự kinh ngạc và nỗi đau của tôi lón đến 
mức nào. 

Tên tể tướng phản động này đã nuôi mối hận thù với 
tôi đã rất lâu rồi. Và nguyên nhân là đây: Trong tuổi ấu 
niên, tôi rất thích bắn cung. Một hôm tôi cầm một cây 
cung đứng trên sân thượng cung điện tập bắn. Có một con 
chìm đậu phía trước, tôi nhằm bắn nhưng trượt và chẳng 
may mũi tên bay lạc cắm vào mắt viên tế tướng lúc đó 
đang đứng hóng mát trên sân thượng nhà ông và làm ông 
ta nô một mất. Khi biết tin tai hoạ đó, tôi cho người đến tạ 
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lỗ và tự mình cũng đến tạ lôi với ông. Nhưng ông vẫn 
mang lòng hận thù và chỉ chờ dịp để trả hận. Khi thấy tôi 
đã ở trong tay, hắn nhảy xổ vào tôi như một thằng điên, 
chọc thăng ngón tay vào mắt phải tôi và móc ra. Đó, tôi bị 
chột mắt là vì thế. 

Nhưng kẻ tiếm quyền không ngừng tính độc ác của 
hắn tại đó. Hắn cho giam tôi trong một chiếc hòm và ra 
lệnh cho đao phủ cứ thế mang tôi ra xa kinh thành, để cho 
lũ ác điễu rỉa thịt sau khi đã chặt đầu tôi. Tên đao phủ 
cùng với một tên nữa cươi ngựa, mang theo cái hòm, dừng 
lại trên cánh đồng vắng để thi hành mệnh lệnh. Tôi khóc 
lóc van xin khiến chúng mi lòng. 

Tên đao phủ bảo tôi: 

- Điển, đi ra mau khỏi vương quôc và đừng trở về nữa 
vì anh sẽ chết và tôi cũng bị chết lây đó. 

Tôi cảm ơn tên đao phủ và khi chỉ còn lại một mình 
tôi tự an ủi dù bị mất một con mắt nhưng đã tránh được 
tai hoa mất ởi ca cuộc sống. 

Với tình trạng như thế nên tôi chẳng đi được bao nả 
quãng đường dài. Ban ngày tôi Ấn mình vào những nơi hẻo 
lánh kín đáo, tôi chỉ đi hoàn toàn vào ban đêm, gắng hết 
sức mình càng đi được mau càng tốt. Cuối cùng tôi tới được 
vương quốc của chú và đi thẳng vào kinh đô. 

Tôi kế cho chú tôi nghe với tất cả chi tiết nguyên 
nhân khốc liệt của sự trở về và tình trạng bi thâm lúc này 
mà chú tôi thấy. 

- Than ôi! - Ông thốt kêu lên - Mất một đứa con thế 
chưa đủ sao! Mà ta lại còn phải hay tin cái chết của một 
người anh trai vô cùng thân thiết, lại còn phải nhìn thấy 
tình trạng tham thương của cháu ta thế này. 

Chú tôi tỏ ra vô cùng lo lắng về việc chẳng được có 
một tí tin tức nào về hoàng tử con trai ông dù đã cho đi 


lùng tìm ráo riết. Người cha khốn khổ này khóc rờng khi 
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than thở cùng tôi và tô vẻ vô cùng đau khổ làm tôi không 
sao đừng được mà phải kế lại cho ông nghe tất cả những gì 
tôi'biết mặc dù tôi đã phát lời thề với hoàng tử em họ tôi. 

Nhà vua lắng nghe tôi nói có vẻ như được an ủi phần 
nào. Khi tôi dứt lời, ông nhìn tôi hỏi: 

- Cháu của chú, chuyện cháu vừa kể đưa lại cho chú 
một đôi chút hy vọng. Chú biết là con chú đã cho xây nhà 
mồ đó và chú biết nó ở chỗ nào. Với trí nhớ của cháu, ta tin 
là có thể tìm thấy. Nhưng vì nó đã bí mật xây và còn đồi 
hỏi ở cháu phải giữ kín, ta thấy là nên tránh PHÿNGG ồn ào: 
chỉ hai chú chầấu ta đi tìm thôi. 

Còn một lý do nữa mà chú tôi không nó! ra là không 
muốn cho tất cả mọi người biết chuyện. Lý do này.rât quan 
trọng mà chúng ta sẽ thấy rõ ở đoạn tiếp lời thuật lại của 
tôi. 

Hai chú cháu cùng cãi trang và ra khỏi hoàng thành - 
bằng cửa khu vườn mở ra phía cánh đồng. Chúng tôi may 
mắn tìm ngay ra được cái cần tìm. Tôi vô cùng sung sướng 
nhận ra cái nhà mồ mà mấy hôm trước đã mất bao công 
tìm kiếm vô ích. Chúng tôi bước vào và tìm ra được cái cửa 
sắt chặn lõi xuống cầu thang. Mất rất nhiều công sức với 
cái cửa này vì hoàng tứ em tôi đã trát kỹ phía trong bằng 
túi wữa chú ta mang theo. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi 
cũng nâng lên đượẻ. 

Quốc vương chú tôi bước xuống trước. Tôi theo sau và 
. chúng tôi phai đi xuống khoảng năm chục bậc thang. Khi 
đã xuống tới chân đầu thang, chúng tôi thấy mình đang ở 
trong một tiền phòng đầy khói và bốc lên mùi hôi hám. 
Khói làm cho ánh sáng toá ra từ một cái đèn chùm rất đẹp 
bị mờ hắn đi. 

Từ gian phòng này chúng tôi bước sang một gian 
phòng khác to rộng có những cột lớn và được nhiều ehùm 
đèn chiếu sáng. G:ữa phòng là một thùng lớn chứa nước và 
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bên cạnh xếp nhiều loại thức ăn. Chúng tôi lấy làm ngạc 
nhiên vì chăng nhìn thấy một người nào. Trước mặt chúng 
tôi kê một cái sập khá cao có bậc để trèo lên và trên sập là 
một chiếc giường rộng có diềm che kín. Nhà vua đặt chân 
vào bậc trẻo lên, mở diềm che và nhìn thấy hoàng tử con 
trai ông và người thiếu nữ nằm cạnh nhau nhưng thân thể 
cả hai đều bị đốt cháy đen như thể có ai ném họ vào một lò 
lửa lốn rồi lôi ra kịp trước khi bị thiêu cháy hoàn toàn 
thành than. 

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, là trước cảnh tượng 
làm mọt người kinh hoàng đó thì nhà vua chú tôi, đáng lẽ 
phải rất đau buồn thấy con trai mình trong tỉnh trạng thê 
tham như vậy thì ông lại nhổ vào mặt con và phẫn nộ kêu 
lên: "Đó là sự trừng phạt trên thế gian này nhưng ở thế 
giới bên kia thì sự trừng phạt sẽ còn kéo dài vĩnh viễn", 
Chưa bằng lòng với lời xỉ vả đó, ông còn tháo giày ra cầm 
tay đập mạnh vào mặt hoàng tử, con trai ông." 

- Nhưng, tâu hoàng thượng - Scheherazade nó! - Trời 
đã lại sáng rồi, thiếp tiếc là Người chắng còn được thư thả 
để nghe thiếp kể tiếp nữa. 

Vì câu chuyện về tu sĩ thứ nhất chưa kể xong và thật 
lạ lùng với hoàng đế nên ông quyết định nghe kế tiếp vào 
đêm sau và đứng lên 


Hôm sau Dinarzade thức giấc sớm hơn mọi khi. Nàng 
gọi chị Scheherazade và bảo: 

- Hoàng hậu tốt bụng của em ơi, nếu chị không còn 
ngủ nữa thì xin chị kể nốt chuyện người tu sĩ thứ nhất cho 
em nghe đi. Em sốt ruột muốn biết đoạn kết ra sao. 

- Vậy thì thế này nhé - Scbeherazade bảo - Em thấy 
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là tu sĩ thứ nhất đang tiếp tục kể ph của mình với 
nàng Zobéide. Anh ta nói: 

- Tôi không sao ta được, thưa bà, sự ngạc nhiên của 
mình khi thấy quốc vương chú tôi lại hành ha hoàng tử 
con mình đã chết rồi như thế. Tôi nói với ông: 

- Tâu bệ hạ, dù sự tang tóc này có làm cho cháu đau 
đớn tới mức nào thì cháu cũng cố nén lại để xin chú cho 
biết hoàng tử em họ cháu đã phạm tội gì để Người phải đối 
xử như thế với thì hài của em. 

- Cháu của ta! - Nhà vuä đáp - Ta có thể nói là con 
trai ta không xứng đáng được mang tên goi đó. Nó yêu em 
gái nó từ khi còn nhỏ và em gái nó cũng yêu nó như vậy. 
Ta không phan đôi cái tình cảm đó bởi vì ta không lường 
trước được điều xấu có thể xảy ra. Ai mà có thể dự kiến 
được cái đó? Tình cảm âu yếm đó tăng lên theo tuối và tiến 
tới điểm mà bác lo là sẽ gây hậu quả không hay. Ta tìm 
cách ngăn ngừa trong phạm vi quyền lực của mình. Không 
những ta kéo riêng con trai mình ra một chỗ để răn đe, 
vạch cho nó thấy rõ sự kinh tởm của mối tình say đắm mà 
nó sa vào và sự nhục nhä mãi mãi của ca một đồng tộc nếu 
nó cứ nhắm mắt lao theo những tình cảm tội lỗi. Ta còn 
răn đe con gái ta cũng những điều như thế và bắt nó cấm 
cung để không còn liên hệ được với anh trai nó nữa. 
Nhưng con bé khốn kiếp đã ăn phải bả độc rồi nên tất cả 
những cấm đoán vì lo xa chúng rơi vào sự loạn luân bất 
chính ch! càng làm cho nó như bị kích thích thêm mà thôi. 

Con trai chú chắc là em gái nó đối với nó vẫn như 
trước đây, mượn cớ xây lăng mộ, nó chuẩn bị chỗ ở dưới 
đất này với hy vọng có ngày nào đó tạo cơ hội để bắt cóc đối 
tượng yêu đương của nó rồi mang tới đây. Nó đã chọn ngày 
chú đi vắng để xông vào nơi giam giữ em gái nó, phá cửa 
đưa em gái ra. Đó là điều mà danh dự không cho phép chú 
công bố. Sau hành động đáng phải lên án như thế, nó cùng 
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với em gái đến ấn náu tại đây. Cháu xem'đấy, chúng đã 
chuẩn bị đủ các loại thức ăn để cùng nhau tận hưởng lâu 
lâu mỗi tình đáng khinh bỉ mà mọi người đều ghê tởm. 
Nhưng Thượng đế chẳng bỏ qua hành động bỉ ối này và 
Người đã trừng phạt đích đáng cả hai đứa. 

Nói dứt câu trên, ông bật khóc nức nở và tôi cũng hoà 
nước. mắt cùng ông. 

Một thời gian sau, ông để mắt tới tôi, ông ôm hôn tôi 
và nói: 

- Cháu yêu quí, ta đã mất đứa con chăng ra gì, nhưng 
lại sung sướng thấy ở cháu một con người xứng đáng để 
thay thế nó. 

Những suy nghĩ mà chú tôi gợi lại về cái kết thúc bị 
thảm của hoàng tử và công chúa, hai con của Người đã 
khiến cả chú tôi và tôi không cầm được nước mắt. 

Chúng tôi trèo lên cũng bằng các bậc thang đó và rời 
khỏi cái chốn chết chóc ấy. Chúng tôi hạ cái cánh cửa sắt 
xuống và đắp đất dày lên trên, cố gắng che giấu đi cái hậu 
qua khủng khiếp của cơn thịnh nộ mà Thượng đế đã ra 
tay. 

Chúng tôi trở lại hoàng cung mà không một ai biết đã 
vắng mặt. Chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng kèn, 
trống, thanh la những khí cụ chiến tranh khác nổi lên 
vang dậy. Một đám bụi khống lỗ dày đặc bốc lên làm 
không gian mờ mịt đã cho chúng tôi biết có gì xảy ra. Một 
đạo quân đông đảo đang tiến tới gần. Đó cũng chính là tên 
tế tướng đã cướp ngôi vua của cha tôi, bây giờ lại muốn 
chiếm ca đất nước của chú tôi với một lực lượng quân sĩ 
đông vô kế. 

Vị quốc vương này lúc đó chỉ có một đội quân cận vệ 
bình thường không thể cự địch với kẻ thù hùng hậu. 
Chúng tấn công đô thành và vì các cổng thành đều bỏ ngỏ 
không đề kháng, nên chúng dễ đàng làm chủ. Cũng chẳng 
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khó khăn gì mà chúng tiên vào tới tận cung điện của chú 
tôi. Ông ra sức kháng cự nhưng đã bị chúng giết sau khi 
bát chúng phải trả giá đất cho mạng sống của mình. Về 
phần mình. tôi cũng chiến đấu được một thời gian nhưng 
xét thấy một mình chăng địch nổi được số đông nên tìm 
cách rút lui. May mãn cho tôi là đã dựa được vào các ngóc 
ngách thoát được ra ngoài vòng vây tìm đến nhà một vị võ 
quan mà lòng trung thành đã được thử thách, nhờ cứu 
Ø1úĐ. 

ÊÈ chề đau khổ và bị số phận đẩy đoa, tôi phải nhờ 
đến một mẹo nó là phương sách cuối cùng để bảo toàn tính 
mệnh. Tôi cạo nhắn râu ria và ea lông mày. mặc áo tu sĩ 
khổ hạnh, đi ra khỏi kinh thành chẳng thu hút sự chú ý 
của ai. Nhờ đó, tôi đã dễ dàng di ra khỏi đất nước của quốc 
vương chú tôi, bằng những con đường đi vắng vẻ hếo lánh. 
Tôi tránh không đi qua các thành phố. cho đến khi tới được 
bở cõi của đức thông lĩnh các tín đồ, hoàng để vinh quang 
và danh tiêng Haroun Alrasehid. tôi mới hết sơ. Thế là tôi 
tự hoi phai làm gì lúc này, tôi quyết định là phải đi tới 
Bagdad, quỷ xuống chân vị hoàng đế vĩ đại mà a1 cũng ca 
ngợi đức tính khoan dung độ lượng. Tôi tự nhủ: "Ta sẽ làm 
cho Người xúc động bằng câu chuyện kỳ lạ của ta, Người 
sẽ rủ lòng thương một hoàng tư tội nghiệp và ta sẽ chăng 
uống công cầu xìn sự trợ giúp của Người". 

Rồi, sau một cuộc đi dài nhiều tháng trời, hôm nay tôi 
đã tới trước cổng kinh thành này. Lúc tôi vào thành thì 
trời đã về chiều. Dừng lại một lát cho tĩnh trí và đề xem 
phải đi về hướng nào thì tu sĩ này, người ngồi cạnh tôi đây 
đì tới cũng như một du khách. Anh ta chào tôi, tôi chào lại 
và hỏi: "Có vẻ bạn cũng là khách lạ như tôi?". Anh ta đáp 
là tôi đã không lầm. Trong khi anh ta trả lời tôi như thế 
thì người tu sĩ thứ ba mà các vị thấy đây, chợt đi tới. Ánh 
ta chào chúng tôi và cho biết anh ta cũng là khách lạ và là 
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lần đầu đến Bagdad. Vì là đồng đạo. nên chúng tôi đi cùng 
với nhau và quyết định không rời nhau nữa. Tuy nhiên, 
đêm đã khuya, chúng tôi chăng biết tìm đâu ra nơi trọ ở 
một thành phố chưa tới lần nào. hoàn toàn lạ lãm. Nhưng 
sô phận may mắn đã đưa chúng tôi đến trước cửa đình thự 
của các bà và mạnh bạo gö cửa. Các bà đón tiếp chúng tôi 
với tấm lòng nhân hậu và hào phóng khiến chúng tôi vô 
cùng biết ơn. Đó, thưa bà - Ảnh ta nói thêm - đó là toàn bộ 
câu chuyện mà bà ra lệnh cho tôi kể hầu bà để rõ tại sao 
mà tôi chột mắt phái, vì sao râu tóc, lông mày tôi cạo nhắn 
và tại sao lức này tôi lại ở tại nhà quý bà. 

- Đú rồi - Zobéide nói - Chúng tôi rất hài lòng. Ngài 
hãy đi đi) Đì đầu tuỷ ý. 

Chàng tu sĩ xin lỗi và xin được ở lại để có đượe cái 
thích thú là được nghe chuyện của hai người đồng đạo mà 
anh không thể. như anh nói, bỏ lại đột nhiên như vậy. và 
còn ca chuyện của ba vị khác nữa cùng trong nhóm người 
có mặt hôm nay." | 

Tâu bê ha - đến đây Scheherazade nói - trời sáng rồi, 
thiếp chẳng kể tiếp được sang chuyện của người tu sĩ thứ 
hai. Nhưng nếu Người muôn nghe vào đêm mai thì Người 
sẽ thấy chăng kém hứng thú như chuyện của tu sĩ thứ 
nhất. Hoàng đế bằng lòng và đứng lên để đi tới phòng thiết 
triều. 


Dinarzade chắc chắn là chuyện của người tu sĩ thứ 
hai cũng sẽ hay chăng kém chuyện người tu sĩ đầu nên 
không quên gọi hoàng hậu trước khi trởi sáng: 

- Chị ơi, nếu chị đã thức thì xin chị hãy bất đầu kể 
chuyện mà chị đã hứa hôm qua đi. 
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Scheherazade hướng về hoàng đế và nói thế này: 

". Tâu bệ hạ, chuyện người tu sĩ thứ nhất làm ca bọn 
thích thú về tính chất kỳ lạ của nó, đặc biệt là đối với vị 
hoàng để. Sự có mặt của những nô lệ kiếm lăm lăm trong 
tay cũng không ngăn được ông rỉ tai viên tế tướng: "Tờ khi 
lớn lèn, ta đã được nghe nhiều chuyện. nhưng không có 
chuyện nào từa tựa như chuyện của tu sĩ này”. Trong lúc 
hoàng đế nói như thế thì người tu sĩ thứ hai cất tiếng nói 
với 2obénde: 
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— 0HUYỆN KẾCỦA 
NGƯỜI TU SĨ KHỔ HẠNH TRỨ HAI, 0N VUA 


"Thưa bà - Anh nói - Tuân theo lệnh của bà và để cho 
bà rõ vì nguyên cớ lạ lùng nào mà tôi lại bị chột mắt phai, tôi 
phai kế lại toàn bộ câu chuyện của đời tôi. Tôi chỉ vừa qua 
tuổi ấu thơ mà phụ vương cha tôi, xin bà biết cho, tôi vốn là 
một hoàng tử, nhận thây tôi khá thông minh nên chăng hề 
tiếc công sức đê giáo dục rèn luyện tôi. Tất cả những người 
thông thạo trong lĩnh vực khoa học và nghệ thuật trong toàn 
đất nước đều dược triệu đến để huấn luyện cho tôi. 

Chưa thật đọc thông viết thạo mà tôi đã thuộc lòng 
toàn bộ kinh Coran, cuốn sách tuyệt diệu chứa đựng các 
ed sơ nền tang giáo huấn và quy tắc của tôn giáo chúng 
ta. Và đê được giáo dục thật sâu sắc, tôi đọc những tác 
phẩm của các tác giả được hoan nghênh nhất đã làm 
sáng tỏ thêm thánh kinh bằng những lời bình luận của 
họ. Thêm vào việc đọc đó, tôi học hỏi tất ca những lời 
truyền miệng của đấng tiên trl của chúng ta do những vì 
nhân cùng thời đại thu lượm được. Tất cả những øì liên 
quan tới đạo giáo của chúng ta, tôi đều để công nghiên 
cứu: tôi đặc biệt đì sâu vào môn lịch sử, văn học nghệ 
thuật, đọc thơ và làm thơ. Tôi say mê môn địa lý, khoa 
biên niên sử, khoa ngôn ngữ học tuy nhiên cũng không 
lở là xem nhẹ những bài tập võ nghệ mà một hoàng tử 
cần phải hiểu biết. Nhưng một môn mà tôi vô cùng yêu 
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thích đo đó mà đạt được thành công hơn ca là hoàn thiện 
các từ ngữ cua tiêng A Rập chúng ta. Tôi đạt nhiều tiến 
bộ trong lĩnh vực này nên đã vượt tất cả những văn 
nhân bậc thầy trong toàn vương quốc đã từng gặt hái 
được danh tiếng lây lừng. 

Sư nổi tiếng mang lại cho tôi nhiều vinh dự hơn cả 
phần tôi xứng đáng được hưởng. Sự nổi tiếng đó không 
những được truyền bá ở trong nước mà lan sang tối cả 
triều đình Ấn Độ mà vị hoàng đế hùng mạnh ở đây. muốn 
được tận mắt mình thấy, đã cử một sứ thần với nhiều tặng 
vật quí tới vết kiến phụ vương cha tôi để xin phép cho tôi 
được đi tới triểu đình của người. Phụ vương tôi rất hài lòng 
với sứ bộ này vì nhiều lẽ. Ông thấy rằng không gì phù hợp 
hơn một hoàng tử ở tuổi tôi là được đi du ngoạn tới các 
triều đình nước ngoài, hơn nữa ông cũng rất mong muốn 

gây dựng tình hữu nghị với hoàng đế Ân Độ. Như vậy là 
tôi đi cùng với sứ thần nhưng với rất ít hành lý vì đường 
xa và trên đường đi còn có nhiều khó khăn trở ngại. 

Đã một tháng rong ruôi, rồi một hôm chúng tôi chợt 
phát hiện thấy đăng xa một đám mây bựi lớn và dưới đám bụi 
đó là năm mươi ky sĩ vũ trang đây mình. Đó là những tên 
cướp đang phi ngựa nước đại nhằm phía chúng tôi đi tới..." 

Seheherazade kể tới đây, thấy trời hé sáng liền báo 
cho hoàng đế hay. Ông bèn đứng lên. Nhưng vì muốn 
biết những gì sẽ Xây fa giữa năm mươi tên cướp và sứ 
thần Án Độ, vị hoàng đế này đành phải kiên nhẫn chờ 
đến đêm sau. 


Hầu như trời đã sáng khi Dinarzade thức giấc vào 
hôm sau. 
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- Chị thần yêu cúa em - Nàng gọi hoàng hậu - Nêu 
chị không ngủ nữa thì kế nốt cho em nghe chuyện của tu 
sĩ thứ hai đi. 

Scheherazade kế tiếp như sau: 

“Thưa bà - Tu sĩ nói tiếp với Zobéide - Vì chúng tôi 
chỉ có mười con ngựa chở hành lý và những tặng vật của 
cha tôi để dâng lên hoàng đế Ấn Đô, và chúng tôi lại có rất 
Ít người, vậy nên bọn cướp kia chắng ngần ngại gì mà 
không xông đến. Không thê lấy sức mà đối phó với chúng 
được, chúng tôi báo chúng, đây là đoàn sứ bộ của hoàng đế 
Ấn Độ, hy vọng vì kính nể Người mà chúng để chúng tôi 
yên. Nhưng bọn cướp đáp lạt một cách hôn xược: "Vì sao 
các ngươi lại muốn chúng ta kính trong hoàng đế chủ 
ngươi? Chúng ta chăng phải thần dân của ông ta và cũng 
chăng trú ngụ trên đất đai của ông ta kia mà". Nói xong 
chúng bao vây và tấn công chúng tôi. Tôi chống cự lại hết 
sức mình, nhưng cảm thấy đã bị thương và nhìn thấy sứ 
thân. người của ông và của tôi đều đã bị đánh ngã lăn 
xuống đất, tôi lợi dụng sức tàn của con ngựa cũng đã bị 
thương nặng, nháy lên và phóng ra xa bọn chúng. Tôi thúc 
ngựa chạy bừa chừng nào nó còn mang nổi tôi, nhưng bất 
thần nó khuyu xuống, chết thăng căng vì quá sức và vì 
mất máu nhiều. Tôi rút chân ra khỏi bàn đạp mau chóng 
và không thấy tên cướp nào đuôi theo, chắc là chúng còn 
chú đầu vào các thứ cướp được để chia chác". 

Kể tới đây, Scheherazade thấy trời đã sáng, buộc 
phải dừng lại. 

- Ôi! Chị của em - Dinarzade nói - Chị không còn thời 
gian để kế tiếp nữa rồi. Chán quá đi mất! 

- Nêu hôm nay em không lười mà ngủ quên thì chị đã 
kể được nhiều hơn rồi - Hoàng hậu bảo. 

- Vậy thì, đêm mai em sẽ dậy sớm hơn - ìnarzade 
nói - Mong là chị sẽ đền bù lại để thoa mãn hiếu kỳ của 
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hoàng để mà vì em Người đã chịu thiệt thòi, 
Sehahrlar khóng nói gì và đứng lê': đi làm nhiệm vụ 
hàng ngày của mình. 


Dìnarzade không quên gọi hoàng hậu sớm hơn hôm 
trước. 

- Chị thân vêu - Nàng nói - Nếu chị đã thức thì xin 
chị kê tiếp chuyện về tu sĩ thứ hai đi chỉ. 

- Chị đồng ý - Seheherazade đáp. và ngay lúc đó nàng 
kể tiếp như sau: 

"Thế là, thưa bà - Tu sĩ nói - Đơn độc, bị thương, 
khỏng được al cứu giúp. trong một xứ sở xa lạ. tôi không 
đám trở lại đi trên đường cái sợ là lại rơi vào tay bọn cướp. 
Sau khi băng bó vết thương cũng không nặng lãm. tôi bước 
đi cho đến chiều tối tới chân một qua núi. Tôi thấy ở sườn 
núl có một cưa hang. Tôi vào trong hang và qua đêm ở đó 
một cách vên tĩnh sau khi đã ăn một vài trái cây hái trên 
đọc đường ởi. 

Ngày hôm sau và những ngày tiếp theo tôi vẫn đi vì 
chưa thấy chỗ nào thuận lợi có thể dừng chân. Sau một 
tháng ròng đi như thế tôi tới một thành phố lớn rất đông 
đân có nhiều con sông chay qua. Ở đây như suốt năm 
tháng là mùa xuân bất tận. 

Canh tượng êm đềm bày ra trước mặt khiến tôi thấy 
vui vui tạm quên ởi nỗi buồn đa điết khi thấy thân phán 
mình nên nông nôi ấy. 

Mặt mũi chân tay tôi sạm đen vì năng gió. giày đép 
rách nát, quần áo lươm tưởm. 

Tôi vào trong thành phố đê đò hỏi xem đây là đâu. Tôi 
hoi một người thợ may trong cửa hàng của anh ta. Thấy tôi 
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còn trẻ và dáng điệu có cái gì đó khác người thường, anh ta 
cho tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi tôi là at, từ đâu đến và 
có việc gì mà tối đâv, Tôi chăng giấu giếm tất ca những gì 
xay ra với tôi và eũng nói thực thân thế của mình. 

Người thợ may chăm chú nghe nhưng khi tôi nói xong 
thì không những ông ta chẳng có một lời an úủ1 mà còn làm 
cho tôi phiền não hơn: "Hãy giữ mồm giữ miệng - Ông ta 
bao tôi - Chớ có tâm sự với bất cứ ai những gì mà cậu vừa 
tâm sự với tôi vì quôc vương trị vì ở đây vốn là ke thù lớn 
nhất của quốc vương cha cậu. Ông ta chắc sẽ làm nhục cậu 
nếu được biết l cậu tới thành phố này". Tôi không nghi 
ngờ về sự thànÌ thực của người thợ may khi ông ta nói tên 
vị quốc vương. Nhưng vì mối hiểm thù giữa vua cha và ông 
ta chăng liên quan gì tới cảnh ngộ của tôi nên tốt hơn là 
tôi không nói gì về chuyện đó, | 

Tôi cam ơn bác thợ mav đã có lời khuyên và tôi nói bác 
biết là sẽ triệt đê nghe theo và sẽ không bao giờ quên niềm 
vuli được gặp bác. Vì bác thây tôi đang có vẻ đói nên mang 
các thức ăn ra cho tôi và còn cho tôi ngu lại. tôi đã nhận lợi. 

Sau đó ít ngày. thấy là tôi đã lây lại được sức khoẻ bị 
suy sụp trong một chuyến đi đài mệt nhọc và gian khô và 
biết là phần lớn các ông hoàng theo đạo Hồi thường có một 
nghề hoặc am hiểu một nghệ thuật nào đó để phòng những 
lúc gặp vận chẳng may thì đem ra sử dụng nếu cần. Bác 
hỏi tôi là còn biết nghề gì kiếm sống để không phải nhờ vả 
aI không. Tôi đáp là có thạo môn nọ môn kia, là một nhà 
ngữ pháp, một nhà thơ v.v... Và nhất là viết chữ rất đẹp. 

- Với tất ca những gì mà cậu vừa nói - Bác bảo - cậu 
sẽ chẳng làm gì được để có một mẫu bánh đâu. Ö đâv 
chẳng có gì là vô tích sự hơn những hiểu biết các loại đó. 
Nếu nghe lời khuyên của tôi - Bác nói thêm - thì cậu sẽ 
kiểm một chiếc áo cộc và, trông cậu có ve khoẻ mạnh tráng 
kiện. cậu sẽ vào rừng gân đây kiếm củi đốt đem ra chợ 
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bán, tôi chắc chăn là cậu sẽ sống chẳng phải nhờ vã al cả. 
Với cách này. cậu có thê chờ thời cơ thuận lợi, trời đẹp sẽ 
xua tan đấm mây mù đã làm hạnh phúc cuộc đơi cậu u ám 
buộc cậu phải giấu giếm dòng dõi của mình. Tôi sẽ lo kiếm 
cho cậu một sợi dây thừng và một chiếc rìu bồ củi. 

Lo vì sợ bị nhận ra và nhu cầu sống khiến tôi chẳng 
đám ngần ngại mặc dù nghề kiếm củi đi bán qua là hèn 
kém và nặng nhọc. 

Ngày tiếp sau đó, bác thợ mav mua cho tôi một cái rìu 
và một sợi dây thừng cùng với một chiếc áo cộc Và gửi găm 
tôi cho những người dân nghèo cũng sống bãng nghề kiếm 
củ1. lác để nghị với họ là cho tôi đi theo. IÍo đưa tôi vào 
trừng và ngav ngày đầu tiên. tôi đã đội đầu mang về một bó 
củi lớn đem bán được nửa đồng tiền vàng của nước này dù 
rằng rừng không xa. củi gỗ đáng lẽ chăng lây øì làm đất ở 
thành phố này. nhưng ít người chịu vào rừng kiểm. Trong 
một thời gian ngăn tôi đã kiếm dược khá nhiều tiển, thừa 
đề trả nợ bác thợ may đã ứng trước cho tôi. 

Đã được hơn một năm sông như thế thì một ngày kia 
tôi đi sâu vào rừng hơn mọi ngày, tới một nơi phong canh 
thật đẹp. tôi bất đầu chặt cành lấy củi. Lúc bứt lên một 
chùm rễ cấy, tôi nhìn thấy một cái vòng sắt gắn vào một 
cái nắp cũng băng sắt. Tôi gạt hết đất đá phủ bên trên 
nắm lấy cái vòng kéo nấp đậy lên thì thấy một đầu cầu 
thang, tôi tò mò vác rìu bước xuống. 

Tới chân câu thang. tôi thấy mình đang đứng trước 
một lâu đài to rộng, ánh sáng chiếu rọi chăng khác gì trên 
mặt đất ở chỗ quang đăng nhất làm tôi choáng ngợp. Tôi 
bước đi trên một hành lang có những cây cột băng đá hoa 
vân, chân và đỉnh cột là vàng khối. Nhưng bỗng phía trước 
tôi có một ngươi đang ởi tới, một phụ nữ dáng đấp quý 
phái có một sắc đẹp phi thường, đẹp đến nỗi tôi chẳng còn 
thiết gì nhìn ngắm các vật khác xung quanh mà chi còn 
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đán mắt nhìn nàng thôi”. 

Đến đâyv Scheherazade ngừng kê vì thấy trời vừa 
rang, "Chị thần vêu của em - Dmarzade nói - Xân thú thực 
với chị là em vó cùng thoa mãn về những gì chị kế hôm 
nay, em tưởng tượng là những gì chị sẽ kê tiếp cũng sẽ kỳ 
lạ chăng kém - Em không nhầm đâu - Hoàng hậu đáp - vì 
đoạn tiếp theo về chuyện người tu sĩ thứ hai đáng đê thu 
hút sự chú ý của hoàng để, lãnh chúa của chị. hơn cả 
những gì mà Người đã nghe tới lúc này - Ta chưa hắn tin 
là như vậy - Schabrrar nói và đứng lân - Nhưng chúng ta 
sẽ xem xét cái đó vào đêm mai". 


Dinarzade đêm nay lại thức giấc rất sớm: 

- Nếu chị không ngu nữa, chị của em ơi - Nàng gọi chị 
- Em xm chị kể cho em.nghe chuyên gì đã xay ra trong cái 
lâu đài dưới mật dất đó giữa người phụ nữ và vị hoàng tư. 

- Fìm sẽ được nghe ngay bây giỡ đây - Scheherazade 
nó! - Rm nghe nhé: 

"Người tu sĩ thứ hai - Nàng nói,- kể tiếp câu chuyện: 
để tránh cho người phụ nữ xinh đẹp đó khỏi mất công đi 
tới chỗ mình, tôi Vội vàng ởi tới trước nàng và trong lúc tôi 
cúi thấp ngươi xuống chào thì nàng hỏi: "Chàng là ai? Là 
người hay thân thánh?". 

- Tôi là người, thưa bà - Tôi ngấng đầu lên đáp - Tôi 
chăng có quan hệ gì với các vị thần thánh cả. 

- Làm sao mà chàng đến được nơi đây? - Nàng lại hỏi 
kèm theo một tiếng thở dài - Đã hai mươi lầm năm nay tôi 
ö đây và suôt thời gian dài đó tôi chăng nhìn thấy ai khác 
ngoài chàng hôm nay. 

Sắc dẹp tuyệt vời của nàng trước mắt tôi với sư địu 
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dàng và vẻ trung hậu nàng đón tiếp đã làm tôi mạnh dạn 
để nói với nàng rằng: "Thưa bà. trước khi tôi có vinh dự 
được giải đắp môi băn khoăn của bà, xin bà cho phép được 
bộc bạch là tôi vô cùng vui thích vì cuộc gặp gỡ bất ngờ 
này. Nó cho tôi cở hội đê tự an ủi về nỗi đau buồn đang 
mang nặng. và có thể đó cũng là cở hội để làm cho bà được 
vui về hơn trong chuỗi ngày hiện tại". Tôi thành thật kế 
cho nàng nghe do một tai nạn không ngờ như thể nào mà 
một hoàng tư con vua trong tình trạng như nàng đang 
nhìn thấy và tình cơ ra sao mà tôi khám phá ra cái nhà 
ngục tráng lệ nhưng buồn chán đang giam hãm nàng. 

- Than ôi! Thưa hoàng tử - Nàng nói và lại thở đài - 
Chàng rất có lý đê thấy cái nhà ngục sang trọng và rất 
tráng lệ xa hoa này chỉ là nơi trú ngụ vô cùng tẻ nhạt chắn 
chường. Khi đã trái với ý muốn của mình thì những nơi ở 
dù có tiện nghi hoa lệ tới đâu cũng chẳng làm cho người ta 
thích thú. Chăng có lẽ là chàng chưa bao giờ nghe nói đến 
tên vua Epitimarus. nhà vua vĩ đại đao Gỗ Mun tr? Có tên 
như thế vì đao này mọc đầy loại gỗ quí đó. Thiến là công 
chúa. con gái của Ngươi. 

Vua cha chọn phò mã là một hoàng tư. anh họ thiếp: 
nhưng trong đêm tân hôn đầu tiên. giữa lúc triêu đình và 
ca kinh thành của quốc đao Gỗ Mun tưng bừng mơ hội, khi 
thiếp chưa kip trao thân cho chồng thì một hung thần tới 
bất cóc thiếp đi. Lúc đó thiếp ngất xiu, hoàn toàn bất tỉnh 
nhân sự và khi tình lại thì thấy mình øơ trong lâu đài này. 
Một thời gian dài, thiếp không sao mà nguôi được, nhưng 
thời gian và nhu cầu bắt buộc thiếp cũng phải quen dần và 
cam chịu chung sông với lão hung thân. Đã hai mươi lăm 
năm, như đã nói với chàng, thiếp sống ở đây và có thể nói 
là tất ca những øì phục vụ cho đời sống đều rất đầy đủ, tất 
cả những øì có thê làm thoa mãn một công chúa chỉ ưa 
thích điêm trang và ăn diện. 
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- Cứ cách mười ngày - Công chúa nói tiếp - là lão 
hung thần lại tới ngủ lại một đêm. Lão không ngu luôn tại 
đây và lời thanh mìmh cua lão là người vợ lão lày trước đây 
sẽ nôi cơn ghen nếu biết lão không trung thành với mụ. 
Tuy nhiên. nếu thiếp cần đếm lão thì bất cứ ngày hay đêm, 
thiếp chỉ cần sở tav vào lá bùa treo ở trước cửa buồng của 
thiếp thi lão sẽ xuất hiện ngay. Lão tới đây tính đến ngày 
hôm may thì bôn ngày đã qua. như vậv thiếp chỉ còn chờ 
trong vòng sáu ngày nữa. Vì vậy chàng có thê ở lại đây 
năm ngày đề làm bạn với thiếp nếu chàng muốn và thiếp 
sẽ hậu đãi chang đúng với đanh vị và phẩm giá của chàng. 

Tôi tự cho mình quá hạnh phúc nhận được một sự uu 
đãi đặc biệt như vậy. từ chối sao tiện. Nàng công chúa đưa 
tôi vào phòng tắm sang trọng chưa từng thấy và khi bước 
ra, thay thế cho bộ quân áo của mình. tôi thây bộ khác rất 
đẹp và lịch sự. cbhác là đẻ mặc vào cho xứng đáng với nàng 
hơn. 

Chúng tôi ngôi lên một chiếc sập trai tham đẹp bên 
cạnh là những chiếc gối để tựa bọc gấm An Độ. Một lát 
sau, nàng cho đưa lên mặt chiếc băn những đĩa thức ăn 
ngon. Chúng tôi cùng ăn và qua nốt ngày hỏm đó thật là 
vui về thích thú và đêm đó nàng tiếp tô) trên giường nàng. 

Ngày hôm sau, nàng tìm đủ mọi cách làm cho tôi vui. 
Trong bữa ân, nàng lấy ra một chai rượu lâu năm. loại ngon 
nhất, ít người có và muốn cùng tôi chén tạc chén thù. Lúc 
choáng váng hơi men vì chất rượu dịu êm đó, tôi bảo nàng: 

- Công chúa xinh đẹp ơi! Đã rất lâu rồi nàng col như 
bị chôn sống. Nàng hãy theo tôi, lên mặt đất hưởng thụ 
ánh sáng thật của ban ngày mà nàng đã bị tước bỏ mất 
bao năm tháng. Hãy bỏ lại đây cái ánh sáng giả đối hàng 
ngày nàng tắm gội. 

- Thưa hoàng tư - Nàng cười đáp lại lơi tôi - Xin đừng 
nói vậy. Thiếp coi thường cái ánh sáng đẹp nhất trần gian 
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ấv miễn là cứ mười ngày thì chàng cho thiếp chín và ngàyv 
thứ mười nhường cho lão hung thần. 

- Thưa công chúa - Tôi nói - Tôi thấy rõ là vì sợ lão 
hung thần mà nàng nói thế thôi. Còn tôi, tôi chăng coI hăn 
là gì cả đâu. tôi sẽ xé vụn cái bùa ấy cùng những chữ loäng 
ngoäng viết trên đó ra từng manh nhỏ cho coi. Mặc hắn 
tới, tôi chủ hắn đấy. Cho dò hẳn đùủng mãnh ghê gớm tới 
đâu tôi sẽ cho hãn biết sức mạnh của cánh tay này. Tôi thể 
là sẽ tận diệt tất cá hung thần trên thế gian này và hãn sẽ 
là kẻ đầu tiên. 

Nàng công chúa. biết trước hậu qua. khuyên tôi là 
chó có động tới cái bùa. Nàng nói: "Nêu chàng làm thế thì 
đó là mang lại cái chết cho cá chàng và thiếp. Thiếp biết rõ 
lò hung thần hơn cbàng mà". 

Hơi men bốc lên làm tôi chẳng còn phán biệt dược lời 
lẽ đúng đăn của công chúa. Tôi giơ chân đẫm lên lá bùa và 
xé nó ra nhiễu manh”. 

Kê đến đây, Scheherazade thấy trơi sáng, ngừng nói 
và hoàng đế thì đứng lên. Nhưng ông chăng chút nghì ngờ 
là lá bùa bị xé vụn như thế sẽ chăng khói gâyv ra chuyện 
nghiêm trọng nào đó. Ông quyết định phải nghe tiếp câu 
chuyên. 


”7 
ràx 


Một tiếng trước khi trời sáng, Dinarzade thức giấc 
nói với hoàng hậu: 

- Chị của em, nếu chị không ngủ, em xin chị cho biết 
những gì đã xay ra trong cái lâu đài dưới mặt đất đó, sau 
khi hoàng tử đã xé vụn )á bùa. 

- Chị sẽ nói cho em rõ ngay giờ đây. 

Rồi lập tức nàng tiếp tục câu chuyện dưới nhân vật 
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ngươi tu sĩ thứ hai: 

' Chiếc bùa vừa bị xé nát thì ca lâu đài rung chuyên 
như sãp đô sụp với những tiếng sấm sét và chớp loé sắng 
từng đợt trong cát lâu đài tối om om. Tiếng động khủng 
khiếp đó làm giả một phân hơi men. tôi tỉnh lại nhưng đã 
quá muộn, chăng cứu văn nỏi lỗi lâm của mình nữa. Tôi 
kêu lến: 

- Công chúa! Thê là cái-gì vậv? 

Nàng hót hoàng. chăng nghĩ gì đến tai hoa bản thần, 
tra lời tôi; 

- HöIôi! Chàng hãy trốn mau ởi. không thì chết mất! 

Tôi làm theo ]ới nàng, nhưng vì quá sợ hãi mà tối bỏ 
lại cái rìu và đôi dép. Vừa ởi tới các bậc thang mà từ đó tôi 
đã xuông thì cái lâu đài ma mỡ toang ra lấy lôi cho lão 
hùng thầm đi vào. Hàn giân dữ hỏi công chúa: 

- Có việc øì xav ra mà đọi ta tới? 

- Niột eđa dau tìm - Công chúa đáp - buộc thiếp phai 
đi tìm cái chai mà ngài trông thấy đó. Thiếp uống hai ba 
neum rói đem cất đi nhưng không may bị trượt chân ngã 
làm rách lÁ bùa. Có thế thỏi chứ chẳng có #Ì Xâv ra ea. 

Nghe nàng mói vậv, hung thân giận dữ bảo: 

- Go là một con khôn kiếp. con đối trá: cái rìu và đôi 
đếp Ria. tại sao lại ở đây? 

- Báy giờ thiếp mới trông thấy đấy - Công chúa nói - 
Có lẽ ngài tới đây mãnh liệt quá nên đã cuôn theo chúng 
từ một nơi nào đi qua và mang vào đãy mà không đề ý 
chăng. 

Lão hung thần chỉ đáp lại băng những lời chửi rủa và 
bằng đòn đánh mà tôi nghe rõ môn một. Không đủ can 
đam đề nghe những tiếng than khóc thảm thiết của công 
chúa bị hành hạ đã man, tôi cối bộ áo quần nàng đã đưa 
tôi thay, mặc lại bộ áo quần của mình mà tôi đã để ö chân 
cầu thang ngày hôm trước lúc ra khỏi phòng tắm. Tôi trẻo 
[-{° 
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lên câu thang. lên lai mặt đất. trong lòng đau xót và 
thương cảm nàng công chúa đã vì lầm lỗi của tôi mà phai 
hứng lẤy tai hoa. Tôi tự biến mình thành một ke sát nhân 
và một ke vong ân bội nghĩa nhất trần đời vì đã hyv sinh 
một công chúa xinh đẹp nhất thê gian cho sự dã mạn bung 
ác của một tên hung thần đang cơn giản dữ. 

"Đúng là nàng bị giam cầm suốt hai mươi lãm năm - 
Tôi nhủ thẩm - Nhưng ngoài việc mắàt tự do ra thì nàng 
chăng còn phai ước mong gì để được sung sướng. Sự tức 
giận của tôi đã kết thúc hạnh phúc của nàng và giao phó 
nàng vào tay một con qui tần ác. Tôi hạ cái cửa nắp xuống, 
lấp đất và tro về thành phố với một bó cúi đội trên đâu mà 
chăng võ tôi làm thế não mà kiếm được trong lúc đang bối 
tội hoang mang cực độ. 

Bác thợ mav chủ nhà thấy tôi trở về, vui mừng khôn 
xiết: "Câu đi biệt đâu - Bác báo tôi - làm tôi rất lo làng sọ 
nhân thân của cầu Dị lộ, Tôi chăng biết làm gì và sợ là một 
ke nào đó nhân ra cậu. Căm ơn Tri, Phật đã đưa cậu trở 
về". Töi cam ơn sự quan tâm và tình thân ái của bác 
nhưng không cho bác biết những gì đã xây ra với tôi kê eä 
V1 sao tôi trở vé mà không có rìu và đép. Tói lui vào phòng 
tiếng. hàng ngàn lần tự trách là đã vô cùng đại dột. Không 
có gì có thê so sánh được hạnh phúc của công chúa và 
mình nếu mình tự kiểm chế không đụng tới cái bùa ma đó. 

Trong lúc tôi đang thä mình vào những ý nghĩ não 
ruột đó thì bác thợ may đi vào và bảo tôi: "Có một ông già 
tôi không quen vừa đến, mang theo cái rìu và đôi đép của 
cậu mà ông ta bảo thấy ở dọc đường. Ông ta hỏi những 
người cùng đi rừng với cậu và biết cậu ở đây. Ra gặp ông ta 
đi, ông Ấy muốn tự tay mình trao tra cậu những vật đó. 

Nghe vậy. tôi biến sắc và toàn thân run lấy bẩy. Bác 
thợ may hỏi tôi vì sao, thì gạch lát sàn buồng bông nứt ra 
thành một khe hở. Ông già, không chờ được, hiện ra, trong 
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tay cầm cái rìu và đôi dép. Đó là lão hung thần, tên bắt cóc 
nàng công chúa xinh đẹp quốc đao Gỗ Mun, cải trang như 
thế. sau khi đã hành hạ công chúa cực kỳ man rợ. 

- Ta là thần linh - Hắn báo chúng tôi - chấu ngoại 
Eblis. chúa tế các thần. Có phải đây là cái rìu của ngươi? - 
Hắn hỏi tôi - Và đây nữa có phai đôi dép của ngươi?" 

Scheherazade kế tới đây, thấy trời hửng sáng nên 
ngừng lời. Hoàng đế thấy chuyện của tu sĩ thứ hai quá hay 
nên chăng nỡ không muốn nghe tiếp. Vì vậy ông đứng lên 
thầm nghĩ: sẽ biết tiếp đó ra sao vào đêm mai vậy. 


=t2 
“.¬ 


Đêm hôm sau, Dinarzade kêu hoàng hậu: 

- Chị thân yêu của em, xin chị kế xem lão hung thần 
đó làm gì hoàng tư ởi. 

- Chị kế ngay đây và trí tò mò của em sẽ được thoả 
mãn - Š5chcherazade đáp rồi kề tiếp chuyên chàng tu sĩ thứ 
hai như sau: 

“Tu sĩ tiếp tục kế cho nàng Zobéide nghe: "Thưa bà - 
anh ta nói - Lão hung thần hỏi tôi như vậy và chăng cho 
tôi thời gian đê trả lời hắn, mà thực ra thì tôi cũng chăng 
nói nên lời. cái bộ mặt kinh tởm của hắn đã làm tôi hết 
hồn. Hắn ôm ngang người tôi, kéo lê tôi ra khỏi buông và 
nhây vút lên cao, lôi tôi đến tận trời xanh mạnh và nhanh 
như chớp. Tôi thấy bị đưa lên thật cao và kéo đi thật mau 
nên chăng mấy chốc đã tới nơi. Hắn nắm chặt tôi nhào 
mạnh xuống đất, hắn dậm chân, mặt đất mở ra và hắn 
thụt xuống, tức thì tôi thấy mình đứng trước nàng công 
chúa xinh đẹp quốc đảo Gỗ Mun trong lâu đài ma. Nhưng, 
than ôi! Cảnh tượng trước mắt như một vật nhọn đâm 
thăng vào tim tôi. Nàng trần truồng nằm đó mình đầy 
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máu đở sống dở chết, nước mắt chan hoà chảy ướt nhoèn 
đôi má. 

- Quân xão quyệt! - Hung thần chỉ vào tôi bảo nàng - 
Có phai đây là nhân tình của m1 không? 

Nàng đưa mắt sầu tham nhìn tôi và buồn rầu đáp: 

- Tôi không biết người này là al, chỉ lúc này đây tôi 
mới) trông thấy anh ta. 

- Sao! - Lão hung thần bảo - Nó là nguyên nhân khiến 
cho ml phải thế này mà mì cờn dám nói là không hề biết 
nó sao? 

- Nêu tôi không biết anh ta - Công chúa lại nói - mà 
ông lại muốn tôi nói đối bảo là có biết để làm hại anh ta 
sao? 

- Vậy thì - Lão hung thân rút kiếm đưa vào tay công 
chúa - Nếu mi chưa thấy nó bao giờ thì cầm lấy thanh 
kiểm này chặt đầu nó cho ta xem. 

- Phan ôi: - Công chúa nói - Làm sao mà tôi làm được 
cái việc mà ngài bắt buộc tôi được đây? Sức của tôi đã cạn 
kiệt chăng giơ nổi cánh tay, và nếu có còn sức chăng nữa 
thì liệu tôi có gan giết một con người mà tôi không biết là 
a1, một con ngươi vô tội không? 

- Lời chối từ đó - Hung thần bảo công chúa - làm ta 
thấy rõ tất ca tội của mi. 

Rồi, quay sang tôi lão hỏi: 

- Còn mày, mày có biết con này không? 

Tôi sẽ trở thành một tên bội nghĩa đốn mạt nhất nếu 
tôi không trung thành với nàng cũng như nàng đã trung 
thành với tôi và đó cũng là nguyên nhân sự bất hạnh của 
nàng. Vì thế, tôi trả lời lão hung thần: 

- Làm sao mà tôi biết bà ấy được khi đây là lần đầu 
tôi nhìn thấy? 

- Nếu đúng như vậy - Lão hung thần nói - thì mi cảm 
lấy kiếm này và chặt đầu nó cho ta. Chịu làm thế thì ta sẽ 
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thả cho mì tự đo. ta sẽ tín là mi mới nhìn thấy nó mỗi một 
lần này như mi nói. 

- Xin rất vui lòng - Tôi bao hắn và cầm lấy thanh 
kiếm tỪ tay hăn..,." 

— Nhưng tâu Bệ hạ - Scheherazade đến đây thôi không 
kế tiếp nữa - Trời sáng rồi, thiếp °hẳng muốn lạm dụng 
lòng kiên nhẫn của Người - Đó thật là những chỉ tiết kỳ lạ 
- Hoàng đế thầm nhủ - Để ngày mai xem là tay hoàng tử 
này có nảy tính hung ác tuân theo lão hung thần hay 
không? ` 


Đêm sắp tàn, Dinarzade gọi hoàng hậu bảo: 

- Chị của em, nếu chị không ngủ, xin nói tiếp chuyện 
hôm qua còn bỏ dở cho em nghe đi! 

- Chị cũng muốn thế - Scheherazade nói - Em sẽ biết 
là tu sĩ thứ hai kế tiếp thế này: 

“Thưa bà, xin bà đừng tin là tôi tiến đến gần công 
chúa xinh đẹp quốc đảo Gỗ Mun để thực hiện mệnh lệnh 
dã man của lão hung thần. Tôi chỉ muốn biểu lộ bằng cử 
chỉ, trong khả năng có thể, tô cho nàng hiểu là nếu nàng 
đã dũng cảm hịìị sinh tính mệnh vì tình yêu đối với tôi thì 
tôi há lại không dám xã thân mình vì tình yêu đối với 
nàng hay sao. Công chúa hiểu ý đồ của tôi. Mặc dầu đau 
đón và sâu thâm, nàng nhìn tôi với ánh mắt biết ơn và 
như muốn nói là nàng vul lòng chết và lấy làm hài lòng 
thấy là tôi cũng muốn chết vì nàng. Và, tôi lùi lại một 
bước, vứt thanh kiếm xuống đất bảo lão hung thần: - Tôi 
sẽ bị đời đời nguyền rủa trước tất. cả thiên hạ nếu tôi đã 
hèn hạ giết hại một người mà tôi chưa hề quen biết, đó là 
chưa nói tới bà đây người mà tôi đang nhìn thấy trong 
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tình trạng như lúc này, đang sắp trult lình hồn. NBươI 
muốn làm gì ta thì làm vì ta đang ð trong tay ngươi, 
nhưng ta không thể làm theo cái lệnh tàn ác dã man của 
ng1ïơì được. 

- Ta đã biết rõ - Lão hung thần nói - Là chúng mày 
thách thức ta, nhục mạ sự ghen tuông của ta. Nhưng với 
cách mà ta sẽ xử sự, cả hai chúng mày sẽ biết ta có thể 
làm được những øì. 

Nói xong câu đe doa này, con quý cầm lấy thanh kiếm 
giơ lên và chặt đứt một bàn tay công chúa. Nàng chỉ kịp 
đưa bàn tay kia làm hiệu cho tôi như một lởi chào vĩnh 
biệt vì máu nàng đã mất trước cộng với lúc này chỉ còn cho 
phép nàng sống một vài khoảnh khắc nữa thôi sau sự 
hung bạo cuối cùng này mà cảnh tượng trông thấy làm tôi 
ngất lịm. 

Khi tỉnh lại, tôi than phiền với lão hung thần sao lại 
để tôi phải mòn mỏi đợi chờ cái chết: 

- Đâm đi! Chém đi! - Tôi bảo hăn - Ta sẵn sàng đợi 
một nhát kiếm. Ta chờ đợi ở ngươi như chờ một ân huệ lớn 
mà ngươi có thể làm cho ta. 

Nhưng thay vì việc làm cho tôi chết, hắn bảo: 

- Đó, những thần linh đã xử sự với những người đàn 
bà bị nghỉ là bội phan như thế đó. Nó đã tiếp mi tại đây, 
nếu mà ta bắt được quả tang thì ta sẽ giết chết mì ngay 
lúc ấy. Nhưng ta sẽ tạm bằng lòng cho mi biến thành chó, 
thành khi, thành lừa, thành sư tử hoặc thành chim. Mi 
hãy chọn một trong những con vật đó, ta muốn để cho mi 
được tuy ý thích. 

Những lời nói của con quái vật này cho tôi một chút 
hy vọng là có thể làm cho nó đối ý. Tôi bảo nó: 

- Hỡi thần linh! Hãy nguôi cơn giận. Nếu ngài không 
nỡ lấy đi mạng sống của tôi thì hãy đề tôi sống một cách tử 
tế. Tôi sẽ luôn nhớ tới sự khoan hồng của ngài nếu ngài 
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thứ lỗi cho tôi cũng như một con người tốt bụng nhất trần 
gian này đã tha thứ cho một trong những người láng giếng 
đã ghét cay ghét đắng anh ta". - 

Lão hung thần hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra giữa hai 
người láng giềng đó và nói là hắn sẽ có đủ đức kiên nhẫn 
đề nghe câu chuyện ấy. Thế là tôi đã kể cho hắn nghe, 
Thưa bà, tôi tin là bà sẽ không phật ý nếu tôi cũng thuật 
lại câu chuyện đó hầu bà. ˆ 
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CHUYỆN KẾ VỀ _ 
KẺ HAY BANH GHÉT VÀ NGƯỜI BỊ GANH BHÉT 


Trong một thành phố khá rộng lớn, hai ngươi đàn ông 
sống ở hai ngôi nhà kể bên nhau. Một người ghét người kia 
thậm tệ đến nỗi người bị ghen ghét quyết định đối chỗ ở, đi 
xa hắn nơi khác vì tin chắc là chỉ riêng việc ở tách xa nhau 
ra thôi cũng đỡ chuốc sự thù ghét của người hàng xóm. Vì 
mặc dù đã giúp đỡ anh ta nhiều việc tốt mà ông vân không 
làm giảm được sự ghét ghen của anh ta. Thế là ông bán rẻ 
bán tháo ngôi nhà đang ở và với một chút vốn liếng nhỏ bé 
ông ta rút vào thành phố của một xứ sở không xa đấy lắm. 
Ông ta mua một khoảnh đất nhỏ cách xa thành phố độ 
nửa dặm đường. Ở đó cố một căn nhà khá tiện nghi, một 
mảnh vườn đẹp và một cái sân rộng trong đó có một cái 
giếng cạn đã lâu ngày không dùng tới. _ 

Con người tốt bụng đó sau khi đã đến nơi ở mới, đã 
mặc áo thầy tu để sống một cuộc đời Ấn dật. Ông ta còn cho 
xây nhiều phòng tu trong nhà và chăng bao lâu sau tổ chức 
thành một cộng đồng tu sĩ. Đức độ của ông chẳng bao lâu 
đã vang xa, thu hút khá đông người mộ đạo, cả dân thường 
và cả các quan chức thành phố. Mọi người đều kính trong 
và rất yêu mến ông. Từ nơi rất xa cũng có người tới xin ông 
cầu nguyện cho và tất cả những người được gặp ông khi trở 
về đều ban bố lại những lời ban phước mà họ tin là đã nhận 
được từ đấng tối cao qua ông làm trung gian. 

PP ngon DỤ 


- 


Danh tiếng của ông lan truyền về tới thành phố cũ 
mà từ đó ông đã ra đi. Kẻ ghen ghét ông càng buồn rầu tức 
tối đến mức bỏ cả nhà cửa, bỏ cả công việc, quyết tâm tìm 
cách giết hại ông bằng được. Với mục đích đó, y tìm đến tu 
viện mới của các tu sĩ mà viện trưởng là láng giểng của y 
trước đây. Viện trưởng tiếp y rất thân tình. Kẻ ghen ghét 
nói là y cố tình tới để thông báo cho ông biết một việc quan 
trọng mà cần phải trao đối riêng. Y nói thêm: 

- Để cho không ai nghe được câu chuyện riêng đó, tôi 
đề nghị chúng ta cùng đi dạo trong sân, và vì trời cũng đã 
tối, ông nên cho các tu sĩ về các phòng tu của họ. 

Viện trưởng làm theo lời y. 

Khi kẻ hay ghen ghét thấy chỉ còn mình với người 
láng giềng tốt bụng này, y bắt đầu nói hết chuyện nọ sang 
chuyện kla và ởi sắt cạnh nhau trong sân, cho đến lúc ởi 
gần tới bờ giếng, y đấy mạnh ông ta ngã xuống đấy, chắng 
có người nào chứng kiến hành động tội ác đó. Xong việc, y 
mau chóng rời đi, qua cổng tu viện không có người nào 
nhìn thấy và trở về nhà, rất hài lòng về chuyến đi và chắc 
mầm là đối tượng mà y ghen ghét chăng còn có ở trên đời 
nữa. Nhưng y đã nhằm to." 

Scheherazade không thể nói tiếp được nữa vì bình 
minh đã ló rạng. Hoàng đế rất bất bình vì tính cách gian 
ác qui quái của kẻ hay ganh ghét. "Ta rất mong - ông nhủ 
thâm - là không có gì xấu xây ra cho người tu sĩ tốt bụng 
đó. Hy vọng là ta sẽ thấy vào đêm mai là trởi không bỏ ông 
ta trong trưởng hợp đó. 


- Chị ơi, nếu chị không ngủ - Dinarzade thức giấc gọi 
chị - thì xin chị cho em biết ]à ông tu sĩ tốt bụng đó có được 
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an toàn ra khỏi cái giếng đó không. 

- Được an toàn em a - Scheherazade đáp - Và ngươi tu 
sĩ đạo Hồi thứ hai tiếp tục chuyên của anh ta: "Cái giếng 
cô rất sâu đó - anh nói - vốn là chỗ ở của các vị thần tiên, 
vừa đúng lúc để các vị cứu được tu viện trưởng. Các vị đã 
đỡ lấy ông. nhẹ nhàng đặt xuống đáy giếng không làm ông 
xây xát tí nào. Ông thấy rõ ràng có một điều gì khác lạ xây 
ra trong cái rơi ngã mà ông chắc chăn là sẽ mất mạng đó. 
Nhưng ông chẳng nhìn thấy gì và cũng chẳng cảm thấy gì 
ca. Rồi ông bỗng nghe thấy một tiếng nói: "Các bạn có biết, 
người mà chúng ta vừa đón đỡ đó là ai không?". Nhiều 
tiếng khác đáp là không biết a1 c4. Tiếng nói đầu tiên bảo: 
"Tôi sẽ nói cho các bạn rõ. Người này, với một tấm lòng 
nhân hậu nhất thế gian, đã rời thành phố đang sinh sống 
đề tới đây ở với mong muốn là sửa chữa cho một trong các 
láng giêng, của ông ta khỏi cái tật xấu là ganh ghét hận 
thù ông. Ở đây, ông được toàn thể mọi người kính trọng 
làm cho kẻ ganh ghét tức tối, không chịu nổi y liền tìm đến 
tận đây để tìm cách mưu hại ông. Y đã thực hiện ý đồ và 
nếu không có chúng ta cứu giúp thì ông đã bị hại rồi. Danh 
tiếng của ông lừng vang khiến cho hoàng đế đang ngự ở 
thành phố bên cạnh đây, ngày mai sẽ tới đâv thăm để nhờ 
ông cầu nguyện cho công chúa”. 

Một tiếng nói khác cất lên hỏi vì sao mà công chúa lại 
phải nhờ cậy đến tu sĩ cầu nguyên cho. Tiếng nói đầu tiên lại 
đáp: "Thế ra các bạn không biết là công chúa bị thần 
Maimoun, con trai thân Đimdim, phải lòng nàng và ám 
nàngiư? Tôi biết rõ là ông tu viện trưởng nhân hậu này có 
thể chữa khỏi cho công chúa. Công việc thật dễ dàng, tôi sẽ 
nói các bạn nghe. Sô là trong tu viện của ông có một con mèo 
đen, chót đuôi nó có một chấm trắng. Chỉ cẦn nhổ bảy chiếc 
lông trong cái chấm trắng đó, đốt và xông khói lên đầu công 
chúa. Ngay tức thì nàng sẽ khói bệnh, tiêu trừ được sự ám 
_anh của Mamoun, con trai Đimdim và không bao giờ tên này 
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còn đám lăm le đến gần công chúa lần thứ hai nữa. 

Trưởng các tu sĩ nghe không thiếu một lời nào trong 
cuộc trao đổi của các vị thần và các tiên. Họ hoàn toàn im 
lặng suốt đêm đó sau khi đã thốt lên những câu nói trên. 
Ngày hôm sau, trời rạng sáng tới lúc ông phân biệt rõ mọi 
vật, thấy là cái giếng có nhiều chỗ lở lói, ông đã tìm cách 
trèo lên không mất công nhiều. 

Các tu sĩ đang toa đi tìm, rất sung sướng thấy ông trở 
về. Bằng một vài câu vắn tắt ông kể cho họ nghe âm mưu 
độc ác của người khách mà ông tiếp đón thân tình hôm 
trước rồi lui vào phòng riêng. Chú mèo đen mà ông nghe 
thấy đêm qua trong cuộc trao đôi giữa các thần và tiên 
nhắc đến đã tới với ông để được vuốt ve như mọi khi. Ông 
bèn nhổ bảy sợi lông ở cái chấm trắng chót đuôi con mèo 
và để riêng ra một nơi phòng khi dùng đến. 

Mặt trời lên cao chưa được bao lâu thì hoàng đế 
chăng muốn đà đận chút nào trong việc chữa mau cho 
công chúa dứt bệnh, tới trước cổng tu viện. Ông lệnh cho 
đám cận vệ dừng lại ở đó rồi cùng với các cận thần tuỳ giá 
bước vào. Các tu sĩ kính trọng nghênh đón nhà vua. 

Hoàng đế kéo ông trưởng các tu sĩ ra chỗ riêng bảo: 

- Ông tu viện trưởng, chắc ông đã rõ vì sao trẫm tới 
đây chứ? 

- Tâu bệ hạ - Người trương tu sĩ từ tốn đáp - Nếu thần 
không nhầm thì bệnh trạng của công chúa đã đưa đến cho 
thần vinh dự lớn này mà thần thật chưa xứng đáng. 

- Đúng như vậy đó - Hoàng đế nói - Ông sẽ làm cho ta 
như được phục sinh nếu những lời cầu nguyện của óng làm 
cho con gái ta lành bệnh. 

- Tâu bệ hạ - Con người nhân hậu nói - Nếu Người 
vui lòng rước công chúa tới đây, mong răng với sự cứu giúp 
và ân súng của Thượng để, công chúa hoàn toàn sẽ khôi 
bệnh trở về. 

Nhà vua, hết sức hân hoan, lập tức cho tìm công chúa 
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và ohăng bao lâu nàng xuất hiện với đông đảo mệnh phụ 
và các thị nữ hộ giá, mặt che mạng để không ai nhìn thấy. 
Tu viện trưởng cho đặt một bếp lò trên đầu công chúa và 
chỉ vừa đưa bay sợi lông, mà ông vừa cho mang lại, vào 
đám than hồng trong bếp lò, con quái Maimoun, con trai 
của Đimdim đã thét to lên một tiếng, chẳng ai nhìn thấy 
hình bóng hắn, chạy biến đi thoát khỏ! người công chúa. 

Trước tiên nàng đặt tay lên mạng che mặt vén lên 
hỏi: "Ta đ đâu thế này?AI đã đưa ta đến đây?". 

Nghe công chúa hỏi, hoàng đế không sao giấu được 
niềm vui dâng trào, ôm lấy con gái và hôn lên đôi mặt nàng. 
Ông cũng hôn bàn tay tu viện trưởng và bao các cận thần 
tuỳ giá: "Các ngươi hãy nói đi. Phần thưởng như thế nào 
cho xứng đáng với người đã chữa khói bệnh cho con gái ta 
đây?": Tất ca các cận thần đều đáp người đó đăng được kết 
hôn cùng công chúa. "Đó là điều mà ta đã nghĩ - Nhà vua 
nói - Và ngay từ lúc này, ta nhận người này làm phò mã". 

Một thời gian ngắn sau, tế tướng tạ thế. Hoàng đế bổ 
nhiệm tu viện trưởng vào chỗ đó. Rồi hoàng đế cũng thăng 
hà mà không có hoàng tử để nối ngôi. Những chức sắc tôn 
giáo cùng quân đội hợp lại nhất trí tôn phò mã kiêm tân tê 
tướng lên nối ngôi vua.” 

Trời sáng buộc Scheherazade ngừng lời. Schahriar 
thấy viên tu viện trưởng lên ngôi vua là xứng đáng nhưng 
ông còn băn khoăn vì thấy cái tên hay ganh ghét đó chưa 
chết. vì tức bực sầu não. Ông đứng lên thầm nhủ đêm hôm 
sau sẽ rõ chuyện này. 


Dinarzade khi tới giờ như thường lệ nói với hoàng 
hậu như thế này: 
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- Chị thân yêu của em ơi! Nếu chị không ngủ thì xin 
kể nốt cho em nghe chuyện kẻ hay ganh ghét và người bị 
ganh ghét dì! 

- ChỊ xin vul lòng - Scheherazade đáp - Sau đây là 
những gì mà người tu sĩ thứ ha! kể tiếp: 

"Người tu sĩ tốt bụng - Anh ta kế - như vậy là lên ngôi 
báu của bố vợ. Một hôm, cùng với ca triều đình ngự gIÁ, 
ông nhìn thấy người hay ganh ghét đi lần trong đám đông 
trên đường đi. Ông gọi một viên quan cận thần tới gản khẽ 
bảo: "Nhà ngươi hãy đi đến chô người kia và dẫn đến đây 
cho ta. Đừng làm cho ông ta sơ hãi, Viên quan này tuân 
lệnh và khi con người hay ganh ghét đó đứng trước mặt 
nhà vua, nhà vua bảo: 

- Ảnh bạn, gặp anh,ta rất vul - Rồi lệnh cho một viên 
quan - Hãy đếm ngay cho ông ta một ngàn đồng tiền vàng 
trong ngân khố hoàng gia. Thêm vào đó là hai mươi kiện 
hàng loại quý hiếm trong kho tàng của ta đem tặng và cho 
một đội bảo vệ đầy đủ áp tai đến tận nhà ông ta”. 

Sau khi trao cho viên quan sứ mệnh đó, nhà vua chào 
từ giã người hay ganh ghét rồi tiếp tục cuộc ngự gIá. 

Khi kế hết câu chuyện này cho tên hung thần đã giết 
hại công chúa quốc đão Gỗ Mun nghe rồi tôi liên hệ và bảo 
hắn: 

- Hỡi thần linh! Ngài thấy đấy. Ông vua hiền đức này 
không những là quên đi chuyện cãi người hay ganh ghét 
này đã suýt giết chết ông mà lại còn hậu đãi thật là hào 
phóng như tôi vừa kể với ngài đó. 

Rồi tôi trổ tài hùng biện thuyết phục hắn nên làm 
theo gương tốt đẹp đó mà buông tha cho tôi. Nhưng hắn 
vẫn chẳng siêu lòng. Hắn bảo tôi: 

- Tất cả những gì ta có thể làm cho mì là để cho mi 
sống, nhưng chớ vội mừng là ta sẽ để cho mi an toàn 
nguyên vẹn. Cần phải cho mi biết ta có thể làm gì với pháp 
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thuật cua ta. 

Nói đoạn hắn tóm lấy tôi, bay vút qua mái lâu đài 
dưới đất lúc đó mở rộng cho hắn qua, đưa tôi lện tít trên 
cao, trông xuống dưới chỉ thấy toàn là mây trăng. Từ trên 
độ cao đó, hắn lao xuống mặt đât nhanh như chớp, đặt 
chân lên đình một quá núi. 

Ö đó, hắn vơ một nắm đất đưa lên gần miệng đọc hay 
đúng hơn là lầm bẩm câu øì đó tôi không hiểu rồi ném vào 
tôi và hô to: "Biến, biến mau thành khỉ". Rồi hắn mất 
tăm, tôi còn lại một mình, thành khi, lòng đau đớn vô hạn 
trong một đất nước xa lạ, không rõ là gần hay xa vương 
quốc của nhà vua cha tôi. 

Tôi xuống núi, đi vào một xứ sở đất đai bằng phẳng, 
tới địa đầu mất vừa tròn một tháng và cũng là đến được bờ 
biển. Bể yên sóng lặng, ngoài xa cách khoảng nửa dặm đất 
liển tôi nhìn thấy một hạm tàu. Để không bỏ lỡ một cơ hội 
tốt hiếm có, tôi bẻ một cành cây lớn, kéo xuống biến, cưỡi 
lên trên, hai tay hai cành nhỏ làm bơi chèo. 

Cứ thế tôi bơi đến chiếc tàu. Khi đã khá gần mọi 
người có thể nhận ra tôi thì câ hành khách và thuỷ thủ tập 
trung trên mạn tàu đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. TẤt cả 
đổ dồn lại nhìn tôi đầy khâm phục. Lúc đó tôi đã tới sát 
mạn tàu và năm lấy một sợi dây thừng, tôi leo lên sàn tàu. 
Nhưng vì không nói được nên tôi hết sức lúng túng. Tuy 
nhiên hiểm nguy lúc này làm sao mà so sánh được với khi 
tôi còn ở trong tay lão hung thần. 

Những thương gia trên tàu vốn mê tín và thận trọng 
quá đáng cho là tôi sẽ mang tai hoạ đến cho họ nếu để tôi 
trên tàu. Vì thế nên một người báo: “Tôi sẽ đập cho nó một 

về". Một người khác: "Tôi muốn bắn một mũi tên xuyên 
qua người nó". Lại một người khác nữa: "Phai ném nó 
xuống biến thôi!" Chắc chắn là một người nào đó sẽ thực 
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trưởng, không quỳ xuống chân ông ta. Tôi năm lấy áo ông 
với dáng điệu van xin làm ông ta có w xúc động, lại thấy 
nước mắt tôi ròng ròng chảy, ông ôm lấy tôi che chở, vuốt 
ve và đe doa kẻ nào cố ý hại tôi thì sẽ phải hối hận. Về 
phía mình, dù không nói được, tôi cố gắng làm mọi cử chỉ 
biểu hiện lòng biết ơn. 

Sau đợt biến lặng, gió nổi lên tuy không mạnh nhưng 
kéo dài. Suốt năm chục ngày: gió thối một chiều và chúng 
tôi bình yên cặp bến một thành phế tráng lệ rất đông dân 
cư và buôn bán sảm uất. Chúng tôi thả neo ở đây. Thành 
phố này càng thêm quan trọng vì đó là kinh đô của một 
quốc gia hùng mạnh. 

Hạm tàu của chúng tôi mau chóng bị vô số những tàu 
nhỏ vây quanh, chở đầy người tới để hoặc là đón mừng bạn 
trở về, hoặc hỏi han xem có những gì hay lạ ở các xứ sở đã 
qua, hoặc chi đơn thuần là tò mò muốn tham quan một 
hạm tàu lớn từ xa tới. 

Trong số những người đó, cố vài vị quan của triều 
đình nhân danh nhà vua muốn trao đối với các thương gia 
trên tàu. Các thương gia tới trình diện và một VỊ quan nói 
với họ: "Hoàng đế của chúng tôi giao cho chúng tôi nhiệm 
vụ hoan hỉ chào đón các vị tới vương quốc và có yêu cầu là 
mọi người viết cho vài dòng chữ vào cuộn giấy này. 

Để các vị hiểu ý của hoàng thượng, tôi xin nói thêm là 
vị tế tướng của chúng tôi là một vị quan vừa có năng lực 
điều hành công việc vừa có chữ viết đẹp một cách hoàn 
hảo. Nhưng chẳng may ngài đã tạ thế cách đây ít hôm. 
Hoàng đế rất mực buồn rầu và không sao có thể quên 
dược những nét chữ của tế tướng. Người đã long trọng thề 
là sẽ chỉ trao quyển tế tướng cho người nào viết được chữ 
đẹp như tế tướng đã quá cố. Rất nhiều người đã tới để 
dâng chữ viết của mình nhưng cho đến nay chưa chọn 
được ai trong toàn quốc gia rộng lớn này xứng đáng giữ 
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CƯƠng VỊ tế tướng". ¬ 

Các thương gia trên tàu, những người nào tự xét thấy 
là có thể nhòm ngó được địa vị cao sang đó, đều lần lượt 
viết lên cuộn giấy những gì họ muốn nói. Khi họ viết xong, 
tôi tiến đến, cầm lấy cuộn giấy trong tay người đang g1. 
Tất cả mọi người, đặc biệt là những thương gia vừa trình 
bày chữ viết của mình tưởng là tôi muốn xé hoặc ném cuộn 
giấy xuống biển, nên thét lên nhưng họ yên tâm ngay khi 
thấy tôi cầm cuộn giấy một cách thận trọng và tỏ ý đến 
lượt mình cũng muốn viết. Từ lo ngại họ chuyển sang 
khâm phục. Tuy nhiên vì họ chưa bao giờ trông thấy một 
con khỉ biết viết và không tin là tôi có thể khéo léo hơn 
những con khỉ khác nên họ muốn giằng lại cuộn giấy trong 
tay tôi. Nhưng thuyền trưởng lại một lần nữa bênh vực. 
Ông bảo: "Để yên cho nó viết xem nào. Nếu nó chỉ biết bôi 
bấn ra giấy thôi thì tôi hứa là sẽ trừng phạt nó ngay tức 
thì. Nếu, trái lại, nó viết đẹp như tôi hăng tin tưởng vì 
trong đời tôi chưa từng thấy một chú khi nào thông minh 
và tháo vát cũng như am hiểu việc đời như nó, tôi tuyên bố 
là sẽ nhận nó Ìàm con nuôi. Tôi cũng đã có một đứa con 
trai nhưng nói thực không được thông mình bằng nó". 

Thấy không còn aI phân đối nữa, tôi cầm lấy bút và 
chỉ buông xuống sau khi đã viết đủ sáu loại chữ thông 
dụng của người Ả. rập. Môi loại chữ viết thử đó là một bài 
thơ bai câu hoặc bốn câu ngâu hứng ca ngợi hoàng để. Chữ 
viết của tôi không những làm lu mờ chữ viết của tất cả các 
thương gia mà tôi còn có thể nói là đẹp nhất từ trước đến 
nay ở cái quốc gia này. Khi tôi viết xong, các vị quan cầm 
lấy cuộn giấy đem về dâng lên hoàng đế". 

Scheherazade kể đến đây chợt thấy trời đã rạng sáng, 
nàng nói với Schahriar: Nếu còn thời gian thì thiếp sẽ kế 
cho hoàng thượng nghe những chi tiết còn kỳ là hơn những 
gì vừa kể. 
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Hoàng đế, tự nhủ là sẽ phải nghe câu chuyện này đến 
đầu đến đũa nên đứng lên chăng nói năng gì. 


t 


Đêm hôm sau, Dinarzade thức giấc trước lúc trời 
sáng gọi hoàng hậu dậy và nói: 

- Chị của em, nếu chị không còn ngủ nữa thì chị cho 
em biết về số phận của chú khi ra sao. Em nghĩ là hoàng 
đế, lãnh chúa của chúng mình cũng muốn nghe tiếp 
chuyện đó như em. 

- Lãnh chúa của chúng ta và em sẽ được thoả mãn 
ngay đây - Seheherazade nói - Và để vào ngay câu chuyện, 
người tu sĩ khổ hạnh đạo Hỏi thứ hai tiếp tục câu chuyện 
của anh ta như sau: 

" Quốc vương chăng để ý gì đến những chữ viết khác 
mà chỉ chăm chú ngắm nhìn chữ viết của tôi đã làm cho 
_ông đặc biệt hài lòng. Ông bảo viên quan cận thân: "Hãy 
vào chuồng ngựa của ta, chọn một con đẹp nhất, thắng yên 
cương thật sang và lấy ra đây một chiếc áo gấm quý đem 
mặc cho người có sáu loại chữ viết này, bảo người đó lên 
ngựa và dân về đây cho ta". 

Nghe nhà vua ra lệnh như thế, các quan đều bật cười. 
Tức giận về sự táo gan mạn thượng của họ, nhà vua vừa 
định ra tay trừng phạt thì họ vội tâu: 

- Xin hoàng thượng tha tội cho chúng thần. Những 
chữ viết này không phải là do một con người mà lại là của 
một chú khi. 

- Các ngươi nói sao? - Quốc vương kêu lên - Những 
nét chữ như rồng bay phượng múa này lại không phải là 
từ bàn tay một con ngươi ? 

- Tâu bệ hạ, không phải là từ bàn tay của người - Một 
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trong các vị quan nói - Thần xin khẳng định với bệ hạ 
đúng là từ tay một chú khi. Chính nó đã tự tay viết trước 
mặt chúng thần. 

Vị quỗc vương này thấy sự việc thật quá lạ lùng nên 
muốn được tự mình mục kích. Ông bảo các quan: 

- Hãy làm theo lệnh ta. Đưa ngay chú khi hiêm có ây 
về đây. 

Các đại thần trở lại hạm tàu đưa lệnh của nhà vua tới 
thuyền trưởng. Ông này lập tức tuân lệnh. Thế là họ khoác 
vào người tôi chiếc áo gấm lộng lẫy, dắt tôi lên đất liền, đặt 
tôi lên mình ngựa. Nhà vua cùng với ca triều thân đông đảo 
còn đang chờ tiêp đón tôi tại cung điện của Người. 

Cuộc đi bắt đầu. Hải cảng, các đường phố, các công 
trường, các cửa số, các sân thượng lâu đài và nhà cửa đều 
chật ních người đủ già trẻ trai gái... từ khắp mọi nơi trong 
thành phố kéo tới để nhìn xem tôi vì nghe được tin đần bay 
đi rất nhanh là quốc vương vừa chọn một con khỉ làm tế 
tướng. Sau khi hiên cho đám dân chúng hò hét vang trời 
này một canh tượng chưa từng thấy bao giờ, tôi đã tới 
hoàng cung. 

Tôi thấy vi quốc vương này chễm chệ trên ngai giữa 
những ông quan đại thân của triều đình. Tôi vái dài ba 
lần, và lần thứ ba, tôi quỳ xuống hôn mặt đât trước mặt 
ông. Rồi sau đó tôi ngồi bệt xuống đất theo kiêu ngồi của 
loài khỉ. Cả cử toạ đều tỏ vẻ khâm phục không hiểu vì sao 
mà một chú khi lại am hiểu lễ tiết đối với một quốc vương 
như vậy và hoàng đế lại càng ngạc nhiên hơn ai hết. Cuộc 
triểu kiến đáng lẽ sẽ được trọn vẹn hơn nếu kèm với cử chỉ 
tôi còn sử dụng được cả ngôn ngữ của mình nhưng loài khi 
thì có bao giờ nói được và ưu thế đã được làm con người 
của tôi cững chẳng cho tôi được cái ơn huệ đó. 

Hoàng đế truyền cho bãi triều và ở lại cùng ông chỉ 
còn viên tổng thái giám, một nô lệ nhỏ rất trẻ và tôi. Ông 
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chuyển từ điện thiệt triệu sang hậu cung và truyên dọn ăn. 
Ngồi vào bàn, ông ra hiệu cho tôi tới gản và bảo cùng ngồi 
ăn với ông. Để tô lòng tôn kính, tôi hôn mặt đất, đứng dậy 
và ngồi vào bàn ăn. Tôi ăn rất lễ phép, khiêm tốn và đè đặt. 

Trước khi người ta thu dọn bàn ăn ởi, tôi chợt trông 
thấy một cái bàn viết, tôi ra hiệu bảo mang lại và tôi cầm 
bút viết những câu thở ca ngợi hoàng để lên một quá đào 
to và đưa dâng Người. Ông đọc và càng ngạc nhiên võ 
cùng. Bàn ăn dọn đi rồi, một thức uống đặc biệt được đưa 
tới, nhà vua đưa tôi một cốc. Tôi uống và lạ viết lên thành 
chiếc cốc những vần thơ mới nói lên tình trạng tôi lúc đó vì 
đã trai qua biết bao nỗi khổ đau. Hoàng đế cũng lại đọc và 
nói: "Một con người có được khả năng tới mức này thì có 
thể vượt lên trên cả những vĩ nhân lớn nhất". 

VỊ quốc vương này cho đem bàn cờ tới và ra hiệu hỏi 
tôi có biết chơi không và có muốn chơi với ông không. Tôi 
hôn mặt đất và đặt tay lên đầu để nói là tôi sẵn sàng nhận 
cái vinh dự đó. Ông thắng tôi ván đầu, nhưng tôi thắng lại 
ván thứ hai và thắng luôn ván thứ ba. Nhận thấy ông có 
vẻ khó chịu, tôi liền ứng tác một bài thơ tứ tuyệt đưa ông 
đọc để ông xuôi xuôi. Trong bài thơ đó, tôi tả hai đội quân 
hùng mạnh giao chiến rất hăng với nhau cä ngày, nhưng 
đến chiều tối thì giảng hoà và cùng nhau qua đêm một 
cách yên tĩnh ngay trên bãi chiến trường. 

Quốc vương đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 
khác về trí thông mình và sự khéo léo của một con khi và 
ông chẳng muốn một mình chứng kiến tất cả sự kỳ diệu Ấy. 
Ông có một cỗ con gái có tên Diễm Kiều, một công chúa sắc 
nước hương trời. Ông bảo tổng thái giám có mặt tại đó và là 
thầy học của công chúa: "Nhà ngươi về đưa học trò của 
ngươi tới đây, ta muốn nó chia sẻ cùng ta sự vui thích này", 

Viên Tổng thái giám tuân lệnh và chẳng mấy chốc 
đưa công chúa tới. Nàng để hở mặt, nhưng mới bước vào 
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phòng nàng vội vàng đưa tay kéo mạng che xuống, nói với 
nhà vua: 

- Tâu phụ vương, Người đã quên rồi ư? Con vô cùng 
ngạc nhiên là Người lại để con xuất hiện trước mặt một 
ngươi đàn ông. 

- Con bao sao - Hoàng đế đáp - Con không nghĩ là 
chính con đã nhầm rồi sao? Ở đây chỉ có một tiểu nô lệ, 
tông thái giám thầy dạy con và cha. Chúng ta đều được tự 
do nhìn thấy mặt con kìa mà. Thế mà con đã hạ mạng che 
xuống và kết tôi cha là đã cho vời con tới đây. 

- Tâu phụ vương - Công chúa nói - Rồi Người sẽ thấy 
con không nhầm. Con khi kia dù là mang hình dáng khi, 
nhưng đó lại là một hoàng tử trẻ, con trai một quốc vương 
hùng mạnh. Chàng bị phù phép yêu ma nên biến thành khỉ 
mà thôi. Một hung thần, cháu ngoại nữ thần Ebiis đã làm 
cho chàng như thế sau khi đã giết hại một cách đã man 
công chúa đảo Gỗ Mun, con gái quốc vương Ppitimarua. 

Hoàng đế nghe con gái nói, kình ngạc ngoành về phía 
tôi, không ra hiệu nữa mà hỏi tôi là điều công chúa vừa nót 
có đúng như vậy không. Vì không nói được nên tôi đặt tay 
lên đầu để tö là công chúa đã nói thật. 

- on gái của cha - Hoàng để hỏi con - Làm sao mà 
con biết được là vị hoàng tử này: bị phép yêu làm cho biến 
thành khi? 

- Tâu phụ vương - Công chúa Diễm Kiểu nói - Người 
có nhớ răng khi con trở thành thiếu nữ, thì có một bà già 
chăm sóc con. Đó là một pháp sư rất giỏi. Bà ấy đã truyền 
cho con sáu mươi phép biến hoá. Vì thế chỉ một chớp mắt 
là con có thể chuyến dịch kinh đô của cha ra giữa đại 
dương, phía bên kia rặng Caucase. Với bản lĩnh đó con có 
thể biết tất cả những người bị phù phép mà chỉ cần thoáng 
trông thôi, con biết họ là ai và bị kẻ nào phù phép. Vì vậy 
xìn phụ vương cũng đừng lấy làm lạ là con đã phát hiện 
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ngay ra vị hoàng tử qua cái lốt khi mà không sao có thể 
trình diện phụ vương với con người thực của mình. 

- Con gái của cha- Hoàng đế báo- Thật không ngờ là 
con lại tài giỏi thế. 

- Tâu phụ vương, đó là những điều bí hiểm cũng cần 
phải biết, nhưng hình như con đã quá khoe khoang rồi 
đầy. 

- Nếu vậy - Hoàng đế nói - thì con cũng rất có thể giải 
bùa ma cho hoàng tử chứ?. 

- Dạ, thưa phụ vương, con có thể trả lại cho chàng 
hình hài trước đây. 

- Con hãy tra lại cho anh ta hình hài ban đầu đi. Con 
không biết là cha sẽ vui thích tới mức nào, vì cha muốn 
phong cho anh ta làm tế tướng đầu triều và sẽ cưới con, 
làm con rể cha, pbò mã của vương quốc. 

- Tâu phụ vương, con xin tuần lệnh." 

Scheherazade kể đến câu cuối này thì trời vừa sáng 
nên đành bỏ dỡ câu chuyên về người tu sĩ khổ hạnh đạo 
Hồi thứ hai. Schahriar; nhận định là đoạn tiếp theo có thể 
sẽ chăng kém phần hấp dẫn như đoạn nghe nên quyết 
đình sẽ nghe tiếp vào hôm sau. 


sk 


Dinarzade như thường lệ gọi hoàng hậu và bảo: 

- Chị của em, nếu không còn ngủ nữa thì xin chị cho 
biết công chúa Diễm Kiểu làm cách nào mà tu sĩ thứ hai 
trỏ về được hình thể cũ. 

- Rồi em sẽ biết thôi mà - Scheherazade đáp - Tu sĩ 
khổ hạnh thứ hai tiếp tục câu chuyện về mình như sau: 

" Công chúa Diễm Kiều đi về phòng riêng lấy ra một 
thanh đao mà ở lưỡi đao có khắc những chữ Do Thái cố. 
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Nàng đưa chúng tôi: hoàng đế, viên tổng thái giám, chú 
nho nô lệ và tôi tới một khoảnh sân kín trong hoàng cung 
và để chúng tôi đứng quanh sân, còn nàng thì tiến ra giữa 
sân vạch một vòng tròn to và vẽ vào đấy nhiều chữ A Rập 
cổ và những chữ khác mà người ta gọi là chữ của 
Cléopatre. 

Khi đã làm xong việc chuẩn bị cho cái vòng tròn vừa ý 
mình rồi, nàng đứng dừng lại chính giữa vòng, niệm chú và 
đọc kinh Coran. Không gian dần dần tối sâm lại dường như 
bộ máy tạo hoá sắp đi đến chỗ tan tành. Chúng tôi sợ hãi tột 
độ và càng hoảng hốt khi thấy hung thần, cháu ngoại Eblis 
xuất hiện, dưới hình dáng của một con sư tứ khống lê. 

Ngay lúc công chúa nhìn thấy con quái vật, nàng 
quát: 

- Giỗng chó kia, đáng lẽ phải quỳ mọp trước mặt ta 
thì mi lại muốn hù doa ta bằng cái lốt con vật gớm ghiếc 
ấy chăng! 

- Thế còn mi - Con sư tứ rống lên - Mi không sợ làm 
trái lời cam kết mà chúng ta đã long trọng thể là sẽ không 
a1 làm hại aI sao? 

- A! Quân chết tiệt - Công chúa phản bác - Chính ta, 
ta phải hoi mi cái đó mới đúng chứ. 

- Mi sẽ phải - Con sư tử đột ngột cắt ngang - trả giá 
cho việc đã làm phiền ta phải tới đây. 

Nói xong, con sư tử há rộng möm tiên lại phía công 
chúa như muốn nuốt sống nàng, nhưng đã để phòng từ 
trước, nàng nhảy lùi về phía sau và kịp thời nhổ một sợi tóc, 
niệm chú biến thành một lưỡi gươm sắc bén và bằng một 
nhát chém vào giữa sống lưng chặt con sư tứ ra làm hai. 

Hai nửa con sư tử biến mất chỉ còn lại cái đầu biến 
thành một con bọ cạp. Ngay tức thì, công chúa hoá thành 
một con rắn xông vào đánh bọ cạp. Thấy yếu thế, bọ cạp 
biến thành con đại bàng bay đi. Con rắn cuộn mình lại cũng 
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biến thành một con đại bàng đen to khoẻ hơn bay đuổi theo. 
Cả hai con chìm đều bay khuất tầm mắt của chúng tôi. 

Một lát sau, mặt đất bỗng nhiên nứt ra trước mặt 
chúng tôi và một con mèo đen đốm trăng chồi lên, lông lá 
dựng ngược và gào lên thật man rợ. Một con sói đen cũng 
xuất hiện xông vào con mèo. Mèo vội vã biến thành một con 
sâu, thấy một qua lựu rụng bên cạnh một mương nước hẹp 
nhưng khá sâu bèn đục nhanh một lỗ và chu1 vào. Quả lựu 
tức thì to phình lên bằng một qua bí đồ bay lên nóc hành 
lang lần mấy vòng rồi rơi bịch xuống sàn vỡ tan tành. 

Con sói lúc đó biến thành một con gà trống, nhảy vội 
đến mổ ăn những hạt lựu hết hạt này đến hạt kia. Khi 
không thấy còn hạt nào nữa, nó chạy đến chỗ chúng tôi. 
giương đổi cánh ra vỗ như vẻ hói chúng tôi xem còn hạt 
nào không. Còn một hạt lăn lóc bến bơ mương, nó quay lại 
chạy đến chưa kịp mổ thì cái hạt đó lãn xuống mương nước 
và biến ngay thành một con cá nhỏ..." - Nhưng, tâu bệ hạ - 
Scheherazade nói - kìa trời đã sáng mất rồi. Thiếp có thể 
đoan chác là nếu ánh bình minh chưa lên thì Người sẽ rất 
vui thích khi nghe thiếp kế đoạn tiếp sau đó.- Nói xong, 
nàng Im lặng. Hoàng đế đứng lên trong tâm trí tràn đầy 
những chi tiết thú vị của câu chuyện. Ông có một ý muốn 
mãnh liệt và nôn nóng cực kỳ là muốn nghe nốt câu 
chuyện ky thú này. 


Dinarzade, hôm sau, không sợ làm gián đoạn giãÃc 
ngủ của hoàng hậu, bảo nàng: 

- Chị ơi, nếu chị không còn ngủ nữa thì xin chị tiếp 
tục câu chuyện vô cùng kỳ thú bỏ đỡ hôm qua đang đến cái 
đoạn biến hoá hết cái nọ đến cái kia rồi. 
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Scheherazade nhớ lại trong trí xem đã kế tới đâu rồi 
nói với hoàng đế: 

- Tâu chúa thượng, người tu sĩ thứ hai đã kể tiếp câu 
chuyện của anh ta như thế này: 

"Con gà trống nhay xuông mương nước và biến thành 
một con cá chày bơi đuôi theo con cá nhỏ. Ca hai quần 
nhau ở dưới nước đến hai tiếng đồng hề và tất ca chúng tôi 
đều không hiểu rõ kết cục ra sao thì bỗng nghe thấynhững 
tiếng kêu khủng khiếp làm chúng tôi run bắn cả người, 
Một lát sau, chúng tôi nhìn thấy tên hung thần và cả công 
chúa lửa cháy đầy mình. Họ nhá lửa từ miệng ra đốt cháy 
lấn nhau và khi cả hai sáp gần lại thì lửa cháy càng dữ 
đội. Từng bụm khói dày và lửa bốc lên rất cao. Chúng tôi 
sợ rất có thể lửa sẽ làm cháy rụi cä boàng cung, nhưng 
chúng tôi rụng rời khi tên hung thần rời xa công chúa, tiến 
về phía chúng tôi và há miệng phun từng khối lửa vào cả 
bọn. Nếu không có công chúa chạy đến kịp thời đánh đuối 
hắn thì chúng tôi chắc hắn chẳng còn ai sống sót. Thế 
nhưng, dù công chúa có đến cứu nhanh tới đâu thì hoàng 
đế cũng đã bị cháy râu và bỏng mặt, viên tổng thái giám bị 
chết ngạt và cháy thành than ngay tức thì. Còn tôi thì bị 
một tia lửa tạt ngay trúng mắt bên phải và thành chội. 

Giữa lúc đó thì chúng tôi nghe thấy tiếng kêu to: 
"Chiến thắng! Chiến thắng!" và nhìn thấy công chúa đã 
trở về nguyên dạng, còn tên hung thần thì chỉ còn là một 
đống tro dưới chân nàng. | 

Công chúa đi tới gần chúng tôi và không để mất thời 
gian bảo tên tiểu nô lệ vẫn nguyên lành đi lấy một chén 
nước trong sạch. Nàng cầm lấy, đưa lên gần miệng đọc vài 
câu thần chú rồi vừa rảy lên người tôi vừa nói: 

- Nếu người bị phùò phép mà hoá khi, thì hãy thay 
hình đổi dang trở về thành người như cũ. 

Nàng vừa đút lời thì tôi trở lại nguyận,ìmìhmhuLtyước 
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khi bị phù phép, duy chi thiếu một con mắt. 

Tôi sửa sang tư thế để tạ ơn công chúa, nhưng nàng 
chăng để tôi có thời gian làm việc đó nữa. Nàng quay lại 
nói với hoàng đế cha nàng: 

- Tâu phụ vương, con đã thắng lão hung thân như 
Người đã thấy đó. Nhưng thắng bằng một giá đất. Con 
chăng còn sống được mấy chốc nữa đâu và cha cũng chẳng 
còn được thấy con vui duyên cùng chàng hoàng tử mà cha 
đã dự định. Lửa đã thấu vào người con trong cuộc chiến 
đấu vừa rồi và từ từ đốt cháy cơ thể con. Tai hoạ này sẽ 
không xảy ra nếu con nhìn thấy ngay hạt lựu còn sót lại để 
mổ như những hạt khác khi con biến thành gà trống. Tên 
hung thân đã chui vào hạt này như một nơi trú ấn cuối 
cùng để chống lại con. Sai sót này làm cho con phải cầu 
cứu tới lửa mà cha đã thấy con chiên đấu như thế nào giữa 
trời và đất trước mặt cha. Mặc đầu tên hung thần bản lĩnh 
cũng thật cao cường nhưng con vẫn mạnh hơn đã thắng nó 
và thiêu nó thành than. Nhưng con cũng chăng tránh khỏi 
được cái chết đang tới gần." 

Scheherazade kế tới đây thì dừng lại và nói với hoàng 
đế: 

- Tâu hoàng thượng, trời đã rạng báo cho thiếp là hãy 
ngừng lời Nếu Người còn vui lòng để thiếp được sống đến 
ngày mai thì Người sẽ nghe thiếp kế đoạn cuối câu chuyện 
này. 

Schahriar bằng lòng và đứng lân như thường lệ để đi 
làm công việc của triều đình. 


Trước khi trời sáng ít lâu, Dinarzade thức gIẤc gọi 
hoàng hậu năn nỉ: 
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-“Chị thân yêu của em, nếu chị không còn muốn ngủ 
nữa thì xin chị hãy kể nốt cho em nghe chuyện của chàng 
tu sĩ thứ hai đi, 

Scheherazade tức thì cất tiếng và kế tiếp câu chuyện 
như sau: 

" Tu sĩ khô hạnh vẫn tiếp tục kế chuyện mình cho 
Zobéide nghe ông ta nói với nàng: 

- Thưa bà, hoàng đế lặng nghe công chúa Diễm Kiều 
kế chuyện chiến đấu của nàng và khi nàng nói xong ông 
nói với con gái bằng một giọng dau đớn và xúc động: 

- Con gái của ta, con thấy rõ tình canh của cha đây. 
Không hiểu vì sao mà ta lại còn sống! Tổng thái giám, 
thầy của con thì đã chết, hoàng tử mà con vừa giải thoát 
bùa phép cho thì đã mất một con mắt? 

Ông không nói thêm được nữa vì nước mắt, những 
tiếng nức nở làm ông nghẹn ngào. Chúng tôi cực kỳ xúc 
động về nỗi buôn khổ của ông, công chúa và tôi cũng khóc 
ròng cùng hoàng đế, 

Trong lúc mọi người đang vô cùng buồn khổ thì bỗng 
công chúa kêu to: “Tôi cháy đây này' Tôi cháy đây này"". 
Nàng cam thảy ngọn lửa âm 1 trong người đã bùng lên 
toàn thân, làm nàng không ngừng kêu: "Tôi chây đây” và 
cái chết cuôi cùng đã chấm dứt sự đau đớn không sao chịu 
nổi của nàng. Ngọn lửa thật kỳ lạ, chỉ một lát cả cơ thể 
nàng chỉ còn là một đống tro tàn như lão hung thần vậy. 

Thưa bà, tôi không sao nói được trước cảnh tượng đó 
tôi đã xúc động tới mức nào. Thà là suốt đời tôi là kiếp khỉ 
hoặc kiếp chó còn hơn là thấy ân nhân của mình chết một 
cách thê thảm như vậy. Về phía hoàng đế, đau khổ ngoài 
sức tưởng tượng, vừa kêu la thảm thiết vừa lấy tay đấm 
mạnh vào đầu vào ngực cho tới lúc suy xụp trong thất 
vọng, ông ngất xỉu làm tôi lo Người có thể thăng hà. 


Nghe những tiếng than khóc kêu la của hoàng đế, 
PHHẾP/NhộP nh MP lun 





những thái giám và các đại thần kéo tới và mất rất nhiều 
công sức để làm cho Người hồi tỉnh. Hoàng đế và tôi không 
phải mất công nhiều đề giải thích cho họ hiểu nỗi đau lòng 
của mình. Hai đống tro của công chúa và của lão hung 
thân đã làm cho họ biết hết những gì xảy ra. Hoàng đế 
không còn sức đứng lên nữa mà phải! dựa vào cấc thái 
giám để trở về hậu cung. 

Khi tiếng đồn về sự kiện vô cùng bi tham đó được lan 
truyền trong hoàng cung và cả kinh thành, toàn thể thần 
dân đều thương tiếc cho công chúa Diễm Kiều gặp nỗi bất 
hạnh và thông cam với nỗi đau buồn của quốc vương. Ca 
nước để tang tr›ng bảy ngày và tổ chức nhiều buổi tế lễ 
long trọng. Tro của lão hung thần bị tung theo gió, còn tro 
của công chúa Diễm Kiều được thu vào một chiếc bình rất 
đẹp đặt trong một lãng nguy nga xây ngay tại nơi công 
chúa tử nạn. 

Nỗi đau của hoàng đế bị mất con gái yêu đã làm cho 
Người ốm liệt giường suốt một tháng trời. Chưa được bình 
phục hắn, Người đã cho gọi tôi tới và bảo: 

- Hoàng tử, hãy nghe lệnh của ta đây. Nêu không 
tuân theo thì khó toàn tính mệnh đó. 

Tôi hứa với Người là nhất nhất sẽ vâng lời. Và Người 
tiếp tục nói: 

- Từ trước tới nay ta luôn sống trong hạnh phúc toàn 
vẹn, chưa bao giờ bị bất cứ một tai hoạ nào khuấy động. 
Nhưng nhà ngươi đến thì hạnh phúc mà ta vui hưởng bị 
tan vỡ: con gái ta chết, ông thầy của nó cũng không còn và 
chỉ nhờ có một phép mầu nào đó mà ta còn sống. Vậy đúng 
nhà ngươi là nguyên nhân của tất cả những bất hạnh đó 
mà ta không sao ngu) được. Vì vậy nhà ngươi hãy nên 
lặng lẽ rời khỏi nơi này, và đi ngay cho khuất mắt ta. Nếu 
nhà ngươi còn ở lại đây lâu hơn thì ta sẽ không sống nổi vì 
chắc chắn là sự có mặt của nhà ngươi sẽ chỉ mang lại bất 
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hạnh mà thôi. Đó là tất ca những gì ta muốn nói. ĐI đi! Và 
chớ có bao giơ xuất hiện trên đất nước của ta. Không có 
một sự trọng thị nào có thể ngăn ta làm cho nhà ngươi 
phai hối tiếc. 

Tôi muốn phân trần đôi câu, nhưng quốc vương đã 
chặn họng tôi lại băng những lời lẽ chứa đầy căm giận nên 
tôi bất buộc phải ra đi, đi xa vương quốc của Người. 

BỊ mọi người ghét bỏ, xua đuổi và bỏ rơi không rõ rồi 
đây mình sẽ ra sao. Trước khi rời khỏi thành phố, tôi vào 
một nhà tắm, thuê cạo râu, tóc và lông mày, mặc vào một 
bộ y phục tu sĩ khổ hạnh. Tôi vừa bước đi vừa khóc, khóc 
cho sự khô ái truân chuyên của tôi thì ít, nhưng khóc 
nhiều cho cái chết của những nàng công chúa kiểu điễm 
mà tôi gây nên. Tôi đi qua nhiều xứ sở không để cho ai 
nhận được mặt, cuối cùng tôi quyết định tới thành phố 
Bagdad với hy vọng là được yết kiến đức thống lĩnh các tín 
đồ và gợi lên lòng thương cảm của Người đối với một câu 
chuyện quá đỗi lạ kỳ. Tôi mới tới đây chiều hôm nay và 
người đầu tiên tôi gặp là người tu sĩ đồng dạo vừa kể 
chuyện của mình trước tôi. Bà đã biết rõ đoạn còn lại, thưa 
bà, và vì sao tôi lại có vinh dự có mặt tại quý xá. 

Khi tu sĩ khổ hạnh thứ hai kể xong chuyên mình, 
Zobéide bảo anh: 

- Tốt lắm, anh hãy đi đi, rút khỏi đây và đi đâu tuỳ 
thích, tôi cho phép đấy. 

Nhưng đáng lẽ phải đi ra khỏi nhà, anh nần nì xin 
thiếu phụ cho được ở lại như tu sĩ thứ nhất, và anh ta đến 
ngồi cạnh anh này..." 

- Nhưng, tâu hoàng thượng - Scheherazade nói - Kể 
đến đây thì trời sáng đã bắt thiếp phải ngừng. Thiếp mạo 
muội dám chắc là dù câu chuyện của tu sĩ thứ hai có hay tới 
đâu, thì câu chuyện của tu sĩ thứ ba cũng chẳng kém. Rồi 
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Hoàng đế tò mò muốn biết là câu chuyện sắp kể có 
thực sự hay như câu chuyện vừa kể không, nên ông đứng 
lên và quyết định kéo đài thêm sự sống của Scheherazade 
dù là thời hạn ông cho đã quá nhiều ngày rồi. 


sk 


Tàn đêm sau, Dinarzade mói với hoàng hậu: 

- Chị thân yêu của em, nếu chị không ngủ nữa thì em 
xin, để chờ trời sáng cũng chẳng còn mấy chốc nữa, kể cho 
em nghe một câu chuyện nào đó trong những chuyện hay 
mà chì biết. 

- Ta ràt muôn nghe - Schahrlar cũng bao - Chuyện 
của tu s1 thứ ba. 

- Tâu hoàng thượng - Scheherazade nói - thiếp xin 
tuần lệnh. Ngươi tu sĩ thứ ba - Nàng nói thêm - thấy là 
đến lượt mình kể chuyện, bèn hướng về Zobéide bắt đầu 
câu chuyện của mình như sau: 
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_— HUYỆN KẾ PÙA 
TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ BA, 0N VỤA 


"Thưa quý bà rất đáng kính, câu chuyện tôi kế đây 
hoàn toàn khác với những câu chuyện bà đã nghe. Hai 
hoàng tử kể chuyện trước tôi đều mỗi người mất một con 
mặt đơn thuần đo hậu quả của số mệnh, còn tôi bị chột thì 
lại do chính lỗi lầm của mình, tự mình gây nên tội, tự mình 
rước vạ vào thân như chuyện tôi kể hầu bà nghe sau đây: 

"Tôi tên là Agib, con một quốc vương tên là Cassib, 
Sau khi phụ vương băng hà, tôi lên nối ngôi và vân đóng 
đô tại nơi cha tôi đã trị vì. Kinh thành này toạ lạc trên bờ 
biển, có một hải cảng vào loại đẹp nhất và an toàn nhất. 
Nó còn có một công xưởng khá lớn đủ khả năng cung cấp 
thiết bị cho một trăm năm mươi chiến hạm luôn luôn sẵn 
sàng phục vụ khi cần thiết. Ngoài ra còn trang bị cho năm 
chục thương thuyền vận tải hàng hoá và cũng từng Ấy 
những du thuyển nhỏ nhẹ để đi dạo và vui chơi trên mặt 
nước. Vương quốc tôi còn có nhiều thành phế tráng lệ với 
vô vàn hải đảo lớn, hầu hết đều năm trong tầm nhìn của 
kinh đô. 

Đầu tiên, tôi đi thăm các tỉnh. Sau đó tôi cho vũ 
trang hạm đội và đi tuần du các đảo để động viên các thần 
dân của mình hăng hái làm tròn trách nhiệm. Trở về một 
thời gian, tôi lại đi tuần du và những chuyến ởi về ấy đã 


cho tôi hiều biết về nghề hàng hải và thấy yêu thích nó. Vì 
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vậy tôi quyết định làm một chuyến đi thấm hiểm xa ngoài 
những hòn đảo của mình. Để thực hiện dự định đó tôi cho 
chuân bị mười chiếc tàu rồi giương buồm khởi hành. 

Bốn mươi ngày dầu thuận buồm xuôi gió nhưng đến 
đêm thứ bốn mươi mốt thì bị ngược gió dữ dội và một cơn 
bão mạnh tưởng chừng muốn nhận chìm cả đoàn thuyền 
chúng tôi. Tuy nhiên, lúc trời hửng sáng thì cũng là lúc gió 
cũng dị! dân, mây tan và trời đẹp. Chúng tôi ghé vào một 
hòn đảo, đừng lại hai ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức. Rồi lại 
tiếp tục ra khơi. Sau mười hôm lênh đênh trên mặt biển, 
chúng tôi hy vọng nhìn thấy đất liền vì cơn bão vừa qua đã 
làm tôi thay đổi ý định ra lệnh cho quay trở về. Tôi chợt 
nhận thấy là người hoa tiêu bị lạc phương hướng không 
biết là tàu mình hiện đang ở đâu. Tôi ra lệnh cho một thuỷ 
thủ leo lên đỉnh cột buồm cao nhất để thăm dò thì gã báo 
cho biết là về phía phải và bên trái xa tít tận chân trời chỉ 
thấy mênh mông trời và biến. Nhưng về phía trước mặt, 
phía mũi con tàu thấy có một mảng đen lớn. 

Nghe thấy vậy, người hoa tiêu mặt biến sắc, một tay 
dứt khăn trên đầu ném xuống sàn tàu, tay kia tự tát vào 
mặt mình và kêu to: 

- Ôi! Bệ hạ, chúng ta nguy mất rồi! Không một ai 
trong chúng ta thoát khỏi hiểm nguy này. Với tất cả kinh 
nghiệm của mình, tôi không sao có thể bảo đâm cho chúng 
ta thoát hiểm được. 

Nói xong hắn nức nở khóc như một người biết chắc 
mình không sao tránh khỏi chết. Sự tuyệt vọng cả Vy gieo 
hoang mang cho toàn thể mọi người trên tàu. Tôi hỏi vì lý 
đo gì mà y lại tuyệt vong tới vậy. 

- Than ôi! Tâu bệ hạ - Hắn đáp- Cơn bão đã đánh lạc 
hướng chúng ta quá xa cho nên chỉ đến trưa ngày mai thôi 
là chúng ta sẽ tới gần cái mảng đen đó chăng có gì khác là 
một quả núi màu đen, là một mỏ nam châm ngay lúc này 


172 http://tieulun.hopto.org 


đang hút đoàn tàu chúng ta vì những chiếc định và sắt 
thép cấu tạo con tàu. Ngày mai khi chúng ta tới gần nữa 
thì sức hút nam châm càng mạnh, mạnh đến nỗi là tất cả 
những chiếc định ở sườn tàu sẽ như bị rút ra bay đến đính 
vào quả núi. Các tàu của chúng ta sẽ bị võ tan và đấm 
ngay tại chỗ. Sườn phơi ra phía biển của quả núi này dính 
vô vàn những chiếc đinh sắt của không biết bao nhiêu tàu 
bè mà nó làm cho đãm. Dơ đó mà lực hút của quả núi này 
mỗi ngày lại mạnh hơn lên. Núi này- người hoa tiêu nói 
tiếp - vô cùng hiểm trở. Trên đỉnh núi có một cái vòm bằng 
đồng nguyên chất, những cột chống cũng băng đồng. Trên 
đỉnh vòm nhô lên một con ngựa đúc đồng nguyên khối, 
cưỡi trên lưng ngựa là một ky sĩ, ngực che một tâm chì 
trên đó có khắc hình bùa phép. Theo truyển thuyết, tâu bệ 
hạ, thì bức tượng này là nguyên nhân chính của sự đấm 
chìm không biết bao nhiêu tàu bè và bao nhiêu con người 
đã tử nạn ở chốn này. Và tai hoa vân còn cứ kéo dài cho tới 
khi nào lật đổ được pho tượng đó. 

Người hoa tiêu kê xong lại khóc và tất ca đoàn thuỷ 
thủ cũng sụt sùi khóc theo. Bạn thân tôi, tôi không tin là 
mình tới ngày tận số. Tuy vậy, mỗi người đều cùng lo cho 
mình cách riêng để tự bảo vệ. Và trong cái tình thế chưa 
biết ngã ngũ ra sao họ ải chúc lân cho nhau, cho những ai 
may mắn sống sót. 

Sáng hôm sau chúng tôi nhìn thấy rõ quá núi đen và 
với những điều đã nghe biết, chúng tôi càng thấy nó thật 
rùng rợn. Đến buổi trưa, quả núi đã xích lại khá gần và 
đúng như lời ngươi hoa tiêu đã báo trước, chúng tôi nhìn 
thấy những chiếc đình và tất cả những thứ gì bằng sắt đều 
nhất loạt rời tàu, bay vèo vèo về phía quả núi. Lực hút của 
nam châm cực mạnh đã làm cho những thứ bằng sắt này 
đập mạnh vào sườn núi tạo thành một thứ âm thanh thật 
ghê rợn. Những con tàu toắäc ra và chìm nghỉm xuống đáy 
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biển rất sâu. Tế: cả đoàn tuỳ tùng của tôi đều chết đuối. 
Nhưng Thượng đế đã rủ lòng thương cho tôi bám được vào 
một tấm ván, và gió đấy giạt tới chân quả núi đen. Tôi 
không bị thương và may mắn cho tôi là đã cập bờ vào một 
nơ1 có những bậc trèo lên đến tận đỉnh nú!'". 

Scheherazade muốn kể tiếp câu chuyện, nhưng trời 
sáng đã khiến nàng im lặng. Hoàng đế thấy quả là hoàng 
hậu không đánh lừa mình vì phân mỏ đầu thật là hấp dẫn. 
Vì vậy chúng ta cũng sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào là ông 
chưa ra lệnh đưa hoàng hậu ra hành quyết ngày hôm đó. 


2k 


- Nhân danh Thượng đế - Gần sáng hôm sau 
Dinarzade kêu chị - Nếu chị của em không còn ngú nữa thì 
xin chị kể tiếp chuyện tu sĩ thứ ba đi! 

- Em thân yêu - Scheherazade đáp - Vị hoàng tử này 
đã kê tiếp chuyện của mình như sau: 

"Nhìn thấy những bậc đá đó, tôi đã tạ ơn Thượng đế 
hết lời và vừa trèo lên vừa niệm tên thánh của Người vì 
nhìn sang phải, sang trái đều không có chô nào đặt chân. 
Đường ởi lên hẹp, đốc đứng và khúc khuyu đến mức tôi 
nghĩ chỉ cần một cơn gió không mạnh lắm cũng đủ gạt tôi 
ngã lăn tòm xuống biển. Nhưng cuối cùng tôi đã an toàn 
trẻo lên được tới đỉnh núi. Tôi đi vào dưới cãi vòm bằng 
đồng và quì xuống hôn mặt đất tạ ơn Thượng đế đã ra tay 
phù trợ. 

Tôi qua đêm dưới cái vòm đó. Trong giấc ngủ, tôi 
chiêm bao thấy một lão trượng đáng kính hiện ra trước 
mắt bảo tôi: 

- Con hãy nghe đây, Agib!l Khi ngủ dậy, con hãy đào 
đất ngay chỗ chân con đó. Con sẽ thấy một cái cung bằng 
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đồng và ba. mũi tên bằng chì được chế tạo ra dưới những 
chòm sao tốt để giải thoát cho loài người khỏi bao nhiêu 
tai ách luôn đe doa họ. Con hãy lần lượt bắn ba mũi tên 
này vào pho tượng. Người kị sĩ sẽ ngã nhào xuống biến và 
con ngựa thì đồ về phía con. Con sẽ chôn con ngựa xuống 
chỗ con đã đào được cung tên. Làm xong việc này mặt biển 
sẽ dâng lên ngang với đỉnh núi, tới tận chân vòm, Khi 
nước dâng tới đó, con sẽ thấy một chiếc xuồng nhỏ chỉ có 
một người chèo tới bằng mỗi tay một bơi chèo. Người này 
cũng bằng đồng nhưng khác với người kị sĩ mà con đã bắn 
nhào. Con lên xuống và để cho y chèo đì, nhớ không được 
đọc đến tên Thượng đế. Trong mười ngày y sẽ lái xuồng 
cho con đi sang một biển khác và từ chỗ này con có thể tìm 
được đường về vương quốc của con an toàn miễn là, như ta 
đã đặn, trong suốt cuộc hành trình, tuyệt đối không được 
nhắc đến tên Thương đế, 

Đó là tất cả những điều ông cụ đó bảo và dặn dò tôi. 
Thức giấc, tôi thấy nhưứ nhẹ ca người, và ngay lập tức làm 
theo lơi đã được dặn trong mông. Tôi đào đất, lượm lên cây 
cung và ba mũi tên. Giương cung bắn vào tượng kị sĩ đồng, 
đến phát thứ ba thì nó nhào xuống biển, còn con ngựa thì 
lăn kềnh xuống cạnh tôi. Tôi chôn nố vào cái hố cung tên 
và thấy mặt nước biển từ từ dâng lên. Khi mực nước ngang 
với chiều cao ngọn núi và tràn tới chân vòm thì tôi nhìn 
thấy phía xa một chiếc xuống lao đến phía mình. Tôi cảm 
tạ Thượng đế thấy mọi cái đều xây ra trình tự đúng như 
trong giấc mộng. Cuối cùng chiếc xuồng cập bờ và tôi nhìn 
thấy người lái bằng đồng như cụ già đã tả. Tôi trèo lên 
xuống và nhớ đinh ninh là không được kêu tên Thượng đế, 
tôi cũng chăng nói câu nào, im lặng ngồi xuống và người 
lái bằng đồng bắt đầu chèo đưa chiếc xuống ra xa quả núi. 
Nó chào liên tục đến ngày thứ chín thì tôi trông thấy 
những hòn đảo quen thuộc làm cho tôi vui mừng thấy sắp 
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thoát hiểm nghèo. Mừng vui quá độ đã làm tôi quên phầt 
điều cấm ky. Tôi kêu lên: Ta dn Thượng đế! Vĩnh quang 
thuộc về Người! 

Chưa dứt lời thì chiếc xuống chìm nghĩỉm luôn xuống 
sầu còng với người lái bằng đồng. còn tôi thì chới với trên 
mặt nước. Tôi bơi, bơi cho tới cuối ngày, nhằm hướng đất 
liển mà tôi thấy gần nhất. Một đêm tối mù tôi mịt nối tiếp 
và. tôi chăng rõ lúc này ở vào chỗ nào mà cứ bơi bừa. Sức 
vếu dần, tôi bắt đầu thất vọng thấy mình khó thoát chết 
chì gió bỗng nổi mạnh. một làn sóng cao như một ngọn núi 
hất tôi lên một bãi cát rỗi rút đi và để tôi nằm lại đó. Tôi 
vội vàng nhôm dậy chạy nhanh vào phía đất liển sợ một 
làn sóng khác lại chồm tới mang tôi đi. Việc làm đầu tiên 
là cỡi áo quần ra, vắt khô nước rồi trải ra phơi trên mặt cát 
hãy còn hơi nóng cua ban neèYy. 

Ngày hôm sau, mặt trời chăng mấy chốc đã làm nốt 
việc hong khô kiệt tất cả áo quân của tôi. Tôi mặc vào và 
đi tìm hiểu xem hiên nay mình ở dâu. Mới di được một 
quang dưỡng thì đã hiểu ra mình đang ở trên một đão 
hoang nhỏ rất trù phú, mọc rất nhiều cây ăn qua. Nhưng 
đồng thời tôi cũng nhận thấy là nó ở rất xa đất liên, điều 
này làm giảm đi nhiều niềm vui là được thoát chết trôi 
trên biển. Dù sao tôi cùng phó mặc số mệnh mình cho 
Thượng để định đoạt tuỳ ý muốn của Người. Giữa lúc đó, 
tôi nhìn thấy một con tàu nhỏ từ đất liền đi ra, giương hết 
buồổm và mũi tàu hướng về hòn đảo tôi đang đứng. 

Không còn nghi ngờ gì là nó sẽ cập vào hòn đão này. 
Chưa rõ hành khách trên tàu là bạn hay thù, nên tôi thấy 
là chưa nên xuất đầu lộ diện. Trèo lên một cây cao, cành lá 
tậm rạp, ở đó tôi có thế quan sát thấy những øì trên tàu. 
Con tàu tới đô trong eo nhỏ và có độ mười tên nô lệ bước 
xuống mang theo một cái xẻng và những đụng cụ đào đất 
khác. Chúng ởi tới giữa đảo và tôi nhìn thấy chúng dừng 
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lại đào xới một lát. Nhìn hành động của chúng hình như 
chúng lật lên một cái cửa nắp. Rồi chúng quay lại nơi tàu 
đỗ khiêng xuống nhiều đồ đạc rồi thụt xuống. Tôi hiêu ra 
là ơ chỗ đó có một hầm ngầm. Tôi nhìn thấy chúng đi một 
lần nữa về tàu và một lát sau xuống cùng với một ông gìà, 
ông này đắt theo một thiếu niên khoảng mười bốn, mười 
lầm tuổi rất. đẹp trai. Tất ca đều thụt xuống hầm chỗ cái 
cửa nắp đã mở và khi lên họ hạ cửa nắp xuống, đắp đất lên 
rồi đi về phía cái eo nhỏ, nơi tàu thả neo. tôi nhận thấy là 
l:liông có cậu thanh niên trong bọn họ. Từ đó tôi kết luận 
là chàng trai này đã ở lại đưới hầm ngắm, điều làm tôi hết 
sức kình ngạc. 

Ông già và các nô lệ bước lên tàu và giương buồm đi 
theo hướng về đât liền. Khi con tàu đã đi khuất. tôi từ trên 
cây leo xuống và lập tức đi tới chỗ họ vừa đào bới. Đến lượt 
tôi cũng vục tay bới đất cho tới lúc đụng vào một tấm đá 
vuông khoang hai ba bộ, tôi lật lên và thấy nó che lấp lối 
xuông của một cầu thang cũng bằng đá. Tôi bước vào bậc 
thang đi xuống và thấv mình đang ở một gian phòng rộng 
trong đó có một thảm chùi chân và một chiếc sập trên trai 
một tấm tham khác và những gối tựa bọc vai đẹp. Chàng 
trai ngồi trên sập tay cầm chiếc quạt. Tôi nhận thấy tất ca 
những thứ dó dưới ánh sáng của hai cây nến và bên cạnh 
chàng trai còn có nhiều trái cây và những bình hoa. 

Chàng trai giật mình hoang hốt khì nhìn thấy tôi. 
Nhưng đề cho chàng ta yên tâm, tôi vừa đi vào vừa nói: 

- Dù cậu là ai chằng nữa thì cũng xin đừng sợ. Một, 
ông vua và một hoàng tử như tôi đây không thể có bất cứ 
một sự xúc phạm nào đối với cậu. Trái lại, số phận may 
mắn của cậu đã khiến tôi có mặt tại đây để đưa cậu ra 
khỏi nấm mô này vì hình như người ta đã đem chôn sống 
cậu vì những lý do gì tôi không rõ. Nhưng điều làm tôi băn 
khoăn và thấy khó lòng chấp nhận được (vì tôi đã được 
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mục kích tất cả những gì xảy ra từ lúc có người tới đảo 
này) là dường như cậu đã để làn họ chôn sống cậu tại đây 
mà không có sự chông đối nào.. 

Scheherazade kế tới đây thì ngừng lại và hoàng đề 
thì đứng lên băn khoăn không biết vì sao mà chàng thiếu 
niên này lại bị bỏ dưới hầm trên một hòn đảo hoang. Ông 
nhủ thâm sẽ nghe tiếp đêm sau cho rõ. 


* 


Dinarzade, khi thấy tới giờ, bèn goi hoàng hậu: 

- Chị ơi, nếu chị không còn ngủ nữa thì xin kế nốt 
chuyện người tu sĩ thứ ba đi. 

Scheherazade không để em phải nhắc lại, kể tiếp như 
sau: 

"Chàng thiếu niên - Tu sĩ thứ ba tiếp - nghe nói vậy 
thì yên tâm và tươi Cười mời tôi ngồi xuống cạnh mình. 
Chàng ta nói ngay. 

- Thưa hoàng tử, tôi sẽ nói để ngài rõ, ngài sẽ phải 
lấy làm ngạc nhiên về sự đặc biệt khác thường của nó. 
Nguyên cha tôi là một nhà buôn vàng ngọc trở nên rất 
giàu có nhờ vào sức lao động và tháo vát khéo tay trong 
nghề nghiệp. Người có nhiều nô lệ, và những người giúp 
việc thường có những chuyến đi biển trên những chiếc tàu 
của cha tôi để giữ mối liên lạc với nhiều triều đình mà cha 
tôi cung cấp những đồ châu báu mà họ cần. 

Kết hôn đã lâu mà chưa có con, một lần trong giấc 
mộng người được biết là sẽ có một con trai nhưng người 
con này đoản mệnh nên khi thức giấc người vô cùng buồn 
bã. Ít ngày sau đó, mẹ tôi báo cho người biết là bà đã có 
mang vào thơi gian mà bà cảm thấy cái thai đậu lại rơi 
đúng vào ngày ông nằm mộng. Sau chín tháng bà sinh ra 
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tôi, cả nhà hết sức vui mừng hoan hìỉ. 

Cha tôi có mặt trong ngày tôi ra đơi, đã đi xem bói 
chiêm tình. Các ông thây báo: "Con trai ông sống khoẻ 
mạnh đến tuổi mười lầm, nhưng tới lúc đó sẽ gặp tai hoa 
khó lòng thoát khỏi. Qua được nạn này thì sẽ thọ lầu. 
Cũng vào lúc đó - Các thầy nói thêm - tượng kị sĩ bằng 
đồng trên đỉnh núi nam châm sẽ bị hoàng tử Agib, con 
quốc vương Cassib, bắn nhào xuống biển và các vì sao chỉ 
rõ là năm chục ngày sau đó, con trai ông bị hoàng tử Àø1b 
giết chết. 

Vì lời tiên đoán đó phù hợp với giếc mộng của cha tôi 
nên ông vô cùng buôn bã. Dù vậy ông vẫn không hề lơ là 
trong việc giáo dục tôi cho đến nay, năm tôi tròn mười lầm 
tuổi Hôm qua người được biết là kị sĩ bằng đồng đã bị 
hoàng tử Agib băn nhào xuống biến đã được mười ngày. 
Tin ấy làm người rơi không biết bao nhiêu nước mắt và 
hoảng hốt đên mức mọi người không còn aì nhận ra ông 
nữa. 

Dựa trên những lời tiên đoán của các thầy chiêm tỉnh 
ông tìm cách đánh lừa ngồi sao bản mệnh của tôi để giữ 
lấy mạng sông cho tôi, Ông đã đề phòng cho xây dựng nơi ở 
này rất lâu rồi để làm chỗ cho tôi ẩn nấp trong khoảng 
thời gian năm mươi ngày kế từ khi pho tượng trên núi 
nam châm bị lật đổ. Cũng vì vậy khi biết tin pho tượng đó 
bị lật đổ đã được mười ngày thì ông vội vàng mang tôi tới 
đây cho xuống hầm kín ẩn náu và hẹn là trong bốn chục 
ngày nữa ông sẽ đến đón tôi về. Còn về phần tôi - Chàng 
tra) nói thêm - tôi tràn đây hy vọng và không tin là hoàng 
tử Aglb lại tới cái đảo hoang này tìm tôi trang hầm kín. 
Đó, đó là tất cả câu chuyện tôi muốn nói cùng ngài. 

Trong khi người con trai nhà buôn châu ngọc kể 
chuyện về mình, tôi giễu thầm các nhà: chiêm tình đã có 
những lời tiên đoán vô cùng lạc lõng. Vì vậy nghe xong câu 
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chuyện tôi sôi nổi bảo cậu ta: "chàng trai thân mến, hãy 
tìn vào lượng khoan hồng của Thượng đế và chăng nên sở 
hãi gì hết. Hãy coi như đây là một món nợ phải trả và kể 
từ lúc này cậu đã trang trai xong. Tôi lấy làm hài lòng, là 
sau khi làm đấm xuống đã tới đây để bảo vệ cậu chống lại 
những kẻ muốn làm hại tới cuộc sống của cậu. Tôi sẽ 
không bỏ cậu trong suốt thời gian bốn chục ngày còn lại 
mà những lời đoán bậy của các tay chiêm tỉnh làm cho câu 
lo lắng. Trong thời gian đó tôi sẽ giúp cậu tất ca những 
việc gì tôi có thê làm. Sau đó, tôi sẽ lợi dụng thời cơ để trở 
về đất liên, cùng lên tàu với cậu với sự đồng ý của thân 
phụ cậu và cậu. Và khi về tới vương quốc của tôi, tôi sẽ 
không quên ơn và sẽ cố gắng thể hiện sự biết ơn của tôi 
thật xứng đáng. 

Những lời nói của tôi làm cho cậu ta yên tâm và tin 
cây. Tôi tránh không nói mình chính là Aøg:ib làm cho cậu 
ta sợ hãi và để cho cậu ta không nghi ngờ bất cứ một điều 
gì nên tôi còn rất thận trọng trong lời nói và cử chỉ. 
Chuyện trò với nhau về nhiều văn đề mãi tới khuya, tôi 
nhận thây chàng trai này thật thông mình. Chúng tôi 
cùng ăn với nhau những thức ăn đã được dự trừ trong 
hầm. Thức ăn nhiều không những dùng thừa trong suốt 
bốn chục ngày mà ngoài tôi là khách ra còn có thể chu cấp 
cho nhiều người khác nữa. Sau bữa ăn, chúng tôi tiếp tục 
chuyện trò một lát nữa rồi mới đi ngủ. 

Sáng hôm sau, thức dậy, tôi mang đến một chậu nước 
cho cậu ta rửa mặt rồi tôi sửa soạn nấu nướng và đến bữa 
thì dọn ra cùng ăn. Sau bữa ăn, tôi bày ra một trò chơi gì 
đấy không những để chơi trong ngày mà còn ca cho những 
ngày tiếp sau nữa. Bữa chiều tôi cũng làm như thế. Chúng 
tôi ăn, chuyện trò rồi đi ngủ cũng như ngày hôm trước. 

Thời gian đã làm cho chúng tôi mỗi lúc lại thân nhau 
hơn. Tôi nhận thấy là cậu ta rất quí mến tôi và về phía tôi, 
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một tình cảm đặc biệt đã khiến tôi coi cậu ta như một 
người ruột thịt. Tôi thường nghĩ thầm trong bụng: bọn 
thầy bói bao với cha cậu ta là con ông sẽ bị giết bởi bàn tay 
của tôi thì đúng là bọn lừa bịp, Không sao có thể xảy ra 
chuyện tôi lại phạm vào một hành động tội ác như vậy 
được. Cuối cùng, thưa bà, chúng tôi đã qua được ba mưởi 
chín ngày êm đềm vui vẻ nhất thế gian ở cái hầm dưới mặt 
đất đó. 

Rồi đến ngày cuối cùng, ngày thứ bốn mươi. Buôi 
sáng, khi thức đậy, chàng trai trẻ đạt dào một niêm vui 
không ngăn lại được, nói với tôi: 

- Hoàng tử ơi! Ngày thứ bốn mươi tới đây rồi, thế mà 
tôi chắng sao ca, tôi không chết. Vô cùng biết ơn Thượng 
đế và tình bạn tốt của ngài. Cha tôi cũng sẽ chăng bao giờ 
quên ơn ngài và người sẽ tạo đầy đủ các phương tiện và 
những tiện nghi cần thiết để giúp ngài trở về quê hương. 
Trong lúc chờ đợi - Cậu ta nói thêm - Xin ngài làm ơn đun 
cho tôi một thùng nước nóng để tôi tắm rửa sạch sẽ, thay 
quần áo đẹp để tiếp đón cha tôi cho thật đàng hoàng. 

Tôi đặt thùng nước trên lò lửa và khi đã đủ độ nóng 
Ấm. tôi trút vào bồn tắm. Chàng trai bước vào. tôi kỳ cọ 
cho cậu ta. Bước ra khỏi bồn tắm, cậu ta tới nằm nghỉ trên 
giường mà tôi đã sửa soạn sẵn, tôi đắp mền cho cậu. Năm 
và ngủ được một lát, cậu ta bảo tôi: "Hoàng tử ơi, xin làm 
ơn đem đến cho tôi một quả dưa cùng với đường để tôi ăn 
cho người tỉnh táo". 

Trong rất nhiều quả dưa còn lại, tôi chọn quả ngon 
nhất để vào một cái đĩa. Vì nhìn quanh không thây con 
đao nào để bổ dưa, tôi hỏi chàng trai là có biết đao để 
đâu không. "Có một con dao nhọn - Chàng ta bão tôi - ở cái 
hố tường trên đầu tôi đây này". Đúng vậy, tôi đã trông 
thấy con dao nhọn đó nhưng quá hấp tấp để với lấy và khi 
đã cảm trong tay rồi, chân tôi lại bị vướng trong cái chăn 
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đặp nên đã ngã xuống ngươi cậu ta và mũ đao nhọn đâm 
vào ngực trúng tim chàng trai làm cậu ta chết ngay. 

Trước canh tượng đó, tôi kêu rú lên. Tôi đấm mạnh 
vào đầu, vào mặt, vào ngực mình, tôi xé quần xé áo và lăn 
lộn dưới đất, đau khô và hối tiếc không biết ngần nào. 

- Chao ôn! - Tôi kêu lên - Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ 
nữa thôi là thoát ra ngoài vòng nguy hiểm. Để chống lại, 
cậu ta đã tìm nơi ân lánh và trong lúc ta cũng nghĩ là tai 
nạn đã qua rồi thế mà... bây giờ ta lại trở thành kể sát 
nhân và làm cho lời tiên tri đó trở thành hiệu nghiệm. 
Nhưng, hỡi đãng Tối cao - Tôi giơ hai tay và ngửa mặt lên 
trời nói thêm - Nếu tôi đúng là thủ phạm giết chàng trai 
này, thì xin đừng để cho tôi sông nữa. 

Scheherazade bắt buộc phải ngừng câu chuyện bị 
thảm này lại vì thấy trời đã hé sáng. Hoàng đế các xứ Ân 
Độ rất xúc động và băn khoăn là sau những chuyện đó thì 
ngươi tu sĩ ra sao. Ông chưa hạ lệnh cho hành quyết 
hoàng hậu Scheherazade ngày hôm đó vì chỉ duy có nàng 
mới giải được cho ông nối thắc mắc này. 


+% 


Dinarzade, như thường lệ, đánh thức hoàng hậu: 

- Nếu chị không ngủ, em xin chị kể cho em nghe 
chuyện gì đã xảy ra sau cái chết của chàng thiếu niên ãy. 

Scheherazade tức thì kể tiếp như sau: 

"Thưa bà - Tu sĩ thứ ba nói với Zobéide - Sau bất 
hạnh xảy ra, tôi sẵn sàng đợi cái chết đến không mảy may 
sợ hãi. Nhưng điều xấu cũng như điều tốt không phải là 
chúng ta cứ cầu xin là được. 

Tuy vậy, lắng sâu suy nghĩ thấy là những giọt nước 
mắt cũng như nỗi đau lòng cũng không thể làm sống lại 
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chàng trai này và rồi đây hết bốn chục ngày rất có thê tôi 
bị người cha bắt gặp thì cũng thật lôi “hôi nên tôi đi ra 
khỏi hầm và trèo lên các bậc thang. Tôi hạ tấm đá to chặn 
lối vào và lấp đất. 

Vừa xong, tôi hướng tầm mắt về phía đất liền thì đã 
trông thấy con tàu đang đi tới để đón chàng trai trẻ. Suy 
nghĩ xem phải làm gì đây, tôi tự nhủ: "Nếu tôi ra mắt, ông 
gìià nhất định sẽ cho bắt giữ và rất có thể bon nô lệ sẽ giết 
tôi khi ông trông thấy tình trạng của con trai do chính tôi 
gây ra. Dù tôi có ra sức biện bạch thế nào chăng nữa thì 
ông cũng sẽ không tin là tôi vô tội. Tốt bơn hết là mình 
nên tránh mặt đi còn hơn là đưa thân ra hứng chịu lấy cơn 
thình nộ của ông ta. 

Gần cái hâm đó có một cây to mà cành lá rậm rạp có 
thể che cho tôi được. Tôi trèo lên và chỉ vừa kịp tìm được 
một chỗ kín đáo thì tôi đã thấy con tàu đó cập vào chỗ đã 
neo đậu lần đầu. 

Ông già cùng đám nô lệ xuống ngay tàu và bước tới 
phía hầm ngầm với vẻ mặt đượm nhiều niềm hy vọng, 
nhưng khi thấy mặt đất vừa bị đào xới, họ biến sắc, nhất 
là ông già. Họ dựng tấm đá lên và bước xuống các bậc 
thang. Họ cất tiếng gọi tên chàng thiếu niên, không có 
tiếng đáp. Họ sợ hãi bội phần, họ tìm kiếm và cuối cùng 
thấy cậu ta nằm thẳng trên giường, với con dao nhọn căm 
giữa tim vì tôi đã không có can đảm rút nó ra. Nhìn thấy 
vậy, họ rú lên đau đớn. Tiếng rú của họ cũng làm lòng tôi 
quặn thắt. Ông già ngã xuống ngất ììm. Bọn đầy tớ khiêng 
ông lên khỏi hầm cho thoáng khí và đặt ngay dưới gốc cây 
trên đó tôi đang nín thở cố thu mình lại. Nhưng dù được 
chăm sóc tận tình, người cha khốn khể này vẫn bằn bặt 
mê man làm cho bọn đây tớ tưởng ông khó lòng qua khôi. 

Nhưng rồi cuối cùng ông cũng tỉnh lại sau cơn ngất 
lim khá lâu. Rồi bọn nô lệ mang thi hài của con trai ông đã 
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được mặc vào những tấm áo quân đẹp nhất. Và sau khi 
đào xong hô, họ đã từ từ trịnh trọng đặt cậu thiếu niên 
xuống đó. Ông già, được hai tên đầy tớ đỡ hai bên, mặt 
chan hoà nước mắt, là người đầu tiên ném một nắm đất 
xuống huyệt mộ, sau đó bọn đầy tớ đã san lấp đất đây hố 

Xong việc chôn cất, tấtca những đồ đạc, lương thực 
dưới hầm đều được lấy lên đưa tất ca lên tàu. Ông già 
không còn đủ sức bước đi nữa, được đặt nằm lên cáng rồi 
tất ea lên tàu kéo buổm rời đão trở về đất liền. Chỉ một 
thoáng sau, con tàu đã xa khỏi tầm mắt tôi". 

Ánh sáng ban ngày đã chiếu vào phòng ngự của 
Hoàng đế đất ;¿ước Ấn Đô buộc Scheherazade ngừng lởI. 
Schahrlar cũng đứng lên như mọi khi và cũng vẫn cùng 
một lý do như đêm trước, ông vân để hoàng hậu còn được 
sông và ở lại cùng với Dinarzade. 


% 


Hôm sau trước khi trời sáng, Dinarzade bảo chị: 

- Chị yêu quí của em, nếu chị không ngủ nữa thì xin 
chị cho em nghe nốt chuyện của tu sĩ khổ hạnh thứ ba đi! 

- Thế này em nhé - Scheherazade nói - Em vân phải 
nhớ là vị hoàng tử này vẫn đang kể cho Zobéide và cả các 
bạn của ành ta nghe chuyện mình. Anh ta kể tiếp như sau: 

"Sau khi con tàu mang ông già và bọn đầy tớ của ông 
đi khuất, còn một mình tôi trên hòn đảo. Đêm, tôi ngủ 
trong hầm vẫn để ngỏ và ban ngày tôi đi đạo quanh hòn 
đảo và khi mỏi chân thì tìm chỗ thuận tiện để nghỉ ngơi 
cho đỡ mệt. 

Tôi kéo dài cuộc sống buồn nân như thế khoảng một 
tháng trời. Vào những ngày cuối, tôi thấy là nước biển rút 
đi khá nhiều và hồn đảo thì lớn ra hơn trước, dường như 
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đất liền tiến lại gần. Quả thật là mặt biên xuống thấp đến 
mức ehI còn một quãng ngăn ngập nước ngăn cách giữa tôi 
và đất liền. Tôi lội qua, nước biến chỉ tới ngang bắp chân. 
Tôi bước đi thật lâu trên cát đến mệt lử người. Cuối cùng 
tôi đặt bước trên một vùng đất rắn chắc hơn và thấy mình 
đã rất xa biển. Bỗng nhìn thấy phía trước mặt một đám 
lửa lớn làm tôi hết sức vui mừng. Mình sẽ gặp một al đó - 
tôi nhủ thầm - vì không thể là tự nhiên lại có đám lửa đó. 
Nhưng đi tới gần thì mới võ lẽ ra là cái đám màu đồ mà tôi 
ngỡ là lứa thì lại là một toà lâu đài bằng đồng đỏ mà ánh 
sáng mặt trời chiếu vào làm cho aI từ đằng xa nhìn dễ bị 
nhầm là một đám cháy. 

Tôi dừng lại và ngồi xuống bên cạnh toà lâu đài đó 
chăng phải là vì muốn ngắm nhìn một kiến trúc tuyệt vời 
mà chi vì muốn ngồi nghỉ để lấy lại sức vì đã quá mệt 
nhọc, rã rời cả chân tay. Chưa kịp suy nghĩ gì về toà lâu 
đài mỹ lệ này thì tôi chợt nhìn thấy mươi thanh niên 
chững chạc dường như đi dạo về. Nhưng điều làm tôi vô 
cùng ngạc nhiên là tất cä đều chột bên raắt phải. Họ đi 
theo một ông gìà cao to có đắng điệu đáng kính. 

"Tôi hết sức kinh ngạc sao lại gấp một lúc nhiều 
người chột đến thế mà lại cùng chột một bền mắt nhụ 
nhau. Trong lúc tôi đoán già đoán non xem vì sao lạ! như 
vậy thì họ đi đến gần và tỏ ra mừng rỡ được thấy tôi. Sau 
những lời thăm hỏi chúc tụng đầu tiên, họ hỏi tôi vì sao lại 
đến đây. Tôi tra lời là câu chuyện của tôi khá đài và nếu 
họ chịu khó ngồi xuống thì sẽ kể cho nghe. Họ cùng ngồi 
xuống và tôi kế tất cả chuyện của tôi từ lúc tôi rời khỏi 
vương quốc cho tới lúc này. Câu chuyện làm họ ngạc nhiên 
hết sức. 

Sau khi câu chuyện kết thúc, những nhà quí phái 
trẻ này mời tôi cùng vào lâu đài với họ. Tôi nhận lời. 
Chúng tôi đi qua rất nhiều phòng: phông ngoài, phòng 
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đợi, phòng trong, văn phòng... tất ca đều được bầy biện 
những đồ đạc lịch sự và rất sạch sẽ. Cuối cùng chúng tôi 
đi vào một phòng khách lớn trong đó kê theo vòng tròn 
mười chiếc bệ nhỏ màu xanh vừa dùng để ngồi, để nằm 
nghỉ ngơi ban ngày vừa để ngủ vào ban đêm. Ö Ø1ữa cái 
vòng tròn đó là một chiếc bệ thứ mười một cùng màu 
nhưng kề thấp hơn trên đó ông già mà tôi đã nhắc đến 
ngồi chếm chê, còn mười người trẻ tuổi ngồi trên mười 
chiếc bệ kia. 

Vì mỗi chiếc bệ chỉ đủ chỗ cho một người nên một 
chàng trẻ tuổi báo tôi: - Bạn hãy ngồi vào tấm tham ở giữa 
kia và không được hỏi han bất cứ điều gì liên quan tới 
chúng tôi, cả nguyên nhân vì sao chúng tôi đều bị chột bên 
mắt phải. Bạn hãy bằng lòng chỉ nhìn xem thôi và chớ nên 
để trí tò mò của mình đi quá xa. 

Ông già không ngôi lâu. Ông đứng dậy và ởi ra ngoài. 
Một lát sau, trở vào mang theo bữa ăn tôi cho mười chàng 
trẻ tuổi, mỗi người đều ăn riêng phần của mình. Tôi cũng 
được chia một phân và ăn một mình như những người 
khác. Và cuối bữa thì cũng ông già đó đưa cho mỗi người 
một, chén rượu. 

Câu chuyện của tôi đối với họ kỳ lạ đến mức họ bắt 
tôi kể lại từ đầu bữa ăn và sau đó bàn luận rôm rã cho tới 
khuya. Một trong các chàng trai cho mọi người biết là đêm 
đã khuya và bảo ông gìà: 

- Ông thấy đó, đã đến giờ đi ngủ thế mà ông chẳng 
đưa cho chúng tôi những gì cần thiết để chúng tôi làm tròn 
nhiệm vụ. 

Nghe nói thế, ông già đứng lên và đi vào một căn 
buồng, đội trên đầu lần lượt mười chiếc chậu, cái nào cũng 
phủ vải xanh, mang ra đặt trước mặt mỗi chàng cùng một 
cây đuốc. 

Họ mở nắp chậu trong đó có tro, than bột và nhọ nổi. 
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Họ trộn lẫn ba thứ đó với nhau rồi bắt đầu chà sát và bôi 
lên mặt trông lem luốc đến phát khiếp lên. Sau khi bôi đen 
mặt mũi như thế rồi, họ cất tiếng khóc, dùng tay đấm vào 
đầu vào ngực và không ngừng kêu: "Đây là kết qua của sự 
lười nhác và truy lạc của chúng ta!" 

Họ cứ làm như thế hầu như hết cả đêm. Rồi cuối cùng 
họ cũng dừng lại và ông già mang nước sạch đến cho họ 
rửa mặt mũi chân tay. Họ cũng cơới bỏ cả quần áo đã đen 
bần, mặc quần áo khác. Trông họ lúc này lại như trước chứ 
không phải là họ vừa làm những việc kỷ cục mà tôi đã 
được chứng kiến. 

Thưa bà, xin bà hãy xét xem sự bực bộ! của tôi suốt thời 
man đó. Hàng ngàn lần tôi đã toan phá vỡ sự câm nín mà 
những chàng trai đã áp dặt cho mình để hỏi cho ra lẽ. Và tôi 
không sao mà nhắm mắt được trong quãng đêm còn lại. 

Ngày hôm sau, mọi người thức dậy, ra ngoài hít thở 
không khí, tôi bao họ: 

- Thưa các ngài, tôi xin nói với các ngài là tôi phản 
bác luật lệ mà các ngài đề ra cho tôi chiều hôm qua. Tôi 
không sao mà tuân theo được. Các ngài đều là người khôn 
ngoan và thông minh rất mực, tôi biết rõ như vậy. Thế 
nhưng tôi lại thấy các ngài có những hành động mà ngoài 
những kẻ mất trí ra thì không a1 làm như vậy. Dù cho tai 
hoạ nào đến với tôi chăng nữa cũng không ngăn được tôi 
hỏi các ngài vì sao lại tự mình bôi lem mặt mũi bằng tro, 
than và nhọ nồi. Rồi vì sao mà tất cả các ngài đều chỉ còn 
một con mắt. Tất là phải có một nguyên nhân đặc biệt nào 
đó chứ. Vì vậy tôi xin các ngài hãy thoả mãn tính hiếu kỳ 
của tôi, cho tôi được rõ mọi sự. 

Trước những van nài khẩn thiết như thế. họ chắng 
nói chăng rằng, quá lắm họ chỉ bảo đó là những cái chăng 
liên quan gì tới tôi cả, tôi có biết cũng chẳng có lợi ích gì 
vậy thì cứ nên ở yên thôi. 
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Ban ngày chúng tôi trao đổi chuyện nọ chuyện kia 
chẳng đâu vào đâu cả nhưng khi tối đến, sau khi ăn uống 
riêng rẽ, ông già lại mang những chiếc chậu màu xanh ra, 
các chàng trai lại tự bôi lên mặt mũi mình cho đen đủi 
nhem nhuốc, rồi khóc lóc, rồi tự đấm vào mình rồi kêu lân: 
"Đây là kết qua của sự lười nhác và sự ăn chơi trác táng 
của chúng ta!". Ngày hôm sau và những ngày tiếp theo họ 
cũng vẫn làm như thế. 

Cuối cùng không sao ngăn nôi trí tò mò. tôi nghiêm 
chỉnh để nghị họ hoặc là nói rõ cho tôi biết hoặc là chỉ 
đường cho tôi trở về cố hương vì tôi không thể ở lâu hơn với 
họ nữa khi mà đêm nào cũng phải chứng kiến cái cảnh 
tượng hết sức kỳ lạ mà không hiểu rõ nguyên nhân vì sao 
lại thế. 

Một trong các chàng trai thay mặt cho ca bọn bảo tôi: 

- Xin đừng ngạc nhiên về thái độ của chúng tôi đối với 
ngài, nêu cho đến lúc này chúng tôi không chịu nhượng bộ 
với những lời cầu xin nãn nỉ của ngài. Đó chăng qua đơn 
thuần chỉ vì tỉnh bạn đối với ngài mà thôi. Chúng tôi 
muốn tránh cho ngài cái tình trạng đáng buồn như chúng 
tỏi mà ngài đã thấy. Nếu ngài thật muốn giống như số 
phận khốn khổ như chúng tôi thì cứ nói, chúng tôi sẽ đáp 
ứng yêu cầu của ngài. 

Tôi bảo họ là tôi sẵn sàng hứng chịu mọi bậu qua. 

- Một lần nữa - Vẫn chàng đó bảo - Chúng tôi khuyên 
ngài là nên kiềm chế bớt tính tò mò của ngài lại. Nó sẽ làm 
cho ngài mất đi con mắt phải đó. - Cũng chẳng sao - Tôi 
nó! - Tôi xin tuyên bố với các ngài là nếu tai hoạ đó xảy ra 
cho tôi, các ngài sẽ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm 
và đó là do chính tôi gây nên. 

Chàng này còn cho tôi biết là khi tôi đã bị mất một 
mắt thì sẽ không còn được ở cùng với họ gia dụ là tôi có ý 
định đó vì số lượng đã đủ không thể thêm nữa. Tôi bão họ 
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là được ở cùng với họ đối với tôi là một điều mong ước, 
nhưng nếu cần thiết thì tôi cũng sẵn sàng phục tùng vì 
với bất cứ giá nào, tôi cũng mong họ đáp ứng cho điều tôi 
đồi hỏi. 

Mười chàng trai thấy quyết định của tôi là dứt khoát 
liền bắt một con cừu giết chết, lột da, đưa cho tôi con dao 
mà họ đã dùng và bảo tôi: 

- Ngài hãy cầm lấy con đao này, nó sẽ giúp ích cho 
ngài trong trường hợp mà chúng tôi sẽ nói cho ngài biết 
sau. Bây giờ ngài hãy nằm vào trong tấm da cừu này đê 
chúng tôi khâu kín lại. Rồi chúng tôi sẽ rút đi để lại mình 
ngài ở đây. Lúc đó một con chìm to lớn khác thường mà 
ngươi ta gọi là đại bàng sẽ xuất hiện trong không trung. 
Nó tưởng ngài là một con cừu sẽ đàm bổ xuống cắp lấy 
ngài và bay lên tận chín tầng mây. Nhưng xin chớ sợ, nó 
sẽ lại sà xuống mặt đất và đặt ngài xuống đỉnh một ngọn 
núi. Khi chạm đất, ngài hãy dùng con đao này rạch tấm 
đa cờu mà chui ra. Con đại bàng trông thấy ngài sẽ 
hoảng sợ và bay đi mất, để ngài được tự do. Chớ có dừng 
lại đó mà phải đi, đi cho tới lúc đặt chân trước một lâu 
đài đồ sộ bao bọc bằng toàn những tấm vàng, những viên 
ngọc bích không lồ và nhiều thứ đá quí nguyên chất khác. 
Ngài tới cửa lâu đài và bước vào trong vì cứa luôn luôn đê 
ngỏ. Tất ca chúng tôi ở đây cũng đều đã ở lâu đài đó. Tôi 
sẽ không nói với ngài là chúng tôi đã trông thấy gì và 
những gì đã xây ra với chúng tôi tại đó. Ngài sẽ tự tìm 
hiểu lấy. Điều mà chúng tôi có thể nói với ngài là chúng 
tôi mỗi người đã phải trả giá bằng con mắt phải của 
mình, và cái hình phạt mà ngài đã chứng kiến là một việc 
bất buộc phải làm vì chúng tôi đã ở cái lâu đài đó. 
Chuyện riêng của mỗi người chúng tôi chứa đây những 
chì tiết phiêu lưu kỳ lạ mà người ta có thể viết nên một 
cuốn sách dày, nhưng lúc này chúng tôi không thể nói gì 
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với ngài nhiều hơn". 
Kế đến đây, Scheherazade ngừng lời và nói với Hoàng 
đế đất nước Ấn Độ: 

- Vì em gái thiếp hôm nay đánh thức thiếp dậy sớm 
hơn mọi khi, kể dài sợ phiền thánh thượng, nhưng kìa 
trời đã sáng đúng lúc buộc thiếp phái ngừng, Tính hiếu 
kỳ của hoàng đế Schahriar đã thắng lời thề độc của 
chính ông. 


Dinarzade đêm nay không dậy sớm như đêm trước. 
Tuy vậy nàng vân gọi chị trước trời sáng: 

- Nếu chị không ngủ nữa thì chị kể nốt chuyện người 
tu s1 thứ ba đ! 

Scheherazade kề tiếp như sau : vân là người tu sĩ khô 
hạnh nói với 2obeide: 

- Thưa bà, một trong mười chàng trai chột mắt đã nói 
như thế với tôi mà tôi vừa kế bà nghe. Thế là tôi chui vào 
tấm da cừu, cầm theo con dao họ đã đưa. Và sau khi họ đã 
khâu kín tấm da có tôi ở bên trong, họ để tôi nằm lại đó và 
rút về phòng khách. Con đại bàng lớn mà họ nói trước, 
chăng lâu la gì đã bay tới, sà thắng vào tôi, dùng móng 
quặp tôi lên như quắp một con cừu và mang lên đỉnh một 
quả TIÚI. 

Khi cảm thấy mình đã năm trên mặt đất, tôi không 
quên dùng con dao rạch tấm da, chui ra trước mặt con đại 
bàng khi nhìn thấy tôi nó vội vàng võ cánh bay đi mất. 
Con đại bàng này là một con chìm có bộ lông trắng to lớn 
khủng khiếp. Cứ sức ấy thì nó có thể tha như chơi một con 
voi ở dưới đồng bằng đưa lên núi cao để xã thịt. 

Nóng lòng muốn đi ngay tới lâu đài, không để mất thì 
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gìò, tôi rảo bước và chỉ trong nửa ngày đã tới. Tôi có thể 
nói là dưới mặt tôi, toà lâu đài này còn lộng lẫy hơn nhiều 
như đã nghe ta. | 

Công mớ, tôi đi vào một cái sân vuông rất rộng xung 
quanh có chín mươi chín cửa ra vào bằng gỗ đàn hương và 
trầm hương và một cửa bằng vàng không kế những cửa 
dẫn vào các cầu thang tráng lệ đưa lên những căn buồng 
phía trên và còn nhiều cánh cửa khác nữa mà tôi không 
nhìn thấy. Một trăm cửa ra vào mà tôi nói ở trên mở thông 
xa các khu vườn hoặc những kho tàng bhứa đây của cai 
hoặc các nơi san sát những thứ đồ la mắt. 

Nhìn thấy trước mặt có một cánh cửa mở, tôi đi vào. 
Đó là một phòng khách rộng đã ngồi sẵn ở trong đó bốn 
mươi thiếu phụ với sắc đẹp lộng lẫy mà ngay cả sự tưởng 
tượng cũng khó vượt qua. Họ ăn vận thật sang trọng. Vừa 
nhìn thấy tôi bước vào, họ đều nhất loạt đứng dậy và 
chăng đợi tôi chào hỏi chúc tụng, họ tỏ vẻ hết sức mừng rỡ, 
báo tôi: 

- Chàng trai tôn quí, xin chúc mừng, xin chúc mừng! 

Và một thiểu phụ thay mặt cho tất cả nói: 

- Đã lâu rồi, chúng em chờ đợi một chàng trai hào 
hoa như chàng. Dáng điệu của chàng đã nói cho chúng 

em thấy là chàng có đây đủ những đức tính mà chúng em 
mong ước và chúng em hy vọng rằng chàng không cho sự 
có mặt của chúng em là khó chịu và chăng xứng với 
chàng. 

Sau rất nhiều lần thoái thác, tôi đành phải ngồi vào 
chỗ bị ép buộc, chỗ cao hơn một chút so với chỗ ngồi của 
họ. Khi tôi tỏ ra về miễn cưỡng thì họ bảo: 

- Đấy chính là chỗ của chàng, lúc này chàng là lãnh 
chúa. là õng chủ, là quan toà của chúng em. Và chúng em 
là nô lệ của chàng, sẵn sàng tuân theo những gì chàng ra 
lệnh. 
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Không có gì trên đổi này, thưa bà, làm cho tôi ngạc 
nhiên hơn là thái độ nhiệt tình và hăng hái của những 
thiếu phụ xinh đẹp này. sẵn sàng phục vụ, đáp ứng tất cả 
những gì tôi yêu cầu. Một nàng đem nước nóng đến rửa 
chân cho tôi, Một nàng khác đội nước thơm lên hai bàn tay 
tôi. Các nàng này đem tới cho tôi quần áo mới dê tôi thay, 
các nàng kia cho tôi ăn lót đạ, và các nàng còn lại thì tiến 
đến cốc cầm tay sẵn sàng rót cho tôi một thứ rượu tuyệt 
ngon. TẤt ca công việc này được tiến hành nhịp nhàng, với 
một trật tự phối hợp một cách khéo léo và với phong cách 
làm tôi say mê. Tôi uông, tôi ăn... Sau đó tât ca xúm 
quanh tôi, đòi tôi thuật lại chuyến đi của mình. Tôi kê chỉ 
tiết tất ca những việc xay ra cho họ nghe và câu chuyện 
kéo dài mãi tới chập tối". 

Scheherazade ngừng lại ở đoạn này, Em nàng hỏi vì 
sao. Thế em không thấy trời sáng rồi ư, hoàng hậu dáp. 
Tại sao không gọt chị đậy sớm hơn? Hoàng đế đoán là 
người tu sĩ đến lâu đài có bốn chục thiếu phụ tuyệt đẹp 
như vậy chắc là hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện xảy ra đáng 
được chú ý. Ông chẳng muốn tự tước cái thú được nghe 
tiếp của mình nên lại lui ngày xử hoàng hậu thêm nữa. 


* 


So với đêm trước thì đêm nay Dinarzade không được 
nhanh nhâu bảng. Hầu như trời đã tờ mỡ sáng khi nàng 
nối với hoàng hậu: 

- Chị thân yêu của em, nếu chị không còn ngủ thì xin 
chị nói cho em biết có gì đã xay ra ở cái lâu đài trắng lệ mà 
chị đã dừng lại đêm qua đó. 

- Chị sẽ nói ngay cho em biết đây - Scheherazade đáp 
rồi quay sang nói với hoàng đế - Tâu hoàng thượng, thế rồi 
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người tu sĩ tiếp tục kể như thế này: 

"Khi tôi đã kê câu chuyện của mình cho bốn mươi 
thiếu phụ nghe xong, một vài nàng ngôi gần tôi còn nán lại 
đề cùng tôi trao đổi thêm, trong khi đó thì những người 
kia, thấy đêm đã xuống, bèn đứng lên đi tìm nến thắp. Họ 
mang tới rất nhiều nến, thắp lên sáng trưng chẳng kém 
ánh sáng ban ngày, nhưng các nàng đã sắp đặt bày biện 
thật cân xứng đẹp mắt. 

Những thiểu phụ khác bàv lên bàn những trái cây 
khô. những loại mứt và các đồ uống. Các thứ rượu uống 
bày đầy trong tủ. Một số các nàng xuất hiện với các nhạc 
cụ trong tay. Khi tất ca đã chuẩn bị xong, các nàng mời tôi 
ngồi vào bàn và họ cũng cùng ngồi xuống. Chúng tôi ngồi 
cùng nhau khá lâu. Những nàng có nhiệm vụ chơi đàn và 
những nàng phải hoà giọng ca của mình theo nhạc đều 
đứng lên và hình thành một dàn đồng ca thật quyến rũ. 
Những nàng khác bắt đầu một điệu vũ từng đôi một cầm 
tay nhau nhảy, hết đôi nọ đến đôi kia, yếu điệu và duyên 
dáng võ cùng. 

Quá nửa đêm, cuộc vu) ngừng lại. Một trong các thiếu 
phụ cất tiếng, bảo tôi: 

- Chàng đã mệt vì đoạn đường đi hôm nay, đã đến lúc 
chàng cần phải nghĩ ngơi. Buồng riêng của chàng đã được 
sửa soạn, nhưng trước khi về đó chàng hãy chọn cô nào 
trong bọn thiếp mà chàng thấy thích hơn cả. Chàng hãy 
đưa cô ấy về ngủ cùng chàng. 

Tôi đáp là sẽ không làm việc chọn lựa đó theo lời đề 
nghị vì tôi thấy tất cả các nàng đều đẹp, đều thông minh, 
đều xứng đáng với sự tôn trọng và ý thức phục vụ của tôi. 
Tôi không muốn mắc vào khuyết điểm bất lịch sự nếu bảo 
thích người nọ hơn người kìa. 

Cũng thiếu phụ đã nói với tôi lại bảo: 

- Chúng em rất tin ở sự thăng thắn của chàng và 
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chúng em thây rõ là chàng sợ chúng em sẽ sinh lòng ghen 
tuông với nhau nên giữ ý. Nhưng xin chàng đừng ngại: 
chúng em đã cùng nhau thoä thuận là hạnh phúc của cô 
nào được chàng chọn không làm cho chúng em ghen tuồng 
chút nào, vì hằng đêm lần lượt chúng em đều được hưởng 
hạnh phúc đó. Cứ bốn chục ngày là đến lượt và lại bắt đầu 
lượt mới. Vậy chàng hãy cứ tự do lựa chọn đi, chó nên để 
mất thời gian cần cho sự nghỉ ngơi của chàng. 

Tôi đành phải nhượng bộ và giơ tay ra cho nàng đã 
thay mặt tất cả chị em trao đổi với tôi, nàng cũng đưa tay 
cho tôi và chúng tôi được dân tới một căn phòng lộng lây. 
Người ta để chúng tôi chỉ còn hai người với nhau, còn các 
thiếu phụ khác đều về phòng riêng của mình...". 

Nhưng trời lại đã sáng mất rổi, tâu bệ hạ 
Scheherazade nói với hoàng đế - và xin Người hãy cho 
phép thiếp để lại tu sĩ với nàng thiếu phụ cửa chàng ở 
trong căn phòng riêng của họ. 

Schahriar lặng thình nhưng ông đứng lên tự nhủ: 
phải công nhận là câu chuyện tuyệt hay, ta sẽ mắc sai lầm 
to nhất trong thiên hạ nếu không đề chút thì giờ nghe nốt 
cho đến cuối. 


Dinarzade, tàn đêm hôm sau, không quên bảo chị: 

- Chị ơi! Nếu chị không muốn ngủ nữa, thì em xin chị 
kể nốt câu chuyện kỳ thú về người tu sĩ thứ ba cho em 
nghe đi! 

- Chị xin vui lòng - Scheherazade đáp - Và đây là lời 
của vị hoàng tử đó kể tiếp chuyện mình: 

"Sáng hồm sau, chỉ vừa mới mặc xong quần áo thì ba 
mươi chín thiếu phụ kia đã kéo đến phòng tôi, tất ca đều 
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trang điểm khác hắn ngày hôm trước. Các nàng chúc tôi 
một ngày tốt đẹp và hỏi han tôi về sức khoẻ. Rồi các nàng 
đưa tôi vào buồng tắm, tự tay kỳ cọ cho tôi và mặc dù 
ngoài ý muốn của tôi, các nàng vẫn giúp tôi mọi việc cần 
thiết. Các nàng mặc cho tôi một bộ quần áo khác còn đẹp 
hơn ca bộ hôm qua. 

Suốt ngày hầu như chúng tôi chỉ ngồi ở bàn ăn và khi 
tới g1Ø đi ngủ, các nàng lai bao tôi chọn người để qua đêm. 
Thưa bà, để bà khỏi nhàm chán vì cứ phải nghe nhắc đi 
nhãc lại cùng một việc đó, tôi xin nói tóm tắt là suốt một 
năm tròn tôi sống với bốn mươi thiếu phụ và lần lượt mỗi 
đêm tôi ngủ với một người. Và suốt ca thời gian đó, cuộc 
sống đây hoan lạc đó không hề bị bất cứ một sự buồn 
phiển nhỏ nhặt nào làm cho giãn đoạn. 

Cuối năm đó (không gì làm tôi bất ngờ hơn), bốn mươi 
thiếu phụ đó đáng lẽ đến với tôi vui vẻ như thường ngày, 
hỏi thăm sức khoẻ... thì một buổi sáng vào phòng tôi, nước 
mắt chan hoà. Họ lần lượt đến ôm hôn tôi và nói: "Vĩnh 
biệt hoàng tử yêu quí, vĩnh biệt! Chúng em buộc phai xa 
chàng thôi”. 

Nước mắt của các nàng làm tôi xốn xang. Tôi yêu cầu 
họ cho biết căn nguyên nỗi buồn của họ và sự ly biệt mà họ 
vừa nói. Tôi nói thêm; 

- Nhân danh Thượng đế, các cô em xinh đẹp của tôi, 
hãy cho tôi biết là có thể làm gì để có › thể an Ú1 và giúp ích 
được các cô em bây g1ở? 

Đáng lẽ tra lời rõ rằng thì các nàng lại nói: 

- Thượng đế chứng giám! Thà là chúng em.chưa hề 
quen biết chàng! Nhiều người trước chàng cũng đã có địp 
tới thầm hỏi chúng em nhưng không một ai có được sự 
duyên dáng, địu đàng, trẻ trung vui vẻ và tư cách như 
chàng. Chúng em chẳng biết rồi đây sẽ phải sống ra sao 
khi thiếu chàng. 
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Nói xong câu đó, các nàng lại khóc thám thiết: 

- Các cô nàng đáng yêu của tôi - Tôi nói - Tôi xin các 
nàng đừng làm cho tôi sâu não hơn nữa, hãy nói ngay cho 
tôi biết nguyên nhân nỗi đau lòng của các nàng. 

- Than ôi! - Các nàng bao - Còn có điều gì khác làm 
cho chúng em đau lòng là phải xa chàng nữa đâu? Có thể 
chúng em chăng còn bao giờ được thấy chàng nữa? Tuy 
vậy nếu chàng muốn và vì chuyện này mà tự chủ được bản 
thân thì không phải là không thể lại gặp được nhau. 

- Các nàng! - Tôi lại nói - Tôi chắng hiểu các nàng 
muôn nói gì. Xin hãy nói rõ ra xem nào. 

- Vậy thì - Một nàng nói - Để làm vừa lòng chàng, em 
nói cho chàng biết chúng em đều là công chúa, con gái vua. 
Chúng em cùng nhau sống chung ở đây trong canh lạc thú 
mà chàng thấy đó, nhưng cứ mỗi năm là chúng em phải 
bắt buộc vắng mặt bốn mươi ngày cho những bổn phận cần 
thiết không thể nói ra được. Sau đó chúng em sẽ lại trở về 
đây. Hôm qua là ngày hết năm, hôm nay chứng em phải từ 
biệt chàng. Vì vậy đó là nguyên nhân nổi đau buồn của 
chúng em. Trước khi ra đi, chúng em sẽ để lại cho chàng 
tất cả những chìa khoá. đặc biệt là chìa khoá cửa của trăm 
gian phòng mà chàng sẽ thấy trong đó tất ca những thứ 
hay, lạ khả dĩ có thể thoả mãn óc hiếu kỳ và làm dịu đi nỗi 
buồn cô đơn của chàng trong thời gian chúng em văng 
mặt. Nhưng vì điều tốt cho chàng và vì lợi ích riêng của 
chúng em, xin chàng chớ có đụng tới và mở cái cánh cửa 
bằng vàng của một phòng đặc biệt trong số một trăm 
phòng kia. Nếu chàng mà mở ra thì chăng bao giờ chúng 
ta còn thấy lại nhau nữa và chính nỗi lo đó lại càng làm 
chúng em đau khổ. Chúng em mong là chàng sẽ làm theo 
lời chúng em căn dặn. Nó quan hệ tới sự an bình, đến 
hạnh phúc của cuộc sống, chàng hãy thận trọng, nếu 
chàng để cho tính tò mò thóc mách lấn át thì đó là chàng 
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đã mắc một. sai lầm lớn. Chúng em khuyên chàng chớ mắc 
vào sai lầm đó và để cho chúng em nuôi hy vọng là sẽ được 
thấy lại chàng tại đây trong vòng bốn mươi ngày nữa. 
Chúng em có thể mang theo chìa khoá của cái cửa bằng 
vàng đó, nhưng sẽ là một sự xúc phạm dõi với một hoàng 
tư đàng hoàng như chàng, là đã nghĩ ngờ tính kín đáo và 
sự kiểm chế bản thân của chàng". 

Scheherazade muốn kể tiếp, nhưng nhìn thấy trời đã 
sáng. Hoàng đế, tò mò muốn biết là người tu sĩ đó làm gì 
khi chỉ còn một mình trong lâu đài sau khì bốn mươi thiếu 
phụ đã ra đi nên tự hẹn đến đêm sau chắc sẽ được làm 
sáng to. 


Cô gái hao tâm Dinarzade thức giẤếc dậy khá lâu 
trước khi trơi sáng, goì hoàng hậu: 

- Chị ơi, nếu chị không ngủ nữa thì chị nên kể tiếp 
cho hoàng đế, lãnh chúa của chúng ta nghe câu chuyện mà 
chị đã bắt đầu đi! 

Scheherazade ngoanh về phía Schahrlar nói: 

- Tâu hoàng thượng, Người đã biết là người tu sĩ vân 
kế chuyện mình cho Zobéide nghe. Anh ta kể tiếp như thế 
này: 

"Thưa bà, lời đặn dò của những nàng công chúa xinh 
đẹp này thực sự làm tôi đau lòng. Tôi bày tổ với các nàng 
là sự vắng mặt của các nàng làm tôi buồn nhớ vô hạn. Tôi 
hết sức cảm ơn về những lời đặn đò chu đáo. Tôi hứa với họ 
là sẽ nghe theo và hết sức cố gắng làm những việc khó 
khăn hơn để có hạnh phúc được sống những ngày còn lại 
cùng những người đàn bà hiếm có nht† các nàng. Cuộc chia 
tay diễn ta đầy lưu luyến. Tôi lần lượt ôm hôn họ. Rồi các 
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nàng ra đi, còn một mình tôi ở lại lâu đài, 

Niềm lạc thú trong cuộc sông chung, những bữa tiệc 
thịnh soạn, các buối hoà nhạc, những trò vui chơi làm tôi 
bận rộn suốt ca năm khiến tôi chăng còn thời gian cũng 
như chẳng có một chút ý muốn nào xem những kỳ quan có 
thể đầy dẫy trong cái lâu đài huyẻ ảo này. Tôi cũng 
chăng mảy may chú ý gì đến tất cả nung đồ vật đẹp tuyệt 
vời dưới mắt tôi hàng ngày vì còn :nai mê say đấm trước 
nhan sắc của các thiếu phụ, được nhìn thấy họ chỉ duy 
nhất quan tâm tới việc làm cho tôi vui thích. Tôi buồn đến 
nâu ruột khi họ ra đi và, tuy sự vắng mặt của họ chỉ trong 
vòng bốn chục ngày, mà tôi thay như mình phải sống 
không có các nàng hàng thế kỹ. 

Tôi tự hứa với mình là sẽ không quên lơi đặn đò quan 
trọng của họ là không bao giờ được mở cá! cánh cửa bằng 
vàng. Và dường như chỉ cân thế, tôi được phép thoã mãn 
trí tò mò ở những cánh cửa kia. Tôi cầm lấy chiếc chìa 
khoá thứ nhất đã được sắp xếp thứ tự. 

Tôi mở cánh cửa thứ nhất và đi vào một khu vườn cây 
ăn quả mà tôi tưởng là trong toàn vũ trụ không có một 
vườn quả nào so sánh nôi. Tôi cũng không nghĩ là vườn 
thiên đàng mà đạo giáo chúng ta hứa hẹn với những tín đồ 
sau khi chết liệu có hơn được thế này không. Tính đối 
xứng, vẻ sạch sẽ, cách bố trí tuyệt vời các cây trồng, sự 
phong phú và sự đa đạng của hàng ngàn loại quả lạ, tươi 
tốt, đẹp đẽ... tất ca làm tôi ngợp mắt. Tôi cũng chẳng được 
phép bỏ qua để lưu ý với bà, thưa bà, là khu vườn tuyệt 
điệu này được tưới tắm một cách rất khác thường. Những 
rãnh nước điểợc đào khéo léo và cân đối đem nước thật đây 
đủ tới rễ các cây đang cần trổ lá non và trổ hoa; những 
rãnh nước khác thì đưa lượng nước vừa đủ tới gốc những 
cây đang bắt đầu ra quả; những rãnh khác thì đưa ít nước 
hơn tới những gốc cây mà quả đã lớn; những rãnh khác chỉ 
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tưới vừa đú cho những cây mà qua chỉ còn chờ hái xuông 
thôi. Và những trái cây này cũng to hơn rất nhiều lần so 
với những qua thường có trong các khu vườn của chúng ta. 
Còn những mương nước khác dân nước cho những cây mà 
qua đã chín thì chỉ cần vừa đủ độ ấm để giữ nguyên chất 
lượng cho quá chưa kịp hái xuống mà thôi. 

Tôi ngắm nhìn không biết chấn một nơi có phong 
cảnh đẹp tuyệt vời như thể và không còn muôn rời đi nữa 
nếu không thấy thoáng qua trong đầu là còn rất nhiều 
điêu kỳ thú mà mình chưa được nhìn thầy. ĐI ra khôi 
vườn. trong đâu óc dây những điều kỳ diệu, tôi đóng cửa 
thứ nhất lại và mở cánh cửa tiếp theo. 

Thay cho một vườn cây ăn quả là một vườn trồng hoa, 
cũng chẳng kém phần đặc biệt về loại vườn này. Vườn gồm 
có một khoảnh đất rộng được tưới nước không phải theo 
cách như bên vườn cây ăn qua nhưng công phu hơn nhiều 
để mỗi loại hoa nhận được nước vừa đú cho sự sinh trưởng 
của mình. Hoa hồng, hoa nhài, hoa tím, hoa thuỷ tiên, hoa 
dạ lan, hoa mẫu đơn, hoa utất kim cương, hoa mao hương, 
hoa cẩm chướng, hoa huệ và vô vàn những thứ hoa khác 
mà nếu ở nơi khác thì chỉ nở theo mùa, nhưng ở đây lại 
cùng lúc nỡ rộ muôn hồng nghìn tía. Thật không ở dâu 
sang khoái bằng ở khu vườn mà không khí thấm đẫm 
hương thơm này. 

Tôi mở cánh cửa thứ ba, đó là một nhà nuôi chim rất 
rộng. Nền nhà lát đá hoa cầm thạch đủ các màu sắc, vào 
loại đá quý nhất và hiếm nhất. Lông chim bằng gỗ đàn 
hương và trâm hương. Những chiếc lồng rộng lớn đó chứa 
vô số những chìm hoạ mì, chìm kim oanh, chim bạch yến, 
chìm sơn ca và các loại chim khác có tiếng hót thật du 
dương mà tôi chưa từng thấy người nào nói trong đời. 
Những chiếc bình đựng hạt và nước uống cho chim đều 
được làm bằng đá hoa vân và mã não vào loại quí nhất. 
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Nhà nuôi chim niàv vô cùng sạch sẽ, Cứ nhìn vào quì 
mô của nó, tôi ước lượng là phải có không dưới một trăm 
con người thì mới bào quan giữ gìn được tình tươm như 
vậy. Thế nhưng chăng thấy có một bóng người nào xuất 
hiện, cũng như trong các khu vườn mà tôi đã vào thăm 
không hề có một ngọn có dại, một sự thừa thãi nhỏ nào 
làm chướng mặt, 

Mặt trời đã lặn, tôi trở ra, tai cồn vang vang những 
tiếng hót của muôn loài chim lúc này đang tìm chỗ đỗ 
thuận tiện nhất để nghỉ đêm. Tôi về phòng riêng và định 
bụng là sẽ lần lượt mở những cánh cửa khác vào những 
ngày sau trừ cánh cửa bằng vàng thứ một trăm. 

Ngày hôm sau, tôi không quên đi đến mở cánh cửa 
thứ tư. Nếu những gì mà tôi nhìn thấy ngày hôm trước đã 
gây cho tôi bao sự ngạc nhiên, thì những gì tôi thấy lúc 
này làm tôi mê mẩn. Tôi đặt chân trong một cái sân rộng, 
quây xung quanh là một toà nhà với kiên trúc tuyệt diệu 
mà tôi chẳng tả ra đây làm gì để tránh sự đài đòng. 

Toà nhà này có bốn chục cửa, mỗi cửa mở di vào một 
kho tàng và trong số kho tàng đó có những kho giá trị hơn 
cả sự giàu có của những vương quốc lớn nhất. Kho thứ 
nhất chứa hàng núi ngọc trai, những viên ngọc guí nhất 
ngoài mọi sức tưởng tượng, đều to bằng những quả trứng 
chim bồ câu. Trong kho thứ hai là những viên kim cương, 
ngọc hồng và ngọc tía. Trong kho thứ ba gầm toàn ngọc 
bích. Kho thứ tư: vàng thỏi; kho thứ năm: tiền đồng: kho 
thứ sáu: bạc nén. Hai kho tiếp theo: tiền các loại. Các kho 
khác chứa ngọc tía, ngọc xanh, ngọc vàng, ngọc mắt mèo, 
ngọc lam, ngọc vân và tất ca những loại đá quí khác mà ta 
không biết, rồi mã não, vân thạch và san hô. San hô ở đâyv 
có ca một kho đầy không chỉ là cành san hô mà là những 
_ceây san hô nguyên vẹn. 

Đây kinh ngac và khâm phục, sau khi xem tất cả 
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những của ca1 quý báu đó, tôi thốt lên: 

- Chà, tất ca các kho tàng của tất ca các quốc gia trên 
trái đất này nếu được tập họp lại một nơi cũng không thể 
băng được những của cải này. Hạnh phúc của ta thật là vô 
bờ được sở hữu tất ca các kho báu này cùng với các nàng 
công chúa vô cùng khả ái! 

Tôi không ngừng lại, thưa bà, để kể chi tiết tất cả 
những vật quý hiếm mà tôi thực mục sơ thị những ngày 
tiếp sau. Chỉ nói để bà hay là tôi đã mất không dưới ba 
mươi chín ngày để mở hết chín mươi chín cánh cửa, để 
nhìn ngắm tất cả những gì bày ra trước mắt và không còn 
đủ lời để trầm trổ khâm phục. Duy chỉ còn cánh cửa thứ 
một trăm thì tôi đã bị ngăn cấm...". | 

Ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào hậu cung của 
“hoàng đế Ấn Độ đã làm Scheherazade nín lặng. Những 
cầu chuyện này đã làm cho Schahrlar vô cùng thích thú 
nên chẳng có ý nào không muốn nghe tiếp vào hôm sau. Vị 
quốc vương này đứng lên trong ý nghĩ đó. 


x 


Dinarzade cũng nôn nóng chẳng kém gì Schahrlar 
trong việc muốn biết có gì kỳ lạ bên trong cánh cửa thứ 
một trăm đã được khoá kín nên thức giấc và cất tiếng gọi 
hoàng hậu rất sớm: 

- Chị ơi, nếu chị không ngủ nữa, xin chị kể nốt cầu 
chuyện kỳ lạ của người tu sĩ thứ ba đi! 

- Anh ta đã kể tiếp như sau - Seheherazade nói. 

"Đang là ngày thứ bốn mươi, tính từ ngày các nàng 
công chúa yêu kiều duyên dáng ra đi. Nếu ngày này tôi 
làm chú được mình như cần phải có thì tôi đã là một người 
sung sướng nhất trong tất ca các người đàn ông trên thế 
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gian này chứ đâu phai là một người khổ sở nhất như bây 
giờ. Ngày mai các nàng sẽ về tới nơi và niềm vui được thấy 
lại các nàng lẽ ra phải là cái hãm có hiệu quả tính tò mò 
của tôi mới phải, nhưng bởi sự yếu đuối mà tôi không bao 
giờ ngừng hối hận, tôi đã đâu hàng dưới sự quyến rũ của 
quy sứ nó không cho tôi được vên ồn chút nào cho đến khi 
tôi tự đấn thân vào con dường khổ ải bắt buộc phải trai 
qua. _ 

“Tôi mở cái cánh cửa tai hoạ mà tôi đã hứa là sẽ không 
mở. Mới đợm chân bước vào thì một mùi thơm khá dễ chịu 
nhưng không hợp với tạng ngươi mình đã làm tôi ngã và 
ngất xiu. Nhưng rồi tôi tính lại và đáng lẽ tuân theo lời 
canh báo đó mà đóng cửa lại, từ bỏ mãi mãi cái ý muốn 
thoa mãn trí tỏ mò thì tôi lại bước vào. Chờ một lát cho cái 
mùi hương lạ đó nhạt dân đi, tôi thấy trong người trở lại 
bình thường. 

Đây là một nơi rộng rãi, lợp mái vòm và trên sàn rải 
rác những củ nghệ. Nhiều cây đèn băng vàng khối với 
những thỏi nến đang cháy nồng mùi trầm và xạ hương. 
Ánh sáng này được bổ sung thêm bằng những chiếc đèn 
dầu, có nhiều mùi hương khác nhau, băng vàng và bạc. 

Trong số rất nhiều đồ vật thu hút sự chú ý, tôi nhìn 
thấy một con ngựa màu đen, đẹp và được chế tạo một cách 
rất tinh xảo ít có trên đời. Tôi đến gần để ngắm thật kỹ: 
yên ngựa và dây cương ngựa cũng bằng vàng chạm trổ 
công phu, mắng ăn của nó đặt bên cạnh chứa lúa mạch và 
vừng một bên, bên kia là nước hoa hồng. Tôi cầm dây 
cương kéo nó ra ngoài để ngắm cho rõ hưn. Tôi nhảy lên 
lưng và thúc cho nó tiến lên. Vì thấy nó không nhúc nhích, 
tôi dùng chiếc roi đã nhặt được trong cái chuồng ngựa 
tráng lệ đó, quật vào mông nó một cái. Tức thì nó hí lên 
một tiếng khủng khiếp rồi giương đôi cánh, mà tôi không 
nhận thấy, bay vút lên khoảng không. Tôi chỉ còn cách giữ 
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cương cho thật chặt và mặc dù sợ hãi hết hồn, tôi vẫn 
không sao ca. Nó ha thấp dân xuống và đỗ trên sân thượng 
một toà lâu đài rồi không cho tôi kịp tụt xuống nó rùng 
mình thật mạnh làm tôi ngã bật ra phía sau, và chót đuôi 
nó chọc thắng vào mắt bên phải của tôi. 

"Đó, vì sao mà tôi thành chột mắt và tôi bỗng nhớ lại 
lờ báo trước của mười chàng trai Con ngựa tiếp tục 
-giương cánh bay lên mất hút. Tôi nhổm dậy vô cùng đau 
xót vì tai hoạ mà tự mình đã chuốc lấy. Tôi bước đi trên 
sân thượng, bàn tay bịt lấy con mắt vừa bị chọc thủng đau 
nhức nhố!. Tôi đi xuống và thấy mình đang ở trong một 
phòng khách quen thuộc vì nhận thấy có mười chiếc bệ bày 
thành vòng tròn, một chiếc đặt chính giữa thấp hơn một 
chút. Đây đúng là lâu đài nơi mà tôi đã bị con đạt bàng 
quắp đi trong bộ da cừu. 

Mươi chàng trai không có mặt trong phòng khách. 
Tôi ngồi chờ họ và chẳng mấy chốc họ đã đi vào sau ông 
già. Họ không tó ra ngạc nhiên chút nào khi nhịn thấy tôi 
và việc tôi bị chột mắt phải. 

- Chúng tôi lấy làm tiếc - Họ bảo tôi - là không thê 
chúc mừng sự trở về của ngài như cách chúng tôi hằng 
mong ước. Nhưng chúng tôi đâu phai là những người gây 
nên nôi bất hạnh cúa ngài, 

- Tôi sẽ rất sai lầm - Tôi đáp - nếu đổ tội cho các ngài 
về chuyện đó. Đó là tự tôi chuôc lấy thôi. Tôi xin nhận tất 
cả lỗi lâm về mình. 

- Nếu câu "đồng bệnh tương liên" là đúng - Họ lại nói 
- Thì gương của chúng tôi đây cũng có thể góp một phần 
an ú1 ngài. Tât cá những gì xảy ra với ngài thì chúng tôi 
cũng đã từng nếm qua. Chúng tôi đã tận hưởng tất cả 
những lạc thú có ở trên đời suốt một năm tròn, và có lẽ 
cũng vẫn tiếp tục được hưởng hạnh phúc nếu chúng tôi 
không dai dột mở cánh cửa bằng vàng trong khi các nàng 
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công chúa đi vấng. Ngài cũng chăng khôn ngoan gì hơn 
chúng tôi và ngài cũng đã nhận được sự trừng phạt chẳng 
khác gì chúng tôi. Chúng tôi rất muốn giữ ngài lại đây để 
cùng hành xác như chúng tôi đang làm chưa biết bao giờ 
mới chấm dứt. Nhưng chúng tôi cũng đã từng nói với ngài 
có nhiều lý do đã ngăn cấm không cho nhận ngài vào 
nhóm được. Vậy thì ngài hãy đi đi, đi tới tận triều đình 
Bagdad, ở đó ngài sẽ thấy ai là người quyết định số phận 
của ngài. 

Họ chỉ vẽ cho tôi đường phải ởi, và thế là tôi từ biệt 
họ. 

Đọc đương di. tôi đã cạo râu tóc, lông mày và khoác 
áo tu sĩ khô hạnh đạo Hồi. Tôi đi rất lâu. Cuối cùng thì 
ngày hôm nay đã tới thành phố này vào lúc chập tối. Tôi 
#ầp ở cổng thành người tu sĩ này, đồng đạo của tôi. Cả ba 
người đều hết sức ngạc nhiên thấy cùng bị chột bền mắt 
phải. Nhưng chúng tôi chưa có thời gian để hỏi han nhau 
về cái tai nạn chung đó. Thưa bà. chúng tôi chỉ còn đủ thời 
gian để đến đây nài xin sự giúp đỡ và đã được bà gia ân 
một cách thật hào hiệp. 

Tu sĩ khổ hạnh thứ ba đã kể xong chuyện mình, 
Zobéide bão anh và cả hai người tu sĩ kia: 

- Các ngài hãy đi đì, eä ba ngài đều được tự do, muốn 
đì đâu tuy ý. 

Nhưng một trong ba người nói: 

- Thưa bà, xin miễn thứ cho chúng tôi vì tính tò mồ, 
hãy để cho chúng tôi được nghe chuyện của các ngài kia, 
họ còn chưa được nói. 

Người thiếu phụ bèn quay sang phía hoàng đế, tế 
tướng Giafar và Mesrour mà nàng chưa biết là những 
người như thế nào, bảo họ: _ 

- Bây giờ đến lượt các ngài kế chuyện mình cho tôi 
nghe. Hãy kể đi! 
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Tê tướng Giafar vẫn là người phát ngôn, lại trả lời 
Zobéide: 

- Thưa bà, để vâng theo lời bà, chúng tôi chỉ xin nhắc 
lại điều mà chúng tôi đã nói trước khi vào quý xá. Chúng 
tôi - ông nói tiếp - là những thương nhãn ở Mossoul đến 
Bagdad đề thương lượng mua bán hàng. Hiện nay hàng 
hoá của chúng tôi còn đề ở kho một trang trại mà chúng 
tôi tạm trú. Ngày hôm nay chúng tôi đã tiệc tùng với rất 
nhiều đồng nghiệp tại một nhà buôn ở thành phố, Ông này 
sau khi chiêu đãi chúng tôi thật thịnh soạn, đã cho gọi một 
đoàn vũ nữ và vũ công cùng với các ca sI và nhạc công tới 
giúp vui. Những tiếng ồn do chúng tôi gây ra đã làm cho 
línb tuần tra kéo đến bắt giữ nhiều người. Mav mắn, 
chúng tôi đã trốn thoát, nhưng vì đêm đã khuya, cổng 
trang trại đã đóng kín nên chúng tôi chẳng biết về đâu. 
Tình cờ đi qua phố này, nghe thầy tiếng đàn hát vui chơi 
trong nhà nên đánh bạo gõ cửa. Đó, thưa bà, chuyện của 
chúng tôi chỉ có thế xin được thuật lại theo lệnh của bà, 

Zobéide nghe xong dường như lưỡng lự chưa biết xử 
trí thế nào. Các tu sĩ nhận thấy, xin nàng đối xử với ba 
nhà buôn ở Mossoul cũng có độ lượng như đôi với họ. 

- Thôi được - Nàng bão họ - Ta đồng ý. Ta muốn là 
mọi người đều được đối xử như nhau. Ta tha cho các người 
nhưng với điều kiện là tất cả phải lập tức ra khói nhà này 
và đi đâu thì tuy ý. 

Zobéide ra lệnh đó với thái độ tỏ ra bất mọi người 
phải tuân theo. Nhà vua, tế tướng, Messoul, ba tu sĩ và 
anh khuân vác đi ra không một tiếng phàn nàn vì sự có 
mặt của bảy tên nô lệ vũ trang khiến họ chăng dám ho he. 
Khi đã đi ra ngoài và cửa toà nhà đã đóng lại, hoàng đế 
vẫn chưa để lộ hình tích, bảo những tu sĩ: 

- Các ngài là những ngươi lạ và mới tới thành phổ 
này, bây giờ định đi đâu, trời thì chưa sáng hắn? 
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- Thưa ngài - Họ đáp - Đé là điều làm chúng tôi lúng 
túng. 

- Thế thì hãy theo chúng tôi - Nhà vua tiếp - Chúng 
tôi sẽ giúp các ngài thoát khoi khó khăn. 

Rồi ông quay sang bảo tế tướng: 

- Ngươi hãy đưa họ về nhà ngươi và sáng mai dẫn họ 
đến chỗ ta. Ta muốn cho chép lại những câu chuyện của 
họ. Những chuyện đó đáng được ghi vào biên niên triều 
đại ta. 

Tẻ tướng Giafar dân theo mình ba tu sĩ. Anh khuân 
vác thì đi về nhà. Còn hoàng đế có Mesrour hộ giá trở về 
hoàng cung. Ông đi nằm nhưng không sao nhắm được 
mắt, đầu óc còn bị bao nhiêu những chuyện kỳ lạ mắt nhìn 
thấy, tai nghe thấy chì phối. Ông băn khoăn nhất không rõ 
Zobéide là người như thế nào, vì sao mà nàng lại hành hạ 
đã man hai con chó mực cái và vì sao mà Ảmnne lại có bộ 
ngực đầy sẹo. Trời sáng rõ rồi mà đầu óc ông vẫn bận rộn 
vì những ý nghĩ đó. Ông đứng lên và đi ra thiết triều, ngồi 
lên ngài. 

Tế tướng tới sau một lát và chúc tụng nhà vua như 
thường lệ. Hoàng đế bảo: 

- Tể tướng này, công việc cần phải giải quyết hôm nay 
không có gì cấp bách lắm mà việc ba thiếu phụ và hai con 
chó mực cái còn gấp hơn nhiều. 7a không thể nào ăn ngon 
ngủ yên khi chưa được biết rõ tất cả bao nhiêu chuyện làm 
ta sửng sốt. Nhà ngươi hãy ởi triệu tất cả các thiếu phụ ấy 
và cả các tu sĩ khổ hạnh nữa tới đây cho ta. Đi đi, và nhớ 
là ta nóng lòng chờ đợi nhà ngươ trở về đấy. 

Tế tướng biết rất rõ tính tình sôi nổi và nôn nóng của 
chủ mình nên vội vã chấp hành. Ông tới nhà các thiếu 
phụ, thắng thắn trình bày với họ lệnh của hoàng đế triệu 
- họ mà không nói gì tới chuyện gì đã xây ra tại nhà họ đêm 
hôm trước. 
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Các thiếu phụ lấy mạng che mặt và đi cùng với tế 
tướng, ông này tạt qua nhà mình và dân luôn cả ba tu sĩ 
cùng đi. Các tu sĩ đã có thời gian để biết rõ là mình vô tình 
đã được tiếp xúc với hoàng để. 

Tể tướng dân ecä bọn vào hoàng cung coi như đã làm 
tròn nhiệm vụ. Hoàng đế rất hà! lòng về sự mau lẹ này. Để 
giữ lịch sự trước triều thân có mặt lúc đó, nhà vua đã cho 
các thiêu phụ đứng sau cửa căn phòng dân tới hậu cung và 
mửữ ba tu sĩ lại bên cạnh mình. Vẻ cung kính của ba chàng 
tỏ ra là họ đã biết mình đang đứng trước mặt a1. 

Sau khi các thiêu phụ đã yên vị, hoàng đế ngoành về 
phía họ bão: | 

- Thưa các bà, nói để các bà biết là tôi đã cải trang 
thành thương nhân và được vào nhà các bà tối hôm đó. 
Chắc các bà lo sợ, cho là vì có điều gì xúc phạm đến ta mà 
đã được gọi tới đây để bị xử phạt. Nhưng xin cứ yên tâm. 
Hãy tin rằng ta đã quên tất cả những gì thuộc về quá khứ 
và còn rất hài lòng về cách xử sự của các bà. Ta ước sao tất 
ca phụ nữ của thành Bagdad này cũng đều khôn ngoan 
lịch thiệp như các bà mà ta đã được chứng kiến. Ta luôn 
luôn nhớ tới thái độ ôn hoà của các bà trước hành vi thiêu 
lịch sự của chúng ta. Lúc đó ta là thương nhân ở Mossoul, 
nhưng bây giờ đây ta là Haroun Alraschid, hoàng đế thứ 
năm của triêu đại Abbas quang vinh, đang trị vì thay thế 
cho đấng tiên tri vĩ đại của chúng ta. Ta triệu các bà tới 
đây, đơn thuần chỉ muốn biết các bà là ai và cũng để hỏi 
xem vì sao mà một trong các bà, sau khi hành hạ hai con 
chố mực cát, lại khóc lóc cùng với chúng. Ta cũng lại còn 
muốn biết vì sao một bà lại có bộ ngực đây vết seo. 

Mặc dù hoàng để nói những lời trên đây rất rõ ràng 
rành mạch và các thiếu phụ đều nghe chăm chú nhưng tế 
tướng Giafar, với vẻ thật trịnh trọng vẫn nhắc lại các câu 
trên cho các bà nghe..." 
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- Nhưng, tâu hoàng thượng - Scheherazade nói - Trời 
sáng mất rồi. Nếu hoàng thượng còn muốn nghe tiếp thì 
Người sẽ lại phải cho thiếp sống đến ngày mai thôi. Hoàng 
đế gật đầu đồng ý, chắc là Scheherazade sẽ kế cho nghe 
chuyện nàng Zobéide mà óng chăng phải là không muốn 
nghe. 


- Chị thân yêu của em - Dinarzade kêu chị lúe sắp 
tàn đêm - Nếu chị không còn ngủ nữa, thì xin chị nói về 
Zobéide vì em chắc là bà thiếu phụ này thê nào cũng kể 
chuyện của mình với nhà vua, 

- Đúng vậy em a - Scheherazade đáp - Khi nhà vua 
đã nói cho bà ta yên tâm như vừa rồi thì người thiếu phụ 
này cũng đáp ứng yêu cầu của nhà vua và trình bày như 
sau: 


208 
http://tieulun.hopto.org 


HUYỆN KẾ GỦA NÀNG Z0BÉIIIE 


- Tâu đãng Thống lĩnh các tín đồ - Nàng nói - Chuyện 
tôi kế hầu Người sau đây là một trong các chuyện kỳ la 
nhất chưa a1 từng nghe nói. Hai con chó mực cá! và tôi vốn 
là ba chị em cùng một cha me sinh ra, Tôi sẽ kế Người 
nghe vì cơn cớ gì mà họ lại hoá thành chó. 

Hai thiếu phụ ở cùng với tôi và hiện đang có mặt tại 
đây cũng là chị em của tôi nhưng cùng cha khác mẹ. Cô 
em mà ngực đây vết sẹo tên là Amine, cô kia có tên là 
Sañe, còn tôi là 2obéide. 

Sau khi cha chúng tôi tạ thế, của cai người để lại 
được chia đều cho mọi người chúng tôi. Sau khi nhận phần 
của mình, hai cô em này chia tay nhau và mỗi cô đều về 
sống với mẹ đẻ của mình. Hai người chị và tôi ở lại sống 
với mẹ. Sau đó mẹ chúng tôi qua đời để lại cho chúng tôi 
mỗi người một nghìn đồng sequIns. 

Khi mọi người chúng tôi đã nhận đủ phần tài sản 
của mình thì hai chị tôi (tôi là em út) thành gia thất đi 
theo chồng và để tôi ở lại một mình. Sau hôn nhân một 
thời gian ngắn thì người chồng của chị cả tôi bán đi tất cả 
gia sản, đồ đạc nhà cửa rồi cả hai vợ chồng sang sinh 
sống bên châu Phi. Tại đây, người chồng tiêu xài hoang 
phí, rượu chè trai gái nên chẳng bao lâu mà vốn liếng của 
anh ta và vốn riêng của chị tôi hết sạch. Cuối cùng, thấy 
mình hoàn toàn khánh kiệt, anh ta kiếm cớ ruồng rvẫv vợ 
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và đuổi chị đi. Chị tôi trở về Bagdad, trải bao gian nan 
khổ ải trong một chuyến đi dài, chị về trú ngụ tại nhà tôi 
trong tình trang vô cùng đáng thương, làm xót xa đếm ca 
những tấm lòng cứng rắn. Tôi đón nhận chị với tất cả sự 
yêu thương mà chị có thể chờ đợi ở tôi. Tôi hỏi chị nguyên 
nhân của hoàn cảnh khốn khổ này. Chị khóc kế cho tôi 
nghe hạnh kiểm xấu xa của chồng và sự đối xử tàn tệ của 
hắn đối với chị. Tôi rât xúc động về nỗi bất hạnh của chị 
và cũng không sao cầm được dòng nước mắt thương câm. 
Tôi bảo chị đi tắm rửa, đưa cho chị quần áo của tôi để chị 
thay và bảo chị: "Chị của em, chị là chị cả, em colI chị như 
mẹ. Khi chị rời đây đi theo chồng thì với phần tài sản 
được chia, nhờ ơn Thượng đế, em đã dùng số vốn ít ôi đó 
chăn nuôi tắm và đã ăn nên làm ra. Xin chị hãy coi tất ca 
những gì em có đây như là của chị, chị muốn sử dụng ra 
sao tuy ý. 

Trong nhiều tháng liền, chúng tôi sống với nhau thật 
hoà thuận. Chúng tôi thường luôn luôn trao đổi chuyện trò 
về người chị thứ hai và rất lấy làm ngạc nhiên là tuyệt 
nhiên không có một tìn tức nào. Thì ra chị ấy cũng lâm Vào 
hoàn cảnh đáng phàn nàn chẳng khác gì chị cả. Chồng của 
chị cũng đối xử với chị tàn tệ như thế. Và tôi lại đón nhận 
chị cũng đầy tình thân ái như thế. 

Một thời gian sau hai bà chị của tôi, dưới cớ không 
muốn là gánh nặng cho tôi mãi, tỏ ý muốn tái giá. Tôi trả 
lời hai chị là nếu họ không có lý do gì ngoài ý cho mình là 
gánh nặng cho tôi thì xìn cứ yên tâm sống cùng tôi, là vốn 
liếng của tôi cũng đủ chu cấp cho cả ba một cuộc sống 
chẳng đến nỗi thiếu thốn. Nhưng - tôi nói thêm - em sợ là 
các chị có ý muốn đi bước nữa. Nếu thực là như thế, thì 
thú thật là em võ cùng ngạc nhiên. Sau kinh nghiệm mà 
các chị vừa trải qua trong cuộc hôn nhân chăng tốt đẹp øì, 


chăng lẽ các chị còn muốn sa vào lần thứ hai? Các chị cũng 
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chắng còn lạ gì là tìm được một người đàn ông chân chính 
bây giờ thật vô cùng khó khăn. Hãy tin em ởi, chúng ta 
hãy tiếp tục cuộc sống chung với nhau như thế này, há 
chẳng phải là ấm cúng dễ chịu sao! 

Tất cả những lời chân tình tôi nói với họ đều hoàn 
toàn vô ích. Họ đã quyết định lại đi lấy chồng và họ thực 
hiện quyết định đó. Nhưng, chỉ vài tháng sau họ lại quay 
về thiết tha xin lỗi là đã không nghe theo lời khuyên của 
tồI. 

- Em là em út của các chị - Họ báo tôi - Nhưng em 
khôn ngoan hơn các chị nhiều. Nếu em lại vui lòng đón 
nhận các chị và coi các chị như những nồ lệ của em thì các 
chi sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm như thế nữa. 

- Các chị yêu quý! - Tôi đáp - Kể từ ngày các chị chia 
tay mới đây, em vẫn một lòng thương yêu, chẳng có gì thay 
đối đối với các chị cả. Các chị hãy trở về đây và cùng chung 
hưởng với nhau những gì mà em sở hữu. 

Tôi ôm hôn họ và chúng tôi lại cùng chung sống vơi 
nhau như trước đây. 

Được một năm, chúng tôi sống trong tình đoàn kết và 
được Thượng đế phù hộ cho cái vốn liếng nhỏ nhoi của 
mình phát triển. Tôi nảy ra ý định làm một chuyến đi biển 
và thử vận may trong buôn bán. Vì vậy tôi và hai chị 
chuyển đến Balsora mua một con tàu đầy đủ trang thiết 
bị, chất đầy hàng mà tôi cho chớ tới từ Bagdad. Giương 
buồm và được thuận gió, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã qua 
Vịnh Persique. Ra khơi, chiếu thẳng sang Ấn Độ và sau 
hai chục ngày lênh đênh trên mặt biển, chúng tôi đã nhìn 
thấy đất liền. Đó là một ngọn núi rất cao, dưới chân núi 
một thành phố có vẻ ngoài thật trù phú. 

Vì đang thuận gió nên chúng tôi cặp bến sớm và thả 
neo. 

Không đủ kiên nhẫn đợi các chị trang điểm và sửa 
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soạn đi theo, tôi xuống tàu một mình và đi thắng vào 
thành phố. Tôi thấy một đám đông, người thì ngồi, người 
thì đứng, mỗi người trong tay đều cầm một cái gậy, tẤt cả 
đều có vẻ mặt xấu xí khủng khiếp khiến tôi hoảng sợ. 
Nhưng nhận thấy tất ca đều tim lìm bất động và ngay cả 
đồng tử mắt cũng không động đậy, tôi vững dạ tiến đến 
gần hơn và thấy đó là những con người đã hoá đá, 

Tôi đi vào trong thành, qua nhiều đường phố mà 
từng quãng từng quãng lạ! có những người trong đu các 
tư thế nhưng đều bất động vì đã hoá đá. Ổ khu vực buôn 
bán, phần lớn các quán hàng đều đóng cửa, còn trong số 
ít những quán cửa mở thì những người ở đó cũng đều đã 
hoá đá. Ngước mất lên nhìn những ống khói các bếp, 
không nhìn thấy khói toa, tôi đoán là tất ca những ai ở 
trong nhà cũng như những người ở bên ngoài đều hoá đá 
rồi. 

Đến trước một công trường lớn ở giữa thành phố, tôi 
phát hiện ra một cái cổng lớn hai cánh để mở đát những 
tấm vàng ròng. Phía trước có một tấm rèm lụa rủ xuống và 
một cái đèn treo ngay phía trên cổng. Sau khi ngắm kỹ toà 
nhà, tôi không chút nghị ngờ đó là cung điện của một vị 
quốc vương trị Vì xứ sở này. Nhưng vô cùng kinh ngạc là 
không gặp một sinh vật nào mà tôi thì hy vọng là tại đây 
có thể thấy một người nào đó. Tôi nâng bức rèm lên và lại 
càng kinh ngạc khi chỉ nhìn thấy dưới tiền đình một vài 
người gác công hoặc tuần canh đều đã hoá đá, người đứng, 
kẻ ngồi hoặc nửa nằm nửa ngồi. 

Tôi đì qua một cái sân lớn có răt đông người. Những 
người này thì hình như đang ởổi, những người kia đang 
đến và chẳng ai nhúc nhích vì họ đều hoá đá như tất cả 
những người đã gặp. Tôi đi qua một cái sân thứ hai rồi 
đến cái sân thứ ba, mọi chỗ đều cô quạnh, im lặng đến 
rùng rợn. 
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Tiến tới một cái sân thứ tư, tôi nhìn thấy ngay trước 
mặt mình một đinh thự lông lẫy mà các cửa số đều đóng 
các tấm lưới bằng vàng khối. Đoán đó là nơi ở của hoàng 
hậu, tôi đi vào. Trong một căn phòng thấy rất nhiều hoạn 
nô da đen đã hoá đá. Bước tiếp đến một căn phòng bài trí 
lộng lây, tôi thấy một bà mệnh phụ cũng đã hoá đá. Tôi 
biết đó là hoàng hậu vì trên đầu có vương miện bằng vàng 
và một chuỗi ngọc trai rất tròn và lớn hơn hạt dẻ. Tôi 
ngắm nghía thật gần và thấy chưa từng nhìn được một thứ 
nào đẹp hơn. 

Tôi ngắm nhìn một lát tất cả những sự giàu có và 
sang trọng trong căn phòng này nhất là chiếc thảm chùi 
chân, những tấm gối dựa và chiếc sập trải tấm vải Ấn Độ 
thêu chỉ vàng với những hình người và vật thêu sợi bạc vô 
cùng tĩnh xảo." 

Scheherazade đáng lẽ còn tiếp tục kế nếu không thấy 
tia sáng bình minh đã len lỗi vào phòng ngủ. Hoàng đế say 
sưa nghe chuyện. Ông đứng lên tự bảo: ta cần phải biết cái 
chuyện những eon người hoá đá lạ lùng này rồi sẽ đi tới đâu. 


+ 


Dinarzade rất thích thú về đoạn đâu chuyện nàng 
Zobéide nên đã không quên kêu hoàng hậu trước khi trơi 
sáng: 

- Chị ơi! Nếu chị đã thức thì hãy kế tiếp cho em biết 
là Zobéide còn nhìn thấy những gì trong cái cung điện kỳ 
lạ mà bà ta đã đi vào. 

- Người thiếu phụ này - Scheherazade nói - đã kể tiếp 
chuyện của mình với hoàng đế như sau: 

- Tâu bệ hạ - Nàng kể - Từ phòng hoàng hậu hoá đá, 
tôi đã qua rất nhiều buồng và các phòng trong cung điện. 
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Các nơi này đều rất sạch sẽ và tráng lệ. Cuối cùng tôi đến 
một căn phòng to rộng khác thường, ở đó có một bệ bằng 
vàng khối cao mấy bậc và có đính những viên ngọc bích 
rất to. Trên bệ đặt một chiếc giường trải gấm viên ngọc 
trai. Điều làm ngạc nhiên và khâm phục hơn cả là thấy có 
một luồng sáng chói ngời phóng ra từ phía chiếc giường 
đó. Tò mò muốn biết rõ sự tình, tôi trèo lên, nghển đầu 
nhìn thấy trên chiếc ghế đầu một viên kim cương to bằng 
trứng đà điểu hoàn mỹ đến mức không thấy một vệt nhỏ 
nào trên mình nó. Viên kim cương phát sáng làm mắt tôi 
bị chói loà. 

Hai bên đầu giường có hai cây đuốc thắp không rõ để 
làm gì. Dù sao trong hoàn cảnh như vậy cũng khiến tôi 
đoán là có một al đó sống trong cải cung điện nguy nga 
tráng lệ này vì những cây đuốc không thể tự nó thắp sáng 
được. Rất nhiều những cái khác thường đã giữ tôi dừng lại 
ở căn phòng này, chỉ riêng viên kim cương mà tôi vừa nói 
cũng đã là vô giá. 

Cũng vì tất ca các cửa đều để ngỏ hoặc chỉ khép hồ 
nên tôi đã đi vào những phòng khác cũng đẹp và sang 
trong như những phòng tôi đã qua. Tôi đi đến tận các 
nhà bếp và các kho chứa đồ đầy ắp những của cải và mãi 
chú ý tới tất cä những kỳ quan đó mà quên khuấy ca bản 
thân mình. Tôi chắng còn nghĩ gì đến con tàu cũng như 
các chị mình mà chỉ nghĩ tới làm sao cho thoa trí tò mò. 
Nhưng đêm đang tới nhắc tôi là đã đến giờ rút ra về. Tôi 
muốn quay lại con đường qua các khoang sân mà từ đó 
tôi đã đi nhưng chẳng phải dễ dàng gì mà tìm lại được. 
Tôi đi lạc trong các phòng và thấy mình lại vào căn 
phòng to rộng ở đó có cái bệ cao, cái giường, viên kim 
cương khổng lồ và những cây đuốc thắp sáng. Tôi quyết 
định qua đêm ở đây và sáng sớm mai sẽ tìm đường về 
con tàu của mình. Tôi đặt mình xuống giường không 
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khỏi rùng mình sợ hãi thấy trở trọi một mình ở một nơi 
hoang phế như thế này và chắc là vì sự sợ hãi đã làm tôi 
không sao mà ngủ được. 

Vào khoảng nửa đêm bỗng tôi nghe thấy như tiếng 
một người đàn ông đọc kinh Coran, cũng giống kiểu cách 
và giong đọc như chúng ta thường đọc trong đến thờ đạo 
Hỏi của chúng ta. Điều này làm tôi vui mừng hết sức. 
Tôi lập tức bật dậy cầm lấy một cây đuốc để sol đường. 
Tôi đi từ phòng này sang phòng khác về phía nghe thấy 
tiếng nói đó vọng lại. Dừng lại trước cửa một phòng mà 
tôi thấy không thể nhầm được là tiếng nói phát ra từ 
trong đó. Tôi đặt cây đuốc xuống đất nhìn qua khe cửa 
thấy căn phòng như một nơi rao giảng. Đúng vậy, cũng 
như trong đến thờ của chúng ta, có một cái khám để các 
tín đồ quay vào cầu nguyện, những ngọn đèn treo thắp 
sáng và hai chân đèn với những cây nến trắng to cũng 
đang cháy sắng. 

Tôi cũng nhìn thấy một cái thăm nhỏ trải sẵn theo 
cách như ở chúng ta để đặt mình lên trên và cầu kinh. Một 
người trẻ tuôi vẻ mặt hiển từ đang ngồi trên tấm thám, 
chăm chú đọc quyển kính Coran đặt trên một chiếc giá 
nhỏ trước mặt. Nhìn thấy vậy, lòng tràn đầy ngưỡng mộ, 
tôi tự hỏi trong đầu làm sao lại có thê chỉ còn một mình 
anh ta sống trong một thành phố mà tất cả mọi người đều 
đã hoá đá và chắng còn nghi ngờ gì nữa là trong chuyện 
này có một cái gì đó kỳ quặc khác thường. 

Vì cửa chỉ khép hở nên tôi đây ra, bước vào và đứng 
thắng người trước khám, xướng to lời cầu nguyện: "Ngơợi ca 
Thượng để đã phù hộ cho chúng con được thuận buồm xuôi 
gió. Xin Người hãy ban phúc lành và che chở cho chúng 
con như thế cho đến lúc về lại nước nhà. Xin hãy nghe và 
chấp nhận lời cầu xin của chúng con". 

Chàng thanh niên đưa mắt nhìn tôi nói: 
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- Thưa quý bà, xin cho biết quý bà là ai và việc gì đã 
đưa bà tới cái thành phố am đạm này. Để đáp lại, tôi sẽ 
cho bà biết, tôi là ai, có gì đã xây ra với tôi và vì lý do gì mà 
toàn bộ dân cư thành phố này lại lâm tới tình trang mà bà 
đã thấy và vì sao chi có riêng một mình tôi đã được an 
toàn vô sự trong cái cảnh tàn phá khủng khiếp này. 

Tôi kế tóm tất cho chàng ta nghe tôi từ đâu tới, điều 
gì đã khiến tối làm cuộc hành trình này và đã may mắn 
cập bến sau hai chục ngày lênh đênh trên sóng nước như 
thế nào. Khi kể xong, tôi yêu cầu chàng ta thực hiện lời đã 
hứa và cũng nói lên sự xúc động của mình vì cảnh tượng bì 
tham của tất ca \hững nơi tôi đã đi qua, 

- Thưa quy bà - Chàng trẻ tuổi nói - Xin hãy kiên 
nhẫn một chút. 

Nói xong, chàng khép cuốn kinh Coran lại, cho vào 
một cái túi quí và đặt vào trong khám. Tôi lợi dụng 
khoảnh khắc này để ngắm kỹ chàng trai trẻ và thấy chàng 
thật đẹp và duyên dáng khiến tôi thấy lòng mình rung 
động, một tình cảm trước đây chưa từng có. Chàng bảo tôi 
ngồi bên cạnh mình, và trước khi chàng bắt đầu câu 
chuyện, tôi không ngăn được để nói với chàng tình cảm mà 
chàng đã gợi lên cho tôi: 

- Hơi chàng trai quý mến và thân thương! Không ai 
có thể nôn nóng hơn tôi lúc này là đang chờ đợi một lời làm 
sáng tỏ về biết bao nhiêu sự kiện kỳ lạ đập vào mắt tôi 
ngay từ bước đầu tiên tôi đi vào thành phố của chàng mà 
óc hiểu kỳ của tôi chưa được thoả mãn. Xin chàng hãy nói 
đi; hãy cho tôi biết nhờ có phép màu nào mà chỉ duy nhất 
có chàng còn sống giữa bao nhiêu con người đã chết một 
cách dị thương". 

Scheherazade đến đoạn này thì ngừng lại và nói với 
Schahrlar: 

- Tâu bệ hạ, chắc là Người chưa nhận thấy là trời vừa 
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sáng. Nếu thiếp tiếp tục kể e là mang tiếng lợi dụng sự 
quá tập trung chú ý của Người. 

Hoàng dế đứng lên, quyết định đêm sau sẽ nghe nốt 
câu chuyện đặc biệt kỳ lạ này. 


LL) 
vx 


- Chị ơi, nêu chị đã thức giấc - Dinarzade gọi chị trước 
khi trời sáng ngày hôm sau - thì em xin chị kể tiếp những 
gì đã xây ra giữa nàng Zobéide và chàng trai trẻ nàng gặp 
trong toầ cung điện mà chị tả lại là rất đẹp đó. 

- Chị sẽ làm vui lòng em ngay đây - Hoàng hậu nói. 

" Zobéide kế tiếp câu chuyện của nàng như sau: 

- Thưa bà - Chàng trẻ tuôi đó bảo tôi - Tôi thấy là 
bà biết rõ đấng Thượng đế chân chính qua lời cầu 
nguyện vừa rồi. Bà sẽ nghe một chuyện sau đây nó làm 
rõ sự vĩ đại và quyền lực của Người. Tôi xin nói thành 
phố này là kinh đô của một quốc gia hùng mạnh mà 
quốc vương cha tôi mang tên. Vị quốc vương này. cả 
triểu đình của ông, dân cư trong thành phố và tất cả các 
bầy tôi của ông đều là các đạo sĩ pháp sư, thờ thần lửa 
và thân Nardoun, cựu vương của những người không lồ 
chống lại Thượng để. 

Mặc dù sinh ra từ cha mẹ theo tà giáo, tôi đã có may 
mắn là trong thời thơ ấu có gia sư bảo mẫu là một phụ nữ 
hiển hậu theo đạo Hồi thuộc lòng kinh Coran và thuyết 
giảng thật là hoàn hảo. Bà thường luôn luôn bảo tôi: 
"Hoàng tử thân yêu! Chỉ có một đấng Thượng đế chân 
chính mà thôi. Nhớ là không được thừa nhận và tôn thơ 
các vị khác". Bà dạy tôi đọc chữ Á-rập và tôi tập đọc ngay ở 
quyển kinh Coran mà bà đưa cho. Khi tôi bắt đầu hiểu 
biết, bà giảng giải cho tôi tất cả những điểm hay về mọi 
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mặt trong quyển sách hoàn hảo đó và làm cho tôi thấm 
nhuần tỉnh thần đạo Hãi giấu vụng cha tôi và tất cả mọi 
người. Bà tạ thế, nhưng cũng đã kịp trao cho tôi những 
kiến thức cần thiết đề hoàn toàn tin tưởng vào chân lý của 
đạo Hồi. Từ khi bà mất, tôi vẫn ghi nhớ được những điều 
dạy bao của bà và ghê sợ tà thần Nardoun và các tín đồ 
tôn thờ thần lửa. 

Cách đây ba năm ba tháng, một giọng nói bất thân 
vang lên khắp thành phố mọi người nghe rõ từng lời: "Hỡi 
nhân dân, hãy từ bỏ sự phụng thờ Nardoun và thần lửa. 
Hãy tồn thờ Thượng đế duy nhất bác ái nhần từ". 

Cũng giọng nói đó vang lên suốt ba năm liền, nhưng 
không một at cải đạo. Ngày cuối cùng của năm thứ ba vào 
khoảng ba, bốn giờ sáng, toàn thể dân cư đều hoá đá trong 
chốc lát, mỗi người ở một tư thế đúng như lúc đó. Quốc 
vương cha tôi cùng chung một số phận: ông biến thành đá 
đen như đã thấy ở một chỗ trong hoàng cung, và hoàng 
hậu mẹ tôi cũng thế, - 

Tôi là người duy nhất mà Thượng dế không giáng đòn 
trừng phạt khủng khiếp. Từ ngày đó tôi tiếp tục phụng sự 
Người với tấm lòng nhiệt thành chưa từng thây, và thưa 
quý bà xinh đẹp, tôi tin là Người đã phái bà tới đây để an 
u1 tôi. Tôi xin tỏ lòng vô cùng biết ơn Người vì, xin thú 
thực với bà là cuộc sống cô đơn này đã làm cho tôi vô cùng 
buồn nản", 

Tất cả câu chuyện và nhất là những lời nói về cuối 
này làm tình cảm của tôi đối với chàng càng thêm nồng 
đậm. 

- Thưa hoàng tử - Tôi nói với chàng - Chăng còn nghi 
ngờ gì nữa, chính đấng Tối cao đã rưn rủi tôi đến đây để 
được gặp chàng và để đưa chàng ra khỏi cái chốn đầy tang 
tóc này. Con tàu đã đưa tôi đến đây cũng đủ để làm cho 
chàng tin là tôi cũng có chút trếng tăm ở Bagdad mà tại đó 
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tôi còn có một tài sản khá lớn. Tôi mạo muội xin hiến 
chàng một chỗ trú chân cho tới khi đức Thống lĩnh các tín 
đồ, đại diện của đấng tiên tri vĩ đại mà chàng đã biết, 
nhận ra chàng và ban cho mọi vinh dự mà chàng xỨng 
đáng. Vị quốc vương danh tiếng này ngự ở Bagdad, chắng 
mấy chốc sẽ biết chàng tới kinh đô của Người, sẽ cho chàng 
biết là sẽ chẳng uổng công khi cầu xin sự ủng hộ của 
Người. Không thể nào mà chàng còn ở lại lâu hơn nữa 
trong một thành phố mà mọi vật đều làm cho chàng không 
chịu nổi. Con tàu của tôi sẵn sàng phục vụ chàng và chàng 
có thể sử dụng nó một cách tư do tuyệt đi. 

Hoàng tử nhận lời và chúng tôi bàn bạc với nhau về 
việc vời đì qua nốt phân đêm còn lại. 

Tang sáng hôm sau, chúng tôi rời cung điện đi ra bến 
cang. Các chị tôi, người thuyền trưởng và các nô lệ của tôi 
đều đang rất lo lắng về tôi. Sau khi giới thiệu các chị tôi 
với hoàng tử, tôi kể cho các chị lý do vì sao không về được 
tàu ngày hõm trước, cuộc gặp øð hoàng tử trẻ, câu chuyện 
của chàng và nguyên nhân của tai hoạ cho một thành phố 
tráng lệ như vậy. 

Các thuý thủ phải mất nhiều thì giờ để đỡ hàng mà tôi 
đã mang theo và thay thế bằng hàng chất lên là những thứ 
quí nhất trong cung điện bằng đá quí, bằng vàng và bằng 
bạc. Chúng tôi phải để lại những đồ gỗ và vô số những đề 
đạc bằng vàng bạc vì không mang đi xuế. Có lẽ cần phải rất 
nhiều tàu mới chở hết các tài sản có trước mắt. 

Sau khi xếp lên tàu những thứ muốn mang theo, 
chúng tôi lấy thêm thực phâm và nước ngọt. Về lương 
thực, thì hãy còn nhiều vì đã tiếp tế ở Balsora. Cuối cùng, 
chúng tôi giương buồm trong chiều gió thuận đúng như 
mong ước”. 

Kể đến đây, trời vừa hửng sáng. Scheherazade 
ngừng lại, còn hoàng đế chăng nói gì, đứng lên. Nhưng 
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ông tự hứa với mình là sẽ nghe đến cuối câu chuyện của 
Zobéide và chàng hoàng tử trẻ tuổi đó đã được sống sót 
thật thần kỳ. 


Vào lúc tàn đêm hôm sau, Dinarzade nóng lòng muốn 
biết chuyến tàu trở về ra sao, gọi hoàng hậu: 

- Ghị ơi! Nếu chị đã thức, em xin chị hãy kế nốt 
chuyện hôm qua. Chị hãy cho em hay là chàng hoàng tử 
trẻ và Zobéide có thuận buồm xuôi gió về tới Bagdad 
không. 

- Rồi em sẽ rõ thôi, em a - Scheherazade nói - Zobéide 
vần nói với hoàng đế, kể tiếp như sau: 

"+ Tâu bệ hạ - 2obéide nói - Chàng hoàng tử trẻ, hai 
chị thiếp và thiếp hằng ngày đàm đạo thật vui vẻ Ấm áp. 
Nhưng, than ôi: Sự đoàn kết hoà thuận của chúng tôi kéo 
dài chăng được bao lâu. Những bà chị tỏ ra ghen tức vì 
nhận thấy giữa hoàng tử và tôi thể hiện có tình cảm đặc 
biệt với nhau, và một hôm hỏi tôi vẻ ranh mãnh là sẽ làm 
gì với hoàng tử khi về tới Bagdad. Tôi thấy rõ là đặt ra câu 
hỏi đó, các bà chị muốn thăm dò tình cảm của tôi. Vì vậy, 
làm ra vẻ vui đùa, tôi trả lời họ là sẽ lấy chàng hoàng tử 
làm chồng. Rồi quay về chàng tôi bão: "Xin hoàng tử hãy 
đồng ý. Về tới Bagdad em muốn tự hiến mình cho chàng để 
trở thành nô lệ của chàng, hầu hạ chàng và công nhận 
chàng là ông chủ tuyệt đối của em". - “Thưa bà - Hoàng tử 
đáp - Không rõ có phai đây chỉ là một lời đùa vui hay 
không, nhưng về phía mình, tôi xin tuyên bố rất nghiêm 
chỉnh trước mặt các bà chị của bà đây, là tôi rất vui lòng 
nhận sự dâng hiến của bà, không phải để coi bà như một 
nô tì, nhưng mà là phu nhân của tôi, bà chúa của tôi, và 
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hứa là sẽ không có bât cứ một sự lấn lướt nào trong mọi 
hành động của mình". Các chị tôi biến sắc mặt khi nghe 
những lơi trên đây và tôi nhận thấy là từ đó thái độ của họ 
đốt với tôi không còn như trước. 

Chúng tôi đã tới vịnh Persique. đang tiến tới gần 
Balsora, và với gió thuận như lúc này, tôi hy vọng là trong 
ngày mai sẽ tối bến này. Nhưng trong đêm, lợi dụng lúc tôi 
ngu say, các chị tôi đã khiêng tôi lắng xuống biển. Cả 
hoàng tử cũng bị cùng số phận và bị chết đuôi. Tôi vùng 
vậy một hồi trên mặt nước, và may mắn làm sao. đúng ra 
là như được có phép màu. tôi thây chân mình chạm đất. 
Tôi bước vào một khoảng den ngòm có vẻ như đất liền vì 
bóng tối dày đặc không sao phân biệt nổi. Quả là tôi đang 
đặt chân lên một bãi cát và ánh sáng bình minh rang dân, 
tôi thấy mình đang ở trên một đảo hoang nhỏ, cách 
Balsora vào khoảng hai mươi hãi lý. Chẳng mấy chốc mà 
dưới ánh mặt trời, áo quản tôi đã khô kiệt và trong lúc 
bước ởi, tôi nhận thấy trên đáo có rất nhiều thứ quả ăn 
được và cä nước ngọt. Tôi hy vọng phần nào là có thể bảo 
tồn được mạng sống của mình. 

Đang ngồi nghỉ trong bóng rầm, bất thình lình thấy 
một con răn có cánh rất to và rất dài đang uốn khúc trườn 
tới phía tôi, lươi thè dài. Đoán là có cá! gì đang de doa nó, 
tôi đứng lên và nhìn thấy một con rắn khác to hơn nó đang 
ngậm lấy đuôi và đang gắng sức để nuết sống nó. Đáng lẽ 
phải chạy đi nhưng vì động lòng thương tôi đã đứng lại và 
táo bạo nhặt một hòn đá to, may mắn ở vừa tầm tay mình 
lấy hết sức ném trúng đầu con rắn to giết chết nó. Con rắn 
có cánh, thoát nạn, giương ngay đôi cánh lên và bay vút đi. 
Tôi nhìn theo mãi nó trên cao như một vật lạ cho đến khi 
khuất tầm mắt, rồi lại tới nghỉ dưới bóng râm ở một chỗ 
khác và ngủ thiếp đi. 

Khi thức dậy, ngài có thể tưởng tượng được sự ngạc 
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nhiên của tôi tới mức nào È:h1 thấy bên cạnh mình một phụ 
nữ da đen nét mặt sắc sảo nhưng dịu đàng nắm trong tay 
một dây xích buộc hai con chó cá! cũng cùng màu đen. Tôi 
ngồi lên và hỏi bà ta là ai? "Ta là - Bà ta đáp - con rắn có 
cánh mà cô đã giai thoát khỏi kẻ thù hung bạo cách đây 
không lâu. Ta nghĩ không có gì tốt bằng hành động mà ta 
vừa làm để trả cái ơn rất lớn mà cô đã làm cho ta. Ta biết 
sự phản bội của hai người chị của cô, để trả thù cho cô khi 
ta đang được tự do nhờ sự cứu giúp hào hiệp của cô, ta đã 
triệu tập rất nhiều các bạn cũng là tiên như ta, cùng với ta 
mang toàn bộ hàng hoá trên tàu chuyển về các kho của cô 
ö Bagdad trước khi đánh đắm tàu. Hai con chó mực cái 
này là hai người chị của cô mà ta đã cho biến thành đó. 
Nhưng sự trừng phạt này cũng chưa đủ đâu, ta muốn là cô 
sẽ còn đối xứ với chúng bằng cách mà ta sẽ nói”. 

Nói đoạn, bà tiên ôm chặt lấy tôi bằng một bên tay và 
tay bên kìa ôm chặt hai con chó, bay lên không và đưa tất 
ca về nhà tôi ở Bagdad. Tôi thấy trong kho toàn bộ tài sản 
mà tàu của tôi đã chất đầy. Trước khi chia tay, bà trao cho 
tôi hai con chó cái và bảo: 

- Nếu cô không muốn bị hoá thành chó cái như các 
chị cô thì hãy tuân theo lệnh của ta. Nhân danh đấng thần 
linh cai quản tất cả các sông biển trên mặt đất, ta lệnh cho 
cô hăng đêm phải đánh cho mỗi người chị của cô một trăm 
roi để trừng phạt chúng đã phạm tội với bản thân cô và đã 
làm cho hoàng tử trẻ tuổi đó bị chết đuối. 

Tôi bắt buộc phải hứa với bà là sẽ chấp hành lệnh của 
bà. Và từ đó, tôi đã xử sự, mỗi đêm với bao sự miễn cưỡng 
bằng cách mà bệ hạ đã chứng kiến. Với những giọt nước 
mắt tôi khóc sau môi trận đánh đòn, tôi muốn tỏ ra với các 
chị là tôi biết bao đau đớn và bất nhấn phái làm tròn một 
bổn phận thật là nghiệt ngã, như vậy tôi đáng được phàn 
nàn hơn là đáng bị trách móc. Nếu sồn có điều gì đó liên 


222 | 
hffp://tieulun.hopto.org 


quan tới tôi mà bệ hạ còn muốn được biết rõ thì cô em 
Amine của tôi sẽ hầu bệ hạ bằng chính câu chuyện của cô 
ñy. 

Sau khi nghe hết chuyện của Zobéide, với tấm lòng 
mến phục, hoàng đế truyền tể tướng lệnh cho nàng Amine 
dịu dàng tới để trình bày cho hoàng đế rõ vì sao mà người 
nàng lại đây vêt seo..." 

Nhưng, tâu bệ hạ - Tới đây Scheherazade nói - Trời 
vừa sáng, thiếp chăng dám giữ Người lại lâu hơn nữa. 
Schahriar định ninh là chuyện mà Scheherazade còn kể 
tiếp sẽ là chuyện kết thúc cho tất ca những gì đã kể trước - 
Ông tự nhủ - ta cần phải có được cái thú trọn vẹn. Ông 
đứng lên và quyết định còn để cho hoàng hậu sống thêm 
ngày hồm đó. 


Dinarzade mong muốn một cách say mê được nghe 
chuyện về Amine. Vì thế, đã thức dậy trước khi trời sáng 
rất lâu rồi mới đánh thức hoàng hậu. 

- Chị thân yêu của em, nếu chị không ngủ nữa thì xin 
chị cho em biết vì sao mà nàng Àmine đáng yêu đó lại có 
bộ ngực dọc ngang vết sẹo. 

- Chị đồng ý - Scheherazade đáp- Và để không mất 
thì giờ, em sẽ thấy là Amine, hướng về hoàng đế, bắt đầu 
câu chuyện của nàng ta như sau: 
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PHUYÊN KỂ ÙA NÀNG AMINE 


- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ - Nàng bắt đầu kể - 
Để không phải lặp lại những điều mà Người đã biết qua 
câu chuyện của bà chị tôi, tôi xin nói ngay là mẹ tỗi sau 
khi đã mua một căn nhà để ở riêng trong cảnh goá bụa, thì 
gà tôi, cùng với của hồi môn cha tôi để lại, cho một trong 
những người thừa kế giàu có nhất thành phố này. 

Thành hôn chưa được một năm thì chồng tôi qua đời 
để lại cho tôi thừa hưởng khoản tài sản, lên tới chín mươi 
nghìn sequins. liêng lợi tức của khoản tiền này cũng đủ 
cho tôi chi dùng suốt đời một cách lương thiện. Nhưng qua 
sáu tháng đâu chịu tang, tôi cho may mười bộ áo quần 
khác nhau và cùng vào loại sang trọng lộng lây, giá mỗi bộ 
tới một ngàn sequins. Tôi bắt đầu trưng điện các bộ quần 
áo ấy vào địp đầu năm. 

Một hôm, tôi ở nhà một mình lo các việc trong nhà thì 
được báo là có một bà nào đó muốn gặp. Tôi ra lệnh cho 
đưa vào. Đó là một bà rất già. Bà ta hôn đất chào tôi và 
nói với tôi ở tư thế quỳ: 

- Thưa quý bà, xin bà thứ lỗi cho là đã đám mạo muội 
tới làm phiên bà. Niễm tin vào lòng nhân hậu của bà đã 
làm cho tôi mạnh dạn. Thưa bà đáng kính, tôi xin mối là 
tôi có một đứa con gái mồ côi cha phải lấy chồng ngày hôm 
nay, mà con gái tôi và tôi đều là người xa lạ không một 
chút quen biết với ai trong thành phố này. Điều đó làm 
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chúng tôi bối rối vì chúng tôi muốn cho bền gia đình rất 
đông người sẽ là thông gia của mình thấy chúng tôi không 
phai là những người bần hàn mà cũng có vốn liếng. Vì vậy 
nên, thưa quý bà nhân hậu, nếu bà có thể tới tham dự lễ 
cưới của con gái tôi thì chúng tôi sẽ vô cùng đội ơn. Các bà 
quê tôi sẽ không còn coi chúng tôi là những kẻ cùng khổ 
khi thấy một con người cao sang như bà đã hạ cố cho 
chúng tôi một vinh hạnh lớn lao. Nhưng nếu bà khước từ 
lời cầu xin của tôi, thì than ôi! Chúng tôi sẽ vô cùng tủi 
khổ, vì chẳng còn biết nhờ cây vào ai nữa. 

Bà già tội nghiệp vừa nói vừa khóc làm tôi cầm lòng 
chăng được. bảo bà: 

- Bà má ơi, bà chớ nên quá buôn tửi. Tôi sẵn sàng vui 
lòng làm theo lời yêu cầu của bà. Bà hãy nói xem tôi phải đi 
đâu, tôi chỉ cần thời gian để ăn mặc cho gọn gàng một chút. 

Bà già nghe vậy tỏ vẻ mừng rỡ, bất ngờ nhanh nhẹn 
ôm hôn bàn chân tôi làm tôi không kịp ngăn. 

- Thưa quý bà nhân hậu - Bà già đứng lân nó: - 
Thượng đế sẽ ban thưởng cho bà vì lòng tốt đối với các tôi 
tó và sẽ làm cho tấm lòng của bà được mãn nguyện cũng 
như bà đã làm mãn nguyện tấm lòng của chúng tôi. Bây 
giờ chưa phải phiền đến bà phai vất vá mà bà chỉ cần đến 
với tôi chiều hôm nay là đủ rồi, và vào giờ nào thì tôi sẽ xin 
đến rước bà sau. Xin tạm biệt bà, thưa bà - bà già nói thêm 
- Hân hạnh sẽ được gặp lại bà. 

Bà già vừa đi khỏi, tôi chọn mặc bộ trang phục mình 
ưng nhất với một chuỗi hạt ngọc trai làm vòng cổ, với nhẫn 
và hoa ta! kim cương đẹp nhất bóng nhất. Tôi có linh cảm 
cá) gì đó sẽ xay ra với tôi. 

Chập tối, bà già trở lại với vẻ hớn hở vui mừng khôn 
ta. Bà hôn tay tôi và báo: 

- Thưa bà kính yêu, họ hàng con rể tôi là những quý 
bà tai to mặt lớn ở thành phố này đã tề tựu đông đủ. Bà tới 
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lúc nào cũng được, tôi lúc nào cñng sẵn sàng làm người 
hướng đạo hầu bà. 

Chúng tôi lên đương ngay. Bà ta đi trước, tôi theo 
sau, cùng với một số đông những nồ tì ăn vận sạch sẽ tháp 
tùng. Chúng tôi đừng lại trong một đường phố rộng rãi, 
vừa được quét tước và phun nước tưới, trước một cổng lớn 
có một chiếc đèn lỗng chiếu sáng. Trên cổng, tôi đọc được 
một dòng chữ vàng sau: Đầy là nơi trú ngụ uĩnh uiên của 
những lạc thú uà sự hân hoan bất tận. Bà già gìd tay gõ 
cửa và cửa mở tức thì. | 

Tôi được dẫn tới cuối sân vào một gian phòng lớn và 
được một thiếu phụ trẻ đẹp chưa từng thấy ra đón mời. 
Nàng ta tiến đến trước mặt tôi và sau khi ôm hồn và mời 
tôi ngồi cạnh nàng trên một chiếc sập có đặt chiếc ngai 
băng gỗ quý kham kim cương, nàng bèn nói với tôi: 

- Thưa bà, bà được mời tới đây để dự lễ cưới, nhưng 
tôi mong là bà sẽ thấy đám cưới này khác hẳn những đám 
cưới mà bà hình dung. Tôi có một ông anh khôi ngô tuấn 
tú và hoàn hảo về các mặt hơn tất ca mọi đấng nam nhì. 
Anh ấy quá say mê cái chân dung được nghe người ta tả về 
sắc đẹp của bà đến mức thấy số phận của mình hoàn toàn 
bị phụ thuộc vào bà. Anh ấy sẽ vô cùng đau khổ nếu không 
được bà đoái thương. Ảnh ấy biết địa vị của bà trong xã hội 
và tôi có thể đoan chắc với bà là địa vị của anh ấy cũng 
chẳng đến nỗi không xứng trong sự kết hợp này. Thưa bà, | 
nếu những lời cầu xin của tôi có một chút nào tác dụng thì 
tôi xin góp thêm vào lời của anh tôi và mong bà chẳng nỡ 
khước từ mà chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy được đón 
rước bà làm vd. 

Từ ngày chồng mất, tôi chưa từng có ý nghĩ tái giá, 
nhưng không đủ sức để khước từ một chuyện tốt đẹp như 
vậy. Tôi chỉ biết ngầm tỏ vẻ ưng thuận bằng sự im lặng 
kèm theo sắc ửng hồng hiện trên mặt. Thiếu phụ trẻ vỗ 
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tay: cánh cửa một căn phòng bật mở và từ đó bước ra một 
thanh niên phong thái chững chạc và thật duyên dáng làm 
cho tôi thấy mình thực là may mắn đã chỉnh phục được 
một chàng trai quá điều mong ước. Chàng ngồi xuống cạnh 
tôi và qua câu chuyện trao đổi tôi càng thấy giá trị của 
chàng còn vượt hơn cả những lời giới thiệu của thiếu phụ 
với tÔI. 

Khi nhận thấy là chúng tôi đã cùng tưng nhau, nàng 
về tay lần nữa. Một pháp quan bước vào, lập tờ hôn thú, 
ký vào đó và bắt cả bốn người làm chứng mà ông ta đem 
theo cùng ký vào. Điều cam kết duy nhất mà chú rể đòi hỏi 
ở tôi là ngoài anh ta ra thì tôi không được gặp gỡ, chuyện 
trò với bất cứ một người đàn ông nào. Anh ta hứa với tôi là 
ngoài điều kiện đó ra thì tôi hoàn toàn có thể hài lòng anh 
ta về mọi mặt. Cuộc hôn nhân của chúng tôi được ký kết 
và kết thúc theo cách đó. Như vậy tôi hoá ra là vai trò 
chính trong lễ cưới mà tôi lại là người khách duy nhất 
được mời. 

Một tháng sau kể từ ngày hôn lễ, cần một thứ vải 
may mặc, tôi xin phép chồng tôi ra phố để mua sắm. 
Chàng đồng ý, tôi đem theo bà già mà tôi đã nói đến ở trên 
là người trong nhà cùng với hai nô tì của tôi nữa. 

Khi chúng tôi đến phố của những người buôn bán, 
bà già bảo tôi: "Bà chủ tốt bụng của tôi ơi! Vì bà muốn 
mua một mảnh vải lụa, tôi sẽ dẫn bà tới một người bán 
hăng trẻ tuổi mà tôi quen biết. Anh ta có đủ các mặt 
hàng, bà sẽ thấy ở đó thứ bà cần mà chăng ở đâu có cả. 
Chẳng phải đi hết cửa hàng nọ đến cửa hàng kia cho 
mệt". Tôi để cho bà già dẫn đi và vào một cửa hàng của 
một người trẻ tuổi khá điển trai. Tôi ngồi xuống và bảo bà 
già nói với anh ta cho xem những tấm lụa đẹp nhất trong 
cửa hàng. Bà già cứ muốn tôi tự đặt ra yêu cầu đó nhưng 
tôi bảo bà là một trong những điều cam kết trong hôn 
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nhân của tôi là ngoài chồng tôi ra thì không được nói 
năng gì với bất cứ người đàn ông nào. Vì vậy nên tôi 
không được làm trái điều đó. 

Người chủ cửa hàng đưa ra cho tôi xem nhiều tấm 
va), có một tấm tôi thích hơn tất cả và cho hỏi giá tiền bao 
nhiêu. Hắn nói với bà già: "Dù bằng vàng bằng bạc tôi 
cũng không bán nhưng tôi sẽ biếu không nếu nàng ấy cho 
tôi hôn một cái vào má". Tôi bảo bà già trả lời hắn thật là 
quá táo bạo mà dám đề nghị như vậy. Nhưng đáng lẽ phải 
tuân lệnh tôi thì bà già lại bảo là để xuất của người bán 
hàng cũng có gì là to tát và quan trọng lắm đâu: không 
phãi nói năng gì mà chỉ có việc giơ má ra thôi, thế là xong. 
Tôi rất muốn có mảnh lụa đó mà đã nhẹ dạ nghe theo lời 
khuyên của bà già. Bà ta cùng những nô tì của tôi đứng 
che phía trước để không ai nhìn thấy và tôi lật mạng che 
mặt lên nhưng thay cho cái hôn thì tên bán hàng )ại cắn 
má tôi tới chảy máu. 

BỊ đau và quá kinh ngạc, tôi ngã lần xuống bất tỉnh. 
Khá lâu ở trong tình trạng bất tỉnh đủ thời gian để cho tên 
chủ đóng cửa hàng và chạy trốn. Khi tỉnh lại, tôi thấy má 
mình đẫm máu. Bà già và các nô tì của tôi đã cần thận che 
mạng kín cả khuôn mặt cho tôi để mọi người chạy tới 
không nhận biết được gì và cho là tôi chỉ bị một cơn suy 
nhược thôi." 

Scheherazade kể đến đây, thấy trời hửng sáng nên 
ngừng lại. Hoàng đế thấy chuyện vừa nghe qua là kỳ lạ, 
đứng lên và tự hứa sẽ phải nghe tiếp cho thoả trí tò mò. 


l§ 


Tàn đêm hôm sau, Dinarzade thức giấc, gọi hoàng 
hậu: 
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- Chị ơi! Nếu chị không còn ngủ nữa thì xin chị kể nốt 
cho em nghe chuyện nàng Ammne đi! 

- Thiếu phụ đó kể tiếp như thế này - Scheherazade 
nói: 

"Bà già đi theo tôi - Nàng kể tiếp - hết sức lo lắng về 
chuyện vừa xảy ra, cố gắng trấn an tôi: 

- Thưa bà chủ tốt bụng, già này xin bà tha lỗi cho vì 
đã gây nên tai hoạ này. Già đưa bà chủ tới cửa hàng này vì 
người bán hàng là người đồng hương và không ngờ hắn ta 
lại làm nên chuyện động trời như thế. Xin bà chớ nền quá 
lo buồn, không nên để mất thời gian nữa, hãy cùng nhau 
về nhà, già sẽ đưa cho bà chủ thuốc sẽ chữa bà khỏi trong 
vòng ba ngày không còn để lại dấu vết gì. 

Đợt ngất đi đã làm tôi yếu sức đến mức không đi 
được. Tuy vẫn về được tới nhà, nhưng tôi lại ngất đi vì quá 
suy nhược khi bước vào buồng ngủ. Nhưng bà già đã mang 
thuốc đến cho tôi, tôi tỉnh lại và lên giường năm. 

Đêm xuống, chồng tôi về. Chàng nhận thấy đầu tôt 
trùm kín, hỏi tôi làm sao. Tôi trả lời chàng là bị đau đầu 
và hy vong là chàng chỉ hỏi thế thôi. Nhưng chàng đã đựa 
ngọn nến đến gần xem và nhìn thấy vết thương ở má tôi. 

- Vì sao có vết thương này?- Chàng hỏi tôi. 

Mặc dù tội của tôi chẳng lấy gì làm nặng nề cho lắm, 
tôi cũng không dám nói lên sự thật. Tôi cho là thú nhận sự 
việc đó với một người chồng có vẻ như là một cái gì đó 
thiếu phần tế nhị. Tôi bảo chàng là lúc đi mua mảnh lụa 
để dùng và đã được chàng cho phép, một người gánh củi đi 
quá gần trong một đường phố hẹp, đã vô ý để một cành củi 
chạm vào làm sây da mặt, có việc nhỏ thế thôi. 

Chồng tôi đùng đùng nổi giận: 

- Hành động đó - Chàng nói - cần phải bị trừng phạt. 
Ta sẽ ra lệnh pháp quan ngày mai bắt giữ lại tất cả bọn 
kiếm củi đem xử giáo hết.~Lo sợ mình là nguyên nhân cái 
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chết của bao nhiêu người vô tội, tôi bảo chàng: 

- Chàng ạ, em sẽ rất chanh lòng khi để sự bất công to 
lớn đó xảy ra. Em xin chàng đừng phạm phải. Em sẽ không 
bao giờ đáng được tha thứ nếu gây ra sự bất hạnh này. 

- Vậy thì nàng hãy thành thật nói cho ta rõ - Chàng 
bảo - Ta phải nghĩ như thế nào về vết thương của nàng? 

Tôi lại bảo chàng là do sự vô ý của một anh bán chối 
cưới trên lưng lừa đi phía sau tôi. Anh này ngoảnh mặt 
sang phía khác nên con lừa không được điều khiển đã hích 
vào tôi làm tôi ngã, má đập vào mảnh kính, 

- Nếu đúng như vậy - Chồng tôi nói ngay - thì ngày 
maI ngay lúc mặt trời chưa mọc thì tế tướng Giafar sẽ được 
biết sự hỗn xược này. Ông ta sẽ cho tất cả những người 
bán chổi xuống suối vàng... 

- Ôi, nhân danh Thượng đế - Tôi ngắt lời chàng - Em 
xin chàng hãy khoan thứ cho họ. Họ không phải là thủ 
phạm. 

- Thế là thế nào, thưa bà - Chàng nói - Ta phải tìn 
sao đây? Đà hãy nói đ"! Ta muốn chính miệng bà phải nói 
ra sự thật. 

- Chàng a - Tôi đáp - Em bị chống mặt quay cuồng và 
bị ngã. Có thế thôi mà. 

Nghe đến đây, chồng tôi không còn kiên nhẫn được 
nữa, chàng thét lên: 

- A, mất bao nhiêu là thời gian để nghe những lời 
quanh co đổi trÁ! 

Nói đoạn, chàng vỗ tay, ba tên nô lệ đi vào. 

- Hãy lôi nó ra khỏi giường - Chàng bảo chúng - Nọc 
nó ra giữa phòng cho ta. 

Lũ nô lệ tuân lệnh chàng, một đứa giữ đầu, một 
đứa giữ hai chân tôi. Chàng ra lệnh cho tên thứ ba đi lấy 
kiếm. Và khi tên này mang kiếm tới, chàng báo nó: "Mày 
chém đi. Chặt nó ra làm hai và ném xuống sông T1gre để 
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làm môi cho cá ria. Đó là hình phạt ta đành cho những 
người mà ta đã hết lòng thương yêu nhưng: lại phân bội 
ta. 

Thấy tên nô lệ còn lưỡng lự, chàng bảo: 

- Chém đi, cái gì làm cho mày do dự, mày còn chờ cái 
gì nữa? | 

- Thưa bà - Tên nô lệ lúc bấy giờ bao tôi - Bà đang 
chạm vào giây phút cuối cùng của cuộc sống, bà thử xem 
xem còn muốn trối trăng điều gì trước khi chết không. 

Tôi xin được nói một điều. Được chấp nhận, tôi ngửng 
đầu lên, nhìn chồng tôi âu yếm: 

- Than ôi! - Tôi bảo chàng - Sao em lại phải đến nỗi 
này! Sao em lại phải chết giữa những ngày hạnh phúc 
nhất đời này... 

Tôi muốn nói tiếp nhưng nghẹn lời, nước mắt rơi tâm 
tã. Chồng tôi chẳng chút mủi lòng, ngược lại còn cất lời 
trách mắng thậm tệ. Biết nói thêm cũng chỉ là vô ích, tôi 
chuyển sang cầu khẩn nhưng chàng vẫn khăng khăng một 
mực và lệnh cho tên nô lệ thì hành nhiệm vụ. Giữa lúc đó, 
bà già vốn là bà vú nuôi chồng tôi đi vào, gieo mình cạnh 
chân chàng và cố làm cho chàng nguôi cơn giận đữ: 

- Con trai ơi - Bà nói - Để trả công ơn ta nuôi dưỡng, 
ta xin con hãy tha thứ cho nàng. Con hãy nhớ câu "sát 
nhân giả tử", kẻ giết người sẽ bị người giết lại còn sẽ làm 
bại hoại danh tiếng của mình và sự mến mộ của mọi người 
đối với mình. Trách sao mà người ta chăng sẽ đổn đại về 
một cơn giận dữ tới mức đổ máu này. 

Bà nói những câu trên đây về xúc động kèm theo 
những giọt nước mắt nóng hổi gây nên một ấn tượng mạnh 
mẽ đối với chồng tôi. 

- Vậy thì - Chàng nói với bà vú nuôi mình - Vì nể vú, 
ta cho nó sống nhưng ta muốn nó phải mang theo dấu tích 
trên người làm nó luôn nhớ lại tội lỗi của mình. 
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Nói xong, một tên nô lệ, theo lệnh chàng, dang 
thắng cánh quất vào hai bên sườn và trên ngực tôi băng 
một cái roi có nhiều đoạn gấp khúc làm tôi nứt da toác 
thịt. Tôi ngất lịm không còn biết gì nữa. Sau đấy, chàng 
bắt bọn nô lệ, tay sai cho sự điên giận của chàng, quăng 
tôi vào một ngôi nhà, ở đó bà già vú nuôi chàng đã chăm 
sóc tôi thật chu đáo. Tôi năm liệt giường suốt bốn tháng 
trời. Cuối cùng tôi khỏi, nhưng những vết sẹo mà bệ hạ 
nhìn thấy hôm qua do sự sơ ý của tôi, thì vẫn còn lại tới 
gid. Khi tôi đã bước đi được và ra bên ngoài được, tôi 
muốn trở lại nhà chồng trước, nhưng thấy chỉ còn một 
bãi đất trống kh..ng. Người chồng thứ hai của tôi, trong 
cơn thịnh nộ qua đáng không những đã phá đổ mà còn 
san bằng ca dãy phố mà trên đó có ngôi nhà của tôi. Bạo 
lực đó quá thật là chưa từng có, nhưng tôi biết thưa kiện 
a1? Ke gây ra chuyện này đã tìm cách giãu mặt giấu tên, 
tôi làm sao biết được rõ. Mà cho dù tôi có biết hắn là ai 
chăng nữa thì há tôi cũng đã chẳng thừa biết là cách xử 
sự với tôi như vậy được-bắt nguồn từ một quyền uy tuyệt 
đối đó hay sao? Vậy thì tôi còn có dám thưa kiện nữa 
không? 

Hoang mang, khốn đốn, mất trắng tay tất cả, tôi tới 
xin nương nhờ chị 2Zobéide thân yêu của tôi mà bệ hạ vừa 
nghe chị ấy kể về mình hầu Người đó. Và tôi đã kế hết cho 
chị nghe về hoạn nạn của tôi. Chị vui về đón nhận tôi với 
tấm lòng nhân hậu vốn có của mình và động viên tôi hãy 
kiên nhẫn chịu đựng 

- Đời là thế đó - Chị Zobéide bảo - Thông thường nó 
tước đoạt của ta của cải hoặc bạn bè hoặc những người ta 
yêu quý và luôn luôn là tất cä cùng một lúc, và đê chứng 
mịnh cho điều chị vừa nói, chị kế cho tôi nghe cái chết của 
vị hoàng tử trẻ do sự ghen tuông của hai người chị ruột 
của chị. Chị còn cho tồi biết vì sao mà hai người chị này lại 
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hoá thành chó. Cuối cùng, sau khi tỏ rõ tình thân mật đậm 
đà với tôi, chị giới thiệu cô em út cũng đã đến với chị sau 
khi mẹ chúng tôi tạ thế. 

Thế là, tạ ơn Thượng đế, cả ba chị em chúng tôi được 
đoàn tụ, cùng nhau quyết định là sẽ chẳng bao gl1ờ sống xa 
nhau nữa. Chúng tôi cùng sống với nhau một cuộc sống êm 
đềm từ rất lâu rồi. Và vì là người chịu trách nhiệm việc chì 
tiêu trong nhà, nên tôi thường lấy làm thích thú được tự 
mình đi mua sắm các thứ. Hôm qua đi mua hàng, tôi đã 
thuê một người khuân vác để vận chuyển các thứ mua. 
Thấy anh là một người thông mình, vui tính nên chúng tôi 
đã đồng ý giữ lại để cùng nhau vui chơi giải trí. Ba tu sĩ 
khổ hạnh cũng bất ngờ tới vào lúc màn đêm vừa buông và 
xin chúng tôi cho trọ tới sáng. Chúng tôi tiếp nhận họ với 
một điều kiện mà họ chấp nhận và sau khi mời họ ngồi vào 
bàn ăn, họ vui vẻ hiến cho chúng tôi một bản hoà ca theo 
kiểu của họ thì giữa lúc đó lại có tiếng gõ cửa. Đó là ba 
thương nhân ở Mossoul với dáng vẻ thật hiền lành cũng 
xìn chúng tôi được tạm tá túc như ba chàng tu sĩ Chúng 
tôi cũng đồng ý tiếp nhận họ với cùng một điều kiện. 
Nhưng rồi họ đều như nhau, chẳng ai muốn tôn trọng điều 
kiện đó ca. Tuy nhiên mặc dù chúng tôi có đủ tư cách và có 
toàn quyền để trừng trị họ, nhưng chỉ giới hạn ở việc bắt 
họ lần lượt kể chuyện của mình, và chỉ trả thù họ một cách 
nhẹ nhàng là mời họ ra khỏi nhà, không cho trọ lại qua 
đêm như họ đã yêu cầu. 

Hoàng đế Haroun Alraschid rất hài lòng được hiểu rõ 
những gì muốn biết và công khai tỏ lòng khâm phục thích 
thú đối với những chuyện vừa được nghe kể..." 

- Nhưng, tâu bệ hạ - đến đây Scheherazade nói - Mặt 
trời đã bắt đầu nhô lên không còn cho phép thiếp được kể 
tiếp vì sao mà giải phép được cho hai con chó mực cái để 
trở lại thành người. 
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- Vậy thì - Hoàng đế bảo - Chúng ta hãy triệu bà tiên 
tới đây. Không lúc nào hợp hơn lúc này vì ta muốn thế. 

Zobéide nhất trí, lửa được mang tới và Zobéide đặt 
lên trên cả bọc tóc. Tức thì cả cung điện rung chuyến, bà 
tiên hiện lên trước mặt Hoàng đế dưới dạng một người đàn , 
bà ăn vận rất đẹp. 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đố - Bà nói với nhà 
vua - Người thấy đó, tôi đang săn sàng nhận lệnh của 
Người. Người thiếu phụ vừa gọi tôi theo lệnh của bệ hạ 
đã từng cứu mạng tôi. Để trả ơn đó tôi đã trả thù hộ 
nàng về tội bất nhân bất nghĩa của hai người chị nàng 
và biến họ thành chó. Nhưng nếu hoàng thượng muốn 
thì tôi sẽ trả lại cho chúng cái hình dạng tự nhiên như 
trước đây. 

- Hỡi tiên nữ xinh đẹp - Hoàng đế nói - Ta thật không 
có gì vuI hơn, hãy cho chúng cái ơn đó ở, sau đó ta sẽ tìm 
cách an ủi chúng là đã phai chịu đựng một cuộc sống thật 
khổ nhục. Nhưng trước hết ta cũng xin bà hãy ra tay cứu 
giúp người thiếu phụ đã bị người chồng hành hạ một cách 
thật dữ dằn. Vì bà thông hiểu mọi sự nên chắc bà không 
thể không biết việc này: bà hãy vui lòng cho biết rõ cái tên 
man rợ-không những đã đôi xử với vợ tàn bạo như vậy mà 
lại còn tước đoạt một cách hết sức bất công tất cả tài sản 
của nàng. Ta lấy làm ngạc nhiên là một hành động tối vô 
nhân đạo, tối bất công như vậy nó xúc phạm tới uy danh ta 
mà ta lại không hề hay biết. 

- Để bệ hạ được mãn ý - Tiên nữ nói - Tôi sẽ cho hai 
con chó này trở lại nguyên hình, sẽ chữa cho người thiếu 
phụ này khỏi hắn các vết seo coi như nàng chưa bao giờ bị 
đánh đập và cuối cùng tôi sẽ cho bệ hạ rõ kẻ nào đã hành 
ha nàng như vậy. 

Hoàng đế sai người đi đắt hai con chó ở nhà Zobéide 
tới Tiên nữ báo lấy cho bà một chén nước đây. Bà lâm 
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bầm khấn khứa trên chén nước những câu gì đó chẳng ai 
nghe được rồi rấy nước trong chén lên người Amine và hai 
con chó. TẤt cä các vết seo trên người Àmine mất hết, và 
hai con chó cái biến thành hai thiếu phụ đẹp lộng lẫy. Rồi 
bà tiên nói với hoàng đế: 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ, bây giờ xin tiết lộ 
với bệ hạ cái người chồng dã man giấu tên kia mà bệ hạ 
muốn biết: người đó rất thân cận với bệ hạ vì đó là hoàng 
tử Amio, con trai cà của Người, anh ruột của hoàng tử 
Mamoun, con trai thứ của Người. Nghe tiếng đồn về sắc 
đẹp hiếm có của người thiếu phụ, hoàng tứ Ammn phải lòng 
mê mệt đã tìm mọi cách lôi kéo nàng về nhà và cưới nàng. 
Về trận đòn chàng ta sai đánh nàng, về phương điện nào 
đó, có thể được phần nào tha thứ. Người đàn bà vợ chàng 
có phần quá dễ dãi và những lời đưa ra biện bạch có thể 
làm người ta cho là nàng đã phạm tội nặng hơn là thực tế. 
Đó là tất cả những gì tôi có thể tâu trình để bệ hạ được 
giải toả mọi thắc mắc. 

Nói xong, tiên nữ cúi chào hoàng đế và biến mất. 

Hoàng để vô cùng khâm phục và hài lòng về tất cả 
những biến đổi vừa qua nhờ có sự can thiệp của mình, liền 
có những hành động mà người ta còn nhắc đến mãi. Đầu 
tiên, ông cho gọi hoàng tử Amin, con trai ca của ông tới, 
bảo cho chàng rõ là ông đã biết cuộc hôn nhân bí mật của 
chàng và nói cho con trai biết nguyên nhân thực về vết 
_ thương ở má nàng. Hoàng tử không đợi vua cha phán bảo, 
chàng đón nhận nàng ngay. 

Hoàng để tuyên bố tiếp là sẽ cưới Zobéide làm vợ và 
gợi ý cho ba chị em kia của nàng lấy ba chàng tu sĩ làm 
chồng, được các chàng ưng thuận ngay với sự biết ơn sâu 
sắc. Hoàng đế ban cho mỗi người một lâu đài tráng lệ ở 
thành phố Bagdad, cất nhắc họ lên các chức vị cao sang 
trong nước và cho họ được tham dự vào các công việc triều 
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chính. Đệ nhất phấp quan thành Bagdad được triệu tới 
cùng với những người làm chứng lập các giấy giá thú, và vị 
hoàng đế danh tiếng Haroun Alraschild mang lại hạnh 
phúc cho bao nhiêu người từng trải qua nhiều khổ ải, được 
mọi ngươi! ca ngợi và chúc tụng. 

Trời chưa sáng thì Scheherazade kết thúc câu chuyện 
đã biết bao lần phải bỏ đở giữa chừng. Vậy là lúc này có 
thể bắt đầu một chuyện khác. Nàng hướng về hoàng đế vŸ 
nóI: 
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- Tâu hoàng đế, thiếp đã có vinh dự một lần được kể 
với Người chuyến vi hành của hoàng đế Haroun Alraschid 
ra khỏi kinh thành vào một đêm trước. Thiếp xin kế hầu 
hoàng đế một chuyến vị hành khác của vị hoàng đế này. 

Một hôm, nhà vua báo cho tế tướng Giafar phải có 
mặt ở cung điện vào tối hộm sau: 

- Tế tướng à - Nhà vua bảo - Ta muốn đi một vòng 
xung quanh thành phố để nghe ngóng xem dư luận nhân 
dân ra sao và nhất là để biết xem họ có điều gì không được 
hài lòng với những pháp quan của ta không. Nếu thấy có 
những lời kêu ca phàn nàn, thì lập tức ta sẽ cách chức 
chúng và thay thế bằng những người khác có đầy đủ tài 
đức để làm tròn trách nhiệm. Ngược lại nếu có những pháp 
quan được dân chúng ca ngợi thì ta sẽ có những sự nhìn 
nhận xứng đáng. 

Tế tướng tới cung điện đúng giờ quy định cùng với 
Mesrour, tổng thái giám. Cả ba người cải trang để không 
ai nhận biết và cùng ra khỏi cung điện. 

Họ đi qua nhiều công trường ,nhiều chợ và khi đi vào 
một đường phố nhỏ, họ nhìn thấy dưới ánh trăng một ông 
lão có bộ râu trắng bạc, thân hình cao, trên đầu đội một 
tấm lưới đánh cá, một tay cắp bên sườn chiếc rổ bằng lá 
dừa, một tay chống gây. 

- Trông bề ngoài thì lão già này chẳng phải là người 
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giàu có - Hoàng đế nói - Chúng ta hãy tiếp cận lão và hỏi 
lão tình hình làm ăn ra sao. 

- Này ông già - Tể tướng hỏi - Nhà ngươi là ai vậy? 

- Thưa các ngài - Ông già đáp - Tôi là người đánh cá 
nhưng là người nghèo khổ nhất trong cái nghề này. Tôi từ 
nhà ra đi từ sớm, nhưng cho đến gìờ vẫn chưa được một 
con cá nhỏ nào. Tôi có vợ và các con nhỏ, không biết lấy gì 
mà nuôi ca nhà đây! 

Hoàng đế, động lòng thương hại bảo lão: 

- Liệu nhà ngươi có can đâm quay lại chỗ cũ quăng 
lưới một lần nữa không? Chúng ta sẽ cho nhà ngươi một 
trăm đồng sequins đối lấy bất cứ cái gì nhà ngươi kéo lên 
được. : 

Nghe vậy, lão đánh cá quên hết mệt nhọc trong ngày, 
cùng với hoàng đế, tế tướng Giafar và Mesrour quay lại 
sông Tigre, lòng thầm nhủ: "Các ngài này có vẻ là những 
người lương thiện, đứng đắn chẳng lẽ lại nuết lời. Chỉ cần 
một phần trăm của số tiền đó đối với ta cũng đã là quá 
nhiều rồi". 

Họ đến bờ sông Tigre. Lão đánh cá buông lưới rồi 
kéo lên được một chiếc hòm đóng kín khá nặng. Hoàng 
đế tức thì bảo tế tướng đếm đưa cho lão đủ một trăm 
đồng sequins và cho lão về. Mesrour theo lệnh hoàng đế 
vác chiếc hòm lên vai. Hoàng đế nôn nóng muốn biết 
xem trong hòm chứa gì, vội vã quay về hoàng cung. Hòm 
được mở ra, người ta thấy một cái túi to đan bằng lá dừa, 
miệng túi được khâu lại bằng một sợi len đô. Để hoàng 
đế khỏi sốt ruột, chẳng ai muốn tỉ mỉ gõ dần sơi len đó 
mà dùng dao sắc cắt đi cho mau. Họ lôi ra khỏi túi một 
cái bọc bằng vải thô buộc đây thừng. Cởi sợi thừng và mở 
cát bọc, họ kinh hãi trông thấy thân thể bị chặt ra làm 
nhiều mảnh của một phụ nữ trẻ đa trăng như tuyết. 
đọng." 
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Scheherazade tới đây, nhận thấy trời đã sáng nên 
ngừng lời. Đêm hôm sau nàng kế tiếp: 


* 


". Tâu hoàng đế, hắn là Người cũng đã hình dung là 
vị hoàng đế đã kinh ngạc như thế nào trước cái cảnh tượng 
ghê rợn đó. Nhưng từ kinh ngạc ông chuyển sang giận dữ, 
ném cho tế tướng một cái nhìn toé lửa: "Á, quân khốn kiếp 
- Ông kêu lên - Phải chăng đó là cách nhà ngươi cai trị và 
nắm được mọi hành động của dân chúng? Người ta đã 
ngang nhiên phạm tội sát nhân ngay tại kinh đô của ta, 
người ta đã ném những thần dân của ta xuống sông Tigre 
để họ đòi trả hận ta trong ngày phán xử cuối cùng! Nếu 
nhà ngươi không mau tìm ra được kẻ sát nhân để trả thù 
cho người phụ nữ này thì ta thể có Thượng đế với tên 
thánh vủa Người là ta sẽ treo cô ngươi, ngươi và cả bốn 
chục người họ hàng thân tộc nhà ngươi. 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ - Tể tướng tâu - 
Xin hoàng đế cho thần thời gian để tiến hành cuộc điều 
tra. 

- Ta cho ngươi ba ngày - Hoàng đế báo - Ngươi hãy 
suy nghĩ kỹ. 

Tế tướng Giafar lui về, lòng hết sức hoang mang: 
"Chao ôi! - Ông thầm than - Trong một thành phố rộng 
mông mênh và dân cư đông đúc như Bagdad này, làm sao 
mà ta khu lên được một tên giết người, có thể nó phạm tội 
ác này không người chứng kiến, và có thể nó đã cao chạy 
xa bay rồi cũng nên. Một kẻ nào khác ta thì có thể vào 
trong nhà giam lôi một tên tội phạm khốn khổ nào đó ra 
và xử tội chết để làm hài lòng hoàng đế, nhưng ta thì 
không thể làm cái điều trái lương tâm ấy được. Ta thà chết 
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còn hơn là cứu sống mình bằng cách đó". 

Ông lệnh cho các quan hành pháp và toà án dưới 
quyên làm một cuộc sãn lùng hung thú. Họ tung người của 
họ và ca chính họ vào cuộc săn lùng này. Nhưng rồi tất cả 
những nỗ lực của họ đều vô ích. Dù khẩn trương và mẫn 
cân tới dâu chăng nữa thì họ cũng không sao phát hiện 
được kể gây ra vụ án mạng. Tế tướng thấy là nếu không có 
sự giúp dập cua trời thì mạng ông thật khó toàn. 

Qua nhiên, ngày thứ ba đã tới, một lính cận vệ tới 
nhà viên dại thân đáng thương này bắt ởi theo y. Tể tướng 
cú) đầu chịu lệnh. Hoàng đế hỏi thủ phạm đâu. 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Ông tâu vua giọng 
đầy nước mặt - Không tìm thấy một người nào cung cấp 
cho thân bất cứ một tìn tức gì c4. 

Hoàng đế nổi giận lôi đình, nặng lời quở mắng rồi ra 
lệnh treo cổ tế tướng cùng với bốn chục người họ hàng 
thân thích của ông trước cổng hoàng cung. 

Trong khi những ngươi thừa hành bận rộn trong việc 
dựng các giá treo cô và cho người đi bắt bốn chục người 
trong họ tế tướng thì viên quan truyền tin theo lệnh hoàng 
đế đi rao tin này trong khắp các khu vực trong thành phố: 
"Những ai muốn chứng kiến hình phạt xử giảo tế tướng 
Giafar cùng với bốn chục thân nhân tế tướng thì tới ngay 
công trương ngay phía trước hoàng cungl!". 

Khi mọi việc đã sẵn sàng, viên quan thi hành án 
cùng với đám rất đông lính cận vệ điệu tế tướng cùng với 
bốn chục thân nhân của ông ra đặt mỗi người đứng dưới 
một cái giá gỗ dành cho họ, quàng vào cô mỗi người vòng 
dây thừng dùng để kéo họ lên lửng lơ khỏi mặt đất. Dân 
chúng kéo tới kín đặc cả công trường, nhìn cảnh đau lòng 
không sao cm được nước mắt vì tê tướng Giafar và những 
thân nhân của vị quan thanh liễm, trung thực này đối với 
họ vô cùng thân thiết và đáng kính. 

BI) 09U1Q11°HIĐP NPEEI EU: đ, ƒ 


Không có gì có thể ngăn cản được việc thì hành lệnh 
bất di bất dịch của vị hoàng đế nghiệt ngã này. Mạng sống 
của những con người nhân hậu nhất kinh thành này đang 
như treo trên sơi tóc thì một chàng trai rất khôi ngô tuấn 
tú và ăn vận lịch sự rẽ đám đông, ởi tới tận chỗ tế tướng 
đầu triều đang đứng chờ treo cổ, và sau khi kính trong hôn 
tay ông, chàng nói: 

- Thưa ngài tế tướng ,tôn quý, người đứng đầu các đại 
thần trong triều, nơi nương tựa của dân nghèo, ngài không 
phải là thủ phạm mà cần phải có mặt tại đây. Xin ngài 
hãy lui bước và để cho tôi đền mạng cho người thiếu phụ 
đã bị ném xuống sông Tligre. Chính tôi là kẻ đã giết nàng 
và xứng đáng phải bị trừng phạt. 

Mặc dù những lời thú tội trên đây đã làm cho tế 
tướng hết. sức vui mừng, nhưng ông không khỏoI cảm thấy 
thương bại chàng trai mà khuôn mặt đáng ra phải có về 
hung hãn thì lại là một cái gì đó dịu dàng quyến rũ. Ông 
đang sắp sửa trả lời chàng trai thì lại có một người to lớn 
đã đứng tuổi cũng rẽ đám đông bước tới và nói với tế 
tướng: 

- XIn ngài đừng tin những gì chàng trai này nối. 
Không có ai ngoài tôi ra là người đã giết người thiêu phụ 
đã tìm thấy ở trong hòm ấy. Sự trừng phạt phải giáng 
xuống chỉ một mình tôi thôi. Nhân danh Thượng đế, tôi 
tha thiết xin chớ trừng phạt kẻ vô tội. 

- Thưa ngài - Chàng thanh niên nói với tế tướng - Tôi 
xin thể là chính tôi đã có hành động độc ác đó và không có 
một người nào đồng loã. 

- Con tra1 của ta ạ - Ông già cắt ngang - Chăng qua là 
vì tuyệt vọng bất mãn với số phận mà anh tới đây để nói 
thế. Còn ta, ta đã sống trên đời này quá lâu rồi, cần phải 
rời bỏ thôi. Hãy để ta chết thay anh. Thưa ngài - Ông nói 
tiếp với tế tướng- Tôi xin nhắc lại là chính tôi mới là kẻ 
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giết người. Hãy xử tôi, chớ nên chần chữ nữa. 

Lời thú nhận của ông già và chàng trai buộc tế tướng 
Giafar phải đưa cả hai tới trước hoàng đế dưới sự cho phép 
rất dễ đàng vui về của viên chỉ huy pháp trường. 

Khi đã tới trước hoàng đế, tế tướng hôn mặt đất bảy 
lần và tấu trình: 

- Thưa đăng Thống lĩnh các tín đổ, thần đưa ông già 
và chàng trai này tới bệ kiến hoàng thượng. Ca hai người 
đều nhận mình là thủ phạm đã sát hại người phụ nữ đó. 

Thế là hoàng đế hỏi các bị can ai trong hai người đã 
tàn sát người thiếu phụ quá dã man và ném xác xuống 
sông Tigre như vậy. Chàng trai một mực nhận chính là 
mình, nhưng ông già thì nói ngược lại. Hoàng đế bảo tể 
tướng: 

- Đưa cả hai đi xử giáo. 

- Tâu bệ hạ - Tế tướng nói - Nhưng chỉ có một sát 
nhân. Thật bất công nếu bắt cả ha1 cùng chết. 

Nghe vậy, chàng trai lại nói: 

- Thể có Thượng đế đã nâng trời lên cao như hiện 
nay, chính tôi là người đã giết người phụ nữ đó, chính tôi 
đã chặt bà ta ra nhiều khúc và ném xuống sông Tigre cách 
đây bốn hôm. Tôi sẽ không được ở bên phía những người 
quang minh chính đại trong ngày phán xử cuối cùng, riếu 
điểu tôi nói đây là giả đối. Tôi mới đúng là người đáng chịu 
hình phạt. 

Hoàng đế ngạc nhiên về lời thề đó và ông tin, hơn 
nữa ông già cũng không phản bác. Vì vậy, ngoành về 
chàng trai, ông bảo: 

- Quân khốn kiếp! V cớ gì mà mi lại phạm vào một 
tội ác kinh khủng như vậy? Và nguyên nhân nào đã thúc 
đây mi tới đây nộp mình? 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ - Chàng trai đáp - 
Nếu có thể ghi chép lại những gì xây ra giữa người đàn bà 
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này và tôi thì thiết nghĩ đó cũng là một chuyện giúp ích 
rất nhiều cho những người đàn ông trên đời này. 

- Vậy mi hãy kể cho ta nghe đi - Hoàng đế bảo - Ta ra 
lệnh cho mi đó. Chàng trai tuân theo và bắt đầu kế chuyện 
mình băng lời lẽ như sau..." 

Scheherazade muốn kể tiếp, nhưng buộc phải để lại 
đêm hôm sau. 


Schahriar nhắc nhở hoàng hậu và hỏi nàng là chàng 
trai đó kê gì với hoàng đế Haroun Alraschid. 

- Tâu hoàng thượng - Scheherazade đáp - Chàng ta 
cất tiếng và kể như thế này: 
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NGƯỜI THIẾU PHỤ BỊ SÁT HẠI VÀ 
NGƯỮI CHỒN6 NÀNG 


- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đô. xin bê hạ biết cha 
rằng người thiếu phụ bị sát hại đó chính là vợ tôi, con gái 
ông già mà Người đã biết đó lại là chú ruột tôi. Khi nàng 
mới có mười hai tuổi thì ông đã gả cho tôi làm vợ và đến 
nay là mưởi một năm đã qua. Tôi có với nàng ba con trai 
hiện nay còn sống cả. Và cứ công bằng mà nói thì nàng 
chưa từng bao giờ làm cho tôi phải bực mình cáu giận. 
Nàng khôn ngoan, có đức hạnh và luôn chú ý chiều 
chuộng tôi. Về phía mình, tôi yêu nàng thực lòng, chiểu 
theo tất cã các ý muốn của nàng, chưa bao giờ cấm đoán 
một điều gì. 

Cách đây khoảng hai tháng, nàng ngã bệnh. Tôi 
hết lòng chăm sóc, không ngần ngại bất cứ việc gì cốt 
sao để làm cho nàng mau lành bệnh. Được một tháng 
bệnh thuyên giảm, sức khoẻ khá lên đân nàng muốn đi 
ra nhà tắm. Trước khi ra khối nhà, nàng bảo tôi: "Anh 
họ của em ơi! (nàng thường thân mật gọi tôi thế) Em 
muốn ăn táo quá đi mất, em sẽ cực kỳ vui thích nếu 
anh tìm được cho em vài quả. Em đã thèm ăn táo lắm 
rồi, thú thật với anh là em thèm tới mức là nếu không 
sớm được ăn thì em sợ là sức khoẻ em suy sụp mất. " 
Rất vui lòng thôi - Tôi trả lời nàng - Anh sẽ cố gắng hết 
sức để chiều em." 
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Ngay tức thì, tôi đi lùng tìm khắp các chợ, khắp các 
cửa hàng để mua ít quả táo, nhưng không thấy dù chỉ một 
qua, dù tôi đã sấn sàng tra tiền cho mỗi quả một đồng 
sequin. Tôi trở về nhà rất buồn vì mất công toi. Về phân vợ 
tôi, khi đi tắm về không thấy có táo, nàng buồn rầu trăn 
trọc suốt đêm không ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm ởi 
thăm khắp các vườn cây nhưng kết qua cũng chắng hơn gì 
hôm trước. Tôi chỉ gặp được một người làm vườn có tuổi 
báo tôi là dù có mất bao nhiêu công sức đi tìm thì cũng 
chẳng đâu có táo lúc này trừ trường hợp ở vườn ngự uyễn 
của đức vua ở Balsora. 

Tôi vốn rất yêu vợ và chiều chuộng nàng hết mức, 
không muốn để nàng phải phật ý vì bất cứ một điều gì nên 
tôi đã mặc vào mình bộ y phục đi đương và sau khi nói cho 
nàng biết ý định của mình, tôi lên đường đi Balsora. Tôi đi 
rất khẩn trương nên chỉ trong vòng nửa tháng đã có mặt 
tại nhà. Tôi mang về ba quả táo giá mỗi quả là một đồng 
sequ1n. Trong vườn chỉ có ngần ấy quả và ông làm vườn 
nhất định không để cho tôi rẻ hơn. Vợ tôi rất hài lòng nhận 
ba quả táo và đặt chúng ngay bên cạnh mình. Tuy nhiên 
nàng vẫn còn ốm và tôi chẳng biết dùng thuốc gì để chữa 
khỏi bệnh cho nàng. 

Sau cuộc đi của tôi ít ngày, một hôm ngồi trong cửa 
hàng ở nơi công cộng bán đủ các loại vá lụa đẹp, tôi nhìn 
thấy một nô lệ da đen cao to mặt mũi dữ dẫn, tay cầm một 
quả táo mà tôi nhận đích xác đó là quá táo mà tôi mang về 
từ Balsora. Không thể nhầm được vì tôi biết là ở Balsora 
cũng như ở các vườn quả các vùng lân cận không có một 
quả táo nào. Tôi gọi người nô lệ: 

- Này anh bạn, làm ơn cho tôi biết, anh đã lấy được 
qua táo này ở đâu vậy? 

- Đó là - Anh ta cười đáp - tặng vật của tình nhân tôi. 
Hôm nay đến thăm, tôi thấy nàng hơi ốm. Có ba quả táo 
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để bên cạnh, tôi hỏi nàng mua được ở đâu, nàng trả lời tôi 
đó là của người chồng tốt bụng của nàng kiếm được mang 
về cho nàng sau một chuyến ởđi tới nửa tháng trời. Chúng 
tôi cùng nhau ăn một bữa nhẹ, và khi chia tay, tôi đã cầm 
một qua mang theo. 

Những lời trên đây của người nô lệ da đen làm tôi 
điên tiết. Tôi rời khỏi chỗ ngồi, đóng cửa hàng lại và chạy 
về nhà, vào trong buồng vợ. Đầu tiên tôi nhìn chỗ để 
những quả táo, chỉ thấy hai quả, tôi hỏi quả thứ ba đâu. 
Lúc này vợ tôi mới ngoành đầu nhìn vào chỗ để táo, thấy 
còn có hai quả, lạnh lùng bảo tôi: 

- Anh họ ơi! Em chẳng biết ra sao cä. 

Nghe nàng đáp thế, tôi cho ngay là người nô lệ kia đã 
nói đúng. Một cơn ghen tuông như bão tế nổi lên, tôi rút 
dao vẫn cài ở thắt lưng, đâm một nhát trúng tim con khốn 
nạn. Rồi tôi cät đầu, chặt người nàng ra mấy khúc, cho vào 
cái tú! gấp và sau khi khâu miệng túi bằng một sợi len đỏ, 
tôi nhét cái túi vào một chiếc hòm gô, đợi trời tối, vác lân 
vai và quằng xuống sông Tigre. 

Hai đứa con của tôi đều đã đì ngủ, đứa con lớn đã đi 
đâu ra khối nhà. Rhi tôi về thì thấy nó đang ngồi tựa cửa 
và khóc nức nở. Tôi hỏi vì sao nó khóc. Nó nói: 

- Cha ơi, sáng nay con lấy trộm của mẹ một quá táo 
mà cha đã mang về đó. Con vẫn chưa ăn vì mái chơi với 
một lũ bạn thì giữa lúc đó một ngươ! nô lệ cao lớn đi qua 
đã giật mất qua táo trong tay con rồi bước rảo đi. Con 
đuổi theo đòi lại và nói với hắn là mẹ ốm, cha đã phải đi 
lùng tìm suốt nứa tháng mới mua về cho mẹ được ba quả 
táo. Nhưng vô ích, hắn vẫn không chịu trả và vì con vẫn 
đi theo để lớn tiếng đòi, hắn quay lại đánh con rồi gié 
chân chạy, luồn qua các ngõ hẻm mất hút. Từ lúc đó con 
đi lang thang ra ngoài thành phố chờ cha về để xin cha 
đừng nói gì với mẹ kẻo mẹ lại ốm thêm thì khổ. 
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Nói xong, con tôi lại ôm mặt khóc nức nở. 

Những lời kể của con làm tôi bàng hoàng đau đán 
không sao tả xiết. Tôi đã phạm tội ghê gớm, hối hận nhưng 
-đã quá muộn. Tôi đã mù quáng tin vào những lơi bịa đặt 
của tên nô lệ khốn kiếp, nó đã dựa vào lời con tôi đê dựng 
lên một câu chuyện hoang đương tai hại mà tôi đã cho là 
thật. Chú tôi, có mặt tại đây khi đến thăm con gái đã biết 
được chuyện đau lòng này. Tôi không giấu ông tí gì và 
không đợi ông lên ấn, tôi đã tự kết tội mình là một tên sát 
nhân tồi tệ nhất trong thiên hạ. 

Thế nhưng, đáng lẽ phải đánh mắng xỉ vả tôi đến nơi 
đên chốn, một vi $e tất nhiên và hợp lý, thì ông lại cùng tôi 
chia sẻ nỗi đau, suốt ba ngày tôi và ông cùng khóc ròng. 
Ông, vì mất người con gái mà ông yêu thương nhất mực; 
tôi, vì mẤt một người vợ yêu quí mà tôi đã tự tay mình sắt 
hại một cách vô cùng hung ác chỉ vì nhẹ da ca tìn vào một 
tên nô lệ đối trá khôn kiếp, 

Bấm đấng Thống lĩnh các tín đỏ, đó là tất cả sự thật 
mà Người đòi hỏi tôi phải thổ lộ. Lúc này, Người đã rõ 
những hoàn cảnh đã đẩy tôi tới chỗ phạm tội ác, xin Người 
hãy ra lệnh trừng phạt. Dù cho hình phạt kia có nặng nể 
khắc nghiệp tới đâu, tôi cũng chẳng dám kêu ca nửa tiếng 
và còn thấy là hãy còn quá nhẹ. 

Nghe lọt tất cả câu chuyện, hoàng để vô cùng sửng 
sốt." 

Seheherazade, kể tới đây thấy trời đã hửng sáng bèn 
ngừng lợi. Nhưng đêm sau, nàng lại kể tiếp: 


+ 


- Tâu bệ hạ - Nàng nói - VỊ hoàng đế này cực kỳ kinh 
ngạc về những điều chàng trai vừa kẽ. Nhưng ông là một 
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Vị vua công minh nên thấy chàng đáng được thương xót 
hơn là phải đối xử như một tội phạm nên phán rằng: 

- Hành động của chàng trai này đáng được khoan 
dung trước Thượng để và đáng được đại xá trước loài 
người. Tên nô lệ độc ác kia là nguyên nhân chính của vụ 
án sát nhân này. Nó là tên duy nhất cần phải trừng phạt. 
Vì vậy - Ông ngoảnh về phía tế tướng mói - Ta cho nhà 
ngươi ba ngày để tìm ra nó. Nếu nhà ngươi, trong thời hạn 
đó mà không lôi được cổ nó về đây thì ta sẽ treo cổ ngươi 
thay nó. 

Viên tế tướng khốn khổ tưởng là đã thoát nạn, nào 
ngỡ lại phải nhận cái lệnh mới oái oăm này của hoàng đế. 
Nhưng vì không dám cãi lại một ông vua mà ông đã biết rõ 
tính tình. nên chỉ còn cách là làng đi và trở về nhà nước 
mắt rơi lã chã, chắc mâm là còn sống được ba ngày nữa 
thôi. Tin chắc là không sao có thể tìm thấy được tên nô lệ 
đó nên ông chăng mảy may nghĩ tới việc lùng tìm. Ông 
nghĩ bụng: "Làm sao mà phân biệt nổi trong thành 
Bagdad này có- đến hàng ngàn vạn nô lệ da đen, để chỉ 
được đích danh một tên là thủ phạm. Trừ phì có Thượng 
đế ra tay giúp đỡ như Người đã giúp cho khám phá ra kẻ 
sát nhân vừa rồi, còn thì chắng gì có thể cứu được ra lúc 
này". 

Hai ngày đầu ông cùng với gia đình thở than khóc 
lóc, rên rỉ về sự hà khắc của hoàng đế. Ngày thứ ba tới, 
ông chuân bị sẵn sàng chết một cách cứng cối như một ông 
quan công minh, liêm khiết chắng hề có một điều gì đáng 
trách dù hết sức nhỏ nhặt. Ông cho vời các pháp quan và 
nhân chứng tới để ông ký vào đi chúc trước mặt họ. Sau đó 
ông ôm hôn vợ và các con nói lời vĩnh biệt. Toàn thể gia 
đình ông than khóc om sòm. Thật không có một cảnh 
tượng nào đáng xúc động hơn, 

Cuối cùng, một viên quan cảnh vệ hoàng cung ởi tới 
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cho biết là hoàng đế sốt ruột vì chẳng có tin tức gì về ông 
cũng chẳng có tin tức gì về tên nô lệ da đen mà Người đã 
lệnh cho ông truy tìm. Viên quan đó nói thêm: 

- ôi được lệnh tới mời ngài vào cung bệ kiến. 

Ngài tể tướng đau khổ sửa soạn mũ áo để đi theo viên 
quan. Nhưng vừa định bước ra cửa thì người nhà đưa tới 
cô con gái út của ông chừng năm, sáu tuổi, để ông được 
nhìn thấy lần cuỗi cùng. 

Vì rất mực yêu thương cô con gái út bé bóng này nên 
ông xin viên quan cảnh vệ được nắn lại một lát. Rồi ông tới 
gần con gái, ôm lấy cô bé và hôn đi hôn lại. Khi ôm hôn, 
ông cảm thấy con gái có cái gì côm cộm ở ngực, lại toả ra 
mùi thơm, ông hỏi: 

- Con gái yêu quí của cha, con có cái gì ở ngực thế? 

- Cha yêu quí của con - Cô bé đáp - Đó là một qua táo 
trên đó có viết tên hoàng đế, lãnh chúa và là ông chủ của 
chúng ta. Rihan, nô lệ của nhà ta đã bán cho con hai đồng 
sequm đấy. 

Nghe nói đến quả táo và nô lệ, tế tướng Giafar kêu 
lên ngạc nhiên pha lân vui mừng, lập tức thò tay vào ngực 
Áo con lôi ra một quả táo, Ông cho gọi người nô lệ, không ở 
xa đó mấy, và khi tên này đã đứng trước mặt, ông hỏi: 

- Marand, mày lấy quả táo này ở đâu? 

- Thưa ngài - Tên nô lệ đáp - Tôi thề là không lấy 
trộm quả táo này ở nhà ngài cũng như ở trong vườn của 
đấng Thống lĩnh các tín đồ. Ngày hôm nọ, khi tôi đi qua 
một đường phố có ba bốn đứa trẻ đang chơi đùa, thấy 
trong tay một đứa có quả táo tôi đã giật lấy mang đi. Đứa 
bé chạy theo tôi nói quả táo không phải của nó nhưng là 
của mẹ nó đang ôm, là cha nó phải đi rất xa mới mua 
được ba qua mang về cho mẹ nó đõ cơn thèm. Đây là một 
qua nó lấy vụng mẹ. Nó van xin tôi trả lại cho nó, nhưng 
tôi không nghe. mang về nhà và bán cho bé tiểu thư nhà 
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ngài lấy hai đồng sequm. Đó là tất ca sự thật tôi xin trình 
ngài! rõ. 

Tể tướng Giafar không sao có thể tưởng tượng được là 
sự đối trá của một tên nô lệ lại là nguyên nhân của cái 
chết tham khốc của một người đàn bà vô tội và gần hầu 
như cả là nguyên nhân cái chết của chính mình nữa. Ông 
dẫn tên nô lệ theo và khi đứng trước hoàng đế ông kể lại 
cho nhà vua nghe chi tiết tất ca những gì tên nô lệ đã 
trình bày và do tình cỡ ra sao mà ông khám phá ra tôi 
phạm. 

Không có gì có thể đánh giá được sự ngạc nhiên của 
hoàng để. Ông không sao ngăn được một tràng cười ròn rã. 
Cuối cùng, lấy lại về nghiêm trang, ông bảo tế tướng là vì 
nô lệ của tế tướng đã gây nên một vụ lộn xộn thật là kỳ 
cục, Vậy nó xứng đáng phải chịu một hình phạt để làm 
ØVơng, 

- Tâu bệ hạ - Tế tướng nói - Thần chăng dám phủ 
nhận. Nhưng tội ác của nó không phải là không thể dung 
xá. Thần biết một chuyện còn kỳ thú hơn về một tế tướng 
xứ Caire tên là Noureddin AII và Bedreddin Hassan ở 
Balsora. Vì bệ hạ cũng rất muốn nghe những chuyện 
tương tự, thân xin sẵn sàng kế hầu Người với điều kiện là 
nếu Người thấy hay lạ hơn câu chuyện này thì xin Người 
gia Ân tha cho tên nô lệ của thần. 

- Ta cũng muốn vậy - Hoàng để nói - Nhưng sợ nhà 
ngươi phiêu lưu, ta không tìn là sẽ cứu được tên nô lệ của 
ngươi vì câu chuyện về những quả táo thật vô cùng kỳ lạ. 

Tế tướng Giafar hắng giọng bắt đầu câu chuyện như 
sau: 
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- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ, ngày xưa ở đất 
nước AI-cập có một vị hoàng đế chí công, chí đức và rất 
hùng mạnh khiến cho các lân bang đều nể vì sợ hãi. Ông 
yêu thương dân nghèo và chở che cho các nhà thông thái 
mà ông đưa lên giữ những trong trách trong triều đình. 
Tế tướng của hoàng đế là một người sắc sảo, khôn 
ngoan, thận trong, thông thạo thư pháp và tất ca các 
môn khoa học. VỊ trọng thần này có hai con trai khôi ngô 
tuấn tú và đều có nhiều nét giống cha. Người anh tên là 
Schemseddin Mohammed và ngươi em là Noureddm AI. 
Đặc biệt người em có nhiều đức tính mà bao người thèm 
muốn. Tể tướng, cha của hai chàng đã mất, nhà vua vời 
ca hai anh em về triều và phong cho cả hai chức vị tê 
tướng thường. 

- Ta vô cùng thương cảm - Người bão hai người - Về 
sự mắt mát mà các con đang phải chịu đựng. Ta cũng 
thương tiếc cha con không kém gì các con. Để thể hiện 
tình cảm đó, và ta biết là các con luôn sống bên nhau 
đoàn kết yêu thương nhau nên ta phong cho các con 
cũng một tước vị. Các con hãy noi theo gương sáng của 
cha các con. 

Hai tể tướng mới căm tạ tấm lòng nhân ái của hoàng 
đế, trở về nhà, chăm nom phần mộ của cha. Một tháng 
sau, họ xuất hành lần đầu, và tham dự triều chính lần 
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thử nhất, và từ đó trở đi họ đều đều có mặt trong những 
buổi thiết triều. Mỗi lần hoàng đế đi săn, một trong hai 
anh em được đi hộ giá, và lần lượt thay phiên nhau để 
hướng vinh dự đó. 

Một hôm, sau bữa cơm chiều, hai anh em trò chuyện 
bàn bạc với nhau nhiều văn đề linh tình. Đó là trước cái 
buổi mà người anh được cùng hoàng đế đi săn. Chàng trai 
trẻ bao em: 

- lm này, ca hai chúng ta đều chưa thành hôn và 
chúng ta sống cùng nhau thật là hoà thuận, anh chợt có 
một ý: chúng ta hãy cùng cưới một ngày, lấy hai chị em mà 
chúng ta sẽ chọn lựa trong một gia đình nào đó phủ hợp 
vớì chúng ta. Em nghĩ sao về cái ý tưởng đó? 

-- lm thấy - Noureddin Ali đáp - Thật râu xứng với 
tình thân đã gắn bó chúng ta. Anh a, không gì hay hơn ý 
tưởng đó. Về phần em, em săn sàng tuân theo anh. 

- Ô, chưa phải là tất cá đâu - Schemseddin 
Mohammed nói tiếp - Trí tưởng tượng còn đi xa hơn kia: 
sia dụ là những người vợ của chú¡¡g ta đều mang thai ngay 
trong đêm đầu tiên của ngày cưới và sau đó các nàng cùng 
lâm bồn một ngày, vợ em sinh con trai và vụ anh sinh con 
gái thì khi chúng đến tuổi trưởng thành, chúng ta sẽ cho 
chúng thành vợ thành chồng. 

- Ôi! Cái đó thì - Noureddin Ali kêu lên - Phải thú 
thực là dự kiến đó thật tuyệt vời! Cuộc hôn nhân đó làm 
anh em ta càng thêm gắn bó mật thiết, em hết sức tán 
thành. Nhưng, anh ơi - Chàng nói thêm - Nếu trường hợp 
có cuộc hôn nhân đó, thì anh có định là con trai em phải có 
một khoản hồi môn cho con gái anh không? 

- Cái đó là tất nhiên rồi - Người anh nói - Ánh chắc 
chăn là, ngoài những thủ tục thường tình của việc lập giá 
thú thì chú chắc là không quên trao cho đúng tên nó ít 
nhất là ba nghìn đồng sequin, ba mảnh đất màu mỡ kèm 

Phi nợ tp NET THEH DI 3 


với ba nô lệ. 

- im làm sao mà đồng ý như vậy được - Người em 
phản bác - Phải chăng chúng ta chẳng phải là anh em 
ruột thịt và là bạn đồng liêu, cùng một chức sắc như 
nhau? Vã lại cả anh và em, phải chăng chúng ta không 
biết thế nào là sai, thế nào là đúng? Con trai bao giờ cũng 
phải quý hơn con gái chứ? Chính anh phải chì một khoản 
hồi môn lớn cho con gái mình mới đúng chứ? Cứ như em 
thấy thì anh là một con người chuyên lợi dụng trên lưng 
vốn người khác. 

Dù là Noureddin Ali vừa nói vừa cười, nhưng người 
anh, có tính cố chấp, coi như bị xúc phạm: 

- Thật bất hạnh cho con trai chú - Người anh giận đữ 
nói - Chú lại dám đánh giá nó cao hơn con gái tôi t2 Tôi 
thật ngạc nhiên là chú dám bao gan cho là con trai chú 
xứng với con gái tôi đấy. Phải nói là chú mất trí mới đầm 
sánh ngang với tôi mà nói chúng ta là đồng liêu. Hãy nghe 
đây, quân bạo phổi, sau lời lẽ hỗn xược đó, tôi chẳng bao 
giờ ga con gái tôi cho con trai chú, dù chú có cho nó bao 
nhiêu của cải đi nữa. 

Cuộc cãi vã đáng buồn cười này xảy ra giữa hai anh 
em về cuộc hôn nhân của hai đứa con chưa sinh đã đưa sự 
việc đi xa hơn. Schemseddin Mohammed tức giận đến mức 
đe doa: 

- Nếu ngày mai không phải đi theo hộ giá hoàng đế 
thì tôi đã cho chú biết tay. Nhưng khi trở về tôi sẽ cho chú 
biết một người em mà ăn nói láo xược với anh mình như 
chú đó thì sẽ phải ra sao. 

Nói xong, anh ta rút về phòng riêng, và người em 
cũng về phòng mình. 

Schemseddin Mohammed sáng hôm sau dậy sớm vào 
hoàng cung và từ đó đi ra cùng hoàng đế theo đường phía 
trân thành Calre, hướng Kim tự tháp. Còn Noureddin Àli 
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trằn trọc cả đêm không ngủ và sau khi cân nhắc kỹ thấy 
khó có thể sống lâu dài cùng người anh đã đối xử với mình 
quá hách dịch, cao ngạo. Chàng phác trong đầu một quyết 
định, cho sửa soạn một con la khoẻ mạnh, mang theo tiền, 
đồ châu ngọc quý và một ít lương thực và sau khi bảo 
người nhà là đi du lịch khoảng vài ba ngày và muốn đi một 
mình thôi. Thế là chàng lên đường. 

Khi đã ở bên ngoài thành Caire, chàng đi xuyên qua 
sa mạc tới vùng Arabie. Nhưng con la của chàng đã gục 
chết giữa đường, chàng bắt buộc phải đi bộ. May thay, có 
một người làm nhiệm vụ giao thông hiên lạc đi Balsora 
cho đi cùng, được ngồi trên ngựa phía sau anh ta. Tới 
Balsora, cám ơn người bạn tốt bụng, Noureddin Alì xuống 
ngựa rồi đi dọc theo các phế tìm chỗ nghỉ chân. Giữa lúc 
đó, chàng trông thấy một quan chức cùng với đoàn tuỳ 
tùng rất đông ởi tới. Dân chúng hai bên đường đều tô vẻ 
cung kính, dạt ra hai bên cho đoàn người đi qua. 
Noureddin cũng dừng lại như mọi người và biết đó là tế 
tướng của quốc vương Balsora ởi thị sắt trong thành phố 
để, với sự có mặt của mình, động viên dân chúng giữ gìn 
trật tự an nình. 

VỊ đại thần này, vô tình liếc mắt nhìn chàng trai thấy 
khuôn mặt chàng thật để coi, ông ta nhìn chàng đầy thiện 
cam. Và vì ông đi thị sát gần chàng, thấy là người vận y 
phục đi đường nên dừng lại hỏi chàng là al1 và từ đâu đến. 

- Thưa ngài - Noureddin AÀli đáp- Tôi là người đất 
nước Ai-cập, sinh tại Calre, xa rời xứ sở vì có chuyện xích 
mích với một người trong dòng họ. Tôi đã quyết định là sẽ 
đi chu du khắp thiên hạ và thà chết ở đâu đó còn hơn là 
phải trở về, 

Tế tướng là một ông già đáng kính, nghe chàng thanh 
niên nói thế, bảo chàng: 

- Con trai của ta ạ. Con hãy nên gạt bỏ cái ý định đó 
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đi. Ở thế gian này chỉ toàn là khổ ải mà thôi và con có biết 
là sẽ có bao nhiêu nỗi nhọc nhăn mà con sẽ phải hứng chịu 
khi đi lang thang như thế không? Thôi, con hãy đi theo ta, 
có thể ta sẽ làm cho con quên di cái nguyên nhân đã buộc 
con phai! rời bỏ quê hương. 

Noureddin Ali đi theo tế tướng Balsora, ông này, qua 
chuyện trò thấy chàng trai có nhiều đức tính thật tốt đẹp 
nên đã đem lòng yêu mến. Một hôm, trong đàm đạo riêng, 
ông bao chàng: 

- Con trai ơi, như con thấy đấy, ta đã quá già rồi, 
chắc chả còn sống được bao lâu nữa. Trời cho ta một 
người con gái duy nhất mà sắc đẹp của nó cũng chẳng 
kém vẻ khôi ngô của con. Con ta lúc này đang ở tuổi gả 
chồng. Rất nhiều các đại thần trong triều này đã ngấp 
nghé hỏi cho con trai họ, nhưng ta chưa đồng ý nhận lời 
với aI cả. Còn với con, ta yêu quý con và thật xứng đáng 
để kết thân hơn tất ca bao đám khác, nên ta săn sàng 
nhận con là con rể của ta. Nếu con vưi về nhận lời thì ta 
sẽ tâu với hoàng đế để Người biết rõ và ta sẽ xin với 
Người cho con được nối nghiệp ta làm tễ tướng ở vương 
quốc Balsora này. Đồng thời, vì tuôi già của ta cân có sự 
nghỉ ngơi an dưỡng, nên không những ta để lại cho con 
toàn bộ tài sản mà cä quyền han trong việc cai trị và xử 
lý các công vụ của vương quốc. 

Vị tế tướng Balsora đây lòng khoan dung nhân hậu 
chưa dứt lởi thì Noureddin Ali đã vội sụp quỳ xuống 
bên chân ông, tỏ vẻ mừng vul và hàm ân sâu sắc, sẵn 
sàng làm tất cá những gì để làm cho vị tế tướng già nua 
tuổi tác này đặc biệt hài lòng. Thế là ông cho triệu tập 
tất ca những quan chức chủ yếu trong dinh tế tướng lại, 
ra lệnh cho họ trang hoàng gian đại sanh và làm đại 
tiệc. Rồi ông đưa giấy mời tới tất cả các đại thần trong 
triều và các thân hào trong thành phố hạ cố tới dinh. 
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Khi đã tế tựu đồng đủ và vì ông đã biết rõ nhân thân 
của Noureddin Ali nên thấy tới lúc này là phù hợp để 
cho mọi người rõ sự việc, để khói có sự phật lòng của 
những người trước đây ông đã từ chối việc kết thân. Ông 
nói với tất cả: 

- Thưa các ngài, tôi lấy làm sung sướng và hài lòng 
được nói với các ngài một việc mà tôi đã giữ kín đến tận 
hôm nay. Tôi có một người em trai là tế tướng của đất 
nước Äi-cập cũng như tôi có vinh hạnh được làm tế tướng 
vương quốc này. Chú em của tôi chi có một con trai và 
không muốn thành hòn tại triều đình Ai-cập và chú Ấy 
gửi cháu đến chỗ tôi cưới con gái tôi để hai ngành họ 
càng thêm mật thiết. Người con trai, con của chú em, 
cháu của tôi mà tôi nhận làm con rể là chàng trai mà các 
ngài thấy đây, tôi xin trân trọng giới thiệu với các quý 
ngài. Tôi mong là các ngài rủ lòng thương cháu và vui 
lòng dự tiệc cưới của các cháu mà tôi đã quyết định tổ 
chức hôm nay. _ 

Không một aI trong số các quan chức thấy việc chọn 
cháu ruột của mình làm con rể so với các đám khác muốn 
dạm hỏi là không chính đáng nên tất cả đều đồng thanh 
chúc mừng cuộc hôn nhân này. Họ đều vui lòng đứng ra 
làm chứng cho hôn lễ và chúc cho tể tướng được Thượng đế 
phù hộ cho trường thọ để được nhìn thấy kết quả của cuộc 
hôn phối đẹp đẽ và hạnh phúc này ” 

Đến đây, Scheherazade thấy trời hứng sáng nên 
ngừng lại và kế tiếp vào đêm sau: 


sk 


- Tâu bệ hạ - Nàng nói - Tế tướng Giafar kể tiếp câu 
chuyện đang bỏ đỡ cho hoàng đế nghe: 
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" Các quan chức tập hợp tại dinh tế tướng Balsora 
tỏ vẻ hết sức vuì mừng về cuộc hôn nhân của con gái 
ông với Noureddin Ali. Tất ca, sau đó, ngồi vào bàn, ăn 
uống, chuyện trò rất lâu. Xong bữa, họ dùng đến các 
thứ mứt và hoa quả mà theo tục lệ mỗi người đều được. 
lấy phần ít nhiều tuỳ thích để mang về nhà. Các pháp 
quan đi vào với giấy tờ giá thú trong tay. Các nhà chức 
trách chính yếu lần lượt ký vào rồi sau đó tất cả đều bái 
biệt ra về. 

Khi chỉ còn người trong nhà, tế tướng trao trách 
nhiệm cho những gia nhân đã được chỉ định, đưa chú rể đi 
tắm rửa, ở đó Noureddin Ali được thay toàn bộ áo quần 
mới sạch đẹp cùng với nhiều thứ cần dùng khác. Chàng trở 
lại gặp tế tướng trong bộ y phục sang trọng thơm tho làm 
cho ông bố vợ hết sức vul vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt khôi 
ngô tuấn tú của chàng rể mới. Ông bảo chàng ngồi xuống 
cạnh mình rồi bảo: 

- Con đã cho ta biết con là al, địa vị của con ở triều 
đình Ái Cập; con cũng đã nói cho ta biết vì mâu thuẫn với 
anh ruột mình mà con phải rời xa đất nước, ta xin con hãy 
tâm sự với ta trọn vẹn cho ta biết nguyên nhân mà anh em 
con cãi lộn. Bây giờ con hãy hoàn toàn tin tưởng và đừng 
nên giấu ta điều gì hết. 

Noureddin Ali kế lại cho ông nghe tất cä chỉ tiết 
của sự bất đồng giữa hai anh em. Ngài tế tướng không 
sao nhịn được cười khi nghe xong câu chuyện, 

- Đó thật là - Ông nói - một chuyện kỳ lạ nhất trên 
đời này! Có thể thế được không hả con, là cuộc tranh cãi 
đi đến quyết liệt chỉ vì một cuộc hôn nhân tưởng tượng? 
Ta thấy bất bình là con bất hoà với anh con chỉ vì một 
chuyện bá láp không đâu vào đâu cả. Tuy nhiên ta cũng 
thấy là anh con có chỗ sai là đã quá tự ái không cho là 
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con chỉ nói đùa vui mà gán cho con tội hỗn xược. Mặt 
khác ta cũng phải cảm tạ ông trời là cũng vì có sự bất 
đồng giữa hai anh em mà ta được một người con rễ như 
con. Nhưng mà - Ông già nói tiếp - đêm đã khuya rồi 
đấy, con nên đi nghỉ thôi. Đi đi, con trai ta, vợ con đang 
chờ con đấy. Ngày mai ta sẽ đưa con đến bệ kiến hoàng 
đế. Ta tin rằng Người sẽ tiếp con một cách mà cả hai ta 
đều thấy hài lòng. 

Noureddin Ali tạm biệt bố vợ để về phòng riêng với 
vợ. Có một điều đặc biệt - Tể tướng Giafar nói tiếp - là. 
cũng vào ngày cuộc hôn lễ của Noureddin Ali điễn ra ở 
Balsora thì Schemseddin Mohammed, ngươi anh đang ởi 
săn với hoàng đế AI Cập và chỉ trở về sau một tháng vì 
nhà vua quá say mê với cuộc săn nên cũng vắng mặt 
trong triều suốt thời gian đó. Khi trở về chàng đến ngay 
nhà Noureddin Ali và rất ngạc nhiên khi biết em chàng 
lấy cớ là đi du lịch vài ba ngày, cưỡi một con la đi trùng 
với ngày đi săn của hoàng đế, và từ ngày đó biệt tăm. 
Chàng cũng không ngờ là những lơi nói quá cay nghiệt 
của mình lại là nguyên nhân làm cho em chàng xa lánh. 
Chàng phái một giao liên qua Damas và tới tận Alep, 
nhưng lúc này Noureddin đang ở Balsora thì làm sao mà 
tìm được. Khi người giao liên thất bại trở về, 
Schemseddin Mohammed dự định phái hắn đi tiếp tìm ở 
những nơi khác nhưng trong lúc chờ đợi, chàng quyết 
định hãy cưới vợ đã. Chàng lấy con gái của một trong các 
trọng thần uy đanh nhất thành phố Caire và tổ chức cùng 
một ngày với người em lấy con gái tế tướng Balsora. 

Nhưng chưa phải đã hết - Giafar kế tiếp - Thưa đấng 
Thống lĩnh các tín đồ, đây là chuyện còn lạ hơn: Chín 
tháng sau, vợ Schemseddin Mohammed đẻ con gái ở Caire 
và cũng cùng ngày đó vợ Noureddin cho ra đời ö Balsora 
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một đứa con trai đặt tên là Bedreddin Hassan. Tế tướng 
Balsora tô chức ăn mừng linh đình đón cậu cháu ngoại. 
Rải, để tỏ lòng mến yêu chàng rể quí, ông vào cung bệ kiến 
hoàng đế, thiết tha câu xin Người gia ân mưa móc cho 
Noureddin Ali được nối nghiệp mình để - ông nói - trước 
khi nhắm mắt ông được thấy con rể là tế tướng thay chã 
của mình. 

Hoàng đế đã lấy làm hài lòng hôm thấy chàng tới 
bệ kiến sau hôn lễ, sau đó lại được nghe nhiều lời tốt 
đẹp về chàng nên đã chuẩn y lời cầu xin của vị trọng 
thần với tất cả sự tán thưởng đáng mong ước. Nhà vua 
cho chàng mặc ngay triều phục tế tướng trước mặt 
Người. 

Sự bân hoan của ông bố vợ càng được nhân lên bội 
phần khi ngày hôm sau ông thấy chàng rể của ông chủ toạ 
một cuộc họp thay ông và điều hành tất cả sự vụ của một 
tế tướng. Noureddin Ali thông thạo công việc như tất cả 
cuộc đời của chảng đã từng làm chức trách đó. Sau này 
chàng tiếp tục về sau này, tham dự các cuộc họp mà vì tật 
bệnh của tuổi già không cho phép bố vợ tới được. Vị tế 
tướng già nhân hậu này qua đời bốn năm sau ngày cưới 
con gái, mãn nguyện là có người nối đõi làm vẻ vang cho ca 
đòng ho. ẹ 

Noureddin Ali đã tổ chức tang lễ cho bố vợ thật 
trang trong với tất cả tình thương yêu và lòng trì ân sâu 
sắc. Chẳng mấy chốc mà cậu con trai Bedreddin Hassan 
được tròn bảy tuổi. Chàng trao con vào bàn tay dạy đỗ 
-của một ông thầy đức hạnh giỏi giang cho cậu con vào 
khuôn phép -xứng đáng với đồng dõi xuất thân của mình. 
Chàng đã thấy trong đứa bé này một trí thông minh 
lanh lợi sắc sảo có thể tiếp thu được tất cả những điều 
dạy báo". 

Scheherazade định kể tiếp nhưng thấy trời đã hửng 
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sáng, nàng bèn dừng lại. Đêm sau, nàng kể tiếp, với hoàng 
đế quốc gia Án Độ như sau: 


- Tâu bệ hạ, - tế tướng Giafar kể tiếp câu chuyện cho 
vị hoàng đế nghe: 

"Hai năm sau - Ông nói - Bebreddine Hassan được 
ông thầy dạy cho đọc thạo, đã thuộc lòng quyển kinh 
Coran. Noureddin Ali, cha cậu, mời những ông thầy khác 
huấn luyện cho cậu cho đến năm mười hai tuổi thì 
Bebreddine Hassan đã học hết chữ của các thầy. Lúc này 
khuôn mặt của cậu đã định hình khiến cho người nào nhìn 
thấy đều đem lòng ái mộ và khâm phục. 

Mãi tới lúc này, Noureddin Ali chỉ nghĩ một điều là 
động viên cho con dùi mài kinh sử chứ chưa cho xuất 
đầu lộ điện ngoài xã hội. Ông đưa cậu tới cung điện là để 
cho cậu có vinh dự được bái kiến hoàng đế mà ông đã 
được Người chiếu cð có phần ưu ái. Những bậc đại quan 
gặp cậu trên đường phố đều rất ngưỡng mộ vẻ đẹp trai 
của cậu thường thốt lên lời kinh ngạc và chúc tụng cậu 
hết lời. 

Vì cha cậu có dự định là bồi dưỡng cho cậu có đầy đủ 
năng lực để một ngày kia sẽ thay thế ông, nên không ngần 
ngại bắt cậu đi sâu vào những sự vụ thật khó để cậu làm 
quen sớm với những công vụ nặng nề. Ông không nề hà 
bất cứ một việc gì để có thể làm cho cậu con trai vô cùng 
yêu quí của mình tiến bộ mau chóng và khi ông bắt đầu 
được hưởng thành quả của bao công lao khó nhọc thì bất 
ngờ ông bị bạo bệnh và cảm thấy là cái ngày gần đất xa 
trời của ông chẳng còn bao lâu nữa. Vì vậy, cũng chẳng còn 
gì phải ân hận, ông quyết định phải xa rời cõi thế như một 
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tín đồ Hồi giáo thực thụ. Trong cái thời khắc quí báu này 
ông không quên con trai Bebreddin yêu quí của mình. Ông 
cho gọi chàng đến và dặn đò: 

- fon của cha! Con thấy rõ là ở thế gian này chẳng ai 
tránh khỏi cái chết. Chỉ có thế giới bên kia, nơi mà cha sắp 
đi sang, là vĩnh cửu. Ngay từ bây giờ con phải bắt đầu đặt 
mình vào việc dàn xếp như cha lúc này. Con hãy sửa soạn 
đề bước qua đoạn đường này trong lòng không chút nuối 
tiếc và lương tâm yên ổn vì đã làm tròn trách nhiệm của 
một tín đồ Hồi giáo cũng như một công đân hoàn toàn 
lương thiện. Về mặt tôn giáo, qua các thầy và các sách vở, 
con đã được hiểu biết đầy đủ, về đạo làm người, để làm 
một con người chính trực. Cha sẽ cho con biết một số lời 
răn dạy mà con nên cố gắng mang ra thực hành. Vì điều 
tốt cần thiết là tự mình phải biết mình và con sẽ chẳng 
làm được điều đó khi chưa biết rõ cha là ai thì đây cha sẽ 
cho con biết. 

"Cha được sinh ra ở Ai Cập - Ông nói tiếp - Cha của 
cha tức là ông nội con là tế tướng của hoàng đế vương 
quốc. Bản thân cha cũng có vinh dự là một trong những tế 
tướng của đấng quốc vương này cùng với người anh, bác 
của con mà cha chắc là còn sống và có tên là Sehemseddin 
Mohammed. Cha buộc phải chia tay với bác của con và tới 
vương quốc này mà ở đây cha đã đạt tới cương vị mà cha 
còn giữ đến bây giờ. Nhưng con sẽ nắm được rõ hơn tất cả 
những sự kiện này trong một quyển vỏ mà cha sẽ trao cho 
con đây. Đồng thời, Noureddin Ali lấy quyển vỏ tự tay ông 
viết mà ông luôn mang theo bên người đưa cho Bebreddin 
Hassan: 

- Con hãy cảm lấy - Ông bảo con - Và những lúc rỗi 
rãi con hãy đem ra đọc, con sẽ thấy trong đó, bao sự kiện. 
khác, ngoài ngày cha thành hôn và ngày con ra đời. Đó là 
những cảnh ngộ nó có thể giúp ích cho con sau này nên con 
262 

hffp://tieulun.hopto.org 


cân luôn trân trọng giữ gìn. 

Bebreddin Hassan, vô cùng xúc động thấy cha ở 
trạng thái yếu mệt, múi lòng vì nhữ:g lời khuyên nhủ, 
cầm lấy quyển vở mà nước mắt chan noà. Chàng hứa với 
cha là luôn luôn ghì nhớ những lời dạy bảo. 

Giữa lúc đó, Noureddin Ali bị một cơn suy nhược đã 
tưởng ông sắp thở hơi thở cuối cùng. Nhưng rồi ông lại hồi 
lại và nhẹ nhàng bảo con: 

- Con của cha! - Ông nói - Phương châm cuộc sống thứ 
nhất. mà cha truyền đạt cho con là không được nhẹ dạ cả 
tin. Để cỏ một cuộc sống vững chắc bảo đảm, hãy đặt niềm 
tin hoàn toàn vào bản thân mình và tránh mọi sự liên hệ 
đễ đãi. 

Phương châm thứ hai là không được sử dụng bạo lực 
với bất kỳ a1 vì trong trường hợp này, tất cả mọi người sẽ 
nối dậy chống lại con. Con phải coi thiên hạ như một người 
chủ nợ mà con phai luôn ôn nhã, thông cảm và độ lượng. 

Phương châm thứ ba là không mở miệng trước những 
lời nhục mạ. Có một câu phương ngôn hay cần nhớ là: 
"Người ta sẽ thoát hiểm khi biết giữ im lặng". Đặc biệt là 
trong hoàn cảnh này con phải đem ra thực hành. Chắc con 
cũng đã biết là về chú đề này một trong số nhà thơ của 
chúng ta đã nói: sự im lặng là một thứ trang sức và bao vệ 
sinh mệnh, chớ nên như một cơn mưa giông phá hoại tất 
ca khi mở miệng. Người ta không bao giờ phải hốt hận khi 
ìm lặng, ngược lại luôn phải buồn phiển tức giận vì đã 
phát ngôn thiếu suy nghĩ chín chắn. 

Phương châm thứ tư là không uống rượu. Rượu là 
nguyên nhân của mọi thói xấu. 

Phương châm thứ năm là tiết kiệm tiền của. Nếu con 
không hoang phí, nó sẽ tránh cho con mọi sự khó khăn. 
Tuy nhiên cũng chớ nên quá bún xin keo kiệt. Chì tiêu phù 
hợp và đúng lúc, ngang bằng với khả năng của mình, con 
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sẽ có nhiều bạn thân, nhưng nếu ngược lại con giàu có nứt 
đế đỗ vách nhưng tiêu sài hoang phí, ném tiền qua cửa sổ 
thì mọi người sẽ xa lánh và bỏ rơi con đó. 

Noureddin Ali đến tận phút cuối cùng của cuộc sống, 
không ngừng khuyên con những điểu hay điều tốt. Khi ông 
nhắm mắt xuôi tay, đám tang của ông thật trang trọng và 
đông đúc...". 

Scheherazade kể đến đây thì trời hửng sáng. Nàng 
ngừng nói và đành đoạn tiếp vào đêm sau. 


‡ 


Hoàng hậu vương quốc Ấn Độ được cô em Dinarzade 
đánh thức đúng giờ thường lệ, nàng cất tiếng và nói với 
Schahrlar: 

- Tâu hoàng thượng, vị hoàng đế này say sưa nghe tế 
tướng Giafar kể tiếp câu chuyện: 

"Thế là Noureddin All được an táng trọng thể phù 
hợp với cương vị của ông. Bebreddin Hassan của Balsora, 
người ta gọi thế vì chàng được sinh ra ở thành phố này, 
đau thương vô hạn vì đã mất một người cha thân yêu. 
Theo tục lệ thì cư tang trong một tháng nhưng chàng đã ở 
tại nhà khóc than suốt hai tháng Hiển chẳng đi đến đâu và 
cũng chẳng tới triều để làm nhiệm vụ bầy tôi đối với quốc 
vương Balsora. Nhà vua rất bất bình về sự trề nải của 
chàng và coi đó là biểu hiện của sự coi thường triều đình 
và cả bản thân ông nên không nén khỏi tức giận. Trong 
cơn giân đử lôi đình, nhà vua cho gọi tế tướng đầu triều 
mới tới, vì ông đã chọn người thay khi hay tìn Noureddin 
Ali mất, ra lệnh cho ông này tới nhà cố tể tướng tịch biên 
toàn bộ gia sản, đất đai, đồ đạc... không để lại cho Hassan 
một chút gì mà còn ra lệnh bắt giữ cả chàng nữa. 
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Ngài tế tướng mới cùng với rất đông quân cận vệ 
hoàng cung, các pháp quan và các quan chức khác rầm rộ 
kếo đi thực hành sứ mệnh. May thay, một trong những nô 
lệ của Bebreddin Hassan tình cờ cố mặt trong đám đông 
nghe thấy được ý đề của tế tướng đã chạy nhanh đến trước 
và báo tin đó với chủ. Ÿ thấy Hassan ngồi dưới tiền đình 
ngôi nhà, buồn rầu ao não nhớ thương cha. Y chạy vào thô 
hồn hến ôm lấy chân chàng và sau khi đặt môi hôn vào 
gấu áo chàng, y bao: 

- Ngài hãy trốn ngay đi! Phải trốn nhanh! 

- Có chuyện gì vậy? - Hassan ngâng đầu lên hỏi - 
Ngươi đem tới cho ta tin gì nào? 

- Thưa ngài - Y đáp - không nên để mất thì giờ nữa. 
Hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ khủng khiếp đối với 
ngài và cho ngươi tới tịch biên toàn bộ những gì ngài đang 
có và còn bắt giữ ngài nữa. 

Lời mách bảo của tên nô lệ trung thành và rất yêu 
quí chủ đã khiến chàng hết sức sững sở. 

- Thế ta không thể - Chàng nói - có chút thời gian nào 
để vào nhà cầm theo một ít tiền và vài thứ đỗ châu ngọc 
nữa ư? | 

- Không thể được, thưa ngài - Người nô lệ nói - viên tế 
tướng sẽ có mặt tại đây trong một lát nưa thôi. Ngài hãy đì 
ngay, trốn mau ởđi!. 

Bebreddin Hassan vội vã đứng lên, xó chân vào đôi 
dép, lật một vạt áo lên che đầu và mặt rồi lấn nhanh ra 
bên ngoài không cần biết phải đi về hướng nào để thoát 
khỏi mối hiểm nguy đang đe doa. Ÿ nghĩ đầu tiên của 
chàng là mau chóng thoát ra khỏi thành phố. Chàng chạy 
một mạch tới nghĩa trang công cộng và vì đêm đã tới gắn, 
chàng quyết định là sẽ trú thân ở nhà mồ của cha qua 
đêm. Đó là một công trình kiến trúc vẻ ngoài đồ sộ có mái 
vòm mà Noureddin Ali hồi sinh thời đã cho xây dựng. 
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Nhưng giữa đường ởi tới nhà mồ, chàng gặp một người Do 
Thái rất giàu có làm nghề buôn bán và cho vay lãi. Ông ta 
từ một nơi có công việc cần gia1 quyết và lúc này đang trên 
đường trở về thành phố. 

Ngươi Do Thái này nhận ra Bebreddin, dừng bước và 
chào chàng rất lễ độ.. .". 

Đến đây, trời vừa sáng, Scheherazade dừng lại và kể 
tiếp vào đêm sau: 


- Tâu bệ hạ - Nàng nói - Vị hoàng đế đó rất chăm chú 
nghe tế tướng Giafar kể tiếp như sau: 

"Ngươi Do Thái có tên là Isaac. sau khi chào 
Bebreddin Hassan và hôn tay chàng, nói: 

- Thưa ngài, xin mạo muội được hỏi ngài còn đi đâu 
vào giờ này, hình như lại đi một mình và tâm trạng khá 
xúc động? Có việc gì đã làm ngài buồn phiền chăng? 

- Phai - Bebreddin đáp - Vừa rồi trong giấc ngủ ta thấy 
cha ta hiện về. Người nhìn ta trừng trừng, có ve đang rất 
giận đữ vì điều gì đó. Ta giật mình thức dậy rất lo sọ, nên 
vội chạy tới đây để cầu nguyện trên nấm mô của người. 

- Thưa ngài - Người Do Thái không biết lý do vì sao 
Hassan rời thành phố nói tiếp - Ngài cố tế tướng và cũng 
là lãnh chúa trong tâm tưởng của tôi, đã chất đây hàng 
hoá lên rất nhiều con tàu hiện nay đang còn ở ngoài khơi. 
Những tàu hàng hoá này đều thuộc quyền sở hữu của 
ngài. Vì vậy xin ngài cho phép tôi được độc quyền thầu lại. 
Tôi có đủ tiền để mua lại tất cä số hàng đó. Nếu ngài đồng 
ý thì tôi sẽ nhận chuyến tàu đầu tiên sắp cập bến an toàn 
và sẽ đưa ngay ngài khoản một ngàn đồng sequin. Tiền tôi 
có mang theo đây và săn sàng ứng trước. 
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Bebreddin Hassan, trong tình trạng lúc đó, bị đuổi 
khỏi nhà, bị lột tất ca những gì có ở trên đời, nhìn nhận đề 
xuất của người Do Thái như là một ân huệ cúa trời. Chàng 
đã nhận lời với sự mừng vui hiếm có. 

- Thưa ngài - Người Do Thái hỏi chàng - Vậy là ngài 
đông ý để cho tôi chuyển hàng thứ nhất trên,một trong 
những tàu của ngài sắp cập bến với giá một nghìn đồng 
sequn chứ? 

- Vâng, tôi bán cho ông chuyến hàng đó với giá một 
nghìn đồng sequin - Bebreddin Hassan đáp - Đó là một 
vấn đề đã thoả thuận. 

Tức thì, nhà buôn Do Thái Lđ§t vào tay chàng một túi 
tiền một nghìn đồng sequIn và đề nghị chàng đếm lại. 
Nhưng Bebreddin nói không cần vì tin vào sự trung thực 
của ông ta. 

- Nếu vậy thì - Nhà buôn Do Thái nói - Xin ngài viết 
cho một chữ về việc mua bán vừa xong của chúng ta. 

Nói đoạn ông ta rút từ thắt lưng ra một cái bàn viết, 
một que tre đã vót để làm cây viết, đưa cho chàng một mẩu 
giấy lấy trong cái cặp giấy viết thư và trong khi ông ta cầm 
lọ mực, Bebreddin viết những chữ sau vào mẩu giấy: 

"Giấy chứng nhận: Bebreddin Hassan ở Balsora đã 
bún cho nhà buôn Do Thái Ilsauc cd lô hùng trên con tàu 
thứ nhất cập bến này lấy khoủn tiên một nghìn đồng 
sequin đã nhận ẩu - Ký tên: Bebreddin Hassan ở Balsora". 

Viết xong chàng trao cho người Do Thái, ông này kẹp 
vào cặp giấy và xin cáo lui. Trong khi Isaac đi theo con 
đường dẫn vào thành phố thì Bebreddin Hassan tiếp tục đi : 
tới phần mộ cha là Noureddin Ali. Tới nơi, chàng quỳ 
xuống mặt gục sát đất, mắt đẫm lệ, miệng than nỗi khổ 
của mình: 

- Than ôi! - Chàng rên rỉ - Bebreddin bất hạnh, mày 
sẽ ra sao đây? Mày tìm đâu ra một chỗ ẩn thân để tránh 
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tên vua bất mình đang ngược đãi hành hạ mày? Phải 
chăng sầu não vì mất một người cha yêu quí thế là chưa 
đủ sao? Phải chăng số mệnh còn bắt ta phải chịu một tai 
hoạ mới sau buồn đau nuối tiếc này? 

Chàng trầm ngâm rất lâu trong trạng thái này. 
Nhưng cuối cùng chàng đứng lên tựa đầu mình vào bia mộ 
cha cảm nỗi đau lại đội lền cuồn cuộn mạnh hơn trước. 
Chàng không ngừng thở đài kêu than cho tới khi kiệt sức, 
rồi rời đầu mình khỏi tấm bia chàng nằm duỗ! dài trên via 
hè và lim i. 

Tâm hồn phiêu diên được một lát thì một vị thần linh 
thường tới Ấn trong nghĩa trang này vào ban ngày, đêm đêm 
thường bay đi thăm thú các nơi theo thói quen, bất ngờ ngài 
nhìn thấy một chàng trai trong hầm mộ của Noureddin All, 
bèn bước vào. Vì chàng trai nằm ngửa nên vị thần sửng sốt, 
mắt hoa lên vì vẻ khôi ngô tuấn tú cúa chàng...". 

Mặt trời nhô lên không cho phép Scheherazade kể 
tiếp câu chuyện trong đêm nay. Nhưng đêm sau, vào giờ 
thường lệ, nàng tiếp tục kể: 


"- Khi vị thần đó - Tế tướng Giafar nói tiếp - chăm 
chú nhìn ngắm Bebreddin Hassan, và tự bảo: "Cứ nhìn 
vào cái vẻ đẹp của sinh linh này, thì có thể đây là một 
thiên thần của địa đàng mà Thượng đế phái xuống để làm 
cho cả thế gian này bốc lửa vì nó". 

Cuối cùng, sau khi đã nhìn kỹ, vị thần bay lên rất cao 
trong không trung, tình cờ gặp một tiên nữ. Cá hai chào 
nhau, rồi vị thần nói: "Xin bà vui lòng cùng tôi đỗ xuống 
nghĩa trang, nơi tôi trú ngụ, tôi sẽ chỉ cho bà xem một vẻ 
đẹp hiếm có mà chắc bà sẽ phải tấm tắc khâm phục cũng 
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như tôi vậy". 

Bà tiên đồng ý và chỉ một thoáng, họ đã ở bên trong 
hầm nộ. 

- Thế nào, thưa bà - Vị thần chỉ vào Bebreddin 
Hassan - Bà đã bao giơ thấy một thanh niên khôi ngô tuấn 
tú và đẹp hơn ngươi này chưa? 

Bà tiên chú ý ngắm nhìn Bebreddin rồi quay sang vị 
thân linh: 

- Lôi thú thực - Bà nói - là nó thật đẹp. Nhưng tôi 
cũng thấy vừa rồi ở Catre, cái này còn tuyệt diệu hơn, nếu 
ông muốn nghe tôi sẽ kể cho nghe. 

- Nêu vậy thì bà làm tôi thật thích thú đấy. 

- Nhưng xin ông hãy biết cho rằng tôi chỉ thây từ xa 
thôi nhé. Chắc ông đã rõ là hoàng đế AI Cập có một tế 
tướng tên là Schemseddin Mohammed, ông này cố một 
người con gái khoảng hai mươi xuân. Đó là một cô gái đẹp 
nhất và hoàn hảo nhất mà chưa từng có một người nào 
nghe nói. Hoàng đế nghe tiếng đồn về cô gái, cho triệu tế 
tướng cha cô tới và bảo ông: 

- Ta nghe nói nhà ngươi có một người con gái đến tuổi 
lấy chồng, ta muốn cưới cô đó, liệu nhà ngươi có đồng ý ga 
cho ta không? 

Tế tướng bất ngờ về lời cầu hôn đó, bối rối một chút, 
nhưng không bị loá mát. Nếu phải là những a1 đó khác thì 
đã mừng rơn mà vội vã nhận lời, nhưng ông thì lại tra lời 
rất ôn tồn nhưng kiên quyết: 

- Fâu bệ hạ, tôi tự xét là không xứng đáng được bệ hạ 
chiếu cố, và xin Người rộng lượng tha thứ cho nếu tôi 
không thể làm vui lòng Người được. Chắc bệ hạ cũng đã 
biết. tôi có một em trai là Noureddin Ali cũng như tôi, có 
vinh dự được là một trong các tế tướng của Người. Anh em 
chúng tôi đã có sự xích mích và đó là nguyên nhân về sự 
bất ngờ mất tích của chú ấy và từ đó tôi chẳng được có tin 
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tức gì. Cách đây bốn hôm, tôi có nghe thấy tìn là chú Ấy đã 
mất ở Balsora trên cương vị là tế tướng của vương quốc đất 
nước đó. Em tôi để lại một con trai. Trước đây chúng tôi đã 
cùng nhau cam kết là sẽ ga con cho nhau. Tôi chắc là em 
tôi chết trong ý muốn là tiến hành cuộc hôn nhân đó. Vì 
vậy về phía mình, tôi muốn giữ trọn lời hứa và thiết tha 
xin hoàng thượng cho phép làm việc đó. Triều đình ta có 
rất nhiều các đại thần cũng có con gái như tôi và Người 
chăng thiếu nơi để gia ân mưa móc. 
Hoàng đế Ai Cập tức giận đến cùng cực tế tướng 
Schemseddin Mohammed...". Scheherazade ngừng lơi vì 
ánh sáng ban mai đã lấp ló sau mành. Đêm hôm sau, nàng 
lại tiếp ngọn nguồn câu chuyện, nói với hoàng đế Ấn Độ, 


vẫn là lời của tế tướng Giafar kể với hoàng đế Haroun 
Alraschnd. 
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HÀNG BEDREDDIN 


Hoàng đế Ai Cập, bị bẽ mặt vì sự từ chối và sự táo 
bạo cá gan của Schemseddin Mohammed, không sao kìm 
nén được giận đữ, bảo viên tế tướng của mình: 

- Có phải nhà ngươi đáp lại lượng cả của ta đã hạ 
mình đến mức kết thân với ngươi như thế không? Ta sẽ 
phải báo thù về việc nhà ngươi đã dám so sánh ta với một 
kế khác và ta nguyễn cho con gái nhà ngươi chỉ có thằng 
chồng không ngoài một tên nô lệ xấu xí nhất trong tất cả 
nô lệ của ta. 

Nói xong, hoàng để \ tàn nhân đuổi tẾ tướng ra ngoài. 
Ông này đi về nhà đầy về sượng sùng và thấy vô cùng khổ 
nhục. 

Cũng ngay hôm đó, nhà vua cho gọI1 một trong những 
tên giám mã của mình tới. Tên này gù ca lưng, cả ngực và 
xấu tối mức ma chê qui hờn. Sau khi lệnh cho 
Schemseddn Mohammed phải chấp nhận cho con gái 
mình kết hôn với tên nô lệ ghê tởm này, hoàng đế cho lập 
tờ giá thú và bắt mọi người ký kết trước mặt mình. Tất cä 
công việc sửa soạn cho đám cưới kỳ cục này đã hoàn tất 
nhanh chóng. Trong lúc tôi nói đây thì tất cả các nô lệ của 
các quan chức trong triều đình AI Cập đều tề tựu trước cửa 
một nhà tắm, mỗi đứa một ngọn đuốc cầm trong tay. 
Chúng chờ cho đến lúc tên giám mã gù tắm rửa xong, đi ra 
thì đưa rước đến nhà cô dâu. Ở đó nàng cũng đã trang 
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điểm xong xuôi. Trong lúc mà tôi rời thành Caire, thì 
những thị nữ đã tập trung lại, chuẩn bị đưa cô dâu, với tất 
ca những đồ trang trí cho đêm tân hôn, tới phòng mà ở đó 
nàng phải đợi tiếp đón thăng gù. Tôi đã nhìn thấy nàng và 
cam đoan với ông là không ai được trông thấy nàng mà 
không bị hút hồn. 

Khi bà tiên ngừng lời, vị thần lĩnh bảo: 

- Dù bà có ca ngợi thế nào chăng nữa thì tôi cũng 
không tin là nhan sắc của cô gái đó lại có thể vượt được vẻ 
đẹp khả ái của chàng trai này. 

- Tôi chẳng muốn cãi nhau với ông làm øgì - Bà tiên 
bảo - Nhưng tôi cũng phai công nhận là anh ta xứng đáng 
được kết hôn với cô gái duyên dáng mà người ta ép gã cho 
anh gù đây. Tôi thấy là chúng ta sẽ làm được một việc rất 
hay, rất xứng đáng với chúng ta là, chống lại sự bất công 
cúa hoàng đế A1 Cập. Chúng ta cho chàng trai này thế chỗ 
của tên nô lệ kia. 

- Bà nói phải đấy - Vị thân hào hứng nói - Bà có biết 
không, tôi rất tán thành cái ý kiến chợt nây ra đó của bà. 
Tôi đồng ý việc làm chệch hướng sự trả thù cửa hoàng đế Ai 
Cập đi, an ủi một người cha sầu khổ, tra về cho con gái ông 
ta cái hạnh phúc đang tưởng là sự bất hạnh. Tôi có đầy đủ 
khả năng để thực hiện kế hoạch này và tin rằng bà cũng 
không chút nào tiếc sức. Tôi xin nhận việc chuyển cậu ta về 
thành Caire mà không làm cho thức giấc, còn bà muốn để 
cậu ta ở đâu tuỳ ý khi chúng ta bắt đầu thì hành công việc. 

Sau khi tiên nữ và thần linh bàn bạc xong tất cả 
những gì cần làm, vị thần linh nhẹ nhàng xốc Bebreddin, 
bay vút lên tầng không nhanh như gió và đặt chàng nằm 
trước cửa một công sở, bên cạnh nhà tắm mà thằng gù sắp 
đủ ra với cả một tốp đông nô lệ đang đứng đợi. 

Bebreddin Hassan lúc này thức giấc, vô cùng ngạc 
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nhiên là thấy mình ở giữa một thành phố xa lạ. Chàng 
muốn kêu lên để hỏi xem mình ở đâu, nhưng vị thần đập 
khẽ lên vai chàng và bao không được lền tiếng. Rồi ông 
đưa cho chàng một cây đuốc và bão: 

- Hãy xen vào đám đồng mà anh trồng thấy túm tụm 
ở trước cửa nhà tắm kia và cùng đi với họ cho tới lúc vào 
một phòng mà ở đó đang tổ chức hôn lễ. Chú rể là một 
người gù mà anh dê dàng nhận thấy. Anh hãy đứng vào 
bên phải v và đi vào phòng, từ lúc này anh phải luôn thò 
tay vào túi tiền đầy đồng sequin ở trước ngực đó phân phát 
cho những nhac công, những vũ nữ và vũ công đang dạo 
nhạc và nhảy múa. Khi đã vào hắn trong phòng, chớ quên 
phân phát tiền cho cả các nữ nô lệ đang xúm quanh cô dâu 
khi họ đến gần anh. Hãy làm tất cả những gì ta bảo với sự 
nhanh trí lanh lẹ tháo vát của mình, chớ tỏ ra ngạc nhiên 
về bất cứ cái gì, không sợ bất cứ al, vì anh đang được một 
sức mạnh siêu nhiên hồ trợ. 

Chàng thanh niển Bebreddin, nhẩm thuộc lòng tất cả 
những gì phải làm rồi tiến lại gần cửa nhà tắm. Việc đầu 
tiên là châm đuốc vào cây đuốôc đang cháy của một tền nô 
lệ, rồi đứng lẫn vào bọn chúng làm như mình thuộc về một 
lãnh chúa nào đó ở thành Caire, bước đi cùng với chúng 
theo sau anh gù vừa ra khỏi nhà tắm trèo lên lửng một con 
ngựa trong chuồng ngựa của hoàng đế." 

Ánh sáng ngày đã bừng lên làm Scheherazade lặng 
im và đêm sau nàng lại kề tiếp: 


ke 


- Tâu hoàng thượng - Nàng nói - Tế tướng Giafar vẫn 
kể tiếp câu chuyện đó với hoàng đế Haroun Alraschid. 
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"Bebreddin đi bân cạnh những nhạc công, vũ công và 
vũ nữ ngay phía trước anh chàng gù, thỉnh thoảng lại thò 
tay vào túi lấy ra hàng nắm đồng sequin phân phát cho 
họ. Vì anh làm cát việc hào phóng này với thái độ thật 
nhũn nhặn và dáng điệu vui tươi nên tất ca mọi người 
nhận quà đều liếc nhìn anh và khi thấy rõ mặt thì không 
muốn rời mắt nhìn nơi khác nữa vì ho thấy anh thật điển 
trai Ít có. 

Đã tới cổng dinh tế tướng Schemseddin Mohammed, 
bác ruột của Bebreddin Hassan. Ông này chắc không sao 
ngờ được là cháu mình lại ở đây, gần ông như vậy. Những 
lính cận vệ, để ngăn cần tình trạng lộn xôn có thể xảy ra, 
đã chăn tất cá những nô lệ tay cảm đuốc lại không cho vào 
trong. Chúng đẩy cả Bebreddin Hassan lùi lại Nhưng 
những nhạc công đã bước chân qua bậc cửa đang mở dừng 
lại phản đối. Họ bảo họ sẽ không đi vào nếu không để cho 
chàng trai này vào cùng với họ. Họ bảo: 

- Chàng trai này không phải cùng trong bọn nô lệ, cứ 
nhìn anh ta thì biết. Chắc đó là một người khách lạ trể 
tuổi, tò mò muốn biết ở thành phế đám cưới được tổ chức 
ra sao mà thôi. 

Vừa nói họ vừa kéo anh đứng vào giữa và cùng dì vào 
chẳng thèm-đếm xỉa đến bọn lính. Họ giật lấy cây đuốc của 
anh đưa cho một người đầu tiên vừa từ trong nhà đi ra và 
sau khi đưa anh vào phòng, họ đặt anh đứng vào bên tay 
phải anh chàng gù đang ngồi trên một cái nga1 được trang 
trí rất đẹp bên cạnh chiếc ngai của cô đâu con gái tế tướng. 

Cô dâu được trang sức lộng lẫy nhưng mặt buồn rười 
rượi, một nỗi buồn chết chóc mà người ta không khó đoán 
ra được nguyên nhân khi nhìn thấy bên cạnh nàng một 
người chồng rất dị dạng, khó có thể nói đến chuyện yêu 
đương. Hai chiếc ngai của đôi vợ chồng khập khiễng này 
đặt chính giữa một chiếc sập to. Các bà mệnh phụ của 
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triều đình và của thành phố ngồi hai bên, thấp hơn tuỳ 
theo thứ bậc, tất cä đều ăn vận sang trọng và lộng lây 
trông vô cùng ngoạn mục. Mỗi bà cầm trong tay một cây 
nến to đang cháy sáng. 

Khi ho nhìn thấy Bebreddin Hassan bước vào, tất. cả 
đều thì thào thán phục, nhìn ngắm vóc dáng thân hình 
chàng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng không rời 
mắt. Khi chàng đặt mình ngôi xuống, thì không phải là 
một người mà hầu như tất ca lần lượt bỏ chỗ ngồi tới gần 
chàng để nhìn và khi trở về lại chỗ ngồi, không mấy ai là 
không thấy lòng mình có chút nào rung động. 

Sự cách biệt khác nhau giữa Bebreddin Hassan và 
tên giám raã gù có bộ mặt tởm lợm đã gây nên tiếng xì xào 
trong đám đông: 

- Chính là chàng thanh niên đẹp trai này mới đáng là 
chú rể chứ chăng phải là cái anh chàng gù bẩn thỉu kia! 

Các bà không dừng lại ở đó mà còn cất tiếng làu bàu 
chê trách hoàng đế đã dựa vào quyển uy tuyệt đối để làm 
cuộc hôn phối quái gở giữa cái xấu và cái đẹp này. Họ còn 
mỉa mai xỉ và nhiếc móc anh chàng gù làm cho gã hoang 
mang bối rôi khiến cử toạ rất thích thú hò hét. đôi khi làm 
đứt quãng ca giai điệu nhạc đang tấu trong phòng cưới. Cuối 
cùng, những nhạc công bắt đầu lại bản hợp xướng và những 
thị nữ chuyên việc thay đối y phục cho cô dâu đến gần nàng". 

Đến đây Scheherazade dừng lại vì thấy trời đã sắng. 
Đêm sau, nàng tiếp tục câu chuyện đã bỏ dở đêm hôm 
trước. 


- Tâu hoàng thượng - Scheherazade nói với hoàng đề 
Ấn Độ - Chắc là bệ hạ không quên là tế tướng Giafar vẫn 
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đang kể chuyện hầu hoàng đế Haroun Alraschid: 

"Cứ mỗi một lần - Ông nói tiếp - cô dâu thay đổi y 
phục, nàng lại rời chỗ ngôi, theo sau là các thị nữ, đi qua 
mặt anh chàng gù mà chăng thèm nhìn nó mà lại tới trước 
mặt Bedreddin Hassan để cho anh nhìn những đồ trang 
sức mới. Thế là Bedreddin Hassan, nhớ lời dặn dò của vị 
thần, không quên cho tay vào túi tiền, móc ra hết nắm này 
đến nắm khác những đồng sequin phân phát cho các thị 
nữ tuỷ tùng cô dâu. Anh éũng không quên những nhạc 
công và vũ công, ném rào rào cho họ. Thật là thích thú 
nhìn thấy họ xó đẩy nhau để cúi xuống nhặt những đồng 
tiền lăn lóc trên sàn nhà. Họ nhìn anh về cảm ơn và làm 
dấu hiệu là họ muốn cô dâu trẻ kia thuộc về anh chứ 
không phải thuộc về anh chàng gù kia. Những bà mệnh 
phụ và các thị nữ xung quanh cõ dâu cũng nói ra miệng 
với anh như vậy chăng cần biết là gã gù kia có nghe được 
hay không. Và họ còn làm hàng ngàn trò nghịch ngợm chế 
riêu, làm cả cử toạ vui thích. 

—— Rhi lễ thay y phục nhiều lần đã kết thúc, những nhạc 
công ngừng chơi và vừa rút ra ngoài vừa ra hiệu cho 
Bedreddin Hassan cứ ở lại. Các bà cũng làm vậy và rút ra 
sau họ với tất ca những người không phai là người trong 
nhà. Cô dầu đi vào một căn buồng, có các thị nữ theo vào 
để hầu nàng cởi bỏ y phục. Lúc đó ở lại trong phòng chỉ còn 
người giám mã gù, Bedreddin Hassan và một vài đầy tớ. 
Anh chàng gù, vô cùng tức giận Bedreddin đã ám v suốt 
buổi, lườm chàng nói: 

- Và còn mày, còn chơ gì nữa? Vì sao mày không rút 
đi như những người khác? Cút đi! 

Bedreddin thấy chắng có một cớ gì để ở lại đó, nên 
thấy thật lúng túng cũng vội bước ra. Nhưng chưa ra khôi 
tiền sánh thì cả vị thần và bà tiên ở đâu nhồ ra chặn 
chàng lại: 
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- Này. anh đi đâu vậy? - Vị thần hỏi - Hãy ở lại! Tên 
gù không còn ở tong phòng nữa đâu, nó đã ra ngoài vì có 
việc gì đó. Anh hãy trở lại và lên vào buồng cô dâu. Khi chỉ 
còn anh và nàng, anh hãy mạnh dạn nói anh mới là chồng 
của nàng, chẳng qua đức vua đưa tên gù ra chỉ để làm trò 
vui mà thôi. Và để cho tên này nguôi nguôi đi, anh bảo sửa 
soạn cho nó một đĩa kem thật ngon trong chuồng ngưa ấy. 
Sau đó hãy nói với nàng tất cả những gì phù hợp đến trong 
đầu anh để trấn an nàng. Làm tất cả những cái đó đối với 
anh hiện nay chăng có gì là khó, còn nàng thì sẽ vui thích 
vì đã bị lừa một cách thật dễ chịu. Tuy vậy chúng ta sẽ 
phải lệnh cho tên gù không được vào ngăn trở anh qua 
đêm với nàng vì đó là vợ anh chứ không phải là vợ hắn. 

Trong khi vị thân khuyến khích đông viên Bedreddin 
và đạy cho chàng phải làm gì, anh chàng gù đúng là đã ra 
khỏi phòng cưới. Vì vị thần linh đã vào, biến thành một 
con mèo đen gào lên thật khủng khiếp. Gã gù vỗ tay xuyt 
đuổi, nhưng con mẻo không những không chạy đi mà còn 
đứng dựng lên mặt toé tia lửa đỏ ngang nhiên nhìn gã và 
lai còn gào to hơn trước đồng thời phình to lên bằng con 
lừa con. Gã gù kinh hoàng kêu cứu nhưng sợ quá hàm 
cứng lại chí há mm mà không ra tiếng. Không để cho Vy 
hoàn bồn, vị thân hoá thành một con trâu mộng và dưới 
lốt con vật đó, nói thành tiếng: "Tên gù đê mạt kia!" làm 
cho y càng kinh hoảng bội phần. Gã năm lăn xuống sàn, 
đưa vạt áo lên che đầu che mặt để khỏi phải trông thấy 
con vật ghê gớm đó. Gã cất tiếng run run: 

- Bấm đại vương, chúa tế của loài trâu, ngài muốn gì 
ở tôi? 

- Vô phúc cho mi- Vị thần bảo- Mi dám bạo gan cưới 
người tình của ta ư? 

. Ôi! Bấm đại vương - Gã gù vội thưa - Cầu xin ngài 
đại xá; chăng qua là vì tôi quá ngu đốt cho nên mới phạm 
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tội với ngài. Tôi đâu có biết là người phụ nữ này lại có 
nhân tình là một ngài trâu. Xin ngài cứ ra lệnh, tôi thể là 
sẵn sàng tuân phục ngài. 

- Mi sẽ phải chết - Vị thần nói - Nếu mi ra khỏi đây 
hoặc mi không câm miệng cho đến khi mặt trời lên. Nếu 
mi mỡ miệng nói ra chỉ một tiếng thôi ta sẽ đập nát đầu 
mi. Sáng ra, ta sẽ cho phép mi rời khỏi nhà này, nhưng 
phải chạy đi thật mau không được ngoái đầu lại, nếu mi 
còn ca gan quay lại thì sẽ mất mạng đó". 

Nói xong câu cuối này, vị thần hiện thành người, năm 
lấy hai bàn chân gã gù, dựng ngược y lên, đầu chạm đất, 
để người sát dính vào tường. 

- Nếu mi nhúc nhích - Ông nói thêm - trước khi mặt 
trơi lên, như ta đã nói, ta sẽ tóm lấy cẳng m1, quật m1 vào 
tường này cho đầu mì vỡ thành nghìn mảnh. 

Ta quay lại với Bedreddin Hassan, chàng được vỊị 
thân khuyến khích động viên và được sự có mặt của bà 
tiên khích lệ, chàng trở lại phòng cưới và lén vào buồng cô 
dâu, ngồi chờ thắng lợi của kế hoạch. Một lát sau cô đâu đi 
vào do một bà già vẻ phúc hậu dắt tay đưa dẫn. Bà dừng 
lại trước cửa buông, khuyến khích người chồng làm tốt 
nhiệm vụ của mình, chẳng nhìn xem đó là gã gù hay một 
người nào khác. Rồi sau đó bà khép cửa lại và nhẹ nhàng 
rút ÌuI. 

Người vợ trẻ cực kỳ kinh ngạc chờ nhìn thấy gã gù thì 
lại là Bedreddin Hassan đi tới ra mắt nàng với cử chỉ 
duyên dáng lịch thiệp nhất trần đời. 

- Ô này, anh bạn! - Nàng hỏi chàng - Giờ này mà anh 
hãy còn ở đây kia à? Chắc hẳn anh là bạn của chồng tôi. 

- Không phải đâu, thưa tiểu thư- Bedreddin đáp - Tôi 
là người khác hẳn với gã gù mạt hạng kia. 

- Nhưng - Nàng nói - Nói vậy chẳng phải là anh đã 
bêu xấu chồng tôi ư? 


> ý ( 
5 http://tieulun.hopto.org 


- Hắn, chồng nàng! Thưa tiểu thư, nàng lại có thể 
đỉnh ninh như thế sao? Chớ có lầm lẫn nữa. Nhan sắc 
tuyệt vời không thể đem hi sinh cho m ,t kẻ đáng khinh bỉ 
nhất trần đời như thế được. Chính tôi đây, thưa tiểu thư, 
là người hạnh phúc được dành cho nhan sắc đó. Đức hoàng 
đế đã muốn gây một trận cười vui với tế tướng cha nàng 
nên đã dàn dựng ra màn kịch này. Chính Người đã chọn 
tôi là người chồng đích thực của nàng. Nàng chắc là đã 
nhận thấy các bà mệnh phụ, các nhạc công, vũ nữ, các thị 
nữ và tất cả gia nhân của nàng đếu vô cùng thích thú 
tham dự vào vở hài kịch này. Chúng tôi đã tống cổ gã gù đi 
và lúc này hắn đarg nhồm nhoàm đĩa mứt kem ngon lành 
trong chuồng ngựa và nàng có thể chắc chắn là hắn chẳng 
còn bao giờ xuất hiện trước đôi mắt đẹp của nàng nữa. 

Nghe thấy thế, con gái tế tướng, như dẻ sống dở chết 
khi bước vào phòng hôn phối, lúc này rạng rỡ mặt mày, về 
vui tươi đột khởi càng làm cho sắc đẹp lộng lây thêm khiến 
Bedreddin sững sờ say đắm. 

- Thật thiếp không chờ đợi - Nàng nói - một sự bất 
ngờ vô cùng dễ chịu như thế này. Thế mà thiếp đã cho 
mình sẽ bị đầy đoa suốt đời. Hạnh phúc của thiếp lại càng 
được tăng lên gấp bội khi thiếpđược có chàng, một người vô 
cùng xứng đáng với tâm tình trìu mến của thiếp. 

Nói xong, nàng tự mình cởi bỏ y phục và lên giường 
nằm. Về phía Bedreddin Hassan, sung sướng thấy mình 
được sở hữu một con người biết bao duyên dáng yêu kiều, 
cũng nhanh chóng trút bỏ áo quần. Chàng vắt chúng lên 
thành ghế, trùm lên trên túi tiền mà người Do thái trao 
cho, hầu như hãy còn đầy dù đã nhiều lần móc ra để phân 
phát cho những người có mặt trong hôn lễ. Chàng cũng bỏ 
cả khăn đội đầu để đội chiếc mũ ngủ mà người ta đã chuẩn 
bị cho gã gù. Chàng lên giường chỉ với một áo lót và chiếc 
quần đùi". Bình minh buộc Scheherazade ngừng kể. Đêm 
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sau, được đánh thức vào giờ thương lệ, nàng nhớ lại đoạn 


Khi cặp người yêu đã bên nhau ngủ say - tế tướng 
Giafar kể tiếp - vị thần tới gặp tiên nữ, nói với bà là đã đến 
lúc hoàn tất. công việc đã được bắt đầu và được dẫn dắt đến 
lúc này thật là hoàn hao. 

- Chúng ta iừng để cho ánh sáng ban ngày sắp ló ra 
rồi làm lộ công việc - Ông nói - Bà hãy đi bê cậu thanh 
niên lên, đừng làm cho cậu ta tình thức.sBà tiên đi vào 
buồng đôi tân hôn đang ngủ rất say, nhẹ nhàng nhấc 
Bedreddin Hassan lên vẫn để cậu ta ÿy nguyên như lúc đó 
nghĩa là vẫn chi có áo lót và quần đùi. Bà tiên cùng với vị 
thần mang chàng bay rất nhanh tới cổng thành Damas 
đất nước Svyrie, đúng lúc các giáo sĩ đang cất to tiếng gọi 
dân chúng thức dậy: để cầu kinh buổi sáng. Bà tiên nhẹ 
nhàng đặt Bedreddin xuống nền gạch cạnh công thành rồi 
cùng với vị thân bỏ đi. 

Lúc các cổng thành bất đầu mở, dân chúng đã tập 
trung rất đồng để chờ ra ngoài, cực kỳ kinh ngạc khi nhìn 
thấy Bedreddin nằm trên nền đất chỉ có áo lót và quần đùi 
trên người, Một người nói: "Chắc là anh ta vội vàng ra khỏi 
nhà nhân tình nên chẳng còn thời gian mặc áo quần 
ngoài". Một người khác bảo: "Hãy thử xem, vì sao mà hăn 
lại nằm tênh hênh ra đây! Hắn là vui nhâu nhẹt với bạn 
bè đến gần trọn đêm, chắc là đi ra ngoài để làm cái việc 
cần rối vì say quá, đáng lẽ trở vào thì lại đi ra đây và cơn 
buồn ngủ chợt đến thế là năm luôn ra thôi". Rồi người này 
người khác đoán thế nọ thế kia nhưng chẳng ai biết rõ 
được chính xác vì sao chàng ta lại ở đó. Một lần gió nhẹ 
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thối lật vạt áo trước để mọi người nhìn thấy cả một mảng 
ngực trăng trẻo mịn màng. Tất ca đều kinh ngạc trước cái 
phần cơ thê rất đẹp và cân đối đó nên kêu lên thán phục 
làm chàng trai thức giấc. Chàng cũng ngạc nhiên không 
kém họ. thấy mình nằm trước công một thành phố chưa 
bao giờ đặt chân tới và cả một đám đông người vây quanh 
chấm chú ngăm nhìn mình. 

- Các ông ơi - Chàng nói với họ- Xin làm ơn cho biết 
tôi đang ở đâu và các ông muốn gì ở tôi vậy? 

Một người trong bọn họ cất tiếng đáp: 

- Này chàng tral, cửa thành vừa mở, chúng tôi ởi ra 
thì thấy anh đang nằm ở đó. Thấy lạ chúng tôi dừng bước 
lại xem. Có phải là anh đã ngú suốt đêm tại đây? Và anh 
có biết đây là một trong các công của thành phố Damas 
không? 

- Cổng thành Damas' - Bedreddim thốt lên - Các ông 
định trêu tôi hay sao đấy. Lúc lên giường ngủ, tôi ở thành 
phố Caire kia mà. _ 

Nghe thây chàng nói thế, một vài người động lòng 
thương cảm nói thật đáng tiếc là một thanh niên tuấn tú 
như vậy mà lại bị loạn trí, rồi bỏ đi. 

- Gon của ta ơi! - Một ông già vẻ hiển lành nói - on 
không thấy là sáng nay con đang ở Damas thì tối qua con 
ở Caire sao được? Thật quá vô lý! 

- Đúng là như vậy cụ ạ - Bedreddin cãi - và con xin 
thể là suốt ngày hôm qua con còn ở Balsora kia. 

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười rộ lên và kêu 
to: Một thằng điên! Đúng là một thằng điên! 

Một vài người tỏ về thương tiếc cho sự trẻ trung của 
chàng và một người đứng tuổi trong bọn bảo anh: 

- Con của ta di! Chắc là con loạn trí rồi. Con chẳng 
nghĩ gì khi nói cả. Con thử nghĩ xem có thể được không khi 
ban ngày thì ở Balsora, tối ngủ ở Ơalre và sắng hôm sau 
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đã ở Damas rổi? Hắn là con chưa được tỉnh táo đâu, con 
hãy cố nhớ lại đi! 

- Những điều tôi vừa nói - Bedreddin lại nói - đều 
hoàn toàn là sự thật. Tôi hôm qua tôi cưới vợ ở tại thành 
phố Catre. 

Tất cả mọi người đã cất tiếng cười lúc nãy lại cười rộ 
lên khi nghe chàng nói câu vừa rồi. 

- Hãy cẩn thận đấy - Vẫn người đàn ông đứng tuổi 
bảo chàng - Đúng là cậu nằm mơ thôi và ao ảnh còn đọng 
lại trong óc đó. 

- Tôi biết rõ những gì tôi nói - Chàng cãi - Chính 
ông hãy thử nghĩ xem: trong chiêm bao làm sao tôi lại 
tới Calire được mà rõ ràng là tôi ở đó. Lần lượt bảy lần 
người ta dẫn đến trước mặt người vợ của tôi bảy lần thay 
đổi trang phục và cũng ở đó tôi nhìn thấy gã gù ghê tởm 
mà người ta định đưa đến cho nàng làm chồng. Xin hãy 
cho tôi biết là áo đài, khăn đội đầu và cả túi tiền của tôi 
ö đâu rồi? 

Mặc dù chàng cố gắng nói cho họ biết tất cả những 
cái đó đều là có thật. nhưng mọi người nghe chỉ cười làm 
cho chàng cũng hoang mang đến mức không biêt nghĩ như 
thế nào về mọi chuyện xảy ra với mình”. 

Ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng ngự phòng của 
Schahriar làm Scheherazade 1m bặt. Và đêm sau nàng kế 
tiếp như thế này: 


- Tâu bệ hạ - Nàng nói - Sau khi Bedreddin cứ khăng 
khăng là những gì chàng nói đều thật, chàng đứng lên để đi 
vào thành phế. Mọi người đi theo sau kêu to: "Một thằng 
điên! Một thăng điên!" Thế là các cửa số, cửa ra vào các nhà 
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mở toang ra và những cái đầu nhìn, ngó. Một số nhập với 
bọn người vây quanh Bedreddin và cũng la lên như họ: 
"Một thằng điên" mà chẳng hiểu chuyện gì. Bedreddin 
lúng túng không biết xoay sở ra sao thì vừa đi đến trước 
một cửa hàng bánh kẹo, anh bèn bước vào trong để tránh 
bọn người đi theo anh la ó. 

Người chủ cửa hàng bánh kẹo này vốn là trùm của 
một đám lưu manh chuyên trấn lột khách đi đường nhưng 
từ khi đến lập nghiệp ở Damas, y chưa gây tai tiếng gì và 
cũng tổ ra chẳng sợ một ai biết gốc tích của y. Vì vậy chỉ 
một cái lừ mắt của v, là cả đám đông đi theo Bedreddin vội 
vàng tản đi, Chủ cửa hàng bánh kẹo khi thấy chẳng còn ai 
quấy rây nữa bèn quay sang hỏi Bedreddin chàng là al, tới 
Damas có việc gì. Bedreddin không giấu anh ta về xuất 
thân, về cái chết của tể tướng cha mình. Chàng nói tiếp là 
bằng cách nào anh rời Balsora, và không rõ vì sao đang 
năm ngủ gục bên mồ cha khi thức dậy thì lại thấy mình ở 
Calre, ở đây chàng đã kết hôn với một thiếu nữ rất đẹp. 
Cuối cùng chàng thấy vô cùng ngạc nhiên thấy sáng nay 
mình ở Damas. Tất cá những chuyện kỳ lạ này chàng đã 
suy nghĩ mãi mà không sao hiểu được. 

- Chuyện của cậu đúng là rất lạ kỳ - Bác hàng bánh 
kẹo bảo chàng - Nhưng nên nghe theo lời khuyên của tôi là 
chớ nên hở ra cho bất cứ ai biết tất cả những gì cậu vừa kể 
với tôi đó. Cậu hãy kiên nhân chờ đợi vận may sẽ tới. Cậu 
có thể ở lại đây với tôi tới lúc đó và vì tôi không có con, tôi 
sẵn sàng nhận cậu làm con nuôi nếu cậu đồng ý. Sau khi 
đã là con của tôi rồi thì cậu thả sức đi lại trong thành phố, 
không sợ kẻ nào xúc phạm nữa. 

Dù là việc nhận con nuôi bác hàng bánh kẹo cũng 
chẳng lấy gì làm vinh hạnh đối với con trai một tế tướng, 
nhưng với tình thế lúc này thì có lẽ đây là biện pháp 
tốt hơn cả nên anh đã vui vé nhận lời bác hàng bánh 
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kẹo tốt bụng. Ông này cho anh ăn mặc tử tế, chọn người 
lần chứng và tuyên bố trước nhà chức trách là nhận chàng 
làm con nuôi. Bedreddimn từ lúc này ở cùng cha nuôi dưới 
cái tên ngắn gọn là Hassan và bắt đầu tập làm các loại 
bánh ngọt. 

Trong thời gian tất ca những chuyện này diễn ra ở 
Damas, thì tiểu thư con gái của Schemseddin 
Mohammed ở Catire thức giấc, không thấy Bedreddin 
nằm cạnh thì cho là chàng dậy có việc gì đó và vì không 
muốn làm đứt giấc ngủ của nàng mà dậy thật nhẹ 
nhàng. Nàng ngồi chờ và thấy tế tướng Schemseddin 
Mohammed, cha nàng di vào, rất xúc động vì tưởng 
hoàng đế A1 Cập đã làm nhục mình nên đến để cùng con 
khóc than cho số phận hâm hiu. Nàng hôn tay cha và 
đón tiếp ông với ve rất hài lòng khiến ông sửng sốt vì 
trái hắn với diều ông chờ đợi là phải thấy con gái chan 
hoà nước mắt và đau lòng cũng như ông. 

- Quân khốn kiếp! - Ông giận dữ mắng con - Mày còn 
phơn phơ được như thế ư?2 Sau một sự hì sinh gớm ghiếc vừa 
phải chịu đựng mà mày còn phấn khơi vui tươi vậy sao?...” 

Scheherazade tới đây thì ngừng kể vì đã rạng sáng. 
Đêm sau, nàng kể tiếp và nói với hoàng đế Ấn Lộ như sau: 


®% 


- Tâu haàng thượng, đây vẫn là tế tướng Glafar tiếp 
tục câu chuyên về Bedreddin Hassan: 

"Khi cô dâu mới - Ông kế - thấy cha mắng vì đã tỏ ra 
sung sướng khi thấy ông tới, nàng nối: 

- Thưa cha, xìn cha đừng mắng con một cách bất công 
như vậy, không phải là con đã lây cái gã gù mà con ghét 
như đất đổ đi, cái tên qui sứ đó làm chồng đâu. Tất cả mọi 
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người đều làm cho gã bẽ bàng mà phải trốn đi đâu không 
rõ và thay thế vào đó là một chàng trai tuyệt vời, người 
chồng đích thực của con. 

- Con kế với cha chuyện hoang đường gì vậy? - Tế 
tướng đột ngột ngắt lời con - Sao! Gã gù. đêm qua không 
\øỦ với con ư? 

- Không, thưa cha - Nàng đáp - Con chắng ngủ cùng 
a1 ngoài chàng trai mà con vừa nói đó. Chàng có đôi mặt to 
và đôi mày rậm đen nhánh. 

Nghe nói vậy, tế tướng không nhịn được, nổi giận lôi 
đình. 

- Á! Quân độc ác! - Ông bảo nàng - Mày muốn cha 
phát điên lên vì những điều mày vừa nói đó ư? 

- Chính cha, cha ơl! - Nàng mối- Chính cha làm con 
phát điền lên vì tính hoài nghì của cha thì có. 

- Vậy là không có chuyên - Tể tướng dịu giọng - cãi 
thằng gù đó... 

- Ôi cha! Hãy để cái thằng gù đó lại đi! - Nàng vội 
vã ngắt lời - Mầ cha cái thăng gù! Sao cứ phải nghe nói 
đến nó mãi thế? Con xin nhắc lại với cha một lần nữa - 
Nàng thêm - Con chưa từng qua đêm với nó mà với 
người chồng yêu quí mà con đã nói với cha rồi. Chàng có 
lẽ sắp về đấy. 

Sehemseddin Mohammed bước ra khói buồng đi tìm 
nhưng không thấy ai mà lại vô cùng kinh ngạc gặp anh 
chàng gù, đầu chạm đất, chân chống lên cao, ở nguyên tư 
thế mà vị thân đã đặt y giáp bức tường. 

- Cái này là thế nào đây? - Ông hỏi y - Ai đã làm anh 
trong tình trạng này? 

Anh chàng gù nhận ra tế tướng, đáp: 

- At AI Thế ra là ngài đã muốn gáả cho tôi làm vợ cô 
tình nhân của một ông trâu, người yêu của một hung 
thần? Tôi chẳng phải ngu ngốc đâu, ngài lừa tôi sao được! 
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Scheherazade kể tới đây thì nhìn thấy ánh sáng ban 
mai lọt qua khe cửa, không thể kể thêm được nữa. Đêm 
sau, nàng kế tiếp câu chuyện chàng Bedreddin Hassan 
và nói với hoàng đế Ấn Độ: 


- Tâu bệ hạ, tế tướng đầu triều Giafar tiếp tục kế: 
"Schemseddin Mohammed cho là gã gù hoàng loạn mà nói 
bây bạ, liền báo: 

- Nhà ngươi hãy hạ chân xuống, ra khỏi đây đi! 

- Tôi chẳng đám đâu - Gã gù nói - Nếu mát trời chưa 
lên. Ngài có biết không, tôi qua ở đây, một con mèo đen 
xuất hiện trước mặt tôi, bỗng chốc nó vụt to lên bằng con 
trâu. Tôi không quên lời ông ấy nói đâu. Vì vậy ngài cứ đi 
mà làm việc của ngài, hãy để mặc tôi ở đây. 

Tế tướng, đáng lẽ đi ra thì lại nắm lấy hai chân gã 
gù bắt y đứng lên. Gã này ba chân bốn cắng chạy ra khỏi 
phòng không dám ngoành đầu lại. Ÿ tới cung điện, bệ 
kiến hoàng đế A1 Cập, làm cho nhà vua cười đến vỡ bụng 
khi nghe y kế chuyện y bị vị thần đối xử như thế nào. 

Schemseddin Mohammed quay trở lại buồng con gái, 
càng kinh ngạc và càng hoang mang về những gì ông thấy 
và càng muốn hiểu rõ. 

- Này, con gái của cha - Ông bảo nàng - Con không 
thể nói rõ hơn về cái chuyện nó làm cho cha chẳng còn 
hiểu ra sao nữa ư? 

- Cha ơi - Nàng đáp - Con không sao có thể nói gì cho 
cha rõ hơn tất cả những gì con đã kể với cha. Nhưng mà 
đây - Nàng thêm - là quần áo của chồng con mà chàng vắt 
trên lưng ghế đó, Có thể chúng sẽ làm cho cha rõ hơn điều 
gì chăng. 
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Nói rồi, nàng đưa cho ông cái khăn đội đầu của 
Bedreddin. Ông cầm lẤy và xem xét kỹ từ trong ra ngoài. 

- Cha thấy như - Ông nói - là khăn đội đầu của một tế 
tướng, kiểu ở Mossoul. 

Nhưng còn thẤy có một cái gì côm cộm giữa quãng 
vải lót, ông bảo đưa chiếc kéo và sau khi bật những đường 
chỉ khâu, ông thấy một xếp giấy gấp. Đó là quyển vỡ mà 
Noureddin All trao cho Bedreddimm, con trai ông, trước khi 
nhắm mắt mà chàng giấu vào đó để được bảo vệ chu đáo. 
Tổ tướng mở quyển vở và nhận thấy chữ viết của 
Noureddin Ali, em trai ông. Ông đọc dòng tiêu đề: "Để 
cho con trai tôi Bedreddìn Hassan". Chưa kịp nghĩ ngợi gì 
ca thì con gái ông lại đặt vào tay ông túi tiền mà nàng 
thấy để dưới đống áo quần. Ông cũng mở ra xem và thấy 
đây những đồng sequin, và như tôi đã nói là mặc dù 
Bedreddin Hassan rất hào phóng, móc ra từng vốc phân 
phát cho mọi người nhưng túi vẫn đây, đó là nhờ vào sự 
chăm sóc của vị thần linh và bà tiên. Tế tướng đọc trên tờ 
nhãn của túi tiển: "Một ngàn đồng sequin của người Do 
Thái Isaae". Và bên dưới: "Trao cho Bedreddin Hassan để 
mua cả chuyến hàng trên con tàu thứ nhất cập bến trong 
ca đoàn tàu thuộc về Noureddin Ali, người cha anh đã 
quá cố". Vừa đọc xong tờ nhãn, tể tướng kêu to lên một 
tiếng và ngất lịm.” 

Scheherazade muốn kể tiếp nhưng trời sáng mất rồi. 
Hoàng đế Ấn Độ đứng lên nhủ thâm: nhất định phải nghe 
hết câu chuyện này. 


Đêm sau, Scheherazade tiếp tục câu chuyện, nói với 
Schahrlar: 
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". Tâu bệ hạ, tế tướng Sechemseddin Mohammed được 
con gái và các thị nữ mà nàng cho gọi tối săn sóc tích cực 
đã hồi tỉnh. Ông bảo con: 

- Con gái của cha! Con đừng lây làm ngạc nhiên vì 
sao cha lại ngàt đi như vậy. Làm sao mà cha lại không quá 
xúc động được khi nguyên nhân của nó là một sự việc xảy 
ra khó mà tưởng tượng được. Người chồng đã qua đêm 
cùng với con là em họ con đó, là con trai của Noureddin 
All. em trai cha. Khoản tiền một nghìn đồng sequin thấy 
trong cái túi này làm cha nhớ tới sự xích mích của mình 
với người em thân thiết này. Chắc đó là món quà hồi môn 
chú Ấy tặng con. Cảm tạ Thượng đế về mọi sự, đặc biệt là 
sự kiện thần kỳ này làm tô rõ uy lực của Người. 

Rồi ông nhìn ngắm chữ viết của người em và hôn 
nhiều lần, nước mắt giàn giụa. 

- Làm sao mà thâyv được chính Noureddmm tại đây - 
Ông lầm bẩm - cũng như thấy những nét chữ này đã làm 
lòng ta sướng vui khôn tả, để được cùng với chú ấy nối lại 
tình thần. | 

Ông đọc kỹ quyển vở từ đầu đến cuối và thấy ngày 
tháng người em tới Balsora, về lễ cưới của em và về ngày 
sinh của Bedreddin Hassan và sau khi đối chiếu với ngày 
tháng lễ cưới của ông và ngày sinh của con gái ông ở Calre 
thấy sự trùng khớp thật lạ kỳ và nghĩ tới việc cháu mình 
đã trở thành con rể, ông thấy vô cùng sảng khoái. Ông câm 
quyển vở và nhãn đính ở túi tiền đem đệ trình hoàng đế và 
được hoàn toàn tha thứ cho sự việc đã qua. Hoàng đế còn 
thấy vô cùng đẹp ý khi nghe kể từ đầu chí cuối câu chuyên 
ly kỳ đẹp đế này và đã cho ghi lại để truyền cho hậu thế. 

Tuy vậy, tế tướng Sehemseddin Mohammed không 
hiểu vì sao cháu ông lại biến mất. Ông luôn hy vọng là sẽ 
được thấy chàng vào bất cứ lúc nào và. kiên nhãn trông chữ 
đê được ôm hôn chàng. Sau bảy ngày chờ đợi không kết 
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qua, ông cho đi tìm khấp thành Caire, nhưng cũng chẳng 
được tin tức gì, dù đã không tiếc công tiếc của. Ông vô 
cùng lo lăng. 

- Đó, đúng là một sự kiện quá mức lạ kỳ! - Ông tự 
nhủ - Chưa bao giờ có một ai từng thấy như vậy. 

Trong sự hoài nghi là không biết có gì xây ra tiếp 
nửa, ông cần thận ghi lại tất những gì đã thấy: tình hình 
nhà cửa lúc đó, hôn lễ đã được tiến hành như thế nào, 
phòng tổ chức hôn lễ và buồng cô dâu, con gái ông đã bày 
biện ra sao. Ông cũng xếp chiếc khăn đội đầu, túi đựng 
tiền và những quần áo Redreddin để lại vào một gói và cho 
vào hòm đóng khoá lại cẩn thận...". 

Hoàng hậu Scheherazade buộc phai dừng lại vì thấy 
trời hửng sáng, Cuối đêm sau, nàng kê tiếp câu chuyện 
bằng những lời lẽ sau: 


- Tâu bệ hạ, tế tướng Giafar vẫn tiếp tục nói với 
hoàng đế: 

- Sau ít ngày - Ông nói - tiếu thư con gái tế tướng 
Schemseddin Mohammed thấy mình đã mang tha) và chín 
tháng sau nàng sinh được một con trai. Một vú nuôi, nhiều 
nô tì và những nô lệ khác đã hết lòng chăm sóc, cậu bé 
được ông ngoại đặt tên cho là Agib. 

Khi cậu bé Agib được bảy tuổi, tế tướng Schemseddin 
Mohammed đáng lẽ cho cháu học tại nhà thì lại gửi đến 
trường cho một ông thầy giỏi có tiếng dạy dõ. Hai nô lệ có 
nhiệm vụ dưa đón cậu bé hàng ngày. Àg1Ib chơi với các bạn, 
tất ca đều ở tầng lớp dưới so với cậu nên chúng nế sợ, đến 
cả thầy giáo cũng có phần nuông chiều cậu ta hơn cả các 
học trò khác. Sự chiều chuộng mù quáng này đã làm hại 
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Agib. Cậu ta trở thành tự kiêu tự đại, ngạo xược. Cậu ta 
muốn tất cả các bạn phải phục tùng nhường nhịn cậu chứ 
cậu chẳng bao giờ chịu nhường nhịn các bạn. Lúc nào, chỗ 
nào cậu cũng muốn chơi trội và nếu có một bạn nào đó cả 
gan làm ngược lại ý kiên cậu hoặc chống lại thì cậu ta 
không tiếc lời mắng chứ thậm chí đi đến chỗ đấm đá. Cuối 
cùng cậu ta trở thành một cái gai không chịu nối của tất 
cả các bạn học. Họ thưa mách lên thây. Lúc đầu, thây 
khuyên họ hãy cố kiên nhẫn, nhưng khi thấy là làm như 
vậy thì Agib chỉ càng thêm kiêu căng hỗn xược và chính 
thầy cũng quá mệt mỗi vì những trò quá quất của người 
học trò đặc biệt này gây nên... 

Một hôm ông bão đám học trò đến mách: 

- Các con ạ, thầy thây rõ Agib là một đứa bé kiêu 
căng hỗn xược, thầy muốn bầy cho các con một cách để làm 
cho nó nhụt đi để không dám quấy rầy các con nữa. Thầy 
còn tin là nó sẽ chăng còn dám tới trường nữa kia. Ngày 
mai, khi nó tới, các con hãy rủ nó chơi một trò chơi tập thể. 
Tất ca hãy quây quanh nó và một đứa trong bọn sẽ nói to 
lên như thế này: "Chúng ta hãy cùng chơi với nhau một trò 
vui nhưng ai muốn chơi phải nói tên mình, tên bố mẹ. Ai 
không làm như thế thì coi như là con hoang và chúng ta 
không cho chơi cùng". Thầy giáo cho chúng biết là làm như 
thế Agib bị hoang mang lúng túng sẽ phải chừa thói kiêu 
căng hách dịch. Cá bọn đi về nhà, mừng vul hón hở. 

Ngày hôm sau, khi tất cả đã tụ tập, bọn chúng không 
quên Ìàm theo lời đặn của thầy. Chúng quây tròn lấy Aøib 
và một đứa cất tiếng: "Chúng ta cùng chơi một trò vu, 
nhưng với điều kiện là a1 không nói được tên mình, tên bố 
và mẹ mình thì không được chơi". Tất ca đều đồng ý, cả 
Agib cũng vậy. Thế là lần lượt chúng khai trôi chảy. Đến 
lượt Aøib, cậu này nói: "Tôi tên Agib, mẹ có tên Diễm Kiều 
và cha là tế tướng Schemseddin Mohammed". 
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Tất cả bọn trẻ kêu to: "Agib, cậu nói gì vậy? Đó không 
phải là tên cha cậu mà là tên ông ngoại cậu chứ!°. 

- Cầu cho Thượng đế bắt chúng mày câm miệng! - 
Agib tức giận quát lên - Chúng mày dám nói là tế tướng 
Schemseddin Mohammed không phải là cha ta ưÏ 

Bạn học trò càng cười lớn bảo cậu: 

- Không, không phai, đó chỉ là ông ngoại cậu thôi. 
Cậu không được chơi cùng chúng tôi, và cũng không được 
đến gần chúng tôi đấy! 

Nói xong, bọn chúng vừa tần ra xa vừa chế nhạo cậu 
và cùng nhau cười ran ran. AøIb bật khóc, thấy quá nhục 
nhã, 

Ông thầy nghe thấy tất cä, bước vào bảo Aøib: 

- Aøib, con hãy còn chưa biết tế tướng Schemseddin 
Mohammed không phải là cha con 2 Ông là ông ngoại 
con, là cha đề ra mẹ Diễm Kiều của con đó. Cũng như 
con, chúng ta đều chưa biết tên cha con mà chỉ biết là 
hoàng để muốn gả mẹ con cho một giám mã gù lưng, 
nhưng một vị thần linh đã ngủ với mẹ con. Chuyện đó 
đối với con chăng hay ho gì, vì vậy con nên học tập cách 
đối xử với các bạn bớt phần kiêu căng hợm hĩnh như từ 
trước tới nay đi". 

Kế đến đây thấy trời hửng sáng nên Scheherazade 
ngừng lời. Đêm sau nàng lại kể tiếp và nói với hoàng đế 
Ấn Độ như sau: 


"_ Tâu bệ hạ, cậu bé Agib, tự ái về sự đùa nhạo trêu 
chọc của chúng bạn nên đột ngột bỏ học về nhà vừa đi vừa 
khóc. Trước hết cậu ta về chỗ mẹ, nàng Diễm Kiều hốt 
hoang vì trông thấy con quá phiền não như vậy bèn vội hỏi 
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căn nguyên. Cậu bé chỉ đáp lại được bằng những tiếng nức 
nở đứt đoạn và rất nhiều lần gặng hỏi, cậu ta mới nói rõ 
được nỗi đau buôn nhục nhã của mình với mẹ. Khi đã kể 
xong đầu đuôi câu chuyện, cậu hồi mẹ: 

- Nhân danh Thượng để, mẹ hãy cho con biết ai là 
cha con? 

- Con ơi - Nàng đáp - Cha con là tế tướng 
Schemseddin Mohammeaed, ngày nào chẳng ôm hôn con. 

- Mẹ không nói thật với con, đấy không phai là cha 
con mà là cha của mẹ. Nhưng mà con kia, cha con là ai, 
con là con của người cha nào? 

Câu hỏi của con làm nàng Diễm Kiểu nhớ lại cải đêm 
tân hôn và tiếp sau đó là cả một thời gian dài cô đơn như 
một quả phụ. Nàng rơi lệ, đau xót và đắng cay nuối tiếc 
một người chồng vô cùng dễ thương là Bedreddi. 

Trong lúc hai mẹ con đang cùng nhau than khóc thì 
tế tướng Schemseddin bước vào hói nguyên nhân sự đau 
buồn của họ. Nàng Diễm Kiểu nói rõ và kế cho ông nghe 
sự sĩ nhục mà Aøtb đã phải hứng chịu ở trưởng học. Câu 
chuyện làm cho tế tướng vô cùng xúc động rơi nước mắt 
và nhận định là tất cã mọi người đều có thể vì vậy mà 
đánh giá làm phương bại tới danh dự của ca gia đình. 
Ông thở đài thất vọng. Với ý nghĩ buồn đau đó, ông vào 
cung xin yết kiến hoàng đế và sau khi phủ phục xuống 
bên chân nhà vua, ông khản cầu xin hoàng đế gia ân cho 
phép ông được đi du hành một chuyến về các tỉnh miền 
Đông và đặc biệt là tói Balsora để tìm tung tích con rể 
Bedreddin Hassan của ông. Ông cũng trình bày với 
hoàng đế là ông không sao chịu đựng được tiếng dồn 
trong thành phố là một vị thân linh đã ngủ với con gái 
Diễm Kiều của ông. Hoàng đê thông cảm với nỗi băn 
khoăn bứt rứt của tế tướng, tán thành ý định của ông và 
chuẩn v cho ông được hành động. Nhà vua còn lo gửi một 
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thông điệp tới tất cả các tỉnh thành và các quốc gia 
những nơi có thê Bedreddin tạm thời ẩn lánh bằng 
những lời lẽ khẩn thiết là xin vui lòng để cho tế tướng 
được đưa chàng hồi hương. 

Schemseddin Mohammed không còn đủ lời để cảm 
tạ cho xứng đáng với ân đức của hoàng đế đối với mình. 
Ông chỉ còn biết quì lạy một lần nữa trước mặt Người, 
nhưng những dòng lệ chảy chan hoà cũng đã đủ nói lên 
lòng biết ơn sâu sắc của mình. Cuối cùng ông bái biệt 
hoàng đế và chúc Người luôn được mọi sự bình yên và 
thình vượng. 

Khi về tới nhà, ông chỉ còn nghĩ đến việc chuẩn bị sắp 
xếp mọi thứ cho chuyến đi. Chỉ trong vòng bốn hôm, mọi 
việc đã hoàn tất. Ông lên đường, mang theo cả Diễm Kiều 
và cháu ngoại Aønb. " 

Scheherazade kể tới đây thì trơi hứng sáng, nàng 
ngừng lời. Hoàng đế Ấn Độ đứng lên rất hài lòng với câu 
chuyện kể của hoàng hậu và quyết định sẽ phải nghe tiếp 
câu chuyện này. Scheherazade đồng ý sẽ thoả mãn ý 
thích của Người vào đêm sau. Và nàng kể tiếp như thế 
này: 


- Tâu bệ hạ, tế tướng Giafar vẫn đang nói với hoàng 
để Haroun Alraschid: "Schemseddin Mohammed cùng con 
gái Diễm Kiểu và cháu ngoại Agtb trên đường đi Damas. 
Họ ởi liên mười chín ngày không nghĩ lại một nơi nào, 
nhưng đến ngày thứ hai mươi, tới một đồng có rất đẹp 
không xa thành phố Damas mấy, họ đặt chân xuống đất 
và dựng lều trên bờ một con sông chảy ngang qua thành 
phố và làm nơi này thành một nơi nghỉ tuyệt vời. 
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Tể tướng Schemseddin Mohammed tuyên bố sẽ dừng 
lại đây hai ngày và ngày thứ ba sẽ tiếp tục lên đường. Ông 
cho phép đoàn tuỳ tùng được đi đạo chơi thành phố 
Damas. Họ đều triệt để lợi dụng sự rộng rãi này của chủ 
nhân. Người này thì vì tò mò muốn biết rõ một thành phố 
mà nhiều người ca ngợi, người khác thì muốn vào đấy để 
bán những thứ hàng mang theo từ Ai Cập hoặc để mua 
những vải vóc và những thứ quí hiếm của xứ sở này. Diễm 
Kiều muốn cho con trai Áøib vui thích được đi dạo chơi 
trong thành phố nổi tiếng này, lệnh cho tên hoạn nô da 
đen có nhiệm vụ chăm sóc cậu bé, dẫn cậu đi và hết sức 
chăm lo bảo vệ để không xảy ra tai nạn gì với cậu. 

Agib, ăn mặc thật đẹp đi với người hoạn nô trong tay 
cầm một chiếc gậy to. Vừa mới bước vào địa phận thành 
phố, Agib vốn đẹp như thiên thân đã làm cho tất cả mọi 
người chăm chú nhìn. Một số ra khỏi nhà để được nhìn cậu 
cho gần, một số thò đầu ra ngoài cửa số, và những người đi 
đường thì dừng lại để nhìn nhưng như chưa thoả lại còn 
kéo theo sau để được nhìn ngắm lâu hơn. Không một người 
nào chiêm ngưỡng cậu mà không tỏ lời khen chúc người 
cha và ngươi mẹ đã cho ra đời một đứa bé tuyệt vời như 
vậy. Vô tỉnh, tên hoạn nô và Aglb đi qua cưa hàng bánh 
kẹo Bedreddin Hassan vì thấy rất đông người tụ tập ở đó 
nên hai người phải dừng bước. 

Ngươi bán hàng bánh kẹo nhận nuôi Bedreddin đã 
chết cách đây mấy năm, để lại cửa hàng và tất cả của cẢi 
cho người thừa kế, Bedreddin trở thành ông chủ cửa hàng 
và làm bánh kẹo rất ngon, nổi tiếng trong toàn thành phố 
Damas. Thấy bao nhiêu người tập hợp trước cửa hàng đều 
chăm chú nhìn AøIb và ngưới hoạn nô da đen, chàng cũng 
đưa mắt nhìn...". 

Scheherazade thôi kế vì trời đã sáng và Schahriar thì 
đứng lên rất hồi hộp không biết có gì sẽ xay ra giữa Agib 
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và Bedreddin. Hoàng hậu sẽ làm cho hoàng đế giải toa nối 
sốt ruột vào lúc tàn đêm hôm sau. Nàng tiếp tục kế: 


tt 


"Bedreddin Hassan - Tế tướng Giafar tiếp tục - đặc 
biệt đưa mắt nhìn Agib, lập tức thấy vô cùng xúc động 
không rõ vì sao. Chàng không bị choáng vắng như mọi 
người vì ve đẹp rực rỡ của cậu bé. Sự bối rối và xốn xang 
trong lòng chàng có một nguyên cớ khác mà chàng không 
biết. Đó là sức mạnh của huyết thống đã tác động lên 
người cha dịu hiền đa cảm này. Chàng ngừng công việc, 
đến gần Agib và nói với cậu bé vẻ quyến luyến: "Thiên 
thần bé nhỏ, cậu đã chiếm được hồn tôi rồi đấy. Mời cậu hạ 
cố vào trong cửa hàng tôi và nếm một cái gì đó do tôi làm, 
để tôi được thoa thích nhìn ngắm cậu”. 

Chàng thốt ra những câu trên đầy tình yêu thương 
âu yếm đến mức mắt lệ rưng rưng làm cậu bé Agib rất 
cảm động quay sang người hoạn nô: 

- Bác này - Cậu bảo hắn - có vẻ mặt hiền hậu và nói 
với ta sao mà dịu đàng âu yếm, ta khó có thể từ chối lời 
mời của bác ấy. Chúng ta hãy vào trong cửa hàng và nếm 
chút bánh kẹo của bác cho bác ấy vui lòng. 

- AI! Thật vậy ư! - Tên nô lệ bảo cậu - Con trai một tế 
tướng như cậu mà lại vào cửa hàng người bán bánh kẹo để 
ăn bánh thì thật là đẹp mặt đấy! Không được đâu cậu ơi. 

- Ôi! Lãnh chúa nhỏ của tôi - Bedreddin Hassan kêu 
lên - Thật là ác nghiệt mà người ta lại trao cậu cho một 
người trông nom đối xử với cậu quá khắt khe như vậy. 

Rồi chàng bảo người hoạn nô: 

- Anh bạn ạ, chớ nên ngăn cấm vị lãnh chúa trẻ này 
cho tôi cái vinh hạnh mà tôi cầu xin. Chẳng nên làm tôi 
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phải bẽ bàng như vậy. Hãy cho tôi niềm vul là được tiếp 
cậu chủ nhỏ của bạn và cả ban nữa trong nhà tôi để xem là 
anh bạn vốn đen bên ngoài như hạt đẻ, có cũng trở thành 
trắng như cái nhân bên trong của nó không. Anh bạn nên 
biết rằng - Chàng nói tiếp - tôi biết bí quyết có thể biến 
đen thành trắng đấy. 

Nghe vậy, người hoạn nô bật cười và hỏi chàng bí 
quyết ấy như thế nào. 

- Rồi tôi sẽ bầy cho anh bạn - Chàng đáp. 

Rồi ứng khẩu chàng đọc những câu thơ ca ngợi 
những hoạn nô da đen nói là nhờ có họ mà danh dự các 
vua chúa và tất cả các vĩ nhân đều được bảo đảm vững 
chắc. Người hoạn nô rất khoái khi nghe những câu thơ đó 
và ngừng việc khăng khăng từ chối lời mời của Bedreddin 
Hassan, để cho Agib vào trong cửa hàng và cả y cũng đi 
vào theo. 

Bedreddin Hassan cực kỳ vui sướng đạt được điều 
mong muốn, tiếp tục công việc bỏ dở của mình. 

- Tôi đang làm - Chàng nói - bánh nhân kem, cậu 
phải nếm thử bánh này. Tôi chắc chấn là cậu sẽ thấy 
ngon tuyệt vì bà mẹ của tôi đã dạy tôi làm thứ bánh này 
mà bà làm hết sức khéo và ngon hêt chỗ nói. Tất ca mọi 
nơi trong thành phố đều đến đây chỉ để buôn một thứ 
bánh này thôi. 

Dứt lời, chàng lấy trong lò ra một chiếc bánh nhân 
kem, rắc lên những hạt lựu và đường rồi đưa cho Aglb. 
Cậu bé ăn và tấm tắc khen ngon. Người hoạn nô da đen 
được Bedreddin đưa cho một chiếc, ăn và cũng cùng một 
lơi nhận xét. 

Trong khi hai người mái nếm bánh, Bedreddin chăm 
chú ngắm nhìn Agib và tưởng ra mình có thê cũng có một 
đứa con trai như thế với người vợ dịu hiền và yêu kiều đã 
sớm phải chia tay một cách lạ lùng và ác nghiệt. X nghĩ 
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này làm mắt chàng rớm lệ. Chàng chuẩn bị hỏi cậu bé 
Aglb về mục đích của chuyển đi Damas của gia đình cậu 
nhưng cậu bé này không có thời gian để thoả mãn tính 
hiếu kỳ của chàng vì người hoạn nô đã thúc cậu ăn xong 
mau đề còn về dưới lều của người ông ngoại. Bedreddin 
đưa mắt nhìn theo luyến tiếc, nhưng rồi nghĩ sao chàng lại 
vội đóng cửa hàng lại rồi lật đật bước theo sau". 

Scheherazade kể đến đây thấy trời đã sáng bèn thôi 
kể tiếp. Sehahriar đứng lên quyết. định sẽ nghe cho hết câu 
chuyện và để cho hoàng hậu sống tới lúc đó. 


Đêm hôm sau, trước lúc trơi sáng, Dinarzade đánh 
thức chị và nàng kê tiếp như sau: 

"Bedreddin Hassan - Tế tướng Giafar kể tiếp - vậy là 
chạy theo sau Aøib với người hoạn nô và đuổi kịp trước khi 
họ tới cổng thành. Người hoạn nô thấy chàng đi theo thì 
rất ngạc nhiên: 

- Ô cái bác này - Y giận dữ bảo- Bác muốn gì nào? 

- Bạn tốt ơi - Bedreddin vôi đáp- Tôi phải ra ngoài 
thành phố có chút việc. Xuýt nữa quên là tôi còn có việc 
phải trao đối với bạn hàng ngoài thành phố. 

Câu tra lời này không đủ thuyết phục tay hoạn nộ, 
hắn ngoảnh sang bảo Agib: 

- Đó, tôi bị lôi vào chuyện này là vì cậu đó. Tôi đã 
lường trước là sẽ phải hối hận về sự đề đãi của mình mà. 
Cậu đã cứ muốn vào cửa hàng của ông này, tôi đã ngốc 
nghếch chiều cậu. 

- Có thê đúng là - AgIib nói - bác ấy có việc phải ra 
ngoài thành phố, và những con đường đi là của ca mọi 
ngươi kia mà. 
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Họ tiếp tục bước đi không ngoanh lại phía sau cho 
đến lúc về tới gần những chiếc lều của tế tướng. họ mới 
quav lại nhìn xem Bedreddin còn có đi theo nữa không. 
Aøib nhận thây bác thợ làm bánh cách mình có hai bước 
chân. khuôn mặt lúc thì đỏ tía lúc lại tâi xanh như đang bị 
xúc động mạnh. Cậu sợ tê tướng ông ngoại có thê biết 
chuvéện cậu đã vào cửa hàng của ngươi bán bánh kẹo và ăn 
uông ở trong đó. Vì thể nên cậu cúi xuống lượm một hòn 
đá khá to ngay cạnh chân. đang tay ném trúng giữa trán 
người chủ hiệu bánh làm máu chảy nhề nhại đầy mặt. Sau 
đó cậu gié chân chạy mau chui vào trong lều với người 
hoạn nô. 

Bedreddin quay lạt con đường đi vào thành phố, tay 
nâng eái tạp để trước ngực đưa lên lau máu trên mặt. "Ta 
mặc sai lầm - Chàng tự bảo - đã bỏ nhà đi theo làm phiền 
câu bé này. Sở đi câu ta xử sự như vậy vì tương là ta có âm 
mưu gì lầm hại cầu ta thôi". 

Về đên nhà. chàng cho băng bó vết thương và tự an ủi 
là tai hoạ nàv chăng có gì đáng kể. trên đời nàv còn có 
những người khôn khô hơn mình nhiều." - 

Mặt trời nhô lên bất hoàng hậu Ấn Độ vên lặng. 
Schahniar đứng lên thương hại Bedreddin và nóng lòng 
muốn biết đoạn tiếp của câu chuyện. 


kÝ 


v.v 


Cuối đêm sau, Scheherazade nói với hoàng đế Ấn Độ: 
"Tâu bệ hạ, tế tướng Giafar kể tiếp chuyên Bedreddin 
Hassan như sau: 

“Bedreddin tiếp tục làm nghề bánh kẹo ở Danmas. 
Ông bác của chàng. Schemseddin Mohammed nghỉ lại ba 
ngày ở gần Damas rồi lại tiếp tục đi. Ông thăng đường đến 
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Emesse và từ đó đi tới Hamiah, rồi tới Halep,. nghỉ lại ở đây 
hai hôm. Từ Halep öng qua sông Euphrate, đì sâu vào 
Mésopotamie và sau khi ổi xuyên qua Mardin, Mossoul, 
Sengiar, Diarbeklr và nhiều thành phố khác, cuối cùng tới 
Balsora, ở đây ông xin bệ kiến đức vua. Ông được đón tiếp 
long trọng vì hoàng đế biết ông là tế tướng Sehemseddin 
Mohammed. và hỏi lý do vì sao tới Balsora. 

- Tâu bệ ha - Tế tướng đáp - Tôi tới đây để được biết 
tin tức con trai của em tôi là Noureddimn Àli, người đã có 
vinh dự được phục vụ bệ hạ. 

- Noureddin Ali đã tạ thế lâu rồi- Hoàng đế nói - Còn 
về chuyện ông ta, tất ca những gì có thể nói với ngài là sau 
hai tháng cha chết, cậu ta đột nhiên biến mất, từ đó chăng 
ai nhìn thấy dù tôi đã cho đi tìm khấp chốn. Nhưng còn 
mẹ cậu ta là con gái của một trong những tế tướng của tôi, 
hiện còn sống. 

Schemseddin Mohammed xin ông cho phép được tới 
thăm và đưa bà về Ai Cập. Được nhà vua y chuẩn. ông 
chăng muốn đê đến ngày mai mà hỏi nơi ở của bà và tới 
ngay, cùng với ca con gái mình và thằng chấu ngoại. 

Người vợ goá của Noureddin All vấn ở tại dình thất 
mà trước đây chồng nàng đã ở cho đến ngày mất. Đó là 
một toà định thự rất đẹp được xây dựng vững chắc và 
trang trí những cột đá cẩm thạch, nhưng Schemseddin 
chẳng ngừng lại lâu để ngắm. Tới nơi, ông hôn cánh cửa 
trên đó có tấm đá hoa cương khắc bằng chữ vàng tên của 
người em. Ông đòi được gặp người em đâu và bọn đầy tớ 
đã chỉ cho ông tới một cái chòi nhỏ có mái hình vòm 
đứng ở giữa một cái sân rộng. Người mẹ hiền thục này 
thường tới cái chòi được xây dựng tượng trưng cho nấm 
mồ của Bedreddin Hassan mà bà tưởng đã chất, sau một 
thơi gian chơ đợi hoài không thấy. Bà thường ở đây một 
phần lớn thời gian trong ngày và đêm. Lúc này bà đang 
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nhớ con, đầm đìa nước mắt, Schemseddin Mohammed 
bước vào và thấy bà như đang quần quai trong nỗi đau 
đứt ruột. 

Ông cất tiếng chào mừng và sau khi xin bà hãy nén 
đau thương lau nước mắt, ông cho biết ông có vinh dự được 
là người anh chồng của bà và nói rõ nguyên nhân khiến 
ông từ Caire ra đi để đến Balsora." 

Đến đây, trời vừa hửng sáng, nên Scheherazade đành 
ngừng lại để cuối đêm sau kể tiếp. 


2K 


Schemseddin Mohammed - Tế tướng Giafar kể tiếp - 
sau khi kể cho em dâu biết tất cả những gì đã xây ra ở 
Caire trong đêm tân hôn của con gái ông, kế tới chuyện 
phát hiện ra quyển vỏ giấu trong cái khăn đội đầu của 
Bedreddin làm ông vô cùng sửng sốt, ông giới thiệu Agib 
và con gái Diễm Kiều của ông với người em đâu. 

Khi người vợ goá của Noureddin Áli, trước đây như 
một người chán chường tất cä mọi thứ trên đời, hiểu được 
qua những lời người anh chồng vừa nói là con trai yêu quý 
của mình có thể còn đang sống, bèn đứng dậy ôm hôn 
thắm thiết Diễm Kiều và cậu bé Agib mà bà nhận thấy có 
những nét của Bedreddm nên lại dạt đào nước mắt nhưng 
là những giọt nước mắt khác hắn lâu nay từng rỏ xuống. 
Bà không ngừng ôm hôn cậu bé và cậu này tiếp nhận 
những cử chỉ âu yếm đó với tất cả tấm lòng hân hoan của 
mình. 

- Cö em dâu của anh! - Schemseddin Mohammed nói 
- Đã tới lúc cô hãy chăm dứt nỗi tiếc thương và hãy lau khô 
nước mắt, sẵn sàng cùng chúng tôi trở về Ai-cập. Quốc 
vương Balsora đã cho phép tôi mang cô đi theo và tôi tìn là 
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cô vui lòng đồng ý. Tôi hy vong là cuối cùng chúng ta sẽ 
gặp được con cô, cháu của tôi và nếu việc này xay đến thì 
chuyện của nó, của cô, của con gái tôi và của tôi nữa đáng 
được ghi lại để truyền cho hậu thế. 

Người vợ goá của Noureddin Ali nghe lời anh chồng 
nói vậy cũng thấy vu lòng và ngay từ lúc đó cho người nhà 
sửa soạn các thứ cho cuộc đi. Trong thời gian này, 
Schemseddin Mohammed xin bệ kiến lần thứ hai để từ 
biệt nhà vua và được ban thương nhiều vĩnh dự kèm theo 
một tặng phẩm lớn cho ông và một tặng phẩm khác quý 
hơn gửi cho hoàng đế Ai-cập. Ông cùng mọi người rời 
Balsora, thắng đường về Damas. 

Khi tới gàn thành phố này, ông cho dựng lều gần 
chiếc cổng thành sẽ phải đi vào và nói sẽ ở lại đó ba hôm 
để cho cả đoàn nghỉ ngơi và để tìm mua những thứ gì hiếm 
quý xứng dáng làm lễ vật dâng lên hoàng để Ai-cập. 

Trong lúc ông bàn bịu tự mình chọn lựa những thứ 
lụa là đẹp mà những nhà buôn có tiếng mang tới tận khu 
lầu, Agib báo người hoạn nô da đen chuyên chăm sóc 
mình, đưa cậu đi đạo trong thành phố, để xem các thứ 
chưa có thởi gian xem kỹ khi đi qua và cũng muốn biết 
người hàng bánh kẹo đã bị ném đá bây giờ ra sao rồi. 
Người hoạn nô bằng lòng đi vào thành phố với cậu, sau khi 
được phép của bà Diễm Kiều mẹ cậu. 

Hai người đi vào thành phố Damas bằng cổng Thiên 
Đường, cổng gần khu lều trại của tế tướng Schemseddin 
Mohammed nhất. Họ ởi qua các công trường lớn, các khu 
chợ có mái lợp ở đó có nhiều hàng hoá quý và nhìn thấy 
một Thánh đường Hồi giáo ở đó các tín đồ tụ họp vào buối 
trưa và buổi chiều để cầu nguyện. Rồi họ đi tới trước cửa 
hàng của Bedreddin, thấy bác ta đang mái mê làm bánh 
nhân kem. 

- AIn chào bác - AÀgIb nói - Bác hãy nhìn và có nhở là 
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đã từng thấy tôi không? 

Bedreddin ngửng đầu lên nhìn và nhận ra ngay 
(linh cảm thần kỳ của tình phụ tử!), chàng cảm thấy xốn 
xang cũng như lần thứ nhất khi nhìn thấy cậu ta. Chàng 
lúng túng và đáng lẽ trả lời thì lại đứng trơ như pho 
tượng một hồi lâu không nói nên lời. Rồi, như hồi tỉnh lại, 
chàng nói: 

- Ôi, lãnh chúa bé nhỏ của tôi! Xin làm ơn cho tôi 
vinh dự được mời cậu vào nhà một lần nữa cùng với tuỳ 
tùng của cậu. Mời cậu nếm một chiếc bánh nhân kem này. 
Và xin cậu tha lỗi cho tôi đã làm phiền cậu là đã đi theo 
cậu ra ngoài thành phố lần trước. Tôi không làm chủ được 
mình, không biết là đang làm gì nữa, như cứ bị cuốn theo 
không sao cưỡng nổi một sức mạnh thật là êm dịu. 

"Scheherazade tới đây không kể nữa vì thấy trời đã 
hửng sáng. Hôm sau nàng lại kể tiếp như thế này. 


* 


". Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Tế tướng Giafar 
kể tiếp: 

Ag1b ngạc nhiên nghe Bedreddin nói vậy bèn bảo: 

- Đã có sự quá mức thân thiết cho một tình bạn mà 
bác thể hiện với tôi đấy và tôi chẳng muốn vào nhà nếu 
bác không hứa là sẽ không đi theo khi tôi ra khỏi đây. Nếu 
bác hứa và giữ được lời đã hứa thì tôi sẽ lại đến thăm bác 
vào ngày mai nữa vì tế tướng ông tôi còn bận đi tìm mua 
quý vật để đâng lên hoàng đế Ai-cập. 

- Lãnh chúa bé nhỏ của tôi - Bedreddin Hassan nói - 
Tôi sẽ làm tất cä những gì cậu ra lệnh. 

Được lơi hứa như vậy, Agib và hoạn nô bước vào 
trong cửa hàng. 
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Bedreddin tức thì mang ra cho mỗi người một chiếc 
bánh nhân kem ngon chẳng kém gì lần trước. 

- Bác hãy vào đây - Agib báo chàng - Và hãy ngồi 
xuống cạnh tôi, ăn cùng chúng tôi ởi. 

Bedreddin ngồi xuống và muốn ôm hôn cậu để tỏ về 
mừng rỡ được ngồi bên cạnh nhưng cậu đẩy ra và bảo: 

- Bác hãy ngồi yên ở, tình bạn của bác quá nồng 
nhiệt đấy. Bác hãy bằng lòng nhìn và nói chuyện với tôi là 
đủ rồi, 

Bedreddin đành phải nghe theo và hát mấy câu ngẫu 
hứng ca ngợi cậu bé. Bác không ăn bánh mà chỉ chăm chú 
phục vụ khách. Khi hai ngươi ăn xong, chàng đưa cho họ 
một chiếc khăn trắng bong để lau tay. Rồi chàng đưa cho 
mỗi người một côc kem nước đá: 

- Cậu uống đi, đó là kem ướp hoa hồng, thứ nước 
uống tuyệt vời nhất trong thành phố này, cậu không thấy 
đ đâu ngon bằng đâu. 

Hai thầy tớ uống cạn không còn một giọt. 

Agib và người chăm sóc mình no nê thoa mãn, tỏ lời 
cám ơn sự tiếp đãi của bác hàng bánh kẹo, đứng lên ra về 
vội vàng vì ngày đã hơi muộn. Họ ởi tới các lều trại, trước 
hết về lều các bà. Bà nội của Agib rất vui khi thấy cậu và 
vì trong đầu luôn mang hình ảnh con trai Bedreddin nên 
bà không cầm được nước mặt lúc ôm hôn cháu. 

- Ôi, cháu của bà! - Bà bảo Agrb- Niềm vui của bà sẽ 
trọn vẹn nếu được ôm hôn Bedreddin Hassan cha cháu 
cũng như ôm hôn châu đây. 

Rồi bà ngồi vào bàn ăn tối, để cháu ngồi sát cạnh 
mình, hỏi cậu nhiều về chuyến đi và đưa cho cậu một 
miếng bánh nhân kem bà tự làm và báo là bánh rất ngon, 
ngon hơn cả bánh của những người làm bánh chuyên 
nghề. Bà đưa ca bánh cho người hoạn nô, nhưng cả hai đều 
ăn no ăn chán ở nhà Bedreddin rồi nên chắng lấy gì làm 
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thích lăm." 
Anh sáng ban ngày đã làm Scheherazade dừng lại. 
Nhưng cuối đêm sau, nàng lại kể tiếp: 


sk 


"Aøgib cầm chiếc bánh chỉ cắn một miếng nhỏ đã đặt 
xuống, nói là vì không hớp khẩu vị và Schabahn, đó là tên 
người hoạn nô cũng làm như thế. Bà vợ goá của Noureddin 
All thây buồn vì cháu của bà xem ra thì không thích bánh 
cua bà làm. 

- Đao vậy, cháu của bà - Bà nói - Cháu chán cái công 
trình của bà lắm ư? Cháu nên biết là không một ai trên 
thế gian này có thể làm được loại bánh nhân kem ngon 
như thê, ngoại trừ cha cháu là Bedreddim Hassan mà bà 
đã dạy cho cách làm thứ bánh gia truyền này thôi. 

- Ôi! Bà yêu quý của cháu ơi! - Agib kêu lên - Bà cho 
phép cháu nói với bà là bánh của bà làm cũng chăng hơn 
gì bánh của một người chủ cửa hàng bánh kẹo trong thành 
phố. Có khi bánh của bác này còn ngon hơn kia. Chúng 
cháu vừa được ăn bao nhiêu là bánh nhân kem của nhà 
bác ấy. Qua thực là ngon hơn bánh của bà. 

Nghe cháu nói thế, người bà liếc nhìn hoạn nô: 

- Sao ha Schabahn - Bà giận dữ hỏi - Nhà ngươi trông 
nom cháu ta như thế đó! A1 cho phép nhà ngươi được dân 
cậu vào ăn uống như một kẻ ăn xin trong nhà những người 
bán bánh kẹo? 

- Thưa bà - Hoạn nô đáp - Đúng là chúng con có 
chuyện trò một lát với một người làm bánh kẹo, nhưng 
chúng con không ăn uống gì ở nhà ông ta. 

- Xin bà tha lỗi cho cháu - Agib ngặt lời - Chúng con 
đã vào trong cửa hàng của bác Ấy và đã ăn một chiếc bánh 
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nhân kem. 

Bà qua phụ càng giận dữ hơn, bật đứng dây chạy tới 
lều Schemseddin Mohammed mách tội tên hoạn nô. Tế 
tướng bản tính nóng nảy tới ngay lều của người em dâu 
mắng tên hoạn nô: 

- Tên khốn kiếp này, mi lại dám ca gan lợi dụng lòng 
tin của ta đối với m1 như thế sao! 

Dù cậu bé AgIb đã nhận sự thật, nhưng Schabahn sợ 
tội vẫn khăng khăng từ chối, nói trái lại với Agib. 

- Ông ơi! - Aøib nói với Schemseddin Mohammed - 
Cháu xin nói lại đúng là chúng đã ăn mỗi người một cái 
bánh lớn, sau đó lại còn uống nước kem ướp hoa hồng 
na. 

- Nào. nào, tên nô lệ hư đốn này! - Tế tướng ngoảnh 
nhìn tên hoạn nô thét lên - Mi vân chưa chịu nhận là cả 
cậu và mi có vào nhà một người làm bánh và có ăn uống ở 
đó sao? 

Schabahn vẫn trơ trến thề sống thề chết là không 
phải như vậy. 

- Mi là một tên dối trá - Tê tướng bảo y - Ta tin cháu 
ta hơn mi. Tuy nhiên ta cũng sẽ cho là mì nói thật nếu 
ngay bây giờ ml ăn hết ca chiếc bánh nhân kem đặt trên 
bàn kìa. 

Schabahn, mặc dù no đến tận cổ rồi vẫn cố gắng để 
vượt qua sự thử thách này. Hắn cảm lấy một miếng bánh 
đưa lên miệng nhưng vì đã quá no nên không sao nuốt nổi. 
Thế nhưng vẫn tiếp tục nói đối là vì ngày hôm trước ăn 
quá nhiều rồi nên bây giờ chán không muốn ăn. Tể tướng, 
rất bực mình với tất ca những lời nói dối quanh của tên 
hoạn nô và đình ninh y là thủ phạm nên bắt y nằm sấp 
xuống đất và cho đánh đòn. Tên khốn khổ này đau quá 
chịu không nổi đành nói thật: 

- Vâng, đúng là chúng con có ăn bánh nhân kem ở 
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nhà người làm bánh kẹo, và ngon gấp trăm lần cái bánh ở 
trên bàn kia. 

Bà qua phụ cho là tên hoạn nô này đã tức bà và 
muốn làm cho bà tự ái nên đã khen lấy khen để bánh của 
người chủ bàng bánh kẹo. Vì vậy bà bảo y: 

- Ta không tin là bánh nhân kem của người thợ làm 
bánh đó lại có thể ngon hơn bánh của ta làm được. Ta 
muốn làm cho rõ sự thật này. Mày biết ông ta ở đâu, hãy 
tới ngay đó mua một chiếc bánh nhân kem của ông ta 
mang về đây cho ta. 

Nói rồi bà đưa tiền cho y và giục y đi ngay. 

Đến cửa hàng của Bedreddin, y bảo: 

- Bác hàng bánh này, tiền đây, bác hãy bán cho tôi 
một chiếc bánh nhân kem, một bà ở nơi tôi muốn riếểm thử. 

Vừa có một mẻ bánh mới ra lò còn nóng nguyên, 
Bedreddin chọn một chiếc trông đẹp nhất. đưa cho v. 

- Hãy cầm lấy chiếc này - Chàng bao tên hoạn nô - 
Tôi bão đảm là ngon tuyệt. Tôi có thể nói với anh thật chắc 
chắn là không có ai trên đời này có thể làm được những 
chiếc bánh như vậy, trừ mẹ tôi ra mà có thể bà vẫn còn 
sống. 

Scbabahn ba chân bốn cẳng chạy về khu lều với 
chiếc bánh nhân kem trong tay. Ÿ đưa cho bà quả phụ, bà 
vội vàng đón lấy bẻ một miếng định đưa lên miệng. 
Nhưng chưa kịp ăn thì bà đã kêu to lên một tiếng rồi ngã 
lăn bất tỉnh. Schemseddin có mặt ở đấy lúc đó cực kỳ 
kinh ngạc vì chuyện xảy ra. Ông tự mình vấy nước lạnh 
lên mặt người em dâu và vội vã cho cấp cứu. Khi vừa hỗi 
tình, bà đã kêu to: 

- Đúng là con trai tôi, con Bedreddin yêu quý của tôi 
đã làm cái bánh này đây." 

Ánh sáng ban ngày chiếu rọi làm Scheherazade 
ngừng lời. Hoàng đế Ấn Độ đứng lên cầu nguyện và đi 
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thiết triều. Đêm hôm sau, hoàng hậu kể tiếp chuyện 
Bedreddin Hassan như thế này: 


kẻ 


"Khi tế tướng Schemseddin Mohammed nghe thấy 
người em dâu nói là người làm ra cái bánh nhân kem mà 
hoạn nô vừa đưa về này chính là Bedreddin Hassan thì 
ông thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy 
sự vui mừng này chưa thật có căn cứ vững chắc và rất có 
thể sự liên hệ của người vợ goá của Noureddin là sal, ông 
bảo: 

- Nhưng thím ạ, làm sao mà thím lại có thể nghĩ như 
vậy? Trên đời này thiểu gì người làm được bánh nhân kem 
như những chiếc bánh của con trai thím? 

- im công nhận điều đó, nhưng cách làm đặc biệt này 
thì ngoài con trai em ra chắc không al biết được, nhất định 
nó là ngươi làm ra cái bánh này. Chúng ta hãy vui lân - Bà 
phấn khơi nói thêm - Thế là cuối cùng chúng ta đã thấy 
người đã bao lâu kiếm tìm và mong môi. 

- Thím ơi - Tể tướng bảo - Hãy từ từ, tôi xin thím 
đừng quá nôn nóng. Chúng ta sẽ biết rõ sự thật sớm thôi. 
Hãy cho đi mời người bán hàng bánh tới đây. Nếu anh ta 
đúng là Bedreddin Hassan thì con gái tôi và thím sẽ nhận 
ra ngay. Nhưng ecä hai phải nấp vào chỗ kín, nhìn được 
anh ta nhưng không để anh ta nhìn thấy mình. Vì tôi 
không muốn sự nhận biết nhau này xảy ra ở Damas. Tôi 
có ý định là sẽ để dành khi tới Caire, ở đó, tôi sẽ cho bố trí 
một cuộc vui thật bất ngờ và lý thú. _ 

Nói xong ông để các người phụ nữ ở lại lều của họ, 
còn ông thì đi về lều của mình. Vừa về tới nơi, ông bèn cho 
go1 năm chục gia nhân tới và bảo họ: 
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- Các ngươi, mỗi đứa cầm lấy một chiếc gậy và đi theo 
Schahban, nó sẽ đưa các ngươi tới nhà một người bán bánh 
kẹo trong thành phố. Tới nơi, các ngươi sẽ đập phá tất cả 
các thứ trong cửa hàng của hắn. Nếu hắn hỏi vì sao lại đến 
gây ra vụ lộn xên này thì các ngươi hỏi lại có phải chính 
hắn là người làm bánh mà người ta vừa đến lấy một chiếc 
ở cửa hàng hắn không. Nếu hăn bảo là đúng thế thì bắt 
hắn ngay, trói hắn lại và đưa về đây cho ta. Nhưng các 
ngươi phải nhớ là không được đánh cũng như không được 
làm hắn đau một chút nào. Thôi đi đi mau lên, chớ để mất 
nhiều thời gian] 

Lệnh tế tướng được chấp hành mau chóng. Những gia 
nhân của ông, tay cầm gậy đi theo người hoạn nô da đen 
cấp tốc đi tới nhà Bedreddin Hassan. Ở đó bọn chúng đập 
vỡ tan vụn nào là bát đĩa, xoong nồi, bàn ghế và tất ca vật 
đụng chúng nhìn thấy và đổ tràn ra nhà tất cả những cốc 
kem ướp lạnh những vại mứt kẹo. Bedreddin vô cùng kinh 
ngạc trước cảnh tượng ngốn ngang đó, run giọng hỏi họ: 

- Này, các anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao 
thế? Tôi đã làm gì nào? 

- Có phải đúng là anh - Bọn chúng hỏi lại - đã làm 
chiếc bánh nhân kem mà anh đã bán cho người hoạn nô 
này không? 

- Phái, đúng là tôi đó - Chàng đáp - Bánh đó làm sao? 
Tôi đố ai có thể làm được ngon hơn thế. 

Chẳng nói lại một câu, chúng tiếp tục phá phách, cả 
lò nướng bánh cũng bị chúng dùng gây đập cho đổ sụp. 

Nghe tiếng ồn ào huyên náo, các nhà xung quanh đổ 
tới, kinh ngạc thấy tới hàng mấy chục rigười mang gậy gộc 
tới đập phá cửa hàng của Bedreddin, bất bình hỏi bọn 
chúng nguyên nhân của bạo lực đó và ca Bedreddin cũng 
hỏi lại chúng một lần nữa. 

- Các người hãy cho tôi biết tôi mắc tội gì mà lại tới 
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phá phách nhà cửa của tôi như vậy? 

- Phai chăng đúng là anh - Chúng đáp - đã làm nên 
cái bánh nhân kem bán cho người hoạn nô này? 

- Phải, phải, đúng là tôi - Anh đáp - và tôi vân giữ lời 
đảm bảo là bánh rất ngon. Tôi không đắng bị đối xử bất 
công như thế này. 

Bọn chúng không thèm nghe chàng nói mà tóm ngay 
lấy chàng, lật khăn trên đầu chàng xuông làm dây trói 
chàng giật cánh khuyu ra sau lưng, dùng sức lôi chàng ra 
khỏi cửa hàng và dân đi. 

Dân chúng tập trung quanh đó tö vẻ bất bình, đứng 
về phía Bedreddin định ào lên phản đối bọn người của 
Schemseddin Mohammed nhưng giữa lúc đó thì quân đội 
của viên thủ hiến thành phố kéo tới gạt dân chúng ra để 
cho bọn gia nhân lôi Bedreddin đi. Số đi có tình trạng như 
vậy vì trước đó Schemseddin Mohammed đã tới gặp viên 
thú hiến Damas nói rõ sự thể và nhờ ông ta giúp một tay 
để công việc được xuôn xẻ. Thế là Bedreddin bị dẫn đi mặc 
cho chàng kêu la thảm thiết". 

Seheherazade không kể tiếp được nữa vì trời đã sắng. 
Nhưng đêm sau, nàng lại tiếp tục và nói với hoàng đế Ân 
Độ: 


"- Tâu hoàng thượng, tế tướng Giafar tiếp tục kể với 
vị hoàng để như sau: "Bedreddin Hassan, trên đường ởi 
nhiều lần hồi những người áp giải chàng là người ta đã 
thấy øì trong cái bánh nhân kem của chàng nhưng chẳng 
ai nói gì cả. Rồi khi tới khu lều trại, họ bắt chàng chờ mãi 
đến khi Šchemseddin Mohammed từ chỗ viên thủ hiến 
Damas trỏ về. 
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Tế tướng hỏi ngay tin tức người làm bánh. Chàng liền 
được dẫn đến gặp ông. 

- Thưa ngài - Bedreddin mắt rưng rưng lệ hỏi tế 
tướng - Xin làm ơn cho biết tôi đã xúc phạm gì tới ngài? 

- A† Tên khốn kiếp! - Tế tướng đáp - Có phải chính mi 
đã làm chiếc bánh nhân kem mà tên hoạn nô đã mang về 
đây cho ta không? 

- Vâng, chính là tôi - Bedreddin nói - Làm chiếc bánh 
đó thì tôi đã mắc tội gì? 

- Ta sẽ trừng phạt mi thích đáng. MI sẽ phải trả giá 
bằng sinh mạng của mình vì đã làm ra một chiếc bánh 
thật tối tệ. 

- Ôi! Thượng đế cao minh! Tôi nghe thấy gì đây nhỉ! 
Phái chăng làm một chiếc bánh nhân kem tôi tệ mà đáng 
tội chết sao? 

- Phải - Tể tướng đáp - Và nhà ngươi đừng mong gì ở 
ta một sự đối xử khác thế. 

Trong khi hai người đối thoại thì hai thím cháu nắp 
sau cánh cửa chú ý quan sát Bedreddin và dù đã rất lâu 
ngày không được nhìn thấy, chẳng mấy khó khăn mà họ 
đã nhận ra chính là con, chính là chồng của họ. Nỗi vui 
mừng quá lớn đã làm cho hai thím cháu ngất xiu. Khi tỉnh 
lại, họ muốn nhào ngay ra ôm lấy cổ chàng trai Bedreddin. 
Nhưng nhớ lại lời đã hứa với tế tướng không nên xuất hiện 
vội, họ đành nén lại những cử chỉ yêu thương tự nhiên 
nhất của con ngrời. 

Vì Schemseddin Mohammed quyết định nhổ trại và 
lên đường ngay đêm đó, nên ông lệnh cho hạ lều và chuẩn 
bị các xe cộ để khởi hành. Còn về Bedreddin, ông cho 
chàng vào trong một chiếc hòm kín và đặt lên lưng một 
con lạc đà. Công việc chuẩn bị xong, cả đoàn người lại lên 
đường. Họ đi suốt phần đêm còn lại của hôm đó và cả ngày 
hôm sau không ngơi nghỉ. Khi màn đêm bắt đầu buông 
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xuống họ mới dừng lại. Họ mở cho Bedreddin ra khỏi hòm 
ở xa chỗ mẹ và vợ chàng. Suốt cuộc hành trình kéo đài hai 
chục hôm, chàng đều được chăm sóc như thế. 

Tới gần Caire, tế tướng Schemseddin Mohammed cho 
dừng lại, ra lệnh dẫn Bedreddin tới và trước mặt chàng 
ông bảo một người thợ mộc vừa được gọi đến: 

- Nhà ngươi đi tìm gỗ và dựng ngay cho ta một cái 
CỌC. : 

- Ấy, thưa ngài - Bedreddin lo ngại hỏi - Ngài định 
làm gì với cát cọc đó? 

- Để trói mi vào đó - Tế tướng bảo - Và đưa đi diễu 
khắp các phố để mọi người được thấy một người thợ làm 
bánh tôi như mi đã làm những chiếc bánh nhân kem mà 
không có hồ tiêu. 

Nghe nói thế, Bedreddin Hassan kêu to bằng một 
giọng đầy vé trào phúng: "Ôi! Thượng đế vĩ đại, té ra chỉ vì 
không cho hồ tiêu vào bánh nhân kem mà người ta bắt tôi 
phải chết một cách độc ác và ô nhục đến thế này ư!". Cái 
giọng phẫn nộ nhưng hài hước của chàng khiến cho tế 
tướng cũng khó có thể cố giữ được vẻ nghiêm trang". 

Kể xong đoạn này, Scheherazade thấy trời đã sáng 
nên ngừng kể tiếp. Schahriar đứng lên cười thật hả hê về 
nỗi lo sợ của Bedreddin và rất tò mò muốn biết rồi sau đó 
ra sao. Và hoàng hậu, trước sáng hôm sau, thoä mãn ý 
muốn của hoàng đế, 


". Tâu hoàng thượng, mặc dù luôn luôn có thái độ 
thật nghiêm nghị, hoàng đế Haroun Alraschid cũng không 
sao nhịn được cười khi tế tướng Giafar kế với ông là 
Schemseddin Mohammed doaạ giết Bedreddin về tội đã 
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khỏöng cho hô tiêu vào cái bánh nhân kem bán cho 
Schaban. 

- Thế nào đây! - Bedreddim nói - Người ta đã phá 
phách toàn bộ nhà cửa đồ đạc của tôi, nhốt tôi vào hòm và 
cuối cùng định trói tôi vào một cái cọc đem đi điểu phế... 
Và tất cả chỉ vì tôi quên bó hồ tiêu vào chiếc bánh nhân 
kem! Ôi! Thượng đế vĩ đại! Từ xưa tới nay có ai là người đã 
nghe thấy được một cơ sự như thế này không? Có phải đây 
là hành động của những tín đồ Hồi giáo, những con người 
nhân từ khoan hậu, những con người công mình chính 
trực, chỉ chuyên làm tất ca những gì thuộc về thiện tâm, 
thiện ý. 

Nói xong chàng nức nở khóc, rồi lại than vẫn: 
"Không, không có a1 lại bị đối xử một cách bất công và cay 
nghiệt như vậy. Sao lại có thể cắt đi cuộc sống của một 
người chỉ vì quên cho hồ tiêu vào chiếc bánh nhân kem? 
Những cái bánh nhân kem chết tiệt! Cũng như cái giờ mà 
tôi được sinh ra cũng là cái giờ chết tiệt! Cầu xin Thượng 
đế cho tôi được chết ngay trong lúc này!". 

Chàng Bedreddin sầu khổ không ngừng than vẫn và 
khi người ta đem cọc và đình tới để đóng chàng vào đây thì 
chàng lại kêu to lên trước cái cảnh khủng khiếp này: 

- Ôi trời! Người sao nỡ để cho tôi chết một cách nhục 
nhã và bị thảm như vậy? Và vì tội gì kia chứ? Không phải 
là vì giết người cướp của, cũng không phai vì phản đạo mà 
chỉ vì không cho hồ tiêu vào một cái bánh nhân kem! 

Vì đềm cũng đã về khuya, tế tướng Schemseddin 
Mohammed lại sai nhốt Bedreddin vào hòm và bão chàng: 

- MI hãy ở trong đó đến ngày mai. Chưa hết ngày thì 
ta đã bắt người phải chết rồi đó. 

Họ lại đặt cái hòm nhốt chàng lên lưng con lạc đà đã 
chở chàng từ Damas, đồng thời chất các thứ lên những lạc 
đà khác, tế tướng lên ngựa đi sau con lạc đà chỏ cháu ông 
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và tất ca đoàn đi vào trong thành phố. Sau khi đi qua 
nhiều đường phố văng vẻ vì tất cä mọi người đều ở trong 
nhà, ông về tới dinh, ở đó ông cho hạ chiếc hòm xuống 
nhưng chỉ được mỡ }kchì có lệnh của ông. 

Trong lúc người nhà rỡ các thứ trên những lạc đà 
khác thì ông kéo riêng bà mẹ Bedreddin Hassan và cô con 
gái ông ra một nơi và bảo con gái: 

- Đội ơn Thượng đế! Người đã run rủi cho ta gặp được 
em dâu và chồng con! Con còn nhớ cách bài trí của phòng 
tân hôn hồi đó chứ. Con hãy về sắp xếp lại giống như cái 
đêm đầu tiên ấv đi. Nếu có chỗ nào ngờ ngợ, cha có thể 
giúp con để bổ sung theo bản viết của cha đã ghi lại hiện 
vân còn giữ đây. Về phía cha, cha sẽ ra lệnh cho gia nhân 
làm những gì côn lại. 

Diễm Kiểu vui sướng đi làm ngay những gì cha nàng 
vừa dặn. Còn cha nàng cũng bắt đầu cho sắp xếp, bố trí lại 
tất cä các thứ theo đúng trật tự như hồi Bedreddin Hassan 
ở đó cùng với gã gù giám mã của hoàng đế Ai Cập. Ông giở 
bản viết. đã ghi từ hồi đó ra đọc để cho bọn đầy tớ lần lượt 
đặt từng chiếc bàn chiếc ghế vào vị trí cũ từng thứ theo sự 
miêu tả của bản ghi. Chiếc ngai cũng không bị bỏ quên và 
ca những cây nến thắp cũng thế. Khi trong phòng tất cả đã 
được sắp xếp như trước đây, tế tướng vào trong buồng con 
gái để đặt quần áo và túi tiền của Bedreddin vào chỗ cũ. 
Xong việc ông bảo Diễm Kiểu: 

- Bây giờ con hãy cởi bỏ áo quần ngoài và nằm xuống 
khi Bedreddin vào buồng con sẽ cất tiếng kêu ca về việc anh 
ta ra ngoài lâu và bao là rất ngạc nhiên khi thức giẤc không 
thấy anh ta năm bên cạnh. Rồi giục anh ta lên giường ngủ 
tiếp... và sáng mai con hãy kế lại cho mẹ chồng con và cha 
nghe những øì đã xây ra giữa con với hắn đêm đó. Chắc là 
chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện thật thú vị đó. 

Rồi ông đi ra khỏi buồng để con gái được tự do." 

Phi nnneiHRh  SEU PS 13 


Scheherazade muốn kể cho xong câu chuyện nhưng 
đành phải gác lại vì trời đã sắng. 


»k 


Tàn đêm hôm sau, hoàng đế Ấn Độ nóng lòng muốn 
biết câu chuyện về Bedreddin kết thúc ra sao nên tự mình 
đánh thức Scheherazade dậy và bảo nàng kể tiếp. Vậy là 
hoàng hậu lại bắt đầu kể như sau: 

"Schemseddin Mohammed - Tế tướng Giafar nói với 
hoàng đế - bắt tất cả bọn gia nhân ởi ra khỏi phòng, chỉ để 
lại hai ba đứa. Ông bảo chúng cho Bedreddin ra khỏi hòm 
và đê chàng vẫn cứ áo lót quần đùi như thế, đưa vào phòng 
này. để chàng một mình tại đó và đóng cửa lại. 

Bedreddin dù hết sức đau khổ nhưng vẫn ngủ li bì 
suôt thời gian đó, đến nôi khì bọn đầy tớ kéo chàng ra khỏi 
cái hòm chàng vẫn không thức giấc. Chúng khênh đặt 
chàng vào trong phòng cưới ngày xưa và đóng cửa lại. 

Khi thức dậy thấy có mỗi mình, chàng ngỡ ngàng đưa 
mắt nhìn quanh và tất cả các đồ vật trông thấy như đưa 
chàng về ký ức của đêm tân hôn, chàng ngạc nhiên nhận 
thấy đây đúng là căn phòng chàng đã nhìn thấy tên giám 
mã gù. Sự ngạc nhiên càng tăng lên gấp bội khi khẽ khàng 
chàng tiến đến cửa buồng để ngỏ, nhìn vào trong thấy bộ 
áo quần của mình vẫn vất trên lưng ghế đúng cái chỗ 
chàng nhớ là đã để trong đêm tân hôn. "Ôi Thượng đế lòng 
lành! - Chàng giụi mắt thốt lên - Tôi đang ngủ hay đang 
thức đây?". 

Diễm Kiều quan sát chàng, sau phút khoan khoái vì 
sự ngỡ ngàng của chàng, nàng đột ngột kéo tấm màn che 
giường, thò đầu ra, địu dàng nói: 

- Chàng yêu quí, chàng làm gì bên cửa đó? Vào ngủ 
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tiếp với em đi. Chàng ra ngoài lâu quá đấy. Em thật ngạc 
nhiên khi thức dậy không thấy chàng năm cạnh. 

Bedreddin Hassan biến sắc mặt khi nhận ra người 
thiểu phụ đang nói với chàng chính là cô gái yêu kiểu 
duyên dáng mà chàng nhớ là đã cùng chàng ân ái. Chàng 
bước vào trong buồng nhưng đáng lẽ đi tới bên giường mà 
suốt trong mười năm nay không lúc nào hình ảnh này 
không tái hiện trong trí nhớ, nhưng chàng không sao 
tưởng tượng nổi là tất cả những cái đó mới chỉ xây ra 
trong một đêm, chàng lại bước tới chiếc ghế vắt áo quần 
và túi tiền chứa đầy đồng sequn. Chàng ngắm nghía thật 
kỹ những thứ này và lấm bẩm: "Ôi Thượng đế tối cao 
sống mãi! Tôi không sao mà hiểu được tất cả những cái 
này". 

Người thiếu phụ, rất vui thích thấy chàng băn khoăn 
bối rối, lại giục chàng: "Một lần nữa, em xin chàng hãy về 
giường ngủ tiếp đi! Chàng còn mãi làm gì nữa đấy?". 

Nghe vậy, chàng tiến lại phía nàng Diễm Kiều: 

- Xin nàng cho biết - Chàng nói- là tôi ở đây cùng 
nàng đã lâu chưa? 

- Câu hỏi làm em ngạc nhiên đấy - Nàng đáp - Chăng 
phải là chàng vừa đậy lúc nãy đây thôi ư? Sao chàng lại 
đãng trí thế. 

- Nàng ơi! Tôi không sao có thể yên tâm được. Đúng 
là, tôi còn nhớ, đã ở đây cùng nàng. Nhưng tôi cũng nhớ là 
đã suốt mười năm tôi sống ở Damas. Nếu thực là đã cùng 
nàng ngủ với nhau đêm hôm nay thì làm sao tôi lại có thể 
sống xa nàng quá lâu như vậy. Đó là hai điều đối nghịch. 
Xm nàng làm ơn cho biết là tôi phải nghĩ như thế nào đây. 
Phải chăng cuộc hôn nhân của tôi với nàng chỉ là một ảo 
tưởng hoặc sự đi vắng mười năm của tôi chỉ là một giấc 
chiêm bao. 

- Vâng, chàng a - Diễm Kiều nói - Đúng là chàng 
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chiêm bao là đã từng sống chục năm tại Damas. 

- Vậy thì không có gì có thể thích thú hơn - Bedreddin 
cười và nói to - Tôi bảo đam với nàng là giấc chiêm bao này 
rất thú vị. Nàng hãy tưởng tượng là đột nhiên tôi thấy 
mình nằm ở cửa thành Damas trên mình chỉ có áo lót và 
quần đùi cũng như lúc này. Tôi đã đi vào thành phố trong 
sư la ó của dân chúng vừa ởi theo vừa chửi rủa tôi. Rồi tôi 
trấn vào nhà một người bán bánh kẹo. Bác này nhận tôi 
làm con nuôi, dạy nghề cho tôi và khi chết, bác để lại toàn 
bộ tài sản cho tôi. Sau khi bác ấy mất, tôi làm chủ cửa 
hàng bánh kẹo. Rồi, nàng a, còn biết bao sự việc đã xảy ra 
với tôi, kế lại thì rất dài. Tất cả những gì tôi có thể nói với 
nàng lúc này là tỉnh dậy ở đây thật không phải là dở đối 
với tôi vì nếu không thì tôi đã bị người ta đóng định vào cột 
đỗ rồi. 

- Nhưng vì sao kia - Diễm Kiểu giả đồ ngạc nhiên - 
Sao người ta lại đối xứ với chàng độc ác như vậy? Hay là 
chàng đã phạm một tội gì ghê gớm? 

- Không phải đâu - Bedreddin nói - Đó là vì một 
chuyện thật lố bịch và tức cười nhất thế gian. Tội của tôi chỉ 
là vì đã bán một chiếc bánh nhân kem không có hồ tiêu. 

- Ôi! Nếu vậy thì - Diễm Kiều vừa nói vừa cười nức nở 
- phai công nhận là người ta đã kết tôi chàng một cách bất 
công ghê gớm. 

- Ô, nàng a - Chàng nói thêm - Như thế chưa phải là 
đã hết. Cũng vì cái bánh nhân kem thiếu hồ tiêu chết tiệt 
đó mà người ta phá phách tan tành cả cửa hàng của tôi, 
trói tôi lại, nhốt tôi vào trong một cái hòm mà đến lúc này 
tôi vẫn còn cảm thấy chật chội ngột ngạt không thở được 
nữa. Rồi người ta còn gọi một người thợ mộc đến dựng một 
cái giá để treo cố tôi lên nữa. Nhưng nhờ ơn Thượng đế tất 
ca những cái đó đều xây ra trong một giấc chiêm bao!" 

Đến đoạn này, thấy trời sắng nên Scheherazade 
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ngừng lại. Schahrlar không nén được cươi khi thấy 
Bedreddin lẫn lộn giữa thực và mộng. Ông bảo thật là tức 
cười và chắc là sáng hôm sau tê tướng Schemseddin 
Mohammed và bà em dâu sẽ được một mẻ cươi vỡ bụng. 

- Tâu bệ hạ, đó là điều mà thiếp sẽ có vinh dự được kể 
Người nghe vào đêm sau, nếu Người vui lòng để cho thiếp 
còn được sống. _ 

Hoàng đế Ấn Độ đứng lên không nói gì nhưng trong 
thâm tâm thì không có ý gì khác điều đó. 


ý 
_o 


Scheherazade thức giấc trước khi trời sáng, kể tiếp: 

- Tâu bệ hạ, Bedreddin đêm đó trằn trọc, thỉnh 
thoảng lại thức giấc tự hỏi không biết là mình tỉnh hay 
mê. Chàng hoài nghi hạnh phúc của mình và để cho chắc 
chấn, chàng kéo màn chẻ ra và đưa mắt nhìn khắp gian 
buồng. Anh tự nhủ: "Ta không nhầm, đây đúng là buồng 
mà ta đã bước vào thay cho gã gù và ta đã ngủ với cô nàng 
xình đẹp dành cho gã”. 

Ánh sáng ban ngày chiếu rọi, chưa giúp chàng xua 
tan được nỗi lo lắng băn khoản thì tế tướng Schemseddin 
Mohammed, ông bác của chàng đi tới gõ cửa và hầu như 
bước ngay vào để chào và chúc chàng buôi sáng tốt lành. 

Bedreddin Hassan cực kỳ ngạc nhiên thấy bất ngờ 
xuất hiện một người đàn ông mà chàng biết rất rõ nhưng 
không còn cát vẻ "mặt sắt đen sì" đã tuyên án tử hình 
chàng nữa. 

- A! Vậy chính là ông - Chàng kêu lên - Ông đã đối xử 
với tôi thật tàn nhân và xử tôi tội chết mà lúc này tôi vẫn 
còn kinh hoàng chỉ vì một chiếc bánh nhân kem không có 
hồ tiêu. 
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Tể tướng nhoẻn miệng cười và để giải toả cho chàng 
nỗi băn khoăn thắc mắc, ông kế cho chàng nghe vì sao 
chàng được một vị thần can thiệp, vì qua lời gã gù ông có 
thể đoán được phần nào sự cố, chàng đã đến nhà và cưới 
con gái ông thế chỗ cho tên giám mã gù của hoàng đế. Rồi 
ông cho chàng biết là do quyển vỡ viết chính bằng tay 
Noureddin Ali để lại mà ông phát hiện ra chàng chính là 
cháu của ông và vì thế ông đã ởi tới Balsora để tìm 
chàng... - Cháu thân yêu - Ông nói thêm và âu yếm ôm 
hôn chàng - Hãy thứ lỗi cho bác đã làm cho cháu buồn khổ 
từ lúc nhận ra cháu. Bác muốn đưa cháu về trước khi để 
cho cháu biết rõ hạnh phúc của mình, làm cho cháu càng 
thấy sung sướng bội phần sau khi đã trải qua nhiều khổ 
ải. Hãy để cho tất cả những buồn đau của cháu lắng xuống 
trong niềm vui được thấy trở về với bao người yêu thương 
và trìu mến. Trong lúc cháu chỉnh tế lại y phục, ta sẽ đi 
báo tin cho mẹ châu đang nóng lòng ôm hôn cháu, ta cũng 
sẽ đưa con trai cháu mà cháu đã gặp ở Damas tới. Đứa con 
trai mà cháu đã đem lòng yêu thương lưu luyến tuy chưa 
hề biết đó là con ruột của mình. 

Chẳng có ngôn từ nào đủ mạnh để tả lại niềm vui cực 
độ của Bedreddin khì chàng nhìn thấy mẹ và AÀgib, con trai 
chàng. Ba nhân vật này không ngừng ôm riết lấy nhau mà 
hôn hít bộc lộ tình ruột thịt đậm đà trong những cử chỉ yêu 
thương tột độ. Người mẹ kể với chàng nỗi buồn đau xa cách 
và những giọt nước mắt bao năm không cạn. Cậu bé Aønb, 
chắng còn trốn chạy như ở Damas nữa mà chủ động đón 
nhận những cử chỉ âu yếm của cha một cách vô cùng dễ 
thương. Bedreddin Hassan chia sẻ tình cảm giữa hai người 
mình yêu thương rất mực tưởng như làn sóng yêu thương 
trìu mến dù có dâng cao tới đâu cũng chưa đủ. 

Trong khi những sự việc trên đây diễn ra tại nhà 
Schemseddin Mohammed thì vị tế tướng này đi vào hoàng 
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cung trình báo với hoàng đế kết quá khả quan của chuyến 
đi. Hoàng đế rất hài lòng khi được nghe kể lại câu chuyện 
hết sức hay *à lạ này, ra lệnh cho ghi lại để lưu giữ trong 
văn khố của vương quốc. 

Khi Sehemseddin Mohammed trở lại dinh tế tướng, 
ông liền cho mở đại tiệc, ngồi cùng ăn uống với ca gia đình 
và suốt ngày hôm đó là một ngày hội vui chưa từng thấy". 

Tể tướng Giafar kể xóng câu chuyện về Bedreddin 
Hassan rồi nói với hoàng đế Haroun Alraschid: 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ, đó là tất cả câu 
chuyện tôi đã kể hầu Người nghe. Vậy ý của Người thế nào 
đối với lời cầu xin của tôi, 

Hoàng đế thấy câu chuyện thật hay thật lạ nên đã 
không lưỡng lự đại xá cho người nỗ lệ Rahan và để an ủi 
chàng trai đau khổ vì vô tình mà sát hại người vợ yêu quí 
của mình, nhà vua đem một trong những nô lệ xinh đẹp 
của mình gả cho chàng, lại ban nhiều của cải và chăm sóc 
chàng đến cuối đời... ". 

- Nhưng, tâu bệ hạ - Scheherazade nói khi thấy trời 
đã hứng sáng - dù câu chuyện thiếp vừa kể thuộc về loại 
chuyện rất hay, làm bệ hạ thích thú đấy. Nhưng thiếp còn 
biết một chuyện khác hay hơn nhiều. Nếu bệ hạ muốn 
nghe đêm mai, thiếp đảm bão là Người sẽ thấy vô cùng 
hấp dẫn. Schahriar yên lặng đứng lên, do dự không biết 
phải làm gì đây. Hoàng hậu thật thông minh - Ông nghĩ - 
Nàng kế những câu chuyện thật là dài và hay, và khi nàng 
đã bắt đầu kể thì thật khó mà không muốn nghe tiếp. 
Không biết là ta có nên xử nàng ngày hôm nay chưa? 
Nhưng không, chẳng vội gì. Câu chuyện nàng vừa khoe ra 
đó chắc hẳn là còn hay hơn tất cả các chuyện nàng đã kế 
cho ta nghe đến bây giờ. Ta chẳng nên tự tước đ: của mình 
cái thú được nghe nàng kể. Đợi nàng kể xong cho ta nghe 
chuyện này rồi ta sẽ cho lệnh xử nàng. 
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THIÊN TÌNH SỬ GỦA CRMARALZAMAN, 
H0ÀNB TỪ B0 NHỮNB ĐỨA DŨN 0ỦA KHALÉDRN 
VÀ °ÔN6 CHÚA TRUNG 0UÔC, NÀNG BAD0URE 


- Tâu bệ hạ, cách bờ biển Ba Tư khoảng hai chục 
ngày chèo thuyền, ngoài khơi có một hồn đão có tên là đão 
Những Đứa Con Của Khalédan. Đão này gồm có nhiều 
tỉnh lớn, tất cả đều phồn vinh vì có những thành phố đông 
đúc thịnh vượng, làm thành một vương quốc hùng mạnh. 
Ngày xưa, trị vì hòn đão này là quốc vương Schahzaman 
có bốn vợ đều là chính thất, đều là công chúa con vua và 
sáu chục phi tần. | 

Schahzaman tự cho mình là một quân vương hạnh 
phúc nhất trên trái đất này với sự yên bình và thịnh 
vượng của triều đại ông. Chỉ có một điều làm hạnh phúc 
của ông chưa trọn vẹn là đã luống tuổi mà chưa có con để 
nối dõi dù ông rất nhiều vợ. Ông không biết đổ cái lỗi vô 
sinh đó vì đâu và trong niềm sầu muộn đó, ông coi như 
thật là đại bất hạnh nếu một khi nằm xuống mà chẳng có 
người trong huyết thống để nối ngôi báu. Đã rất lâu ông 
giấu kín nỗi niềm xé ruột đần vặt ông. Càng đau buồn ông 
lại càng cố giữ kín không để lộ ra với bất cứ ai. Cuối cùng, 
không thể lặng im được nữa, một hôm ông tâm sự với tế 
tướng và sau khi than thân trách phận một cách cay đắng 
ông hỏi tế tướng xem liệu có phương sách gì để cứu vãn 
được tình thế ấy không. Vị đại thần khôn ngoan đó nói: 
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- Nếu điều bệ hạ hỏi nó tuỳ thuộc vào những luật lệ 
thông thường về sự từng trải của con người thì Người sẽ 
được thoả mãn ngay thôi, nhưng x1n thú thực là kinh 
nghiệm và kiến thức của tôi không đủ để đáp ứng đòi hỏi 
của bệ hạ. Chỉ có Thượng đế mới có thể ra tay phù trợ 
được thôi. Sống giữa giàu sang vàng lụa, ta thường luôn 
luôn quên Người nên Người đôi khi cũng gây cho ta 
chuyện buồn phiền đây đó để ta phải nghĩ tới và thừa 
nhận quyền lực tối cao của Người, thấy là những điều ta 
cầu mong chỉ còn duy nhất trông đợi ở Người. Bệ hạ có 
những thần dân chuyên làm nghề phụng thờ Thượng đế, 
phụng sự Người và sống khổ hạnh vì tin yêu Người. Ý 
kiến của tôi là bệ hạ nên góp phần công đức và khuyến 
khích động viên họ cùng với bệ hạ nguyện cầu. Có thể 
trong đâm đông những ngươi tu hành đó, có một ngươi 
nào đó khá thuần khiết và được Thượng đế ưu ái vì vậy 
lời khẩn cầu được Người chấp nhận đáp ứng được điều 
mong ước của bệ hạ chăng. 

Quôc vương Schahzaman đánh giá cao lời khuyên đó 
và hết lòng cảm ơn tế tướng của ông. Ông sai đem nhiều 
của cải hiến cho các cộng đồng những người tu hành, tổ 
chức một bữa tiệc lớn và nói với họ nguyện vong của mình 
để họ báo cho tất cả các đạo sĩ dưới quyền. 

Chẳng bao lâu Schahzaman được thoả nguyện: một 
trong những người vợ của ông mang thai và sau chín 
tháng cho ra đời một trai. Để tạ ơn này, ông lại cho gửi tới 
các nhà thờ Hồi giáo nhiều lễ vật đáng giá và đồng thời tổ 
chức ăn mừng ngày sinh hoàng tứ không những ở kinh đô 
mà ở tẤt cả mọi nơi trong phạm vì vương quốc. Các cuộc 
vul kéo đài suốt một tuần lễ, Người ta đưa hoàng tử đến 
cho ông ngay từ lúc mới sinh, ông thấy đứa bé thật xinh 
đẹp nên đặt tên cho cậu là Camaralzaman, mặt trăng của 
thế kỷ. 
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Hoàng tử Camaralzaman được nuôi đưỡng thật chu 
đáo. Vừa tuổi đến trường, cha cậu đã cử một thái phó 
hiền đức và nhiều thầy giáo giỏi để trông nom dạy dỗ cậu. 
Những ông thầy có tiếng này thấy cậu thông minh, lanh 
lợi, đê bảo và có đủ khả năng tiếp thụ tất cả những kiến 
thức giảng dạy không những về đạo đức, phong tục mà 
còn tất. cả những điều cần hiểu biết của một hoàng tử. 
Nhiều tuổi hơn một chút nữa, học các môn võ nghệ cậu 
đầu tiếp thu nhanh chóng với một sự thành thạo tỉnh 
thông tuyệt vời làm mọi người đều thán phục nhất là 
hoàng đế, cha cậu. 

Khi hoàng tử chớm tuổi mười lầm, hoàng đế vốn có 
một tình thương yêu con rất đằm thắm và tình yêu thương 
đó luôn được thể hiện bằng mọi cách. Ông muốn biểu lộ nó 
một cách thật đặc biệt và huy hoàng đó là thoái vị để 
nhường ngôi báu cho chàng. Ông trao đổi ý đó với tế tướng 
và nói thâm: 

- Ta sợ là con ta sẽ làm mất ởi, trong sự nhàn hạ cái 
năng khiếu trời cho cũng như bao thành công thu lượm 
được trong học tập rèn luyện. Vì cũng đã đến tuổi để nghĩ 
đến sự nghỉ ngơi rồi nên ta quyết định nhường ngôi cho 
hoàng tử, Ìut về sống nốt những ngày còn lại với sự hài 
lòng được nhìn thấy con ta trị vì đất nước. Ta cần phải 
nghỉ ngơi sau bao năm khó nhọc cầm quyền. 

Tổ tướng không muốn nêu ra tất cả những lý do 
thuyết phục ông khoan thực hiện quyết định nhường 
ngôi, ngược lại, ông muốn ởt sâu vào khía cạnh tình 
cảm: _ 

- Tâu bệ hạ, hoàng tử hãy còn quá trẻ để đảm đương 
một gánh nặng là cai trị một quốc gia hùng mạnh. Bề hạ 
sợ chàng có thể bị hư hồng vì cuộc sống nhàn rỗi với nhiều 
lý do, nhưng để phòng ngừa, sao bệ hạ không xét đến việc 
lấy vợ sớm cho chàng? Hôn nhân sẽ rằng buộc và ngăn can 
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một hoàng tử trẻ rơi vào cuộc sông chơi bời phóng túng. 
Cộng với việc cưới vợ, bệ hạ cho chàng tham dự trong 
những buổi họp hội đồng để chàng làm quen dần với công 
việc của triều đình rồi sau đó khi nào thấy chàng có đầy 
đú khả năng theo chính kinh nghiệm của bệ hạ thì đó là 
lúc bệ hạ truyền ngôi báu cho chàng. 

Schahzaman thấy lời khuyên của tế tướng đầu triều 
vô cùng hợp lý nên sau khi ông này lui, nhà vua bèn cho 
gọi hoàng tử Camaralzaman tới. _ 

Hoàng tứ thường lui tới thăm cha vào những giờ giấc 
đã định trước, chẳng mây khi phải vời tới. Nên lần này 
chàng ngạc nhiên thấy lệnh cha gọi. Đáng lẽ thấy thoai 
mái như mọi khi thì lần này chàng chào cha thật trịnh 
trọng và cúi đầu trước mặt ông. 

Hoàng đế nhận thấy sự gò bó của hoàng tử bèn ôn tồn 
báo chàng: 

- Con có biết cha cho đồi con tới đây có việc gì không? 

- Tâu phụ hoàng - Chàng khiêm tốn đáp - Chỉ có 
Thượng đế mới thấu hiểu mọi sự thôi. Con rất vui lòng 
được biết ý phụ vương. 

- Ta cho gọi con tới - Hoàng đế nói - để bảo cho con 
hay là ta muốn cưới vợ cho con. Con thấy sao? 

Hoàng tử Camaralzaman rất không vui khi nghe 
cha nói thế. Chàng sửng sốt đến mức toát cä mồ hôi và 
không biết trả lời ra sao ca. Sau một lát im lặng, chàng 
nói: 

- Tâu hoàng thượng, xin Người thứ lỗi cho eon đã 
lặng người đi khi nghe thấy lời Người tuyên bố. Con không 
chờ đợi điều đó vì con cồn quá trẻ. Con cũng không rõ có 
bao giơ con bị hôn nhân trói buộc không vì đàn bà không 
những chỉ gây nhiều điều phiền toái mà con hiểu rất rõ, họ 
lại còn là những người gian xảo, độc ác và đối trá như 
trong nhiều sách của các tác giả con đã đọc. Có thể là ý 
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kiến của con chăng phải là cố định như vậy nhưng con cảm 
thấy là cần phai có thời gian trước khi tự mình dứt khoát 
làm được điểu mà hoàng thượng đòi hỏi," 

_Scheherazade muốn kế tiếp nhưng nhìn thấy hoàng 
đế Án Độ đã nhận ra trời đã sáng rời giường bước xuống 
nên nàng ngừng lại Đêm sau, nàng vẫn kế tiếp câu 
chuyên này: 


- Tâu bệ hạ, lời hoàng tử trình bày làm cho hoàng đế 
cha chàng cực kỳ buồn bã. VỊ quốc vương này thực sự đau 
lòng khi thấy chàng có một sự chán ghét ghê gớm về hôn 
phối. Tuy vậy ông không muốn kết chàng phạm tội bất 
tuân cũng như không muốn dùng uy quyền cha chú đối với 
chàng. Ông chỉ khẽ bảo con: 

- Cha chăng muốn ép buộc con, để cho con có thời 
gian suy nghĩ và thấy rằng một hoàng tử như con sinh ra 
là để trị vì một quốc gia lớn thì trước hết phải nghĩ đến 
chuyện cần có người nối dõi. Tự cho mình niềm vul ấy, con 
cũng sẽ làm cha vui vì được thấy mình sống lại trong con 
và trong ca những đứa cháu mà con sinh hạ. 

Schahzaman không nói gì thêm nữa với hoàng tư 
Camaralzaman. Ông cho chàng tham dự trong các buối 
họp cở mật quốc gia và tìm mọi cách để làm chàng vừa 
lòng. Một năm sau, ông gọi riêng chàng ra và bảo: 

- Thế nào, con trai ta! Con có nhớ là phải suy nghĩ về 
ý muốn của cha về việc cưới vợ mà cha đã nói với con năm 
ngoái không? Liệu con vẫn cứ khước từ không cho cha 
được vui lòng với sự vâng lời của con, và để cho cha chết đi 
mà không được biết niềm vui đó sao? 

Hoàng tử có vẻ như đỡ sửng sốt so với lần đầu và 
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không do dự lâu trả lời thật đứt khoát như sau: 

- Thưa phụ hoàng, con không quên việc đó, nhưng 
sau khi đã cân nhắc kỹ con càng kiên định là sẽ sống độc 
thân, không để hôn nhân trói buộc. Qua thật, những nỗi 
khổ vô biên do đàn bà gây ra trong tất cả các thời đại trên 
trần thế mà con biết rõ trong sử sách và những điều được 
nghe thấy hàng ngày về những sự tĩnh ma qui quái của 
họ, là những lý do đã làm cho con quyết tâm là sống suốt 
đời không có liên quan gì với họ. Vậy phụ vương hãy tha 
tội nếu con mạo muội dám xin Người là từ nay không đã 
động gì đến việc cưới xin nữa . 

Chàng dừng lại ở đây và đột ngột rời hoàng đế cha 
chàng không đợi ông nói gì khác nữa. 

Tất cả những ông vua khác chắc là khó kìm được cơn 
giận dữ lôi đình sau những lời lẽ táo bạo trên đây của 
hoàng tử và sẽ chẳng quên làm cho chàng phải hối tiếc. 
Nhưng vua Schahzaman rất thương yêu con, muốn dùng 
lời lẽ dịu dàng trước khi phải cưỡng bức. Ông cho tế tướng 
biết nỗi buồn phiển mới của ông do hoàng tử 
Camaralzaman vừa gây ra: 

- Ta đã theo lời khuyên của nhà ngươi - Ông nói với tế 
tướng - Nhưng Camaralzaman lại càng xa lánh chuyện 
hôn nhân hơn ca lần trước và hoàng tử lại còn trình bày 
với ta bằng những lời lẽ thật táo bạo khiến ta phải hết sức 
kiểm chế mới không nổi giận. Những người cha hết sức 
nhiệt thành cũng như ta đôi với hoàng tử đúng là những 
người dại dột tự tước của mình ởi sự yên tĩnh nghỉ ngơi. 
Nhà ngươi bảo ta làm sao bây giò để khiến được cái tên 
cứng đầu cứng cổ đó tuân phục ý chí của ta? 

- Tâu bệ hạ - Tế tướng nói - Với lòng kiên nhẫn, người 
ta đạt được vô số thành công trong việc làm. Có thể là sự 
việc này không phải thuộc bản chất có thể thành công theo 
con đương đó. Cũng chẳng có øì đáng trách là bệ hạ đã có 
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phần nào muốn đẩy nhanh sự việc. Xin Người xét xem có 
thể cho thêm hoàng tử thời hạn một năm nữa để suy nghĩ. 
Nếu trong khoảng thời gian này, hoàng tử biết đến bốn 
phận thì niềm vui của hoàng thượng sẽ lớn hơn là dùng 
quyền lực của người cha để ép buộc chàng. Nếu, ngược lại, 
chàng vẫn một mực khăng khăng chối từ thì, khi một năm 
đã trôi qua, bề ha sẽ tuyên bố trước ca triều thần là vì lợi 
ích quốc gia, hoàng tử phảt cưới vợ. Không thể tin được là 
trước cä một tập thể nổi tiếng mà bệ hạ được tôn trọng 
bằng sự có mặt của mình, hoàng tử lại dám tỏ ra thái độ 
bất kính. 

Hoàng đế, vô cùng khát khao được thấy hoàng tử, con 
trai mình mau lấy vợ, thì từng ngày đối với ông cũng dài 
bằng eâ năm, huống chi phải lui thời hạn một năm nữa, 
ông thấy thật vô cùng sốt ruột. Nhưng cũng đành phải 
theo lời khuyên có lý lẽ rất thuyết phục của tế tướng, 
không thể bác bỏ được. 

Ánh sáng ngày đã bắt đầu ló rạng buộc Scheherazade 
đến chỗ này phải ngừng lời. Nàng tiếp tục câu chuyện vào 
đêm sau và nói với hoàng đế Schahrlar: 


* 


- Tâu bệ hạ, sau khi tế tướng đã lui hoàng đế 
Schahzaman ởi tới tư thất của bà thân mẫu hoàng tử 
Camaralzaman mà ông đã nhiều lần bàn với bà cưới vợ 
cho con trai. Ông buôn bã kể cho bà nghe chuyện chàng từ 
chối lần thứ hai một cách bướng bỉnh làm ông đau lòng 
nhưng ông vẫn phải rộng lượng với chàng vì lời khuyên 
của tế tướng. 

- Hậu a - Ông bảo bà - Ta biết là con nó tin bà hơn là 
ta. Bà nói thì nó đễ dàng vâng theo hơn. Vậy bà hãy để 
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một chút thời gian nghiêm chỉnh và thân mật bảo cho nó 
biết nếu cứ cứng đầu cứng cổ như thế thì ta buộc phải 
cứng rắn dù rất không muốn và nó s¿ phải hối tiếc vì đã 
không tuân phục cha nó. 

Fatime, đó là tên của bà mẹ Camaralzaman, gặp 
hoàng tử, con bà lần thứ nhất, bảo cho chàng biết là bà 
được tìn việc chối từ cưới vợ của chàng với hoàng đế, bà 
biết bao Ìo sợ là việc đó đã làm cho hoàng đế vô cùng tức 
g1ận. 

- Thưa mẹ - Camaralzaman nói - Xin mẹ đừng khơi 
dậy nối đau của con về việc đó nữa. Con rất sợ, là đang 
trong tâm trạng buồn chán có thể con sẽ có gì thất lễ với 
mẹ thì thật đáng tiếc đấy. 

Fatime, qua lời nói của con, biết là vết thương còn 
quá mới, vì vậy lần này không nói gì thêm nữa. 

Lâu lâu về sau, Fatime tìm được địp nói với chàng 
cũng về vấn đề trên, hy vọng là chàng để tai nghe. 

- Con ơi! - Bà nói - Mẹ xin con hãy nói cho mẹ hay, 
nếu điều này không gây cho con phiền bực, vì những 
nguyên cớ gì mà con lại thò ghét vấn đề hôn nhân làm 
vậy. Nếu con chỉ cho đàn bà là ranh ma, ác độc và không 
có gì khác ngoài các tính xấu đó nữa thì lý do quả là rất 
yếu ớt và còn không hợp lý nữa. Mẹ chẳng muốn bênh vực 
cho những người đàn bà độc ác. Có rất nhiều người như 
vậy, mẹ công nhận. Nhưng thật bất công nếu đi vơ đũa cả 
nắm vì không phải tất cả đàn bà đều độc ác. Trong những 
sách con đọc, con thấy một số những người nào đó đúng 
thật là đã gây ra nhiều sự lộn xộn lớn, chính mẹ cũng 
không hề muốn tha thứ cho họ. Nhưng sao con chẳng chú 
ý là có biết bao nhiêu ông vua, bao nhiêu hoàng đế và cả 
các hoàng tử khác nữa mà sự độc đoán, đã man tàn bạo 
độc ác khiến mọi người kinh hãi ghê tớm. Họ đã được nêu 
lên trong sử sách mà mẹ cũng như con đã đọc. Nếu so sánh 
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thì cứ một người đàn bà cũng phai có tới một ngàn những 
đàn ông dã man tàn bạo. Và những người đàn bà ngoan 
nết, lương thiện thật là bất hạnh phải sánh đôi với những 
tên điên khùng đó. Con tưởng là họ sung sướng lắm sao? 

- Thưa mẹ - Camaralzaman nói - Con không nghi ngờ 
gì là có rất nhiều những người đàn bà khôn ngoan, đức 
hạnh, tử tế, dịu dàng và sống thật lương thiên. Cầu 
Thượng đế cho tất cả bọn họ đều giống như mẹ của con! 
Điều làm con bất bình là một người đàn ông cứ bắt buộc 
phải làm một cuộc lựa chọn người định lấy làm vợ chẳng 
lấy gì làm chắc chăn báo đấm hay nói một cách khác là 
chẳng được tự do làm theo ý mình. 

Gia dụ là con quyết định đi vào cuộc hôn nhân như 
cha con từng nóng lòng mong môi, thì Người sẽ cho con một 
người vợ như thế nào đây? Chắc hẳn là một công chúa mà 
cha nhắm cho con, con một vị vua nước lần bang nào đó, 
và nhà vua ấy chắc hăn lấy làm vinh dự được cho con gái 
về làm dâu nhà ta. Dù đẹp, dù xấu thì con cũng phải lấy. 
Con muốn người vợ con phai đẹp, không có một công chúa 
nào sánh bằng, nhưng có a1 bảo đảm cho về trí tuệ, về tính 
tình cô ta có đễ chịu, đáng yêu, niềm nở, nhã nhặn không? 
Về tiếp xúc nói năng trò chuyện có biết nói những câu 
chuyện đứng đắn tế nhị không hay toàn là chuyện Áo 
quần, cách ăn mặc chưng điện, chuyện tô điểm trang sức 
và hàng ngàn chuyện vớ vấn khác khiến bất cứ người đàn 
ông đứng đắn nào cũng phải đem lòng thương hại. Tóm lại 
là có ai bao đảm cho con cưới được một cô gái không kiêu 
căng, hách dịch, không hợm hình khinh bạc, không làm 
cho một quốc gia khánh kiệt vì những khoản tiêu sà) nông 
nổi về áo quần, về đồ châu ngọc, về trang sức và những 
thứ phù phiếm điên loạn và lạc điệu? 

Như mẹ thấy dãy, thưa mẹ, chị riêng một mục Ấy thôi 
đã có vô vàn những điểm yếu khiến con hoàn toàn chấn 
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ghét hôn nhân. Mà dù cho nàng công chúa đó có hoàn hảo 
và toàn vẹn đến đâu, không có điểm nào đáng chà trách đi 
nữa thì con hãy còn vô số lý do mạnh hơn. để giữ vững sự 
suy nghĩ cũng như quyết định của mình. 

- Sao! Con của mẹ - Fatime nói- Con còn có những lý 
do khác ngoài những lý do con vừa nói ư! Mẹ thấy là chỉ 
bằng một lời thôi, mẹ có thể làm con cạn lý. 

- Xin mẹ cứ nói, thưa mẹ - Hoàng tử bướng bỉnh - 
Biết đâu con có thể bác lại được ý kiến đó của mẹ. 

- Con ạ, mẹ muốn nói là - Fatime bảo - Đôi với một 
hoàng tử, nếu bất hạnh lấy phải một công chúa giỗng như 
con vừa mô ta đó, thì có khó gì đâu trong việc phế bỏ và ra 
sắc chỉ ngăn cấm nàng để khỏi làm cho quốc gia khánh 
kiệt. 

- Ôi! Mẹ ơi - hoàng tử Camaralzaman nói - Thế mẹ 
không thấy là thật nhục nhã cho một hoàng tử đã buộc 
phai đi tới hành động cực đoan đó? Vì vinh quang và sự 
thanh thân của mình, chớ nên dấn thân vào việc đó, như 
thế có phải hơn không? 

- Nhưng con ơi! - Fatime lại nói - Theo cách con suy 
nghĩ, me thấy rằng con muốn mình là một ông vua cuốt 
cùng của dòng họ đã từng trị vì trong vinh quang và hiền 
hách tại vương quốc đao Những Đứa Con Của Khalédan . 

- Thưa mẹ - Hoàng tứ Camaralzaman đáp - Con 
chẳng cầu mong được sống lâu hơn đức vưa cha con. Nếu 
chẳng may mà con chết trước Người thì cũng chẳng lấy gì 
làm ngạc nhiên vì chuyện con chết trước cha phải đâu là 
hiếm có. Nhưng bao giờ cũng được tôn vinh cho cả một 
triều đại nếu ông vua cuối cùng của thế hệ đó tỏ ra xứng 
đáng, và con thì đang cố gắng hết sức mình để xứng đáng 
với các đấng tiên vương và các vị khai sáng ra triều đai. 

Từ hôm Ấy, hoàng hậu Fatime còn có nhiều cuộc 
chuyện trò như vậy với hoàng tử Camaralzamian và cố tìm 
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ra chỗ yếu của chàng để nhổ tận gốc sự ghét bỏ của chàng 
đối với hôn nhân. Nhưng lần nào cũng bị chàng bẻ lại lý lẽ 
của bà bằng những lý do khác làm bà không biết đáp lại ra 
sao cả. Chàng cứ trơ như đá vững như đồng không gì lay 
chuyển nổi. ' 

Một năm nữa lại trôi qua, trong nỗi buồn phiền của 
hoàng đế Schahzaman, hoàng tử Camaralzaman chưa có 
một biểu biện nào thay đổi quan điểm của mình. Một hôm, 
trong một buổi thiết triểu long trọng có mặt đông đủ: tế 
tướng, các thượng thư, các đại thần và các tướng lĩnh, 
hoàng đế bảo hoàng tÚ: 

- Đã từ lâu ta từng cho con biết ý muốn thiết tha của 
ta là được thấy con thành gia thất và chờ đợi với sự ân cần 
của một người cha đòi hỏi một điều không gì hợp lý hơn. 
Con đã nhiều phen cưỡng lại khiến ta không sao kiền 
nhẫn được nữa. Trước triều đình, hôm nay ta lại nêu lên 
vấn đề này. Không còn là vì tuân theo ý của một người cha 
mà con chẳng dám chối từ, nhưng đây là vì quyền lợi của 
đất nước bắt buộc và. tất cả vị đại thần ở đây yêu cầu cùng 
với cha. Vậy thì con sẽ nói sao đây, để theo đó, cha còn 
định hiệu, 

Hoàng tử Camaralzaman đáp lại với thái độ khá số 
sàng hoặc nói cách khác là với thái độ bực bội khiên hoàng 
đế bị bẽ mặt trước ca triều thần đã không kìm được sự 
giận dữ chính đáng: 

- Đao! Đứa con mất gôc kia! Mày dâm nói năng láo 
xược như vậy trước hoàng đế cha mày mhư thế ư? 

Ông bèn lập tức lệnh cho lính cấm vệ bắt giữ và đưa 
chàng nhốt vào một cái tháp cổ đã bỏ hoang từ lâu. Chàng 
bị giam trong đó với một chiếc giường, một vài bàn ghế, 
một số quyển sách và chỉ có một tên người hầu. 

Camaralzaman, hài lòng vì được tự do trò chuyện với 
những cuốn sách, nhìn buồng giam bằng con mắt lạnh 
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lùng. Buổi chiều, chàng tắm rửa, cầu nguyện và sau khi 
đọc xong một vài chương trong quyển kinh Coran cũng với 
ve bình thân như đang ở tư thất của mình trong hậu cung 
hoàng đế cha chàng, chàng năm xuống ngủ, cây đèn vẫn 
thắp sáng để bên cạnh giường. 

Trong tháp cổ đó có một cái giếng, nơi ấn náu ban 
ngày của một tiên nữ tên là Maimoun, con gái của 
Damrlat, là vua hoặc người cầm đầu một nhóm các vị 
thần. Lúc đó vào khoảng nửa đêm, tiên nữ Maimoun nhẹ 
nhàng nhấy lên khối giếng, đi thăm thú trần gian cho thoả 
trí tò mò. Tiên nữ rất ngạc nhiên thấy ánh lửa trong 
buồng hoàng tử Camaralzaman. Nàng bước qua người hầu 

nằm ngủ cạnh cửa để vào trong, đi đến gần chiếc giường 
mà vẻ lộng lây làm nàng chú ý. Nàng càng ngạc nhiên hơn 
khi thấy có người nằm ngủ trên đó. Nửa khuôn mặt hoàng 
tử Camaralzaman bị một góc chăn che lấp, tiên nữ khẽ 
nâng lên một chút và sững sở nhìn thấy một chàng trai trẻ 
đẹp chưa từng thấy trên khắp mọi nơi trên trái đất mà 
nàng đã ở qua. 

*ôi! Thật là rực rỡ! - Nàng nhủ thầm - Hoặc nói một 
cách khác là đôi mắt kia nếu mở ra nữa thì vé đẹp sẽ chói 
lọi đến mức nào! Nhưng vì cớ gì mà đang ở địa vị cao sang, 
chàng lại bị đối xử như vậy?". Vì tiên nữ cũng đã biết sự 
thể của chàng nhưng chưa thực cặn kế lắm. 

Maimoun ngắm hoàng tử Camaralzaman không chán 
mắt, sau khi hôn vào hai bên má và giữa trán mà không 
làm chàng thức giấc, nàng bay vút lên không. Nàng đang 
bay cao tít lưng chừng trời thì bỗng nghe thấy tiếng đập 
cánh, nên vội theo hướng đó bay tới. Khi đến gần thì nàng 
thấy tiếng vỗ cánh là do một vị thần gây ra, đó là một 
trong các thần linh chống đổi lại Thượng đế. VỊ thần có tên 
Danhasch, con của Schamhourasch, khiếp hãi nhận ra 
Maimoun, vì hắn biết là bản lĩnh của nàng hơn hắn nhiều. 
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Hăn muốn tránh cuộc tao ngộ này nhưng vì đã quá gần 
nên không kịp chỉ còn cách hoặc giao đấu hoặc qui hàng. 

Danhasch vội để nghị với giọng nhũữn nhăn: 

- Nàng Maimoun hùng mạnh! Nhân danh Thượng đế. 
nàng hãy thề là không làm hại gì tôi đi! Về phía mình, tôi 
cũng thể như thế. 

- Hung thần! - Maimoun nói - MI có thể làm gì hai ta 
nào? Ta không sợ mi nhưng cũng chấp nhận lời cầu xin 
của mi. Hãy nói ta hay mì vừa ơ đâu tới đây, đã nhìn thấy 
những gì và đã làm gì đêm nay? 

- Tiên nữ xinh đẹp - Danhasch nói - Nàng đã gặp 
được tôi thật dúng lúc để được nghe cái gì đó thật kỳ diệu 
tôi sẽ kế đây... 

Hoàng hậu Scheherazade buộc phải ngừng lời vì ánh 
sáng ngày đã từ từ chiếu rọi. Đêm hôm sau, nàng kế tiếp 
như sau: 


- Tâu bệ hạ - Nàng nói - Vị thần chống đôi Thượng đế 
nói tiếp với Maimoun: 

- Vì nàng đã muốn nghe thì xin nói để nàng biết là tôi 
vừa từ nơi địa đầu của Trung Quốc, nơi trông ra những 
hòn đảo cuối cùng của bán cầu này, về đây... Nhưng nàng 
hứa là sẽ để cho tôi được tự do đi đâu tuỳ ý sau khi kể 
xong cho nàng nghe chứ? 

- Kể đi, kể đi! Đừng sợ gì cả - Maimoun nói - Mi tưởng 
ta cũng lừa đão giống mi, nuốt lời hứa với mì chăng? Chỉ 
cần nhớ là không được kể sai sự thực, nếu nói láo thì ta sẽ 
trị m1 thích đáng. 

Danhasch nghe thế cũng thấy có phần yên tâm, nói: 

- Thưa tiên nữ thân mến, tôi sẽ kể toàn là sự thật cả 
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thôi, xin nàng hãy lắng nghe: Đất nước Trung Quốc, nơi 
tôi mới rời đi, là một trong những quốc gia lớn và hùng 
mạnh nhất trên địa cầu có những hòn đảo cuối cùng của 
bán cầu này phụ thuộc. Đức vua hiện giờ là Galour và ông 
vua này chỉ có một ngươi con gá! duy nhất mà từ thuở khai 
thiên lập địa tới nay chưa có người nào đẹp bằng. Cả nàng, 
ca tôi cũng như tất ca các vị thần vị tiên ở bên nàng cũng 
như ở bên tôi, cũng như tất cả mọi con người tập trung lại 
củng không thể tìm ra được những từ những ngữ, những 
câu văn, những lời nói thật thích hợp, thật sinh động và 
đủ vếu tố hùng biện để mô ta lên một chân dung từa tựa | 
như con người thực của nàng. Tóc ràng màu nâu và đài 
thướt tha chấm gót. Tránh nàng phăng lì như một tấm 
etơng hình dạng thật mĩ m›ều, đôi mắt đen long lanh đầy 
lửa, mũi nàng không quá dài không quá ngắn, miệng nàng 
nhỏ và tươi như son, hàm răng nàng như hai hàng ngọc 
trai trắng bong. Khi động đậy lưỡi để nói, tiếng nàng dịu 
dàng và êm ái phát ra những lời đầy sự nhanh trí thông 
mình. Sắc trắng của minh ngọc thạch cũng còn thua cái cô 
tr ảng như ngọc của nàng. Sơ sài vài nét như thế cũng đủ 
để nàng hiểu là ở trên đời này Khát khó để có một sắc đẹp 
hoàn mỹ như vậy. 

Vua cha yêu thương nàng rất mực, và cho nàng cấm 
cung không cho bất cứ ai được tự do tiếp xúc, ngoài người 
sau này sẽ cùng nàng kết hôn mà thôi. Để nàng khối buồn 
chán trong cảnh cấm cung như vậy nhà vua đã cho xây 
bảy cung điện mà xưa nay chưa ai từng nhìn thấy hoặc 
nghe nói. 

Cung điện thứ nhất bằng đá pha lê, cung điện thứ 
hai bằng đồng, thứ ba bằng thép tỉnh, thứ tư bằng một 
loại đồng khác lạ quý hơn ca đồng và thép, thứ năm bằng 
loại đá thử vàng, thứ sáu bằng bạc và thứ bảy bằng vàng 
khối. Các cung điện đều được bày biện những đồ đạc lộng 
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lẫy phù hợp với chất liệu xây dựng từng cung điện. Nhà 
vua không quên là những khu vườn kèm theo môi cung 
điện đều có những thâm cỏ mịn màng hoặc lếm đốm hoa, 
những vũng nước, những vòi phun, những mương rạch, 
những thác nước, những lùm cây trải dài xa tít tắp mà tia 
sáng mặt trời khó lọt qua. Tất ca đều có một trật tự khác 
nhau ở mỗi một khu vườn. Nhà vua Galour tóm lại, tỏ ra 
cho mọi người thấy là chỉ duy nhất có tình phụ tử mới 
khiến ông làm một khoản chi tiêu khổng lồ như vậy. 

Nghe tiếng đồn về sắc đẹp chim sa cá lặn của công 
chúa, nhiều quốc vương lân bang đã cử những đoàn sứ 
thần long trọng đến xin được kết thân. Quốc vương Trung 
Hoa nghênh tiếp họ như nhau vì ông chỉ muốn gả công 
chúa cho người nào nàng tự chọn. Và nàng đã khước từ tất 
cả các đám đã tới cầu hôn. Những sứ thân ra về kém hài 
lòng về kết quả mong muốn nhưng chẳng có gì phải phàn 
nàn về sự tiếp đón đầy trang trong và nhận được nhiều 
vinh dự ở nhà vua Trung Hoa. 

- Tâu phụ vương - Công chúa nói với vua cha - Người 
muốn con thành hôn và cho là sẽ làm con sung sướng. Con 
thấy rõ tấm lòng của cha và vô cùng đội ơn Người, nhưng 
ngoài việc được ở gần phụ vương, gần những cung điện 
huy hoàng, gân những khu vườn tuyệt diệu ra thì con tìm 
đâu được hạnh phúc bây g1ờở2 Con xin thêm là được cha 
yêu thương, con không bị ép buộc điều gì cả mà còn được 
hưởng những vinh dự cũng như cha vậy. Đó là những lợi 
thế mà con không sao có được ở bất cứ nơi nào trên thế 
gian này, ở bất cứ người chồng nào mà giả dụ là tự con 
đồng ý. Những người chồng luôn luôn là muốn làm ông 
chủ, nhưng con thì lại chắng muốn ai đè đầu cưỡi cổ mình. 

Sau nhiều sứ bộ phải ra về tay không, có một đám tới 
từ một vương quốc rất giàu rất mạnh, giàu mạnh hơn tất 
cả những đám tới từ trước đến nay. Quốc vương Trung 


334 | 
hffp://tieulun.hopto.org 


Hoa bàn với công chúa, con gái ông và phân tích về lợi ích 
mọi bề nếu công chúa ưng đám này. Công chúa xin vua 
cha miễn cho và lại đem những lý do trước đây ra nói. Ông 
cố ép nhưng không những nàng chắng chịu mà còn tỏ ra có 
điều bất kính đối với vua cha mình: 

- Tâu phụ vương - Nàng giận dữ nói - Äìn đừng nói 
với con về đám này cũng nhự tất cả những đám khác nữa. 
Nếu không, con sẽ đâm vào tìm con một nhát dao để giải 
thoát cho mình khói những sự quấy râầy. 

Quốc vương Trung Hoa vô cùng phần nộ, bảo công 
chúa: 

- Con là một con điên và ta sẽ đối xử với con như một 
con điần. 

Nhà vua hạ lệnh giam nàng vào một trong bảy cung 
điện và chỉ cho nàng mười nô tì già để hầu hạ và ngày đêm 
làm bạn. Trong mười người này có một ngươi là vú nuôi 
của nàng. Rồi, để cho những quốc vương lân bang đã từng 
phái sứ bộ đến cầu hôn không còn nghĩ tới nàng nữa, ông 
cử các đặc phái viên tới để báo cho họ việc xa lánh hôn 
nhân của công chúa. Và cũng vì ông tin là nàng điên thật 
nên đồng thời tuyên bố với các nước là nếu có thầy thuốc 
giỏi có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa thì xin mời tới và 
sẽ gä công chúa cho để đền ơn nếu nàng bình phục. 

- Nàng Maimoun xinh đẹp! - Danhasch nói tiếp - Sự 
việc lúc này đang ở tình trạng đó và tôi không quên đều 
đều hàng ngày tới ngắm cái vẻ đẹp vô song này. Mặc dù 
tính tôi ranh ma qui quái nhưng sẽ chẳng bao giờ làm gì 
thương tổn tới nàng. Xin tiên nữ cứ tới nhìn xem, tôi đảm 
bảo là chẳng phí công đâu. Khi nàng thấy rõ tôi chẳng 
phai là thằng nói lão thì sẽ phải cảm ơn tôi là đã cho nàng 
nhìn thấy nàng công chúa thật là một tuyệt thế giai nhân. 
Tôi săn sàng làm người hướng dẫn để phục vụ. Xin nàng 
cứ ra lệnh. 


t60200204226)02 127. 


Thay vì đáp lại lời Danhasch, Maimoun cất tiếng cười 
ròn rã hồi lâu và Danhasch ngớ ra không hiểu vì sao. Sau 
khi cười thoa thuê, nàng bảo: 

- Khá lắm! Khá lắm! - Nàng bảo hung thần - Mi 
muốn làm cho ta tin chuyện đó ư? Ta tưởng là mi sẽ kể với 
ta cái gì đó thật là lạ lùng, kỳ quái kia hoá ra lại nói với ta 
về một con bé mắt toét nào đó ư? Hừ, hừ! Mi sẽ nói sao hả 
hung thần nếu mi được nhìn thấy như ta chàng hoàng tử 
đẹp trai ta vừa tới thăm hôm nay và ta rất muốn chàng 
xứng đáng được như vậy. Đó hoàn toàn là chuyện khác 
đây, mì sẽ phát điên lân cho mà xem. 

- Nàng Maimoun:' - Danhasch nói - Liệu có quá mạo 
muội khi muốn nàng cho biết cái chàng hoàng tứ mà nàng 
nói đó là ai không? 

- Mi nên biết là - Maimoun bảo hắn - chuyện cũng na 
ná như chuyện của nàng công chúa mà m1 vừa nói với ta 
đó. Nhà vua cha chàng muốn ép chàng lấy vợ bằng được. 
Sau nhiều lần bị gây phiền nhiễu, chàng tuyên bố thằng 
thừng và dứt khoát không lấy vợ. Đó là nguyên nhân tại 
sao mà lúc này ta nói chuyện với mi thì chàng đang bị 
giam trong một cái tháp cổ mà ở đó cũng là chỗ ở của ta và 
ta cũng vừa chiêm ngưỡng chàng ở đó. 

- Tuyệt đối tôi không muốn nói trái ngược lại với 
nàng - Danhasch nói - nhưng xin nàng hãy cho phép tôi 
được ngắm chàng hoàng tử của nàng, để thấy rõ là không 
có người đang sống hay đã chết nào có thể so sánh được với 
nàng công chúa xinh đẹp của tôi. 

- Thôi hãy im đi, quân chết tiệt!- Maimoun bác lại - 
Ta bảo mi một lần nữa là không sao có thể như thế được. 

- Tôi chẳng muốn cố tranh cãi với nàng làm gì - 
Danhasch vân không chịu - Muốn biết là tôi nói đúng hay 
nói sal, chỉ có cách là nàng hãy nhận lời tôi đã đề nghị là 
tới gặp nàng công chúa của tôi và sau đó nàng hãy chỉ cho 
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tôi thấy hoàng tử của nàng. 

- Không cần thiết ta phải nhọc công làm việc đó - 
Maimoun lại nói - Có một cách khác để ta và mi đều được 
hài lòng. Đó là mang công chúa của nhà ngươi về đặt vào 
giường của hoàng tử chô ta. Như vậy ta và ngươi cùng đề 
dàng nhìn ngắm và so sánh một cách thật kỹ càng và 
chấm dứt cuộc cãi vã. 

Danhasch bằng lòng với giải pháp của tiên nữ và 
muốn lập tức quay về Trung Quốc. Maimoun ngăn hắn lại: 

- Hãy khoan - Nàng bảo hắn - Hãy đến đây, trước hết 
ta muốn chỉ cho mi cái tháp cổ mà mi phải đem nàng công 
chúa tới đó. 

Họ cùng bay tới tháp cố, Maimoun chỉ cho hắn thấy 
rồi bão hắn: 

- Thôi hãy đi đi! Và mang ngay công chúa về đây! Mi 
sẽ vẫn thấy ta ở đây. Nhưng hãy nghe này, ít ra là mi phải 
trả cho ta một khoản cược nếu chàng hoàng tử của ta đẹp 
hơn nàng công chúa của mi, và ta cũng phải trả cho ngươi 
khoản cược nếu nàng công chúa đẹp hơn hoàng tử". 

Trời đã sáng rõ, Scheherazade ngừng lời. Nàng tiếp 
tục câu chuyện vào đêm sau và nói với hoàng đế Ấn Độ: 
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". Tâu bệ hạ, Danhasch để tiên nữ lại và vút đi Trung 
Quốc và quay về rất mau chóng khó tưởng tượng được, 
mang theo nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ l¡ bì. 
Maimoun đỡ lấy, đem vào trong buồng ngủ của hoàng tử 
Camaralzaman và đặt lên giường cho nằm cạnh chàng. 

Khi hoàng tử và công chúa đã song song nằm bên 
nhau, một cuộc tranh luận xây ra giữa tiên nữ và hung 
thần về chuyện người nào đẹp hơn. Họ cùng ngắm nghía 
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và so sánh thầm. Danhasch phá im lặng trước: 

- Nàng đã thây đó - Y bao tiên nữ - Cũng như tôi đã 
nói là công chúa của tôi đẹp hơn hẳn hoàng tử của nàng. 
Bây giơ nàng còn nghị ngờ gì nữa không? | 

- Sao! Nghì ngờ ư? - Maimoun bảo - Đúng là ta chưa 
tin. Hắn là mi bị đui thì mới thấy công chứa của mi đẹp 
hơn hoàng tử của ta. Công chúa của mi cũng đẹp, ta công 
nhận, nhưng chả nên vội vã, phải so sánh hai người với 
nhau một cách thật vô tư, mi sẽ thấy đúng như lời ta nói. 

- Càng so sánh kỹ - Danhasch mói - tôi càng thấy 
không gì khác điều tôi ngh1. Tôi đã trông thấy y như lần 
trông thấy đầu tiên và dù có nhìn lâu hơn thì cũng chẳng 
có gì thay đối. Nhưng không sao cả, nàng Maimoun duyên 
dáng a, tôi có thể nhường phần thắng cho nàng đó, nếu 
nàng muốn. 

- Không thể thế được - Maimoun nót - Ta không muốn 
tên hung thần chết tiệt như mi phải nhường ta. Ta sẽ nhờ 
một trọng tài làm việc phán xử, nếu mi chối từ thì tức là 
m1 chịu thua. 

Danhasch vốn sẵn sàng làm mọi việc để lấy lòng 
Maimoun nên đồng ý ngay. Maimoun giậm mạnh chân, 
mặt đất bông nứt ra và chưi lên là một vị thần xấu xí, gù 
lưng, chột mắt và thọt chân nữa. Ông có sắu cái sừng mọc 
trên đầu và tay chân đều có móng mọc dài. Vừa đứng 
thẳng lên thì đất khép lại, ông nhìn thấy Maimoun liền 
quì xuống trước mặt nàng khúm núm hỏi nàng có điều gì 
truyền dạy. 

- Hãy đứng lên, Caschcasch! - Nàng bảo vị thần có 
tên đó - Ta gọi ông lên để phán xử cho cuộc tranh cãi của 
ta với tên chêt tiệt Danhasch này. Ông hãy liếc mắt nhìn 
xuống cái giường kia, và không được thiên vị nói cho chúng 
ta biết, theo ông thì người nào đẹp hơn, chàng trai hay là 
CÔ gÁI. 
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Caschcasch nhìn hoàng tử và công chúa với vẻ ngạc 
nhiên và thán phục. Một hồi lâu sau, y nói: : 

- Thưa bà - Y nói với Maimoun- Xin thú thực là tôi sẽ 
lừa dôi các vị và tự phản lại mình nữa nếu bảo là người 
này đẹp hơn người kia. Càng ngắm kỹ họ, tôi càng thấy 
mỗi người một vẻ, chẳng aì thua kém a1. Người này chẳng 
có một tật nhỏ nào để bảo là phải nhường cho người kia. 
Nếu muốn biết. ai hơn ai kém, theo tôi chỉ còn một cách để 
làm cho sáng tỏ là: lần lượt đánh thức họ dậy và xin hai vị 
thoa thuận với nhau là trong bai người đó, người nào tỏ ra 
yêu đương nồng nhiệt hơn, hối hã hơn và với tình cảm say 
đdăm hơn thì coi như kém đẹp hơn về một mặt nào đó. 

Hai người đều thấy lời khuyên của Caschecasch là có 
thể chấp nhận được. Maimoun liền biến thành một con rệp 
nhảy lên cổ Camaralzaman đốt đau đến mức làm cho 
chàng tỉnh dậy và sở tay lên cổ, nhưng Maimoun đã kịp 
thời nhãy ra sau và trở lại nguyên hình, tất nhiên là vẫn 
vô hình như hai vị thần linh đứng đó để xem hoàng tử làm 
gì. 

Lúc rụt tay lại, hoàng tử để tay mình rơi xuống tay 
công chúa Trung Hoa. Chàng mở mắt và vô cùng kinh 
ngạc thấy một cô gái năm cạnh mình, một cô gái xinh đẹp 
tuyệt trần. Chàng ngóc đầu, chống khuyu tay lên để nhìn 
cho kỹ. Vé trẻ trung và sắc đẹp quyên rũ của công chúa 
làm toàn thân chàng nóng ran một ngọn lửa chàng chưa 
từng cam thấy mà từ trước tới nay chàng vẫn luôn luôn 
căm ghét. 

Tình yêu xâm chiếm tim chàng mãnh liệt làm chàng 
thốt kêu lên: "Ôi, sao mà xinh đẹp! Sao mà quyến rũ! Trái 
tìm của tôi! Mánh hồn của tôi". Vừa kêu lên như vậy 
chàng vừa cúi xuống hồn lên trán lên hai má và lên môi 
nàng thật nồng nhiệt. Nếu không được Dạnhasch phù 
phép cho ngủ thật say thì nhất định nàng đã bị chàng 
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đánh thức rồi. 

- Thế nào! Cô nương xinh đẹp của ta! - Hoàng tử nói - 
Trước những biếu hiện tỏ tình của hoàng tử 
Camaralzaman như vậy mà nàng không tỉnh giấc ư? Dù 
nàng là ai chăng nữa thì ta cũng không phải là bất xứng 
VớI nàng. 

Chàng định cố đánh thức công chúa dậy nhưng dừng 
lại chợt nghĩ: "Phải chăng nàng là người mà hoàng để cha 
ta muốn cho ta lấy làm vợ? Nếu vậy thì ông thật sai lầm 
sao không cho ta thấy nàng trước? Ta đã không phải mang 
tội bất kính đối với ông vì đã công khai chống đôi lại, và 
ông cũng sẽ không bị mất thể diện vì ta". 

Hoàng tử Camaralzaman thành tâm hối tiếc về 
khuyết điểm đã mắc phải và lại muốn đánh thức công 
chúa dậy - "Cũng có thể là - Chàng dừng lại tự nhủ - hoàng 
đế muốn bắt ta quả tang. Người cho đưa công nương xinh 
đẹp này đến đây để thử xem ta có thực là thù ghét bôn 
nhân như ta đã nói không. Biết đâu là chính Người đã tự 
đưa nàng tới đây, biết đâu là Người đang nấp một chỗ kín 
mà làm cho ta xấu hổ về sự giá đối nguy trang của ta mà 
Người tưởng vậy. Lỗi lầm này sẽ còn nặng hơn gấp bội so 
với lỗi lầm thứ nhất. Để đề phòng mọi sự, ta hãy bằng lòng 
tạm cầm lấy cái nhẫn này để nhớ đến nàng. Đó là một 
chiếc nhẫn rất đẹp, công chúa đeo ở ngón tay. Chàng khéo 
léo tháo ra và lấy chiếc nhẫn của mình lồng vào thay thế. 
Xong, chàng nằm xuống và quay lưng lại chẳng bao lâu đã 
ngủ say như trước dưới sự phù chú của các vị thần linh. 

Thấy hoàng tử Camaralzaman đã ngủ say, Danhasch 
đến lượt mình cũng biến thành một con rệp bò lên đốt 
đúng vào phía dưới môi công chúa. Nàng giật mình tính 
đây, ngồi lên, mở mắt và vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy 
một chàng trai nằm cạnh. Từ ngạc nhìn chuyển sang thán 
phục, từ thán phục chuyển sang dào dạt mừng vui khi 
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thấy người dưới mắt mình là một chàng trai trẻ rất điển 
trai, rất đáng yêu. 

- Sao! Có phải chàng mà cha ta bảo ta lấy làm chồng? 
Ô1! Giá mà ta biết trước! Ta đã chẳng làm cho người phải 
giận dữ đối với ta. Ta đã chẳng phải chịu thiệt thòi là mất 
bao nhiêu lâu mới được một người chồng mà ta hết lòng 
yêu quý. Chàng hãy dậy đị! Hãy dậy đi nào! Giữa đêm tân 
hồn đầu tiên mà ngủ vùi như thế thì chẳng phù hợp với 
một người chồng! 

Nói xong, công chúa nắm lấy cánh tay hoàng tử 
Camaralzaman lay mạnh. Nhất định chàng sẽ phai thức 
tỉnh nếu ngay lúc đó, Maimoune không tăng thêm phù chú 
để chàng ngủ càng thêm l¡ bì. Nàng lay nhiều lần như vậy, 
thấy chàng vẫn chưa tỉnh, nàng lầm bẩm: 

- Sao vậy! Có gì xay ra với chàng chăng? Có kế tình 
địch ghen với hạnh phúc của hai chúng ta mà phai cầu cứu 
tới ma thuật chàng? Không thế thì sao lay mạnh thế mà 
vẫn chắng tỉnh? 

Nàng cầm lấy tay chàng âu yếm hôn và chợt nhìn 
thấy chiếc nhẫn ở ngón tay chàng. Sao giống nhẫn của 
mình vậy, nhưng sao ngón tay mình lại có một chiếc nhẫn 
khác. Nàng không hiểu làm sao lại có sự đối chác này, 
nhưng lại đinh nình đó là dâu hiệu của cuộc hôn nhân 
giữa mình và chàng, chẳng còn nghị ngờ gì nữa. Muốn 
đánh thức chàng dậy nhưng thấy uống công vô ích, vả lại 
chắc chắn là chàng chẳng thể nào lọt khỏi tay mình, nàng 
bảo với chàng: - Vì không sao đánh thức chàng dậy được - 
Nàng nói - Em cũng chẳng muốn làm giấc ngủ của chàng 
phải đứt quãng làm gì. Thôi, chúng ta gặp nhau sau vậy. 

Rồi sau khi đặt một nụ hôn thắm thiết lên má chàng, 
nàng lại nằm xuống và chăng mấy chốc lại ngủ tiếp. 

Khi Maimoune thấy mình có thể cất tiếng nói mà 
không làm cho nàng công chúa Trung hoa thức giấc: 
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- Này! Hung thần chết tiệt kia - Nàng bảo Danhasch - 
MI đã nhìn thấy rồi chứ? Mi có công nhận là công chúa của 
mi không tuyệt bằng hoàng tử của ta không? Thôi ta cũng 
xí xoá cho mi cái khoản đánh cuộc đó. Lần sau, khi ta đã 
nói sao thì hãy tin như thế nhé. 

Rồi quay lại Caschcasch, nàng bảo: 

- Còn ngươi, ta rất cảm ơn. Ngươi hãy cùng với 
Danhasch, xốc nàng công chúa lên và cùng đem nàng trả 
về giường nàng. Danhasch sẽ hướng dẫn ngươi. 

Danhasch và Caschcasch chấp hành lệnh của nàng 
và Maimoune lại rút vào trong giêng." 

Trời sáng buộc hoàng hậu Scheherazade Im tiếng. 
Hoàng đế Ấn Độ đứng lên và đêm tiếp, hoàng hậu kể cho 
Người nghe tiếp chuyện đó như sau: 
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H0ÀNB TỪ CAMARALZAMAN 


- Tâu bệ ha - Scheherazade nói - Sáng hôm sau, 
hoàng tử Camaralzaman thức dậy, hếc nhìn sang bên 
cạnh mình xem cô nàng xinh đẹp thấy đêm hôm qua có còn 
đấy không. Khi không thấy al cả, chàng nghĩ thầm: "Ta đã 
biết mà, đúng là quốc vương cha ta muốn làm ta bị bất 
ngờ, may mà ta đã đề phòng". 

Chàng định đánh thức tên hầu hãy còn đang ngủ, 
- piục nỗ đi làm những việc thường ngày và chẳng nói gì với 
nó cả. Tên hầu mang chậu và nước tới. Chàng rửa mặt, lau 
người và sau khi cầu kinh, chàng cầm lấy một quyển sách 
và đọc một lúc. . 

Sau những việc làm thưởng ngày đó, Camaralzaman 
gọ1 tên nỗ lệ tới: 

- Lại đây - Chàng bảo nó - Và cấm không được nói 
dối. Mày hãy nói cô nương ngủ cùng ta đêm qua đã tới đây 
bảng cách nào và a1 đưa cô ấy tới? 

- Thưa hoàng tử - Tên nô lệ hết sức ngạc nhiên đáp - 
Ngài muốn nói tới cô nương nào vậy? 

- Ñgười mà ta đã bảo mày rồi - Hoàng tử nói - Đã đến 
đây hoặc ai đó đưa tới đây đêm qua và đã năm bên cạnh ta. 

- Thưa hoàng tử - Tên hầu vẻ khổ sở - Con xin thề là 
chẳng biết một tí gì cả. Cô nương ấy có thể tới đây như thế 
nào? Con nằm ngay giữa cửa kia mà? 

- Mày nói dõi, tên vô lại kia! - Hoàng tử la lên - Mày 
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âm mưu để làm cho ta phiền não hơn và làm ta phát điên 
lên. 

Nói xong, chàng cho nó một cái tát làm nó ngã ngửa, 
chàng đạp lân người nó và lấy sợi dây thừng cạnh giêng 
trói ghì cánh khuyu nó lại, dòng nó xuống giếng, thả cho 
ngập đầu nhiều lần và bảo: 

- Tao sẽ dìm mày chết đuối nêu mày không nói mau 
cô nương đó là aI và người nào đưa nàng đến. 

Tên nô lệ lúng túng giận dữ, bị ngập nửa người dưới 
giếng tự nhủ thầm: "Đúng là hoàng tử bị mất trí vì quá 
đau khổ, ta chỉ có thể thoát được bằng cách nói dối thôi". 

- Thưa hoà :g tử - Vừa khóc mếu hắn vừa nói - Xin 
hãy để cho con song, con xin ngài. Con hứa sẽ nói thật. 

Hoàng tử kéo nó lên. Vừa khỏi miệng giếng, hắn vừa 
tun vừa nói: | 

- Thưa hoàng tứ, ngài chắc thấy rõ là con làm sao mà 
bẩm rõ sự việc với ngài trong tình trạng như thế này. Xin 
hãy cho con đi thay quần áo đã. 

- Được, ta cho phép. Đi thay quần áo mau lên mà nhớ 
là không được giấu ta một điều gì. 

Tên nô lệ đi ra sau khi khép cánh cửa buồng hoàng 
tử. Cứ thế nó chạy thắng vào hoàng cung. Quốc vương 
đang trò chuyện với tế tướng phàn nàn không sao ngủ 
được cả đêm qua vì sự bất tuân và thái độ điên khùng 
đáng lên án của hoàng tử con ông đã dâm chống lại ý 
chỉ. 

Viên quan đại thần này cố gắng an ủi và nói để quốc 
vương rõ là chính hoàng tử đã buộc Người phải làm như 
vậy. 

- Tâu bệ hạ - Ông nói - Người chẳng nên hối tiếc là đã 
cho bắt giữ chàng. Cứ kiên nhẫn để chàng bị giam trong 
một thời gian, tin chắc là rồi đây chàng sẽ từ bỏ cái tính 
bồng bột của tuổi trê và sẽ trở lại ngoan ngoãn nghe theo 
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tất cä những gì quốc vương đòi hỏi ở chàng. 

Tể tướng vừa nói tới đó thì tên nô lệ chạy vào: 

- Tâu bệ hạ - Hắn nói - Con lấy làm tiếc là phải tới 
tâu trình hoàng thượng một tin có thể làm Người rất 
không được vui. Hoàng tử nói là có một cô nương đêm qua 
đã nằm ngủ với chàng. Rồi hoàng tử làm con như thế này 
đây. Cái đó rõ ràng chứng tỏ là chàng thực sự mất trí rồi. 

Rồi hắn kể lại chi tiết tất cả những gì hoàng tử 
Camaralzaman đã nói và đã đối xử quá đáng với hắn như 
thế nào. Lời lẽ của hắn nghe chắc nịch. 

Nhà vua không chờ đợi cái điều phiền muộn mới này, 
bảo tế tướng: 

- Đó, lại thêm một sự kiện đáng buồn nhất, khác hắn 
với niềm hy vọng mà nhà ngươi nói với ta vừa rồi. Đi đi, 
chó để mất thì giờ nữa, nhà ngươi hãy đi xem sự thể ra sao 
rồi về báo ta rõ. 

Tể tướng tuân lệnh ngay và khi đi vào buồng hoàng 
tử, ông thấy chàng ngồi rất yên lặng, sách cầm tay đang 
đọc. Ông chào chàng, ngồi xuống cạnh và bảo: 

- Tôi muốn phạt nặng tên hầu của hoàng tử đã tới 
làm cho hoàng đế cha hoàng tử hoảng sợ vì một tin nó 
mang về. 

- Đó là tin gì vậy - Hoàng tử hỏi- mà làm cho hoàng 
thượng sợ hãi. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn nhiều để 
hỏi tội tên nô lệ của tôi kia. 

- Hoàng tử ạ- Tể tướng nói - Cầu Thượng đế chứng 
giám cho điều nó nói mong được là sự thật! Trạng thái của 
hoàng tử mà tôi thấy đây thật chẳng có gì đáng phàn nàn 
và cầu mong là được như thế mãi. Và điều đó nói lên là 
không có gì nghiêm trọng cả. 

- Có thể là - Hoàng tử nói - nó nói lại chưa đây đủ 
những gì xảy ra đâu. Nhân tiện ông tới đây, tôi thấy thật 
đễ chịu được hỏi một người như ông có thể biết được ngọn 
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ngành. Cái cô nàng đêm qua đã ngủ cùng tôi, bây giò ở đâu 
rồi? 

Nghe hỏi thế tế tướng sững sờ, ngơ ngác: 

- Thưa hoàng tử - Ông đáp - Xin ngài chớ ngạc nhiền 
thấy tôi sửng sốt vì câu hỏi của ngài. Liệu có thể thế được 
không, tôi chưa nói đến một người phụ nữ, mà ngay đến 
bất cứ một người đàn ông nào trên thế gian này cũng 
không thể trong ban đêm mà lọt được vào tới chốn này. 
Phòng chỉ duy nhất một cái cửa, muốn vào thì bất buộc 
phải giâm lên bụng tên nô lệ của ngài. Xin hoàng tử hãy 
tĩnh trí lại và ngài sẽ thấy là mình đã nằm mơ và giấc mơ 
đó đã để lại dấu ấn sắc nét trong đầu óc ngài. 

- Tôi không muốn nghe ông nói lình tình nữa - Hoàng 
tỬ cao giọng - Tôi muốn biết rõ cái cô nàng đó hiện nay ra 
sao và ta ở đây, trong một nơi mà ta biết làm mọi người 
phải tuân lệnh ta. 

Nghe lời lẽ cứng rắn này, tế tướng vô cùng bối rối 
không sao tả được. Ông nghĩ cách thoát ra thế nào cho 
thật êm. Bằng thái độ thật mềm mỏng, ông khúm núm hỏi 
hoàng tử xem chính chàng có trông thấy cô nương đó 
không. 

- Có, có chứ - Hoàng tử vội đáp- Chính mắt ta đã nhìn 
thấy nàng và ta nhận rõ là chính ông đã bế trí để giương 
bẫy ta. Nàng cũng đã khéo léo đóng vai trò mà ông đã cắt 
đặt là không nói với ta một lời, là giả vờ ngủ say và rút ra 
ngay sau khi ta ngủ lại. Chắc là ông đã rõ rồi và chắc là 
nàng cũng chăng quên kể lại tỉ mỉ với ông. 

- Thưa hoàng tử - Tế tướng cãi - Tôi xin thể là tất cả 
những điều ngài vừa nói đều hoàn toàn không có. Quốc 
vương cha ngài và tôi không hề đưa cái cô nương mà ngài 
nói đó tới đây. Xin cho phép tôi được nói một lần nữa là 
ngài ch" thấy cô nương đó trong giấc mơ mà thôi. 

- Thì ra ông tới đây để giễu cợt ta phải không - Hoàng 
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tử nối giận nói to - Và lại còn dám nói thẳng vào mặt ta là 
những điều nói với ông là trong giấc mơ? 

Chàng nắm ngay lấy râu tế tướng và giơ tay giơ chân 
đấm đá mãi cho đến khi mệt lử. 

Vị tế tướng khốn khổ đành kiên nhẫn chịu cơn lôi 
đình của hoàng tử Camaralzaman. "Thế là - Ông tự nhủ - 
ta cũng lại rơi vào hoàn canh như tên nô lệ. Thật rất may 
nêu ta cũng như nó được thoát khói cãi tai vạ này". Giữa. 
trận đòn túi bụi, ông kêu lên: 

- Hoàng tử ơi, hãy dừng tay một chút, tôi có điều 
muốn trình bày. 

Hoàng tử đấm đá cũng đã mệt, đừng lại cho nói. 

- Tôi xin thú thực - Tế tướng giả vờ nói - là cũng có cái 
gì đó trong những điều ngài nói. Nhưng chắc ngài cũng rõ 
là nhiệm vụ của một thượng thư là phải thì hành lệnh của 
hoàng đế, đó là điều tối cần thiết. Nếu được ngài rộng lòng 
cho phép, tôi sẵn sàng xin đi tâu trình lại với hoàng đế tất 
cả những gì ngài ra lệnh. 

- Ta cho phép ông - Hoàng tử bảo - ĐI đL, và tâu với 
Người là ta muốn cưới cô nương mà Người đã gửi đến hoặc 
dẫn đến cho ta và ta đã cùng nàng ngủ với nhau đêm qua 
làm vợ. Mau lên, đi đi và mang về ngay cho ta lời phúc 
đáp. 

Tể tướng cúi đầu xuống thật thấp từ giã chàng và chỉ 
thấy thực sự thoát nạn khi đã ra bên ngoài tháp cổ và 
khép lại cánh cửa buồng của hoàng tử. 

Tể tướng về bệ kiến Schahzaman với bộ mặt thiểu 
não làm cho nhà vua cũng thật phiền lòng. 

- Thế nào - Quốc vương hói - Ngươi thấy tình trạng 
con ta ra sao? 

- Tâu bệ hạ - Tế tướng đáp - Điều mà tên nô lệ tâu 
trình là hoàn toàn đúng. 

Ông kể lại cuộc đối thoại của ông với hoàng tử 


34? 
http://tieulun.hopto.org 


Camaralzaman, sự nổi xung của hoàng tử khi ông bảo là 
không sao có thể có một cô nương nào đó đến ngủ với 
chàng được, sự đối xử tôi tệ của chàng với ông và sự khôn 
khéo của ông để thoát khỏi tay chàng. 

Hoàng đế Schahzaman càng buồn nẫu ruột vì chuyện 
tế tướng kế vì ông rất mực yêu thương hoàng tử. Ông 
muốn tự mình làm TỔ sự thật, nên kéo tế tướng đi theo 
cùng tới ngôi tháp cổ". 

Nhưng, tâu bệ hạ - Đến đây hoàng hậu 
Scheherazade ngừng lại - Trời đã bắt đầu sáng rõ. 
Đêm sau kể tiếp, nàng nói với hoàng đế Ấn Độ: 


tk 


- Tâu bệ hạ, hoàng tử Camaralzaman nghênh đón 
vua cha trong ngôi tháp cô mà chàng đang bị giam cầm 
đây vẻ kính trọng. Nhà vua ngồi và sau khi bảo hoàng tử 
ngồi xuống cạnh mình, ông hỏi con hết câu nọ đến câu kia 
được hoàng tử trả lời rất cung kính và khôn ngoan. Thỉnh 
thoảng ông lại nhìn sang tế tướng như ý muốn nói là mình 
chẳng thấy có gì là loạn trí ở hoàng tử như tế tướng trình 
bày cả mà chính tế tướng bị loạn trí thì đúng hơn. 

Cuối cùng nhà vua nói với hoàng tử về cái cô nương 
đó: 

- Con trai của ta, con hãy nói cho cha rõ cái cô nàng 
đã ngủ với con đêm hôm đó như người ta nói là a1 vậy? 

- Tâu phụ hoàng - Camaralzaman đáp - Con khẩn 
khoản xin Người đừng làm con buồn rầu thêm nữa về vấn 
đề mà người ta đã làm cho con khổ quá rồi. Xin Người hãy 
cho con cưới nàng làm vợ. Sự chán ghét đàn bà mà con đã 
tỏ với cha từ trước tới nay đã tiêu tan trước cái sắc đẹp trẻ 
trung đã làm con say đắm. Không khó khăn gì mà con xin 
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thú thực với cha sự yếu đuối của mình. Con sẵn sàng đón 
nhận nàng từ tay cha với lòng biết ơn vô hạn. 

Vua Schahzaman sửng sốt vì câu trả lời của hoàng tử 
mà ông thấy không còn tình táo khôn ngoan như những lời 
chàng nói trước đó. 

- Con ơi! - Ông nói - Những lời con nói đã làm cha hết 
sức ngạc nhiên, Cha xin thể nhân danh ngôi báu mà cha 
sẽ truyền cho con là cha không biết một chút gì về cái cô 
nương mà con nói. Cha không tham dự vào việc này nếu 
qua thật là có người đã tới. Mà làm sao cô ta có thể vào 
đây được nếu không được sự đồng ý của cha. Dù là tế 
tướng có nói gì về chuyện đó thì chẳng qua cũng chỉ để làm 
cho con địu cơn giận dữ đi thôi. Có thể đó chỉ là một giấc 
chiêm bao, con nên cấn thận và tĩnh trí lại đi. 

- Tâu bệ hạ - Hoàng tử nói - Con sẽ mãi mãi không 
xứng đáng với biết bao từ tâm của cha nêu không tìn vào 
những gì cha vừa nói. Nhưng xin Người hãy kiên nhẫn 
nghe và xét xem những gì con được bầy tó với Người sau 
đây có phải là một giấc chiêm bao không.. 

Thế rồi hoàng tử Camaralzaman kể lại cho vua cha 
nghe chàng đã thức dậy như thế nào. Chàng cũng có nói 
thâm lên một chút về vẻ yêu kiều quyến rũ của cô gái 
chàng thấy nằm bên cạnh, tình yêu chàng thấy bột khởi 
lúc đó và tất cả sự cố gắng vô ích của chàng để đánh thức 
nàng dậy. Chàng cũng không giấu vua cha điều gì đã 
khiến chàng thức dậy và ngủ lại sau khi đã trao đối nhẫn 
cho nhau. Và khi kết thúc câu chuyện, chàng rút chiếc 
nhân từ ngón tay và đưa cho vua cha. 

- Tâu phụ vương - Chàng nói - Nhẫn của con chắc cha 
chẳng lạ gì vì Người đã nhìn thấy nhiều lần. Sau tất cả 
những cái đó, con hy vọng là Ngươi sẽ không cho con là 
mất trí như người ta đã làm cho Người tìn như vậy. 

Vua Schahzaman thấy những điều mà hoàng tử con 
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ông vừa trình bày là sự thật nên ông chẳng biết nói sao cả. 
Sự kinh ngạc của ông quá lớn làm ông lặng người đi hồi 
lâu. 

Hoàng tử lợi dụng giây phút đó, tâu thêm: 

- Tâu phụ hoàng, tình yêu say đắm mà con câm thấy 
với cô nương kiều diễm đó mà con còn lưu giữ hình ảnh quí 
báu trong tim, đã mãnh liệt tới mức con không sao mà 
cưỡng lại được nữa. Xin Người rủ lòng thương ban cho con 
cá) hạnh phúc được có nàng. 

- Con a. Sau khi nghe con trình bày, và sau lúc cha 
được thấy chiếc nhân đó - Vua Schahzaman nói - thì cha 
không còn nghi ngờ gì về mối tình say đắm của con là 
không có thật và mối tình đó đã được nãy nở do cô gái mà 
con thấy. Cầu mong Thượng đế cho tôi được biết nàng, cái 
cô nương đó! Con gẽ được thoa lòng từ lúc này, và ta sẽ là 
người cha hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng tìm nàng ta ở 
đâu bây giờ? Làm sao và bằng lối nào mà nàng ta vào được 
đây mà ta không biết gì, mà không có sự đồng ý của ta? Vì 
sao nàng ta lại vào đây chỉ để nằm cạnh con, để cho con 
nhìn sắc đẹp và vẻ mĩ miều của nàng ta và khêu gợi tình 
yêu của con trong khi nàng ngủ và khi con ngủ thì nàng 
lại biến đi? Cha không làm sao mà hiểu được cái chuyện 
rắc rối này. Con ạ, nếu trời đất mà không phù hộ thì nàng 
đã đẩy chúng ta, cả con và cha xuống mồ tồi. 

Nói xong, ông cầm lấy tay hoàng tử bảo: 

- Lại đây, để hai cha con ta cùng buồn khổ với nhau, 
con thì trong một tình yêu vô vọng còn cha thì vì nhìn thấy 
con sâu khổ mà vô kế khả thi. 

Vua Schahzaman kéo hoàng tử ra khỏi toà tháp cổ 
đưa về hoàng cung mà ở đây với mối tình tuyệt vọng vì yêu 
tha thiết một cô nương xa lạ vô danh, chàng phát ốm liệt 
gương. Nhà vua đóng chặt ngự phòng cùng với con than 
thở nhiều ngày chẳng ngó ngàng gì đến việc nước. 
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Tể tướng là người duy nhất được ra vào tự do, một 
hôm tới bệ kiến để tâu với nhà vua là tất cả triều thần 
cũng như đân chúng bất đầu xì xào về việc không thấy vua 
xuất hiện hàng ngày để xử lý việc quốc gia như thưởng lệ, 
ông nói sẽ không chịu trách nhiệm về những lộn xôn có thể 
XâV ra. 

- êm bệ hạ hãy lưu tâm - Ông nói- Tôi biết rõ ràng là 
sự có mặt của bệ hạ làm cho hoàng tử đỡ đau khổ và ngược 
lại sự có mặt của hoàng tử cũng làm cho bệ hạ đỡ buồn 
phiền, nhưng xin bệ hạ cần phải nghĩ đến việc làm sao cho 
tất cả không bị đổ vỡ. Xin bệ hạ hãy nghe theo lời tôi cùng 
hoàng tử chuyển sang lâu đài tại hòn đảo nhỏ, chẳng xa 
cung điện là bao và chỉ cần thiết triều mỗi tuần hai buổi. 
Trong khi vì công việc mà Người phải xa hoàng tử thì 
phong canh đẹp, không khí tốt lành và cảnh quan kỳ diệu 
của hòn đão sẽ làm cho hoàng tử khuây khoả và dễ dàng 
chịu đựng được sự vắng mặt ngắn. ngủi của Người. 

Vua Schahzaman tán thành lơi khuyên đó và khi 
cung điện trên đảo, mà đã lâu ông không lui tới, được bài 
trí chu đáo, ông cùng hoàng tử chuyển tới đó và chỉ xa 
chàng mỗi tuần hai lần để thiết triểu thôi. Còn bàng ngày 
thường thường ông qua thời gian bên cạnh chàng để, lúc 
thì dùng lời nhẹ nhàng an ủi, lúc thì cùng chia nỗi u buồn 
với chàng. 
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NÀNG DŨNG PHÚA TRUNG HũÄ 


Trong khi những chuyện trên xây ra tại kinh đô của 
Vua Schahzaman, thì hai vị thần Danhasch và 
Caschcasch mang công chúa Trung Hoa đặt lại vào giường 
trong lầu đài mà nhà vua Trung Hoa đã giam nàng. 

Sáng hôm sau thức dậy, công chúa Trung Hoa quay 
sang phải, quay sang trái và khi không nhìn thấy hoàng 
tử Camaralzaman bên canh, nàng cất tiêng thất thanh gọi 
các nô tì làm cho chúng vội vàng chạy lại xúm quanh 
giưởng nàng. Bà vú nuôi đứng phía đầu giường hói nàng 
cần gì và có gì xảy ra với nàng. 

- Hãy nói cho ta biết - Công chúa bảo - Chàng trai mà 
ta hết lòng yêu thương, đã nằm cạnh ta đêm qua, bây giờ 
ra sao rồi? 

- Thưa công chúa - Bà vú đáp - Chúng tôi chăng hiểu 
công chúa nói gì ca. Nàng nói rõ ra xem sao. 

- Đó là - Công chúa nói - Một chàng trai khôi ngô 
tuấn tú và vô cùng đáng yêu, năm ngủ bên cạnh ta đêm 
qua mà ta đã vuốt ve chàng đã lâu và làm mợi cách để cho 
chàng tỉnh dậy, nhưng không kết quả - Ta muốn hỏi các 
người là chàng đâu rồi. 

- Thưa công chúa - Bà vú lại nói - Chắc là nàng muốn 
đùa cợt với chúng tôi chăng. Mới công chúa dậy đi thôi. 

- Ta nói rất nghiêm chỉnh đấy - Công chúa cãi - Và ta 
muốn biết lúc này chàng ð đâu. 
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- Nhưng mà, thưa công chúa - Bà vú nhấn mạnh - 
Công chúa chỉ có một mình khi chúng tôi đưa nàng đi ngủ 
tối hôm qua và chẳng có ai vào ngủ cùng với công chúa cả. 
Chúng tôi biết rõ như thế mà. 

Công chúa Trung Hoa không dẫn mình được nữa. 
Nàng túm lãy tóc bà vú, vừa tát vừa đấm: 

- MI sẽ phải nói, đồ phù thuy già, nếu không ta sẽ 
đánh chết mì, 

Bà vú nuôi cế sức giằng co để thoát khỏi bàn tay của 
công chúa và một mạch chạy về cung hoàng hậu, mẹ đẻ ra 
công chúa. Bà mang bộ mặt sưng vò đầm đìa nước mắt bệ 
kiến hoàng hậu. Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc hỏi a1 đã đã 
làm cho vú trong tình trang t2 tơi như vậy. 

- Bấm hoàng hậu - Bà vú tâu - Xin lệnh bà hãy xem 
công chúa đối xử với tôi như thế này đây. Nàng có lẽ đánh 
tôi chết nếu tôi không giằng ra trốn thoát. 

Rồi bà kể hết đầu đuôi chuyện vì sao mà công chúa 
nối trận lôi đình. Hoàng hậu nghe mà thấy vừa ngạc nhiên 
vừa buồn bã: 

- Lệnh bà thấy đó - Bà vú nuôi nói thêm - Công chúa 
đúng là đã hoàn toàn mất trí rồi. Lệnh bà có thể thấy rõ 
nếu người bớt chút thời giờ tới thăm nàng. 

Hoàng hậu Trung Hoa rất quan tâm tới câu chuyện 
vừa nghe vì bà rất yêu thương con gái. Bà bắt người vú 
nuôi phải dân bà tới ngay chỗ công chúa." 

Hoàng hậu Scheherazade muốn kể tiếp nhưng thấy 
trời đã bắt đâu sáng. Nàng 1m tiếng và đêm sau nàng nói 
với hoàng đế An Độ: 


"- Tâu bệ hạ, hoàng hậu Trung Hoa tới cung điện nơi 
công chúa đang bị cấm cung, ngồi xuống bên cạnh con gái 


| 353 
http://tieulun.hopfto.org ———— 





và sau khi hói thăm sức khoẻ, bà hỏi nàng nguyên nhân vì 
sao mà giận dữ đánh đập bà vú nuôi: 

- Con gái ạ - Bà bảo - Như thế là không tốt đâu. Công 
chúa của một quốc gia lớn như con thì không được để cho 
những gì là thái quá lôi cuôn. 

- Thưa mâu hậu - Công chúa nói- Con thấy rõ là 
Người cũng tới đây để trêu cợt con. Nhưng con xin nói để 
cho mẫu hậu rõ là eon sẽ chẳng thấy thanh thản chừng 
nào mà con không được kết hôn cùng chàng hiệp sĩ đáng 
yêu đã cùng năm với con đêm qua. Chắc mẫu hậu phải 
biết rõ là chàng ở đâu. Con xin người cho chàng trở lại đây. 

- Con gái ơi - Hoàng hậu nói - Con làm ta ngạc nhiên. 
Ta chắng hiểu )à con nói gì cả. 

Công chúa chẳng còn giữ lễ độ gì nữa. 

- Thưa lệnh bà - Nàng nói - Đức vua cha con và lệnh 
bà mẹ của con, đã hành tội con để con lấy chồng khi con 
không muốn. Bây giờ ý muốn đó đã đên, và con nhất định 
người chồng của con phải là chàng hiệp sĩ mà con đã nói 
với mẹ, nếu không con sẽ tự sát. 

Hoàng hậu nhẹ nhàng bão con: 

- Con gãi của mẹ, con cũng biết rất rõ là chỉ có một 
mình con ở đây và không có bất cứ một người nam giới nào 
vào đây được. 

Nhưng, đáng lẽ lắng nghe thì công chúa lại ngắt lời 
bà và vùng văng làm những cử chỉ giận dõi khiến hoàng 
hậu phải buồn rầu rút lui trở về nói hết mọi chuyện với 
quốc vương. 

Vua Trung Quốc muốn tự mình nắm rõ sự thật nên 
tới ngay nơi ö của công chúa hỏi nàng phải chăng những 
chuyện ông vừa được biết là đúng sự thật. 

- Tâu bệ hạ - Công chúa nói - Chỉ xin Người gia ân trả 
lại cho con người chồng đã nằm cạnh con đêm hôm trước. 

- Sao! Con gái của cha - Nhà vua sửng sốt - Có người 
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nào đó đã ngủ cùng với con đêm qua ư?2 

- Thế là thế nào, tâu bệ hạ - Công chúa không để cho 
nhà vua nói tiếp - Người hỏi phải chăng có người nào đó đã 
năm ngủ với con ư! Chính Người đã biết rõ mà. Đó là 
chàng hiệp sĩ điển trai nhất dưới bầu trời này. Xin cha hãy 
trả chàng lại cho con, xin cha đừng từ chối. Để phụ hoàng 
tìn - Nàng tiếp - Là con đã thấy chàng hiệp sĩ đó, là chàng 
đã cùng năm với con, là con đã vuốt ve âu yếm chàng, là 
con đã cố găng làm cho chàng thức đậy mà không được, thì 
xin cha hãy nhìn chiếc nhân này. 

Công chúa giơ bàn tay ra và hoàng đế Trung Quốc 
không biết nói sao khi nhìn chiếc nhẫn và nhận ra đó là 
nhẫn đàn ông. Nhưng vì ông không sao hiểu được tất cả 
những gì nàng trình bày và ông đã nhốt nàng lại vì cho là 
nàng bị điên thì lúc này ông lại càng tin là nàng điên rổ. 
Vì vậy, không nói gì thêm nữa sợ nàng làm chuyện gì hung 
hãng với mình và với tất ca những ai tới gần, ông cho trói 
nàng thật chặt và chỉ cho bà vú nuôi được tới gần chăm sóc 
và cửa buồng được canh gác nghiêm ngặt. 

Hoàng đế Trung Quốc hết sức đau buồn về nỗi bất 
hạnh của công chúa mà ông tưởng bị loạn trí nặng nề. Ông 
nghĩ mọi cách để chữa trị cho nàng. Ông cho triệu tập các 
triều thân và sau không nói rõ tỉnh trạng bệnh tật của 
công chúa, ông tuyên bế: 

- Nếu có người nào đó trong các khanh thành thạo 
nhận chữa bệnh cho công chúa và làm cho nàng khỏi bệnh, 
ta sẽ ga cho làm vợ và sẽ là người thừa kế ngôi báu, nối 
ngôi sau khi ta chết. 

Khát khao được lãấy một công chúa xinh đẹp và hì 
vong được trị vì một quốc gia hùng mạnh như đất nước 
Trung Hoa đã tác động lớn đến đậu óc một viên quan đã 
luống tuổi có mặt lúc đó. Vì ông ta là một pháp sư có bản 
lĩnh cao cường, ông ta cho mình là có thể thành công nên 
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liển tới nhà vua xin chữa. 

- Ta chấp nhận - Nhà vua nói - Nhưng ta muốn cảnh 
báo trước là ta sẽ cho chặt đầu nếu nhà ngươi thất bại 
trong việc chạy chữa. Thật là không công băng nếu nhà 
ngươi được một phần thưởng lớn như vậy nếu thành công 
mà không phải chịu sự rủi ro mất mát gì về phía nhà 
người khi thất bại. Điều ta nói với nhà ngươi cũng là điều 
ta muốn nói với tất ca những a1 tự nguyện sau nhà ngươi, 
trong trường hợp ngươi không nhận điều kiện như vậy tức 
là nhà ngươi không thành công. 

Viên quan chấp nhận điều kiện và nhà vua tự dẫn y đến 
nơi công chúa. Công chúa che mặt khi nhìn thấy tên quan. 

- Tâu phụ vương - Nàng bao cha- Sao Người lại bất 
ngờ đưa tới đây một ngươi đàn ông mà con không quen 
biết và đạo giáo cấm con không được nhìn. 

- Con gái dU - Nhà vua nói - Con chớ nên bất bình về 
sự có mặt của người này. Đó là một trong các đại thần 
trong triều muốn cầu hôn con. 

- Tâu phụ vương - Công chúa nói- Đó không phải là 
người mà cha đã ga cho con mà con đã nhân làm của tin 
chiếc nhẫn con đang mang đây. Mong cha sẽ cho là không 
tốt khi con lại nhận lời một người khác. 

Viên quan chờ đợi là công chúa sẽ nói và làm những 
chuyện điên rô. Y rất ngạc nhiên thấy nàng bình thản và 
nói năng đúng mực như vậy và y biết rất rõ là nàng chẳng 
điên rồ một chút nào ngoài một tình yêu mãnh liệt đã được 
hình thành rất có căn cứ. Y không dám tự tiện trình bày 
với nhà vua. Hắn là quốc vương không sao chịu được việc 
công chúa yêu một người không phải là người ông muốn 
cho con làm chồng. Y phủ phục xuống chân vua: 

- Tâu bệ hạ - Y nói - Sau những gì thần đã nghe được 
thì việc chữa chạy cho công chúa hoàn toàn vô ích. Thần 
chẳng có thứ thuốc nào trị được bệnh đó và tính mệnh của 
thần xin tuỳ theo ý bệ hạ. 
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Nhà vua bực mình về sự bất lực của viên đại thần và 
viên quan này đã gây ph'iền muộn cho mình nên đã cho 
chặt đầu y. 

Ít ngày sau đó, để khỏi bị trách cứ là không quan tâm 
đây đủ tìm mọi cách trị bệna cho công chúa, nhà vua cho 
ban bố khắp thành là nếu có một thầy lang, một nhà chiêm 
tình. một pháp sư nào đó có nhiều kinh nghiệm chữa được 
bệnh mất trí cho công chúa thì cứ tới xin bệ kiến, với điều 
kiện là mất đầu nếu không chữa khỏi. Ông còn cho ban bố 
cũng vấn đề này trong tất cả các thành phố chính trong 
nước và ở tất ca các triều đình các quốc gia lân cận 

Người tới đầu tiên là một nhà chiêm tỉnh kiêm pháp 
sư. Vua cho một hoạn nô dẫn tới nơi công chúa bị cấm 
cung. Nhà chiêm tình rút ra từ trong túI mang theo một 
cái ống dùng để xem sao, một qua cầu nhỏ, một bếp lò, 
nhiều loại thuốc xông, một cái lọ đồng và nhiều vật dụng 
khác. Ông ta đòi mang lửa đến. 

Công chúa Trung Hoa hỏi tất cả những dụng cụ Ấy có 
ngh1a gì? 

- Thưa công chúa - Pháp sư đáp - Đó là để bắt ma 
quái nó đang ám công chúa, đem nó mang nhốt vào cái lọ 
này và ném nó xuống đáy biến. 

- Cái tên chiêm tình chết tiệt này! - Công chúa kêu lên 
- Mi nên biết rằng ta chăng cần gì đến những thứ đó, rằng 
ta rất tỉnh táo minh mân và chính mi mới là tên loạn trí. 
Nếu mi thực sự có bản lĩnh thì hãy đân người ta yêu đến 
đây với ta, đó là điều tốt nhất mà mi có thể phục vụ ta đấy. 

- Thưa công chúa - Nhà chiêm tình nói - Nếu là như 
vậy, thì không phải ở tôi mà là nàng phải chờ đợi ở hoàng 
đế cha nàng. 

Y cho lại vào túi tất ca những gì vừa lôi ra, bực mình 
vì đã nhẹ dạ nhận đi chữa một căn bệnh tưởng tượng.. 

Khi hoạn nô dẫn nhà chiêm tỉnh trở lại trước hoàng 
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để Trung Hoa, nhà chiêm tỉnh không đợi hoạn nô tâu 
trình. tự mình mạnh đạn phát biểu: 

- Tâu bệ hạ. theo như lời bệ hạ bố cáo và tự Người 
khẳng định, tôi đỉnh nình là công chúa điên rô do đó chắc 
chắn là với những bí quyết trong tay, tôi có thể đưa được 
nàng trở lại người có thần kinh lành mạnh. Nhưng chẳng 
lâu la gì mà tôi phát hiện ra ngoà:! bệnh sĩ tình ra thì nàng 
không mắc bệnh gì khác, và nghệ thuật của tôi chưa đạt 
tới lĩnh vực điều trị đước bệnh tương tư. Chính hoàng 
thượng có ưu thế hơn cả mọi người có thể chữa ngay bệnh 
cho công chúa bằng cách hãy cho nàng kết hôn với người 
chồng mà nàng đòi hỏi. 

Nhà vua cho nhà chiêm tình này là hôn xược và xử 
tội chết. Để không làm cho bệ hạ nhàm chán vì những sự 
việc trùng lặp thiếp xin nói ngay là sau đó còn có tới năm 
chục chiêm tình gia, thầy thuốc và pháp sư cùng bị chung 
số phận. Đầu của họ được treo trước cống thành. 
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DHÀNG MARZRVAN VÀ 
HOÀN TỬ DAMARALZRMAN 


Bà vú nuôi cua công chúa Trung Hoa có một ngươi 
con tra! tên là Marzavan, anh em cùng dòng sữa Với công 
chúa. bà nuôi dạy cùng với công chúa. Tình thân của họ 
vất sâu sắc trong thời thơ ấu, suốt thời gian họ sống gần 
nhau, họ coi nhau như anh em, ngay khi tuổi đã hơi lớn và 
buộc phải sống xa nhau. 

Giữa nhiều các mỗn học mà Marzavan học tập rèn 
luyện từ thuở niên thiếu, Chàng có xu hướng đi sâu vào 
khoa chiêm tình tư pháp, khoa bói toán và nhiều môn 
khoa học huyền bí khác mà chàng tö ra rất có năng khiếu. 
Chưa vừa lòng với tất cả những gì đã học được ở các thây, 
khi thấy đã có tương đối đủ sức đề chịu đựng mệt môi 
đường trường, chàng bèn tổ chức những chuyến đi chu du 
khắp nơi để học hỏi. Không có một danh nhân nào ở bất cứ 
lĩnh vực khoa học nào, lĩnh vực nghệ thuật nào mà chàng 
không tìm đến để thụ giáo dù phải đi tới những tỉnh thành 
rất xa xôi hẻo lãnh. 

Sau rất nhiều năm vắng mặt, Marzavan cuối cùng 
trở về kinh đô Trung Quốc và những thủ cấp sắp hàng mà 
chàng nhìn thấy trên cổng thành làm chàng cực kỳ kinh 
ngạc. Khi về tới nhà chàng hỏi vì sao mà trên cổng thành 
lại treo nhiều thủ cấp và trên tất ca, chàng hỏi tìn tức về 
công chúa, cô em cùng dòng sữa mà chàng không bao giờ 
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quên. Vì người ta sẽ không làm cho chàng thoä mãn được 
nêu không gộp eaä bai câu hỏi của chàng lại. Chàng chỉ biết 
được về đại thể những điều muốn biết trong khi chờ mẹ, bà 
vú nuôi của công chúa nói cho biết rõ ràng hơn." 
Scheherazade ngừng lại ở đoạn này. Nàng kể tiếp câu 
chuyện vào đêm sau theo yêu cầu của hoàng đế Ấn Độ. 


"- Tâu bệ hạ - Nàng nói - Tuy là bà vú nuôi, mẹ chàng 
Marzavan rất bận về việc chăm nom công chúa Trung 
Quốc nhưng cũng hay tin con trai thân yêu đã trở về. Bà 
cũng thu xếp được thời gian để về ôm hôn và chuyện trò 
với con một lát. Sau khi bà, nước mắt lưng tròng, kê cho 
con nghe tình trạng thảm thương của công chúa và 
nguyên nhận vì sao mà hoàng đế Trung Hoa trừng phạt 
nàng, Marzavan xin mẹ tạo cho chàng điều kiện bí mật 
đến thăm nàng không. để nhà vua biết. Bà vú nuôi suy 
nghĩ một lát rồi bảo chàng: 

- Mẹ chưa biết nói sao với con bây giờ. Nhưng chờ đến 
mai, cũng g1ờ này, có thế nào mẹ sẽ cho con biết. 

Vì ngoài bà vú nuôi ra, không ai được tối gân công 
chúa nếu chưa được người chỉ huy hoạn nô canh gác cửa 
cho phép. Bà vú nuôi biết người này mới chỉ được phục vụ 
thời gian gần đây nên những việc xảy ra trong triều trước 
đây hắn ta không rõ. Vì vậy bà báo hắn: 

- Ảnh biết tôi là người đã nuôi nấng công chúa, nhưng 
chắc là chưa biết tôi đã cùng nuôi đứa con gái của tôi cũng 
cùng một tuổi chung với nàng. Tôi đã gả chồng cho nó cách 
_ đây chưa lâu. Công chúa vốn rất yêu thương em nó, rất 
muốn gặp em nhưng không muốn để cho ai biết lúc vào 
cũng như lúc ra. 
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Bà vú nuôi trình bày thêm nữa, nhưng người chỉ huy 
hoạn nỗ gạt ổi: 

- Thế là đủ rồi - Hắn bảo - Tói sẽ làm tất cả những gì 
thuộc phạm vi quyền hạn của tôi có thể làm công chúa vui 
lòng. Hãy bão con gái bà đến ởi hoặc bà tự mình đem cô Ấy 
tới đây vào chập tối nay và cho vào buồng công chúa lúc 
nhà vua đã trở lại hậu cung. Cửa sẽ để mở sắn đấy. 

Tối hôm đó, bà vú nuôi tìm con trai, cải trang cho 
Marzavan thành một phụ nữ thật khéo khiến không al 
nhận ra đó là một người đàn ông. Bà cùng con ổi tới toà 
tháp cổ. Viên hoạn nô không nghỉ ngờ gì cho đó là con gái 
bà, mở cửa và để cho hai người cùng vào. 

Trước khi giới thiệu Marzavan, bà tới gần công chúa: -: 

- Thưa công chúa - Bà bảo nàng- Đây không phải là 
một ngươi phụ nữ mà là Marzavan con trai vú vừa đi chu 
du trở về mà vú tìm cách cho nó vào thăm công chúa dưới 
bộ quần áo này. Vú hy vọng là công chúa cho nó vinh dự 
được tỏ lòng kính trọng nàng. 

Nghe tên Marzavan, công chúa vui mừng khôn xiết. 

- Hãy lại gần đây, anh trai! Và hãy cất cái mạng che 
mặt đi! Không có luật nào cm anh trai và em gái không 
được nhìn thăng mặt nhau. 

Marzavan cung kính chào, nàng không để chàng kịp 
nói, đã vội bảo: 

- Tôi rất vuì mừng thấy anh được hoàn toàn khoẻ 
manh sau bao năm vắng mặt chẳng có một lời báo tin về, 
ngay cả đối với mẹ hiển của anh. 

- Thưa công chúa- Marzavan nối- Tôi vô cùng cảm ơn 
tấm lòng tốt của công chúa. Tôi chờ đợi ở công chúa khi về 
đây, những tin tức tốt lành hơn là những điều tôi đã được 
biết và chứng kiến với tất cả sự đau buồn có thể tưởng tượng 
được. Tôi cũng rất vui mừng đã về được sớm đề đem lại cho 
nàng sự lành bệnh cần thiết, sau thất bại của bao nhiêu 
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người khác. Nếu tôi không đạt được kết qua trong việc này, 
sau bao nhiều công phư nghiên cứu và đi đây đi đó học hỏi 
thì tôi không tự cho mình là được thưởng công xứng đáng. 

Nói xong Marzavan lấy ra quyển sách và các vật 
dụng khác tưởng cần phải mang theo dựa vào những lời 
te chàng nói về bệnh tình công chúa. 

- Sao! Ảnh trai! - Nàng kêu lên khi thấy chàng lôi ra 
các thứ lĩnh kỉnh - Anh cũng tin như mọi người là tôi điện 
rồ ư? Chớ có nhầm và hãy nghe tôi nói đây. 

Công chúa kể với Marzavan tất cả câu chuyện của 
nàng, không quên một chỉ tiết nào kể cä chuyện trao đổi 
nhân mà nàng chìa ra cho chàng thấy. 

- Tôi không giấu anh một tí gì - Nàng nói thêm - về tất 
ca những chỉ tiết tôi vừa kế. Đúng là có một cái gì đó không 
sao hiểu nối làm cho mọi người cứ tưởng là tôi mất trí, 
nhưng người ta lại không chú ý những điều còn lại như tôi 
đã kể. 

Khi công chúa nói xong, Marzavan lòng đầy thán 
phục và ngạc nhiên, cúi đầu hồi lâu không nói gì. Cuối 
cùng chàng ngửng đầu lên cương quyết: | 

- Thưa công chúa - Chàng nói - Nếu tất cả những gì 
công chúa vừa kể là thật, mà tôi cũng tin như thế, nên tôi 
không thât vọng mà sẽ làm cho nàng được thoa nguyện. Chỉ 
xin nàng hãy cố gắng kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, 
cho tới khi tôi đảo qua tất ca các quốc gia mà tôi chưa qua, 
và tới khi nàng được tin tôi trở về thì hãy tin chắc người mà 
nàng đang yêu say đắm không còn ở xa nàng nữa đâu. 

Sau những lơi này, Marzavan xIn cáo biệt công chúa 
và lên đường ngay ngày hôm sau. 

Marzavan ởdi từ tỉnh nọ sang tính kia, từ thành phố này 
sang thành phố khác, từ hải đảo gần đến hải đảo xa, ở đâu 
chàng cũng nghe người ta nói về nàng công chúa Badoure 
(đó là tên công chúa Trung Quốc) và chuyện của nàng. 
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Sau bốn tháng, chàng du khách của chúng ta tới 
Tarf, một thành phố ven biển, to rộng và rất đông dân mà 
ở đây họ không nói tới công chúa Badoure mà Ìại nói về 
hoàng tử Camaralzaman. Họ nói chàng đang ốm và kể 
chuyện của chàng nghe từa tựa như chuyện của công chúa 
Badoure. Marzavan mừng rõ không sao tả xiết, Chàng hỏi 
chàng hoàng tứ đó ở chỗ nào trên trái đất này và được biết: 
tới chỗ chàng có hai đường thuy bộ và đường thuy là đường 
gần hơn nhiều. 

Marzavan chọn con đường sau và đáp một thuyền 
buôn được xuôi chèo mát mái tới tận gần kình đô đất nước 
của hoàng dế Schah zaman. Nhưng trước khi cập bến 
cảng, do sự vụng về của hoa tiêu, thuyền đụng vào đá 
ngâm chìm nghỉm. Lâu đài trong đó có hoàng tử 
Camaralzaman và quốc vương Schahzaman lúc đó đang 
chuyện trò cùng tế tướng của mình chẳng cách xa chỗ đắm 
thuyền là mấy. 

Marzavan vốn rất giỏi bơi lội. Chẳng một phút lưỡng 
lự chàng lao xuống nước và bơi xuống tận chân toà lâu đài 
của quôc vương Schahzaman, ở đây chàng được cứu hộ theo 
lệnh của tế tướng và ý của quốc vương. Chàng được thay 
quần áo ướt, được đối xử tử tế và khi đã thấy chàng hồi sức, 
chàng được dân tới trước tế tướng theo lệnh của ông. 

Vì Marzavan là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, 
dáng điệu lễ độ nên được tê tướng tiếp đãi rất thịnh tình 
nhất là sau những câu hỏi han, chàng đấp lại thật thông 
minh chính xác. TẾ tướng cảm nhận thấy kiến thức của 
chàng thật sâu rộng. Vì vậy ông nói: 

- Nghe chàng nói, ta thấy chẳng phải là người thường. 
Cầu thượng đế ban ơn, trong những chuyến chu du thiên 
hạ, chàng có học được bí quyết gì để chữa cho một con bệnh 
đã làm cho cả triều đình này lo phiển rất lâu rồi không? 

Marzavan đáp là nêu chàng biết căn bệnh của người 
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bị ốm thì có thể tìm ra thuốc chữa. 

Tế tướng bèn kế cho Marzavan bệnh trạng của hoàng 
tử Camaralzaman suốt từ đầu chí cuối. Ông cũng không 
giấu chút gì về xuất thân đáng được mong ước của hoàng 
tử, sự giáo dục cúa chàng và ý muốn của hoàng để 
Schahzaman muốn chàng sớm kết thành gia thất, về sự 
bất kính của chàng giữa triều đình, về sự tống giam chàng 
và cả những việc làm rồ dại của chàng trong lúc bị giam 
câm. Tất ca những cái đó đã biến chàng thành một kẻ sĩ 
tình mê say mãnh liệt một cô nương vô danh có thể chẳng 
có ở trên đời này, ngoài căn cứ là một chiếc nhân mà hoàng 
tử khăng khăng cho là nhẫn của cô nương đó. 

Nghe lời kể của tế tướng, Marzavan thấy vô cùng 
thích thú là trong cái rủi bị đắm thuyền lại gặp cái may là 
tới đúng cái nơi đang tìm. Không còn nghị ngờ gì nữa, 
chàng thấy hoàng tử Camaralzaman đúng là người mà 
công chúa Trung Hoa yêu mê mệt và chính công chúa lại 
chính là đôi tượng mối tình nồng nhiệt của hoàng tử. 
Chàng không trình bày gì với tế tướng mà chỉ nói nếu được 
nhìn thấy hoàng tử thì sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn 
phương pháp để giúp chàng trị bệnh. 

- Vậy thì hãy theo ta - Tế tướng bảo - Anh sẽ thấy 
nhà vua đang ở chỗ hoàng tử, Người cũng đang muốn gặp 
anh đó. 

Đầu tiên đập vào mắt Marzavan lúc bước vào phòng 
hoàng tử là thấy chàng năm thượt trên giường, đôi mắt 
nhắm nghiền. Marzavan quên cả việc có thể làm phiền 
hoàng đế Schahzaman đang ngồi cạnh con cũng như 
hoàng tử ốm yếu đã thẳng thốt kêu lên: 

- Trời đất ơi! Không có gì trên thế gian này lại có thê 
giống nhau hơn! 

Ý chàng muốn nói là trông hoàng tử lúc này thật 
chăng khác gì công chúa Trung Hoa. Đúng là hai người có 


364 
http://tieulun.hopto.org 


những nét đặc biệt như đúc của nhau vậy. 

Câu thốt ra trên đây của Marzavan làm cho hoàng tử 
Camaralzaman nảy trí tò mò, mở mắt ra nhìn chàng. 
Marzavan, đặc biệt thông mình, lợi dụng lúc đó, đọc luôn 
mấy câu thơ chào mừng. Dù lời lẽ kín đáo, cả hoàng đế và 
tế tướng đều không hiểu, nhưng chàng tả rất khéo điều gì 
đã xay ra cho công chúa Trung Hoa, là hoàng tử chăng nên 
nghi ngờ việc chàng có biết công chúa và có thể cho hoàng 
tử biết tin tức về nàng. Thoạt nghe, hoàng tử đã lộ vẻ vui 
trừng trên nét mặt và nhất là trong đôi mắt của chàng." 

Hoàng hậu Schehrazade không còn thời gian để kể 
thêm nữa đêm đó. Hoàng đế cho phép nàng được kể tiếp 
đêm sau. 


"- Tâu bệ hạ, khi Marzavan đọc xong những câu thơ 
khen tụng làm cho Camaralzaman ngạc nhiên thích thú, 
hoàng tử liền lễ phép đưa tay ra hiệu cho nhà vua nhường 
chỗ ngồi cho Marzavan. 

Nhà vua hân hoan thấy hoàng tử con trai mình có sự 
đổi thay đây triển vọng, đứng lên, cầm lấy tay Marzavan 
và bắt chàng ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi. Ông hỏi 
chàng là ai, từ đâu đến và sau khi chàng cho nhà vua biết 
chàng là thần dân của hoàng đế Trung Quốc và từ đất 
nước của Người mà tới đây. 

- Cầu xin Thượng đế - Ông bảo chàng - Phù hộ cho 
ngài cứu con trai ta ra khỏi cảnh sầu muộn sâu sắc này, ta 
sẽ vô cùng biết ơn ngài và sự đền ơn của ta sẽ hết sức huy 
hoàng, ca trái đất này sẽ phải thừa nhận là xưa nay chưa 
hề có một sự hậu thưởng nào như thế. 

Marzavan rỉ tai hoàng tử CamaraÌzaman: 
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- Thưa hoàng tử, từ nay trở đi ngài sẽ không còn phải 
bị luy một cách thật thương tâm như vây nữa. Cô nương 
đã làm ngài đau khổ đó là người tôi quen biết. Đó là công 
chúa Badoure, con gái hoàng đế Trung Quốc danh hiệu là 
Gaiour. Tôi có thê nói chắc chắn với ngài là chính nàng đã 
kể chuyện của nàng cho tôi nghe cũng như tôi vừa được 
nghe chuvện của ngài. Công chúa cũng ỗm tương tư vì 
ngài cũng như ngài đang ốm tương tư vì công chúa. 

Rồi Marzavan kế tất cả những gì chàng biết về công 
chúa cho hoàng tử nghe từ cái đêm định mệnh hai người 
øặp nhau một cách rÃt kỳ )a. Chàng cũng không quên 
cung cách đối xử của hoàng đế Trung Quốc đối với những 
người bị thât bại trong mưu toan chữa bệnh cho nàng, cái 
bệnh được gọi là điên cuồng mất trí đó. 

- Chị có duy nhất ngài - Chàng nói thêm - Là người có 
thể chữa cho nàng khỏi bệnh hoàn toàn và ngài chăng sợ gì 
mà không ra mặt. Nhưng trước khi làm một chuyến đi dài 
ngày, ngài cần phai khoẻ mạnh đã rồi chúng ta sẽ chuân bị 
những gì cần. Ngài phải luôn nghĩ tới việc phục hồi sức lực. 

Lời Marzavan có một hiệu quả mãnh liệt. Hoàng tử 
Camaralzaman thấy được an ủi bội phần vì hy vọng vừa 
thâu nhận. Chàng thấy như đủ sức để ngồi dậy và đứng 
lên, Chàng xin nhà vua được mặc áo quần tề chỉnh với 
dáng vẻ tươi tỉnh làm vua mừng vul khôn xiết. 

Nhà vua chỉ còn biết ôm lấy Marzavan mà cảm on, 
cũng không hỏi chàng làm cách nào để có được một hiệu 
quả đáng ngạc nhiên như vậy. Ông cùng với tế tướng ra 
khối toà tháp cổ để bố cáo tin vui đó với toàn dân. Ông hạ 
lệnh cho tổ chức vui chơi trong nhiều ngày, ban thưởng cho 
quần thần và dân chúng, bố thí cho người nghèo và ân 
giam cho các tù nhân. Trong kinh thành và tất ca các vùng 
đất đai vương quốc Sehahzaman đều tưng bừng niềm vui 
và phấn khởi. 
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Hoàng tử Camaralzarman suy nhược vì bao đêm không 
ngủ và ăn uống thất thường đã phục hồi nhanh chóng. Khi 
chàng cảm thấy mình khá khoẻ có thể chịu đựng được nỗi 
mệt nhọc đường trường liên gọi riêng Marzavan ra bảo: 

- Bạn Marzavan thân mến! - Hoàng tử nói - Đã đến 
lúc thực hiện lời bạn đã hứa. Trong niềm mong được thấy 
lại nàng công chúa yêu kiểu và để chấm dứt nỗi dằn vặt 
của nàng vì tôi, nêu chúng ta không lên đường ngay thì tôi 
cam thấy nhất định lại rơi vào tình trạng mà bạn thấy 
trước đây. Có một điều làm tôi khổ tâm và có thể làm 
chuyến đi chậm trễ đó là lòng thương yêu thái quá của 
phụ vương tôi. Người chắng bao giờ muốn cho phép tôi rời 
xa Người. Đó sẽ là một điều thật đau lòng cho tôi nêu bạn 
không tìm được cách nào khắc phục giúp. Bạn thấy đấy, 
Người chẳng rời mắt tôi phút nào. 

Hoàng tử không ngăn nổi nước mắt khi dứt lời. 

- Thưa hoàng tử - Marzavan nói- Tôi đã lường trước 
trở ngại to lớn đó, ngài cử để tôi lo liệu. Ÿ đồ của tôi trong 
chuyên đi này là giúp công chúa khỏi hết bệnh tương tư, 
đó là vì tình bạn thân thiết của chúng tôi từ nhỏ, vì nhiệt 
tình và lòng thương yêu của tôi đối với công chúa hiện nay. 
Tôi sẽ chẳng làm tròn bổn phận nếu không đem hết khả 
năng của mình ra thi thế để nàng được an ủi đồng thời 
cũng là niềm an ủi của hoàng tử. Vậy đây là điều tôi dự 
định để vượt qua khó khăn được hoàng thượng cho phép 
như chúng ta mong môi. TỪ ngày tôi tới đây, ngài như bị 
cấm cung. Hãy thưa với hoàng thượng là ngài muôn được 
ra bên ngoài cho thoáng khí và xin với Người được cùng với 
tôi làm một cuộc đi săn độ hai hoặc ba ngày, chắc hoàng 
thượng chẳng nỡ từ chối. Khi đã được người ưng thuận rồi 
thì ngài sẽ ra lệnh chuẩn bị cho mỗi người chúng ta hai 
con ngựa, một để cưới, một để thay đối. Những việc còn lại, 
cứ để mặc tôi. 
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Ngày hôm sau, hoàng tử Camaralzaman lựa thời cd 
thưa với vua cha ý muốn ra bên ngoài hóng gió mát và nếu 
Người thấy có thể được thì xin cho đi săn vài ba ngày cùng 
với Marzavan. 

- Cha rất muốn - quốc vương bảo - nhưng với điều 
kiện là con không được ngủ ở ngoài quá một đêm. Mới ốm 
dậy mà hoạt động nhiều sẽ rất có hại cho sức khoẻ và sự 
văng mặt lâu của con sẽ làm cho cha buồn đấy. 

Nhà vua ra lệnh chọn cho chàng những con ngựa tốt 
nhất và tự mình chăm nom việc chuẩn bị để chàng không 
thiếu thứ gì. Khi mọi việc đã xong xuôi ông ôm hôn con, và 
dặn dò Marzavan phải chú ý chăm sóc hoàng tử rồi ông để 
cho chàng ởi. 

Hoàng tử Camaralzaman và Marzavan phóng về 
nông thôn và để đánh lừa hai tên giãm mã dắt những con 
ngựa thay thế, họ làm như đi săn thật, càng đi xa thành 
phố càng tốt. Chập tối, họ dừng lại ở một quán. trọ của 
khách 1ữ hành, ăn tối và ngủ cho đến nửa đêm. Marzavan 
thức giấc trước, đánh thức hoàng tử Camaralzaman dậy 
và không làm gì động đến hai tên giám mã. Chàng yêu cầu 
hoàng tử đưa cho mình bộ quần áo đang mặc và lấy bộ 
quần áo mà tên giám mã mang theo mặc thay vào. Họ lên 
ngựa và mỗi người đắt theo một con ngựa thay cùng với 
một ngựa của tên giám mã rồi cùng phóng nhanh. 

Tang tang sáng, hai ky sĩ tới một khu rừng và đến 
một ngã tư. Tới chỗ này, Marzavan báo hoàng tử đợi chàng 
một lát và đi sâu vào trong rừng. Chàng chọc tiết con ngựa 
của tên giám mã, xé tan bộ áo quân của hoàng tử vừa cởi 
ta thấm vào máu ngựa rồi quay trở lại chỗ hoàng tử đang 
đợi, ném bộ quần áo bị xé rách và nhuốm đầy máu ra giữa 
ngã tư đương. 

Hoàng tử Camaralzaman hỏi Marzavan thế là có ý gì, 
Marzavan đáp: 
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- Thưa hoàng tử. khi đức vua cha ngài chiều nay 
không thấy ngài trở về hoặc Người được bọn giám mã cho 
biết chúng ta đi trong lúc chúng còn đang ngủ thì nhất 
đình là Người sẽ cho đuổi theo chúng ta. Bọn người nào 
đuổi theo hướng này sẽ thấy bộ quần áo của hoàng tử đầy 
máu, sẽ cho là hoàng tử đã bị thú đữ sát hại, còn tôi đã vì 
sợ tội mà trốn di rồi. Nhà vua, theo lời tâu trình của họ, 
nghĩ là ngài không còn ở trên đời này nữa nên ngừng các 
cuộc tìm kiếm, thế là chúng ta có thể yên tâm tiếp tực cuộc 
hành trình không còn sợ rượt theo nữa. Việc để phòng như 
thế quả là có phần quá mạnh mẽ, như một đòn trời giáng 
xuống người cha vốn thương vêu con rất mực sẽ tưởng là 
con mình đã bị chết thăm thương. Nhưng niềm vui của 
quốc vương cha ngài sẽ được nhân lên gấp bội khi được 
biết ngài vẫn sống mạnh khoẻ và được mãn nguyện. 

Bạn Marzavan! - Hoàng tử Camaralzaman nói - 
Bạn thật dũng cảm và mưu trí Tôi chỉ còn biêt hoan 
nghênh cái kế sách tài tình của bạn thôi. Thêm một lần 
nửa xIn cảm ơn bạn. 

Hoàng tử và Marzavan đã mang theo đi nhiều châu 
ngọc đủ chì tiêu dọc đường, tiếp tục chuyến ởi qua sông qua 
núi, chỉ thấy có môi một trở ngai là mất rắt nhiều thời gian 
vì non sông cách trở. Cuôi cùng họ đã tới kinh đô Trung 
Quốc, ở đó đáng lẽ Marzavan đưa hoàng tử về nhà mình thì 
lại dừng chân ở một nơi công cộng của những người ngoại 
quốc. Họ ở đấy ba ngày để xua tan mệt nhọc của những 
ngày đi đường và trong khoảng thời gian này, Marzavan 
cho may một chiếc áo của các nhà chiêm tình để cải trang 
cho hoàng tử. Hêt ba ngày nghỉ ngơi, họ cùng nhau đi tắm 
vửa và sau đó hoàng tử mặc áo nhà chiêm tỉnh vào rồi 
Marzavan dẫn hoàng tử đi thẳng tới hoàng cung còn chàng 
thì về báo cho mẹ mình, vú nuôi của công chúa Badoure, 
biết là chàng đã về để mẹ báo cho công chúa. 
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Đến đây hoàng hậu Scheherazade ngừng lời vì thấy 


ời đã rạng. Đêm sau kể tiếp, nàng nói với hoàng đế Ấn 
Độ, 


©› 


- Tâu hoàng thượng, hoàng tử Camaralzaman đã 
được Marzavan báo cho biết phải làm gì rồi, và đã được 
trang bị các thứ phù hợp với một nhà chiêm tình, với bộ 
quần áo như thế chàng tiến đến tận cổng hoàng cung của 
hoàng đế Trung Hoa, đứng lại và hô to trước mặt lính cấm 
vệ và lính canh cổng: 

- Tôi là nhà chiềm tỉnh, đến đây để chữa bệnh cho 
công chúa Badoure đáng kính lệnh ái của đức vua Gaiour 
cao cả và hùng mạnh, quốc vương Trung Hoa, theo đúng 
điều kiện mà Người đã đề ra, tức là được lấy nàng nếu 
thành công hoặc mất. đầu nếu thất bại. 

Ngoài lính cấm vệ và lính gác cổng ra, tin mới lạ này 
trong phút chốc đã làm cho đám đông dân chúng tới quây 
quanh lấy hoàng tử Camaralzaman. Sở dĩ như vậy là vì đã 
rất lâu rồi chẳng có một thầy lang, một nhà chiêm tình, 
một pháp sư nào dám trình diện từ sau bao nhiêu tấm 
gương bị thâm của những người đã thất bại trong việc 
chữa trị. Người ta tưởng chẳng còn ai ngu ngốc như họ 
nưa. 

Nhìn vào khuôn mặt khôi ngô của hoàng tử, đáng 
điệu cao quý, vẻ trẻ trung của chàng, nhiều người tỏ ra ái 
ngạ1: 

- Ngài nghĩ gì vậy, thưa ngài - Những người đứng gần 
nhất hỏi chàng - Vì sao lại điền rổ, đấn thân vào một cái 
chết chấc chắn trong khi cuộc đời tràn đầy hi vọng tốt đẹp? 
Những cái thủ cấp mà ngài nhìn thấy bầy trên các cổng 
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thành không làm ngài kinh sợ sao? Nhân danh Thượng đế, 
xin ngài hãy từ bỏ cái ý đồ tuyệt vọng ấy và hãy rút lui ởi. 

Trước những lời can ngăn đó, hoàng tử 
Camaralzaman vẫn giữ vững, không hề nao núng và khi 
thấy không có a1 ra dẫn mình vào, chàng lại hô lên một lần 
nữa với giọng cả quyết làm tất ca mọi người run lên. Và họ 
kêu la: "Hắn đã quyết chết, cầu xin Thượng đế rủ lòng 
thương cho sự trai trẻ và linh hồn hắn!" Chàng trai hô lên 
lần thứ ba và cuối cùng thì tế tướng theo lệnh của hoàng 
đế Trung Quốc tới nắm lấy tay chàng. 

Viên tế tướng dẫn chàng đến trước hoàng đế. Hoàng 
tử vừa thấy ống ngồi trên ngai đã vội quỳ xuống hôn mặt 
đất trước mặt ông. Trong tất cả những người bạo gan dám 
đem đầu mình tới đặt cược đirới chân mình, nhà vua chưa 
từng thấy một ai xứng đáng để mình để mắt tới, lúc này 
cam thấy thực sự thương hại đối với Camaralzaman đang 
dấn thân mình vào hiểm hoạ. Ông cho chàng được có vinh 
dự hơn mọi người, muốn chàng tới gần và ngồi xuống cạnh 
mình: 

- Hỡi chàng trai trẻ! - Ông bảo chàng - Ta thật khó 
tin, ở cái tuổi của chàng mà đã thu lượm được nhiều kinh 
nghiệm để dám nhận chữa trị cho con gái ta. Ta rất muốn 
chàng thành công. Ta sẽ ga công chúa cho chàng không 
những là không bực bội mà còn hết sức vui mừng, khác với 
sự miễn cưỡng bất đắc đĩ phải gả cho những người đến 
trước chàng nếu họ thành công. Nhưng ta đau lòng tuyên 
bố là nếu chàng thất bại thì mặc dù còn rất trẻ, mặc dù cái 
dáng dấp cao sang của chàng, các cái đó cũng không thể 
ngăn ta cho chặt đầu chàng. | 

- Tâu bệ hạ - Hoàng tử Camaralzaman nói - Tôi vô 
cùng biết ơn về những ân huệ mà Người ban cho và tấm 
lòng nhân hậu của Người đối với một người không quen 
biết. Tôi không phải đến từ một đất nước quá xa để danh 
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tính của tôi có thể đất nước của Người không biết tới, để 
không thực hiện ý định đã dẫn đất tôi đến đây. Chẳng lẽ 
người ta lại không bàn tán về sự nông nối của tôi nếu tôi 
từ bỏ cá) ý đồ thật hào hiệp đó sau bao nhiêu mệt nhọc và 
hiểm nguy đã phải trải qua. Phải chăng chính bệ hạ cũng 
mất đi lồng yêu mến mà Người đã cảm nhận được từ con 
người tôi? Nếu phải chết, tâu bệ hạ, tôi sẽ chết với tấm 
lòng thanh than không hối tiếc vì đã không làm mất ởi 
lòng yêu mến đã từng được cho là xứng đáng. Vậy nên tôi 
cầu xin bệ hạ đừng bắt tôi phải nóng lòng chờ lâu hơn nữa 
trong việc chứng thực sự chính xác tài năng của mình 
bằng cuộc thử nghiệm mà tôi đã sẵn sàng tiến hành. 

Hoàng để Trung Hoa lệnh cho viên hoạn nô canh giữ 
công chúa Badoure, lúc đố có mặt. đưa hoàng tử 
Camaralzaman tới chỗ công chúa, con gái Người. Trước 
khi để chàng đi, nhà vua nói là chàng hãy còn được tự do 
để rút lui ý định của mình. Nhưng hoàng tử im lặng đi 
theo viên hoạn nô một cách cả quyết hay đúng hơn là bằng 
một sự hăng hái đáng ngạc nhiên. 

Hoạn nô dẫn đường cho hoàng tử Camaralzaman ở, 
và khi tới một hành lang dài mà cuối hành lang là buồng 
công chúa, hoàng tử lúc đó thấy mình đang rất gần con 
người đã làm chàng chảy bao nhiêu nước mất và không 
ngừng thở ngắn than dài từ bao lâu nay chàng bỗng rảo 
bước vượt lên trên viên hoạn nô. 

Viên hoạn nô cũng rảo bước theo nĩnẽ khó mà đuổi 
kịp. 

- Ngài đi đâu mà hấp tấp vậy? - Ý nói và nắm cánh 
tay chàng giữ lại- Không có tôi thì ngài không vào được 
đâu. Chắc là ngài rất muốn:chết nên mới chạy nhanh đến 
cái chết như vậy. Không một ai trong số bao nhiêu nhà 
chiêm tỉnh mà tôi thấy và dẫn tới đây trước ngài, lại tỏ ra 
vội vàng như thế. 
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- Ảnh bạn aạ - Hoàng tử Camaralzaman nhìn viên 
hoạn nô và vừa nói vừa bước chậm lại - Đó là vì tẤt cả 
những nhà chiêm tình mà bạn nói đố đều không vững tin 
vào tài năng của họ như tôi tuyệt đổi tin tưởng ở mình. Họ 
biết chắc là họ sẽ mất mạng nếu không đạt được kết quả 
mà cơ hội thành công họ lại không có. Cũng vì vậy nên họ 
run sợ khi tới gần nơi mà tôi đang đi đến đây, nơi mà tôi 
chắc chắn là tìm lại được hạnh phúc. 

Nói đến đây thì họ vừa tới cửa. Viên hoạn nô mở cửa 
và đưa hoàng tử vào một phòng rộng, ở đó đi vào phòng 
công chúa chỉ phải qua một bức mành che. 

Trước khi vào phòng, hoàng tử Camaralzaman dừng 
lại và khẽ rỉ ta1 viên hoạn nô sợ công chúa ở bên trong có 
thể nghe được. 

- Để cho anh bạn thấy rõ - Chàng nói - Không có một 
chút gì là tự phụ kiêu căng, cũng không vì sự hãng bái 
nông nối của tuổi trẻ mà ta cho anh chọn một trong hai 
cách: Anh muốn ta chữa bệnh cho công chúa trước mặt 
nàng, hay là ngay tại đây không cần đi thêm nữa và cũng 
chẳng cần nhìn thấy mặt nàng. 

Viên hoạn nô cực kỳ ngạc nhiên về niềm tin chắc nịch 
của hoàng tử qua lời chàng nói vừa rồi. Y thôi không đám 
có thái độ col thường chàng nữa mà nghiêm chỉnh bảo 
chàng: 

- Ổ trong đó hay là ngay đây thì có gì là quan trọng. 
Bằng cách nào thì có nghĩa gì đâu. Miễn là công chúa khỏi 
bệnh. Vinh quang của ngài sẽ bất tử không những ở triều 
đình này mà còn ở cả khắp mọi nơi có con người trên mặt 
đất này. 

- Vậy thì tốt hơn hết - Hoàng tử tiếp - Là ta sẽ chữa 
bệnh cho nàng mà chẳng cần nhìn thấy nàng để anh bạn 
được chứng kiến tài năng của ta. Cho là dù ta có nôn nóng 
tới đâu để được diện kiến một công chúa cao sang sẽ là vợ 
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của ta chăng nữa thì cũng vì' sự trọng thị một phần nào đối 
với anh mà ta cũng vul lòng gác lại niềm vui đó ít lâu. 

Vì đã mang theo tất cả các thứ đã cần cho một nhà 
chiêm tình, chàng lấy giấy bút ra và viết một lá thư nhỏ 
sau đây gửi công chúa Trung Hoa. 

Thư của boàng tứ Camaralzaumdn gửi công chúa 
Trung Quôc 

“Công chúa quý mến, hoàng tử Camaradlzaman sỉ 
tình chống muốn bể uới nàng nỗi đau buồn bhôn tả mà 
chàng phải chịu đựng từ cái đêm định mệnh mà 0e yêu 
biểu của nàng đã làm cho chàng mất đi sự tự do mà chừng 
đã nguyện giữ suốt đời. Chàng chỉ muốn lưu ý nàng là bể 
từ đêm đó chàng đã dâng biến trái tm của chòng cho giốc 
ngủ uô cùng quyến rũ của nàng, giấc ngủ không đúng lúc 
khiến chàng chăng được nhìn thấy uẻ long lanh của đôi 
mặt đẹp của nòng mặc dầu chàng đã gắng sức bắt chúng 
hé mở. Chàng lại còn dám ca gan trao nhân cho nàng làm 
bằng chúng củo tình yêu oà đổi lấy chiếc nhữn của nòng 
mà chàng gửi lại bèm theo uớit thư này. Nếu nàng uui lòng 
cũng tra lạt nhân cho chòng, coi đó là bỷ uật của tình yêu 
Uê phía nòng thì chàng sẽ cho mình là người hạnh phúc 
nhất trong tốt cũ các người đang yêu. Nếu bhông thì sự 
khước từ của nàng cũng không ngăn nối chàng đón nhộn 
một cái chêt túc tưới hơn lò cúi chết uì tình yêu đôi với 
nàng. Chàng đang chờ câu tra lời của nàng ở phòng đợi. 

Khi hoàng tử Camaralzaman viết xong những dòng 
trên, chàng làm thành một gói cùng với chiếc nhẫn của 
công chúa để bên trong không để cho viên hoạn nỗ thấy 
khi trao cái gói cho y, chàng bảo: 

- Anh bạn! Anh hãy cầm cái gối này trao cho cô chủ 
cúa anh. Nếu nàng không khỏi bệnh ngay khi đọc xong lá 
thư này và không chạy ra tìm người chủ lá thư thì ta cho 
phép anh công bố ta là người tôi tệ nhất và trơ trến nhất 
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trong tất ca các nhà chiêm tình trước đây, hiện nay và ca 
sau này nữa.” 

Ánh sáng ban ngày mà Scheherazade nhìn rõ khi kế 
tới đây khiển nàng dừng lại. Nàng kể tiếp câu chuyện vào 
đêm sau và nói với hoàng đế Ấn Độ: 


+ 


"- Tâu bệ hạ, viên hoạn nô đi vào buồng công chúa 
Trung Quốc và đưa cho nàng cái gói của hoàng tử 
Camaralzaman gửi. 

- Thưa công chúa - Ÿ nói - Một nhà chiêm tính táo 
bạo hơn tất cả các người trước vừa tới đây và cho răng công 
chúa sẽ khỏi bệnh ngay sau khi đọc lá thư này và nhìn 
xem cái gì đó trong gói Ấy. Mong răng anh ta không phải 
kẻ đối trá hoặc lừa bịp. 

Công chúa Badoure cầm lấy cái gói, mở lá thư một 
cách thờ ở, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn của mình thì 
chẳng sao mà đọc cho hết được nữa. Nàng vội vàng đứng 
lên, làm đứt cä sợi đây xích trói chân, chạy đến bức mành 
gạt ra một bên, công chúa nhận ra ngay hoàng tử, hoàng 
tử cũng nhận ngay ra nàng. Họ chạy lại ôm chẳm lấy nhau 
và không nói được lời nào vì vui mừng quá đỗi, họ nhìn vào 
mắt nhau rất lâu, thán phục ngõ ngàng vì đã gặp lại sau 
cuộc gặp gỡ đầu tiên mà họ không sao hiểu nổi. Bà vú 
nuôi, cùng chạy ra với công chúa, đưa cả hai vào buồng, ở 
đó công chúa tra lại nhẫn cho hoàng tỬ: 

- Chàng hãy cầm lại đi - Nàng bảo - Em chẳng thể giữ 
nó lại mà không trả nó về cho chàng mà thực ra thì em 
muốn giữ nó suốt đời. Những chiếc nhân này không sao có 
thể tìm được những bàn tay nào thích hợp hơn. 

Viên hoạn quan lúc đó chạy cấp tốc về tâu trình với 
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hoàng đế Trung Quốc tất cä những gì vừa xây ra. 

- Tâu bệ hạ - Y nói - Tất ca những nhà chiêm tình, 
những thày lang và nhừng người khác từ trước tới nay 
dám liều lĩnh xông vào chữa tri cho công chúa đều là 
những kẻ ngu đần đốt nát. Người tới sau cùng này chẳng 
cần đến bùa chú, phù phép để tiêu trừ yêu ma, cũng chăng 
cần phải đụng tới hương thơm hay các thứ khác. Ông ta đã 
chữa khỏi bệnh cho công chúa mà chẳng cần nhìn tới 
người bệnh. 

Viên hoạn nô kể lại tất cả cách thức đã làm của nhà 
chiêm tịnh mới ti này, và nhà vua ngạc nhiên một cách 
thích thú. lập tức tới nơi ở của công chúa. Ông ôm hôn con 
gái, ôm hôn cả hoàng tử và cảm bàn tay chàng đặt vào bàn 
tay công chúa, ông nói với chàng: 

- Hỡi người khách phương xa may mắn! Dù chàng là 
aì, ta cũng giữ lời hứa ga con gái ta cho chàng. Cứ nhìn 
chàng ta không sao có thể tin là một nhà chiêm tỉnh mà 
chàng cũng đang muốn cho ta tìn như vậy. 

Hoàng tử Camaralzaman cảm tạ nhà vua bằng: 
những lời lẽ thật nhũn nhặn để tỏ rõ sự biết ởn của mình: 

- Tâu hoàng thượng, về con người đúng là tôi không 
phải là nhà chiêm tình như Người đã xét đoán. Tôi chì 
mang bộ quần áo này để thành công hơn trong việc đáng 
được nhận làm phò mã của một vị hoàng đế hùng mạnh 
nhất thiên hạ. Tôi vốn là hoàng tử, con của quôc vương và 
hoàng hậu, có tên là Camaralzaman. Cha tôi là 
Schahzaman trị vì đảo quốc khá nối tiếng có tên là Những 
ĐứaConCủa Khaledan . 

Rồi chàng kể chuyện của mình và cho hoàng đế biết 
xuất phát mối tình của chàng thật vô cùng kỳ lạ cũng như 
mối tình của công chúa vậy là điều này đã được chứng 
minh sự xác thực bằng hai chiếc nhẫn trao đổi giữa hai 
nBƯời, 
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Khi hoàng tử Camaralzaman đứt lời, nhà vua kêu lên 
thán phục: 

- Một câu chuyện thật kỳ lạ đáng lưu lại cho hâu thế. 
Ta sẽ ghi lại và sau khi đã lưu trữ bản chính vào văn khố 
quốc gia, ta sẽ cho công bố rộng rãi để từ đất nước ta có thể 
lan truyền ra những quốc gia khác. 

Hôn lễ được cử hành ngay trong ngày hôm đó, và 
những cuộc vui chơi long trọng được tổ chức trong toàn 
vương quốc Trung Hoa rộng lớn, Marzavan không bị quên. 
Hoàng dế Trung Hoa phong tước vị, đưa chàng vào triều 
và hứa hẹn sau này sẽ cân nhắc đưa lên những cương vị 
cao hơn. 

Hoàng tử Camaralzaman và công chúa Badoure cực 
lỳ mãn nguyện, vui hưởng tuần trắng mật êm đềm và 
trong nhiều tháng, hoàng đế Trung Quốc không ngừng thể 
hiện niềm vui bằng lễ hội liên miên. 

Giữa những ngày vui ấy, một đêm hoàng tử 
Camaralzaman chiêm bao thấy vua Schahzaman cha 
chàng năm hấp hối trên giường thều thào nói: "Người con 
trai ta đã sinh ra mà ta hết lòng yêu quý đã bỏ ta rồi và nó 
cũng chính là nguyên nhân cái chết của ta." Chàng tỉnh 
đậy và thốt tiếng thở dài làm công chúa cũng thức giấc. 
Công chúa Badoure hỏi vì sao chàng thở dài, Hoàng tử nói: 

- Chao ôi! Có lẽ trong lúc ta nói đây thì quốc vương 
cha ta đã từ trần rồi. 

—— Và chàng kế cho công chúa nghe nguyên nhân làm 
cho chàng băn khoăn sâu muộn. Nghe chàng nói, công 
chúa nãy ra một ý nhưng không cho chàng hay vì nàng 
luôn luôn muốn làm cho chàng vừa lòng. Biết được ý muốn 
của chàng là muốn về thăm cha và cũng vì nung nấu ý 
muốn đó nên cuộc sống với nàng ở chốn xa xôi này cũng 
bót đi đôi phần vui thú. Cũng ngày hôm đó, lợi dụng thời 
cơ, công chúa đã tâu riêng với vua cha: 
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- Tâu phụ hoàng - Nàng hôn tay cha và nói - Con 
muốn xin Người ban ơn cho con một điều và cầu mong là 
không bị từ chối. Nhưng xin Người đừng cho rằng con xin 
điều này là do hoàng tử, chồng con khẩn khoản. Chàng 
không can dự gì vào đây cả, thưa cha. Điều con muốn 
Người ban cho đó là được phép cùng chồng con đi thăm 
quốc vương Schahzaman, cha chàng và là bố chồng của 
COII. 

- Con gái của cha - Nhà vua nói- Dù có buồn vì phải 
xa con, cha cũng không thể không tán thành quyết định 
đó. Con xử sự như thế là đúng, cho dù chuyến đi xa như 
vậy mệt mỏi nhiều. Con đi đi, cha đồng ý nhưng với điều 
kiện là con ở lại triều đình quốc vương không quá một 
năm. Chắc là nhà vua Schahzaman cũng muốn, như cha 
làm theo cách ấy nghĩa là lần lượt con trai và con dâu về 
thăm bố mẹ chồng rồi sau một năm con gái và con rể về 
thăm bế mẹ vợ. 

Công chúa báo cho chồng biết là quốc vương Trung 
Quốc đã cho phép về thăm cha chàng, Hoàng tử vui mừng 
vô hạn và cảm ơn nàng về biểu hiện mới của tình vêu đối 
với chàng. 

Hoàng đế Trung Quốc ra lệnh chuẩn bị cho chuyến đi 
của hai con và khi đã hoàn tất, ông lên đường cùng với họ, 
đi theo họ vài ba ngày. Cuộc tạm chia tay làm mất nhiều 
nước mắt ở ca hai phía. Nhà vua âu yếm hôn hai vợ chồng 
trẻ và sau khi khuyên hoàng tử hãy yêu thương mãi mãi 
công chúa, con ông cũng như ông yêu thương con gái rồi 
ông đề cho họ tiếp tục cuộc hành trình còn ông thì vừa đi 
trở về kinh đô vừa lấy săn băn làm vuI. 

Hoàng tử Camaralzaman và công chúa Badoure chỉ 
vừa lau khô nước mắt thì đã nghĩ đến niềm vuì mà họ sẽ 
mang đến cho quốc vương Schahzaman. Trông thấy họ 
hẳn là nhà vua sẽ ôm hôn họ thật thắm thiết và hai người 
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hắn cũng sẽ vui mừng rộn rã. 

Đi đường được khoảng một tháng, họ tới một bãi cô 
rông, từng quãng từng quãng lại có những gốc cây lớn toả 
bóng mát thật dễ chịu. Ngày hôm đó lại oi bức nên hoàng 
tử Camaralzaman cho là rất đúng lúc nên hạ trại tạm 
nghỉ tại đây. Hỏi ý kiến công chúa Badoure, nàng đồng ý 
ngay vì chính nàng cũng đang muốn nói với chàng như 
thế. Mọi người xuống ngựa chon một nơi đẹp dựng lều. 
Công chúa đang ngồi nghỉ đưới bóng râm thấy lều đã dựng 
xong bèn đi vào, trong khì hoàng tứ Camaralzaman còn 
đang bận ra lệnh cho bọn người hầu hoàn tất việc cắm tại. 
Trong lều, để cho thoải mái, công chúa cởi bỏ thắt lưng mà 
những cô người hầu cảm lấy đặt bên cạnh nàng. Sau đó vì 
mỏi mệt nàng nằm xuống nghỉ, những người hầu để nàng 
một mình trong lều và đi ra ngoài. 

Khi việc hạ trại được sắp xếp ổn định, hoàng tử 
Camaralzaman đi vào lều, thấy công chúa đang ngủ chàng 
lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Thấy chiếc thắt lưng của 
công chúa, chàng cầm lấy xem lần lượt ngắm nghía những 
viên kìm cương, những viên hồng ngọc mà công chúa đính 
vào đấy, chàng lại thấy một cái túi nhỏ bằng vải rất sạch, 
miệng túi buộc lại bằng một sợi dây. Chàng nắn năn cái 
túi cảm thấy có vật gì đó răn rắn bên trong. Tò mò muốn 
biết đó là vật gì, chàng mở túi và lấy ra một mảnh mã não 
trên đó có khắc những hình tượng và chữ viết chàng không 
đọc được. Chàng nghĩ thầm: "Tấm mã não này hẳn là quý 
lắm đây, nếu không thì sao mà công chúa của ta lại phải 
đeo luôn bên mình sợ mất. 

Qua vậy, đó là một tấm bùa mà hoàng hậu tặng cho 
công chúa con gái để bà cho nàng được hạnh phúc, theo bà, 
chừng nào nàng luôn mang theo nó trong ngươI. 

Để xem cho rõ tấm bùa đó, hoàng tử Camaralzaman 
đi ra ngoài lều, vì bên trong rất tối. Chàng để tấm bùa vào 
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giữa bàn tay giơ ra ánh sáng, bất ngờ một com chìm ở đâu 
bay xà tới, cắp tấm bùa bay đi." 

Trời đã hửng sáng khi Scheherzade kể tới đây. Nàng 
ngừng lại và đêm sau kê tiếp vần chuyện này. Nàng nói 
với hoàng dế Schahrlar: 


- Tâu bệ hạ, Người có thể thấy được sự kinh ngạc và 
đau khổ của Camaralzaman mà thiếp cũng khó mà diễn tả 
được khi bị con chỉm cướp mất cái bùa trong tay. Trước 
chuyện xảy ra rất đáng buồn không thể tưởng tượng được 
chỉ vì cái tính tò mò không phải chỗ làm cho công chúa 
mất đi một vật báu, chàng lặng người đi mất một lúc. 
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SỰ PHIR LY BIỮA H0ÀNG TỪ DAMARALZAMAN 
Với CÔN6 DHÚA BAD0UIRE 


Con chìm, sau hành động ăn cướp đó, đậu xuống một 
mô đất, cách đấy không xa, mó vân ngậm cái bùa. Hoàng 
tử bước tới hy vọng là nó sẽ nha cái bùa ra, nhưng chỉ 
chàng đến gần, con chim lại cất cánh bay một quãng ngắn 
rồi lại đậu xuống đất lần hai. Chàng tiếp tục đuôi theo. 
Con chìm sau khi nuôt chững tấm bùa, bav ởi xa hơn. 
Hoàng tử vốn rất khéo tay, hy vọng là sẽ ném đá giết chết 
nó nên vân cứ đuổi theo. Con chim càng bay xa, chàng 
càng cố sức ra công đuổi không đê hút tầm mắt. Từ thung 
lũng lên đồi rồi lại từ đổi xuống thung lũng, con chịm lôi 
hoàng tứ Camaralzaman đi suốt ngày, mỗi lúc một xa bãi 
cö dựng lều và công Chúa Badoure. Đến chiều tối đăng lẽ 
nó chui vào một bụi rậm thì Camaralzaman có thể nhờ 
bóng tối có thể tóm được thì nố lại đậu tít trên một cành 
cây cao, ở đó nó thật an toàn. 

Hoàng tử thất vọng vì đã bỏ ra biết bao công sức hoàn 
toàn vô ích nghĩ có nên quay lại chỗ hạ trại không. "Nhưng 
- Chàng thầm nghĩ - Quay về lối nào đây? Trèo lên, tụt 
xuống hết thung lũng này rồi lại đổi cao nọ, trong bóng 
đêm này liệu có khỏi đi lạc và sức khoẻ ta có cho phép 
không? Và nếu tìm được đường về thì liệu ta có đám 
chường mặt ra trước công chúa mà không mang được về 
cho nàng chiếc bùa đó không?" Chìm đắm trong những ý 
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nghĩ nặng nề đó, và rã rời vì mệt mỏi, vì đối, vì khát, vì 
buồn ngủ, chàng năm xuống và ngủ qua đêm dưới gốc cây. 

Sáng hôm sau, Camaralzaman thức dậy trước lúc con 
chìm rời cái cây. Vừa trồng thấy nó cẤt cánh, chàng quan 
sát và rượt theo nó suốt cả ngày và cũng chẳng có kết quả 
øì hơn ngày hôm trước. Sống bằng quả cây và cô dại hái 
bên đường và cứ đuổi theo con chìm như thế từ sáng đến 
tối và đêm thì ngu bên gốc cây trên đó con chìm đậu, cho 
đến ngày thứ mười. 

Đến ngày thứ mười một con chỉm vân bay. 
Camaralzaman không ngừng quan sát và bám theo cho 
đến lúc tới một thành phố lớn. Khi con chim đến gần một 
bức tường, nó bay lên cao và vut qua tường sang phía bên 
kia mất hút. CamaraÌlzaman hết hy vọng tìm được lại nó 
và chăng còn bao giờ mong lấy lại được tấm bùa mã não về 
cho công chúa Badoure. 

Buôn nản vì bao nhiêu điều không sao tả xiết, hoàng 
tử Camaralzaman đi vào thành phế. Thành phố này được 
xây dựng trên bờ biển và có một bến câng rất đẹp. Chàng 
lang thang trên các đường phố chăng biết đi đâu, dừng lại 
đâu thì chợt đã tới bến cảng. Hãy còn đang không biết làm 
gì bây giờ, chàng đi dọc theo bờ biển tới cổng một khu vườn 
để ngỏ. Chàng bước vào cất tiếng chào một ông già đang 
mãi cuốc xới, ngắng đầu lên, thoạt nhìn, ông đã thấy đó là 
một người khách lạ, theo đạo Hồi nên vội mời chàng vào 
trong và đóng cửa vườn lại. 

Camaralzaman hỏi ông vì sao lại phải cẩn thận như 
vậy, ông gìà đáp: 

- Vì tôi thấy anh là một người lạ mới tới đây lại là 
người Hồi giáo mà ở thành phố này đại đa số dân cư thờ 
cúng tà thân. Họ ghét cay ghét đăng những tín đồ Hồi giáo 
và đối xử rất tổi tệ với số ít chúng tôi theo đạo của đấng 
tiên tri của chúng ta. Chắc là anh không biết điều đó, nên 
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thật là hết sức may mắn mà anh đã tới được tận đây mà 
không có một sự đụng độ xấu nào. Quả vậy, chúng theo đõi 
sát những người theo đạo Hồi ở xa tới, chưa thể biết hết 
những hành vi độc ác của chúng, để đưa họ vào một cái 
bẫy nào đó. Ca ngợi Thượng đế là đã đưa anh tới một nơi 
đảm bảo. 

Camaralzaman cám ơn rất nhiều ông già tốt bụng đã 
hào hiệp cho chàng một chỗ ẩn náu để tránh mọi sự nhục 
mạ. Ảnh muốn nói thêm nữa nhưng ông già làm vườn vội 
bao: 

- Hãy để những lời khen tặng đó lại, anh còn đói mệt, 
cần phải ăn uống nghỉ ngơi đã. 

Ông đưa anh vào ngôi nhà nhỏ của ông và sau khi đã 
ăn uống đây đủ các món ăn mà ông già đưa cho anh một 
cách thân tình làm anh cảm động, ông già mới yêu cầu 
anh cho biết lý do việc anh đến đây. 

Camaralzaman thoả mãn ý muốn của ông và khi đã 
kể hết chuyện của mình không hề giấu giếm một tí gì, anh 
hỏi ông đường trở về vương quốc của cha anh vì, anh nói 
thêm: 

- Nếu tính đến chuyện gặp lại công chúa thì biết. tin 
nàng ở đâu sau mười một ngày xa cách nhau vì một sự cố 
thật lạ lùng? Không biết là nàng có sống hay không nữa? 

Nói tới đây, chàng không sao cầm được nước mắt. 

Để trả lời cho câu hỏi của Camaralzaman, ông già 
làm vườn bảo chàng là từ thành phố này ra đi thì phải mất 
tròn một năm trời mới tới được những xứ sở mà ở đó chỉ có 
toàn những tín đồ Hồi giáo được chăn dắt bởi những quốc 
vương đồng đạo. Nhưng nếu theo đường thuỷ đi tới đáo Gỗ 
Mun thì mất ít thời gian hơn rất nhiều và từ đó đi sang 
đảo Những Đứa Con Của Khalédan thì lại vô cùng dễ 
dàng. Hàng năm đều có một tàu buôn nhổ neo đi tới đảo 
Gỗ Mun và chàng cố thể đáp tàu này để từ đó mà về đảo 
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Những Đứa Con Của Khalédan. Ông nói thêm: 

- Nếu anh tới đây sớm hơn vài ba ngày thì đã có thể 
lên tàu bằng năm đi đảo Gỗ Mun rồi. Trong thời gian chờ 
đợi lên chuyến tàu sau, nếu anh đồng ý ở lại thì tôi rất vui 
lòng nhường căn nhà nhỏ này cho anh ở tạm. 

Hoàng tư Camaralzaman thây rất hài lòng tìm được 
chỗ ấn trú ở một nơi không một người quen biết, trong tay 
không có một chút gì. Chàng nhận lời ở cùng với ông già 
làm vườn. Trong thời gian chờ đợi chuyến tàu buôn sau đi 
tới đao Gõ Mun, ban ngày chàng làm vườn, còn ban đêm, 
không có gì ngăn chàng không được nghĩ tới công chúa 
Badoure thương yêu của mình. Chàng qua đêm bằng 
những tiếng thở dài, bằng sự tiếc nuối và bằng nước mắt. 

Nhưng chúng ta hãy để hoàng tử Camaralzaman tại 
đây để quay về với công chúa Badoure mà chúng ta đã để 
nàng năm ngủ trong lều. 
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GŨNB CHÚA BAD0URE SñU KHI Xã CÁCH 
VỮI HIÀNB TƯ äAMRRRLZñMAN 


Công chúa năm ngủ khá lâu và khi thức dậy, nàng 
rắt ngạc nhiên vì không thấy hoàng tử ö bên mình. Nàng 
gọì người hầu và hỏi họ xem chàng ở đâu. Trong khi bọn 
chúng nói với nàng là có thấy chàng vào trong lều nhưng 
đi ra lúc nào thì không biết, nàng với tay câm lấy chiếc 
thắt lưng của mình thì thấy cái túi vải nhỏ bị mở ra và 
tấm bùa thì không còn ở trong đó. Nàng không tin là 
Camaralzaman lấy ra xem mà lại không mang trả lại 
nàng. Nàng chờ mãi tới buổi chiều lòng nóng như lửa đốt 
và không hiểu cái gì đã buộc chàng phải xa nàng lâu như 
vậy. Mãi tới tối mịt cũng không thấy chàng về, nàng lo 
buồn không sao tả xiết. Nàng nguyền rủa không biết bao 
nhiêu lần tấm bùa và kế làm ra nó. Nếu không vì lòng 
kính trọng ngăn giữ thì nàng còn lầm bầm trách oán cả 
hoàng hậu mẹ nàng đã cho nàng một tặng vật tai hại. Tuy 
hết sức buồn bực vì chuyện xảy ra và nhất là không hiểu 
đo đâu mà tấm bùa lại có thể là nguyên nhân làm cho 
hoàng tử xa cách nàng. Nhưng vẫn tỉnh táo trong nhận 
định, nàng đi đến một quyết định dũng cảm, ít có đối với 
những người cùng giới. 

Chỉ có công chúa và những người hầu trong trại biết 
chuyện Camaralzaman mất tích vì lúc đó tất cä những 
người khác đều đã vào trong các lều để ngủ hoặc nghỉ ngơi. 
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Vì nàng sợ chúng có thể đem lòng phản bội khi biết rõ 
chuyện xảy ra, trước hết nàng kiểm chế bớt nỗi đau của 
mình và cấm tất cả các nữ tì là không được nói hoặc làm gì 
để gây sự nghị ngữ cho mọi người khác. Rồi nàng cởi bỏ y 
phục cúa mình, mặc vào bộ của Camaralzaman. Nàng 
giếng chàng kỳ lạ nên sáng hôm sau, khi bọn tuỳ tùng 
thấy chàng xuất hiện ra lệnh cho chúng hạ lều gấp gọn 
hành lý để lên đường thì chúng tưởng chính là hoàng tử 
Camaralzaman. Khi tất cả đã sẵn sàng, nàng cho một 
trong các cô hầu nằm vào giường cáng, còn nàng thì lên 
ngựa và cuộc hành trình bắt đầu. 

Sau nhiều tháng rong ruổi trên bộ, trên biển, công 
chúa điều hành chuyến đi dưới cái tên hoàng tử 
Camaralzaman. Để đến đảo Những Đứa Con Của 
Khalédan nàng đã phải tạt vào kinh đô của đão Gỗ Mun 
mà quỗc vương trị vì lúc đó là Armanos. Những người tuỳ 
tùng đầu tiên lên bộ để kiếm nhà trọ đã nói cho nhiều 
người biết là tàu chở hoàng tử Camaralzaman từ một 
chuyến du lịch dài ngày trở về, vì thời tiết xấu buộc phải 
lưu lại. Tiếng đồn chẳng mấy chốc đã lan tới tận hoàng 
cung. 

Nhà vua Armanos với phần lớn các triều thần bèn tới 
trước công chúa và gặp nàng vừa lên bờ để tới nơi nghỉ trọ 
đã được giữ lại cho nàng. Nhà vua đón tiếp nàng như một 
quốc vương nước bạn mà từ xưa tới nay vẫn sống hữu bảo. 
Ông đưa nàng về hoàng cung, sắp xếp chỗ ở cho nàng và 
cho cả đoàn người tuỳ tùng, nhất định không chịu nghe 
những lời nàng khẩn khoản cho được ở nơi quán trọ. Nhà 
vua lại chiêu đãi nàng rất linh đình suốt ba ngày, trong 
những bữa tiệc thật huy hoàng thịnh soạn. 

Khi ba ngày đã trôi qua, vì nhà vua Ármanos vẫn 
tương công chúa là hoàng tử Camaralzaman, ông thật 
thán phục thấy một hoàng tử khói ngô tuấn tú, dáng điệu 
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hoà nhã và rất thông minh nên khi nàng nói đến chuyện 
trở lại tầu tiếp tục cuộc hành trình thì ông gọi riêng ra nói: 

- Hoàng tử ạ - Ông bảo công chúa - Ta thì tuổi đã cao 
như chàng thấy đó, ít có hi vọng là có thể sống lâu hơn 
nữa. Ta có một nỗi buồn là không có con trai để nối ngôi 
báu. Ông trời chỉ cho ta duy nhất một mụn con gái cũng có 
chút nhan sắc có thể xứng đôi vừa lứa được với chàng, một 
hoàng tử xuất thân quyền quý và hoàn hảo về mọi mặt. 
Thay vì cho việc trở lại quê hương, chàng hãy nhận lấy con 
gái ta bừ tay ta trao cho chàng cùng với ngôi báu mà ta sẵn 
sàng thoát vị ngay lúc này nhường cho chàng. Hãy ở lại 
đây với chúng ta. Đã đến lúc ta cần tìm đến sự nghỉ ngơi 
yên tĩnh sau bao nhiêu năm gánh vác công việc quốc gia 
và ta có thể yên tâm khi thấy đất nước mình được một 
người kế vị xứng đáng trị vì." 

Hoàng hậu Scheherazade muốn kể tiếp nhưng ánh 
sáng ban ngày chiếu rọi đã ngăn nàng lại. Đêm sau, nàng 
kể tiếp cũng chuyện đó và nói với hoàng đế Ấn Độ: 


+ 


- Tâu bệ hạ, lòng hào biệp của quốc vương đão Gỗ 
Mun muốn gã cô con gái độc nhất của mình cho công chúa 
Badoure thì làm sao mà nàng nhận được vì mình cũng là 
gát, và lại còn muốn nhường ngôi cho nàng đưa nàng vào 
một tình thế thật khó xử mà nàng không chờ đợi. Nói thật 
là nàng không phải là hoàng tử Camaralzaman mà là vợ 
của chàng thì thật đáng xấu hổ cho một công chúa đã làm 
cái trò lừa bịp tự nhận mình là hoàng tử và đã đóng vai 
này rất đạt cho tới lúc này. Nếu từ chối thì lại lại lo sợ là, 
nhà vua quá thiết tha cho cuộc hôn nhân của con gấi, sẽ 
khiến cho nàng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, 
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không biết là nàng có gặp lại được hoàng tỬ 
Camaralzaman nơi quốc vương Sehahzaman cha chàng 
hay không. 

Cân nhắc như vậy cộng với ý muốn tạo lập cho hoàng 
tử chồng mình một giang sơn riêng trong trường hợp tìm 
lại được nhau đã khiến công chúa quyết định nhận lời đề 
nghị của quốc vương Armanos. Vì vậy sau một hồi im lặng, 
với một sắc hồng hồng trên vẻ mặt mà nhà vua cho là đức 
tính khiêm nhương, nàng thưa: 

- Tâu bệ hạ, tôi vô cùng biết ơn Người đã có những lời 
nói tốt đẹp về bản thân tôi, đã ban cho vinh dự và sự ưu ái 
lớn, quá với sự xứng đáng mà tôi chăng dám chối từ. 
Nhưng tậu bệ hạ - nàng thêm - tôi sẽ chỉ nhận sự liên kết 
vĩ đại này với điều kiện là được Người khuyên bảo trong tất 
cả mọi việc và tôi sẽ không làm bất cứ một điều gì mà 
không được Ngươi chấp thuận trước. 

Cuộc hôn nhân được sắp xếp và thoa thuận như vậy, 
hôn lễ được luì vào hôm sau và công Chúa Badoure tranh 
thủ thời gian đó để thông báo với những quan chức tuỳ 
tùng của mình, vẫn tưởng nàng là hoàng tử 
Camaralzaman, biết rõ sự tình để họ khỏi có sự ngỡ ngàng 
và đồng thời nàng cũng báo với họ là việc này cũng đã được 
sự đồng ý của công chúa Badoure. Nàng cũng nói như thế 
với các nữ tì của mình và bảo chúng vẫn phải tiếp tục giữ 
kín. 

Quốc vương đảo Gõ Mun, vui mừng vì có được một 
phò mã tưrng ý, đã cho thiết triều ngay hôm sau để tuyên bế 
công chúa con gái ông kết bôn với hoàng tử 
Camaralzaman mà ông đã dân theo và cho ngồi bên cạnh 
mình. Rồi ông tuyên bố truyền ngôi báu cho chàng, phủ dụ 
thiểu thần tuân phục vua mới và dâng lời chúc tụng. Nói 
xong ông bước xuống, đắt công chúa Badoure ngồi lên ngai 
vàng thay ông. Công chúa an toa và nhận lời thể trung 
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thành cùng những lời chúc tụng của các đại thần có thế lực 
nhất của quốc đảo Gỗ Mun có mặt tại triều đình lúc đó. 

Sau buổi thiết triều, tìn vua mới đăng quang được 
long trọng bố cáo toàn thành phố. Những cuộc vui chơi 
được tổ chức nhiều ngày trong toàn vương quốc để khắp 
nơi cùng mở hội hè biểu thị sự mừng vui cùng một lúc với 
kinh thành. 

Buổi chiều, tất ca hoàng cung tưng bừng dạ hội, công 
chúa Haiatalnefous (đó là tên công chúa quốc đảo Gỗ Mun) 
được dẫn đến với công chúa Badoure mà tất cả mọi người 
đều vẫn tưởng là một đấng nam nhị trong một đám rước 
thực sự là vương giả. Nghi lễ kết thúc, họ để lại hai người 
với nhau và hai nàng đi ngủ. 

Sáng hôm sau, trong lúc công chúa Badoure đang 
nhận lời chúc tụng tại triều đình của tất ca triêu thần về 
cuộc hôn nhân và về việc đăng quang của mình thì quốc 
Vương Armanos và hoàng hậu tới hậu cung thăm tân 
hoàng hâu, con gái của họ và hỏi xem đêm tân hồn của 
nàng có vui vẻ không. Thay vì đáp lại câu hỏi của phụ 
hoàng và mâu hậu, nàng cứ nhìn xuống và nét buồn hiện 
trên về mặt cho biết khá rõ là nàng chẳng được hài lòng. 

Để an ủi công chúa Halatalnefous, vua Armanos bảo 
nàng: 

Con chăng nên buổn vì điều đó. Hoàng tử 
Camaralzaman khi ghé đây chỉ nghĩ tới về càng sớm càng 
hay với phụ hoàng của chàng là Schahzaman. Dù rằng 
chúng ta giữ chàng lại một điểm có thể làm cho chàng thoả 
lòng mãn ý đấy, nhưng ít ra chúng ta phải thây là chàng 
có một tiếc nuối lớn lao là bỗng chốc mất đi hi vọng được 
thấy lại ca cha chàng, cả những người thân trong gia đình. 
Con hãy an lòng chờ cho đến lúc những tình cảm yêu 
thương của tình phụ tử dần dần lắng bớt đi thì chắc là 
chàng sẽ đối xử với con đúng như một người chồng tốt. 
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Công chúa Badoure, đưới cái tên CamaraÌzaman và 
quốc vương đảo quốc Gỗ Mun không những cả ngày bận 
rộn với những lời chúc tụng của triều thần mà còn phải đi 
duyệt quân đội và các quan chức khác của hoàng tử với vẻ 
đàng hoàng chững chạc đầy tài năng khiến cho tất ca 
những al được chứng kiến đều phải ngưỡng mộ và hoan 
nghênh. 

Đến tối nàng mới trở về cung thất của hoàng hậu 
Haiatalnefous, thấy vẻ miễn cưỡng tiếp đón của công chúa, 
nàng nhớ lại đêm hôm trước. Nàng cố gắng xua tan nỗi 
buồn đó của công chúa bằng một cuộc chuyện trò kéo dài 
với nàng, trong đó, nàng vận dụng hết trí thông mình (mà 
nàng có thừa) để kháng định là rất yêu nàng. Rồi cuối 
cùng nàng nói cho công chúa đi ngủ, và trong lúc đó thì 
nàng cầu nguyện, nhưng cầu nguyện lâu đến nỗi công 
chúa Haiatalnefous chờ không được, ngủ trước mất. Lúc đó 
nàng mới ngừng cầu nguyện và khẽ nằm xuống cạnh 
không để nàng bị thức giấc, buồn rầu vì phải đóng một vai 
trò không thích hợp chẳắng kém nỗi buồn đã để mất chàng 
Camaralzaman vô vàn yêu thương đến mức không ngừng 
thở vắn than dài. Nàng trở dậy từ tờ mờ sáng, trước khi 
Haiatalnefous thức giấc, mặc triều phục bước ra điện thiết 
triều. 

Quốc vương không quên lại đến thăm hoàng hậu con 
gái mình ngày hôm đó. Ông thấy nàng đầm đìa nước mắt, 
Nhà vua nhanh chóng hiểu nguyên nhân của nỗi buẩn khổ 
đó. Bất bình về sự khinh khi đối với con gái mình, ông cho 
là như vậy, mà ông cũng không rõ nguyên nhân, ông báo 
nàng: 

- Con gái của cha, hãy kiên nhân cho đến đêm sau 
nữa, cha biết đưa chồng con lên ngôi báu thì cha cũng biết 
hạ bệ và tống cổ nó đi nếu nó không làm tròn bổn phận 
của một người chồng. Trong cơn bực bội thấy con bị đối xử 
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không xứng đáng như vậy cha cũng kbông biết là mình đã 
bằng lòng với một sự trừng phạt nhẹ nhàng như thế chưa. 
Không phải là với con, mà chính là với bản thân cha đây, 
nó đã làm một sự mạo phạm ghê gớm. 

Cũng ngày hôm đó, công chúa Badoure về với nàng 
Haiatalnefous rất muộn. Cũng như đêm trước, Badoure 
chuyện tzò một lát với Haiatalnefous và lại muốn đi cầu 
nguyện (trong khi Haiatalnefous năm ngủ Nhưng 
Hatatalnefous giữ lại và bắt nàng ngôi xuống. 

- Đao! - Nàng báo BHadoure - Theo như em thấy thì 
chàng định lại xử sự với em như hai đêm trước phải 
không? Chàng hãy nói đi, em van chàng, em đã làm gì để 
chàng không được hài lòng, một công chứa như em chẳng 
những vêu mà còn tôn thơ chàng. Em tự cho mình là một 
công chúa hạnh phúc nhất trong các công chúa ngang 
hàng, được có một chàng hoàng tử đáng yêu như chàng 
làm chồng. Một người khác, em không nói là bị xúc phạm, 
mà là bị nhực mạ ở cái điểm rất nhạy cảm đó, bắn là đã 
tìm cơ hội tốt để trả thù, cho chàng phải chịu đựng số 
phận hấm hiu. Nhưng đù em có không yêu chàng tới mức 
như hiện nay em yêu, thì bản tính tốt và đễ xúc động trước 
bất hạnh của những người chẳng liên quan gì tới mình 
cũng không cho phép em không báo trước cho chàng hay là 
phụ vương em vô còng giận dữ về cách thức xử sự của 
chàng. Người chỉ chờ đến ngày mai là trút lên đầu chàng 
cơn thịnh nộ cần phải có nếu chàng cứ tiếp tục như thế. 
Xin chàng hãy suy nghĩ để đừng đưa một công chúa như 
em đây phải lâm vào tình trạng tuyệt vọng, một công chúa 
không sao có thể tự ngăn mình lại là không yêu chàng. 

Những lời trên đây làm công chúa Badoure vô cùng 
bối rối. Nàng không một chút nghi ngờ sự thành thực của 
Haiatalnefous. Thái độ lạnh nhạt của quốc vương 
Armanos hôm đố đôi với nàng đã nói lên rất rõ sự bất như 
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ý của Người. Cách duy nhất để biện minh tư cách của 
nàng là tâm sự cùng Haiatalnefous nói rõ giới tính của 
mình. Mặc dù đã dự kiến sớm hay muộn cũng bất buộc 
phải nói ra điều này, nhưng rồi đầy công chúa sẽ đánh giá 
ta sao, tốt hay xấu, nàng lại thấy run sợ. Khi nàng đã cân 
nhặc kỹ, trường hợp mà hoàng tử Camaralzaman còn sống 
thì thể nào cũng phải tới đão Gỗ Mun trước khi về vương 
quốc của nhà vua Schahzaman, nàng phải tự giữ mình 
nguyên vẹn cho chàng. Nàng chỉ có thể làm được việc đó 
bằng cách nói thật tất ca sự tình với công chúa 
Halatalnefous mà thôi Và nàng đánh liều đi theo con 
đương đó. 

Vì công chúa còn đang mái suy nghĩ chưa nói gì cả, 
Haiatalnefous sốt ruột vừa định nói nữa thì Badoure ngăn 
la1: 

- Thưa công chúa đáng yêu và vô cùng xinh đẹp - 
nàng nói - Xim thú thực là tôi đã sai và tôi phải tự lên án 
mình, nhưng hị vọng là nàng sẽ tha thứ và hãy giữ kín cho 
về chuyện tôi sẽ tiết lộ với nàng để thanh minh về thái độ 
của mình. 

Cùng lúc, công chúa Badoure mở ngưc áo: 

- Công chúa hãy trông đây - Nàng nói tiếp - Nều một 
công chúa, cũng là đàn bà như nàng mà không xứng đáng 
được nàng tha thứ thì sẽ ra sao đây? Tôi chắc chắn là nàng 
sẽ vui lòng làm việc đó sau khi nghe hết câu chuyện của 
tôi và nhất là thấy được sự rủi ro hết sức phiền não đã bắt 
buộc tôi phải sắm vai mà nàng thấy đó. 

Khi cảng chúa Badoure đã kể cho công chúa quốc đảo 
Gỗ Mun nghe hết cả tình tiết câu chuyện của mình và một 
lần nữa xin nàng giữ kín và làm như Badoure đích thực là 
một người chồng biết giữ và làm tròn bổn phận của mình 
cho đến ngày trở về của hoàng tử Camaralzaman mà nàng 
hi vọng là sớm được gặp lại. 
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- Công chúa ạ - Công chúa quốc đão Gỗ Mun nói - 
Đúng là số mệnh thật kỳ lạ! Một cuộc hôn nhân tuyệt vời 
như thế mà sao lại ngắn ngủi, sau một cuộc tình đầy 
chuyện thần kỳ! Tôi chúc chị là ông trời sẽ sớm cho hai 
người sum họp. Chị hãy tin là tôi sẽ giữ kín một cách cẩn 
trong điều bí mật chị trao. Tôi sẽ có một niềm vui lớn nhất 
thế gian vì là người duy nhất được biết chị là a1 trong một 
vương quốc rộng lớn của đạo Gỗ Mun này, trong khi chị trị 
vì cũng xuất sắc như lúc khởi đầu. Tôi đã đòi ở chị tình 
yêu, và lúc này thì tôi có thể tuyên bố mình là người hài 
lòng nhất thể gian nếu được chị hạ cố ban cho tình bạn của 
chị. 

Sau những câu nói đó, hai nàng công chúa ôm lấy 
nhau vô cùng âu yếm và sau hàng nghìn biểu hiện tình 
cảm bạn bè qua lại, họ cùng nhau đi ngủ. 

Theo phong tục của xứ sở thì dấu hiệu của một cuộc 
hôn nhân vui vẻ phải được bày tỏ công khai. Hai nàng 
công chúa đã tìm cách vượt qua được thử thách đó. Vì vậy 
những nữ tì hầu cận của công chúa Haiatalnefous cũng bị 
lừa vào sáng hôm sau, kể cả vua Armanos, hoàng hậu và 
toàn thể triều thần. Cứ như thế, công chúa Badoure tiếp 
tục trị vì yên ổn với sự hài lòng của nhà vua và toàn vương 
quốc." 

Hoàng hậu scheherazade đêm nay không kế thêm 
nữa vì mặt trời đã nhô lên. Nàng kể tiếp vào đêm sau và 
nói với hoàng đế Ấn Độ thế này: 
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__ H0ÀN§ TỨ CRMARALZAMAN 
TỪ NGÀY XA PÁPH N6 CHÚA BAD0URE 


'- Tâu bệ hạ, trong lúc ở quốc đảo Gỗ Mun, sự thê giữa 
công chúa Badoure, công chúa Haiatalnefous và quốc vương 
Aymanos cùng với hoàng hậu, triều đình và các thần dân 
của vương quốc trong tình trạng như thế thì hoàng tử 
Camaralzaman vẫn sống ở thành phế của những người theo 
tà đạo, tại nhà ông già làm vươn đã cho chàng trú ngụ. 

Một hôm vào buổi sáng sớm, hoàng tử sắp sửa ởi ra 
vươn làm việc theo thốt quen thì ông già làm vườn tốt 
bụng ngăn chàng lại báo: 

- Những người theo tà giáo hôm nay có lễ hội lớn và 
tất cá đều nghỉ việc để họp hội và vui chơi nơi công cộng. 
Họ cũng không muốn những người Hồi giáo làm việc trong 
ngày này. Để giữ hoà khí với họ, những người theo đạo Hồi 
cũng nên tham gia trong những cuộc vui chơi với họ, kể 
cũng đáng xem đấy. Vậy anh cũng nên nghỉ ngày hôm 
nay. Còn tôi, tôi sẽ đến thăm một vài người bạn và hồi tin 
tức cho anh xem ngày nào thì chuyến tàu buôn đi đão Gỗ 
Mun giương buồm vì cũng đã gần tới hạn rồi đấy. Và đồng 
thời tôi cũng sửa soạn cho anh đắp tàu cho kịp. 

Ông già làm vươn thay y phụe mặc vào bộ thật đẹp 
rồi đi ra. 

Khi hoàng tử Camaralzaman còn lại một mình. 
Chàng cũng chẳng buồn đi ra ngoài tham ø1a Vào các cuộc 
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vui chơi công cộng đang vang đội khắp thành phố. Sự 
nhàn nhã lúc này làm chàng càng nhớ một cách mãnh liệt 
hơn bao giờ hết tới ký niệm buồn về nàng công chúa thân 
yêu của mình. Tĩnh tâm lại, chàng thở dài rên rï và đứng 
lên đi dạo trong vườn, bỗng trên cây có tiếng động khá bất 
thưởng do hai con chỉm gây ra làm chàng dừng bước, 
ngấng đầu lên quan sát. 

Camaralzaman ngạc nhiên thấy chúng hung hăng mồ 
nhau rất dữ và chỉ một lát sau một, trong bai con chìm lăn 
xuống chết bên gốc cây. Con kia thắng trận bay vù đi mất. 

Ngay lúc đó, hai con chỉm khác lớn hơn, nhìn thấy 
trận chiến từ xa, đã từ một nga khác bay lại, đỗ xuống, 
một con phía đầu, một con phía chân của con chìm bị chết, 
nhìn nó một lát lắc lắc đầu tổ vẻ đau xót. Rồi chúng dùng 
chân có móng bới đất làm thành một cái hố, đẩy xác con 
chìm xuống và lấp đất lên. 

Xong việc chúng bay và đi và chỉ một thoáng sau 
chúng quay về cặp ở mỏ, con này cá! cánh, con kia cái chân 
con chìm hung thủ đang kêu lên những tiếng tham thiết 
và cố sức vùng vẫy mong cố thoát. Hai con chim lớn mổ 
toạc bụng, lôi gan ruột ra, rỗi để xác nó tại chỗ và bay ởi, 

Camaralzaman đứng lặng người xem, đẩy vẻ thán 
phục cái cảnh tượng lạ lùng đó. Chàng tới gân gốc cây mà 
cảnh vừa rồi điễn ra, nhìn đống gan ruột chim bầy ra bừa 
bãi, chàng nhận thấy có một vật gì đo đỏ trôi ra từ cái mề 
con chim bị hai con chìm báo thù kia mồ rách. Chàng lượm 
cái mề đó lên, đưa tay kéo cái vật màu đo đỏ ấy ra và nhận 
thấy đó là tấm bùa của công chúa Badoure người yêu dấu 
của chàng mà chàng đã phai trả giá bằng bao nhiêu niềm 
tiếc nuối, bao nhiêu sầu tủi, bao nhiêu tiếng thở dài não 
một từ ngày con chim đó cướp đi của chàng. 

- Quân độc ác! - Chàng nhìn con chìm thốt kêu lên - 
Mày thích làm điều ác thì phải gặp điều ác. Cái chết của 
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mày cũng làm dịu đi phần nào nỗi tức bực về tai hoạ mày 
đã gây cho ta. Ta chúc điều tốt lành cho những kẻ đã báo 
thù cho cái chết của đồng loại đồng thời cũng tra thù cả 
cho ta nữa. 

Không sao có thể tãâ được nỗi vui mừng của hoàng tử 
Camaralzaman: 

- Công chúa thương yêu - Chàng kêu lên - Cái thơi 
điểm may mắn này đã tra lại cho ta vật quý của em phải 
chăng đó cũng là điểm báo trước ta sẽ gặp lại em sớm hơn 
là ta tưởng. Tạ ơn trời đã ban cho tôi cái may mắn này đồng 
thời cũng cho tồi niềm h1 vọng lớn hơn ca điều tôi mong đợi. 

Nói đoạn, Camaralzaman hôn tấm bùa, bọc nó lại và 
buộc chặt vào cánh tay mình. Trong nỗi buồn chán cùng 
cực, hầu hết các đêm, bị dẫn vặt khổ sở, chàng không hề 
nhắm mắt. Sau cái! sự cố vui vẻ bất ngờ này, chàng ngủ 
một giấc ngon lành và hôm sau, chàng mặc quần áo lao 
động vào rồi, từ tờ mờ sáng, dến gặp ông già làm vươn để 
nhận việc. Ông trao cho chàng việc đốn hạ và đánh bật rễ 
một cây cổ thụ không còn ra hoa quả nữa. 

Camaralzaman cầm theo một lưỡi rìu và bất đầu vào 
việc. Lúc chặt một khúc rê cây, chàng cam thấy đụng vào 
một vật gì cứng răn và kêu xoang xoảng, gạt đất vụn sang 
một bên chàng phát hiện thấy một tăm đồng to. Lật lên thì 
thấy một cầu thang có tất eä mười bậc. Chàng bèn bước 
xuống và khi đã ở dưới cùng chàng thấy một cái hầm 
vuông rộng khoảng hai, ba thước, ở đó chàng đếm thấy 
năm chục chiếc vại bằng đồng xếp xung quanh hầm, vại 
nào cũng có nắp đậy kín. Chàng lần lượt mỡ nắp từng cái 
một và thấy cái nào cũng đầy bột vàng. Chàng lên khỏi 
hằm, cực kỳ sung sướng đã phát hiện ra một kho vàng 
giàu có. Chàng đặt cái tấm đồng vào chỗ cũ, đào nốt rễ cây 
và chờ ông già làm vườn trở về. Ông già làm vươn hôm 
trước được biết là con tàu hằng năm, đi tới đảo Gỗ Mun sẽ 
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nhổ neo vào vài ngày tới nhưng chưa biết chính xác ngày 
nào và họ bảo sẽ tra lời ông vào ngày hôm sau. Ông trở về 
và vuì mừng báo cho Camaralzaman: 

- Con trai ạ - Ông thân mật bảo chàng - Hãy vui đi 
và chuẩn bị săn sàng ba ngày nữa tàu sẽ giương buồm, ta 
đã thoa thuận với thuyền trưởng cho con lên tàu và quá 
giang rồi. 

- Với tình canh của con hiện nay - Camaralzaman nói 
- Không có gì dễ chịu hơn là tin bác vừa cho biết đấy. Và 
đổi lại, con cũng có một tin chắc sẽ làm bác vui. Bác hãy 
chịu khó ởi ra đây với con và bác sẽ thấy ông trời vừa ban 
cho bác một tài sản khổng lô. 

Camaralzaman dẫn ông già làm vườn tới chỗ chàng 
đào rê cây, đưa ông xuống hầm và chỉ cho ông thấy năm 
chục cái vại chứa đầy bột vàng và vui vẻ bao đó là Thượng 
đế đã thưởng công cho đức hạnh và bao năm khó nhọc của 
ông chăm sóc khu vươn. 

- Anh báo sao? - Ông mà nói - Vậy là anh tưởng là ta 
tự cho mình được sở hữu cái kho báu này ư? TẤt ca là của 
anh, ta chăng có chút gì ở đó cả. Tám chục năm rồi, tỪ 
ngày cha ta mất, hàng ngày ta đào xới khu vườn này mà 
nào có thấy gì đâu. Đúng là số phận đã định trước cho anh 
bởi vì Thượng đế đã cho phép anh tìm thấy kho báu đó. Nó 
thích hợp với một hoàng tứ như anh hơn là cho ta đã gần 
kể miệng lỗ, chắng còn nhu cầu gì nữa. Thượng đế đã ban 
cho anh đúng lúc anh trở về cố quốc. Nó phải thuộc về anh 
và anh sẽ sử dụng nó thật hữu ích. 

Hoàng tử Camaralzaman không nhượng bộ trước một 
ông già vô tư và hào hiệp nên tranh cãi quyết liệt. Cuối 
cùng chàng bảo sẽ không lấy một tí gì nếu ông già không 
nhận cho phần mình một nửa kho báu. Ông già làm vườn 
đành chịu nghe và họ chia nhau: Môi người hai mươi lăm 
vại. Chia xong, ông già bảo Camaralzaman: 
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- Con trai ạ, thế cũng chưa xong đâu. Bây giờ phải 
mang tất cả xuống tàu và phải chuyển đi bí mật để không 
ai biết, nếu không sẽ bị mất như chơi đấy. ỞỔ đảo Gỗ Mun 
không có quả ô liu, nêu mang từ đây về đấy thì rất có giá. 
Anh biết đấy, tôi có một kho dự trữ những quả ô liu hái 
ngay trong vườn nhà. Bây giờ anh phải kiếm năm chục 
chiếc bình, chứa một nứa bình bột vàng, còn lại nửa trên 
thì chứa quả ô liu. Cả năm chục bình đều làm như thế và 
tô1 sẽ cho chuyển lên tàu, hôm nào anh ổi. 

Camaralzaman làm theo lời khuyên đó và dùng nửa 
ngày còn lại để thu xếp năm chục chiếc bình và anh sợ là 
tấm bùa đeo ở cánh tay mình có thể vô tình đánh rơi nên 
đã cần thận nhét nó vào một chiếc bình mà anh đánh dấu 
để cho dễ nhận thấy. Khi đã chuẩn bị xong xuôi cho tất cả 
các bình rồi, vì trời cũng đã tôi nên anh cùng ông già làm 
vườn trở về, anh kê cho ông già nghe chuyện hai con chim 
đánh nhau vì thế anh tìm lại được tấm bùa của công chúa 
Badoure. Ông tỏ về ngạc nhiên và cũng rất mừng cho anh. 

Có thể vì tuổi cao, cũng có thể vì ông đã hoạt động 
quá sức ngày hôm đó nên ông già làm vườn đêm ấy thấy 
khó thở và không ngủ được. Khó chịu trong người kéo đài 
đến cả ngày hôm sau và sang đến ngày thứ ba thì bệnh 
càng nặng thêm. Trời vừa sáng thì tự thân người thuyền 
trưởng và nhiều thuỷ thủ tới gõ cửa khu vườn. 
Camaralzaman ra mở cửa, họ hỏi a1 là người khách sẽ đáp 
tàu của họ. Chàng đáp: 

- Chính là tôi đây. Ông già làm vườn, người đã xin cho 
tôi quá giang, lúc này đang bị ốm không gặp ngài được. Dù 
VẬYy xIn mời cứ vào nhà và nhờ các vị mang hô tôi những 
bình chứa ô lu kia và cả áo quần của tôi nữa. Tôi sẽ theo 
chân các vị ngay sau khi đã cáo biệt ông già làm vươn. 

Các thuy thủ bê các bình ô liu và mang quần áo ởi. 
Chia tay Camaralzaman, viên thuyền trưởng bảo: 
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- Xin ông ra bến ngay cho, trời đã thuận gió và tôi chỉ 
chờ có ông thôi là giương buồm đó. 

Ngay khi người thuyền trưởng và các thuỷ thủ vừa ởi 
khuất, Camaralzaman trở vào nhà để cáo biệt và cảm ta 
sự giúp đỡ tận tình của ông. Nhưng thấy ông đang hấp 
hối, chẳng kịp xưng tội, theo tập quán của những tín để 
Hồi giáo trung thành, ông đã thở hơi thở cuối cùng. 

Trong hoàn cảnh phải xuống tàu gấp, hoàng tử 
Camaralzaman khẩn trương làm đây đủ bổn phận đối với 
người quá cố. Chàng lau rửa thân thể, khâm liệm cho ông 
và sau khi đào một hố sâu trong vườn (vì những người 
theo đạo Hồi chỉ là số ít trong thành phố của những người 
theo tà giáo nên không cố nghĩa địa chung) Chàng một 
mình chôn cất ông và chỉ hoàn tất khi trời đã ngã về chiếu. 
Chàng không để mất thì giờ, vội vàng đi ngay để xuống 
tàu. Nhưng tơi bến cảng, chàng được biết là tàu đã nhổ 
neo từ lâu và lúc này cũng đã mất hút rồi. Người ta còn 
cho hay là tàu chỉ giương buồm đi sau khi.chờ anh tròn ba 
tiếng đồng hề." 

Scheherazade muốn. kế tiếp nhưng nhìn thấy mặt 
trời đã nhô lân nên nàng ngừng lại. Nàng kể tiếp chuyện 
của Camaralzaman vào đềm sau và nói với hoàng đế đất 
nước Ân Độ: : 


- Tâu bệ hạ, hoàng tử Camaralzaman, cũng dễ hiểu 
thôi, cực kỳ buồn nản thấy buộc phải nán ở lại trong một 
xứ sở không quen ai và cũng chẳng muốn làm quen với 
một ai suốt một năm trường nữa chỉ vì để lõ cơ hội vừa 
qua. Điều làm cho chàng lo âu hơn nữa là đã tuột khỏi tay 
mình tấm bùa của công chúa Badoure và chàng cho thế là 
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đã mất hắn. Không còn cách nào hơn là quay trở lại khu 
vườn cũ, tiếp tục trồng trọt và than thở cho số phận hẩm 
hìu. Để đõ nhọc mệt trong công việc, chàng mướn thêm 
một thanh niên để đỡ chân tay. Và để khỏi mất nốt nửa 
phần kia của kho báu lúc này cũng thuộc về chàng vì ông 
già làm vườn mất đi không có người thừa tự. Chàng cho 
bột vàng vào năm chục chiếc bình khác, đặt lên trên đây 
những quả ô lru mỗi bình như lần trước và sẽ cho chuyển 
lên tàu cùng với mình khi có chuyến ởi tới đảo Gỗ Mun. 

Trong khi hoàng tử Camaralzaman bắt đầu lại một 
năm khác đầy vất và, đau thương và sốt ruột thì con tàu 
tiếp tục cuộc hành trình với làn gió rất thuận và cặp bến 
an toàn ở Kinh đô đão quốc Gô Mun. 

Vì hoàng cung được xây dựng ngay trên bờ biển và 
tân vương, rõ hơn là công chúa Badoure nhìn thây con tàu 
giữa lúc nó đi vào bến với tất cả các cờ xí gió thối phần 
phật, bèn hỏi là tàu gì và được trả lời đó là một chiếc tàu 
buôn chở nhiều hàng hoá quý cứ đến cử này là từ thành 
phố của những người theo tà giáo tới. 

Công chúa, dù được sống giữa những cảnh tráng lê 
huy hoàng nhưng không lúc nào không nhớ tới 
Camaralzaman vì vậy cho rằng chàng có thể có mặt trên 
tàu này nên nay ra ý muốn là ởi ra đón không phải muốn 
cho chàng nhận ra mình (vì nàng tin là chàng chẳng thể 
nhận ra) mà để xem đúng là có chàng không ngõ hầu có 
những biện pháp đúng lúc để cùng nhận ra nhau. Dưới cái 
cớ là tự mình muốn tìm hiểu về hàng hoá, được thấy trước 
mọi người để chọn được những thứ hàng quý thích hợp, 
nàng sai mang ngưa đến. Nàng ởi ra bến, có nhiều quan 
chức đứng cạnh nàng lúc đó tháp tùng. Ra tới bến cảng 
giữa lúc người thuyền trưởng bước lên bờ, nàng gọi y đến, 
và hỏi y từ đâu tới, hết bao nhiêu thời gian thì đến đây, 
trong cuộc hành trình gặp những điều gì tốt xấu, có đưa 
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theo người khách nào sang trọng và nhất là tàu chở hàng 
gì. Người thuyền trưởng trả lời tất cả câu hỏi của nàng, 
còn về những khách quá giang, y qua quyết chỉ cố những 
nhà buôn vẫn quen tới đây và họ mang theo rất nhiều loại 
vai quý của nhiều nước khác nhau, những tấm vải đẹp 
nhât, có nhuộm màu hoặc để mộc, rồi ngọc ngà xạ hương, 
long não, hàng tạp hoá, thuốc chữa bệnh, qua ô hu và 
nhiều thứ khác. : 

Công chúa Badoure rất thích quả ô lu. Nghe nói có 
quả đó, lập tức nàng bảo thuyền trưởng: 

- Hãy chỏ rõ tẤt cả quả ô liu lên đây ngay, ta sẽ mua 
hết. Còn những thứ hàng hoá khác, ngươi báo cho các 
thương nhân mang lên cho ta những hàng đẹp nhât trước 
khi để cho những người khác xem. 

- Tâu bệ hạ - Thuyền trưởng cho nàng là:vua quốc 
đảo Gỗ Mun vì quả thật là nàng đang mặc hoàng bào - Có 
tất eä năm chục bình lớn chứa qua ô Hậu nhưng lại thuộc về 
một nhà buôn cồn lại ở trên đất liển. Chính tôi đã đến báo 
cho ông ta giờ nhổ neo và đã chờ rất lâu. Thấy ông ta 
không tới và nếu châm trễ thì không lợi dụng được cơn gió 
thuận, không kiên nhẫn được nữa, tôi đành phải cho 
giương buồm. 

- Mặc dù vậy, ngươi cũng cứ cho bốc lên - Công chúa 
bảo - Cái đó cũng chẳng trở ngại gì cho việc mưa bán cả. 

Viên thuyền trưởng cho xuống bơi ra con tàu và 
chẳng mấy chốc đã quay về chở đầy xuồng các bình chứa 
quả ô hu. Công chúa hỏi năm chục bình đó đáng giá bao 
nhiêu ở đảo Gỗ Mun này. 

- Tâu bệ hạ - Thuyền trưởng đáp- Thưởng nhân đó 
nhà rất nghèo. Người sẽ ban ơn lớn cho ông ta, nếu trả cho 
ông ta một nghìn đồng tiền bạc. 

- Để cho ông ta hài lòng và theo nhà ngươi nói thì nhà 
ông ta nghèo vậy ta sẽ cho chì ra một nghìn đồng tiền 
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vàng, nhà ngươi có trách nhiệm trao lại cho ông ta. 

Nàng ra lệnh trả tiền rồi cho mang ởi tất cá những 
chiếc bình về cung, và nàng cũng quay gói. 

Đêm tới gân, công chúa Badoure trước hết lui về hậu 
cung đến thẳng phòng của công chúa Halatalnefous và sal 
mang tới năm chục chiếc bình ô liu vừa mua. Mỡ ra một, 
bình để nếm thử, nàng đổ một ít ra đĩa và rất ngạc nhiên 
thấy các qua ô liu đều dính bụi vàng. 

- Sao lạ thế này! Thật là kỳ diệu! - Nàng kêu lên. 

Nàng cho các thị nữ của Hatatalnefous mở hết các 
bình và dốc tất ca ra trước mặt mình và sự thán phục của 
nàng càng tăng khi thấy dưới đáy mỗi bình chứa toàn bột 
vàng. Nhưng khi mở tới chiếc bình mà Camaralzaman 
giấu tấm bùa vào đó, khi đốc ra, nàng nhìn thấy thì vô 
cùng sửng sốt và lăn ra bất tỉnh. 

Công chúa Haiatalnefous cùng các thị nữ vội vàng ra 
sỨc cấp cứu, võ nước lạnh vào mặt. Nàng từ từ tính dậy, 
cầm lấy tấm bùa và hôn lấy hôn để. Nhưng vì nàng không 
muốn nói gì ca trước mặt các thị nữ của công chúa 
Halatalnefous vẫn chưa biết nàng cải trang vả lại cũng đã 
đến giờ đi ngủ, nàng liền cho họ lui. 

- Công chúa ạ - Nàng bảo Haiatalnefous khi thấy chỉ 
còn hai người - Sau khi đã được nghe chuyện của chị rồi, 
chắc là em cũng thấy sở di chị quá xúc động ngất đi là vì tấm 
bùa này đây. Nó là nguyên nhân của sự chia ly đau khổ giữa 
chị và chàng, hoàng tử Camaralzaman. Nó sẽ là, chị chắc 
thế, điểm báo cuộc sum họp của chúng mình sắp tới. 

Hôm sau mới tang tàng sáng, công chúa Badoure đã 
đòi viên thuyền trưởng tới. Khi ông đến, công chúa bảo: 

- Nhà ngươi hãy nói thêm về người thương nhân chủ 
những bình qua ô lu mà ta mua hôm qua. Ngươi đã nói, 
hình như thế, là nhà ngươi đã để ông ta ở lại trên đất liền 
trong thành phố của những người theo tà giáo. Nhà ngươi 
402 | 

http://tieulun.hopto.org 





có thế cho biết ông ta làm gì ở đó không? 

- Tâu bệ hạ - Thuyền trưởng đáp- Tôi có thể khẳng 
định với bệ hạ một điều mà tôi biết rõ. Tôi đã thoả thuận 
về việc quá giang của ông ta với một người làm vườn rất 
già. Ông cụ già bảo là tôi đến tìm ông ta tại vươn của cụ 
mà cụ cho tôi địa điểm cũng là nơi ông ta làm thuê cho ông 
cụ. Cũng biết như vậy nên tôi đã nói với Người là ông ta 
vất nghèo. Tôi đã tự mình đến tìm ông ta tại khu vườn đó 
nói chuyện với ông ta và bảo ông xuống tàu ngay. 

- Nêu đúng như vậy - Công chúa Badoure nói - Thì 
nhà ngươi ngay ngày hôm nay phải giương buồm quay về 
thành phố của những người theo tà giáo, dẫn tới đây cho 
ta chàng trai làm vườn đó. Ÿ là người mắc nợ ta. Nếu 
không thì ta tuyên bố tịch thu không những hàng hoá 
thuộc về ngươi và những nhà buôn trên tàu của ngươi mà 
ca tính mạng của ngươi và cả những nhà buôn trên tàu 
nhà ngươi nữa cũng do ta định đoạt. Ngay từ bây giờ, theo 
lệnh ta, tất cả các kho chứa hàng sẽ bị niêm phong và chỉ 
bỏ dấu niêm khi nào nhà ngươi trao cho ta người mà ta đòi 
hỏi. Đó là những gì ta muốn nói vớt ngươi. ĐI đi, hãy làm 
những gì ta ra lệnh. 

Viên thuyền trưởng không còn biết nói sao được nữa, 
Nếu không thực hiện thì sẽ rước tai hoạ lớn cho công việc 
làm ăn của mình và của các thương gia. Ông nói cho họ 
biết điều đó và cũng như ông, họ-vội vàng lấy thêm thức 
ăn nước uống cần thiết cho chuyến đi đưa ngay xuống tàu. 
Tất cả được làm khẩn trương nên tàu đã nhố neo ngay 
ngày hôm đó. | 

Cuộc hành trình có nhiều thuận lợi, viên thuyền 
trương tính toán lộ trình rất sát nên ngay trong đêm đã tới 
thành phố của những người theo tà giáo, Khi lái vào bờ xét 
thấy là thuận tiện, ông không cho thả neo, nhưng trong 
khi con tàu đứng yên tại chỗ không xa bến mấy, từ chỗ đó 
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ông ởi thẳng tới khu vườn của Camaralzaman cùng với 
sáu thuy thủ lực lưỡng nhất. 

Lúc đó CamaraÌlzaman vân chưa ngủ. Cuộc chia ly với 
công chúa Trung Quốc xinh đẹp vợ của chàng, vân làm 
chàng buồn rầu như mọi ngày, chàng căm ghét cái lúc để 
cho tính tò mò thúc đẩy mà đụng đến cái thắt lưng của 
nàng. Chàng đang thao thức tư lự trong những lúc đáng lẽ 
để nghỉ ngơi thư giãn như thế thì nghe thấy tiếng gõ cửa 
ngoài vườn. Chàng vội chạy ra, chưa kịp mặc áo, vừa mở 
hé cửa thì không nói một tiếng nào, thuyền trưởng và sáu 
thuỷ thủ túm ngay lấy chàng, dùng sức mạnh đẩy chàng 
xuống xuồng, đưa lên tàu và giương buồm ngay tức khắc. 

Camaralzaman im tiếng tới tận lúc đó cũng như 
thuyền trưởng và các thuỷ thủ, bấy giờ mới hỏi thuyền 
trương mà chàng đã nhận ra, vỉ sao mà lại dùng bạo lực 
như vậy để bắt cóc chàng. 

- Ông chẳng phải là con nợ của quốc vương đảo Gỗ 
Mun sao7 - Thuyền trưởng hỏi lại chàng. 

- Tôi, con nợ của quốc vương đảo Gỗ Mun? - 
Camaralzaman kinh ngạc nói - Tôi đâu có biết nhà vua 
này, chưa bao giờ tôi giao thiệp và chưa bao giờ tôi đặt 
chân lên đất nước ông Ấy. 

- Đó là điều ông phải biết hơn tôi - Thuyền trưởng nói 
- Ông sẽ tự nói với Người. Tuy vậy lúc này ông hãy cứ kiên 
nhân ở yên đây đã." 

Scheherazade ngừng lại ở chỗ này để cho hoàng đế Ấn 
Độ đi thiết triều. Nàng kể tiếp vào đêm sau và nói với ông: 


s 


". âu bệ hạ, hoàng tử Camaralzaman thế là bị bắt đi 
từ khu vườn cúa chàng như thiếp đã kế cho Người nghe 
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hôm qua. Con tàu đi cũng chắng kém thuận buồm xuôi g1ó 
như chuyến về để bắt cóc chàng trong thành phố tà đạo. 
Dù tới bến đã là ban đêm, nhưng viên thuyền trưởng cũng 
lên ngay trên bờ đưa hoàng tử Camaralzaman tới hoàng 
cung và xin được bệ kiến. 

Công chúa Badoure, đã rút về hậu cung, vừa nghe 
thấy báo là viên thuyển trưởng đã về và có cả 
Camaralzaman tới, vội ra gặp y ngay. Trước hết, nàng liếc 
nhìn sang hoàng tử Camaralzaman, người mà nàng đã rõ - 
biết bao nhiêu nước mắt từ ngày xa cách, và nàng nhận ra 
ngay dù chàng đang ăn mặc thật tồi tàn. Còn về hoàng tử, 
chàng run sợ trước một quốc vương, chàng tưởng vậy, và 
với ông này chàng là một con nợ theo ông ta tưởng tượng. 
Chàng không có một chút ý nghĩ nào đó là người mà chàng 
thiết tha mong được thấy lại Nếu công chúa buông theo 
tình cảm của mình thì nàng đã chạy bổ tới chàng, để lộ 
hình tích của mình và ôm hôn chàng. Nhưng nàng tự kiềm 
chế và thấy rằng cẩm phải giữ vai trò quốc vương một thời 
gian nữa trước khi tự mình lộ diện vì lợi ích của cả hai 
người, Nàng phải tạm bằng lòng trao phố chàng cho một 
viên quan lúc đó có mặt bắt phải chăm sóc và đối xử tốt. với 
chàng cho đến hôm sau. 

Khì công chúa Badoure đã thấy được nghiêm chỉnh 
tuân lệnh và đã có hoàng tử Camaralzaman rồi, nàng 
quay về phía viên thuyền trưởng xác nhận công lao của 
ông ta và phái một viên quan khác lập tức đi rõ hết dấu 
niêm đóng trên các hàng hoá của ông ta và của ca các nhà 
buôn khác. Rồi nàng cho ông ta về với một viên kim cương 
làm tặng phẩm. Phần thưởng này đã vượt quá cả chi phí 
cho chuyến đi của ông vừa rồi. Nàng còn bảo thêm là ông 
cứ giữ lại cả một nghìn đồng tiền vàng đã trả cho khoản 
mua các bình ô liu và nàng đã có cách thoa thuận với nhà 
buôn mà ông vaïa đưa tới. 
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- Cuối cùng nàng trở về hậu cung, nơi ở của công chúa 
đao quốc Gỡ Mun chỉa sẻ với công chúa niềm vui của mình 
và yêu câu nàng vân phải giữ kín - Nàng cũng trao đối 
tâm sự với công chúa những biện pháp cần thiết phải thực 
hiện trước khi tự để lộ mình ra với hoàng tử 
Camaralzaman và để cho hoàng tử tự nói cho mọi người 
biết mình là a1. 

- Có một sự cách biệt lớn giữa một người làm vườn và 
một hoàng tử - Nàng nói thêm - Nên sẽ có thể nguy hiểm 
vì chỉ trong chốc lát mà đưa một người đang ở địa vị quá 
thấp kém lên một địa vị quá cao sang, dù có công bằng tới 
đâu đi nữa. 

Công chúa đảo quốc Gỗ Mun đễ dàng có sự đồng tình 
ngay vì nàng rất yêu mến và khâm phục nàng Badoure. 
Công chúa còn cho biết nàng sẽ rất vui sướng được tham 
gia vào việc này, công chúa Badoure chỉ cần cho biết. nàng 
cần phải làm gì. 

Ngày hôm sau, công chúa Trung Hoa, trong bộ long 
cốn và uy quyền quốc vương đão Gỗ Mun, sau khi đã chú ý 
cho đưa Camaralzaman đi tắm rửa từ sáng sớm, mặc cho 
chàng bộ phẩm phục quan đại thần và đưa chàng vào 
triều. Vẻ mặt khôi ngô tuấn tú và đáng điệu đường bệ của 
chàng khiến tất cả triều thần chú ý. 

Công chúa Badoure cũng thấy hoan hỉ trông thấy 
chàng cũng vân đáng yêu như thấy bao lần trước kia và 
điều này càng làm nàng thêm phấn hứng khi ca ngợi 
chàng trước triều đình. Sau khi chàng ngồi xuống ở hàng 
các đại thần theo lệnh nàng, nàng nói với cả triều thần: 

- Thưa các ngài, ngài Camaralzaman mà tôi đưa hôm 
nay vào hàng ngũ đồng liêu của các ngài, không phải là 
không xứng đáng với cương vị ấy. Trong các chuyến du 
hành tôi biết khá rõ về ông ta và có thể chịu phần trách 
nhiệm. Tôi có thể đoan chắc với các vị là rồi đây ông ta sẽ 
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tự bộc lộ cho các ngài rõ khả năng, đức hạnh và thiên tài . 
của ông ta. 

Camaralzaman cực kỳ ngaé nhiên khi thấy vua đão 
Gỗ Mun mà chàng không sao có thể ngờ được đó là một 
phụ nữ, càng không ngỡ được đó lại là nàng công chúa 
thương yêu của mình, gọi đích danh mình và quả quyết là 
biết rõ mình. Còn chàng thì chắc chắn là chưa từng gặp 
ông ta ở bất cứ đâu. Chàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi 
phải tiếp nhận biết bao lời Khen tụng quá đáng. Tuy nhiên 
những lời khen đó thết ra từ miệng một người đầy về oal 
vệ không làm cho chàng sửng sốt. Chàng đón nhận với vẻ 
khiêm nhường tỏ ra là mình xứng đáng nhưng không do 
đó mà kiêu ngạo. chàng quỳ xuống bên ngai vua và khi 
đứng lên, chàng nói: | 

- Tâu bệ hạ, tôi không đủ lời để nói lên tấm lòng biết 
ơn Người đã ban cho vinh dự lớn như Ngươi đã làm vớt bao 
mối từ tâm. Tôi nguyện sẽ làm tất cả những gì trong 
quyền hạn và khả năng của mình để xứng đáng với ân huệ 
đó. ' 

Ra khỏi triều đình, hoàng tử được một viên quan dẫn 
tới một toà dinh thự mà công chúa Badoure đã sắm sửa đủ 
thứ dành riêng cho chàng. Chàng thấy ở đó nhiều quan 
hầu và đầy tớ sẵn sàng tuân lệnh chàng và một chuồng 
ngựa có rất nhiều con ngựa tuyệt đẹp, tất cả những cái đó 
đều xứng đáng với tước vị đại thần chàng vừa được phong. 
Khi bước vào căn phòng, người quản gia đưa tới cho chàng 
một rương chứa đầy vàng để dùng vào việc chi tiêu. Càng 
không rõ từ đâu mà hạnh phúc lớn lao này đến với mình, 
chàng càng ngất ngây thán phục, nhưng không một chút 
nào chàng nghĩ chính là công chúa Trung Quốc đã bày ra 
tất cả. 

Sau hai hoặc ba hôm, công chúa Badoure, muốn tạo 
cho hoàng tử Camaralzaman có điều kiện gần gũi mình 
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hơn và đồng thời cũng để cho chàng được trọng thị hơn, đã 
cử chàng làm tổng quản ngân khố quốc gia vừa khuyết. 
Chàng đảm đương công việc này một cách thật thông mình 
chính trực khiên tất cả mọi người đều hàm ơn, tranh thủ 
được tình cảm không những của các triểu thân mà được 
lòng tất ca toàn dân vì đức tính cương trực và rộng rã1 của 
mình. | 

Camaralzaman lẽ ra là người hạnh phúc nhất trong 
tất ca mọi người với sự ưu ái hiếm có cạnh một ông vua xa 
lạ như chàng tưởng thế, và trong sự kính nể mỗi ngày mỗi 
ngày một tăng của mọi người, nếu chàng có công chúa 
thân thương của mình bên cạnh. Giữa cảnh vàng son đó, 
chàng không lúc nào thôi buồn rầu về việc không có một 
tin tức gì của nàng ở một xứ sở mà đáng ra nàng đã phải 
đi qua từ ngày xa cách nhau một. cách nẫu ruột với cả hai 
người. Chàng có thê đặt vấn đề nghi ngờ đôi chút nếu công 
chúa Badoure còn gtữ cái tên Camaralzaman cùng với bộ 
quần áo của chàng mà nàng lấy mặc. Nhưng nàng đã đổi 
tất cả khi lên ngôi, eãä áo quần và tên họ. Tên của nàng lúc 
này là Armanos để nhớ ơn cựu vương, "bố vợ" nàng. Vì vậy, 
mọi người chỉ biết nàng dưới cái tên là Armanos trẻ, chỉ có 
một vài đại thần là còn nhớ đến cái tên Camaralzaman mà 
nàng tự đặt cho mình khi bước chần tới triều đình quốc 
đảo Gỗ Mun mà thôi. Camaralzaman chưa thân mật nhiều 
với những vị đại thần này để đò hồi, nhưng rồi chàng cũng 
sẽ hiểu thôi. 

Vì công chúa Badoure cũng e ngại là việc này có thể 
xây ra và nàng thấy là sẽ vut thích hơn nếu chỉ nhờ riêng 
có mình thôi mà làm cho Camaralzaman nhận ra người vợ 
thương yêu của mình. Nàng quyết định chấm đứt những 
dằn vặt của chính mình và cả của chàng mà nàng biết 
cũng đang đau khổ. Quả vậy, nàng nhận thấy là trong tất 
cả những lần mà nàng trao đối về công việc chàng đang 
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phụ trách, chàng thường cố những cái thở dài não nuột 
chắc chỉ là hướng về nàng. Chính nàng cũng đang sống 
trong một tình trạng ép buộc mà quyết định phải tự thoát 
ra không thể chân chừ được nữa. Vã lại tình thân mật của 
các đại thần, nhiệt tình và lòng yêu mến của dân chúng, 
tất ca đều dọn đường cho việc đặt vương miện của đão 
quốc Gỗ Mun lên đầu chàng không còn trở ngại. 

Công chúa Badoure vừa cùng với công chúa 
Haiatalnefous đồng tình với quyết định đó thì cũng cùng 
ngày hồm đó nàng gặp riêng hoàng tử Camaralzaman: 

- Camaralzaman - Nàng bảo chàng - Ta cần trao đổi 
với ông một công việc cần phải bàn bạc lâu, rất cần ý kiến 
của ông. Vì ta thấy chỉ có thể làm việc đó thuận tiện vào 
ban đêm, vậy chiều này ông tới đây, báo cho người nhà 
không phải chờ, ta sẽ kiếm cho ông một chỗ để nghỉ lại. 

Camaralzaman không quên có mặt ở hoàng cung vào 
gì đã hẹn. Nàng đưa chàng cùng với mình vào hậu cung. 
Sau khi bảo cho người tổng quản các hoạn nô đang chuẩn 
bị đi theo là không cần tới sự trực hầu của y đêm nay mà 
chỉ cần y đóng chặt cửa lại, nàng đưa chàng tới một phòng 
khác chứ không phải phòng của Haiatalnefous mà nàng 
thường quen ngủ tại đó. 

Khi hai người đã vào trong phòng, ở đây có kê một cát 
giường và khi cửa đã đóng chặt lại, công chúa lấy tấm bùa 
từ trong một cái hộp nhỏ ra và g1ở cho Camaralzaman: 

- Cách đây chưa lâu,- Nàng nói- Một nhà chiêm tỉnh - 
tặng cho ta tấm bùa này. Vì thấy ông là người hiểu biết 
nhiều, ông có thể nói cho ta biết tác dụng của nó như thế 
nào không. 

Camaralzaman cầm lãy tấm bùa đưa gần tới một 
ngọn nến ngắm kỹ. Khi nhận ra, chàng sửng sốt kinh ngạc 
làm công chúa cố che cái mỉm cười. 

-Tâu bệ hạ - Chàng kêu lên - Người có hỏi tôi tác 
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đụng cua tâm bùa này. Chao ôn! Tác dụng của nó là làm 
cho tôi chết vì đau đớn buồn khổ nếu tôi không mau chóng 
tìm lại được nàng công chúa yêu kiều diễm lệ nhất ở dưới 
bầu trời này. Vật đó là của nàng mà nó đã làm tôi điêu 
đứng, phải xa cách nàng. Một sự kiện lạ lùng đã gây ra 
cuộc phân ly đó. Câu chuyện chắc sẽ làm cho bệ hạ phải 
xúc động và thương cảm một người chồng, một người sĩ 
tình bất hạnh như tôi đây, nếu người vuì lòng muốn nghe. 

- Ông sẽ kể cho tôi nghe chuyện đó vào một lần khác - 
Công chúa bảo - Nhưng tôi rất vui - Nàng thêm- để nói với 
ông là chuyện đó tôi cũng biết ít nhiều. Ông hãy chờ tôi 
một lát nhé, tôi sẽ trở lại mau thôi. 

Nói xong, công chúa Badoure bước vào một phòng 
làm việc, ở đó nàng bỏ vương miện ra và chỉ một loáng, 
nàng mặc vào mình bộ áo quần phụ nữ với chiếc thắt lưng 
nàng đã mang hôm bị chia ly, rồi trở lại buồng. 

Hoàng tứ Camaralzaman nhận ra ngay nàng công 
chúa yêu thương của mình, chạy tới và ôm hôn nàng thật 
dịu dàng âu yếm. 

- Ôi! - Chàng kêu lên -.:Vô vàn đội ơn đức vua đã cho 
tôi giây phút ngạc nhiên đề chịu biết bao! 

- Chớ có chờ đợi để thấy lại nhà vua - Công chúa vừa 
nói vừa cũng đến lượt mình ôm hôn chàng, đôi mắt rớm lệ. 
Nhìn em tức là chàng đã thấy nhà vua rồi. Chúng ta hãy 
ngồi xuống ởi, thiếp sẽ nói rõ cho chàng rõ bí Ấn đó. 

Họ ngồi xuống và công chúa nói cho chàng biết quyết 
định của mình, sau khi chờ đợi không thấy chàng về lúc 
cùng nhau hạ trại trên bãi có lần cuối nàng đã hành động 
như thế nào cho đến khi tới đảo Gỗ Mun và ở đó nàng phải 
cưới công chúa Halatalnefous và nhận ngôi báu của quốc 
vương Armanos trao cho sau hôn lễ; nàng công chúa mà 
nàng ca ngợi hết lời đã có thái độ như thế nào khi được 
biết chính nàng cũng là gái; và cuối cùng là chuyện về tấm 
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bùa tìm thấy trong chiếc bình chứa quả ô lu lẫn với bột 
vàng mà nàng đã cho mua tất cả. Chính vì vậy mà nàng 
đã cho tàu quay trở lại thành phố của những người theo tà 
giáo đón chàng. 

Khi công chúa Badoure nói xong, nàng yêu cầu hoàng 
tử cho nàng biết vì sao tấm bùa lại là nguyên nhân của sự 
phân ly giữa hai người. Chàng nói hết cho nàng rõ và nhẹ 
nhàng trách nàng để chàng phải phiền não quá lâu. Nàng 
g:ãaì bày những lý do mà chúng ta đã nói tới, sau đó vì đã 
quá khuya nên hai người đi ngủ." 

Scheherazade thấy trời đã sáng nên dừng lại ở đoạn 
này. Nàng kế tiếp vào đêm sau, và nói với hoàng đế Ấn Độ: 


+ 


Tâu bệ hạ, công chúa Badoure và hoàng tử 
Camaralzaman thức dậy lúc sáng sớm. Nhưng công chúa 
không mặc triều phục hoàng gia nữa mà mặc lại áo quần 
nữ giới. Sau khi đã tề chính, nàng phái viên trưởng hoạn 
nô tới thỉnh nhà vua Ármanos, nhạc phụ của mình xin hãy 
hạ cố đến phòng riêng của nàng. 

Quốc vương Armanos tới và vô cùng ngạc nhiên thấy 
một người phụ nữ lạ mặt và ông tổng quần ngân khố trong 
phòng ngủ ở hậu cung mà theo lệ luật thì cấm không được 
vào đây kế cả bất cứ một đại quan nào của triều đình. Vừa 
ngồi xuống ông vừa hỏi nhà vua đâu. 

- Tâu bệ hạ - Công chúa nói - Hôm qua tôi là quốc 
vương, và bây giờ tôi chỉ là công chúa Trung Quốc, vợ của 
hoàng tử Camaralzaman đích thực, con trai đích thực của 
quốc vương Schahzaman. Nếu bệ hạ vui lòng và chịu khó 
nghe tôi trình bày tất cả chuyện trên đây, tôi hì vọng là 
Người sẽ không kết tội là đã lừa ngài một cách thật ngây 
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thơ vô lội. | 

Quốc vương Armanos cho phép kể và lắng nghe một 
cách vô cùng kinh ngạc từ đầu đến cuối chuyện. 

Để kết thúc, công chúa nó thêm: 

- Tâu bệ hạ, dù trong tôn giáo của chúng ta, đàn bà ít 
khi đồng tình cho người chồng của mình lấy nhiều vợ, tuy 
nhiên nếu bệ hạ bảng lòng cho công chúa Halatalnefous, 
lệnh ái của Người, kết hôn với hoàng tử, tôi xin tự nguyện 
nhương ngôi chính cung hoàng hậu cho nàng, vì nàng có 
quyên như thế. Còn tôi xin lui xuống hàng thứ phi. Dù 
công chúa không muốn vậy, tôi cũng vẫn cứ xin nhường 
để cảm tạ nàng đã trọn lời hứa giữ bí mật cho tôi một cách 
thật là khang khái. Nếu được bệ hạ phê chuân, tôi chắc 
chắn là nàng rất hài lòng, vì tôi cũng đã bàn trước với 
nàng rồi. Quốc vương Armanos thực thà lấy làm khâm 
phục khi nghe công chúa Badoure trình bày. Nghe xong 
ông quay sang hoàng tử Camaralzaman nói: 

- Con ạ, vì công chúa Badoure, vợ con mà từ bấy đến 
nay ta đã coi như con rể bởi một sự lừa dối mà ta chắng 
thể phàn nàn, khẳng định với ta là nàng muốn chìa sẻ 
chuyện gối chăn với con gái ta, ta muốn biết là con có thật 
bằng lòng lấy nó và nhận chiếc vương miện mà công chúa 
Badoure xứng đáng được mang trọn đời nếu nàng không vì 
yêu con mà nhường lại. 

- Tâu bệ hạ - Hoàng tử Camaralzaman đáp - Dù là có 
nóng lòng sốt ruột đến đâu để gặp lại phụ vương cha tôi, 
thì ân đức vô cùng sâu nặng của bệ hạ và của công chúa 
Halatalnefous cũng bắt tôi phải đẹp xuống để không đám 
khước từ một điều gì. 

CamaraÌzaman được tôn lên làm vua và làm-lễ cưới 
hết sức huy hoàng cùng một ngày. Chàng rãt hài lòng với 
vẻ kiều diễm, trí thông mình sắc sảo và tình yêu đậm đà 
của công chúa Haiatalnefous, 
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Từ đó, hai bà hoàng hậu tiếp tục sống chung trong 
tình thương yêu và hoà thuận chàng khác gì trước kia và 
rất vui về hài lòng vì quốc vương Camaralzaman đối xử với 
họ thật bình đẳng trong việc gối chăn. 

Cùng trong một năm, các bà cùng sinh con, mỗi bà 
một. con tra, hầu như cùng một thời gian. Sự ra đời của 
các hoàng tử nhỏ đã được đón mừng bằng những cuộc vui 
chơi hội hè lón. 

Camaralzaman đặt tên cho con của hoàng hậu 


Badoure là Amgiad và con của hoàng hậu Haiatalnefous là 
Assad. 
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HUYỆN KẾ DỦA SINDBAD NGƯỜI ĐI BIỂN 


- Tâu bệ hạ, cũng dưới triều hoàng đế Haroun 
Alraschid mà thiếp vừa nói thì ở thành phố Bagdad có một 
người phu khuân vác nghèo khổ có tên là Hindbad. Vào một 
ngày nóng bức, anh ta vác một bọc đồ rất nặng đi từ đầu 
đến cuối thành phố. Đã rất mệt mỏi vì đi qua một quãng 
đường đài mà quãng đường phải ởi tiếp cũng còn khá xa, 
nên khi tới một đường phố có gió mát hây hãy, vệ hè lại 
được tưới nước hoa hồng thì gã thấy không còn chỗ nào hơn 
để nghỉ ngơi một lát lấy lại sức nữa. Thế là gã đặt bọc đồ 
xuống đất cạnh một ngôi nhà lớn và đặt đít ngồi lên trên. 

Gã tự cho là mình thật khôn ngoan đã dừng lại nghỉ ở 
đúng chỗ này vì khứu giác gã được một mùi thơm ngào ngạt 
của hương trầm từ các cửa số của ngôi nhà toả ra quyện với 
mùi thơm của nước hoa hồng đánh thức dậy thật là thú vI. 
Ngoài cái đó ra, gã còn nghe thấy trong nhà vang lên tiếng 
hoà nhạc cùng với tiếng hót du đương của vô số hoa mi và 
các loại chìm đặc biệt của khí hậu vùng Bagdad. Giai điệu 
êm ru đó cùng với khói thơm của các loại thịt thà bốc ra làm 
cho gã đoán chắc ở đây có tiệc tùng vui chơi gì đây. Gã rất 
muốn biết chủ nhân nhà này là ai vì gã ít khi đi qua đường 
phố này nên không rõ lắm. Để thoả mãn óc hiếu kỳ, gă đến 
gần mấy người đày tớ ăn vận sang trong đứng trước cửa và 
hỏi một tên trong bọn chúng tên người chủ nhà này. 

- Sao kial - Người đây tớ đáp - Anh ở Bagdad mà 
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không biết đây là nhà ngài Sindbad người đi biển chu du 
nối tiếng đã từng đi khắp năm châu bốn biển ư? 

Gã khuân vác, đã từng nghe nói sự giàu có nứt đố nổ 
vách của Sindbad, chẳng khỏi ghen tị với một người mà 
điều kiện sống sung sướng như một trời một vực so với 
hoàn cảnh sống nheo nhóc của mình. Lòng tê tái bởi 
những suy nghĩ đó, gã ngửa cổ lên trời và nói khá to, mọi 
người xụng quanh đều nghe thấy: 

- Ôi, đấng tạo hoá hùng mạnh, sáng tạo ra muôn loài. 
Xmn Người hãy coi xem sự khác biệt giữa ngài Sindbad và 
eon đây: hàng ngày biết bao sự mệt mỏi và bệnh tật hành 
hạ con. Con thật vô cùng vất và còng lưng lao động, để 
nuôi sống vợ con và tự nuôi sống mình bằng bánh mì đen 
xấu trong khí đó thì ngài Sindbad may mắn kia tiêu pha 
rủng rỉnh, tiền của như nước sống một cuộc đời đây hoan 
lạc. Ông ta đã làm gì để nhận được ở Người một số phận 
quá dễ chịu như vậy? Còn con, con đã làm gì để phải cam 
chịu một cuộc sống cơ cực thế này? 

Nói xong, gã giậm bành bạch chân xuống đất như 
một người quẫn trí vì quá đau khổ và thất vọng. 

Gã còn đang mái mê với những suy nghĩ buồn thâm 
của mình, thì thấy một người hầu từ trong nhà đi ra, bước 
đến chỗ gã, nắm lấy tay gã và bảo: 

- Mơi bác hãy ch theo tôi. Ngài Sindbad, ông chủ của 
tôi, muốn nói chuyện với bác." 

Kể đến chỗ này thì trơi vừa sáng ngăn không cho 
Scheherazade kể tiếp nữa. Nhưng đêm sau, nàng nối lại 
câu chuyện như thế này: 


- Tâu bệ hạ, chắc Người cũng để dàng đoán thấy là 
Hindbad không khỏi ngạc nhiên về lời mời đó. Sau những 
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lời kêu ca phần nàn vừa rồi, gã sợ là Sindbad cho tìm vào 
để gây chuyện tổi tệ gì chăng. Vì vậy gã lấy cớ là không 
thể bỏ bọc đồ lại giữa phố được. Nhưng người hầu của 
Sindbad bảo sẽ có người trông và ép gã vào nên gã buộc 
phai nghe theo. 

Tên người nhà đưa gã vào một phòng lón ở đó đã có 
rất nhiều người ngồi quanh một chiếc bàn trên bày toàn 
những thức ăn ngon. Ỏ- chỗ ngồi danh dự gã thấy một 
người đàn ông bệ vệ, chững chạc đáng kính, có bộ râu dài 
bạc trắng và phía sau ông là đám gia nhân tôi tớ đứng 
hầu. Nhân vật đó là Sindbad. Gã khuân vác, càng lúng 
túng thấy đám đông và bàn tiệc sang trọng, vỪa run Vừa 
cất. tiếng chào. Sindbad bảo gã đến gần và sau khi cho gã 
ngồi xuống bên tay phải, tự mình mời gã ăn và uống thứ 
rượu rất ngon mà trên chạn thấy bầy đầy. 

Cuối bữa, Sindbad nhận thấy là những khách mời 
của mình không ăn nữa bèn cất tiếng hót Hindbad coi 
ngang hàng như anh em theo tục lệ Ầ Rập khi chuyện trò 
thân mật. Ông hỏi gã tên gì và làm nghề gì. 

- Thưa ngài - Gâ đáp - Tên tôi là Hmdbad. 

- Ta rất vuI được gặp người anh em - Sindbad nói - và 
tất cả những người có mặt tại đây cũng thế. Nhưng ta 
muốn được nghe lại những lời người anh em đã nói vừa rồi 
ở ngoài phố. 

Sindbad trước khi ngồi vào tiệc, đã nghe thấy tất cả 
những điều gã nói qua một khung cửa sổ, cũng vì vậy nên 
ông đã cho gọi gã vào. 

Nghe lời yêu cầu đó, Hindbad ngượng ngập cúi đầu 
nót: 

- Thưa ngài, thú thực là vì thấy trong người quá mệt 
môi nên đâm ra cáu kinh, vô tình có thốt ra lời nào bất 
nhã, xm ngài rộng lòng tha thứ cho. 

. ỔI Người anh em chớ nghĩ là ta quá cố chấp mà còn 
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giữ trong bụng điều đó - Sindbad nói - Ta thông cảm hoàn 
cảnh của người anh em. Đáng lẽ trách anh bạn về những lời 
kêu ca thì ta lại lấy làm ái! ngại cho bạn. Nhưng ta cần phải 
kéo bạn ra khỏi việc bạn hiểu lầm về ta. Chắc bạn cho là ta 
có một cuộc sống an nhàn và đầy đủ tiện nghi như thế này 
mà chăng phải làm ăn khó nhọc gì, chẳng phải đổ một giọt 
tô hôi nào phải không? Bạn đã nhầm đấy. Qua bao năm 
tháng gian lao vất va, lao tâm khổ tứ ít người tưởng tượng 
được cả về vật chất lẫn tỉnh thần ta mới có được như ngày 
nay đấy. Vâng, thưa tất cả các ngài- Ông nói thêm với cả 
đám - Tôi xin đoan chắc với các ngài là những công việc khó 
khăn nhọc nhăn đó kỳ lạ đến mức làm cho những kẻ hám 
giàu có nhất cũng phải tiêu tan ý muốn tai hại vượt biển đi 
tìm của cái. Các ngài chắc là cũng được nghe một cách lơ 
mơ những cuộc phiêu lưu kỳ thú và những hiểm nguy mà 
tôi đã từng trải qua trong bảy chuyến ởi của tôi. Nhân tiện 
đây, tôi sẽ kể lại thật trung thực và tôi nghĩ là chắc các ngài 
chăng lấy làm bực mình khi được nghe. 

Vì Sindbad muốn kế chuyện ông, đặc biệt vì gã 
khuân vác nên trước khi bắt đầu, ông cho người đem hộ 
bọc hàng của gã khuẩn vác để trên hè phố đến nơi mà gã 
định mang tới. Rồi ông kể như sau: 
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GRUYẾN II ĐẦU TIÊN GỦA SINDBAD 


Tôi được thừa hưởng của gia đình một tài sản lớn, và 
ch tiêu vung phí một phần đáng kể trong các cuộc chơi bời 
phóng túng của tuổi trẻ. Nhưng tôi đã kịp hồi tỉnh lại và 
thấy là sự giàu có sẽ chẳng bền, chắng mấy chốc mà tiêu tan 
khi người ta cũng vung tay quá trán như tôi. Thêm nữa, tôi 
nghĩ là trong cuộc sống âu tả không nền nếp, tôi đã vung phí 
thời gian là thứ quí nhất trên đời. Tôi còn thấy là nỗi khổ 
nhất. trong các nỗi khổ là chịu cảnh nghèo túng trong tuối 
-già. Tôi lại nhớ câu nói nổi tiếng của Salomon vĩ đại ngày 
xưa tôi thường được nghe cha tôi nói lại: "Chui vào nấm mề 
còn dễ chịu hơn là sống trong nghèo khổ". Thấm thía những 
điều suy ngẫm đó, tôi thu gom tất ca tài sản còn lại đem bán 
đấu giá ở giữa chợ tất cả các đồ đạc, giường tủ, bàn ghế... Sau 
đó, tôi tìm cách kết thân với một vài thương gia buôn bán 
trên đường biển, tôi tham khảo ý kiến của những người có 
kinh nghiệm để được nghe những lời khuyên tốt. Cuối cùng 
tôi quyết làm cho sinh lợi khoan vốn liếng còn lại và khi đã 
có quyết định đó, đem ra thi hành ngay không để chậm trễ. 
Tôi đi tới Balsora và ở đó đáp xuống một con tàu cùng thuê 
chung với nhiêu nhà buôn khác. 

Chúng tôi giương buồm thẳng đường sang Đông Ấn 
qua vịnh Ba Tư hình thành bởi bờ biển xứ Arabie hạnh 
phúc về bên phải và bờ biến Ba Tư bên trái chỗ rộng nhất ở 
đây theo dư luận chung ước chừng bảy mươi hải lý. Ra khói 
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vịnh Ba Tư là vào biển xứ Levant cũng chính là biển Ấn Độ 
rộng mênh mông. Một phía nó có giới hạn là bờ biến nước 
Abyssinie và muốn tới quần đảo Vakvak thì đường dài là 
bốn ngàn năm trăm hải lý. Lúc đầu tôi rất khổ vì bị say 
sóng nhưng rồi quen đi và sức khoẻ tôi phục hồi rất nhanh. 

Dọc đường đi, chúng tôi ghé vào nhiều đảo để mua 
bán hoặc trao đối hàng hoá. Một hôm tàu đang chạy thì 
gió lặng làm tàu chúng tôi sững lại trước một hòn đảo nhỏ 
là là trên mặt nước, màu xanh của nó trông giống như một 
bãi cỏ chăn nuôi. Thuyền trưởng cho hạ buồm, lái tàu ghé 
vào đảo và cho phép những người trên tàu lên bờ nếu họ 
muốn. Tôi cũng là người trong số người đặt chân lên đảo. 

Nhưng trong lúc chúng tôi vui đùa ăn uống, giải toa 
mệt nhọc thì bỗng thấy hòn đão rung lên và làm một cái 
huých mạnh." 

Nói đên đây Scheherazade dừng lại vì trời đã sắng rõ. 
Cuối đêm hôm sau nàng kể tiếp: 


* 


-'Tâu bệ hạ, Sindbad tiếp tục câu chuyện: "Trên tàu, 
mọi người nhìn thấy hòn đảo rung chuyển vội gọi chúng tôi 
phải lên ngay kẻo chết đuối. Cái mà chúng tôi tưởng là hòn 
đão nhỏ thì đó là lưng của một con cá voi khổng lổ. Những 
người nhanh chân thì vội nhảy vào xuống, những người 
khác lao xuống bơi, còn tôi chậm chân vẫn ở trên hòn đão 
hay đúng hơn là trên lưng cá voi giữa lúc nó lặn xuống 
biển. Tôi chỉ còn đủ thời gian bíu vào một mảnh ván mang 
từ trên tàu xuống định để đốt lửa. Lúc đó người thuyền 
trưởng, sau khi đón những người trên xuồng và một vài 
ngưới bơi dưới nước lên tàu, muốn tận dụng ngay cơn gió 
thuận vừa nổi lên nên giương buồm cho tàu xuôi và thế là 
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tôi bị bổ lại không còn hy vọng đuổi kịp. 

Tôi bị sóng biển dập vùi lúc bị đánh sang bên nọ, lúc 
bị đẩy sang bên kia phải vật lộn với sóng để dành lấy sự 
sống suốt ngày hồm đó đến đêm hồm sau. Sáng ra, tôi 
thấy mình không còn sức nữa, đang tuyệt vọng chắc không 
sao trãnh khối được cái chết thì may sao, một làn sóng 
mạnh đã đánh giạt tôi vào bờ một hòn đảo. Bờ cao và hiểm 
trở, tôi mất rất nhiều công sức để bò lên, nhưng nếu không 
có những rễ cây mà số phận đã run rủn cho trồi ra ở chỗ đó 
thì tôi chẳng còn cách nào để trèo lên được. 

Dù rất yếu vì đã phải vật lộn bao nhiêu lần với sóng 
biến không có một chút gì trong bụng suốt cả ngày hôm 
trước, tôi vẫn cố gắng bò và tìm một vài thứ lá cỏ ăn được 
cho vào miệng nhai. May mắn sao tôi gặp được một suối 
nước trong và ngọt đã góp phần không ít để tôi phục hồi 
sức khoẻ. Đã lại người, tôi tiến vào phía trong đão, đi lang 
thang không định hướng. Tới một cánh đồng có rất đẹp, ở 
đó tôi nhìn thấy một con ngựa đang gặm co. 

Đưa bước chân về phía đó nửa sợ nứa mừng tôi không 
biết là mình đang đi tìm cái chết hay là thấy được dịp tốt để 
bảo đảm sự sống của mình. Đến gần, tôi nhận ra đó là một 
con ngựa cái được buộc vào một cái cọc. Vẻ đẹp của nó thu 
hút sự chú ý của tôi, nhưng trong lúc đang ngắm nhìn nó 
thì tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông từ dưới đất văng 
lên. Một lát sau, người ấy xuất hiện tiến đến phía tôi và hỏi 
tôi là ai. Tôi kể lại chuyện cúa mình cho ông ta nghe. Ông 
ta liền nắm lấy tay, dắt tôi vào một cái hang trong đó có 
nhiều người khác. Họ tổ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và 
tôi cũng chăng kém ngạc nhiên khi thấy họ. 

Ăn vài thứ thức ăn mà những người này đem đến cho 
vổi tôi hỏi họ làm gì ở cái nơi có vẻ rất hoang vu này. Họ 
bảo họ là những giám mã của vua Mihrage, quốc vương 
của hòn đảo này. Hằng năm vào mùa này, theo thường lệ 
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họ phải dắt những con ngựa cái của quốc vương đến đây, 
buộc vào cọc như tôi đã nhìn thấy đấy để chờ con hải mã từ 
biển lên giao phối. Giao phối xong, thường thì con hải mã 
sẽ ăn thịt con ngựa cái. Để ngăn nó lại, họ phải hò hét thật 
to buộc nó phải lặn lại xuống biển. Sau khi xong việc họ sẽ 
dắt ngựa cái về và những ngựa con sinh ra gọi là ngựa 
biển sẽ dành riêng cho nhà vua sử dụng. Họ nói thêm là 
hôm sau họ phải đi rồi, may là tôi đã đến đúng lúc, nếu 
không thì chắc chắn là chẳng sống được vì nhà dân ở đây 
còn rất xa, nếu không có người hướng dẫn thì khó mà tới 
chỗ họ. Trong khi bọn người chăn ngựa này nói chuyện với 
tôi thì con hải mã từ dưới biển trồi lên đúng như lời họ nói. 
Nó chồm lên con ngựa cái, giao phối xong nó định ăn thịt 
con này. Nhưng nghe thấy tiếng hò hét ầm 1, nó bỏ con mồi 
và vội vàng lặn xuống biển mất tăm. 

Ngày hôm sau họ lên đường về kinh đô của đão quốc 
với những con ngựa cái và tôi đi theo họ. Khi về tới nở), tôi 
được giới thiệu với vua Mihrage. Ông hỏi tôi là ai và vì có 
công việc gì mà tới đất nước ông. Khi tôi kể lại tất cả tai 
nạn của tôi vừa qua cho ông nghe, ông tỏ lời chia sẽ với tôi 
sự bất hạnh đó. Đồng thời ông ra lệnh cho triều thần chăm 
sóc không để cho tôi thiếu một thứ gì. Lệnh này được thi 
hành một cách chu đáo và tôi chỉ còn biết ca ngợi tấm lòng 
hào hiệp của nhà vua và sự nghiêm chính chấp hành lệnh 
của các quan chức triều đình. 

Vì là thương gia nên tôi hay tìm cách quan hệ với 
những người cùng nghề, đặc biệt là thường tìm đến những 
nhà buôn nước ngoài vừa để hỏi han tm tức về Bagdad vừa 
để tìm người mà tôi có thể đi cùng để về cế quốc. Có thuận lợi 
lớn là kinh đô vương quốc Mihrage nằm trên bờ biển và có 
một bên cảng lớn, ở đó hàng ngày các con tàu của nhiều nước 
khác nhau trên thế giới ghé đậu. Tôi cũng tìm cách làm thân 
với các nhà thông thái Ân Độ và thích thú nghe họ nói. 
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Nhưng tất ca cái đó cũng không ngăn trở tôi đều đặn tới với 
nhà vua cũng như bàn luận với các triều thần và các tiểu 
vương, những chư hầu rất thần cận với quốc vương. Họ đặt 
ra cho tôi hàng ngàn câu hỏi về đất nước tôi và về phía mình, 
vì muốn tìm hiểu phong tục và luật pháp đất nước họ, tôi hỏi 
họ tất cả những gì mà mình tò mò muốn biết. 

Dưới quyền cai trị của quốc vương Mihrage có một hòn 
đao tên là Cassel. Dân ở đó quả quyết là đêm nào cũng nghe 
thấy tiếng trống đồng, điều này làm người ta nhớ đến lời nói 
của những thuỷ thủ là thần Degial sống ở đây. Tôi nảy ra ý 
là muốn được chứng kiến sự kỳ bí đó. Trong cuộc ởi tôi cồn 
nhìn thấy những con cá dài từ một trăm đến hai trăm gang 
tay, chúng làm chúng ta sợ hơn là làm gì hại chúng ta. 
Chúng nhút nhát đến mức ta chỉ gõ vào tấm ván là chạy 
biến. Tôi còn trông thấy những con cá khác chỉ đài quãng hai 
. gang tay thôi nhưng đầu chúng giống như đầu chim cú. 

Lúc quay về đi quanh quần trên bến, tôi thấy một con 
tàu cập vào bến cảng. Khi đã buông neo người ta bắt đầu 
dõ hàng hoá và những nhà buôn cho chuyển về các kho. 
Liếc mắt nhìn vào một số các kiện hàng và nhìn vào những 
chữ viết tên các chủ nhân ở từng kiện, tôi nhìn thấy tên 
mình. Sau khi xem xét kỹ, không còn nghị ngờ gì nữa, 
đúng là những kiện hàng tôi đã cho chất lên con tàu mà 
tôi đã đáp từ Balsora. Tôi nhận ra ca người thuyền trưởng, 
nhưng vì chắc là ông đã tưởng tôi chết rồi nên không nhận 
ra tôi. Tôi đến gần và hỏi ông những kiện hàng để ở đây 
thuộc về ai, ông đáp: 

- Ở trên tàu của tôi có một nhà buôn ở thành phố 
Bagdad tên là Sindbad. Một hôm tới gần một hòn đảo, 
chúng tôi tưởng vậy, chàng ta bước lên cùng với nhiều 
hành khách khác. Cái mà mọi người tướng là một hòn đảo, 
lại chính là lưng một con cá voi khổng lồ đang ngủ là là 
trên mặt nước. Nó bắt đầu quẫy khi bị lửa đốt nóng trên 
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lưng vì các hành khách nhóm lửa nấu thức ăn. Cuối cùng 
nó lặn sâu xuống biển. Phần lớn những người trên lưng nó 
bị chết đuối, và chàng Sindbad không r›ay cũng ở trong số 
đó. Những kiện hàng này là của chàng ta và tôi quyết định 
là vẫn đem bán rồi tìm gặp một người nào đó thuộc gia 
đình chàng để trả về ca vốn lẫn lãi. 

- Thưa thuyền trưởng - Lúc đó tôi nói - Chính tôi là 
Sindbad mà ngài tưởng đã chết rồi nhưng thực tế còn sống 
đây và những kiện hàng này là của tôi...". 

Scheherazade không nói gì thêm nữa đêm đó, nhưng 
nàng tiếp tục kể vào đêm sau: 


sk 


"Sindbad tiếp tục câu chuyện, nói với cả bọn: 

- Khi người thuyền trưởng nghe tôi nói thế hiên kêu lên: 
"Ôi, Thượng đế cao cả! Biết tìn ai bây giờ đây? Chẳng có mấy 
người trung thực trong cái xã hội này. Chính mắt tôi đã nhìn 
thấy Sindbad bị chết đuối. Những hành khách trên tàu của 
tôi đều trông thấy như tôi, thế mà ông dám nhận mình là 
Sindbad! Thật là táo tợn! Nhìn bề ngoài ai cũng tướng ông là 
người thực thà thế mà ông dám trí trá một cách trơ trến đê 
hồng chiếm tài sản không thuộc về ông. 

- Xin hãy kiên nhân thưa thuyền trưởng - Tôi bảo 
thuyền trưởng - Và hãy làm ơn nghe tôi nói đã nào. 

- Vậy, ông còn muốn nói gì? Hãy nói đi, tôi nghe đây. 

Tôi kể cho ông nghe bằng cách nào mà tôi thoát chết 
và vì sao mà tôi gặp được những người chăn ngựa của quốc 
vương Mlihrage và những ngươi này đã đưa tôi về triều. 

Ông ta có ve xuôi xuôi nghe những lời tôi nói và chẳng 
mấy chốc ông tin tôi chăng phải là một kẻ lừa bịp khi 
những hành khách của tàu ông ởi tới. Ho nhận ra tôi và vui 
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mưng chúc tôi hết lời. Cuối cùng thuyền trưởng cũng nhớ ra 
và thấy đúng là Sindbad. Ông ôm lấy tôi, cảm động nói: 

- Tạ dn Thượng đế! Người đã cho ông may mắn thoát 
được một hiểm hoạ thật lớn. Tôi không sao nói được hết 
niềm vui của mình. Đây, tài sản của ông đây. Hãy nhận 
lấy! Nó thuộc về ông, tuỳ ông sử dụng. 

Tôi cảm ơn ông, khen ngợi sự thực thà của ông và để 
tạ ơn, tôi xin ông nhận một vài thứ hàng mà tôi lấy ra đưa 
tặng nhưng ông nhất định từ chối. 

Tôi lựa một vài thứ quí nhất trong các kiện hàng của 
mình dâng lên q'iếc vương Mihrage. Nhà vua vốn đã biết 
chuyện không may xảy ra cho tôi nên ông hỏi đã lấy ở đâu 
những vật quí hiếm đó. Tôi bẩm với Người sự tình cờ như 
thế nào mà châu đã về Hợp Phố. Người chia sẽ với tôi nỗi 
vui mừng, nhận quà tặng của tôi nhưng lại ban cho tôi 
nhiều thứ khấc còn giá trị hơn. Sau đó tôi xin cáo biệt 
Người và lại xuống con tàu cũ. Nhưng trước khi tàu nhỏ 
neo, tôi trao đối các hàng hoá còn lại của mình lấy các sản 
vật của địa phương. Tôi mang đi theo trầm hương, đàn 
hương, long não, nhục đậu khấu, định hương, hồ tiêu và 
gừng. Qua nhiều hòn đảo, cuối cùng chúng tôi cập bến 
Balsora. Tới thành phố này, tôi có một khối lượng hàng 
hoá trị giá tối một trăm nghìn đồng sequins. Gia đình ra 
đón, tôi gặp lại người thân với tất ca tình cảm nhiệt thành 
và chân thực. Tôi mua nồ lệ cä trai và gái, mua những khu 
đất màu mỡ, và xây một ngôi nhà lớn. Tôi an cư như vậy 
đó, quyết quên đi những gian lao đã qua và yên hưởng 
những hoan lạc của cuộc sống. 

Sindbad ngừng lời ở chỗ này, lệnh cho nhạc công chơi 
lại bản hợp xướng mà câu chuyện kể đã làm ngắt quãng. 
Họ tiếp tục ăn uống mãi đến chiều tối và đến lúc chia tay, 
Gindbad sai mang tới một túi tiền một trăm đồng sequins 
đưa cho gã khuân vác, bảo: 
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- Cầm lấy này, Hindbad, anh hãy đi về và ngày mai 
trở lại đây nghe tiếp chuyện phiêu lưu của ta. 

Gã khuân vác ra về rất sượng sùng về vinh dự được 
nhận quà. Kể chuyện lại với vợ và con khi về đến nhà, họ 
rất vui và không quên tạ ơn Thượng đế đã ban cho họ tiền 
của thông qua Sindbad. 

Hôm sau Hindbad ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ hơn 
ngày hôm trước và trở lại nhà người du khách hào phóng 
đã vui vẻ tiếp anh với nhiều cứ chỉ thân ái. Khi tất cả 
khách được mời đã tế tựu đông đủ, bàn tiệc được dọn ra và 
họ ăn uống rất lâu. Tiệc tan Sindbad cất tiếng nói với các 
vị khách của mình. 

- Thưa các ngài, xin cho tôi đượớ kế tiếp và mong 
được các ngài vui lòng nghe câu chuyện phiêu lưu của tôi 
trong chuyến đi lần thứ hai. Chắc là nó sẽ làm cho các 
ngài thích thú hơn những chuyện của chuyến đi lần đầu. 

Tất cả đều im lăng và Sindbad bắt đầu kể: 
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GHUYẾN BI THỨ HAI CÚA SINDBAD 


"Tôi đã quyết định, sau chuyến đi đầu tiên là sẽ sống 
yên bình những ngày còn lại của mình ở Bagdad như tôi 
đã có vinh dự nói với các ngài hỏm qua. Nhưng chẳng được 
bao lâu, tôi lại cản£ thấy buồn chán cái cuộc sống quá nhàn 
ha. Ÿ muốn du ngoạn trên mặt biển kết hợp với việc bán 
buôn lại xâm chiếm đầu óc tôi. Tôi đi tìm mua các loại 
hàng hoá phù hợp cho việc đối trao theo ý mình rồi lên 
đường lần thứ hai cùng với những thương gia khác mà tôi 
biết rõ tấm lòng ngay thăng. Chúng tôi lên một con tàu 
chắc chắn, và sau khi phó thác số mệnh mình cho Thượng 
đế, chúng tôi bắt đầu ra khơi. 

Từ hòn đảo này đến hòn đảo khác, chúng tôi làm việc 
đổi trao rất có lợi. Một hôm, lên một hòn đảo mọc đầy 
những cây ăn quả nhưng hoang vắng đến nỗi chúng tôi 
chẳng nhìn thấy bất cứ một ngôi nhà ở cũng như một con 
ngươi nào. Chúng tôi cùng nhau ởi đạo mát trên những bãi 
có non và doe theo các dòng suối chay qua bãi. 

Trong khi người này hái hoa, người khác ngắt quả thì 
tôi đem thức ăn và chai rượu mang theo, kiếm chỗ ngồi 
cạnh một khe nước chây giữa những gốc cây to toä bóng 
mát rượi, làm một bữa ngon lành. Ăn Xong, thấy hai mắt 
mình díp lạL Tôi ngã người cạnh gốc cây chắng biết ngủ có 
lâu không nhưng khi mở mắt dậy thì chẳng nhìn thấy con 
tàu đã thả neo gần đó đâu nữa. 
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Đến đây Scheherazade buộc phải ngừng lời vì ngày 
đã rạng. Nhưng đêm sau, nàng kể tiếp câu chuyện đi biển 
lần thứ hai của Sindbad như sau: 


tt 


"Eôi rất ngạc nhiên - Sindbad nói - là không nhìn 
thấy con tàu đã buông neo ở đâu cả. Ngồi dậy, tôi nhìn 
khắp xung quanh, những thương gia đã cùng tôi đặt chân 
xuống hòn đao cũng không thấy một ai. Tôi chỉ nhìn thấy 
cánh buồm của con tàu nhưng xa tít tấp nên chỉ một 
thoáng sau là đã mất hút. 

Xin các ngài hãy thử tưởng tượng xem ở hoàn cảnh 
đáng buồn ấy thì tôi nghĩ gì. Tôi tưởng chết đi được vì thất 
vọng, đau khổ, tôi kêu lên kinh hoàng, tự đấm lên đầu 
mình rồi gieo người trên mặt đất. Rất lâu, tôi đắm mình 
trong những ý nghĩ lộn xộn chết chóc, buôn rầu, chán 
ngán. Hàng trăm lần tôi tự xỉ vã đã dại đột chưa bằng lòng 
với chuyến đi đầu tiên đáng lẽ phải làm cho tôi cạch đến 
già để không bao giờ dám làm một chuyến đi nào khác 
nữa. Nhưng tất cả sự hối tiếc của tôi đều đã là quá muộn. 

Cuối cùng tôi đành phải nhân nhục trước ý chí của 
Thượng đế, và chăng biết rồi đây mình sẽ ra sao, tôi leo lên 
một cây cao, đưa mắt nhìn ra bốn phía để thử xem có phát 
hiện được gì đem lại cho mình một chút hy vọng nào 
không. Nhìn ra ngoài biến chỉ thấy trời và nước, nhưng 
nhìn về phía đất liền nhận thấy có một vật gì đó trăng 
trắng, tôi liền tụt xuống và với số thức ăn còn lại tôi mang 
theo mình rồi đi về phía có vật màu trắng đó còn ở xa lơ xa 
lác khiến tôi chẳng phân biệt được đó là cái gì. 

Khi đã tới gần một chút, tôi nhận thấy đó là một khối 
tròn màu trắng cao và to thật đáng sợ. Lúc đã đến gần 
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hắn, tôi lấy tay sờ và thấy nó nhẫn thín. Tôi đi vòng quanh 
nó để xem có cửa vào chăng nhưng không thấy. Và vì trơn 
nhẫn như thế nên chăng làm sao mà trèo lên được. Chu vi 
của nó có thể tới năm mươi bồ. 

Lúc đó mặt trời sắp lặn. Trời đột nhiên tôi sẫm lại như 
bị phủ một đám mây dày. Nhưng nếu tôi ngạc nhiên vì 
bóng tối bất chợt đó thì lại càng ngạc nhiên hơn lúc nhận 
thấy kẻ gây ra là một con chim to lớn khác thường đang bay 
về phía tôi. Chợt nhớ tới một con chim có tên là đại bàng mà 
tôi thường nghe các thuỷ thủ hay nói đến thì tôi hiểu ra là 
cái khối tròn lớn mà tôi đang chiêm ngưỡng đó có thể là 
trứng của loài chìm ấy. Đúng vậy, nó đỗ lên trên cái khối đó 
và ngồi sụp xuống như để Ấp vậy. Thấy nó bay tới, tôi đã 
nép sát vào qua trứng thành ra trước mặt mình là một cái 
chân của con chim, to bằng một cái thân cây. Tôi buộc chặt 
mình vào cái chân ấy bằng dải vải quấn quanh khăn của 
tôi, hy vong là con đại bàng ngày hôm sau cất cánh bay lên 
sẽ mang tôi ra khỏi cái đảo hoang này. Quả nhiên, sau một 
đêm ở tình trạng đó, khi trời bất đầu sáng, con chìm cất 
cánh mang tôi lên cao, cao đến mức tôi không nhìn thấy 
mặt đất nữa. Rồi nó lao xuống nhanh ngoài sức tưởng tượng 
làm tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Lúc con đại bàng đỗ 
xuống thấy mình đã ở trên mặt đất, tôi nhanh nhẹn tháo 
nút dải vai buộc mình vào chân nó. Tôi vừa rời khỏi chân 
con vật, thì cũng vừa lúc nó vươn ngươi mổ vào một con rắn 
đài chưa từng thấy, giơ chân quắp lấy, và lập tức bay đi. 

Nơi con đại bàng đặt tôi xuống là một thung lũng rất 
sâu, bao quanh là những ngọn núi cao chạm tới mây và đốc 
đứng đến nỗi không còn thấy một chỗ nào có thể leo lên được. 
Lại một tình trạng lúng túng mới đối với tôi, so sánh chôn này 
với hoang đảo mà tôi vừa rời đi thấy chẳng có gì đối khác. 

Dò bước đi trong thung lũng, tôi thấy rải rác đó đây 
những viên kim cương sáng loáng trong đó có những viên 
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to kỳ lạ. Tôi rất thích được nhìn ngắm chúng. Nhưng chợt 
nhìn thấy đằng xa những vật làm tôi mất hết hứng thú và 
không khỏi rùng mình. Đó là một đám rất nhiều những 
con rắn sao mà to, sao mà dài, có lẽ không con nào là 
không đủ sức nuốt chứng một con voIl. Ban ngày chúng 
chui tất ca vào hang, ân trong đó để tránh đại bàng, kẻ 
thù của chúng. Chỉ đêm tối chúng mới bò ra ngoài. 
_ Ca ngày tôi đi lang thang trong thung lũng và thỉnh 
thoảng ngồi nghỉ ở những nơi mất mẻ thoáng đăng. Rồi 
mặt trời lặn và, chập tối, tôi rút vào một cái hang mà tôi 
cho là an toàn. Tôi bề một tảng đá to bịt cửa ra vào vốn 
hẹp và thấp, nhưng không bịt khít để có một chút ánh 
sáng bên ngoài chiều vào mà vân ngăn được lũ rắn. Tôi ăn 
một phần thức ăn mang theo trong tiếng phun của những 
con rằn đã bất đầu xuất hiện. Những tiếng phun phì phì 
ghê rợn của chúng làm tôi cực kỳ sợ hãi không sao có được 
một đêm nghỉ ngơi yên tĩnh, như các ngài có thể tưởng 
tượng được. Mặt trời lên, đám rắn rút về hang. Tôi cũng 
vừa run vừa bước ra ngoài và có thể nói không ngoa là tôi 
đã dâm chân rất lâu lên bao nhiêu viên kim cương mà 
không hề nảy lên một chút nào ham muốn. Cuối cùng tôi 
tìm chỗ ngồi nghỉ và dù trong lòng lo âu khắc khoải, 
nhưng vì suốt một đêm không nhắm mắt, tôi đã ngủ vùi. 
Nhưng chỉ được một lát thì giật mình thức giấc vì thấy 
một cái gì đó rơi xuống cạnh gây thành một tiếng động lớn. 
Đó là một tâng thịt tươi và cũng cùng lúc đó tôi nhìn thấy 
nhiều tảng thịt khác từ các vách đá lăn xuống khắp chỗ. 
Trước đây tôi cho chỉ là một câu chuyện làm quà của 
các thuy thủ và một số người khác. Họ nói nhiều lần về 
cái thung lũng kim cương và mánh khoé của một số nhà 
buôn dùng để lượm những viên đá quí đó. Bây giờ tôi mới 
biết là họ đã nói thật. Qua vậy, những nhà buôn đó lần 
tới thung lũng này vào thơi kỳ mà những con đại bàng 
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sinh đẻ. Họ cắt thịt bò, thJt lợn, thịt cừu ra từng tảng to 
vổi ném xuống thung lũng. Những viên đá quí ở đúng chô 
táng thịt rơi sẽ bám vào và những chú chìm đại bàng, Ở 
xứ sở này to và khoẻ hơn những con ở nơi khác, sẽ sà 
xuống quắp lấy những tảng thịt đó mang về tổ ở tít trên 
các mỏm núi cao để làm môi cho chim con. Thế là, những 
nhà buôn leo lên đến tận nơi la hét, gõ đập gây tiếng động 
xua chim bay đi và nhặt lấy những viên kim cương đã 
dính chặt vào những thó thịt. Họ phải dùng mẹo đó vì 
chắng còn cách nào để lấy được những viên đá quí trong 
thung lũng như một cái vực sâu không đường lên xuống. 

Tôi đã tưởng là không sao có thể ra khỏi cái vực này 
và coi đây như nấm mồ của mình rồi. Nhưng những gì mà 
tôi trông thấy đã làm thay đối ý nghĩ. Tôi đã hình dung ra 
phương cách để bảo tồn sinh mạng của mình." 

Ánh sáng ngày đã rõ, buộc Scheherazade ngừng nói, 
Nhưng nàng lại kể tiếp câu chuyện này vào đêm sau. 


sí 


"Tâu bệ hạ - Nàng nói vẫn hướng về hoàng đế Ấn Đô - 
Sindbad tiếp tục kể lại những mạo hiểm trong chuyến đi 
thứ hai của mình cho cả bọn nghe:. 

- Tôi bắt đầu tìm nhặt - Ông nói- những viên kim 
cương to nhất dưới mắt mình và bỏ đầy vào trong cái túi 
da mà tôi đã dùng đề đựng thức ăn. Rồi tôi chọn một tảng 
thịt đài nhất quấn quanh vào người, buộc chặt lại bằng 
tấm vải khăn đội đầu của mình và cứ để như thế tôi nằm 
úp xuống đất, cái túi da chứa kim cương buộc thật chặt 
vào thắt lưng để không thể rơi được. 

Vừa chuẩn bị xong thì bầy đại bàng bay tới. Mỗi con 
quắp lấy một tầng thịt. Một trong những con khoẻ nhất 


430 http://tieulun.hopto.org 


cũng làm thế quắp lấy tầng thịt, có tôi bên trong đưa lên 
núi cao về tới tổ của nó. Những nhà buôn đã chờ trước ở 
đó, ìa hét om xòm làm bầy đại bàng hoảng sợ bỏ môi lại và. 
bay đi. Một người trong bọn họ đi tới gần và khi nhìn thấy 
tôi thì trố mắt sợ hãi. Nhưng hắn lấy lại ngay được tình: 
thần, đáng lẽ hỏi tôi vì sao lại ở đó thì lại gây sự hỏi tôi vì 
sao lại chiếm đoạt tài sản của hắn. Tôi bao anh ta: 

- Anh sẽ nói năng với tôi bằng thái độ nhân đạo hơn 
khi anh biết tôi rõ hơn. Hãy yên tâm ở - Tôi nói thêm - Tôi 
có đủ kim cương cho anh và cho tôi nhiều hơn tất cả của 
những người kia cộng lại. Nếu họ có viên nào thì chẳng 
qua là vì may mắn mà thôi. Còn tôi, tôi chọn từng viên 
ngay ở dưới đáy sâu thung lũng và để trong cái túi da mà 
anh nhìn thấy đây. 

Vừa nói tôi vừa chỉ cái túi cho ah ta thấy. Chưa kịp 
nói hết câu thì những nhà buôn khác đến xúm lại quanh 
tôi, hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, họ lại càng sửng 
sốt hơn khi nghe tôi kế chuyện của mình. Họ khâm phục 
không những vì mưu mẹo của tôi dùng để thoát ra khỏi cái 
vực sâu Ây mà còn vì sự táo bạo gan dạ của tôi nữa. 

Họ dần tôi về nơi trọ chung và ở đó trước mặt họ, tôi 
mở cái túi da. Những viên kim cương cố to của tôi làm họ 
trầm trô thán phục và cho biết là ở tất cả các triều đình 
mà họ đã từng qua đều không thây có một viên kim cương 
nào bằng thế. Tôi bảo nhà buôn, chủ cái tổ chìm mà tôi 
được mang tới (vì mỗi nhà buôn đều có tổ thuộc về mình) 
là tha hồ chọn cho mình bao nhiêu viên cũng được. Nhưng 
ông ta chỉ cầm lấy một viên, cũng không phải là to lắm, 
khi tôi nài ông ta cứ việc lấy thêm đi, chẳng làm tôi thiệt 
thòi gì thì ông ta bảo: 

- Không, tôi đã thấy rât bằng lòng với viên này. Nó 
cũng đú quí và giá trị để từ nay tôi khỏi còn phải nhọc 
công bôn ba đi kiếm tìm ìưng vốn. 
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Tôi qua đêm với những người buôn bán này, kể cho 
họ nghe một lần nữa câu chuyện của tôi vì có một số người 
chưa được nghe yêu cầu. Tôi không sao kiểm chế được 
niềm vui khi cảm thấy mình đã may mắn thoát được bao 
hiểm nguy mà tôi vừa kể cho các vị nghe đó. Tôi thấy 
đường như hoàn cảnh đã trai qua chỉ là môt giấc mộng và 
tin chắc là mình chăng có gì phải sợ hãi cả. 

Đã nhiều ngày, các nhà buôn ném những tảng thịt 
xuống thung lũng và vì môi người đều có vẻ mãn nguyện 
về những viên kim cương thu được, ngày hôm sau, tất cả 
chúng tôi lên đường. Chúng tôi vượt qua những trái núi 
cao ở đồ có những con rắn mình đài ghê gớm, may mà đều 
tránh được, không al bị sao cá. Chúng tôi tới một bến cảng 
đầu tiên, từ đó đi qua đảo Roha, nơi mọc thứ cây chiết 
xuất ra long não. Cây này to lớn, cành lã rậm rạp, bóng 
của nó có thể che mát cho cả trăm người. Nhựa của nó 
chay ra từ một chỗ người ta khoét vào thân nó trên cao và 
hứng vào một cái bình. Nhựa đặc lại là long não. Chiết 
xuất như vậy sẽ làm cho cây chết khô ởi. 

Ở đảo này còn có loài tê giác nhỏ hơn voi nhưng to 
hơn trâu. Chúng có một chiếc sừng trên mũi dài khoảng 
vài gang tay. Sừng này rắn chắc, có ngấn ở giữa từ bên nọ 
sang bên kia. Trên sừng có những vạch trắng bình mặt 
ngươi. Tê giác đánh nhau với voi, dùng sừng húc vào bụng 
và nhấc bổng cã con voi lên đầu. Nhưng vì máu và mỡ 
chảy tràn xuống mắt làm tê giác chẳng nhìn thấy gì nữa 
mà ngã lăn xuống đất. Điều này chắc làm cho các vị phải 
ngạc nhiên là đại bàng bay đến quắp luôn cả hai bằng cặp 
móng siều mạnh của mình mang về nuôi con. 

ÖỎ đảo này còn rất nhiều cái đặc biệt khác nữa nhưng 
tôi bỏ qua vì sợ các vị phải nghe nhiều nhàm tai. Tôi đổi 
một vài viên kim cương lấy những thứ bàng ở đây có chất 
lượng cao. TW đão này chúng tôi qua nhiều đảo khác nữa 
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và cuối cùng sau khi ghé qua nhiều thành phố buôn bán, 
chúng tôi đến Balsora và từ đây tôi về tới Bagdad. Trước 
hết tôi bố thí thật rộng rãi cho những người nghèo và yên 
hưởng một cách đây vinh hạnh nguồn của cải vô tận mà 
tôi kiếm được mang về, kết qua cúa bao gian lao hiểm trở. 

Sindbad kể lại chuyện trong chuyến đi lần thứ hai 
của ông như thế đó, Ông bao người nhà lại đem ra cho 
Hindbad một trăm đồng sequin nữa và đặn hôm sau tới 
nghe chuyện chuyến đi thứ ba của ông. 

Những khách được mời trở về nhà và lại tới nhà 
SÑindbad, người đi biển vào ngày hôm sau cũng đúng giờ 
như thế kế cả người khuân vác hầu như đã quên ởi một 
phần nào sự nghèo khổ những ngày qua. Họ lại ngồi vào 
bàn ăn uống và xong bữa, Sindbad được yêu cầu, kể những 
chuyện về chuyến đi thứ ba, chị tiết như sau: 
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GHUYẾN BI THỨ BA bÚA SINDBAD 


- Chẳng bao lâu - Ông nói - Trong cuộc sống nhung 
lụa, tôi đã quên tất ca những kỷ niệm của bao gian lao khổ 
ai đã trải qua trong hai cuộc ởi trước. Nhưng vì còn đang 
trong tuôi tráng niên, tôi thấy chán ngán trong cuộc sống 
an nhàn và say mê với những gian nguy mới mà tôi muốn 
đương đầu, tôi rời Bagdad với nhiều thứ hàng có giá trị 
của địa phương mà tôi cho chuyển tới Balsora. Tại đây, tôi 
lại xuống tàu cùng với nhiều nhà buôn khác. Chúng tôi 
làm một chuyến đi biển dài, cập vào nhiều bến cảng và 
làm những cuộc mua bán lón. 

Một hôm, đang lênh đênh giữa biển thì bị một cởn 
bão lớn làm chúng tôi lạc đường. Bão kéo dài nhiều ngày 
và đánh bạt chúng tôi đến trước bến một hải đão mà 
thuyền trưởng rất không muốn cập vào. Nhưng tình thế 
bắt buộc chúng tôi phải ghé vào đậu ở đây. Lúc thuỷ thủ 
hạ buôm cuốn lạt rồi, thuyền trưởng báo chúng tôi: 

- Đảo này và một số đảo lân cận đều có những bộ tộc 
dã man sinh sống. Mình họ đầy lông lá và thể nào họ cũng 
tấn công chúng ta. Dù họ là những người lùn, nhưng nỗi 
khổ của chúng ta là không được có bất kỳ một hành động 
chống lại nào vì họ đông lắm, đông chẳng khác gì châu 
chấu. Nếu xảy ra việc ta trót làm chết một người nào đó 
trong bọn họ thì cả hàng trăm hàng ngàn người lao vào 
chúng ta ra tay tàn sát không bỏ sót một al." 
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Ánh sáng ban ngày đã chiếu rọi vào hậu cung, ngăn 
Scheherazade lại. Đêm sau nàng lại kể tiếp. 


s* 


"Những lời nói của thuyền trưởng làm tất cả mọi 
người trên tàu hết sức sững sờ và chẳng phải lâu la gì mà 
chúng tôi thấy rõ những gì ông nói đó quả là sự thật. 
Chúng tôi thấy xuất hiện hằng hà sa số những con người 
man rợ xấu xí, toàn thân lông lá màu hung, cao chỉ 
khoảng hai bộ. Chúng nhảy xuống biến bơi và quây tròn 
lấy tàu chúng tôi chỉ trong chốc lát. Chúng nói gì đó kh' 
tiếp cận, nhưng chúng tôi không hiểu gì cả. Chúng bám 
lây mạn tàu và các dây rợ của tàu, leo lên từ mọi phía đến 
tận sàn tàu nhanh thoăn thoắt hầu như chân chúng chẳng 
cham vào đâu ca. 

Chúng tôi kinh hoàng nhìn bọn chúng hành động mà 
chăng đám mảy may nghĩ tới việc chống cự hoặc nói gì để 
ngăn chúng lại vì sợ sẽ rất tai hại cho mình. Quả nhiên, 
chúng rỡ tung buổm ra, chặt đứt đây buộc neo mà chẳng 
thèm kéo nó lên, và sau khi đẩy con tàu cập bờ, chúng bắt 
tất ca chúng tôi phải đô bộ lên cạn. Sau đó, chúng lái con 
tàu đến một đão khác, nơi ở của chúng. Tất cả mọi người đi 
biển đều tránh hòn đảo mà chúng tôi đã ghé vào lúc đó, 
rất nguy hiểm phải dừng lại ở đây vì sao thì tôi sẽ nói sau, 
nhưng chúng tôi đành phải kiên nhân mà chịu đựng sự rủi 
ro này. 

Bước lên bờ, chúng tôi đi vào đão, dọc đường đi ngắt 
vài trái cây và có mọc ở đó đưa vào miệng ăn để kéo dài 
thêm giây phút cuối cùng của sự sống được chừng nào 
hay chừng đó vì tất cả chúng tôi đều cầm chắc là mình sẽ 
chết. Trong lúc bước đi, chúng tôi nhìn thấy, còn khá xa 
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một toa đình thự lơn mà chúng tôi đang hướng ơi tới. Đồ 
là một toà lâu đài rất cao, kiến trúc đẹp, cố một cổng lớn, 
hai cánh cửa bằng gỗ mun chúng tôi phải đẩy mạnh để 
mở ra. Vào đến trong sân, chúng tôi nhìn thấy ngay trước 
mặt là một căn nhà rộng. Ngoài hành lang, một bên có 
một đống xương người, một bên có rất nhiều những chiếc 
xiên dùng để nướng thịt. Chúng tôi sợ hết hồn người run 
lên bần bật trước cảnh đó và vì đã rất mệt qua quãng 
đường xa lắc vừa rồi, chân chúng tôi khuyu xuống và lặng 
người ởđi rất lâu. 

Mặt trời dân lặn, và trong khi đang ở trong tình 
trạng bI thâm như tôi vừa tả với các vị thì cửa ngôi nhà 
rầm rầm mở toang và ngay lập tức một bộ mặt khủng 
khiếp của một tên đa đen cao bằng một cây cọ lớn nhô 
ta. Nó chỉ có một con mắt đỏ rực như một hòn than ở 
chính giữa trán, rãng cửa dài và nhọn hoắt nhô ra khỏi 
miệng rộng chẳng kém möm ngựa, môi dưới của nó chảy 
dài chấm ngực. Hai tai nó giống như ta1 voi trùm lên hai 
vali. Móng chân, móng tay nó đài, nhọn như móng của 
những con chim to lớn nhất. Nhìn thấy tên khổng lô 
khủng khiếp như thế, chúng tôi ngất lịm nằm im như 
chết. 

Cuốt cùng tỉnh lại chúng tôi thấy nố ngồi dưới mái 
tiền đình, con mắt độc nhất nhìn chằm chằm vào chúng 
tôi. Khi đã nhìn kỹ, nó tiến đến gần, giơ một tay năm lấy 
tôi xoay ra bốn phía như một người đồ tế xem đầu một con 
cừu vậy. Ngắm đi ngắm lại, chắc là thấy tôi quá gầy chỉ có 
xương và da thôi nên nó lại thả xuống. Nó lần lượt tóm lấy 
từng người một, cũng ngắm nghía như thế và cuối cùng vì 
thuyền trưởng là người to béo nhất trong ca đám, nên nó 
nhấc bổng ông lên bằng một tay như ta nắm một con chim 
sẻ, cm lẤy xiên và xiên qua người ông. Nhóm lửa lò lên 
cháy thật to, nó đưa ông lên nướng chín rồi đem về nhà ăn 
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bữa tối. Xong bữa, nó quay lại tiền đình, nằm ngủ, ngấy 
vang như sâm mãi tới sáng hôm sau. Còn chúng tôi, làm 
sao mà yên tâm hưởng gi2v phút êm đềm của sự nghỉ ngơi 
được, chúng tôi qua đêm trong sự lo âu sợ hãi đếm tột độ. 
Trời sáng, tên khổng lồ thứ: dây, đứng lên, đi ra ngoài, để 
chúng tôi lại trong lâu đài. 

Ehì cho là nó đã đi xa, chúng tôi phá tan sự 1m lặng 
nặng nề đã phải giữ suốt đêm và cùng nhau kêu rên than 
khóc vang cả lâu đài. Dù chúng tôi là số đông và chỉ có mỗi 
một kẻ thù thôi nhưng ›súc đầu không al có ý nghĩ là phải 
giết nó đi để tự giải thoát. Việc này biết là cũng rất khó 
thực hiện đấy nhưng đó là việc tất nhiên chúng tôi phải 
làm. 

Chúng tôi bàn bạc nhiều cách khác nhau nhưng 
không quyết định được phải chọn cách nào nên cũng đành 
phó thác cho Thượng đế định đoạt số phận của mình. Suốt 
ca ngày chúng tôi đạo quanh đảo kiếm quả kiếm rau ăn 
như ngày hôm trước. Vào buổi chiều tối, chúng tôi định 
tìm một chỗ kín đáo nào đó để ngủ, nhưng chẳng có, nên 
đành buộc lòng phải trở lại toà lâu đài. 

Tên khổng lồ cũng không quên tới và lại nướng một 
người nữa trong bọn tôi ăn bữa tối. Rồi nó ngủ và ngáy Âm 
1 mãi đến sắng hôm sau, rồi nó lại đi ra và để chúng tôi lại 
đó. Tình thế vô cùng khủng khiếp đối với chúng tôi khiến 
cho nhiều người muốn nhây xuống biến cho xong đời hơn 
là phải chờ một cái chết khủng khiếp như vậy. Nhưng một 
người trong bọn lúc này cất tiếng: 

- Tự sát là một điều cấm kị. Và nếu như được phép 
thì phải chăng là rất hợp lý nếu chúng ta bàn cách tiêu 
điệt tên man rợ nó đang đành cho chúng ta một cái chết 
tham khốc như thế này? _ 

Vì có một dự kiến chợt nảy ra trong đầu, tôi liên đem 
trao đối với các bạn và được họ tần thành. 


lWzfialieiiceiei^—., 





- Các bạn a - Tôi nói với họ - Chắc các bạn cũng đã 
biết là có rất nhiều những tấm gỗ trôi nổi suốt dọc bờ 
biển, nếu các bạn tin tôi thì chúng ta hãy cùng nhau đóng 
thành những chiếc bè và khi làm xong, sẽ xêp lại trên bờ 
đợi thời ed chúng ta sẽ phải dùng đến. Tuy nhiên trước 
tiên là phải tiến hành việc tự giải phóng mình thoát khỏi 
tên khổng lỗ đã. Nếu thành công, chúng ta có thể chờ ở 
đây một con tàu nào đó tới sẽ đưa chúng ta ra khỏi hòn 
đảo tai hoạ này. Nếu ngược lại, bị thất bại thì thật khẩn 
trương, chúng ta cùng những chiếc bè đã làm săn lao 
xuống mặt biển. Phải thú thực là với những phương tiện 
móng mảnh đối đầu cùng sóng dữ, cũng dễ dàng mất 
mạng như chơi, nhưng thà bị chôn vùi dưới sóng biển còn 
hơn là chui vào đạ dày của tên qui nó đã nhai tươi nuốt 
sống hai người bạn của chúng ta.~Ÿ kiến của tôi được tán 
thưởng. Chúng tôi làm những chiếc bè, mỗi chiếc có thể 
chỏ được ba người. 

Tất cả lại trở về toà lâu đài vào buổi chiều, tên khổng 
lỗ về sau chúng tôi một chút. Chúng tôi lại phải chứng 
kiến nó nướng một người nữa trong bọn. Nhưng cuối cùng 
đây là cách chúng tôi trả thù tên khổng lồ về tội ác dã man 
tàn bạo của nó. Sau khi nó ngốn xong cái bữa ăn đáng 
nguyên rúa đó rồi, nó năm ngửa ra ngủ. Vừa nghe thấy 
tiếng ngáy, chín người gan đa nhất trong chúng tôi và tôi, 
mỗi người câm lấy một cái xiên cho vào lò lửa nung cho 
đầu nhọn đỏ lên rồi đồng thời nhất loạt chúng tôi đâm sâu 
vào mắt nó. 

Tên khổng lồ kêu rống lên đau đón. Nó chồm dậy 
khua hai tay ra bốn phía hòng nắm được một người nào 
đó. Nhưng chúng tôi đã kịp thời tránh ra xa và nằm vào 
những chỗ mà bàn chân nó không thể chạm tới. Sau khi sờ 
soạng vô ích, nó dò dẫm tìm được cửa ra, vừa bước đi vừa 
gào rú lên ghê rợn." 
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Scheherazade không nói thêm gì nữa trong đêm nay. 
Nhưng đêm sau, nàng kể tiếp chuyện này. 


be 


"Chúng tôi ra khỏi lâu đài sau tên khổng lô - Sindbad 
kể tiếp - Và đi đến chỗ để những chiếc bè trên bờ biển. Đưa 
các chiếc bè đó xuống nước, chúng tôi chờ trời sáng để trèo 
lên bơi đi, đặt trường hợp là nhìn thấy tên không lồ mù đó 
được đồng loại của nó dẫn tới. Nhưng chúng tôi hy vọng là 
nó không xuất hiện và không còn nghe thấy tiếng gảm rú 
nữa có thể nó đã chết vì vết thương. Và nếu vậy thì chúng 
tôi sẽ ở lại đảo để khỏi phải mạo hiểm ởi trốn trên những 
chiếc bè móng manh. Nhưng mới tờ mờ sáng, chúng tôi đã 
nhìn thấy kẻ thù tàn bạo và dã man của chúng tôi tập 
tễnh bước theo hai tên không lồ to lớn gần bằng nó dắt nó 
đì và phía sau nó là cả một bọn khác khá đông cũng đang 
rảo bước. _ 

Tới lúc này thì không còn ngần ngừ gì được nữa, 
chúng tôi lao xuống bè và bất đầu gắng sức bơi ra xa bờ. 
Lũ khống lồ thấy vậy, nhặt những tảng đá to chạy dọc trên 
bờ và lội xuống nước ngập tới nửa người ném đá vào 
chúng tôi. Chúng ném rất trúng nên trừ chiếc bè trên đó 
có tôi ra thì tất ca những bè khác đều bị võ tan và người 
trên bè đều bị chết đuối. Tôi và hai người bạn, chúng tôi ra 
sức chèo cật lực nên đã ra được khá xa bờ ngoài tâm ném 
đá của bọn khổng lồ. 

Ra đến ngoài khơi, gió và sóng thi nhau hành hạ vật 
vã chúng tôi dữ dội. Suốt ngày hôm đó và đêm tiếp theo 
chúng tôi sống trong sự lo sợ không biết số phận mình sẽ 
tra sao đây. Nhưng ngày hôm sau, may mắn làm sao bị giạt 
vào một hòn đảo, chúng tôi bước lên với sự mừng vui khôn 
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xiết. Ở đây có nhiều cây có quả ngọt giúp cho việc phục hồi 
sức khoẻ đã gần như kiệt quệ của chúng tôi. 

Tối đó, chúng tôi nằm ngủ ngay trên bờ biển. Nhưng 
nửa đêm bị thức giãc vì tiếng bò sột soạt của một con rắn 
đài và to như một thân cây co. Nó ở quá gần chúng tôi nên 
đã há miệng nuốt luôn một trong hai bạn, dù bạn kêu và 
găng hết sức vùng vây để thoát ra nhưng con rắn nhiều 
lần quật con môi xuống đất và nuốt gọn anh. Anh bạn còn 
lại và tôi, chúng tôi gié chân chạy, và mặc dù đã ở khá xa 
mà một lúc sau vẫn còn nghe tiếng chúng tôi đoán là con 
rắn phun xương người bạn xấu số đã bị nó nuốt chứng. 
Qua nhiên, hôm sau chúng tôi rùng mình ghê rợn khi nhìn 
thấy đống xương. Tôi kêu lên thảm thiết: 

- Ôi, Thượng đế! Chúng tôi còn phải qua những tai 
nạn nào nữa đây? Đã tưởng được thánh thơi thoát khỏi cái 
chết ngày hôm qua dưới bàn tay độc ác của tên khổng lễ và 
của sóng dữ, thì lúc này dây lại rơi vào một hiểm nguy 
không kém phần khủng khiếp. 

Trong lúc đi lang thang, nhận thấy có một cây rất 
cao, chúng tôi dự định buổi tối sẽ trẻo lên đó qua đêm cho 
chắc chắn. Cũng như hôm trước, chúng tôt lại ăn một ít 
qua kiếm được và đến cuối ngày, thì trèo lên cây. Vừa trẻo 
lên được nửa chừng thì nghe thấy tiếng rắn bò, đến gốc 
cây, nó ngửa cố lên phun phì phì rồi dựa vào thân cây, 
ngóc đầu lên chạm trúng vào anh bạn ở bên dưới tôi, nó 
đóp lấy và rút xuống ngay. 

Tôi ở trên cây mãi đến sáng hôm sau mới trèo xuống 
sống dở chết đở. Nghĩ bụng rồi số phận mình cũng đến như 
hai anh bạn kia thôi, tôi rùng mình kinh hãi. Thế rồi tôi 
lần ra bờ biển định nhảy xuống biển cho thoát nợ. Nhưng 
nghĩ lại thấy tiếc cuộc sống, tôi chông lại cái hành động 
tuyệt vong đó và phó mặc cho Thượng đế định đoạt tuỳ 
theo ý chí của Người. 
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Tuy vậy nhặt nhạnh rất nhiều mảnh gỗ, những 
cành gai khỏö và các dây rợ. Tôi buộc thành nhiều bó và 
buộc liền các bó đó lại với nhau, quây thành một vòng 
rộng xung quanh gôc cây. Tôi buộc eaä quanh đầu tôi một 
bó cành gai rhư thế. Xong việc, đến chập tối là tôi giam 
mình trong cái vòng tròn đó, buồn bã an ủi là mình đã 
chu đáo để tự bảo vệ chống. lại số phận khắc nghiệt. Con 
văn lại đến, bò quanh vòng vây, tìm cách nuốt sống tôi. 
Nhưng không xong vì bị cái hàng rào tôi tạo nên ngăn 
lại. Nó quanh quấn ở đó cho tới sáng y như một con mèo 
rình chuột trong hang được phòng thủ chắc chắn nên 
đành chịu. Cuối cùng trời sáng, nó bò đi, nhưng tôi cũng 
chưa dám ra khỏi cát thành trì gỗ và gai đó khi mặt trời 
chưa lên cao. 

Tôi mệt bã người vì việc chống đỡ đó và vì ca cái hơi 
thở hôi thối của con rắn phả vào thật khủng khiếp. Tôi 
thấy thà chết luôn còn hơn. Không còn nhớ tới sự nhẫn 
nhục hôm qua nữa, tôi tời cái cây, chạy ra phía biển với ý 
định lại đâm đầu xuống chết quách cho xong." 

Tới đây, thấy trời sáng Scheherazade dừng lại. Hôm 
sau, nàng kể tiếp và nói với hoàng đế: 


". Tâu bệ hạ, Sindbad tiếp tục kể về chuyến đi thứ ba 
của ông ta: "Thượng đế - Ông nói - động lòng về nỗi tuyệt 
vọng của tôi, giữa lúc tôi định đâm đầu xuống biến thì chợt 
trông thấy một con tàu cũng còn khá xa bơ. Tôi kêu thật to 
và tháo khăn quấn đầu ra vẫy. Việc làm này không phải là 
vô ích. Những người trên tàu đã nhìn thấy tôi và thuyền 
trưởng đã cho xuồng vào đón. Khi tôi đã ở trên tàu, các 
thương nhân và thuỷ thủ xúm lại vồn vã hỏi han vì sao tôi 
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lại có một mình trên hoang đảo này, và sau khi kể cho họ 
nghe tất cả những gì đã xảy ra với tôi, những người đi biển 
sià đặn nhất bảo là rất nhiều lần đã được nghe về những tên 
không lỗ trên đão đó là những tên ân thịt người, không 
những chúng ăn nướng mà còn ăn sống luôn kia. Còn về rắn 
thì các vị này nói thêm là trên đáo đó lúc nhúc răn to đài ghê 
gớm, ban ngày thì lấn đi, đến đêm mới bò ra kiếm mỗi. Tất 
cä các người trên tàu đều tö ra hết sức vui mừng thấy tôi 
thoát nạn và thấy tôi cần ăn nên đã vội vàng chiêu đãi tôi tất 
cả những gì ngon nhất mà họ có. Thuyền trưởng thấy áo 
quân tôi rách tươm, hào hiệp cho tôi một bộ của ông. 

Chúng tôi lânh đênh trên biển một thời gian ghé vào 
nhiều hải đão và cuối cùng cặp đáo Salahat, nơi người ta 
khai thác đàn hương, một dược liệu quí. Chúng tôi vào bến 
và buông neo. Những nhà buôn bắt dầu dỡ hàng xuống 
bán hoặc đổi. Trong lúc ấy, thuyền trưởng gọi tôi đến bảo: 
"Người anh em a, tôi có một số hàng hoá thuộc về một nhà 
buôn đã là khách trên tàu này một thời gian. Vì người này 
đã chết nên tôi muốn bán đi để lấy tiền trao cho những 
người thừa kế của ông ta khi gặp một ai đó". 

Những kiện hàng ông vừa nói đã để sẵn trên sàn 
thương tàu, ông lấy tay chỉ và báo tôi: "Những kiện hàng ấy 
đấy. Tôi mong người anh em nhận đem ởi bán hộ, dưới điều 
kiện là bạn sẽ được hưởng một phần lãi xứng với công lao". 

Tôi nhận lời và cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội để khỏi 
phải ăn không ngồi rồi. 

Người thư ký tàu ghi vào số tất cả những kiện hàng 
kèm với tên những người chủ hàng đó. Anh ta hói thuyền 
trưởng những kiện hàng giao cho tôi bán thì sẽ phải ghi 
tên chủ hàng là ai? Thuyền trưởng bảo: 

- Ghi là Sindbad, người đi biển. 

Tôi nghe nói mà chẳng khỏi xúc động, nhìn kỹ viên 
thuyền trưởng tôi nhận ra đúng là người đã bỏ tôi lại ở hòn 
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đảo mà tôi nằm ngủ ở bờ một con suối trong chuyến đi thứ 
hai của tôi. Ông ta đã giương buồm cho tàu chạy chẳng chờ 
mà cũng chẳng cho đi tìm tôi. Tôi không nhận ra ông ta 
ngay vì ông đã đổi khác nhiều kê từ lần gặp trước. 

Ông ta thì coi như tôi đã chết, nền chẳng lấy làm lạ 
là không nhận ra tôi. Tôi bảo ông: 

- Thưa thuyền trưởng, có phải số hàng này thuộc về 
một thương gia tên là Sindbad? 

- Đúng - Ông đáp - Ông ta tên như thế, ngươi thành 
phố Bagdad và lên tàu tôi từ Balsora. Một hôm chúng tôi 
lên một hòn đảo để lấy nước ngọt và nghỉ ngơi, tôi không 
hiểu vì sơ ý làm sao cho tàu chạy mà lại không điểm xem 
ông ta đã lên cùng với những người khác chưa. Bốn tiếng 
đồng bồ sau tất cả mọi người mới nhận thấy là thiếu ông 
ta. Lúc đó gió mạnh và thuyền đang xuôi nên không sao có 
thể quay ngược về để đón ông ta được. 

- Thế ông cho là ông ta chết rồi chăng? - Tôi hỏi. 

- Chắc thế - Ông đáp. 

- Thế thì, thưa thuyền trưởng - Tôi nghiêm trang nói 
- Ông thử mở to mắt nhìn xem tôi đây có phải là Sindbad 
mà ông đã bỏ lại trên cái đão hoang đó không? Tôi năm 
ngủ trên bờ một con suối và khi mở mắt thức dậy thì thấy 
chăng còn một ai trong đoàn nữa. 

Nghe nói thế, thuyền trưởng chăm chú nhìn tôi từ 
đầu đến chân." 

Đến đây Scheherazade thấy trời đã sáng nên buộc 
phải im tiếng. Đêm sau, nàng lại kế tiếp: 


se 


¿ ` 2 : .. . mi š & 
"Thuyền trưởng - 5indbad nói - Sau khi ngắm thật kỹ, 
cuối cùng đã nhận ra tôi. 
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- Tạ ơn Thượng đế! - Ông ôm lấy tôi kêu lên - Tôi thật 
sung sướng là định mệnh đã sửa chữa lỗi lầm cho tôi. Đây 
là hàng hoá của ông mà tôi luôn chú ý bảo quản và đem 
bán ở tất cả các bến mà tàu có ghé vào; tôi trả lại ông tiền 
đây. 

Tôi nhận tiền và ngỏ lời biết ơn sâu sắc. 

Từ đáo Salahat chúng tôi đến một đảo khác, ở đây tôi 
mua vào định hương, quế và những hàng tạp hoá khác. 
Khi rời đi xa xa một chút, chúng tôi gặp một con rùa lớn, 
chiều dài và rộng tới bốn chục gang tay. Chúng tôi nhìn 
thấy ca một con cá hình thù giống như một con bò cái. Nó 
có sữa và da thì đầy và cứng mà thường người ta dùng để 
làm ra những chiếc khiên. Tôi cũng nhìn thấy một con cá 
khác nữa mà đầu và ca màu da của nó giếng như một con 
lạc đà. Cuối cùng, sau một chặng đi đài, tôi tới Balsora và 
từ nơi đó tôi trở về thành phố Bagdad với bao nhiêu là của 
cải mà tôi cũng chẳng rõ số lượng là bao nhiêu. Tôi cũng 
lại bố thí cho người nghèo một phần lớn và tậu những 
vùng đất rộng thêm vào số đất đai đã có từ trước." 

Sindbad chấm dứt câu chuyện về chuyến đi thứ ba 
của ông như thế đấy. Rồi ông lại tặng cho Hindbad một 
trăm đồng sequin và mời gã lại tới dùng bữa vào ngày mai 
và nghe chuyện về chuyến đi thứ tư của ông. Hìndbad và 
mọi người ra về và ngày hôm sau, vì họ đã tới đông đủ, ăn 
xong 8indbad cất tiếng tiếp tục kể chuyện về những cuộc 
phiêu lưu của mình. 
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HUYẾN Bi THỨ TƯ PỦA SINIBAD 


Những thú vui chơi và những trò giả! trí mà tôi lao 
vào sau chuyến đi biển thứ ba của mình không đủ sức 
mạnh quyến rũ để tôi từ bỏ tính thích phiêu lưu muốn ởi 
nữa. Tôi vẫn còn bị lôi cuốn vì lòng ham mê buôn bán và 
được thấy những thứ mới lạ ở các nơi. Vậy là tôi sắp xếp 
công việc, gom một số hàng hoá có thể tiêu thụ được ở 
những nơi định đến và lên đường. Tôi theo đường đi Ba 
Tư, phải đi xuyên qua nhiều tỉnh thành tới một cảng biển, 
ở đây tôi xuống tàu. Chúng tôi giương buồm và đã ghé vào 
nhiều bến thuộc đất liền và một số hòn đảo miền Đông. 
Rồi một hôm sau khi vượt qua một chặng đường dài, 
chúng tôi bị một cơn gió xoáy khiến thuyền trưởng phải 
cho hạ buồm và ra những lệnh cần thiết đề phòng nguy 
hiểm mà chúng tôi đang bị đe doa. Nhưng tất cả đều vô 
ích. Tàu không điều khiến được, các cánh buồm đều bị xé 
nát, xô vào đá ngầm vỡ toang, một số lớn nhà buôn và 
thuỷ thủ chết đuối, hàng hoá chìm nghỉm". 

Scheherazade kể đến đây thì nhìn thấy trời sáng. Nàng 
dừng lại và Schahriar thì đứng lên. Đêm sau nàng kể tiếp 
như sau câu chuyện về chuyến đi thứ tư của Sindbad. 

"Tôi may mắn - Sindbad kể tiếp- Cũng như nhiều nhà 
buôn khác và thuỷ thủ là bám được vào một tấm gỗ. 
Chúng tôi được một dòng thuỷ lưu đẩy tới một hòn đảo 
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ngay trước mặt. Trái cây và nước suối ở đây đã giúp chúng 
tôi phục hồi một phần sức lực. Tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm 
ngay tại nơi đã bị biển hất lên, chúng tôi chưa biết phải 
làm gì đây. Tình thần suy sụp sau tai nạn vừa qua đã làm 
chúng tôi hoang mang cực độ. 

Ngày tiếp đó, lúc mặt trời lên, rồi bờ biển đi sâu vào 
trong đão, thấy có nhà cửa, chúng tôi liên đi tới. Rất đông 
những người da đen đồ xô ra vây tròn chia nhau năm lấy 
chúng tôi rồi lôi vào trong nhà họ. 

Năm người bạn và tôi được đưa vào cùng một nhà. 
Trước hết họ kéo chúng tôi ngồi xuống và đưa cho một thứ 
lá và ra hiệu mời ăn. Những người bạn của tôi không suy 
nghĩ là những người mời chúng tôi ăn nhưng bản thân họ 
không ăn, mà vì bị cái đói thôi thúc nên đã cầm lấy những 
lá đó mà nhai ngấu nghiến. Còn tôi, linh cảm thấy có một 
sự lừa bịp nào đó, tôi không đụng tới và như vậy thật là 
may vì chỉ một lát sau tôi thấy như tâm thần của các bạn 
tôi bị nhiễu loạn. Họ nói năng linh tình và không biết 
mình nói gi. 

Sau đó họ cho chúng tôi ăn cơm nấu với đầu dừa, các 
bạn tôi, khòng còn tỉnh táo nữa đã ăn lấy ăn để. Tôi cũng 
ăn nhưng rất ít. Những tên da đen này cho chúng tôi nhai 
loại lá đó trước hết là để làm cho chúng tôi loạn trí không 
còn biết gì về số phận thảm thê của mình nữa. Rồi chúng 
cho chúng tôi ăn để vỗ béo. Vì bọn chúng đều là giếng ăn 
thịt người nên trước khi ăn thịt chúng tôi, chúng để một 
thời gian chờ chúng tôi béo lên. Đó là điều xây dến với cắc 
bạn tôi vì họ đã mất lý trí nên mặc kệ mọi sự. Vì tôi vẫn 
còn minh mẫn thì chắc các vị cũng đoán là đáng lẽ cũng 
béo tốt như mọi người nhưng tôi mỗi ngày lại càng gầy ốm 
thêm. Luôn luôn bị cái chết đe doạ trở thành một liều 
thuốc độc trong tất ca các thức tôi ăn. Chứng trầm cảm trở 
thành cứu tình đối với tôi vì bọn da đen sau khi giết và ăn 
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thịt hết. các bạn tôi thì chúng ngừng lại. Nhìn thấy thân 
hình tôi khô khẳng, ốm yếu, chỉ có xương và da nên chúng 
lui cái chết của tôi vào một thời điểm khác. 

Cũng vì vậy nên tôi được khá tự do, hầu như chẳng có 
a1 col sóc và chú ý đến hành vì của tôi nữa. Điều đó cho phép 
tôi đi xa cụm nhà ở của bọn da đen. Một lão già nhìn thấy, 
nghị ngờ ý định của tôi, đã gào to lên cho tôi quay lại nhưng 
thay vì nghe theo lão, tôi chạy nhanh hơn lên và chẳng mây 
chốc khuất tầm mặt lão ta. Chỉ có mỗi một lão già đó ở nhà, 
còn những tên den khác đều đi vắng và chỉ trở về vào lúc 
cuối ngày, đó là lệ thường của chúng. Cũng vì chắc là chúng 
chẳng làm sao đuổi kịp được khi biết tôi đã chạy trốn, tôi 
bước đi thong tha đến tận nửa đêm mới dừng lại nghỉ một 
chút và ăn một vài miếng thức ăn mang theo. Rồi tôi lại tiếp 
tục lên đường đi suốt bảy ngày đêm, để ý tránh xa những nơi 
có người ở. Những ngày này tôi sống qua ngày bằng những 
qua dừa: ăn cùi dừa và uống nước dừa. 

Đến ngày thứ tám, tôi đến gần biển và bất ngờ trông 
thấy những người da trắng như tôi đang mãi thu hoạch 
hồ tiêu mà ở đó mọc lên bạt ngàn. Vẻ mái mê làm việc 
của họ là một dấu hiệu tốt và tôi chăng khó khăn gì mà 
đi tới gần họ”. 

Scheherazade không nói thêm gì nữa trong đêm ray 
và đêm sau, nàng kế tiếp: 


Những người thu hoạch hồ tiêu -Sindbad kể tiếp ˆ 
tiến đến phía tôi, và khi nhìn rõ họ hỏi bằng tiếng A Rập 
tôi là ai và từ đâu tới. Sung sướng nghe thấy họ nói tiếng 
của mình, tôi đã thành thật kể cho họ nghe đã bị đắm tàu 
như thế nào, tới được cái đão đó và rơi vào tay bọn người 
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da đen ra sao. Họ đồng thanh nói: 

- Nhưng những người đa đen đó chuyên ăn thịt ngươi 
kia mà. Nhờ có phép mầu nào mà ông thoát khôi bàn tay 
độc ác đã man của chúng? 

Tôi kể cho họ nghe câu chuyện mà các ngài vừa nghe 
đó và tất ca bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. 

Tôi ở cùng họ cho tới ngày họ thu hoạch xong một số 
lượng hồ tiêu họ cần. Sau đó họ đưa tôi xuống con tàu đã 
đưa họ tới đây và về hòn đảo, nơi ở của họ. Tôi được giới 
thiệu với vị quốc vương của đao. Vị vua nhân từ này đã lắng 
nghe câu chuyện của tôi và tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông sai 
mang cho tôi quần áo và ra lệnh phái chú ý chăm sóc tôi. 

Hòn đảo mà tôi ở lúc đó rất đông dân và sản vật 
không thiếu thứ gì. Trong thành phố nơi nhà vua đóng đó, 
việc buôn bán rất thịnh vượng. Chỗ trú chân khá dễ chịu 
này bặt đầu làm tôi khuây đi nãi bất hạnh của mình và 
lòng nhân từ của vị quốc vương hào hiệp này làm tôi thật 
hài lòng. Thật vậy. trong ý nghĩ của ông, không có a! tài trí 
hơn tôi và rốt cuộc không ai trong triều đình cũng như ở 
thành phố là không tìm cơ hội để làm tôi vui lòng. Chắng 
bao lâu mà tôi dược co1 là một người được sinh ra trên đảo 
chứ chăng phải là người ở nơi khác đến. 

Tôi nhận thấy một điều theo tôi thì thật khác lạ. Tăt 
ca mọi người, kể ca vua, cưỡi ngựa đểu không có yên 
cương, bàn đạp. Một hôm, đánh bạo tôi hỏi sao bệ hạ 
không sử dụng tiện nghị đó. Ông đáp là những cái đó ở 
quốc gia này chưa có al biết để sử dụng e3. 

Ngay tức thì tôi tìm đến một người thợ, vẽ mẫu cái 
cốt yên ngựa cho anh ta làm. Làm xong tôi tự tay nhồi 
đệm bọc đa và trang trí băng một tấm vải thêu kim tuyến. 
Sau đó tôi tìm một người thợ rèn đặt làm một cát hàm 
thiếc tôi cho kiểu và làm luôn cả hai cái bàn đạp. 

Khi các thứ đã hoàn hảo, tôi đưa đến dâng nhà vua và 
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đóng thử vào một con ngựa. Nhà vua trèo lên cưỡi và rất 
thích thú sáng kiến này. Ông thể hiện sự vui thích hài lòng 
của mình bằng cách thưởng cho tôi rất nhiều thứ quí. Tôi 
cũng không tránh khỏi phải đặt làm rất nhiều yên ngựa cho 
các quan thượng thư và các quan chức chính trong triều. Họ 
cho rất nhiều quà, chăng mấy chốc mà tôi giàu sụ. Tôi cũng 
đặt làm cho ca những người có danh tiếng nhất trong thành 
phố, vì thế danh tiếng cúa tôi lại càng lừng lẫy. 

Vì tôi vào chầu rất đều đặn, nên một hôm nhà vua bảo: 

- 8indbad, ta yêu mến ông và ta biết là tất eä quần 
thần cũng theo gương ta. Ta có một yêu cầu và muốn ông 
nên tuân theo. 

- Tâu bệ hạ - Tôi đáp - Không có điều gì mà tôi không 
săn sàng làm theo ý của Người. Đối với tôi, Người có quyền 
tuyệt đối. | 

- Ta muốn lấy vợ cho ông, để có thể cuộc hôn nhân 
này sẽ giữ được ông ở lại trong vương quốc của ta, để ông 
khỏi nhớ về đất nước mình. 

Vì chẳng dám trái lệnh quốc vương nên tôi đã kết hôn 
với một phụ nữ trong triều, sang quí, đẹp, ngoan và giàu 
có. Sau hôn lễ, tôi đến ở nhà người đàn bà này trong tình 
yêu thương trọn vẹn, Tuy vậy, tôi cũng chẳng ngăn được 
nỗi nhớ nhà. Ÿ đồ của tôi là sẽ thừa cơ trốn thoát khỏi tình 
trạng này, trở về Bagdad mà ở đó cơ ngơi của tôi to lớn, 
sinh lợi nhiều, tôi làm sao mà quên được. 

Đang quấn quanh trong những ý nghĩ đó, thì xảy ra 
việc vợ một người láng giềng mà tôi kết thân ngã bệnh ốm 
và chết. Tôi sang nhà để chia buồn và an ủi, thấy anh ấy 
đang đắm chìm trong nỗi u buôn sâu sắc, 

- Mong được Thượng đế bảo vệ bạn - Tôi nói với anh 
ta - Và phù hộ cho bạn sống trường thọi 

- Than ội! - Anh trả lời tôi - Làm sao mà tôi tiếp nhận 
được cái ân huệ mà bạn cầu chúc cho tôi đây? Tôi chỉ còn 
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sống được một tiếng đồng hồ nữa mà thôi. 

- Ổ! - Tôi bảo anh - Xin bạn đừng nên có ý nghĩ quá bị 
thảm ấy. Tôi mong là việc đó không bao gìờ xảy ra và tôi 
tin là bạn cùng tôi còn sống lâu. 

- Tôi chúc cho bạn trường thọ - Ảnh ta lại nói - Còn 
tôi thì mọi sự đã an bài, Tôi cho bạn biết là hôm nay người 
ta sẽ chôn tôi cùng với vợ. Đó là tục lệ mà các cụ đã dựng 
nên ở đão này tuyệt đối không được v1 phạm. Người chồng 
còn sống sẽ phải chôn theo với người vợ đã chết và người 
vợ còn sống sẽ phải chôn theo với người chồng đã chết. 
Không ai có thể cứu sống được tôi. Tất cả mọi người đều 
phai tuân theo luật đó. 

Trong lúc chúng tôt trao đối về cái tục lệ dã man kỳ 
lạ đó nó làm tôi sợ khiếp đi được thì những người họ hàng, 
bè bạn và hàng xóm láng giềng lũ lượt đến dự lễ tang. 
Người ta mặc cho người chết những áo quần đẹp như trang 
phục cô dâu ngày cưới và trang điểm cho xác chết tất cả 
các đồ nữ trang thường dùng hàng ngày của bà ta. Tiếp đó, 
người ta đặt thi hài vào một cỗ áo quan để mở và đoàn 
người lên đường. Người chồng đi đầu đám tang theo sau 
thì hài người vợ. Người ta đi men theo đường lân một quả 
núi cao và khi tới nơi họ lật một tảng đá to đậy trên miệng 
một cái giếng sâu và dòng xác chết vẫn để nguyên áo quần 
và đồ trang sức xuống đó. Mọi việc xong xuôi, người chồng 
ôm lấy người nhà, bè bạn và để cho người ta đặt mình vào 
áo quan cũng không có nắp đậy, không hề phản ứng, với 
một bình nước uống và bảy chiếc bánh mì để bên cạnh 
mình. Rồi người ta dòng anh xuống giếng cũng như cách 
họ đã đòng vợ anh vậy. Quả núi chạy đài làm thành bờ của 
biển và cái giếng thì thật sâu. Lễ tang chấm đứt, người ta 
lại đậy miệng giếng lại bằng phiến đá to đó. 

Chẳng cần phải nói thì các ngài cũng thấy rõ là tôi 
chứng kiến đám tang lễ đó, với sự buồn rầu vô hạn. Còn tất 
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cả những người khác thì vân thấy thân nhiên vì thối quen 
thường luôn được nhìn cảnh ấy. Tôi không ngăn được mà 
không nói với nhà vua những suy nghĩ của mình về việc này: 

- Tâu bệ hạ - Tôi nói với ông - Tôi không sao hết kinh 
ngạc về phong tục của quí quốc chôn người sống cùng với 
người chết. Tôi đã đi nhiều nơi, quan hệ với nhiều người ở 
rất nhiều quốc gia và chưa từng thấy nơi nào lại có một 
cá1 luật quá ác độc như vậy. 

- Biết sao được hả Sindbad - Nhà vua đáp - Đó là luật 
chung, bản thân ta cũng phải tuân theo. Ta cũng sẽ bị 
chôn sống cùng với hoàng hậu vợ ta, nếu nàng chết trước. 

- Nhưng, tâu bệ hạ - Tôi nói - Xin mạnh dạn được hỏi 
bệ hạ nếu là những người nước ngoài thì có bắt buộc phải 
tuân theo tục lệ đó không? 

- Có chứ, tất nhiên rồi - Nhà vua đáp và mỉm cười về 
lý do vì sao mà tôi lại hỏi thế - Họ không được miễn trừ khi 
đã kết hôn ở đảo này. 

Tôi buồn rầu trở về nhà vì câu nói của quốc vương. 
Tôi sợ vợ mình chẳng may mà chết trước, mà tôi bị chôn 
sống cùng với nàng... ý nghĩ này làm tôi hết sức lo lắng và 
phiên muộn. Nhưng, có cách nào tránh được? Đành phải 
kiên nhẫn và phó mặc cho ý chí của Thượng đế thôi. Tuy 
nhiên tôi run lên mỗi khi thấy vợ mình có chút gì đó cảm 
thấy khó ở. Nhưng, than ôi, chắng bao lâu tôi lâm vào cơn 
hoảng sợ thực sự: vợ tôi bị ốm nặng và mất sau đó ít ngày". 

Scheherazade kể tới đây thì chấm hết cho đêm nay. 
Đêm tiếp theo sau đó, nàng kể tiếp thế này: 


b 


"Hãy thử xem nỗi đau của tôi - Sindbad nói tiếp - bị 
chôn sống cũng chẳng kém phần thảm thương hơn là bị 
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bọn ăn thịt người nhai tươi nuốt sống. Nhưng vẫn phải 
qua cái đận đó. Nhà vua, cùng với cả triều đình đều có 
mặt trong tang lễ chỏ thêm phần trọng thể. Những vị tai 
to mặt lớn trong thành phố cũng long trọng đến đưa đám 
tôi. 

Khi tất cả đã sẵn sàng cho tang lễ, người ta đặt thì 
hài vợ tôi vào áo quan với tất eä quần áo đẹp và các đồ 
trang sức. Bắt đầu đám rước, như một diễn viên thứ hai 
trong vở b1 kịch thê tham này, tôi bước theo ngay sau 
quan tài của vợ, nước mắt chan hoà, than vãn cho số 
phận khốn khổ của mình. Trước khi tới ngọn núi, tôi thử 
tác động vào tình thần những người có mặt ở đó xem sao. 
Trước tiên tôi nói với quốc vương rồi tất cả những người 
xung quanh và cúi xuống trước mặt họ sát tận mặt đất, 
hôn vào gấu áo và xin họ hãy rú lòng thương bại: "Các 

ngài hãy xét cho - tô1 nói - tôi là người nước ngoài, đúng lẽ 
ra thì không phải tuân, theo cái luật quá khắc nghiệt này, 
rằng tôi còn người vợ khác nữa và các con tôi ở nước tôi”. 
Dù tôi nói những lời trên đây với giọng nhuốm nước mắt, 
nhưng chẳng có ai động lòng. Ngược lại người ta còn vội 
vã đòng vợ tôi xuống giếng và một lát sau đó, người ta 
cũng đưa tôi xuống trong một quan tài để ngỏ với một 
bình nước đầy và bãy tấm bánh. Cuối cùng cái đám lễ quá 
b1 thảm đó với tôi kết thúc, người ta đặt lại tấm đá lên 
miệng giếng bất chấp nôi đau lòng và những tiếng kêu 
thảm thiết của tôi. 

BỊ đưa từ từ xuống đáy giếng, tôi nhận rõ được 
cảnh trí ở cái nơi dưới mặt đất ấy nhờ vào chút ánh sáng 
từ trên cao chiếu xuống. Đó là một cái hang rất rộng và 
sâu tới khoảng năm chục sải tay. Một mùi hôi thối nồng 
nặc từ vô vàn xác chết mà tôi nhìn thấy ở bên phải và 
bên trái xông lên. Hình như tôi còn nghe thấy những 
tiếng thở dài cuối cùng của những người sống mới được 
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dòng xuống đây. Dù vậy, khi đã chạm đáy giếng, tôi lập 
tức bước ra khỏi quan tài, vừa bịt mũi vừa ởi ra xa. Tôi 
gieo mình xuống đất và năm đó rất lâu chìm trong nước 
mắt. Thế rồi, nghĩ về cái số phận đáng buồn của mình, 
tôi tự bảo: 

- Đúng là chúng ta đều do Thượng đế định đoạt theo 
ý của Người. Nhưng, hỡi Sindbad khốn khổ, phải chăng vì 
tội lỗi của chính mày mà mày phải rơi vào một cái chết kỳ 
quặc như thế này? Thà Thượng đế cho mày chết quách đi 
trong một trận đắm tàu nào đó mà mày đã thoát được! 
Mày đã không phải lìa đời trong cái chết chậm chạp và 
khủng khiếp như thế này. Nhưng chính mày đã tự chuốc 
lấy vì cái tật thích phiêu lưu đáng nguyền rủa của mày. 
Ôi! Khốn khổ khốn nạn! Đáng lẽ ra thì mày phải ở yên tại 
nhà, êm đềm hưởng thụ thành quả của bao công sức lao 
động của mày? 

Đó là những lời than văn vô tích sự mà tôi vừa thốt 
vang lên trong hang vừa lấy tay đấm vào đầu, vào bụng 
một cách điên cuồng tuyệt vọng và hoàn toàn thả mình 
trong những ý nghĩ vô cùng hoang mang và sâu não. Tuy 
nhiên, biết nói với các vị thế nào đây? Đáng lẽ khẩn cầu 
cái chết đến mang đi cho nhẹ tội thì, mặc dù vô cùng 
khốn đốn như thế, lòng yêu đời vẫn còn thấp thoáng 
trong tôi, nhủ tôi hãy kéo dài thêm những ngày cồn lại. 
Tôi bước đì chập choạng và lấy tay bịt mũi, tôi rờ lấy 
nước uống và bánh để trong quan tài và đưa lên miệng 
nhai. 

Dù bóng tối trong hang dày đặc, ngày như đêm, đêm 
như ngày, tôi vân thấy được quan tài của mình và cái hang 
có vẻ như rộng hơn và chứa nhiều xác chết hơn như nó có 
vẻ lúc đầu. Tôi sống được vài ngày bằng những chiếc bánh 
và bình nước, nhưng cuối cùng, không còn gì nữa, tôi sửa 
soạn chết..."”. 
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Scheherazade kể đến đây thì im tiếng. Đâm sau, 
nàng kế tiếp: 


Lở 


"Tôi chỉ còn năm chờ chết - Sindbad nói tiếp - Thì 
bỗng nghe thấy tiếng có người nâng tảng đá. Người ta lại 
đồng xuống một xác chết và một người sống. Người chết là 
đàn ông. Thật cũng tự nhiên và dễ hiểu khi người ta có 
những quyết định tuyệt cùng vào những lúc tuyệt cùng. 
Lúc người đàn bà được dòng xuống, tôi tới gần chỗ mà 
chiếc quan tài phải được đặt vào và khi nhìn thẤy tầng đá 
đã được lắp vào miệng giếng, tôi liền giáng xuống đầu 
người đàn bà khốn khổ hai hoặc ba nhát bằng khúc xương 
to mà tôi đã trang bị. Bà ta bị choáng hay đúng hơn )à bị 
giết và tôi làm cái hành động vô nhân đạo đó chỉ để đoạt 
bánh và nước để trong quan tài của bà ta. Tôi đã có lương 
thực dự trữ cho vài ba ngày. Cuối thời gian đó, người ta lại 
dòng xuống một người đàn bà chết và một người đàn ông 
sống. Tôi giết người đàn ông cũng băng cách đó và rất may 
cho tôi là đạo ấy thành phố có nhiều người chết nên tôi 
không bị thiếu lương thực vẫn bằng cách làm ăn vô nhân 
đạo đó. 

Một hôm, tôi vừa thanh toán một người đàn bà nữa, 
thì bỗng nghe thấy có tiếng thở và tiếng chân di chuyển. 
Tôi lần bước đi về phía đó. Tôi nghe thấy tiếng thở rõ hơn 
và thấy như có một vật gì đó chạy trốn. Tôi đi theo cái 
bóng đó, thỉnh thoảng nó lại dừng lại và rồi lại vừa thở 
vừa chạy đi khi tôi đến gần. Tôi vẫn bước ởi theo rất lâu 
và rất. xa và cuốt cùng nhìn thấy một chấm sáng giống như 
một ngôi sao. Tôi tiếp tục đi về phía chấm sáng đó, thỉnh 
thoang lại mất hút vì bị những chướng ngại che khuất. 
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Nhưng rồi tôi lại thấy và cuối cùng phát hiện ra đó là cái 
khe ở vách đá, khá rộng có thể lách qua. 

Với sự phát hiện này, tôi phải đdừ +g lại một lát để cố 
nén xúc động quá mạnh làm tôi choáng váng. Tôi tiến đến 
tận chỗ cái khe đó, lách người qua và thấy mình đứng trên 
bờ biển. Các vi hãy tưởng tượng tôi vui mừng đến độ nào. 
Nó lớn đến mức tôi cho đó chỉ là một giấc mơ. Khi đã biết 
chắc đây là sự thực, và các giác quan của tôi đã trở về hoạt 
động bình thường thì tôi hiểu cái vật mà tôi nghe thấy 
tiếng thở và tôi đã đi theo, là một con vật từ dưới biển lên 
và nó có thói quen sục vào cái hang đó để ăn thịt xác chết. 

Tôi ngắm nhìn ngọn núi và nhận thấy nó nằm giữa 
thành phố và biển, chẳng có đường lên lối xuống, vì vách 
đá dựng đứng rất hiểm trở. Tôi quì xuống bờ biển để cảm 
tạ Thượng đế đã phù trợ cho tôi. Rồi tôi quay vào hang để 
lấy bánh mì và trở lại bờ biển ngồi ăn dưới ánh sáng ban 
ngày, ngon miệng chưa từng có kể từ ngày tôi bị chôn sống 
trong cái chốn tối tăm mù mịt đó. 

Tôi còn quay lại hang để rờ rẫm thu nhặt trong các 
quan tài tất cả những viên kim cương, hông ngọc, ngọc trai 
những vòng tay vàng và cuối cùng là tất ca những tấm vai 
đẹp mà tôi sờ thấy. Tôi lôi tất cả những thứ đó ra bờ biển. 
Tôi chia ra thành nhiều gói buộc chặt lại băng những sợi 
dây có hàng đống đã dùng để dòng những quan tài xuống 
giếng. Tôi để tất cả trên bờ, chờ dịp tốt, không sợ trời mưa 
làm hỏng vì lúc đó chưa phải là mùa mưa. 

Được độ hai hoặc ba ngày sau, tôi nhìn thấy một con 
tàu như vừa rời bến và sắp đi qua rất gần chỗ tôi đang đứng. 
Tôi dùng cái khăn quấn đầu vẫy làm biệu và kêu lên thật to. 
Trên tàu nghe tiếng, thả xuồng xuống bơi vào đón tôi. Thuỷ 
thủ hỏi tôi vì sao lại đến nỗi thế, tôi trả lời họ là thoát chết 
trong một vụ đắm tàu cách đây hai hôm và cứu được một số 
hàng hoá họ trông thấy đây. Những người này cũng chắng 
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chú ý quan sát nơi tôi đang đứng xem điều tôi nói có đúng 
không. họ đã tin và cho tôi lên xuông cùng các gói hàng. 

Khi chúng tôi đã ở trên tàu, thuyền trưởng vui vẻ vì 
đã giúp được tôi và vì còn đang bận chỉ huy con tàu nên 
cũng tin là tôi bị đắm tàu như câu chuyện tôi đã bịa đặt. 
Tôi biếu ông ta vài viên ngọc, nhưng ông không nhận. 
Chúng tôi đi ngang qua nhiều hòn đão, trong đó có đảo 
Chuông, cách đào Serendib mưới ngày xa nếu có gió thuận 
đều và cách đảo Kela sáu ngày. Chúng tôi ghé vào, ở đây 
có mỏ chì, mía Ấn Độ và long não loại thượng hạng. Quốc 
vương đảo Kela rất giàu có, rất hùng mạnh và uy quyền 
của ông lan tới :oàn đão Chuông rộng hai ngày đường. Thổ 
đân ở đây rất man rợ, còn ăn cả thịt người. Sau khi bán 
được một số lớn hàng tại đây, chúng tôi lại giương buồm 
ghé vào nhiều bến khác. Cuối cùng, tôi thật sung sướng trở 
về Bagdad với rất nhiều của cải, chắc các vị cũng miễn cho 
việc nêu lên đầy đủ các chi tiết. Để tạ ơn Thượng đế vì bao 
nhiêu ân huệ người ban cho tôi đã làm nhiều điều công 
đức, vừa cho tu sửa nhiều thánh thất vừa giúp đỡ những 
người nghèo khổ. Tôi hết sức rộng rãi với những người 
thân và bạn hữu, cùng họ thoa sức vui chơi và tiệc tùng 
linh đình. 

Sindbad kết thúc ở đây câu chuyện về chuyến phiêu 
lưu thứ tư của ông làm mọi người đều thân phục và thích 
thú hơn cả các chuyện về ba chuyến đi trước. Ông lại tặng 
cho Hindbad một trăm đồng sequin và mời mọi người hôm 
sau lại đến đúng giờ như thế để cùng nhau dùng bữa và 
nghe những chi tiết về chuyến đi thứ năm của ông. 
Hindbad và những người khác cáo từ ra về. Và hôm sau, 
khi tất cả mọi người đã tế tựu đông đủ, họ ngồi vào bàn ăn 
và sau bừa cũng chẳng kém kéo dài như các bữa trước, 
Sindbad bắt đầu kế tình tiết câu chuyện về chuyến đi biển 
thứ năm của ông như sau: 
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HUYẾN ĐI THỨ NĂM CỦA SINDBAD 


Những thú vui - Ông nói - cũng hãy còn khá đủ sức 
hấp dẫn để xua khỏi trí nhớ của tôi tất cả những gian 
nan khổ ải mà tôi đã từng phải chịu đựng, nhưng không 
thể làm nhụt lòng ham muốn của tôi là lại lên đường 
làm những chuyến đi mới. Vì vậy, tôi mua hàng, đóng 
gói và chất lên xe và cùng với hàng, tôi đi ngay tới một 
cảng biển gần nhất. Tới đây, để khỏi phụ thuộc vào một 
truyền trưởng và muôn có một con tàu do mình chỉ huy, 
tôi dành thời gian cho đóng một tàu riêng và bỏ tiền túi 
ra trang bị hoàn chỉnh. Tàu đóng xong, tôi cho chất hàng 
lên nhưng tàu còn khá rộng nên tôi nhận chở thêm 
nhiều nhà buôn của nhiều nước khác nhau cùng với 
hàng hoá của họ, 

Khi bắt đầu có gió thuận, chúng tôi giương buồm và 
lướt ra khơi. Sau một chặng đường dài, chỗ đầu tiên mà tàu 
ghé vào là một hòn đảo hoang mà chúng tôi thấy ở đó trứng 
- của một con đại bàng to bằng quả trứng mà các vị đã nghe 
tôi nói rồi. Trong trứng có một con đại bàng non sắp nở, vì 
đã thấy cái mỏ của nó lấp ló qua chỗ rạn của vỏ trứng. 

Kể đến đây, Scheherazade ngừng lại vì ánh sáng 
ngày đã chiếu vào trong ngự phòng của hoàng đế Ấn Độ. 
Đêm sau, nàng kể tiếp: 

"Sindbad, người đi biển - Nàng nói - tiếp tục kể 
chuyên về chuyến đi thứ năm của mình: 
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- Những nhà buôn - Ông nói tiếp - ở trên tàu của tôi 
và cũng cùng lân bờ với tôi bèn dùng rìu bố võ quả trứng, 
lôi con đại bằng non ra, xã làm nhiều manh và đưa lên lửa 
nướng để ăn. Tôi đã nghiêm trang cảnh báo họ là chớ nền 
đụng vào quả trứng đó, nhưng họ chăng thèm nghe. 

Bữa tiệc thịt chim đại bàng non vừa qua khỏi miệng 
thì từ phía chân trời khá xa xuất hiện hai đám mây lớn) 
Người thuyền trưởng mà tôi thuê để chỉ huy con người tàu, 
có kinh nghiệm biết cái đó có nghĩa gì, kêu lên đó là bố và 
mẹ con đại bàng non và ông giục chúng tôi gấp rút lân tàu 
ngay để tránh tai nạn mà ông dự đoán. Chúng tôi vội vã 
theo lời khuyên đó và khẩn trương kéo buồm lên. 

Nhưng lúc đó, hai con đại bàng vừa bay tới gần kêu 
lên dữ đội và chúng lại càng kêu lên khủng khiếp gấp bội 
khi nhìn thấy tình trạng của quả trứng và không thấy con 
chúng đâu ca. Chắc là với ý định tra thù, chúng bay về 
hướng vừa tới và mât hút một thời gian, (rong khi đó thì 
chúng tôi thì giương,hết buồm lên và gắng sức ra càng xa 
càng tốt hòn đáo đó. 

Đột nhiên, chúng bay trổ lại và chúng tôi nhận thấy 
chúng quặp trong bộ móng của chúng mỗi con một tảng đá 
rất to. Khi bay đến đúng bên trên tàu chúng tôi thì chúng 
dừng lại và bay đứng trên không, một con buông tầng đá 
xuống, nhưng nhờ tài khéo léo của người lái quặt mũi tàu 
sang một bên nên tảng đá rơi xuống biến, cạnh ngay mạn 
tàu làm thành một lỗ hổng lớn trên mặt biến hầu như có 
thể nhìn tới đáy. Con chìm kia, tai hại cho chúng tôi, lại 
buông tảng đá rơi xuống trúng giữa con tàu làm nó võ tan 
tành. Hành khách và thuy thủ, người chết bẹp, người chết 
đuối. Cồn tôi cũng chìm nghỉm nhưng lúc ngoi lên trên 
mặt nước, may mà vớ được một mánh vỡ của con tàu. Cứ 
thế, lúc tay nọ, lúc tay kia, tôi không rời cái mảnh vỡ đó, 
gi và sóng đấy tôi vào một hòn đảo bờ đốc đứng. Dù sao 
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tôi cũng thoát nạn. Tôi ngồi xuống bãi cô nghỉ ngơi một 
chút cho hồi sức rồi sau đó đứng lên đi sâu vào đảo để tìm 
hiểu đất đai. Tôi đang như ở trong một khu vườn tuyệt 
điệu: cây mọc san sát, cây này trĩu qua, cây khác đang 
đâm hoa, những con suối nước ngọt trong vắt uốn lượn 
quanh co. Tôi hái qua ăn. những qua thật là ngon ngọt; tôi 
uỗng nước của những dòng suối róc rách như mời chào. 

Đêm đến, tôi năm ngủ trên thảm cô ở một nơi mát mẻ 
thuận lợi. Nhưng chắng ngủ tròn được một tiếng đồng hồ, 
giấc ngủ luôn bị gián đoạn vì nôi lo thấy chỉ có mình mình 
ở một nơi quá hoang vu lặng lẽ. Phần lớn trong đêm tôi âu 
sâu và lo nghĩ, tự trách mình ngu dại đã không ở yên tại 
nhà mà lại còn ởi làm cuộc phiêu lưu cuối cùng này. 
Những ý nghĩ bì quan này đã đưa tôi đi xa đến chỗ dự 
định huy hoại thân mình. Nhưng ban ngày tới và với ánh 
sáng của nó đã làm tan đi nỗi niềm tuyệt vọng của tôi. Tôi 
đứng lên đặt bước đi giữa các hàng cây mà lòng đạ vấn bồn 
chốn. _ 

Khi đi sâu vào đảo một chút, tôi nhìn thấy một ông 
già rất hom hem lọm khom. Ông ta ngôi bên bờ suối. Lúc 
đầu tôi tưởng cũng là nạn nhân bị đắm tàu như mình. Đi 
lại gần, tôi cất tiếng chào lão và chỉ nhận được một cái gật 
đầu. Tôi hỏi )ão đang làm gì. Nhưng lão không trả lời mà 
lại ra đấu bao tôi cống lão lên lưng đưa lão qua suối sang 
bờ bân kia để bái quả ăn. 

Tôi tương lão ta muốn tôi giúp đỡ thật nên công lão 
lên lưng và lội qua suôi. 

- Thôi xuống ởi - Tôi báo lão và cúi người thấp cho lão 
dễ xuống. 

Nhưng đáng lẽ tụt xuống (mỗi khi nghĩ đến tôi lại bật 
cười) thì lão già đó mà tôi cho là đã quá suy yếu, lại nhẹ 
nhàng đưa chân lên mà tôi trông da chân lão giống như da 
bò cái quặp chặt lấy cổ tôi, rồi ngồi dạng chân trên vai tôi. 
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Quá ngạc nhiên và sợ bãi tôi ngã lăn xuống bất tỉnh..." 

Scheherazade bắt buộc phải ngừng lại ở dây vì mặt 
trời đã xuất hiện. Nàng kể tiếp câu chuyện này vào cuối 
đêm sau. 


"lặc cho tôi bất tỉnh nhân sự - Sindbad nói - cá! lão 
già quái ác đó vẫn dùng chân bám chặt lấy cổ tôi. Lão chỉ 
hơi dạng đùi ra một chút cho tôi đễ thở mà thôi. Khi tôi 
tỉnh đậy, lão dùng một bàn chân đạp mạnh vào bụng tôi, 
bàn chân kia thúc mạnh vào sườn, bắt tôi phải đứng lên, 
Lão bắt tôi đi dưới hàng cây, ghìm tôi đứng lại để lão hái 
quả ăn môi khi đến gần một cây có quả chím. Suốt ngày lão 
quắp vào cổ tôi như vậy và đến tối lúc ngủ thì lão cùng 
năm nga xuống đất với tôi nhưng cặp chân của Ìão vẫn 
không rời cổ tôi. Trời sáng thì lão đạp mạnh để đánh thức 
tôi. Rồi sau đó lão bất tôi đứng lên và bước đi bằng cách 
dùng bàn chân thúc vào bụng, vào sườn tôi. Các vị hãy 
tưởng tượng tôi khổ sở và bực mình biết bao khi cứ phải 
mang cái của nợ ấy trên vai mình mà không có cách nào rũ 
bo đi được. 

Một hôm tôi bắt gặp trên đường nhiều quả bầu khổ 
rụng tỪ trên cây xuống. Tôi chọn lấy một quả to nhất và 
sau khi lau rửa sạch sẽ, tôi vắt vào trong quả bầu, nước 
của những chùm nho mọc rất nhiều trên đảo cứ mỗi bước 
đi lại gặp, Khi nước quả nho đã đây bầu, tôi đặt vào một 
nơi kín đáo và nhiều ngày sau, tôi khéo léo dẫn lão già đến 
đấy. Đến nơi, tôi cầm lấy quả bầu đưa lên miệng uống một 
thứ rượu vang ngon tuyệt làm cho tôi cũng tạm khuây 
khoa chốc lát cái nỗi buồn u uất. Nó làm cho tôi phấn 
chấn, sang khoái đến mức tôi vừa đi vừa hát lại có lúc 
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nhay tâng tâng lên nữa. 

Lão già nhận thấy cái loại nước uống đó tác dụng rõ 
rệt vào tôi, thấy tôi cõng lão thoai mái hơn mọi khi nên lão 
ra dấu bảo tôi đưa lão uống. Tôi đưa qua bầu, lão cảm lấy 
đưa lên miệng nếm. Thấy ngon ngọt dễ chịu, lão ngửa cổ 
đốc vào họng đến giọt cuối cùng. Chừng ấy rượu nho đủ 
làm cho lão say, và quả nhiên chẳng mấy chốc mà men 
rượu bốc lên làm cho lão ngật ngưỡng, lão bắt đầu tì tỉ hát 
theo kiểu của lão và nhún nhảy trên vai tôi. Lắc lư quá 
mạnh làm cho lão nôn thốc nôn tháo, đôi chân quặp lấy cổ 
tôi dần dân buông lòng đến lúc cảm thấy không bị ghì quá 
chặt nữa, tôi bèn hất lão ngã xoài xuống đất, lão năm 
thẳng căng ra đấy, không cựa quậy. Tôi bèn bê một tảng 
đá to giáng xuống đầu lão. 

Tôi vô cùng sung sướng giải thoát được vĩnh viễn khỏi 
đôi chân của lão già đáng nguyền rủa đó và đi ra phía bờ 
biển, ở đó tôi gặp được người của một con tàu vừa buông 
neo để lấy thêm nước ngọt và hái ít trái cây hoang. Nhìn 
thấy tôi, họ rất ngạc nhiên và khi nghe xong chuyện tôi kể, 
họ bảo: 

- Bạn đã rơi vào tay lão già của biến và là người 
đầu tiên không bị lão chẹt eổ cho đến chết. Lão không bỏ 
qua một người nào sau khi đã phục vụ cho lão mà lão 
không ghì chết. Hòn đảo này nổi tiếng vì số người đã 
chết vì đôi chân của lão. Các thuy thủ và nhà buôn ghé 
vào đáo này chỉ dám đi sâu vào trong khi có đông người 
cùng ởi. 

Sau khi cho tôi biết những điều đó, họ mang tôi theo 
họ lên tàu. Người thuyền trưởng vui vẻ đón tiếp tôi khi rõ 
tất câ câu chuyện. Ông lại cho gIương buồm và sau hai 
ngày chèo lái chúng tôi ghé vào bến cảng của một thành 
phố lớn mà nhà cửa ở đó toàn xây bằng đá tốt. 

Một trong những thương gia trên tàu mà tôi đã kịp 
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kết thân bảo tôi đi theo ông ta. Ông đưa tôi đến nơi thường 
trọ của những thương gia người nước ngoài. Ông cho tôi 
một cái bao vải lớn rồi gửi găm tôi cho mấy người trong 
thành phố. người nào cũng có một cái bao như tôi, nhờ 
những người này cho tòi đi theo để nhặt dừa cùng với họ. 
Ông bảo tôi: 

- Bạn hãy đi theo họ, làm như họ và nhớ là chớ có rời 
xa họ lúc nào vì sẽ rất nguy hiểm đấy. 

Ông ta cho tôi thức ăn mang theo cho ngày hôm đó. 
Rồi tôi lên đưc..g cùng với những người được ông ta gửi 
găm. 

Chúng tôi đến một cánh rừng lớn có nhiều cây cao 
mọc rất thàng, thân cây nhãn lì, khó mà trèo lên được để 
hái quả. Đó là những cây dừa mà chúng tôi muốn trẩy quả 
chứa vào những bao mang theo. Lúc đi vào rừng, thấy rất 
nhiều khi to khi nhỏ. Thấy chúng tôi, chúng ù té chạy và 
leo tót lên cây trèo thật nhanh lên đến tận chùm qua dừa 
cao tít”. 

Scheherazade muốn kế tiếp, nhưng trời sáng ngăn 
nàng lại. Đêm tiếp theo, nàng kể tiếp như sau: 


+ 


"Những nhà buôn mà tôi đi cùng - Sindbad tiếp tục 
kế - nhặt đá, lấy hết sức ném vào bọn khi trên cao. Tôi 
cũng làm như họ. Bọn khi tức giận vặn những quả dừa 
ngay ở tâm tay chúng ném vào chúng tôi tới tấp. Chúng tôi 
nhặt dừa bó vào bao khi thấy bọn khỉ ngừng thả dừa 
xuống mà bao của chúng tôi chưa đây, chúng tôi lại nhặt 
đá ném để trêu tức chúng. Bằng cái mẹo vặt này, bao của 
chúng tôi đây lắc đừa. 

Trở về thành phố, người nhà buôn đã cho tôi đi theo 
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bọn người hái dừa đánh giá bao dừa của tôi và báo: 

- Bạn cứ tiếp tục làm như thế cho đến lúc nào đủ 
khoản ch: phí để trở về nhà. 

Tôi cam ơn lời khuyên tốt của ông và dân dần tôi tích 
đống được hàng núi dừa đưa lại cho tôi một khoản tiền lớn. 

Con tàu mà tôi được đón lên trước đó nhổ neo cùng 
các nhà buôn chở theo rất nhiều dừa mà họ phải mua 
buôn. Tôi chờ chuyến tàu khác, chăng mấy chốc đã tới cặp 
vào bến cảng thành phố để cũng chuyển tải dừa như thế. 
Tôi cho bốc cả kho dừa của tôi lên tàu và khi sắp nhổ neo, 
tôi đến chào và cảm ơn nhà thương gia đã giúp đỡ tôi hết 
lòng. Ông chưa đi cùng tôi được vì công việc chưa xong. 

Chúng tôi giương buồm theo hướng đi vào hòn đáo 
mà cây hồ tiêu mọc rất nhiều. Từ đó chúng tôi qua đảo 
Comori nơi sản xuất gỗ đàn hương nổi tiếng mà dân cư ở 
đó có một đạo luật bất khả xâm phạm là không uống rượu 
và không tổ chức nhà chứa. Tôi trao đối dừa ở hai hòn đảo 
trên đây lấy về hồ tiêu và gỗ đàn hương và cùng với những 
nhà buôn khác thuê thở lặn mỏ ngọc trai. Tôi có những 
viên ngọc trai rất to và nước ngọc thật đẹp. Trong lòng 
lâng lâng vui sướng tôi trở lại biến trên con tàu đưa tôi đi 
Balsora và từ đó tôi trở về Bagdad với những khoản tiến 
lớn sau khi bán hồ tiêu, gỗ đàn hương và ngọc trai mà tôi 
kiếm được bằng những quả dừa. Tôi làm việc từ thiện hết 
khoảng một phần mười số vốn đó cũng như những chuyến 
trở về trước và tìm đến tất cả những thú vui để bù lại bao 
ngày vất và mệt nhọc. 

Kể xong chuyện, Sindbad lại đem tặng cho Hindbad 
một trăm đồng sequin và ca bọn ra về. Ngày hôm sau theo 
lỡi mới, họ lại tới nhà Bindbad giàu có, đự tiệc ăn uống 
thoả thuê như những ngày trước rồi nghe ông kể chuyện 
về chuyến ởi thứ sáu của mình. 
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GHUYẾN Bi THỨ SÁU CỦA SINDBAD 


"Chắc là các vị rất khó hiểu là tại sao qua năm lần bị 
đắm tàu, trải qua biết bao nguy hiểm, mà tôi còn muốn 
thử vận mệnh của mình lại dấn thân vào gian khổ tìm 
kiếm những vận hạn mới nữa. Chính tôi cũng tự mình lấy 
làm ngạc nhiên khi nghĩ tới điều đó, cho hắn là ngôi sao 
chiếu mệnh đã lôi cuốn mình đây. Dù sao chăng nữa thì 
sau một năm nghi ngơi nhàn nhã, tô: lại chuẩn bị cho 
chuyến đi thứ sâu, bỏ ngoài tai tất ca những lời van xin 
can gián của người nhà và của bè bạn. Họ đã làm tất cả 
những gì có thể làm mong giữ tôi lại. 

Thay vì đi theo đường biển qua vịnh †ersique, một lần 
nữa tôi lại đi xuyên qua nhiều tỉnh thành của Ba Tư của Ấn 
Độ tới một hãi cảng, ở đó tôi lên một chiếc tàu tốt mà người 
thuyền trưởng quyết định đi một chuyến đài ngày. Đúng là 
chuyến đi đài thật nhưng đồng thời cũng thật khốn đốn. Cá 
thuyền trưởng cả thuy thủ đều lạc đường đến nỗi không còn 
biết được lúc này tàu đang ở đâu. Cuối cùng họ cũng biết, 
nhưng đã quá muộn. Thuyền trưởng rời bỏ vị trí của mình. 
Ông quắng khăn đội đầu xuống biển, lấy tay dứt râu dứt 
tóc, đấm vào đầu tát vào mặt, kêu lên như một người loạn 
trí vì tuyệt vọng. Chúng tôi hỏi vì sao ông lại quá phiền não 
như vậy. Ông thở dài não nuột! 

- Tôi báo cho các ông biết là chúng ta đang ở một nơi 
nguy hiểm nhất giữa biển. Một dòng nước rất mạnh cuốn 
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con tàu ởi và tất cả chúng ta sẽ chết trong một khác đồng 
hồ nữa thôi. 

Nói xong ông lệnh cho hạ tẤt ca các cánh buồm, 
nhưng trong thao tác, các đây rợ đều đứt phựt và con tàu 
không sao điều khiến được, bị dòng nước cuốn đi xô mạnh 
vào một trái núi chắn ngang làm vỡ tan ra nhiều mảnh. 
Tuy vậy khi cứu người, chúng tôi còn có cả thời gian để 
cứu được một ít lương thực và một số hàng hoá quí. 
Thuyền trưởng bảo chúng tôi. 

- Thượng đê vừa làm cái việc theo ý muốn của Người. 
Chúng ta có thể đào ở đây mỗi người một huyệt để tự chôn 
mình và chào nhau lần cuối, vì chúng ta đang ở một nơi 
cực kỳ bị tham, không cố một ai bị ném vào đây trước 
chúng ta mà trở về nhà được. 

Những lời nói của thuyền trưởng làm cho tất cả 
chúng tôi buồn rầu tuyệt vọng. Chúng tôi ôm hôn nhau mà 
than mà khóc cho số phận hẩm hiu. Ái cũng ròng ròng 
nước mắt. 

Trãi núi mà dưới chân nó, chúng tôi đang trú ngụ 
là bờ của một hòn đão rất đài rộng. Đoạn bờ này rải rắc 
rất nhiều những mảnh tàu bị đắm và từng chỗ từng chỗ 
là những đống xương trắng trông thật khủng khiếp. 
Chúng tôi thấy rõ là đã có rất nhiều người bị chết tại 
đây. Một điều không thể tưỡng tượng được nữa là cùng 
với những đống xương, còn rất nhiều đông hàng hoá và 
của cải bầy ra trước mắt chúng tôi ở khắp mọi chỗ. Tất 
cả những vật đó chỉ càng làm tăng thêm sự hoang mang 
sầu não trong hoàn cảnh của chúng tôi mà thôi. Thường 
thường thì ở tất cả mọi nơi, những dòng sông đều đổ ra 
biển cả, nhưng ở đây, trái lại, một con sông lớn nước 
ngọt lại rời biển đổ vào bờ qua một hang động tối om mà 
cửa hang rất rộng và cao vút. Điều đáng chú ý nhất ở 
đây là đá núi đều là thạch anh, hồng ngọc và là nhiều 
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thứ đá quí khác. Người ta còn thấy ở đây một con suối 
chảy ra biển toàn một chất dầu gì đó mà cá ăn vào lại 
nhả ra toàn là hổ phách. Những thứ này bị sóng đánh 
giạt vào bãi cát nằm ngốn ngang khắp chỗ. Ở đây còn 
mọc nhiều cây mà phần lớn là gỗ trầm hương chẳng thua 
gì gỗ trầm ở đảo Comarl. 

Để kết thúc phần miêu tả chốn này, người ta có thể 
gọi đây là một cái vực không đáy vì chẳng có gì có thể trở 
lại được cả. Những con tàu không tài nào tránh khỏi một 
khi đã tới gần ở một khoảng cách nào đó. Nếu chúng được 
gió biển đẩy đi thì sức gió và dòng nước mạnh sẽ xô vào 
chỗ diệt vong. 

Và nếu chúng được gió từ đất liền thổi ra thì có nhiều 
cơ may chúng có thể được đây ra xa, nhưng hòn núi cao 
trước mặt cản gió lại, tạo nên một sự tĩnh lặng mặc cho 
-luông nước hoành hành xô chúng vào thành đá cho vỡ tan 
ra từng mánh cũng y như con tàu của chúng tôiL Càng tệ 
hại và thất vong hơn nữa là chẳng có cách nào leo được lên 
đỉnh ngọn núi để tìm cách thoát thân về phía bên kia được. 

Chúng tôi ở trên bờ biển như những người mất trí và 
chờ đợi cái chết đến từng ngày. Trước tiên, chúng tôi chia 
đều thức ăn cho từng người, như vậy người nọ có thể sống 
lâu hơn hoặc chết trước người kia tuỳ theo tạng người và 
cách sử dụng thức ăn của từng người." 

Scheherazade đến đây ngừng kể vì thấy trời đã hửng 
sáng. Đêm sau, nàng kế tiếp những tình tiết trong câu 
chuyện về chuyến đi thứ sáu của Sindbad: 


+k 


"Những người chết trước tiên - Sindbad nói tiếp - 
được những người khác chôn cất. Về phần tôi, tôi làm 
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nghĩa vụ cuối cùng đối với tất cả các bạn và cũng chẳng lấy 
gì làm ngạc nhiên vì ngoài phần được chia đều với các bạn, 
tôi còn một phần giữ riêng không cho các bạn biết. Tuy 
vậy, lúc tôi chôn cất cho người bạn cuối cùng xong thì số 
lương thực còn lại cũng thật quá ít öi, nên xét thấy tôi 
cũng chẳng còn đi được bao xa nữa. Vì vậy tự đào sẵn cho 
mình một huyệt mộ, để tới một lúc nào đó tôi sẽ tự lăn 
xuống đó. Tôi xin thú nhận với các vị là trong lúc làm cái 
công việc đó tôi chẳng khỏi tự xỉ vả chính mình là nguyên 
nhân cái chết của mình và ân hận là đã tự mình lao vào 
cái chuyến đi cuối cùng này. Không dừng lại ở những suy 
nghĩ mà tôi còn cắn vào tay mình cho đầm đìa máu, mong 
được chết sớm đi. 

Nhưng Thượng đế hãy còn rủ lòng thương xui khiến 
tôi đi ra tới tận con sông mà dòng nước của nó chảy mất 
hút đưới vòm hang. Ở đó, sau khi xem xét rất kỹ, tôi tự 
bảo: "Con sông giấu mình đưới đất này ắt phải thoát ra ở 
một chỗ nào đó. Làm một chiếc bè, ngồi lên trên, phó mặc 
cho dòng nước đẩy ởi, ta sẽ tới một vùng đất có dân, hoặc 
là ta chết. Nếu chết thì chắng qua cũng là thay đổi loại 
chết như thế nào thôi. Ngược lại, nếu ra khỏi được cái chốn 
thê lương này thì không những ta tránh được cái số phận 
buồn thảm của các bạn đường mà ta còn có thể tìm được cơ 
hội mới để làm giàu. Biết đâu vận mệnh lại chẳng chờ ta 
ra khỏi cái tai nạn gớm ghiếc này để đền bù một cách hào 
hiệp cho vụ ta bị đắm tàu. 

Tôi không lưỡng lự gì nữa mà bắt tay vào làm ngay 
chiếc bè. Không thiếu vật liệu nên tôi thả sức lựa chọn: 
những mảnh gỗ ván tốt, những dây thừng chão bền. Tôi gá - 
buộc thật chặt chẽ các thứ vào nhau thành một chiếc bè 
rất vững chắc. Khi hoàn thành, tôi chất lên vài bọc hồng 
ngọc, bích ngọc, hổ phách, đá thạch anh và vải vóc quí. 
Xếp thật cân bằng và buộc chặt vào bè, tôi trèo lên cùng 
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với hai chiếc bơi chèo nhỏ tôi đã không quên đẽo gọt, rồi 
thả bè theo dòng sông, tôi phó mặc mình cho ý chí của 
Thượng để. 

Vừa qua vòm hang. chẳng còn ánh sáng nữa, dòng 
nước cuốn tôi đi đâu, tôi nào có rõ. Suốt mấy ngày tôi ở 
trong cái bóng tối đen ngòm chẳng nhìn thấy một tia sáng 
nào. Có lần tôi thấy cái vòm quá thấp tưởng có thể chạm 
đầu, điều đó làm tôi hết sức chú ý để khỏi bị nguy hiểm. 
Suốt thời gian này tôi chỉ nhấm nháp cầm chừng số ít thực 
phẩm còn lại để duy trì sự sống. Nhưng dù có đè sên đến 
đâu thì thức ăn cũng cạn ráo. Thế rồi, không sao cưỡng 
nổi, một giấc ngủ nhẹ nhàng đến làm tê liệt cả các giác 
quan của tôi. Không biết là ngủ được bao lâu nhưng lúc 
thức giấc tôi ngạc nhiên thấy mình đang ở giữa một cánh 
đồng rộng trên bờ một con sông mà chiếc bè của tôi được 
neo buộc ở đó. Cả một đám đông người da đen xúm quanh 
tôi. Tôi lôm cồm đứng lên và cất tiếng chào. 

Họ nói với tôi gì đó nhưng tôi không hiểu tiếng của 
họ. 

Lúc đó tôi sung sướng đên mê man cả người nên 
không rõ là đã thức bay còn ngủ. Biết chắc chắn là mình 
không mơ, tôi kêu to sung sướng và đọc lên những cầu thở 
tiếng Á Rập: "Hãy cầu khẩn đấng Tối cao hùng mạnh, 
Người sẽ tới cứu giúp mì. Chắng cần mi phải ôm đồm việc 
khác. Hãy nhắm mắt lại! Và trong khi mi ngủ, Thượng đế 
sẽ chuyển vận mệnh mi từ xấu sang tốt". 

Một trong số người da đen, hiểu tiếng Á Rập, nghe 
thấy tôi nói thế, tiến đến và nói: 

- Ngươi anh em - Anh ta nói - Xin đừng ngạc nhiên 
thấy chúng tôi ở đây. Chúng tôi sống ở nông thôn như bạn 
thấy đấy và hôm nay tới đây để tưới ruộng bằng nước của 
con sông nó chảy từ qua núi kia ra những lạch nhỏ này. 
Nhận thấy dòng sông có cuốn theo cái gì đó, chúng tôi chạy 
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ra xem và thấy đó là một chiếc bè. Một người trong bọn tôi 
bèn nhãy xuống sông lôi nó lên buộc vào bở, và chúng tôi 
chờ bạn thức dậy. Xin bạn hãy kế cho chúng tôi nghe 
chuyện của bạn chắc là phải rất kỳ lạ. Hãy nói cho chúng 
tôi biết vì sao bạn lại lênh đânh trên sông và bạn từ đâu 
tới thể. 

Tôi bảo họ là trước hết họ hãy cho tôi ăn đã rồi sẽ kể 
hết cho họ nghe, Ẳ 

Họ đưa cho tôi nhiều món ăn và khi đã lưng lửng đa, 
tôi kể cho họ nghe tất cả những gì xảy ra với tôi. Họ lắng 
nghe với vẻ thán phục. Khi kể xong, họ đồng thanh nói sau 
khi nghe người phiên địch nói lại: 

- Đó, thực là một câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Bạn cần 
phải đích thân kể lại cho nhà vua nghe mới được. 

Tôi bảo là sắn sàng làm theo lời họ. 

Những người đa đen tức thì cho đi kiếm một con 
ngựa, một lát sau có người đắt đến. Họ đặt tôi lên lưng 
ngựa, một toán ởi trước dân đường, những người khác là 
những người khoẻ nhất khiâng lên vai chiếc bè cứ để 
nguyên thế với tất cả các gói bọc lên trên đi theo sau tôi. 

Scheherazade kể đến đây bắt buộc phải ngừng lại vì 
trời đã sáng rõ. Cuối đêm sau, nàng lại kể tiếp câu chuvện 
còn bỏ đỏ. 


"Chúng tồi cùng đi - Sindbad tiếp- đến tận thành phố 
Serendib, chính tôi lúc này đang ở trên hòn đảo đó. Những 
người da đen đưa tôi đến trình quốc vương của họ. Tôi đến 
gần ngai vàng ông đang ngồi và chào như cách chào các 
ông vua Ấn Độ nghĩa là quì xuống bên chân ông và hôn 
mặt đất. Nhà vua này cho nâng tôi dậy, tiếp tôi rất lịch sự, 
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mời tôi ngồi cạnh ông. Trước hết ông hỏi tên tôi. Trả lời tên 
mình là Sindbad, biệt hiệu “người đi biển” vì đã có nhiều 
chuyến ởi vượt biển, tôi nói thêm mình là công dân của 
Bagdad. 

- Nhưng - Quốc vương lại hỏi - làm sao ông lại đến 
được đất nước của ta và đến bằng đường nào. 

Tôi không giấu nhà vua một tí gì và cũng kể lại như 
tôi vừa kế cho các ông nghe. Ông rất lấy làm ngạc nhiên, 
thích thú và sai viết lại câu chuyện của tôi bằng chữ vàng 
để lưu lại văn khố quốc gia. Sau đó người ta khiêng cả 
chiếc bè cùng với những bọc gó! tới trước mặt nhà vua. 
Ông ngắm xem và rất thích những bọc gỗ trầm hương và 
hổ phách, đặc biệt hâm mộ những viên hồng ngọc và bích 
ngọc vì ông bảo trong kho báu của ông chẳng có viên ngọc 
nào sánh bằng. 

Nhân xét thấy ông thích thú ngắm nhìn những viên 
đá quí, mân mê hết viên này đến viên khác, tôi đánh bạo 
quì xuống nối: 

- Tâu bệ hạ, không riêng gì bản thân tôi mà tất eä 
mọi thứ trên chiếc bè này đều thuộc quyền bệ hạ. Xin 
N gươi cứ tuỳ ngh sử dụng. 

Ông mỉm cười bảo tôi: 

- Ta không có một chút ý đồ nào muốn lấy đi những 
gì mà Thượng đế đã ban cho ông. Không những không 
muốn làm giảm ởi sự giàu có của ông mà ta còn muốn làm 
tăng lên nữa kia. Ta không muốn khi ộng rời khói vương 
quốc ta mà không có gì mang theo để chứng tô cho sự hào 
phóng của ta. 

Tôi chỉ còn biết đáp lại những lời đó bằng những câu 
chúc tụng cho đất nước của Người luôn yên bình thịnh 
vượng và ca ngợi tấm lòng nhân từ và độ lượng của một vị 
anh quân. Ông trao cho một vị quan chăm sóc tôI, cử người 
hầu hạ tôi chu đáo. Ông quan đó chấp hành lệnh của chủ 
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thật trung thành và cho chuyển đến nơi ở của tôi toàn bộ 
những bọc, những gói để trên chiếc bè gỗ. 

Hàng ngày, vào giờ giấc nhất định tôi vào chầu vua, 
thời gian còn lại tôi đi dạo quanh thành phố để xem có gì 
hay, có gì lạ tại đây. 

Đảo Serendib năm chính dưới đường hoàng đạo vì 
vậy ngày và đêm ở đây đều dài đủ mười hai tiếng đồng 
hồ. Đảo có chiều dài cũng như chiều rộng đo được tắm 
mươi parasanges(1). Thành phố kinh đô toạ lạc tại cuối 
một thung lũng đẹp hình thành bởi một ngọn núi ở chính 
giữa đáo và là một ngon núi cao nhất thế giới. Đúng vậy, 
cách ba ngày đường trên mặt biển, người ta đã nhìn thấy 
nó. Người ta tìm thấy ở đây nhiều loại khoáng sản, kể cả 
đá đó và phần lớn đá núi ở đây thuộc loại sa thạch là một 
thứ đá kim loại dùng để gọt giũa những đồ đá quí. Người 
ta còn thấy ở đây tất cả các loại cây có quý hiếm nhất là 
cây bá hương và cây dừa. Dọc theo bờ biển và ở các cửa 
sông người ta còn mò ngọc trai và ở một vài thung lũng 
của đảo còn có cả mö kim cương. Vì tín ngưỡng, tôi còn 
làm một cuộc du hành lân tận đỉnh núi, tới chỗ mà tương 
truyền là nơi Adam bị đày ải sau khi bị trục xuất ra khỏi 
địa đàng. 

Lúc trở lại thành phố, tôi xin nhà vua cho phép được 
trở về xử sở của mình. Nhà vua đã chuẩn y ngay với thái 
độ rất khiêm nhường và lịch sự. Ông bắt tôi phải nhận một 
tăng phẩm có giá trị lấy từ trong kho ra và lúc tôi tới để 
cáo biệt, ông lại ban thêm cho một tặng phẩm khác giá trị 
lớn hơn kèm với một bức thư đức gửi Thống lĩnh các tín đồ, 
hoàng đế của chúng ta. Ông bảo tôi: 

- Ta nhờ ông dâng lên hoàng đế Haroun Alraschid 
món quà mọn này cùng với bức thư của ta và nói với Người 


(1) Parasange: dặm đường ở Ba-tư xưa (ND). 
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là ta luôn luôn yêu quí và kính trọng Người. Tôi kính cẩn 
nhận quà tặng cùng với bức thư và hứa với quốc vương sẽ 
thực hiện đây đủ mệnh lệnh mà Người đã hạ cố trao cho. 
Trước khi tôi xuống tàu, nhà vua cho vời thuyền trưởng và 
các thương gia sẽ cùng đi chuyến ấy, lệnh cho bọ phải hết 
sức quan tâm đến tôi. 

Thư của quốc vương Serendib viết trên tấm da của 
một con thú quí hiếm nào đố mà màu của nó ngả sang 
màu vàng. Chữ của bức thư viết băng thứ mực có màu 
xanh đa trời và bằng ngôn ngữ Ấn Độ như sau: 

"Mặc dù tặng phẩm gửi đến bệ hạ chẳng đáng là bao, 
mong bệ họ 0ì tì +h hữu nghị xuất phút từ đáy lòng tôi mà 
nhận lấy trong tình anh em bè bạn mà món quùò này là 
một biêu hiện. Tôi mong Ngòi cho phép tôi cũng được 
hưởng như Ngòi tình hữu nghị như thế. Tự xét mình xúng 
đáng uới điều đó 0ì ngàng địa Dị Uởi Ngòi. Lấy tư cách là 
người anh em, tôi khẩn câu bệ họ như uậy. Xm bính chào". 

Tặng phẩm gồm có: thứ nhất, một chiếc lọ bằng 
nguyên một viên hồng ngọc, khoét rỗng và chạm trổ, cao 
nửa bệ và dày một ngón tay, chứa đầy ngọc tròn nặng nửa 
drachme(1). Thứ hai: một tấm da răn có vay to bằng đồng 
tiền vàng và có tính năng phòng bệnh cho những al thường 
nằm lên trên để ngủ. Thứ ba: năm mươi vạn drachme gỗ 
trầm hương thơm ngát nhất cùng ba chục viên long não to 
bằng củ lạc. Và cuối cùng sau tất cả những tặng phẩm 
trên là một nữ nô lệ với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng 
thành trang phục đính đầy châu ngọc. 

Con tàu giương buồm và sau một chặng đường dài 
thuận buồm xuôi gió, chúng tôi ghé vào Balsora và từ đấy 
về Bagdad. Việc đầu tiên của tô! ngay sau khi về tới nơi là 
lo làm tròn sứ mệnh được trao." 


(1) Đơn u¡ đo lường cũ 0à cũng là đồng tiên cổ HỊ¡ Lạp (ND). 
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Scheherazade thôi kể vì thấy trời vừa sáng. Đêm sau, 
nàng kể tiếp. 


“Tôi cầm bức thư của quốc vương Serendib đi tới cung 
điện của đấng Thống lĩnh các tín đồ, theo sau là cô gái nô 
lệ tuyệt đẹp và những ngươi nhà đội các thứ quà tặng mà 
tôi được ký thác. Nói rõ lý do và ngay tức thì tôi được dẫn 
đến trước ngai vàng của hoàng đế. Tôi quì lạy và sau khi 
kế lại sự việc một cách thật ngắn gọn, tôi trình bức thư và 
các tặng phẩm. Hoàng đế, sau khi đọc xong những lời mà 
quốc vương Serendib viết trong bức thư, hỏi tôi có thực 
đúng là nhà vua này rất giàu và hùng mạnh không. Tôi lại 
quì xuống một lần nữa và khi đứng lên, tôi nói: 

- Tâu, đấng thống lĩnh các tín đồ! Tôi có thể đam bảo 
chắc chắn là ông ta không nói quá sự thật về sự giàu có và 
hùng mạnh của mình, chính tôi đã mục kích. Không sao có 
thể tả hết được vẻ tráng lệ của cung điện nhà vua đó. Khi 
đi tuần du, ông ngồi trên chiếc ngai vàng đặt trên lưng voi 
và đi giữa hai hàng các thượng thư, các cận thần và-các 
quan chức khác cúa triều đình. Phía trước ông, cũng trên 
con voi đó là một võ quan tay cầm một ngọn giáo bằng 
vàng, phía sau ông là một võ quan khác đứng cầm một cây 
trượng cũng băng vàng và đầu chót là một phiến ngọc bích 
dài nửa bộ và to bằng ngón tay cái. Tiền vệ là một đơn vị 
cấm bình gồm một ngàn người mang đồng phục bằng dạ và 
lụa thêu kim tuyến, ngồi trên những thớt voi trang sức 
thật sang trọng. 

Ngoài ra, quốc vương Serendib còn là một ông vua 
thật công minh chính trực. Ở kinh đô cũng như ở các địa 
phương trong đất nước của ông đều không có pháp quan. 

RHIDSHĐMIKHTHOM.ĐDOI 22 


Dân chúng nước ông không cần cái đó, họ thông hiểu luật 
pháp, tôn trọng làm theo luật pháp và không bao giờ xa rời 
nghĩa vụ của mình. Vì vậy toà án và pháp quan đối với họ 
hoàn toàn không cần thiết. 

Hoàng đế rất hài lòng về sự tâu trình của tôi, Người 
bảo: 

- Tài trí của nhà vua đó đã thể hiện trong bức thư và 
sau khi nghe ông kể lại thì ta cũng thấy là ông ta thật 
xứng đáng với thần dân của mình và thần dân của ông 
cũng thật xứng đáng với ông ta. 

Nói xong hoàng đế cho tôi lui và ban cho một tặng 
phẩm có giá trị. Sindbad kết thúc câu chuyện, những 
thính giả của ông cũng rút lut nhưng Hindbad lại nhận 
được một trăm đồng sequin. Ngày hôm sau, tất cá bọn họ 
lại tới nhà Sindbad để ông kể cho họ nghe chuyện chuyến 
đi thứ bảy cũng là chuyến phiêu lưu cuối cùng của ông. 
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PHUYỀN BỊ THỨ BẢY VÀ 0ŨNB LÀ 
CHUYỂN ĐI CUỐI PÙN6 CỦA SINDBAD 


Sau chuyến đi thứ sáu trở về, tôi quyết từ bỏ ý định 
làm những chuyến đi khác. Cũng đã đến cái tuổi đòi hỏi 
được nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi tự hứa là chẳng tội gì còn 
đấn thân vào hiểm nguy mà tôi cũng đã nhiều lần trải 
qua. Chi nên nghĩ đến một cuộc sống êm đềm cho quãng 
đởi còn lại. 

Một hôm đang chiêu đãi một số bạn bè thì gia nhân 
đến báo cố một vị quan tới hỏi tôi. Tôi rời bàn ăn để tiếp 
ông. Ông bảo: 

- Hoàng đế sai tôi đến triệu ông tới gặp Người. 

Tôi theo vị quan này ởi tới hoàng cung, quy lại bên 
chân hoàng đế. 

- Bindbad - Nhà vua nói - Ta cần ông, ông phải giúp 
ta một việc. Ông mang cho ta thư trả lời và những tặng 
phẩm này tới quốc vương Serendib. Cần phải đáp lại sự 
lịch thiệp của nhà vua đó. 

Lệnh của hoàng đế như một tiếng sét đối với tôi: 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ! - Tôi nói - Tôi sẵn 
sàng làm tất ca những gì Người ra lệnh, nhưng câu xin 
Người chiếu cố mà xét cho là tôi đã chán ngấy bao nhiều 
gian lao khổ ải mệt nhọc ngoài sức tưởng tượng mà tôi đã 
phải trả qua. Hơn nữa, tôi cũng đã có lời nguyễn là sẽ 
chắng bao giờ rời khỏi Bagdad nữa. 

PUNEHPHEIMPHIE HỘP HE DỤ 5 


Nhân đó tôi cũng kể cho nhà vua nghe hết các chì tiết 
trong tất ca các chuyến phiêu lưu của tôi và ông cũng chịu 
khó ngồi nghe không bỏ sót một chi tiết nào. 

Khi tôi kế xong, Người liền bảo: 

- Ta thú thật, đó đúng là những sự kiện thật lạ kỳ 
nhưng dù sao thì vì lòng yêu mến ta, ông cũng chẳng nên 
từ chối chuyến đi mà ta yêu cầu. Chỉ cần đi tới đão 
Serendib hoàn thành sứ mệnh ta đã trao, rồi sau đó ông sẽ 
được tự do quay trở về. Nhưng nhất thiết phải đi vì ông 
cũng thấy rõ là sẽ chẳng lịch sự và chẳng xứng đáng với 
danh vị của ta chút nào nếu chưa đáp lễ được quốc vương 
đảo ấy. 

Thấy hoàng đế cứ khăng khăng bắt tôi làm việc đó, 
biết không thể thoái thác được nữa, tôi đành phải tỏ ra sẵn 
sàng tuân phục. Ông tỏ vẻ rất vui và cấp cho tôi một nghìn 
đồng sequm làm lộ phí. 

Tôi sửa soạn cho chuyến đi chỉ mất vài ngày và khi 
người ta đem đến các tặng phẩm và lá thư chính tay hoàng 
đế viết thì tôi lên đường ngay. Tôi đi thắng đến Balsora và 
xuống tàu. Thuận buồm xuôi gió nên chắng bao lâu đã tới 
đào Serendib. Tôi trình bày với cấc quan chức sứ mệnh 
được trao và yêu cầu được bệ kiến nhà vua ngay, họ đã vui 
vẻ giúp tôi liền. Họ long trọng đưa tôi tới hoàng cung, lúc 
quỳ lạy theo đúng nghi lê, nhà vua nhận ra m ông hết 
sức vuI1 mừng khẽ kêu lên: 

- Á, Sindbad! Xin chào mừng ông. Ta thề với ông là từ 
ngày ông ra ởh, ta luôn nhó tới ông. Tạ ơn ngày hôm nay vì 
chúng ta lại được gặp nhau lần nữa. 

Tôi cũng chúc mừng ông và sau khi nói lời cảm ơn về 
lòng tốt đối với tôi, tôi dâng lên ông bức thư và tặng phẩm 
của hoàng đế. Ông tiếp nhận với vẻ hết sức hân hoan 
mừng rổ. 

Hoàng đế gửi tặng nhà vua Serendib một chiếc 
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giường hoàn chỉnh phủ dạ vàng trị giá tới một nghìn đồng 
sequin; năm chục áo dài bảng thứ vải quí, một trầm chiếc 
khác bằng vải trắng mịn xứ Cairre, Suez, Cufa và 
Alexandrie; một chiếc giường khác màu đỗ sẫm và chiếc 
khác nữa theo kiểu khác: một chiếc bình mã não lùn dày 
một đốt ngón tay miệng rộng nửa bộ, đáy chạm nổi một 
người nam giới quỳ một gối xuống đất, tay cầm cung và 
một mũi tên sẵn sàng bắn vào một con sư tử: cuối cùng 
hoàng đế gửi tặng nhà vua một chiếc bàn sang trọng tương 
truyền được lưu lại từ thời Salomon vĩ đại. Thư của hoàng 
đế nội dung như sau: 

"Nhân danh vị chúa dân theo chính đạo xin gửi tới 
hoàng đế hùng cường uà hạnh phúc lời chèo của Abdaliah 
Haroun Alraschid, được Thượng đế đặt ào chỗ tôn quí 
sơu cúc đăng tổ tiên đời đời uữnh hiển. 

Chúng tôi đà 0ui mừng nhận được thư bê hạ tà xin 
gửi đến bệ hạ thư này từ triều đình chúng tôi, 0uườn hoa 
cua những trí tuệ lớn. Chúng tôt hy 0uọng khi bê hạ ngự 
lãm sẽ thấy được thiện chí của chúng tôi uờ bệ hạ sẽ thấy 
hài lòng. Xin kính chào". 

Quốc vương Serendib rất vui thấy hoàng đế đáp lại 
tấm tình hữu nghị của mình. Sau cuộc bái kiến đó một 
thời gian ngăn, tôi xin phép được cáo biệt nhưng thật 
chẳng dễ dàng gì vì sự quyến luyến của nhà vua. Nhưng 
cuỗi cùng tôi cũng được y chuẩn, và nhà vua, trước lúc bá! 
biệt còn ban cho tôi một tặng phẩm có giá trị rất lớn. 
Không chút chậm trễ, tôi xuống tàu với ý định là thẳng 
hướng trở về Bagdad. Nhưng không đạt được ý muốn như 
hằng mong ước, số phận tôi còn tuỳ thuộc vào sự định đoạt 
của Thương đế kia. 

Đi được khoảng ba bốn ngày, chúng tôi bị bọn cướp 
biển tấn công. Chúng chẳng khó khăn gì trong việc làm 
chủ con tàu vì tàu không có một chút chuẩn bị nào để đối 
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phó. Một vài người trên tàu định phản đối đều bị chúng 
giết. Còn tôi và những người khác thì bị chúng bắt làm nô 
lệ." 

Trởi hừng sáng ngăn Scheherazade lạt Đêm sau, 
nàng kế tiếp: 


sề 


- Tâu bệ hạ - Nàng nói với hoàng đế Ấn Độ - Sindbad 
kể tiếp những chuyện xây ra trong chuyến đi cuối cùng 
của ông: 

"Sau khi bọn cướp biển cướp đoạt và trấn lột chúng 
tôi trần trụi, chúng vứt cho những áo quần cũ bấn bắt 
mặc vào rồi đưa chúng tôi tới một hòn đảo to và rất xa 
để bán. 

Tôi rơi vào tay một nhà buôn giàu có. Vừa mua được 
tôi, ông ta đã đưa về nhà cho ăn uống và cho ăn vận sạch 
sẽ, áo quần của người nô lệ. Vài ba ngày sau vì chưa rõ 
thân thế của tôi nên ông ta hỏi tôi có biết nghề nào không. 
Tôi trả lời mình không phải là thợ mà chuyên làm nghề 
buôn bán. Bọn cướp biển đã đem bán tôi sau khi đã cướp 
đoạt toàn bộ hàng hoá của cải của tôi. Ông hỏi: 

- Cho tôi biết là anh có thạo nghề cung nó không? 

Tôi đáp đó là một trong các môn chơi của tôi hồi trẻ 
và đến lúc này cũng hãy còn nhớ. 

Thế là ông ta đưa cho tôi một cây cung và ít mũi tên, 
đặt tôi ngồi trên lưng voi, phía sau ông ta và đưa tôi đến 
một khu rừng rất rộng cách xa thành phố khoảng ha! giờ 
đi dương. Chúng tôi đi rất sâu vào phía trong và khi thấy 
có thể dừng lại, ông bảo tôi xuống voi. Rồi chỉ tay vào một 
cây to, ông bảo: 

- Anh hãy trèo lên cây kia, và nhăm bắn vào những 
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con voi đi ngang qua. Rừng này có rất nhiều voi. Khi bắn 
ngã được con nào thì báo cho tôi biết, 

Nói xong, ông để lại thức ăn cho tôi và quay trở lại 
đường về thành phố. Tôi núp trên cây cao suốt ca đêm 
đó, mà chẳng thấy một con voi nào. Nhưng đến ngày 
hôm sau, mặt trời vừa nhô lên, tôi đã nhìn thấy một đàn 
vol rất đông. Chúng đi ngang qua đưới gốc cây, tôi 
giương cung băn liên tiếp. Cuối cùng cố một con ngã 
xuống. Ngay lập tức các con khác rùng rùng tháo chạy 
để tôi được tự do đi báo chủ. Ông thết tôi một bữa ăn 
thịnh soạn, khen ngợi tài bắn cung của tôi, rồi cũng đi 
vào rừng, đào một hố to chôn con voi tôi vừa hạ. Ông chủ 
của tôi bảo là sẽ quay lại khi con voi đã thối rữa để lấy 
đôi ngà của nó đem bán. 

Tôi tiếp tục săn voi trong khoảng hai tháng và không 
mấy ngày là tôi không hạ được một con. Không phải là tôi 
chỉ cố định núp trên một cái cây duy nhất mà nay ở cây 
này, mai ở cây khác. Một buổi sáng tôi chờ đàn voi đến và 
cực kỳ kinh ngạc thấy đáng lẽ bọn chúng đi xuyên rừng, 
qua chỗ tôi nấp thì tất ca dừng lại và ào ào tiến về cái cây 
trên đó có tôi, chân chúng chạy làm rung chuyển cả mặt 
đất. Chúng vây chặt xung quanh cây giơ vòi lên và những 
cặp mắt nhìn thẳng vào tôi. Trông cảnh tượng kỳ quặc 
khủng khiếp đó, tôi đờ người sợ hãi đến nỗi cả cung cả tên 
đều rơi xuống đất. 
| Đàn voi nhìn tôi một lát, rồi một con to nhất chắc là 
con đầu đàn bước đến dùng vòi quấn quanh thân cây vặn 
mạnh đến mức cái cây to như vậy mà bật rễ bị quật nằm 
xuống đất. Tôi bị ngã cùng với thân cây nhưng con voi đã 
đưa vòi ra đỡ lấy tôi và nhẹ nhàng đặt lên lưng nó. Tôi 
ngồi mà sợ hết vía, túi đựng tên hãy còn lủng lắng trên 
val. Con voi đó tức thì dẫn đầu ca bọn đưa tôi đến một nơi 
quang đãng, đặt tôi xuống đất rồi nó và cả bọn quay vòi 
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đi mất. Các vị có biệt tình trạng tôi lúc đó như thế nào 
không? Tôi tưởng mình đang sống trong một giấc mơ vẬy. 
Sau một lát nằm dài trên mặt đất, nhìn không còn thấy 
con voi nào, tôi ngồi dậy và thấy mình đang ở trên một 
qua đổi khá dài rộng. Xương voi và ngà voi chất đống. Xin 
thú thật với các vị là điều trông thấy làm tôi suy nghĩ rất 
nhiều. Tôi thảm thán phục linh tính của loài vật này. 
Không còn nghì ngờ gì nữa, đây chính là nghĩa địa của 
voi. Chúng đã cố ý đưa tôi đến đây để cho tôi biết mà thôi 
không giết hại chúng nữa. Sở đi làm cái việc đó chẳng 
qua cũng chỉ là muốn lấy ngà của chúng thôi. Tôi không 
nán lại trên đổi làm gì nữa mà lập tức quay gót về thành 
phố. Sau một ngày và một đêm đi bộ, tôi về đến nhà 
người chủ. Trên đường ởi. chẳng gặp một con vơi nào, tôi 
đoán là chúng đã rút sâu vào trong rừng để con đường từ 
thành phố đến qua đổi đó không có gì trở ngại. 

Vừa trông thấy tôi, ông chủ đã kêu lên: 

- Ôi! Sindbad tội nghiệp! Ta đang rất buồn khổ khi 
biết cái gì đã xảy ra với anh. Ta đã vào rừng, đã thấy cái 
cây bị vặn trơ gốc, cái cung và các mũi tên rải rác trên mặt 
đất. Sau khi ra sức tìm kiếm anh không kết qua, ta thất 
vọng là chắng còn bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Hãy kế 
lại cho ta nghe đi, điều gì đã xảy ra với anh. Nhờ may mắn 
nào mà anh hãy còn được sống. 

Tôi đã thoả mãn sự muốn hiểu biết của ông. Ngày 
hôm sau ca hai đi tới qua đổi và ông cực kỳ vui sướng công 
nhận những điều tôi nói hoàn toàn là thật. Chúng tôi chất 
lên lưng con voi mà chúng tôi cưỡi để đến quả đổi, tất cả 
những cặp ngà mà nó đủ sức mang được. Trên đường về, 
ông chủ bão tôi: 

- Người anh em ạ! Ta không muốn coi anh như nô lệ 
nữa, sau việc anh vừa làm cho ta. Sự khám phá này sẽ 
làm cho ta giàu sụ, Thượng đế sẽ ban cho anh mọi thứ của 
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cái và sự phồn vinh. Ta xin tuyên bố trước Người là ta trả 
lại tự do cho anh. Ta đã giấu anh những điều mà anh sẽ ˆ 
nghe ta nói đây. 

Những con voi trong rừng đây, môi năm đã giết chết 
rất nhiều nô lệ mà chúng ta sai đi lấy ngà. Dù eó dặn đồ 
chúng thế nào đi nữa thì sớm hoặc muộn thế nào chúng 
cũng bị những con vật tình khôn ấy giết chết. Thượng đế 
đã giải thoát cho anh khỏi sự hung dữ của chúng và chỉ 
ban phúc cho một mình anh thôi đó. Điều này chứng tó là 
Người yêu anh và Người cần đến anh để anh làm điều tốt 
cho đời. Anh đã mang về cho ta một mốt lợi rất lớn. Chúng 
ta có được những ngà voi cho đến lúc này là nhờ vào sự hi 
sinh mạng sống của các nô lệ. Và bây giờ, thế là ca thành 
phố này giàu có lên là nhờ vào cách làm của anh. Đừng 
tưởng là trả lại cho anh tự đo là đã đền đáp cho anh đầy 
đủ. Ta muốn còn cho anh của cải nhiều hơn nữa mới xứng 
đáng. Ta có thể vận động cả thành phố này tham gia vào 
việc gây dựng cơ đồ cho anh, nhưng đó là một vinh dự mà 
ta muốn chỉ một mình tá hướng thôi. 

Với những lời đây ân nghĩa đó, tôi đáp: 

- Ông chủ ạ, cầu Thượng đế phù hộ cho ông! Cái tự do 
mà ông ban cho cũng đủ đền công cho tôi rồi. Để trả công 
cho tôi đã giúp đố ông và toàn thành phố, tôi chỉ dám xin 
ông cho phép được trở về quê hương xứ sở. 

- Được lắm! - Ông nói - Chẳng bao lâu nữa những con 
tàu sẽ theo gió mùa về đây ăn ngà voì. Ta sẽ gửi anh và 
những thứ ta cho để anh đưa về nhà. 

Tôi lại cảm ơn ông về việc giải phóng cho tôi và những 
ý tốt của ông đối với tôi. Tôi ở nhà ông để chờ có gió mùa lên 
và trong thời gian đó chúng tôi đã nhiều lần đi tới ngọn đồi 
khiến cho những kho hàng đầy ắp ngà voi. Tất cả những 
nhà buôn của thành phố làm nghề buôn bán ngà voi đều 
làm thế vì không thể giấu được lâu sự phát hiện đó." 
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Đến đây, Scheherazade thấy trời hứng bèn thôi kể. 
Nàng tiếp tục vào đêm sau và nói với hoàng đế: 


sk 


"Tâu bệ hạ. Sindbad tiếp tục kể về chuyến đi thứ bảy 
của ông: 

- Những con tàu - Ông nói - cuối cùng đã tới và ông 
chủ tôi tự mình chọn tàu cho tôi xuống, chất ngà vol xuống 
đây nửa tàu coi như phần của tôi. Ông cũng không quên 
đưa xuống tàu nhiều thức ăn nước uống cần cho chuyến 
-quá giang của tôi Thêm nữa ông còn bắt tôi dự những 
buổi chiêu đãi thịnh soạn và nhận những sản vật lạ của 
địa phương. Sau khi hết lòng cảm ơn về tất cä những việc 
tốt ông đã làm cho tôi, tôi xuống tàu. Tàu nhổ neo bắt đầu 
lướt sóng và câu chuyện bị làm nô lệ ri lại được trả tự do 
thật võ cùng kỳ lạ bạ cho đầu óc tôi không khỏi bàng 
hoàng. 

Chúng tôi dừng lại ở một vài hòn đảo để tiếp tế thêm 
thức ăn tươi. Tàu của chúng tôi khởi hành từ một bến đất 
liền Ấn Độ, chúng tôi cũng cặp vào một bến như vậy và Ở 
đó, để tránh những rủi ro ở biên đến tận Balsora, tôi cho 
bốc số ngà voi của tôi lên bờ và quyết định đi băng đường 
bộ. Tôi bán ngà voi được khoản tiền rất lớn. Băng tiền đó 
tôi mua nhiều thứ quý hiếm dùng làm quà, và nhập vào 
một đoàn nhà buôn rất đông người. Đương đi dài và thật là 
gian khổ nhưng tôi cố gắng chịu đựng với ý nghĩ an ủi là 
như vậy chẳng phải bị bão biển, cướp biển cũng chẳng sợ 
gặp rắn rết và các tai nạn hiểm nghèo khác mà tôi đã từng 
trải qua 

Nhưng rồi tất cả những sự gian lao vất và ấy đều 
qua, tôi sung sướng về tới Bagdad. Trước hết tôi xin bệ 
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kiến hoàng để và tương trình vê chuyển đi sứ của mình. 
Nhà vua nói là chuyên đi quá đài của tôi làm cho Người 1o 
lắng nhưng ông luôn hy vọng là Thượng đế sẽ chẳng bỏ 
tôi. Khi kế cho Người nghe chuyện về những con voi, 
Người tỏ ra rất ngạc nhiên, chắc Người sẽ không tin là 
chuyện có thật nêu sự trung thực của tôi Người không 
biết rõ từ lâu. Người thấy câu chuyện này và cả những 
câu chuyện khác tôi đã kể thật là kỳ lạ nên lệnh cho một 
trong những ký lục của Ngướỡi chép lại bằng chữ vàng để 
gìữ gìn trong văn khố của triều đình. Tôi cáo luI, rất hài 
lòng về vinh dự được nhận và những tặng phẩm Người hạ 
cố ban cho. Rồi sau đó tôi dành hoàn toàn mọi sự quan 
tâm, mọi điều ưu ái và tất cả thời gian của tôi cho gia 
đình, bà con, bè bạn. 

Sindbad kết thúc câu chuyện về chuyến đi biến thứ 
bảy và là cuối cùng của ông như vậy đấy. Rồi ông bảo 
Hindbad: 

- Này anh bạn! Anh có bao gìờ nghe nói có một người 
nào đó đã từng trải qua bao gian nan khô a1 như tôi chưa, 
có một người nào bị rơi vào những tình huống vô cùng gay 
cấn như thế chưa? Có công bằng không, sau bao nhiêu việc 
đã làm như thế, tôi được hưởng một cuộc sống dễ chịu và 
bình yên? 

Ông nói xong, Hindbad tiến lại gần hôn tay ông, nói: 

- Phải thú thật là, thưa ngài, ngài đã trải qua bao 
gian nan nguy hiểm thật là khủng khiếp. Những nỗi khó 
khăn vất vã của tôi nếu đem so thì chẳng thấm gì. Nếu 
nó có làm cho tôi mệt nhọc, buồn nản trong thời gian phải 
chịu đựng thì bù lại và để an ủi thì tôi đã có được một 
món lợi nhỏ trong đó rồi. Ngài không những xứng đáng 
được sống một cuộc sống êm đếm, mà còn đáng được 
hưởng tất cả của cải ngài có bởi vì ngài đã biết sử dụng nó 
một cách xứng đáng và thật hào hiệp biết bao. Xin ngài 
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hãy cứ tiếp tục sống trong niềm vui cho đến giờ phút lâm 
chung. 

Sindbad lại biếu gã một trăm đồng sequin, nhận gã 
vào số bạn bè, bảo gã hãy bỏ cái nghề khuân vắác quá cực 
nhọc đối với tuổi của gã, đến ăn tại nhà ông, cho gã có chỗ 
dựa để trọn đời nhớ đến Sindbad, người đi biển." 

Scheherazade, nhìn thấy trời chưa sáng nên lại tiếp 
tục nói và bắt đầu kế một câu chuyện khác. 
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NGƯỜI HAI LẦN TỈNH MÔNB 


Dưới triều đại hoàng đế Haroun Alraschid, ở thành 
phố Bagdad có một nhà buôn rất. giàu có mà bà vợ đã già. 
Họ có một người con trai độc nhất, tuổi độ ba mươi, được 
nuôi dưỡng trong tình trạng cực kỹ keo kiệt. mọi thứ. 

Người thương gia qua đời, Abou-Hassan (tên người 
con tra1) là người thừa kế độc nhất được hưởng một tài sản 
lớn do người cha suốt đời cần cù trong công việc kinh 
doanh để lại. Người con có cách nhìn và có xu hướng không 
giống cha nên đã sử dụng tài sản ấy với những cách thức 
khác hắn. Vì trong thuở thiếu thời, người cha chỉ cung cấp 
cho`con một khoản chị đủ sông hàng ngày, mà cậu con thì 
luôn ham muốn một cuộc sống chơi bời phóng túng đua đòi 
cùng bạn bè, cho nên lúc này chàng ta nhất quyết phải 
chơi bời ăn tiêu cho xứng với khoản tài sản kếch xù mà số 
mệnh đã ưu đãi. Để thực hiện ý đồ đó, chàng ta phân chia 
của cải thành hai phần: một phần dùng để tậu ruộng đất ở 
nông thôn và mua nhà cửa ở thành phố. Lợi tức của phần 
này cũng đủ để chàng có một cuộc sống thoải mái, nhưng 
chàng thể là sẽ không đụng chạm tới mà chỉ để tích luỹ lại 
thôi. Phần kia là một khoản tiền mặt khổng lồ sẽ dùng để 
bù đắp lại suốt cả quãng đời mà chàng coi là đã bỏ phí do 
bị cha kiểm chế cho đến tận ngày ông qua đời. Nhưng 
chàng cũng tự đặt ra luật lệ cần thiết, tự hứa là sẽ chẳng 
bao giờ vi phạm mà tiêu pha quá cái khoản đã đành cho 
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cuộc sông chơi bởi. 

Với ý định đó. chỉ trong ít ngày Abou-Hassan đã tập 
hợp được một số thanh niên cùng lứa tuổi và địa vị xã hội, 
chỉ bày cho họ cách ăn chơi thoải mái... Rồi nào tiệc tùng, 
của ngon vật lạ... Chàng dốc tiền túi ra chiêu đãi, Trong 
những buôi tiệc tùng nhậu nhẹt như vậy thường kết thúc 
bằng vũ hội mà những vũ công vũ nữ và các nghệ sĩ ngâm 
thơ nổi tiếng cả nam và nữ được mời từ Bagdad tới. Tất cả 
những trò vui chơi ăn uống đó kéo dài hết ngày này đến 
đêm khác đã làm cho Abou Hassan phải bỏ ra một khoản 
tiền lớn, khiến chàng không thể như thế quá một năm. 
Năm vừa hết thì tiền cũng vừa cạn. Từ lúc không còn tiệc 
tùng gì nữa thì bạn bè cũng biến mất tăm, đi đâu chàng 
cũng chẳng còn gặp họ nữa. Đúng vậy, bởi vì trông thấy 
chàng là bọ đã lẩn tránh rồi. Nếu may ra mà gặp một bạn 
nào đó đã cùng nhau vui chơi ăn uống trước kia thì bạn 
này cũng kiếm cớ để thoái thác và tìm cách rút lui. 

Abou Hassan rất. buồn lòng về thái độ lạ lùng của 
bạn hữu. Họ bỏ rơi chàng một cách vô sĩ và vô ơn sau bao 
nhiêu biểu hiện và những lời thề thốt về tình bằng hữu 
keo sơn mà họ đã bộc bạch với chàng. Buốn về khoản tiền 
lớn đã tiêu pha cho họ thì ít mà buồn về tình đời đen bạc 
lại nhiều hơn. Buồn bã, trầm ngâm, đầu cúi thấp, nét mặt 
âu sâu, chàng bước vào phòng riêng của mẹ, ngồi xuống 
đầu chiếc sập khá xa chỗ bà ngồi. Nhìn thấy tình trạng 
con trai như thế, bà cất. tiếng hỏi: 

- on làm sao thế? Sao mà con lại đổi khác, lại rầu rĩ 
khác thường như vậy? Dù có mất trắng tay những gì con 
đã có ở trên đời này thì cũng chẳng đến nỗi như vậy. Mẹ 
biết là con đã tiêu pha mất một khoản tiền lớn vào con 
đường chơi bời phóng túng và mẹ biết lúc này con chẳng 
còn lại được bao nhiêu. Con là người làm chủ tài sản của 
mình, sở đi mẹ không khuyên can con về lối sống buông 
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thả đó vì mẹ biết con đã khôn ngoan để đành riêng ra một 
nửa tài san. Sau chuyện đó ra thì mẹ không thấy có gì đã 
làm cho con phai đăm chìm trong sầu não như vậy. 

Abou Hassan bật khóc khi nghe mẹ nói, và trong 
nước mắt cùng tiếng thở dài, chàng nói với bà: 

- Mẹ ơi, bằng kinh nghiệm đau đón con đã thấy là cái 
nghèo túng làm cho ta khổ sở như thế nào. Mặt trời lặn đã 
làm cho ta mất đi cái ánh sáng huy hoàng của nó cũng 
như cái nghèo khổ đã tước đi của ta tất ca niềm vul sướng 
trên đời. Tóm lại một câu là kẻ nghèo thì đối với người 
thân, đối với bạn bè ch1 là những người xa lạ. Thưa mẹ, mẹ 
biết đấy - Chàng nói thêm - suốt một năm trời, con đã sử 
dụng một nửa gia sản để chiêu đãi bạn bè như thế nào. 
Con đã không tiếc họ một tí gì cho đến ngày cạn túi, và 
đến lúc này con không còn gì để cung đốn cho họ nữa thì 
họ bỏ rơi con. Con nói không còn gì nữa là muốn nói về cái 
khoản dành riêng để dùng vào việc ấy. Còn về phần lợi tức 
của con về nhà cửa ruộng đất, thì tạ ơn Thượng để đã xui 
khiến con để riêng ra dưới điều kiện và lời thể là không 
được đụng tới để mà vung phí. Con đã giữ trọn lời thể và 
con biết sẽ phải sử dụng ra sao khoản may mắn còn lại đó. 
Nhưng trước hết con muốn thử lòng các bạn bè của con 
xem chúng còn xứng với tên gọi đó không, xem chúng vong 
ơn bạc nghĩa đến mức nào. Con sẽ lần lượt gặp từng đứa, 
nói cho chúng rõ những việc đã làm trước đây vì lòng yêu 
chúng và cầu xin chúng cùng nhau gom góp để vực con ra 
khỏi cơn khốn đốn này mà khốn đốn cũng là vì chúng mà 
thôi. Nhưng, như con đã nói với mẹ, con làm việc này cũng 
chỉ là để xem bụng dạ chúng thế nào thôi. 

- Con ạ - Bà mẹ Abou Hassan bảo chàng - Mẹ chẳng 
muốn ngăn con đâu. Nhưng mẹ có thể nói trước là hy vọng 
của con không có cơ sở. Hãy tin mẹ, đù làm cách nào thì 
con cũng sẽ thất bại. Con chỉ tìm thấy sự giúp đỡ ở chính 
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con mà thôi. Mẹ thấy rõ là con chưa hiểu những người bạn 
mà người ta thường gọi như thế với những người như loại 
bạn con, nhưng rồi con sẽ hiểu chúng. Thượng đế cũng như 
mẹ muốn là tất cä vì con. | 

- Mẹ ơi - Abou Hassan lại tiếp -, Con rất tin lời mẹ nói 
là sự thật. Nhưng con sẽ càng tin chắc hơn bằng việc làm 
thiết thân này để tự mình được sáng tỏ hơn về sự hèn mạt 
và vô liêm sĩ của chúng. | 

Abou Hassan đi thực hiện ý đồ của mình ngay lúc đó 
và rất may mắn chàng gặp được tất ca bọn bạn này tại nhà 
chúng. Chàng trình bày với chúng tình trạng lúng túng 
của mình và đề nghị chúng bỏ tiền ra cứu đỡ. Chàng còn 
hứa riêng với một vài đứa là sẽ trả nợ sòng phẳng khi công 
việc hoàn thành, và cũng không quên nói chỉ vì phần lớn 
tiêu pha cho chúng trước đây mà bây giờ gặp khó khăn, để 
kích thích thêm tấm lòng hào hiệp của chúng. Chàng cũng 
nhử môi bảo chúng là rất có hy vọng sẽ có thể lại cùng 
chúng vul chơi, nhậu nhẹt, đàn hát, nhây múa như cả một 
năm trở! trước đây. 

Không có một đứa nào trong số bạn nhậu của chàng 
động lòng về viễn cảnh huy hoàng mà chàng Abou Hassan 
buồn bã nêu ra để thuyết phục chúng. Chàng còn đau lòng 
thấy là nhiều đứa còn nói xưng xưng là chưa từng quen 
biết chàng, thậm chí còn chưa nhìn thấy chàng bao g)ở. 
Chàng trở về lòng. thắt lại trong đau đớn và bất bình, bước 
vào phòng riêng của mẹ, kêu lên: 

- Ôi, mẹ di! Đúng như mẹ nói, chúng đâu phải là bạn 
mà là một lũ vô lại, một lũ vong ơn bạc ác, chẳng xứng với 
tình bạn của con. Thế là xong, con chấm đứt tình nghĩa với 
chúng và hứa với mẹ là không bao giở còn nhìn mặt chúng 
nữa! 

Abou Hassan kiên quyết giữ lời hứa. Để thực hiện, 
chàng đề phòng mọi hoàn cảnh có thể đưa tới sự bất tiện, 
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thề là suốt đời mình sẽ không chiêu đãi mời ăn trống bất 
cứ một người nào trong toàn thành phố Bagdad. Rồi chàng 
lấy từ trong két số tiền lợi tức để dành ra đặt vào chỗ 
chàng vừa vung phí cho khoản ăn uống chơi bời đã hết 
sạch. Chàng quyết định chỉ chi tiêu hàng ngày một khoản 
tiển vừa phải đủ để mời ăn tối một ngươi. Chàng còn thề là 
người này phải là ở nơi khác đến vào ngày hôm đó chứ 
không phải là dân Bagdad. Và chàng sẽ giã biệt người đó 
vào sáng hôm sau, chỉ để cho ngủ lại một đêm thôi. 

Theo dự tính đó, Abou Hassan tự mình chuẩn bị từ 
sáng thực phẩm cần thiết cho bữa ăn tối cùng với khách và 
cuối mỗi ngày chàng ra đầu cầu Bagdad ngồi chờ. Khi 
trông thấy một người khách lạ, bất cứ người đó như thế 
nào, chàng lịch sự chào đón, mời về nhà mình ăn ngủ đêm 
đầu tiên và sau khi phổ biến thành thật điều kiện mình đã 
đặt ra, chàng dẫn khách về nhà. 

Bữa cơm mà Abou Hassan mời khách chẳng lấy gì 
làm thịnh soạn nhưng cũng đủ làm cho khách hài lòng. 
Nhất là rượu ngon thì không bao giờ thiếu. Bữa ăn thường 
kéo dài tới gần nửa đêm và đáng lẽ trao đổi cùng với khách 
những câu chuyện về thời sự, về gia đình hoặc về buôn 
bán, thường thường là như thế, thì chàng lại đề cập tới 
những chuyện linh tỉnh, vui vẻ nhẹ nhàng. Bản chất 
chàng cởi mở, vui tính và hài hước nên bất cứ về lĩnh vực 
nào, trong câu chuyện của chàng cũng làm cho người nghe 
khoan khoái và đượm vui dù đang có chuyện buồn. 

Đưa tiền khách vào sắng hôm sau, Abou Hassan nói: 

- Dù đi tới đâu, Thượng để cũng sẽ dành cho ngài mọi 
sự vu1 vẻ! Hôm qua khi tôi mời ngài về nhà tôi ăn nghỉ, tôi 
đã nói trước luật lệ tôi đã tự đặt ra, xin ngài cũng đừng 
cho là không phải khi chúng ta không còn cùng nhau ăn - 
uống và ngay cả việc chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau ở 
nhà tôi hoặc ở nơi khác nữa. Tôi có những lý do để xử sự 
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như vậy. Câu xìan Thượng đề phù hộ cho ngài. 

Abou Hassan thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc đó. 
Chàng không mời những người lạ đã một lần tiếp đón tại 
nhà mình và cũng chăng chuyện trò gì với họ nữa. Khi gặp 
họ ngoài phố, ở nơi công cộng hoặc trong những cuộc hội 
họp, chàng làm như không thấy họ, thậm chí còn lãng đi 
chỗ khác sợ họ đến hỏi han, tóm lại là chẳng còn quan hệ 
với họ bất cứ về mặt nào. Đã một thời gian khá lâu chàng 
xử sự như thế thi một hôm trước khi mặt trời lặn một 
chút, chàng ngồi chơi chờ khách như thường lệ thì hoàng 
để Haroun Alraschid chợt xuất hiện nhưng cải trang vì 
vậy không a1 nhận ra được. 

Dù vị hoàng đế này có cả triều thần với đủ các bá 
quan văn võ điều hành công việc thật chu đáo, nhưng 
Người vẫn muốn tự mình đi tìm hiểu cho rõ tất cả mọi sự 
việc. Cũng vì thế mà chúng ta đã nhiều lần thấy Người cãi 
trang vi hành khắp thành Bagdad. Ông cũng chẳng ngần 
ngại việc đi ra mãi xa ở bên ngoài hoàng cung, vì vậy, ông 
có thói quen là cứ mỗi ngày đầu tháng lại tới những đại lộ 
mà có người ở xa tới lúc thì từ đầu này lúc từ đầu kia. Hôm 
đó vào ngày đầu tháng, ông cải trang như một thương gia 
ở Moussoul vừa ghé tàu buôn tới từ đầu câu bên kia, theo 
sau là một nô lệ to khoẻ. 

Trong bộ y phục cải trang, hoàng đế vẫn có một 
phong thái bệ vệ đáng kính, Abou Hassan tưởng đó là một 
thương gia Moussoul thật nên từ chỗ ngồi đứng lên, và sau 
khi lịch sự và nhã nhặn cất lời chào và hồn tay người 
khách lạ, chàng nói: 

- Thưa ngài, xin chúc mừng ngài đã bình yên tới 
thành phố chúng tôi. Xin được hân hạnh mời ngài tới dùng 
bữa và qua đêm tại nhà tôi để xua đuổi hết đi nỗi mật 
nhọc trên đương. 

Và để khách khỏi từ chối lời mời thành thực của: 
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mình, chàng trình bày văn tắt lệ luật tự đề ra về việc tiếp 
đãi khách lạ mỗi ngày. 

Hoàng để thấy cái gì đó hay hay và khác lạ trong sở 
thích của Abou Hassan nên nảy ra ý muốn tìm hiểu sâu 
xem sao. Không để lộ tư cách của mình, hoàng đế vui về 
nhận lời và nói sẵn sàng đi theo chàng về nhà. 

Abou Hassan không một chút nghi ngỡ là người 
khách tình cờ của mình lại là hoàng đế nên đối xử như một 
người ngang hàng. Chàng dẫn khách về nhà mình và đưa 
khách vào một căn phòng rất sạch sẽ gọn gàng. Chàng mời 
khách ngồi trên sập, chỗ long trọng nhất. Bữa ăn đã xong 
và bàn ăn đã dọn. Bà mẹ Abou Hassan rất thạo công việc 
bếp núc, bầy ra ba món, món đặt giữa bàn là món gà trống 
thiến hầm, với bốn gà dò, hai bên là các món khai vị, một 
bên là món ngỗng béo và bên kia là món bồ câu ra ràng. 
Không có gì hơn nữa nhưng các món thịt này đều là những 
thứ chọn lọc và chế biến thơm ngon tuyệt vời. 

Abou Hassan ngồi vào bàn đối diện với khách. Hoàng 
đế và chàng bắt đầu ăn những món mình ưa thích, không 
nói chuyện , không uõng rượu, theo phong tục địa phương. 
Khi ăn xong, nỗ lệ của hoàng đế đưa khăn cho họ lau 
miệng lau tay trong lúc đó bà mẹ của Abou Hassan dọn 
bàn và mang thức tráng miệng gồm các loại qua đầu mùa 
như nho, đào, lê, táo và nhiều loại mứt khô. Tối đến, nến 
được thắp sáng và Abou Hassan bảo lấy rượu và ly uống 
bày ra đồng thời dặn mẹ cho người nô lệ của khách ăn 
uống tử tế. 

Khi nhà thương gia Moussoul giả hiệu và Abou 
Hassan đã ngồi vào bàn, Abou Hassan trước lúc mời khách 
ăn trái cây liền cảm lấy chai rượu rót ra chén rồi giơ lên 
nói: "Thưa ngài - Chàng nói với hoàng đế mà chàng vẫn 
cho là thương gia ở Moussoul - Chắc ngài cũng biết như tôi 
là một con gà trống chẳng bao giờ uống mà không gỌ\ gà 
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mái đến uống cùng, tôi xin mời ngài hãy theo gương tôi, 
Tôi không rõ ngài nghĩ ra sao chứ theo tôi thì một người 
đàn ông ghét rượu mà lại muốn cho mình là khôn ngoan 
thì chẳng bao gìờ khôn ngoan cả. Chúng ta hãy gạt cái loại 
người đó với cái vẻ âu sầu buồn bã của họ sang một bên và 
hãy tìm cái vui cái thú. Nó ở ngay trong chén rượu đó và 
cái chén này truyền niềm vui cho những người uỗng cạn 
nó”. 

Và Abou Hassan dốc cạn chén rượu. Chàng lại rót 
đây chén khác và đưa cho khách. 

- Điều này làm tôi thích thú - Hoàng đế nói và đón 
lấy chén rượu - Thế mới là nam nhi chứ. Tôi yêu thích cái 
phong thái vu1 về của ngài. 

- Ngài nếm đi, thưa ngài - Abou Hassan nói - Ngài sẽ 
thấy rượu rất ngon. 

- Chắc chắn như thế rồi - Hoàng đế tươi cười nói - 
Một người như ngài đây không thể là một người ngu ngợ 
trong việc chọn lựa những thứ hảo hạng. 

Trong khi hoàng đế đưa chén rượu lên nhâm nhị, 
Abou Hàassan lại nói: 

- Chỉ mới thoạt trông đã thầy ngài là một người lịch 
lãm và biết cách sống. Nếu ngồi nhà của tôi - Chàng đọc 
thơ bằng tiếng Arập - mà có hồn và cảm thấy sung sướng 
được thấy ngài dưới mái nhà thì ắt phải quì xuống trước 
ngài mà kêu lên: Ôi! Sung sướng biết bao, vinh quang biết 
bao được một con người rất mực vui tươi và rất mực nhân 
hậu như ngài chiếu cố dùng cơm trong nhà mình! Thưa 
ngài, đúng là tôi không sao nói lên được niềm vui lớn hôm 
nay được gặp một con ngưởi cao quí như ngài. 

Những điều bộc bạch của Abou Hassan làm cho 
hoàng để rất thú vị vì bản tính ông vốn cũng thích bông 
đùa, ông khuyến khích cho chàng uống bằng cách tự mình 
luôn luôn đòi chuôc rượu cho mình. Ông muốn nhờ vào 
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rượu để khơi chuyện mong biết rõ thêm về chàng trai này. 
Để bắt đầu câu chuyện tâm tình, ông hỏi chàng tên gì, 
quan tâm tới cái gì nhất và cách sống của chàng như thế 
nào. Chàng đáp: 

- Thưa ngài, tên tôi là Abou Hassan. Cha tôi vốn là 
thương gia và ông đã mát. Chưa phải là một người giàu có 
nhất, nhưng cha tôi cũng là một trong số những người 
sống sung túc ở Bagdad. Khi qua đời, người đã để lại cho 
tôi thừa kế một gia sản quá đầy đủ để sống không cần có 
tham vọng gì nữa đối với thực trạng của mình. Vì cha tôi 
đối với tôi rất khe khắt nên suốt một phần tuổi thanh 
xuân của tôi phải sống trong gò bó, vì vậy sau khi người 
mất, tôi muốn cố gắng bù đắp lại một phần nào cái thời 
tươi đẹp mà tôi cho là đã bị mất đi một cách oan uống. 

- Nhưng ít ra về điều đó - Abou Hassan nói tiếp - tôi 
đã xử sự một cách khác hẳn với thói thường của tất cả 
những người trẻ tuổi. Họ nhắm mắt lao vào cuộc sống 
phóng túng không cần suy tính và tự buông thả cho đến 
lúc khánh kiệt không còn một đồng tiền kẽm dính túi, 
buộc phải sống trong thiếu thốn, trong đói khổ suốt những 
ngày còn lại của cuộc đời. Để không phải rơi vào cảnh đó, 
tôi đã chìa của cai của mình ra làm hai phần, một phần là 
ruộng đất, nhà cửa, phần kia là tiền mặt. Tôi dành phần 
tiền mặt cho những khoản chỉ tiêu theo ý muốn và cương 
quyết. không đụng chạm tới phần lợi tức của bất động san.. 
Tôi tụ tập một đám đông người quen biết sàn sàn cùng lứa 
tuổi với mình và vung tiền ra không thương tiếc, tôi chiêu 
đãi họ hàng ngày thật linh đình, đến mức các của ngon vật 
lạ, các hình thức chơi bời không thiếu một thứ gì. Nhưng 
chăng được bao lâu, cuối năm, két tiền của tôi rỗng tuếch 
và đồng thời các bạn tôi cũng biến mất tăm. Tôi lần lượt đi 
tìm gặp họ, strình bày với họ hoàn cảnh khốn đôn của 
mình, nhưng chẳng có một a1 đoái hoài, chẳng có một ai có 
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một lời an ú1. Thế là tôi tuyệt giao với chúng và hạn chế 
việc chì tiêu của mình trong phạm vị khoản lợi tức. Tôi 
cũng hạn chế trong việc giao tiếp, chỉ tiếp đãi người khách 
lạ đầu tiên mà tôi gặp mỗi ngày khi họ tới Bagdad với điều 
kiện là chỉ mời ăn uống một ngày hôm đó. Phần còn lại tôi 
đã trình bày với ngài rồi và tôi rất cảm ơn vận may đã cho 
tôi được gặp một người khách lạ cao quý như ngài ngày 
hôm nay. 

Hoàng đế rất hài lòng đã biết rõ sự việc, bảo Abou 
Hassan: 

- Tôi thật không đủ lời lẽ để ca ngợi phương cách thật 
tốt mà ông đã hành động với sự thận trọng thật chu đáo 
khi lao vào cuộc sống phóng đãng truy lạc, không giống 
như kiểu thường có của tuổi thanh niên. Tôi còn mến phục 
ông là đã giữ trọn vẹn lời thề với bản thân như ông đã làm. 
Bước đường ởi thương trơn trượt, tôi không ngớt khâm 
phục ông ở chỗ thấy tiền mặt hết sạch, ông đã kiểm chế 
được mà không tiêu tán nốt khoản lợi tức và có khi cả vốn 
liếng ruộng vườn nhà cửa nữa. Để nói cho ông biết tôi đã 
nghĩ gì về việc này, tôi phải nói ông là dân chơi duy nhất 
có cách xử sự lạ lùng đó và chắc chẳng bao giờ có ai như 
thế. Cuối cùng cũng phải thú thực là tôi ganh tị với hạnh 
phúc của ông. Ông là một người sung sướng nhất trần 
gian, mỗi ngày được đánh bạn với một người trung thực, 
được cùng nhau chuyện trò thật tâm đắc, để rồi người đó 
loan truyền đi khắp mọi nơi sự tiếp đãi nông hậu của ông. 
Nhưng mà... Cả ông và tôi, chúng ta đều không nhận thấy 
là chuyện trò lâu quá quên cả uống. Hãy uống đi ông bạn, 
và sau đó hãy rót đây chén cho tôi nữa. 

Hoàng đế và Abou Hassan tiếp tục cuộc rượu thật lâu 
và trao đối nhiều điều thật lý thú. 

Đêm đã về khuya và hoàng đế làm như rất mệt vì 
chặng đường đã đi bảo với Abou Hassan là mình cần được 
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nghĩ ngơi. Và ông nói thâm: 

- Tôi cũng không muốn vì lòng yêu tôi mà ông phải 
chịu thiệt thòi. Trước khi chúng ta chia tay (vì rất có thể là 
ngày mai tôi sẽ ra đi trước khi ông ngủ đậy), tôi xin thành 
thật nói với ông là tôi rât xúc động về lòng trung hậu, về 
thức ăn ngon và tính hiếu khách của ông đối với tôi thật là 
ân tình. Điều duy nhất làm tôi băn khoăn là biểu lộ sự biết 
ơn của mình ra sao đây. Xin ông bãy vui lòng cho biết tôi 
phải làm gì để khối mang tiếng là kê vô ơn. Chẳng lẽ một 
người như ông mà lại không có việc nào đó cần làm, một 
nhu cầu nào đó cần đáp ứng và tóm lại là không có một 
mong ước nào đó cân được thoa mãn hay sao. Hãy cởi mở 
và hãy thành thật bảo tôi đi. Dù chỉ là một thương gia 
nhưng không phải là tôi không có điều kiện để tự tôi hoặc 
qua các bạn bè giúp ông mọi việc. 

Nghe những lời ân cần của hoàng đế mà Abou 
Hassan vẫn ngỡ là một thương gia, chàng nối: 

- Thưa ngài, tôi tin không phải là chỉ vì muốn làm vul 
lòng tôi mà ngài có những gợi ý thật là hào hiệp. Nhưng 
xin thành thật thưa với ngài là tôi không hề buồn nản, 
chắng có công việc gì mắc mớ, chẳng có ham muốn gì và 
cũng chẳng cần xin ai một thứ gì. Tôi không có một chút 
tham vọng nào như đã nói với ngài và tôi rất hài lòng với 
số phận của mình. Không những tôi phải cảm tạ về những 
đề xuất thật ưu ái của ngài mà cồn phải cảm tạ ca nhã ý 
của ngài đã cho tôi vinh dự là đã tới dùng bữa cơm thanh 
đạm tại nhà tôi. Tuy nhiên cũng xin thưa vớt ngài - Abou 
Hassan nói tiếp - duy nhất có một điều làm tôi băn khoăn, 
nhưng cũng chẳng đến nỗi làm tôi mất ăn mất ngủ. Chắc 
ngài cũng đã rõ là thành phố Bagdad được chia ra làm 
nhiều khu phố, và ở mỗi khu phố có một thánh thất với 
một trưởng giáo. Vào giờ thường lệ trưởng giáo đứng đầu 
khu phố tập hợp dân chúng tới thánh thất để cầu nguyện. 
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Trưởng giáo ở đây là một lão già to lớn, nét mặt khắc khổ 
và đạo đức giả nhất thế giới. Hội đồng của lão còn có bốn 
lão già khác toàn là láng giềng của tôi, loại người cũng gần 
giống như lão, hàng ngày tập hợp đều đặn tại nhà lão: 
trương giáo. Và trong những cuộc họp kín đó, các lão 
không từ một sự dèm pha, một sự vu khống hoặc xỏ xiên 
nào mà không chĩa vào tôi và cả khu phố để chia rẽ và gây 
rối. Chúng hùng hồ với người này, doạ nạt người kia. Cuối 
cùng chúng muốn xưng hùng xưng bá, mỗi đứa xử sự theo 
tính khí thất thường của mình nhưng ngay chính chúng 
cũng còn không biết xử sự với chính mình ra sao nữa. Thật 
tình mà nói, tôi đau buồn là thấy các Ìão thọc mũi vào tất 
ca, ngoài cuốn kinh Coran của họ và không để cho thiên hạ 
sống yên ốn. 

- Vậy là - Hoàng đế nói - ý ông muốn tìm một cách 
nào đó để chặn đứng sự lộn xộn ấy chứ gì? 

- Đúng như ngài đã nói đó - Abou Hassan nói - và 
điều duy nhất mà tôi cầu xin Thượng đế để làm việc đó là 
được làm hoàng đế chỉ một ngày thôi thay thế cho đấng 
Thống lĩnh các tín đồ Haroun Alraschid, đức vua và lãnh 
chúa của chúng ta. 

- Ông sẽ làm gì nếu được như vậy? - Hoàng đế hỏi. 

- Tôi sẽ làm một việc có ý nghĩa lớn, và việc này sẽ 
làm hài lòng tất ca những người trung thực. Tôi sẽ cho 
đánh một trăm gậy vào gan bàn chân mỗi người trong bốn 
lão già và bốn trăm gậy cho lão trưởng giáo để dạy cho ho 
chớ có gây rốt và làm phiển lòng những ngưầi láng giềng 
của chúng. 

Hoàng để thấy ý nghĩ của Abou Hassan thật là ngộ 
nghĩnh và vì ông cũng vốn rất thích những chuyện phiêu 
lưu kỳ lạ nên bỗng nấy ra ý muốn nhân đó bày ra một 
chuyện vui đùa thật độc đáo. Ông liền bảo chàng: 

- Điều mong ước của ông làm tôi rất thích nhất là nó 
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lại phát xuất từ một tấm lòng ngay thắng, không sao chịu 
được những hành động ma quái của bọn xâu mà không bị 
trừng trị. Tôi sẽ rất thích thú chờ xem hiệu quả và không 
phai là nó không có khả năng xay ra như ông tưởng đâu. 
Tôi chắc chắn là hoàng đế sẽ vui lòng trao quyền lực vào 
tay ông trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ nếu Người biết 
rõ thiện ý và cách sử dụng quyển lực của ông như thế nào. 
Dù chỉ là một thương gia nước ngoài, tôi cũng muốn có cái ` 
gì đó để góp phần nhỏ mọn của mình vào việc này. 

- Tôi thấy rõ - Abou Hassan nói- là ngài muốn chế 
nhạo về sự tưởng tượng điên rồ của tôi và hoàng đế cũng 
giêu cợt tôi nếu Người biết ý tưởng hoang đường đó. Điều 
có thê xây ra là Người sẽ tra hỏi về tư cách của lão trương 
giáo và những cố vấn của y rồi có hình thức trừng phạt mà 
thôi. 

- Tôi chăng chế nhạo ông đâu - Hoàng đế phản đối - 
Xmm Thượng đế trừng phạt nếu tôi đã có ý nghĩ bậy bạ như 
thế đối với Người như ông đã đón tiếp tôi thật thân tình dù 
chưa từng quen biết. Và tôi có thể cả quyết với ông là 
hoàng đế sẽ cũng chắng giễu cợt ông đâu. Nhưng thôi, ta 
hãy gác chuyện đó lại, Gần nửa đêm rồi, chúng ta đì ngủ 
thôi. 

- Chúng ta chấm dứt câu chuyện tại đây - Abou 
Hassan mói - Tôi chăng muốn làm trở ngại cho sự nghỉ 
ngơi của ngài. Nhưng, rượu trong chai hãy còn, chúng ta 
phải uống cạn chứ, sau đó thì đi ngủ. Điều duy nhất tôi đề 
nghị là sáng mai, nếu ngài ra đi mà tôi chưa thức giấc thì 
xin đừng để cửa ngỏ mà khép lại giúp tôi. 

Hoàng đế hứa là sẽ làm đúng như thế. 

Trong khi Abou Hassan nói thế thì hoàng đế cảm lấy 
chai rượu và hai chiếc chén. Ông tự rót cho mình đầu tiên, 
cho Abou Hassan biết là ông uống để tạ dn chàng. Uống 
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Hassan một nhúm bột mà ông có trong người và rót nốt 
rượu €rong chai vào. Đưa chén rượu cho Abou Hassan, ông 
nói: 

ˆ Ông đã mất công rót rượu mời tôi suốt buối, lần 
uống cuối cùng này, tôi phải mời ông là chuyện đương 
nhiên phải làm để đỡ vất vả cho ông. Xin ông hãy đỡ lấy 
chén rượu này từ tay tôi và uỡng cạn vì tình yêu cửa ông 
đối với tôi. 

Abou Hassan đỡ lấy chén rượu và để tỏ ra với khách 
niềm vui và vinh dự được mời như vậy, chàng đưa chén 
rượu lên miệng và uống cạn một hơi. Nhưng chi vừa đặt 
chén xuống bàn thì cái thứ bột gì đó đã phát huy hiệu quả. 
Chàng thiếp đi ngay, đầu gục xuống một cách bất thần 
làm hoàng đế không khỏi mim cười: Người nô lệ đi theq 
ông bước vào săn sàng chờ lệnh. Hoàng đế bảo y: 

- Vác người này lên vai. nhưng chú ý phải nhớ kỹ địa 
điểm nhà này để ngươi sẽ phải mang trả lại đúng chã khi 
ta có lệnh. 

Hoàng đế, theo sau là người nô lệ vác Abou Hassan 
trên vai, đi ra khỏi nhà nhưng vẫn để ngỏ cửa chứ không 
khép lại như Abou Hassan đề nghị. Ông cố tình làm như 
thế. Khi về tới hoàng cung, ông vào trong băng một cái cửa 
bí mật, bắt tên nô lệ theo ông về tới tận ngự phòng ở đó tất 
ca các quan hầu đang túc trực. Vua phán: 

- Hãy cởi quần áo người này ra và đặt năm trên long 
sàng, ta sẽ cho mọi người biết ý định của ta sau. 

Những viên quan hầu cởi bỏ quân áo của Abou 
Hassan ra, mặc áo quần ngủ của hoàng đế vào cho chàng 
và theo lệnh nhà vua đặt chàng nằm trên giường của 
Người. Trong hoàng cung chưa có a1 ngủ, nhà vua cho gọi 
tất cả các quan hầu khác và các cung nữ. Khi tất ca đã tập 
hợp đông đủ trước mặt rồi, hoàng đế bảo: 

- Ta muốn tât cä các ngươi đã quen có mặt vào lúc ta 
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thức dậy chớ quên là sáng mai khi người năm trên giường 
của ta mở mắt thì mỗi người sẽ làm công việc của mình 
như thường ngày hầu hạ ta vậy. Ta cũng muốn là mọi 
người đều phải cung kính tôn trọng người này cũng như 
đối với ta và phải tuyệt đối phục tùng mỗi khi người này ra 
lệnh. Không ai được từ chối điều gì khi người này đòi hỏi 
và không được làm trái bất cứ điều gì mà người này có thê 
nói ra hoặc muốn được có. Trong tất cả các trường hợp cẦn 
trình thưa hay đáp lại, không được quên là phải coi người 
này như đấng Thống lĩnh các tín đồ. Tóm lại một câu là 
không một người nào được nghĩ đến ta trong suốt cả thời 
gian ở gần người này, phải coi như người này là ta tức là 
hoàng đế và là Thống lĩnh các tín đồ. Trên tất cä mọi thứ 
là tuyệt đối không được nhâm lẫn bất cứ trong trường hợp 
nào. 

Những viên quan hầu cận và các cung nữ hiểu trước 
hết là hoàng đế muốn bày một trò vui, nên chỉ biết cúi đầu 
tuân lệnh và ngay lúc đó mỗi người đều chuẩn bị đóng vai 
trò của mình cho thật đạt. 

Quay trở lại hoàng cung, hoàng đế cho vời tế tướng 
đầu triều Giafar tới. 

Hoàng đế bão: 

- Giafar, ta cho triệu nhà ngươi tới để báo cho ngươi 
biết chớ nên lấy làm ngạc nhiên về buổi thiết triều ngày 
mai. Con người hiện đang ngủ trên long sàng của ta, ngày 
mai sẽ ngồi lên ngai vàng với triều phục hoàng đế. Nhà 
ngươi hãy tiếp cận hắn với sự kính trọng như thường vẫn 
đối với ta và đối xử với hắn như đối với vị Thống lĩnh các 
tín đồ vậy. Hãy lắng nghe và thi hành ngay tức khắc tất cả 
những gì người ây ra lệnh cũng như ta ra lệnh vậy. Người 
ấy sẽ không quên tỏ ra hào phóng và trao cho ngươi nhiêm 
vụ phân phát những đồng tiền thưởng. Hãy làm theo dù có 
phai dốc cạn tất cä những rương tiền của ta. Nhớ là báo 
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cho tất ea các thượng thư, các pháp quan và tất cả những 
quan chức khác ở bên ngoài hoàng cung là ngày mai vào 
triểu cũng phải tung hô chúc tụng như đối với ta và phải 
chú ý giữ gìn không để người ấy nhận ra bất cứ một điều 
gì có thể làm gián đoạn cuộc vui mà ta đã sắp đặt. Thôi, về 
đi, ta cũng chẳng còn gì phải dặn thêm nữa. Hãy cố găng 
cho ta niềm vui mà ta đòi hỏi. 

Sau khi tế tướng rút:lui, hoàng đế đi sang một phòng 
khác và trước khi ngủ, ông lệnh cho Mesrour, tổng thái 
giám, những cái cần làm về phía ông ta để tất ca đều đạt 
được việc theo ông là để thực hiện ước mơ của Abou 
Hassan và để xem anh ta sẽ sử dụng quyền lực của một 
hoàng đế như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi 
mà anh ta yêu cầu. Và cuôi cùng ông dặn đánh thức ông 
đậy như thương lệ trước khi đánh thức Abou Hassan vì 
ông muốn mình được chứng kiến sự việc diễn biến ra sao 
ngay từ lúc đầu. 

Mesrour không quên đánh thức hoàng để đúng giờ đã 
đặn. Khi hoàng để vào tới phòng Abou Hassan đang ngu, 
ông nấp trong một căn buồng nhỏ trên cao mà ở đó qua 
một cửa số ông có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra 
trong phòng mà không sợ ai nhìn thấy mình. Tất ca các 
quan hầu và các cung nữ cần phải có mặt khi Abou 
Hassan thức dậy đều cùng vào ngự phòng một lúc và môi 
người đứng vào chô quen thuộc của mình tuỳ theo chức vụ 
và tuyệt đối tm lặng làm như để chờ hoàng đế thức giấc và 
sẵn sàng làm nhiệm vụ của mỗi người đã được phân công. 

Vì mặt trời đã bắt đầu nhô lên, đã đến lúc phải dậy 
để cầu nguyện, người quan hầu đứng gần phía đầu giường, 
đưa vào gần mũi Abou Hassan một miếng bông tầm dấm. 

Lập tức chàng hắt hơi và quay đầu về phía khác 
nhưng chưa mở mất. Hiệu quả của chất bật hoàng đế bỏ 
vào chén rượu của chàng lúc này chấm dứt. Quay lại và 
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đặt đầu trên gối, Abou Hassan mở mắt và dù trời mới tờ 
mờ sáng cũng nhận thấy là mình đang ở trong một căn 
phòng được trang trí thật lộng lẫy, trần nhà chạm trổ 
tình vị, chung quanh có nÌ u bình lớn bằng vàng ròng, 
những tấm màn che cửa v. tấm thẩm trải sàn bằng lụa 
thêu kim tuyến. Nhiều cung nữ quây quần, mỗi người 
cầm một nhạc cụ sẵn sàng hoà tấu. Các cô đều xinh đẹp 
tuyệt vơi cùng vớ: các hái giám da đen ấn mặc sang 
trong cùng đứng vên m. v cách thật khiêm nhường. Đưa 
mặt nhìn chăn đêm trên giường, chàng thấy đó là một 
tấm gấm do thêu kim tuyến, dát ngọc trai và kim cương. 
Găn bên, giường là môt bộ quần áo cũng bằng cùng thứ 
vai và trang trí giống như thế và trên một chiếc gối là 
chiec mũ mềm của hoàng đế. 

Nhìn thấy những đồ rực rỡ huy hoàng đó, Abou 
Hassan kình ngạc và hoang mang không sao tả xIẾt. 
Cbànz nhìn tất cả những đồ vật như trong một giấc mộng, 
mục Ất thật đối với chàng mà chàng muôn cứ thế mãi. 
Ciàêẽg tự nhủ: "Được, thế là ta đã là hoàng đế. Nhưng - 
Chàng nói thêm sau một lát nghĩ ngợi - không phải là ta 
nhàm chứ! Đúng là một giấc mộng, kết quả của lời mong 
ước mà ta vừa thô lộ với ông khách". Và chàng lại nhắm 
mắt như để ngủ tiếp. 

Cũng lúc đó thì một hoạn nô tới gần: 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Y cung kính nói - 
Xin bệ hạ đừng ngủ lại nữa, đã đến lúc Người dậy để cầu 
nguyện, bình minh đã bắt đầu ló rạng rồi! 

Những lời nói trên làm cho Abou Hassan vô cùng 
kinh ngạc, chàng lại tự hỏi: "Ta thức hay ta ngủ đây? 
Nhưng đúng là ta đang ngủ - Chàng lại tự nhủ tiếp, mắt 
vân nhấm nghiền - Không còn nghi ngờ gì nữa". 

Một lát sau, viên thái giám thấy chàng không nói 
năng gì và chăng tổ ra vẻ gì muốn trở dậy cả, liền nói tiếp: 
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- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ cho phép 
tôi nhắc lại là đã tới giờ Người trở đậy nếu không thì sẽ lỡ 
buổi cầu kinh sáng mà Người chưa bao giờ quên. 

- Ta đã nhầm - Abou Hassan bật nói - Ta không ngủ 
mà ta đang thức. Những người ngủ thì chẳng nghe thấy gì 
còn ta lại nghe rõ có ngươi đang nói với tà. 

Chàng lại mở mắt và vì trời đã sáng hắn, chàng nhìn 
thấy rõ rệt tất ca những đồ vật mà lúc nãy chỉ trông thấy 
lờ mờ. Chàng ngồi lên vui vẻ như một người tràn ngập 
niềm vui khi thấy mình đang ở trong một trạng thái có 
một địa vị cao sang hơn rất nhiều so với điều kiện thực của 
mình. Còn hoàng để đang bí mật quan sát thì vô cùng 
thích thú đọc được ý nghĩ của chàng. 

Vừa lúc đó, các cung tần mỹ nữ của hoàng cung quỳ 
dập xuống trước Abou Hassan và những người đang có 
nhạc cụ trong tay hoà tấu một bản nhạc du dương thay 
cho lời chào gửi tới chàng. Abou Hassan đắm say mê mẫn 
đến mức không hiểu được là lúc này mình đang ở đâu và 
mình có còn phai là mình nữa không. Tuy nhiên ý nghĩ lúc 
đầu trở về trong trí và chằng hãy còn ngh1 ngờ tất cả 
những gì trông thấy, nghe thấy thực sự là có thật hay chỉ 
là trong một giấc mơ. Chàng gìơ hai bàn tay lên trước mặt 
và cúi đầu suy nghĩ: “Tất ca cái này là gì vậy - Chàng tự 
nhủ - Ta đang ở đâu? Lâu đài này là của a1? Những thái 
giám, những viên quan hầu cận ăn mặc chính tề, phong 
thái trịnh trọng này là thế nào? Những cô nương xinh đẹp 
và những nữ nhạc công làm ta mê đắm này là ai? Có thể 
thế được không? Ta không sao phân biệt được là đang 
trong giấc mộng hay đúng là hiện thực?". Chàng bỏ hai tay 
trước mặt xuống, mở mắt ra, ngửng đầu lên và nhìn thấy 
ánh sáng ban ngày đã chiếu qua cửa số lọt vào trong 
phòng chàng đang ngồi. 

Trong lúc này thì Mesrour, tổng thái giám đi vào quỳ, 
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cúi đầu thấp trước Abou Hassan và nói với chàng khi đứng 
lân: 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ cho phép 
tôi được thưa là Ngươi thưởng không có thói quen là dậy 
quá muộn và đã để cho thời gian cầu nguyện trôi qua. Nếu 
chăng phải là vì đã có một đêm mất ngủ và thánh thể bất 
an thì xin Người hãy ởi tới phòng thiết triều, ngồi lên ngai 
vàng để quần thần được chiêm ngưỡng như mọi khi. 
Những tướng lĩnh, những thủ hiến các tỉnh thành, và các 
quan đại thần khác trong triều đình chỉ còn chờ cánh cửa 
của cung thiết triều mỡ ra thôi. 

Nghe lơi tâu trình của Mesrour, Abou Hassan vững 
tin là chàng không ngủ mê và tẤt cả quang canh này 
chăng phải là trong giấc mộng. Chàng chẳng khỏi lúng 
túng và hoang mang không biết phải làm gì đây. Cuối 
cùng chàng nhìn thẳng vào mặt Mesrour và nghiêm trang 
hôi: 

- Ông đang nói với ai vậy, và ai là người mà ông gọ1 là 
đấng Thống lĩnh các tín đồ, tôi chưa từng biết ông là a1. Có 
thể là ông đã nhầm tôi với một người khác đấy. 

Nếu không phải là Mesrour đã được hoàng đế cho 
biết trước rồi thì sẽ lúng túng trước câu hỏi của Abou 
Hassan. Viên tổng thái giám đóng rất tốt vai trò của mình, 
y kêu lên: 

- Thưa lãnh chúa chủ nhân tôn kính, bệ hạ nói như 
vậy với tôi hôm nay để thử thách tôi chăng? Bệ hạ há 
chăng phải là đấng Thống lĩnh các tín đồ, chúa tế của thế 
giới từ đông sang tây, người đại diện cho đấng tiên trl, sứ 
gia của Thượng đế dưới cõi trần cũng như trên thiền 
đường đó ư? Mesrour, kẻ nô lệ hèn mọn này làm sao mà 
quên được Người sau bạo năm đã có hạnh phúc và vinh dự 
được hầu hạ Người. Nó sẽ là đứa khổ sở nhất trong tất cả 
mọi người nếu nó bị bệ hạ thất sủng. Vì vậy nó cầu xin bệ 
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hạ rủ lòng thương mà làm cho nó yên tâm: nó muốn tin là 
một cơn ác mộng trong đêm đã làm cho Người không được 
vên giấc. 

Nghe Mesrour kể lể, Abou Hassan cười rộ lên, người 
nga ra giường làm cho hoàng đế rất vui muốn cũnÿ cười to 
như thế nếu không sợ là cuộc vui mới bắt đầu đã phải 
chấm dứt. 

Abou Hassan, nằm cười rất lâu rồi nhốm dậy bảo một 
tên hoạn nô nho da cũng đen như Mesrour: 

- Này, nghe đây, hãy nói đi: ta là a1? 

- Dạ muôn tâu - Hoạn nỗ nho cung kính đáp - Bệ hạ 
là đấng Thống lĩnh các tín đồ và là người đại diện cho ca 
trần gian và thượng giới. 

- Mày là một thăng bé nói đối, đồ- mặt đen như trôn 
chao! - Abou Hassan tức giận bảo. | 

Chàng lại gọi một trong các cung nữ đứng gần: 

- Hãy lại gần đây, ngươi đẹp - ÀAbou Hassan nói và gid 
bàn tay ra - Này, hãy căn vào đầu ngón tay tôi để xem là 
tôi đang ngủ hay là đang thức. 

Gô gái, biết là hoàng để đang chứ ý nhìn tất cả những 
gì đang xảy ra trong phòng, rất hài lòng để tô ra vai trò 
mình đóng cũng không phải đỏ. Thế là nàng rón rén đến 
gần Abou Hassan, nhẹ nhàng nắm lấy một ngồn tay mà 
chàng gid ra, đưa tay lên miệng cắn nhẹ làm cho chàng 
vann thấy hơi đan. 

Giật nhanh bàn tay lại, Abou Hassan lầm bẩm: 

- Đúng là ta không ngủ mơ. Có phép lạ gì đây mà chỉ 
trong một đêm ta lại trở thành hoàng đế2 Đây quả là một 
việc kỳ điệu và lạ lùng nhất thế gian. 

Và quay lại bảo người cung nữ vừa cắn ngón tay 
mình: 

- Xin đừng giấu tôi sự thật, xin có Thượng đế chứng 
giám mà nàng cũng như tôi đều tôn sùng Người, có phải 
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tỏi đúng là Thống lĩnh các tín đồ không?: | 

- Đúng như vậy - Người cung nữ đáp - Đúng bệ hạ là 
đấng Thống lĩnh các tín đồ mà chúng tôi là bầy tôi của 
Người, tất ca những nô lệ chúng tôi đều ngạc nhiên thây 
Người không tin mình là hoàng đế. 

- Nàng là kẻ nói láo - Abou Hassan nói - Tôi biết rõ 
mình là ai chứ. "¬ 

Thấy Abou Hassan muôn đứng lên, người chỉ huy các 
hoạn nô giơ tay ra giúp chàng bước xuống giường. Chàng 
vừa đứng lên, cả căn phòng vang lên tiếng chào mừng của 
tất ca các quan hầu và cung tần mỹ nữ: Cầu xin Thượng 
đế ban cho đấng Thống lĩnh các tín đồ một ngày tốt đẹp. 

. Ôi! Trời đất! Thật kỳ diệu làm sao! - Abou Hassan 
kêu lên - Chiều hôm qua ta là Abou Hassan và sáng nay ta 
đã là Thống lĩnh các tín đồ! Ta không sao mà hiểu được vì 
đâu lại có sự đối thay nhanh chống và lạ kỳ như vậy. 

Các quan hầu chuyên lo việc trang phục đã mau 
chóng mặc triều phục cho chàng và khi làm xong thì cùng 
với các quan hầu khác, các hoạn nô và cung tân mỹ nữ 
đứng thành hai hàng kéo dài ra tận cửa thông sang cung 
thiết. triều. Mesrour đi trước dẫn đường, Abou Hassan theo 
sau. Một viên quan vén rèm, mở cửa, Mesrour bước vào và 
vẫn đi trước đến tận chân ngai vàng thì đứng lại đỡ cho 
Abou Hassan bước lên ngai cố sự giúp của một vị quan 
khác, mỗi người xốc một bên nách chàng. : 

Abou Hassan ngồi xuống ngai trong tiếng hoan hô 
của các quan chức triều thần. Họ chúc chàng tất cả những 
lời tốt đẹp: hạnh phúc và thịnh vượng. Chàng quay nhìn 
sang phải, sang trái, thấy các quan và thị vệ đứng thành 
hàng trật tự và trang nghiềm. 

Hoàng đế lúc đó rời khỏi căn buồng ông nấp trong khi 
Abou Hassan đã vào cung điện. Ông chuyển đến một căn 
buông khác cùng có cửa số hướng sang cung thiết triều, ở 
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đâyv có thể nhìn và nghe thấy tất cả những gì xảy ra trong 
đó. Điều đầu tiên làm hoàng đế hài lòng là thấy Abou 
Hassan thay mình ngồi trên ngai cũng chững chạc bệ vệ 
chẳng kém øì chính ông. 

Sau lúc Abou Hassan đã yên vị, tế tướng Giafar vừa 
tới, quì xuống trước chàng bên cạnh ngai rồi đứng lên nói 
với chàng: 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ, cầu mong Thượng 
đế ban phúc đồi dào cho bệ hạ trên cõi đời này, nhận 
Người lên thiên đường ở cõi đời bên kia, và đầy xuống hoả 
ngục tất ca những kẻ thù của Người. 

Sau tất cả những gì xảy ra từ lúc thức đậy và những 
lời vừa được nghe qua miệng tế tướng, Abou Hassan không 
còn nghì ngờ gì nữa mình đúng là hoàng đế như đã mong 
ước. Vì vậy, chăng cần phải xem xét vì sao hoặc có gì xay 
ra để có sự đối thay số phận bất. ngờ như vậy, lập tức 
chàng đi vào việc sử dụng quyển lực của một hoàng đế. Vì 
vậy, chàng nghiêm nghị nhìn tế tướng và hồi ông có vấn đề 
gì tấu trình hay không. 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Tể tướng thưa - 
Lúc này các đại thần, thượng thư và các quan chức khác 
trong triều đều còn đang đứng ngoài cửa, chỉ còn chờ lệnh 
bệ hạ cho vào để được dâng lên Người lời chúc mừng kính 
trọng thương lệ. 

Abou Hassan tức thì bảo cho ra mở cửa. Tế tướng 
quay lại bảo người thị vệ trưởng đang chờ lệnh: 

- Thị vệ trưởng! Đấng Thống lĩnh các tín đồ lệnh cho 
nhà ngươi làm nhiệm vụ của mình. 

Cửa mở, cùng một lúc các thượng thư, các đại thần và 
các quan chức chủ chốt của triều đình, tất ca đều mang 
triểu phục lộng lẫy, trật tự bước vào, tiến tới tận chân 
ngai, kính trọng cúi chào Abou Hassan, mỗi người đi theo 
hàng của mình, gối quì xuống đất, trần chạm thâm sàn, y 
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như đối với hoàng đế và kêu chàng là Thống lĩnh các tín đồ 
như lời đại tế tướng đã căn đặn. Rồi lần lượt mỗi người về 
chỗ của mình sau khi đã làm tròn bốn phận. 

Nghi lê kết thúc, tất cả mọi người ai về chỗ nây, im 
lặng hoàn toàn trong điện. 

Tế tướng vẫn đứng trước ngai, bắt đầu tâu trình mọi 
việc lần lượt theo xấp giấy cầm tay. Những sự vụ thực ra 
thì bình thường không có gì quan trong. Nhưng Abou 
Hassan chẳng khỏi làm cho tất cả phải thán phục kể cả 
hoàng để. Đúng vậy, chàng không chút tỏ vẻ lạ lẫm cũng 
không bối rối vì bất cứ sự vụ nào. Chàng cho lời phán xét 
thật chính xác về tất cả mọi việc dựa theo linh khiếu của 
mình, hoặc chuẩn y hoặc bác bô những gì dân cầu xin, 

Trước khi tế tướng chấm dứt bản tấu trình, Abou 
Hassan chợt nhìn thấy viên quan tư phấp, mà chàng biết 
mặt, đang ngồi trong hàng quan của mình, chàng giơ tay 
bảo tế tướng: _ 

- Hãy chờ một chút, ta có mệnh lệnh gấp cho viên 
pháp quan. 

Viên quan này vân chăm chú nhìn Àbou Hassan từ 
đầu, nhận thấy là chàng nhìn mình một cách đặc biệt, lại 
nghe nói đến mình, vội vàng đứng lên, tiến lại ngai vàng 
quỳ xuống, mặt chạm đất. 

- Này pháp quan - Abou Hassan bảo sau khi y đứng 

lên - Ông hãy cho lính tới ngay phố này thuộc khu này... Ở 
đó có một thánh thất trong đó có một trưởng giáo và bốn 
lão già tóc bạc. Hãy tóm bắt luôn cả bọn và đánh cho bốn 
lão già mỗi lão một trăm roi gân bò, đánh cho lão trưởng 
giáo bốn trăm roi. Sau đó, ông cho đặt chúng lền lưng năm 
con lạc đà, mặt ngoánh về phía đuôi con vật, trên người 
mặc quần áo rách rưới. Ông cho cả đoàn này đi diễu khắp 
các khu phố trong thành, đi đầu là một người mõ kêu to 
lên: "Đây là hình phạt cho những kẻ hay xía vào những 
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việc không liên quan gì tới mình mà chỉ để quấy rối, gây 
chia rẽ trong gia đình những người xung quanh và gây cho 
họ nhiều điều khổ sở". Ta còn muốn là chúng phải chuyển 
chỗ ở sang khu phố khác và không được bén máng về khu 
phố cũ nữa. Trong khi người phó của ông cho chúng đi 
diễu phố như ta vừa nói thì ông trở lại đây trình tâu rõ 
mệnh lệnh của ta đã được thì hành ra sao. 

Viên pháp quan đặt bàn tay lên đầu để tỏ là nh sẽ 
thi hành mệnh lệnh vừa nhận được, nếu không làm tròn 
thì xin nộp cái đầu mình. Quì xuống trước ngai lần thứ hai 
và sau khi đứng lên y đi ngay. 

Mệnh lệnh được phát ra đây cứng rắn làm hoàng đế 
thích thú và thấy đúng là Abou Hassan đã không bỏ lỡ cơ 
hội để trừng phạt lão trưởng giáo và bốn lão già như đã nói 
với hoàng đễ nêu được một ngày thay ông làm vua. 

Tướng tiếp tục đọc bản tấu trình và khi sắp sửa kết 
thúc thì viên pháp quan trở về, bệ kiến để trình bày sứ 
mệnh đã được thực hiện. Đến gần ngai vàng, quì xuông 
theo lễ tục rồi ông thưa khi đứng lên: 

- Tâu đấng Thống lnh các tín đồ, tôi đã thấy lão 
trưởng giáo và bốn lão già tại thánh thất mà bệ hạ đã chỉ, 
đây là tờ lục biên có chữ ký của những nhân chứng là các 
vị chức sắc của khu phố. 

Cùng lúc y lôi từ ngực áo ra một tờ giẫy và đưa cho 
Abou Hassan. 

Abou Hassan câm lấy đọc tuần bộ tờ lục biên đến tận: 
các chữ ký của những nhân chứng mà chàng cũng đã quen 
biết. Xong, chàng cười bảo viên pháp quan: 

- Tốt lắm, ta hài lòng về việc làm của ông, mời ông về 
chỗ. 

Rồi chàng hể hả tự nhủ: "Những con chiên ghẻ này cứ 
muốn dòm ngó vào việc làm của ta, cho việc ta đón tiếp và 
thết đãi tại nhà những người lương thiện là xấu, chúng 
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đáng phải! chịu trừng phạt như thế". 

Hoàng đế, quan sát biết được ý nghĩ của chàng, cũng 
rât, vui thấy chàng xử lý công việc thật hợp lý hợp tình. 

Abou Hassan sau đó bảo tế tướng: 

- Hãy bảo tổng quan ngân khố đưa cho ông một nghìn 
đồng tiền vàng, tới khu phố mà ta đã phái viên pháp quan 
đi vừa rồi, mang đến cho bà -mẹ một người có tên là Abou 
Hassan tục danh là Phóng-đăng. Đó là một người mà cả 
khu phố biết đến dưới cái tên đó. Không có ai là không chỉ 
nhà người ấy cho ông đâu. ĐI đi và mau chóng về ngay. 

Tế tướng đặt bàn tay lên đầu tỏ ý tuân lệnh và sau 
khi quì gối xuống trước ngai, ông đi đến chỗ tổng quân 
ngân khố, nh túi tiền, đưa cho một tên nô lệ mang đi theo 
ông và đưa tặng cho bà mẹ Abou Hassan. Tế tướng vào 
gặp bà nói là hoàng đế đưa tặng và chẳng nói gì hơn. Bà 
nhận mà hết sức ngạc nhiên có điều gì mà hoàng đế lại 
tặng bà một món quà hậu hĩ như vậy và bà cũng không 
biết một tí gì xảy ra trong hoàng cung. 

Trong khi tế tướng không có đấy, viên pháp quan tâu 
trình nhiều vụ việc liên quan tới nghiệp vụ tư pháp của 
mình. Cuộc tấu trình kéo dài mãi tới lúc tế tướng trở về. 
Tế tướng cũng táu lại sứ mệnh được trao đã hoàn thành 
rồi đến lượt Mesrour, tổng thái giám ra hiệu cho các 
thượng thư, các đại thần và tất cả các quan chức là buổi 
chầu đã kết thúc mọi người có thể ra về. Các triều thần 
trước khi đi ra đều cúi đầu lần lượt quỳ lạy trước ngai 
vàng cũng trật tự như khi vào triều vậy. Chỉ còn lại trong 
cung cạnh Abou Hassan những quan hầu của hoàng đế và 
tế tướng. 

Abou Hassan không ngồi quá lâu trên ngai vàng 
hoàng đế. Chàng bước xuống cũng như khi bước lên tức là 
được Mesrour và một quan hầu khác đỡ hai bên và đưa tới 
ngự phòng, nơi chàng ở đấy đi ra. Chàng bước vào theo 
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tể tướng đang đi trước dẫn đường. Nhưng mới đi được mấy 
bước, chàng tô ý muốn đi đại tiện. Ngay tức thì chàng được 
đưa tới một căn phòng nhỏ thật sạch sẽ, sản lát đá cầm 
thạch, khác với phòng chàng ngủ và các phòng khác đều 
trải thảm rất đất tiền. Người ta đưa cho chàng một đôi 
giày lụa thêu kim tuyến thường vân số vào chân trước khi 
vào phòng vệ sinh. Chàng cảm lấy và vì không quen dùng 
nên đút luôn vào tay áo rộng. 

Thường thường người ta hay bật cươi trước những sự 
việc nhỏ nhặt như thế, nên cả tế tướng, Mesrour và tất ca 
các đuan hầu trong cung điện, đứng gân đó đều muốn cười 
phá lân, nhưng lại sợ làm hỏng cả cuộc vui hoàng để đã 
bày đặt nên phải cố gắng nín nhịn, và tế tướng cuối cùng 
phải giảng giải cho chàng biết cần phải đi đôi giày đó vào 
chân khi bước vào nhà vệ sình. 

Trong lúc Abou Hassan ở trong đó thì tế tướng đi gặp 
hoàng đế, lúc ấy đã chuyển ra chỗ khác để tiếp tục bí mật 
quan sát Abou Hassam, kể với hoàng đế chuyện vừa xảy ra 
và Người lại thầy thêm một điều thích thú nữa. 

Abou Hassan ra khỏi phòng vệ sinh, Mesrour đi trước 
dân chàng vào căn phòng phía trong, ở đó đã bầy sẵn cỗ 
tiệc. Cửa phòng mở rộng, rất nhiều hoạn nô ởi lại bảo 
nhau báo cho các nhạc công là hoàng đế giả sắp tới. Thế là 
nhã nhạc nôi lên một khúc điệu du dương, âm thanh 
quyến rũ khiến Abou Hassan mê man sang khoái chỉ còn 
biết nghĩ tới những gì trông thấy và nghe thấy thôi. Chàng 
tự nhủ thầm: "Nếu đây là một giấc mộng thì quá là giấc 
mộng dài. Nhưng đâu phải là một giấc mộng - Chàng tiếp 
tục tự nhủ - Ta cảm thấy rõ ràng, ta nói, ta nhìn, ta đi, ta 
nghe đủ cả. Dù sao, cũng phó mặc cho Thượng đế muốn ra 
sao thì ra. Tuy nhiên ta không sao có thể không tin mình 
là đấng Thống lĩnh các tín đồ. Chỉ duy có một Thống lĩnh 
các tín đồ mới được sống trong cảnh huy hoàng như ta lúc 
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này. Những nghi tiết và những biêều hiện cung kính mọi 
người đối với ta, những mệnh lệnh mà ta ban ra đều được 
răm rắp thì hành. Đó là những chứng cứ đầy đủ. 

Cuối cùng Abou Hassan đình ninh mình đúng là 
hoàng đế, là Thống lĩnh các tín đồ và chàng càng lấy làm 
hoàn toàn chắc chắn khi thấy mình đang ở trong một 
phòng khách tráng lệ rộng thênh thang. Vàng ngọc lẫn vào 
bao sắc mầu rực rỡ long lanh bốn phía. Bảy toán nữ nhạc 
công, tất. cả đều xinh đẹp, bao quanh phòng khách và bảy 
chùm đèn bầy nhánh bằng vàng treo từ nhiều chỗ khác 
nhau từ trần cao rủ xuống, màu vàng tươi và màu thiên 
thanh quyện vào nhau tạo thành một hiệu quả thật kỳ ảo. 
Cñữa phòng là một chiếc bàn bày trên là bầy chiếc mâm 
bảng vàng khôi và từ những thức ăn trong mâm làm gian 

phòng đầy ắp mùi thơm phức ngon lành. Đứng quanh bàn 
là bây cung nữ xinh đẹp, xiêm y mỗi người một màu sắc. 
Mỗi nàng đều có trong tay một chiếc quạt để phẩy nhẹ cho 
Abou Hassan khi chàng ngồi vào bàn ăn. 

Nếu trên đời này có người nào câm thấy sung sướng 
đến đê mê thì đó là Abou Hassan khi chàng bước vào cái 
phòng khách lộng lầy này. Cứ mỗi bước đi là một bước 
dừng lại để ngắm nhìn thoải mái tất cả những kỳ quan 
bầy ra trước mắt. Chàng hết quay sang bên này lại quay 
sang bên kia dưới sự thích thú của hoàng đế vẫn chăm chú 
theo dõi chàng. Cuối cùng chàng tiến ra giữa phòng và 
ngồi vào bàn. Tức thì ca bảy cung nữ xinh đẹp nhất loạt 
øìơ quạt lên phẩy nhẹ hướng về phía hoàng đế mới. Chàng 
nhìn họ hết người nọ đến người kia và sau khi đã ngâm 
thán phục vẻ duyên dáng của họ lúc đứng phẩy quạt, 
chàng cười bảo chỉ cần một người quạt cho chàng là đủ, 
còn sáu người kia chàng muốn cùng ngồi vào bàn với 
chàng, ba người bên phải, ba người bên trái. Bàn thì tròn 
và Ábou Hassan cho họ ngồi xung quanh để bất cứ chàng 
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ngoánh về phía nào cũng chỉ nhìn thấy những gì là vui 
mắt, là xinh tươi. 

Sáu thiếu nữ vâng lời, ngồi vào bàn. Nhưng Abou 
Hassan lập tức nhận thấy là các nàng chẳng ăn gì cả có lẽ 
vì kính trong chàng. Vì vậy chàng được dịp mời mọc, gắp 
thức ăn và ép họ ăn băng những lời lẽ thật ân cân. Rồi 
chàng hỏi tên các nàng và được thoa mãn ngay. Tên của họ 
là: Cổ Bạch Ngọc, Miệng San Hô, Mặt Trăng Răằm, Ánh 
Thái Dương, Mắt Huyền Mơ, Tâm Mê Đấm. Chàng cũng 
hỏi cä cô nàng thứ bảy cầm quạt và nàng bảo tên là Cây 
Mía Ngọt. Những lời dịu dàng chùng nói với mỗi cô lại 
càng làm tăng thêm lòng yêu mến của hoàng đế, đã chẳng 
bỏ sót một lời nào, đối với chàng. 

Khi các cung nữ nhận thấy Abou Hassan không ăn 
nữa, một nàng liền bảo những hoạn nô đang đứng hầu tại 
đó. 

- Đức Thống lĩnh các tín đồ muốn sang phòng ăn 
trắng miệng. Hãy mang các thứ rửa tay tới đây. 

Các nàng nhất loạt đứng lên và nhận từ tay những 
hoạn nô người thì một cái chậu bằng vàng, người thì chiếc 
gáo bạc và người thứ ba là chiếc khăn mặt. Tất ca đều quì 
dâng các thứ lên Abou Hassan vẫn đang ngồi. Lau tay rửa 
miệng xong chàng đứng lên thì ngay lúc đó một hoạn nô 
kéo rèm mở cửa sang một phòng khác. 

Mesrour vẫn theo sát Abou Hassan, lại đi trước và 
đưa chàng vào một phòng cũng rộng như phòng chàng vừa 
đi ra nhưng trang trí nhiều tác phẩm hội hoạ của các nghệ 
sĩ bậc thầy, các bình vàng lọ bạc, thảm trải sàn và bàn tú 
gỗ quí. Trong phòng này cũng có bầy tốp nữ ca công hay 
đúng hơn là bảy ban hợp xướng bắt đầu diễn tấu khi Abou 
Hassan bước vào. Phòng này cũng trang trí bảy cụm đèn 
chùm lớn và chiếc bàn ở giữa phòng đặt bay chiếc mâm to 
bằng vàng chất đầy các loại quả đầu mùa, những quả được 
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chọn lựa đẹp nhất và ngon ngọt nhất. Xung quanh bàn 
cũng lại cố bảy cung nữ, mỗi người một cái quạt cầm tay, 
vẻ xinh đẹp có phần trội hơn bây nàng ở phòng ăn. 

Những cảnh vật mới này lại làm cho Abou Hassan 
thần phục bội phần hơn trước, làm chàng không thể bước 
qua mà không cảm thấy võ cùng bất ngờ đến mức sững. SƠ 
kinh ngạc. Rồi chàng đi tới chiếc bàn, ngồi xuống, ngắm 
nhìn thoải mái các người đẹp, không biết ưu tiên cho al. 
Chàng bèn ra lệnh cho tất cä bảy nàng bỏ quạt xuống và 
ngồi cả quanh bàn cùng ăn với chàng bảo là trời chăng lấy 
gì làm nóng bức, không cần phải phẩy quạt làm gì. 

Khi các nàng đã ngồi xuống bên phải và bên trái 
Abou Hassan, đầu tiên chàng muốn biết tên các nàng và 
chàng được biết là mỗi nàng đều có những tên khác hẳn 
những tên của bảy nàng ở phòng ăn và cũng có ý nghĩa nói 
lên sự hoàn hảo của tâm hồn và trí tuệ. Điều này làm 
chàng cực kỳ vui thích và cũng bằng những lời nói dịu 
dàng chàng lần lượt mời từng người những quả chín thơm 
lấy ra từng mâm đặt trên bàn: 

- Xin nàng ăn quả này vì tình yêu tôi - Chàng nói với 
nàng Dây Buộc Trái Tim ngồi bên tay phải, đưa cho nàng 
một trái và nói tiếp - Xin nàng hãy nới lỏng dây để trái tìm 
tôi được thoải mắt một chút từ lúc được thấy nàng. 

Rồi đưa một chùm nho cho Day Dứt Tâm Hồn, chàng 
nÓI: 

- Hãy cầm lấy chùm nho này, và xin hãy làm cho tâm 
hồn tôi thoát khỏi sự day dứt mà tôi phải chịu đựng vì yêu 
nàng. 

Và cứ thế lân lượt với các cung nữ khác. Hoàng đế 
vẫn chú ý theo đõi tất cả các hành động và lời nói của 
chàng, càng lúc càng thấy là đã tìm thấy một con người 
làm cho mình thực sự vui thích và cho mình cơ hội để hiểu 
biết rõ chàng hơn. 
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Ehi Àbou Hassan đã nem đu cac loại qua mình ưa 
trong các chậu đựng bằng vàng, liền đứng dậy và ngay tức 
thì Mesrour, lúc nào cũng túc trực sẵn sàng. lại đi trước và 
dẫn chàng vào căn phòng thứ ba được trang trí và thiết bị 
cũng lộng lày như hai căn phòng trước. 

Abou Hassan thấy ở đó cũng có bay dàn hợp xướng và 
bảy cung nữ xinh đẹp, đứng xung quanh một chiếc bàn 
trên bày bảy chiếc chậu băng vàng chứa mứt lông nhiều 
màu với cách chế biến khác nhau. Sau khi đưa mắt nhìn 
xung quanh với ve thán phục mỗi lúc một tăng, chàng tiến 
tới chiếc bàn dưới tiếng nhạc êm dịu mê ly. Tiếng nhạc 
ngừng lại khi chàng ngồi vào bàn. Bảy cung nữ xinh đẹp, 
tuân lệnh ngồi xuống hai bên chàng và vì không làm được 
việc mời mọc như ở hai nơi trước, chàng xin họ hãy tự chọn 
loạt mứt nào các nàng ưa thích. Chàng cũng hỏi tên từng 
người và cũng không khỏi lấy làm thích thú về sự đa dạng 
nó gợi cho chàng trao đổi với họ bằng những lời lịch sự êm 
ái làm cho ca hoàng đế cũng vui thích vì Người không bỏ 
sót một câu nói nào của chàng. 

Ngày bắt đầu tàn khi Abou Hassan được dẫn vào căn 
phòng thứ tư. Phòng này cũng được trang trí và thiết bị 
lông lẫy như các căn phòng trước. Cũng có bảy cụm đèn 
chùm bằng vàng cắm đây nến thắp và toàn phòng sáng rực 
gây một hiệu qua lạ kỳ. Abou Hassan cũng thấy ở đây bảy 
dàn hợp xướng cùng tấu lên một lúc vui vẻ tưng bừng hơn 
ở các phòng kia. Chàng cũng nhìn thấy bảy cung nữ xinh 
đẹp đứng xung quanh chiếc bàn, trên mặt bàn cũng bày 
bảy chiếc mâm bằng vàng chất đây bánh kẹo, mứt khô và 
bao nhiêu các thức khác dùng để nhắm rượu. Cái mà Abou 
Hassan không nhìn thấy ở các phòng khác là một cái tủ có 
ngăn bày bảy chiếc bình lớn bằng bạc chứa đầy rượu ngon 
vào loại hảo hạng và bảy chiếc chiếc cốc pha lê, được chạm 
trổ tinh vị để bên cạnh mỗi bình rượu. 
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Ở ba căn phòng đầu tiên, Abou Hassan chỉ thấy có 
nước uống. Trong dân chúng cũng như trong các hàng 
quan chức ở Bagdad cho đến triều đình hoàng đế, người ta 
chỉ uống rượu vào buổi chiều tối. Tất cả những ai uống 
rượu vào những buổi khác sẽ được coi như những kẻ phóng 
đãng, chăng ai đám thò mặt ra ngoài. Tục lệ này thật đáng 
khuyến khích vì suốt ban ngày cần phải tỉnh táo để lo 
chuyện làm ăn. Vì người ta chỉ được uống vào buổi chiều 
tối, nên chăng ai nhìn thấy giữa ban ngày những người 
rượu say quấy phá gây mất trật tự trên các đường phố của 
kinh thành. 

Vậy là Abou Hassan bước vào căn phòng thứ tư và 
tiến tới chiếc bàn. Khi ngồi xuống, chàng như mê man 
lặng đi mất một lúc để ngắm nhìn bảy người đẹp đang 
xúm quanh. Chàng thấy họ xinh đẹp hơn rất nhiều những 
cô nàng ở những căn phòng trước. Chàng muốn hỏi tên 
từng nàng nhưng vì tiếng nhạc tấu to quá, nhất là những 
tiếng trống đánh làm át đi cả tiếng chàng nói nên chắng ai 
nghe được. Chàng bèn vô mạnh tay và lập tức căn phòng 
im lặng như tơ. 

Thế là, nắm bàn tay cô đứng gần mình nhất ở bên tay 
phải, chàng kéo nàng ngồi xuống và sau khi đưa mời nàng 
một chiếc bánh ngọt, chàng hỏi nàng tên là gì. Nàng ta 
đấp: 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ, em tên là Bạch 
Ngọc. 

- Thật không còn tên nào thích hợp hơn - Abou 
Hassan bao - Và nó làm cho mọi người thấy rõ giá trị của 
nàng. Tuy vậy, dù không biết người nào đã đặt cho nàng 
tên ấy, ta cũng thấy là hai hàng răng rất đều và trắng 
bóng của nàng cũng đủ xoá đi vẻ đẹp của tất cả những 
viên ngọc có ở thế gian này. Bạch Ngọc - Chàng nói tiếp - 
vì đó là tên nàng, vậy thì nàng hãy rót rượu vào Ìy và đưa 
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mời ta uống bằng bàn tay đẹp của nàng. 

Thiếu nữ liền đi tới tủ và trở lại với một ly đầy rượu 
đưa mời Abou Hassan với vẻ vô cùng duyên dáng. Chàng 
đưa tay đỡ lấy và say đắm nhìn nàng. 

- Bạch Ngọc - Chàng nói - Ta uống chúc sức khoẻ của 
nàng, vậy thì nàng hãy tự rót cho mình từng Ấy và uống 
chức sức khoẻ ta. 

Nàng chạy nhanh đến tủ chứa rượu và quay lại, ly 
rượu cầm tay, nhưng trước khi uống, nàng cất tiếng ca một 
bài làm chàng không những rất thích về nội dung mới mê 
của nó mà còn như bị mê hoặc Vì cái giọng mượt mà êm 
như ru của nàng. 

Sau khi uống, Abou Hassan chọn những loại bánh 
keo mình thích trong các mâm đưa mởi một nàng khác mà 
chàng kéo xuống ngồi cạnh mình. Chàng hỏi tên, cô ta nói 
là Sao Mai. Chàng liển bão: 

- Đôi mắt đẹp của nàng còn long lanh hơn cả ngôi sao 
mà nàng mang tên đấy. Nào, hãy mời ta uống cho VUI. 

Lập tức nàng làm ngay với vẻ duyên dáng nhất trần 
đời. Chàng cũng xử sự như thế với người đẹp thứ ba tên là 
Ánh Dương và cũng như vậy cho đến người đẹp thứ bảy, 
Tất cả đều chuốc rượu chàng với sự cực kỳ khoái trá của 
hoàng để. 

Khi Abou Hassan uống đủ bảy lự rượu của cả bây 
thiếu nữ, Bạch Ngọc, người đẹp đầu tiên mà chàng hỏi 
chuyện, đi tới tủ rượu, cầm lấy một chiếc ly, lén bỏ vào 
trong một dúm bột mà hoàng đế đã sử dụng hồm trước, rót 
rượu vào và tới mời chàng: 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ - Nàng nói - Vì 
quan tâm đến việc bảo vệ sức khoẻ của Người, em xin đâng 
Người ly rượu này, và trước khi uống, hãy nghe một bài 
hất mà em dám chắc là Người sẽ vừa lòng. Em mới làm ra 
ngày hôm nay và chưa hát cho bất cứ người nào nghe. 
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Abou Hassan đã lấy lv rượu và nói: 

- Ta vui lòng nghe nàng hát và với tư cách đấng 
Thống lĩnh các tín đỏ, chắc là với một người đẹp như nàng 
thì chỉ có thể làm ra những bà1 hát du dương và đầy trí tuệ 
mà thôi. 

Thiếu nữ câm lấy cây đàn và cất giong hát nhịp với 
tiếng đàn thật khớp, duyên. dáng đầy tình cảm làm cho 
Abou Hassan như mê đi suốt từ đầu đến cuối. Chàng thấy 
bài hát quá hay nên bắt nàng hát lại lần thứ hai và vẫn bị 
cuốn hút chẳng kém lần đầu. 

Khi nàng hát xong, Abou Hassan vì muốn khen ngợi 
nàng thật xứng đáng, đã nâng ly rượu vừa được nàng 
dâng. đốc cạn một hơi rồi quay lại phía thiếu nữ như muốn 
nói thì chất bột đã phát huy hiệu quả, chàng chỉ vừa hé 
miệng thì hai mắt đã nhắm nghiền, đầu gục xuống bàn 
ngủ thiếp đi y như hôm trước hoàng đế đã cho chàng uống 
với rượu cùng một thứ bột ấy. Cùng lúc, một thiếu nữ đứng 
gần nhất đã kịp thời đỡ lấy chiếc ly từ tay chàng rơi xuống. 
Hoàng đế được thoa mãn thích thú với trò vu1 ngoài dự 
kiến vì Người đã theo đõi và chứng kiến suốt từ đầu. Lúc 
này ông rời khỏi chỗ núp, ra phòng khách lớn, rất hài lòng 
vì sự thành công mỹ mãn cúa tấn trò. Trước hêt ông cho 
cởi bỏ triều phục hoàng đế của Abou Hassan mới được 
choàng vào buổi sáng, mặc lại cho chàng bộ áo quần của 
chàng cách đây hai mươi bốn tiếng khi người nô lệ tuỳ giá 
mang chàng vào hoàng cung. Ông cho gọi cũng người nô lệ 
này tới và phán: 

- Nhà ngươi lại mang người này trả về chỗ cũ, nhẹ 
nhàng đặt hắn lên trường kỷ như trước, không được gây 
tiếng động và cứ để nguyên cửa mở như thế mà ởđi ra. 

Tên nô lệ bế xốc Abou Hassan lên, đi qua một cửa bí 
mật của hoàng cung, làm đúng theo lời đặn của hoàng đế 
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chủ. Hoàng đế nói: 

- Abou Hassan chỉ ước được làm hoàng đế có một 
ngày thôi để trừng phạt tên trưởng giáo và bốn lão già ở 
thánh thất trong khu phố hắn ở mà hạnh kiểm bọn này 
làm hắn bất bình. Ta đã tạo điểu kiện cho hắn được thoả 
mãn ước mơ, chắc là hắn đã được hài lòng. 

Abou Hassan ngủ lI bì mãi tới ngày hôm sau và chỉ 
đến lúc hiệu qua cúa bột thuốc đã hết tác dụng chàng mới 
tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn, chàng vô cùng ngạc nhiên là 
thấy đang ở tại nhà mình. Chàng gọi to tên các thiếu nữ 
trong hoàng cung đã cùng chàng trò chuyện, nhớ tên nào 
gọi tên Ấy: 

- Bạch Ngọc, Sao Mai, Bình Minh, Miệng San Hô, 
Mặt Trăng Rằm... Các nàng ở đâu? Lại đây! Lại gần đây 
nào! 

Abou Hassan kêu lớn. Mẹ chàng, từ buồng riêng nghe 
tiếng kêu, chạy đến, bước vào buồng: 

- Con sao đấy? - Bà hỏi - Có việc gì đã xảy ra với con 
thế? | 

Nghe tiếng mẹ, Abou Hassan ngấng đầu lên, kiêu 
ngạo và khinh bỉ nhìn bà, bảo: 

- Mụ kia, mụ gọi aì là con đấy? 

- Chính là con chứ còn a1 nữa - Bà dịu đàng đáp - Con 
chẳng phải là Abou Hassan, con trai mẹ ư? Thật là hết sức 
¿a lũng nếu con lại quên được điều đó. 

- Tôi, tôi mà lại là con trai mụ , mụ già ghê tởm kia? 
- Abou Hassan nhệch miệng nói - Mụ chẳng hiểu mụ nói 
cái gì đâu và mụ là một con mụ dõi trá. Ta không phải là 
Abou Hassan như mụ nói, ta là Thống lĩnh các tín đô. 

- Hãy thôi đi, con trai mẹ - Bà mẹ nói tiếp - Con 
chắng khôn ngoan chút nào. Lỡ có ai nghe thấy, ho sẽ cho 
con là điên đãy. 

- Chính mụ mới là người điên - Abou Hassan cãi - Ta 
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không điên như mụ tưởng. Ta nhắc lại: ta là đấng Thống 
lĩnh các tín đồ và là người đại điện cho cả thượng và hạ 
Ø1Ổi. 

- Ôi, con trai của tôi! - Bà mẹ kêu lên - Có đúng là tôi 
nghe con tôi nói toàn những lời của một kẻ loạn trí không? 
Ma quỷ nào ám để con nói lên những lời như vậy? Cầu xin 
Thượng đế gia ân đuổi hết tà ma trong con đi! Con là Abou 
Hassan con trai mẹ và mẹ chính là mẹ của con. 

Sau khi nhắc lại tất cả những gì bà có thể nhớ lại để 
làm cho con trai tĩnh trí lai nhận ra sự nhầm lẫn của 
mình, bà bảo tiếp: 

- Con thấy không, cần buồng này là buồng riêng của 
con chứ đâu phải ngự phòng của một vị Thống lĩnh các tín 
đồ và con vân ngủ ở buồng này từ hồi còn tấm bé và chưa 
từng rời mẹ ra nửa bước. Hãy nghĩ kỳ những điều con nói 
và chớ nên cho đầu óc mình tưởng tượng đến những cái 
không hề có và chẳng bao giờ có được. Thêm một lần nữa 
nghe mẹ, con trai ạ, hãy suy nghĩ cho chín chắn. 

Abou Hassan lặng yên nghe mẹ nói, tay chống căm, 
mắt nhìn xuống như dáng điệu của một người tự thu mình 
lại để xem xét lại sự thật của tất cả những gì đã nhìn và 
đã nghe thây. Chàng bảo mẹ: 

- Tôi cho là bà nói đúng. 

Một lát sau, như sau một giấc ngủ sâu chợt tỉnh, vẫn 
không thay đổi tư thế, chàng nói tiếp: 

- Dường như đúng tôi là Abou Hassan, bà là mẹ của 
tôi và tôi như đang ở trong buồng mình. 

Một lần nữa chàng lại đưa mắt nhìn xung quanh và 
tự nhìn mình rồi lầm bẩm: 

- Ta là Abou Hassan, chẳng còn nghi ngờ gì nữa và ta 
đã để cho cơn mộng mị đó chiếm lĩnh đầu óc mình. 

Bà mẹ thật lòng tin là con trai mình đã khỏi cơn loạn 
trí mà bà đổ cho tại một cơn ác mộng. Bà đang định cất 
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tiêng cười vui ve và hỏi con về giấc mộng đó thì đột nhiên 
chàng nhổm lên nhìn bà trừng trừng và thét lần: 

- Mu già phù thuỷ kia! Mụ chẳng biết mụ nói gì đầu. 
Ta chẳng phải là con mụ, mụ cũng chẳng phải là mẹ ta. 
Mụ đã nhầm và muốn ta cũng nhằm như mụ. Ta bảo mụ 
ta là đấng Thống lĩnh các tín đồ, còn mụ thì lại muốn ta 
phải cho là điều ngược lại. 

- on trai ơi, con hãy đặt niêm tin tuyệt đối vào 
Thượng đế và chớ nên nói năng như vậy mà tai hoạ có thể 
xay ra với con đấy. Thôi, mẹ con ta hãy nói sang chuyện 
khác. Để mẹ nói cho con biết những gì đã xây ra cho lão 
trưởng giáo và bốn lão già, láng giêng của nhà ta ở khu 
phố này. Viên pháp quan của triều đình đã cho bắt ca bọn, 
đánh bằng gân bò mỗi đứa bao nhiều roi mẹ không biết 
sau đó đưa đi diêu phế và rao lên đó là sự trừng phạt đối 
với những kẻ hay can thiệp vào những công việc không 
hên quan gì tới mình và gãy chia rẽ trong các gia đình 
hàng xóm. Sau đó cấm bọn chúng vĩnh viễn không được trở 
về khu phố cũ. | 

Bà mẹ của Abou Hassan không thể tưởng tượng được 
là con trai bà lại có phần nào đó dính vào sự kiện mà bà 
hào hứng kể với mục đích để xoá đi cái ấn tượng hoang 
đưởng của con trai cứ cho mình là đấng Thống lĩnh các tín 
đồ. Nhưng hiệu qua mang lại trái với điều mong đợi mà 
chỉ làm cho chàng nhớ lại và khắc sâu thêm vào trí tưởng 
tượng của chàng cho như vậy không phải là hoang tưởng 
mà rõ ràng là sự thật. - 

Vì vậy, Abou Hassan sau lúc nghe câu chuyện đó nói 
liền: 

- Ta không phải là eon trai bà mà cũng chăng phải là 
Abou Hassan, ta đúng là đấng Thống lĩnh các tín đồ. Ta 
không còn nghi ngờ gì nữa khi nghe chính bà đã kể chuyện 
đó. Bà nên biết là chính ta đã ra lệnh trừng phạt lão 
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trưởng giáo và bốn lão già như cách thức bà vừa kế đó. Vậy 
thì ta đúng là Thống lĩnh các tín đồ, ta đã bảo bà rồi, đừng 
có bao là ta mơ ngủ nữa. Ta không ngủ, ta cũng thức tỉnh 
như ta đang nói với bà lúc này đây. Ta lấy làm hài lòng 
được bà xác nhận với ta những gì mà viên pháp quan đó 
đã làm và đã tâu trình với ta. Thế có nghĩa là lệnh của ta 
đã được thì hành một cách nghiêm chỉnh, và ta thật sự 
khoái chá là tên trưởng giáo và bốn lão già bị trừng phạt 
đó đúng là những tên đạo đức giả chính hiệu. Ta rất muốn 
biết ai đã mang ta về đây. Tất ca là do Thượng đế, có điều 
thực chắc chắn ta là Thống lĩnh các tín đề và tất cả lý lẽ 
của mụ không thể nào làm ta tin được. Bà mẹ không hiểu 
được tại sao con trai bà cứ định nình một cách thật ngoan 
cố mình là Thống lĩnh các tín đề. Bà tin là chàng loạn trí 
khi nói những điều ngoài sức tưởng tượng dù rằng lại rất 
có cơ sở trong đầu óc của Abou Hassan. Nghĩ như thế bà 
bao con: 

- Con trai của mẹ! Mẹ cầu xin Thượng đế rủ lòng 
thương phù hộ cho con. Con hãy thôi nói năng linh tình đi. 
Cầu khẩn Thượng đế, xin Người xá cho để con trở lại 
thành một ngươi lành mạnh. Mọi người sẽ nghĩ ra sao khi 
họ nghe con nói năng như vậy? Con không biết là vách 
cũng có tai ư? 

Những lời khuyên tốt lành như thế không những 
không làm cho Abou Hassan đìịu đi mà càng làm cho chàng 
bực tức thêm. Chàng nối khùng lên với bà mẹ thật dữ dội: 

- Này mụ già! Mụ hãy câm miệng lại. Nếu còn lãi 
nhải nữa, ta sẽ đứng lên và ra tay làm cho mụ phải nhớ 
đến suốt đời đấy. Ta là hoàng đế, là Thống lĩnh các tín đồ. 
Ta nói thì mụ phải tìn chứ! 

Thế là người đàn bà trung hậu thấy mỗi lúc bệnh 
loạn trí của Abou Hassan lại càng nặng hơn, đành bo đi, 
lấy tay đấm vào mặt vào ngực mình mà khóc nức nở. Bà 
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kêu than vừa ngạc nhiên vừa đau đón thấy cậu con nối cơn 
điện khùng ghê gớm. 

Abou Hassan đáng lẽ phải dịu đi và xúc động vì 
những giọt nước mắt của mẹ thì ngược lại không tự chủ 
được đi đến chô quên ca sự kính trọng tự nhiên đôi với 
_người đã cho mình sự sống. Chàng đột ngột đứng lên, vớ 
lấy một cây gây đuổi theo bà như một thằng khùng điên, 
tay giơ cao, thét to: 

- Mụ già đáng nguyễn rủa kia! - Tiếng thét của chàng 
làm cho bất kỳ ai cũng phải kinh hoàng nếu đó không phải 
là một bà mẹ đây yêu thương đốt với con trai mình - Hãy 
nói mau ta là ai? 

- Con của mẹ - Bà mẹ nhìn chàng âu yếm, không tô ra 
chút nào sợ hãi - Mẹ không tin là Thượng đế bỏ rơi con đến 
nỗi con không nhận ra chính con nữa. Mẹ không nói sai 
khi bảo Abou Hassan là con trai của mẹ và con đã sai lầm 
rất lớn khi khoác vào cho mình một danh hiệu chỉ thuộc về 
hoàng đế Haroun Alraschid, đức vua của con và ca của mẹ 
khi mà vị quốc vương này đã bán cho chúng ta, mẹ và con 
biết bao là của cải bằng tặng phẩm gửi cho hôm qua. Tóm 
lại, con phải biết là đại tế tướng Giafar đã thân chinh tới 
tìm mẹ, đặt vào tay mẹ một túi tiền có tới một nghìn đồng 
sequin vàng. Ông ấy bảo mẹ cầu Thượng đế phù hộ cho 
đấng Thống lĩnh các tín đồ, Người đã tặng quà cho mẹ. Và 
cái khoản tiền của này nhằm vào con là chính chứ mẹ thì 
còn sống được bao năm nữa đâu. 

Nghe đến đây, Abou Hassan thấy không còn phải băn 
khoăn gì nữa. Những tình huống của sự ban thưởng rộng 
rãi của hoàng đế mà mẹ chàng vừa nói cho thấy là chàng 
không nhầm và chắc chắn hơn bao giờ hết chính mình là 
hoàng đế vì viên tế tướng mang túi tiền đến cho mẹ là theo 
lệnh của chàng. 

- Nào, nào! Mụ già phù thuỷ kla- Chàng quát - Mụ đã 
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chịu tin chưa khi ta bảo là chính ta đã gửi cho mụ khoản 
một nghìn đồng tiền vàng đó qua đại tế tướng Giafar của 
ta, người chỉ biết thì hành lệnh ta với danh nghĩa Thống 
nh các tín đồ? Thế mà đáng lẽ phải tin ta thì mụ lại chỉ 
tìm cách làm cho ta loạn trí bằng những lời phản kháng 
của mụ, cứ khăng khăng nhận ta là con trai mụ. Nhưng ta 
sẽ chăng để cho mụ nói năng bậy bạ mãi thế mà không 
trưng trị. 

Nói xong, trong cơn điên giận, chàng như một kẻ mất 
hết. nhân tính, sẵn gậy trong tay hắn đập túi bụi vào bà 
mẹ. 

Người mẹ đáng thương không ngờ là đứa con chuyền 
nhanh đột ngột từ doa dẫm sang hành động hung bạo như 
thế bèn dùng hết sức cất tiếng kêu cứu vang lên cho đến 
lúc những hàng xóm, láng giêng chạy đến. Abou Hassan 
không ngừng tay, và mỗi đòn giáng xuống hắn lại hỏi: 

- Có phải ta là đấng Thống lĩnh các tín đồ không? 

Bà mẹ vân một mực trìu mến đáp: 

- Con là con trai của mẹ. 

Abou Hassan bắt đầu khoan tay một chút khi những 
người láng giềng xông vào phòng hắn. Người đến đầu tiên 
nhảy ngay vào giữa bà mẹ và hắn và sau khi giật lấy cây 
gậy trong tay đứa con bất hiếu này, bảo chàng: 

- Anh làm gì vậy, Abou Hassan?2 Ảnh có còn sợ 
Thượng đế và lế phải nữa không? Có bao giờ một. đứa con 
có giáo dục như anh mà lại đám giơ tay lên đánh mẹ 
mình? Anh có thấy xấu hổ khi ngược đãi mẹ mình như thế 
này không, mà bà thì luôn luôn gìữ trọn một tấm tình mẫu 
tử. 

Abou Hassan hãy còn đây giận dữ, nhìn người vừa 
nói chẳng hé răng nửa lời và liếc đôi mắt như lạc thần trí 
nhìn tẤt cả mọi người đã vào đây trong phòng, hỏi họ: 

- Abou Hassan mà các người nói là ai vậy? Có phải là 
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tôi mà các người gọi bằng cái tên đó không? 

Câu hỏi làm cho các người láng giềng ngẩn người ra 
một phút. Rồi người vừa nói với chàng hỏi: 

- Rao! Thế ra anh chưa từng biết bà này ư? Chính là 
người đã nuôi dạy anh và chúng tôi luôn thấy anh sống với 
bà, tốm lại là vớt mẹ anh? 

- ác người là những tên láo xược - Abou Hassan lớn 
tiếng cãi - Ta không biết mụ ấy là ai, cả nhà ngươi nữa và 
ta không muốn quen biết các người. Ta không phải là 
Abou Hassan, ta là đấng Thống lĩnh các tín đồ. Nếu các 
người không biết điều đó, thì ta sẽ cho các người biết, lúc 
đó thì đừng trách ta. 

Nghe Abou Hassan nói vậy, những người láng giềng 
không còn nghi ngờ gì nữa, chàng ta đã bị loạn trí nặng rồi 
và để ngăn không cho chàng hành động như vừa rồi với 
chính mẹ mình nữa nên ca bọn hè vào tóm chặt lấy, trói ca 
chân lân tay lại chàng mặc cho chàng giây giụa. Và thấy là 
chẳng nên để chàng ta ở lại một mình với bà mẹ, họ cho 
người nhanh chóng đến báo với người gác cổng cửa bệnh 
viện tàm thần chuyện đã xay ra. Người này liền cùng họ 
tới ngay nhà Abou Hassan, một đấm đông hàng xóm cùng 
đi theo. Họ mang đi nào là dây xích, còng tay và cả một roi 
gân bỏ nữa. 

Thấy họ đến. Abou Hassan không ngờ là xảy ra 
chuyện khủng khiếp như vậy nên cố sức giây giụa chống 
lại nhưng bị người của bệnh viên thần kinh vụt roi gân bò 
tới tấp nên đành chịu để cho bọn họ khoá tay, trói chân và 
khênh vào bệnh viện. 

Chàng bị nhốt vào một cái cũi sắt và mỗi ngày trong 
suốt ba tuần lễ, bị quất năm chục roi gân bồ vào lưng, vào 
vai cùng với câu: "Hãy mau tĩnh trí lại và nói cho chúng ta 
biết mày có còn là đấng Thống lĩnh các tín đồ nữa không?". 

Mỗi lần như thế, Abou Hassan lại đáp: 
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- Ta không cần lời khuyên của mày. Ta không điên. 
Nếu ta có hoá điên thì cũng chỉ vì những trận đòn đánh đã 
man của mày thôi. 

Tuy nhiên bà mẹ của Abou Hassan vẫn đều đặn đến 
thăm con hàng ngày. Bà không sao cầm được nước mắt 
thấy môi ngày chàng lại gầy yếu ởổi trông thấy và nghe 
chàng thở dài than vẫn về nối đau đớn của mình. Quả vậy, 
vai chàng, lưng chàng bầm tím những vết roi, nằm không 
biết trở mình về phía nào cho đỡ đau. Làn da của chàng đã 
hơn một lần tróc ra trong suốt thời gian bị đày ải ở cái nơi 
khủng khiếp này. Mẹ chàng nhiều lần muốn an ủi và thăm 
đò xem đầu óc chàng còn bị ám anh bởi cái danh nghĩa 
Thông lĩnh các tín đồ nữa hay không nhưng cứ mỗi khi mở 
miệng thì chàng lại nội cơn điên khùng nên đành chịu 
quay về với bao buồn tủi trước sự cứng đầu cứng cổ của 
chàng. Những ý nghĩ rất mạnh, gây ấn tượng sẫu sắc 
trong đầu óc Abou Hassan là: trong triểu phục hoàng đế, 
sử lý có hiệu quả các sự vụ, sử dụng uy quyền đầy hiệu lực 
được mọi người tuân phục coi như một hoàng đế thực sự, 
được củng cố rõ ràng khi thức giấc và làm cho chàng đắm 
mình mãi vào sự sai lầm đó. Những ý nghĩ trên đây bắt 
đầu từ từ nhạt đần trong đầu óc chàng. Đôi khi chàng tự 
nhủ: 

- Nếu ta là hoàng đế và là Thống lĩnh các tín đồ thì vì 
sao lúc thức giấc tại nhà mình, ta lại mặc quần áo thường? 
Vì sao ta lại không nhìn thấy nào là tổng thái giám và bao 
nhiều hoạn nô, nào là một đám rất đông các cung nữ xinh 
đẹp xúm quanh lấy ta? Vì sao ta lại không thấy đại tế 
tướng Giafar quì dưới chân ta? Rồi biết bao nhiêu các đại 
thần, thủ hiến cúa tỉnh và vô số các quan hầu khác không 
thấy bao quanh ta. Họ bỏ rơi ta rồi chăng? Thấy ta trong 
cái hoàn cảnh khốn khổ này đã bấy lâu ắt là họ phải ra tay 
giải thoát ta mới phải chứ, nếu ta còn có chút nào uy lực 
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đối với họ. Thôi, đúng tất cả những cái đó chỉ là trong một 
eiấc mộng mà thôi, chằng phải khó khăn gì mà không tìn 
như vậy. Ta đã ra lệnh, đúng thế cho viên pháp quan 
trừng trị lăo trưởng giáo và bốn lão già trong hội đồng của 
hắn. Ta lại cũng ra lệnh cho đại tế tướng Giafar đem về 
cho mẹ ta một nghìn đồng tiền vàng và tất cả lệnh của ta 
đều được nghiêm chỉnh thi hành. Điều này làm ta bối rếi 
chẳng còn hiểu ra sao nữa. Nhưng rồi còn biết bao nhiêu 
chuyện gì khác xảy ra nữa đây mà ta không sao hiểu được 
và sẽ chăng bao giờ hiểu nổi. Vậy thì đành phó mặc vào đôi 
tay của Thượng đế, Người hiểu và biết tất ca mọi sự. 

Abou Hassan còn đang trầm ngâm với những suy 
nghĩ như trên thì bà mẹ tới. Bà nhìn thấy chàng suy nhược 
và tiểu tuy chắng còn ra hồn người nữa nên khóc oà lên, 
thương cảm gấp bội từ trước tới nay. Giữa những tiếng nức 
nở nghẹn ngào bà thăm hỏi con như thường lê, và Abou 
Hassan đã ôn tổn đáp lại khác hắn với thói quen từ khi 
chàng bị nhốt ở nhà thương này. Bà cho đó là một dấu 
hiệu tốt nên gạt nước mặt hỏi chàng: 

- Con thấy sức khoẻ của mình ra sao hã con? Đầu óc 
con thế nào rồi? Con đã gạt bỏ đi tất ca những điều ngông 
ngạo vớ vấn mà ma qui đã nhồi nhét vào đầu óc con chưa? 

Abou Hassan điểm tĩnh và lộ vẻ đau buôn hối hận 
đáp: : 
- Mẹ ơi! Con đã thấy sự lầm lạc của mình. Xin mẹ tha 
cho con cái tội bất hiếu đôi với mẹ. Con cũng xin mẹ giúp 
con nói lại với những nhà hàng xóm lời xin lỗi của con đã 
xử sự rất đáng chê trách đôi với họ. Con đã bị một giấc mở 
ám ảnh nhưng đó là một giấc mơ kỳ lạ, giống như in với 
thực tế đến mức con có thể khẳng định là bất cứ ai bị như 
con cũng sẽ rơi vào tình trạng hành động điên rõồ như con 
thôi. Con hãy còn hoang mang ngay trong lúc này, lúc con 
đang nói với mẹ đây và con thấy khó mà dám chắc là 
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những gì xây ra với con không phải là thật vì nó giống vô 
cùng với những gì xảy ra giữa những người đang thức vậy. 

Dù sao thì con cũng coi và luôn chắc chắn coi như đó 
là một giấc mơ, một ao ảnh. Con cũng tự xác định mình 
chẳng phải là cái bóng ma hoàng đế và Thống lĩnh các tín 
đồ nhưng là Abou Hassan, con trai của mẹ. Con bao giờ 
cũng kính yêu mẹ, và sẽ còn kính yếu mẹ đến trọn đời con. 
Mỗi khi nhớ lại cái ngày định mệnh đó, con thấy vô cùng 
xấu hổ. 

Nghe những lời lẽ khôn ngoan và đây đạo lý đó, 
những giọt nước mắt đau thương, buồn tủi của bà mẹ Abou 
Hassan đã đổ ra từ bao lâu nay lúc này biến thành những 
giọt nước mắt mừng vui, được an ủi và yêu thương về 
người con trai mà bà như thấy lại. Bà kêu lần tràn ngập 
hân hoan: 

- Ôi, eon của mẹ! Mẹ thật hả lòng hả da được nghe 
những lời con vừa nói sau biết bao sự việc đau lòng xay ra. 
Mẹ thấy như vừa được sinh con ra lần thứ hai vậy. Mẹ cần 
phải nói cho con biết mẹ đã nghĩ gì về hành động của con 
và mẹ nói cho con biết một việc mà có thể con không để ý. 
Người khách lạ mà con mời về nhà ăn uống buối tối hôm 
đó, khi ra về đã không đóng cửa buồng như con đã dặn. Mẹ 
cho là vì thế mà đã tạo điều kiện cho ma qui lọt vào và làm 
cho con u mê lú lẫn như vậy. Vì thế, con ơi, chúng ta cần 
phải cảm tạ Thượng đế đã ra tay giải thoát cho con, và cầu 
xin Người phù hộ cho từ nay đừng rơi vào cạm bẫy cúa qui 
dữ nữa. 

- Mẹ.ơi, mẹ đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của con - 
Abou Hassan nói - Đúng là đêm hôm đó con đã bị giâc mở 
làm đảo lộn ca đầu óc. Thế mà con đã đặn đi dặn lại nhà 
thương gia phải đóng chặt cửa lại khi ông ta ra về, bây giờ 
con mới biết là ông ta đã chăng làm gì cả. Con cũng thấy 
chắc chắn như mẹ là qui dữ thấy cửa mỡ đã vào buồng con 
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và nhồi vào đầu óc con tất cả những thứ ngông ngạo đó. Ở 
Moussoul, nơi nhà thương gia đó sinh sống chắc người ta 
không biết như chúng ta ở Bagdad là nếu cửa phòng ngủ 
để mở trong khi ngủ thì thể nào qui đữ cũng lọt vào để gây 
ác mộng và làm nhiều điều tồi tệ. Nhân danh Thượng đế, 
me ơi, vì nhờ trời con đã hoàn toàn khoi bệnh, eon van mẹ, 
người mẹ hiền đức của con, hãy giải thoát con khỏi bàn tay 
tên đao phủ nhất định nó sẽ rút ngắn cuộc sống của con 
nếu còn phải ở đây lâu hơn nữa. 

Bà mẹ Abou Hassan được hoàn toàn an ủi và hể hả 
thấy con trai không còn tí dấu vết. nào của sự hoang tưởng 
cho mình là hoàng đế nữa nên lập tức đi tìm người gác 
cổng nhà thương đã dẫn chàng tới đây và cai quản chàng 
tớì lúc này. Khi nghe nói chàng đã hoàn toàn khỏi bệnh, y 
liền tới xem xét rồi thã chàng ra ngay trước mặt bà mẹ. 

Abou Hassan trở về nhà mình, nghỉ ngơi nhiều ngày 
và ăn uống tấm bô cho lại sức bù với bao ngày thiếu thốn 
và bị hành hạ trong nhà thương điền. Nhưng khi thấy sức 
khoẻ mình đã gần được như trước, chàng lại bắt đầu thấy 
buồn chán vì tối tối không có bạn bè trò chuyện. Vì vậy 
chắng bao lâu chàng lại muốn quay về cách sống như trước 
nghĩa là lại bắt đầu hàng ngày ra chợ mua thức ăn đủ để 
đã1 một người khách vào buổi tốt. 

Chiều chiều chàng lại tha thấn ra đầu cầu Bagdad 
đón người khách lạ đầu tiên, mời về nhà ăn cơm và ngủ 
lạt. 

Hôm đó là một ngày đầu tháng, như chúng ta đã nói 
hoàng đế thường có cái thú cải trang vi hành để xem xét 
dân tình xem có gì làm rối, làm trái với lệ luật mà chính 
ông đã soạn thảo và cho thi hành từ hồi lên ngôi báu 
không. 

Ngồi trên chiếc ghế dài đặt tựa vào thành cầu chưa 
được mấy chốc, khi liếc mắt sang đầu cầu bên kia, Abou 
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Hassan nhìn thấy hoàng đế cải trang thành một thương 
gia ở Moussoul như lần trước và theo sau vẫn là người nô 
lệ đó. Đình nĩnh tất cả tai hoạ mà chàng đã phải chịu 
đựng là ở con người này, đã để cửa buồng ngủ của chàng 
mở toang khi ông ta ra về để cho ma quỉ vào quấy nhiễu. 
Run lên vì tức giận khi trông thấy ông ta, chàng tự nhủ: 

- Cầu xin Thượng đế phù hộ! Nêu ta không nhầm thì 
kia đúng là tên phù thuỷ đã ấm hại ta. 

Chàng liền quay mặt ra sông, tựa người trên thành 
cầu để không nhìn, mặc cho ông ta đi qua. 

Nhà thương gia ở Moussoul hầu như cùng một lúc 
nhìn thấy chàng cũng như chàng nhìn thấy ông. Cử chỉ 
vừa rồi của chàng làm ông hiểu rõ là chàng đã căm giận 
ông tới mức nào và cố tình tránh mặt ông. Ông bèn đì men 
theo thành cầu, đến thật gần chỗ Abou Hassan đang đứng. 
Ông cúi xuống nhìn thẳng vào mặt chàng: 

- Ổ, thế ra là bạn đấy ư, ngươi anh em Abou Hassan 
của tôi? Chào bạn, hãy để tôi ôm hôn bạn nào! 

Abou Hassan, không nhìn mặt người thương gia giả 
hiệu, đột ngột đáp: 

- Còn tôi thì tôi không chào ông. Tôi chăng cần đến 
cái chào cũng như cái ôm hôn của ông. Ông hãy cứ d 
đường của ông. 

- Ô, sao nào? Bạn không nhận ra tôi ử? Bạn có còn 
nhớ cái buổi tối, cách đây một tháng, tôi được bạn mời về 
nhà và cùng nhau ăn tối. Bạn đã chiêu đãi tôi thật là hào 
hiệp. 

- Không! - Abou Hassan đáp vân bằng cái giọng đấm 
dẫn như trước - Tôi không biết ông và cũng chẳng hiểu ông 
nói gì cả. Một lần nữa xin mời ông ởi đi cho. 

Hoàng đế vân không nân lòng vì thái độ thiếu thân 
thiện của Abou Hassan. Ông cũng đã biết cái lệ của Abou 
Hassan đặt ra là không giao thiệp gì nữa với ngươi đã một 
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lần được chàng chiêu đãi. Abou Hassan đã tuyên bố với 
ông như vậy nhưng ông cứ vờ như không biết. Ông nói: 

- Tôi không thể ngờ được là bạn lại không nhận ra tôi. 
Chúng ta gặp nhau lần trước nào đã lâu la gì, tôi không 
sao tin được là bạn lại quên tôi dễ dàng như vậy. Chắc hắn 
là bạn đã gặp một chuyện không hay nào đó mà sinh ra 
ghét bỏ tôi như thế. Bạn nên nhớ lại là tôi đã biểu lộ sự 
biết ơn của tôi bằng những lời chúc tốt đẹp. Hơn nữa, điều 
mà bạn mong ước thiết tha nhất, tôi cũng đã giúp bạn hết 
lòng và không thể coi thường cái gì đã mang lại. 

- Tôi chăng biết gì - Abou Hassan nói - về cái chuyện 
ông nói là giúp và kết quả không thể coi thường nhưng lại 
biết rất rõ là những lời chúc của ông chỉ đưa tôi đến chỗ 
trở thành một thằng điên. Nhân danh Thượng đế, tôi xin 
ông một lần nữa là ông đi đi cho và chớ làm phiền tôi nữa. 

- Ôi! Abou Hassan, người anh em của tôi! - Hoàng đế 
kêu lên và lại ôm hôn chàng - Tôi chăng muốn chia tay 
bạn như thế này đâu. Ngôi sao may mắn của tôi đã xui 
khiến tôi gặp được anh bạn lần thứ hai, bạn cũng phải lần 
thứ hai thù tiếp tôi mới phải chứ, để chúng ta lại được 
cùng nhau nâng chén. 

Đó chính là điều mà Abou Hassan phần kháng để giữ 
được điều đã tự hứa với mình. Chàng nói: 

- Tôi có đủ nghị lực để tự ngăn mình không được giao 
du với ông, người đã mang đến cho tôi điều bất hạnh. Chắc 
ông đã biết câu phương ngôn: "Biết điều thì hãy cao chạy 
xa bay...". Có cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa 
không? Mong Thượng đế chỉ đường cho ông! Ông đã gây 
cho tôi biết bao đau khổ, tôi không muốn hứng chịu nhiều 
hơn nữa. 

- Anh bạn thân mễn Abou Hassan của tôi! - Hoàng đế 
nói và lại ôm hôn chàng lần nữa - Bạn đã đối xử với tôi 
thật khắc nghiệt mà tôi thật không ngờ tới. Tôi xin bạn 
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đừng quá xúc phạm tôi mà nói năng như vậy và ngược lại 
hãy tin tưởng ở tình bạn của tôi. Bạn hãy làm ơn kể cho tôi 
nghe có điều gì đã xây đến với bạn, tôi thì chi luôn muốn 
cho bạn được mọi sự tốt lành và sẽ còn mong mãi như thế. 
Tôi cũng muốn tìm dịp tốt để sửa chữa lại những điều 
chẳng hay mà bạn nói là do tôi mà ra, nếu đúng là tôi có 
điều gì khiếm khuyết với bạn. 

Abou Hassan mềm lòng vì những lời khẩn khoản của 
hoàng đế. Sau khi chỉ cho ông ngồi xuống cạnh mình 
chàng bảo: 

- Bự hoài nghi và quấy đảo của ông làm tôi không 
kiên nhân được nữa. Những gì mà tôtL sẽ kể: cho ông nghe 
đây sẽ làm rõ là việc tôi oán trách ông là đúng hay sai. 

Hoàng đế ngồi sát gần vào Abou Hassan nghe chàng 
kế đầu đuôi tất cá những chuyện xảy ra từ lúc chàng thức 
giấc trong cung điện cho tới lần thức giấc thứ hai trong 
buồng ngủ của chàng. Chàng kế tất cả coi như một giấc 
mộng thực với tất cả các ch1 tiết mà hoàng đế cũng đã nắm 
được chẳng kém gì chàng, do đó hoàng đế như lại được 
thêm một lúc để cười thầm thích thú. Chàng còn nhấn 
mạnh là Ấn tượng mà giấc mơ đố để lại trong đầu làm 
chàng cứ lúc nào cũng cho mình là hoàng đế và là đấng 
Thống lĩnh các tín đồ. Chàng thêm: 

- Cái ấn tượng đó đã khiến tôi làm lắm điều kỳ cục 
ngông ngạo đến nỗi những người láng giềng phải trói tôi 
lại như một kẻ điên khùng và đưa tôi vào nhà thương điên. 
Ở đây người ta đã đối xử với tôi một cách có thể gọi là rất 
tàn tệ, độc ác, đã man và vô nhân đạo. Nhưng điều làm 
ông không ngờ tới và chắc là chẳng mong đợi là tất cả 
những gì xảy ra với tôi đều là do lỗi của ông. Chắc hắn ông 
còn nhớ là tôi yêu cầu ông phải đóng cửa buồng tôi lạt khi 
ông ra về. Nhưng ông đã chẳng làm thế cho, ngược lại ông 
để cửa mở toang hoang, thế là quý dữ lần vào nhồi vào đầu 
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óc tôi giấc mộng đó xem ra thì thật là dễ chịu, khoái chá 
nhưng nó đã gây ra cho tôi biết bao đau khổ. Ông là 
nguyên nhân của tất cả cái đó vì sự tắc trách của mình (đã 
làm cho ông phải chịu trách nhiệm về tội ác của tôi), mà 
tôi đã phạm một điều khủng khiếp và bỉ ổi là đã gid tay 
không những là để đánh mẹ mà còn định giết bà vì bà đã 
đám gọi tôi là con trai bà và không muốn công nhận tôi là 
Thống lĩnh các tín đồ. Mỗi khi nghĩ tới tôi lại đỏ mặt lên vì 
xấu hồ, Ông còn là nguyên nhân cua việc tôi gây nên vụ 
xích mích mâu thuẫn với bà con hàng xóm lắng giếng. 
Nghe tiếng mẹ tôi kêu cứu, họ đã chạy tới và kịp thời ngăn 
được tôi khỏi phạm vào tội giết mẹ. Điều này không thể 
nào xảy ra nếu ông cẩn thận giúp tôi đóng cửa buồng lại 
khi ra về như tôi đã yêu cầu và những người bà con hàng 
xóm đó sẽ không kếo vào phòng tôi khì chưa được phép. Và 
điều làm tôi khổ tâm hơn nữa là họ đã chứng kiến sự điên 
rồ của tôi. Tôi đã đánh họ để tự vệ và họ đã trói ghì tôi lại, 
nhốt tôi vào nhà thương điên mà có thể đoan chắc với ông 
là trong suôt thời gian tôi bị giam tại đó như trong địa 
ngục họ không quên thết tiệc tôi hàng ngày bằng những 
nhát roi gân bò quật thật lực. 

Abou Hassan kế cho hoàng đế nghe nguyên cớ của sự 
kêu ca than vãn của chàng một cách sôi nổi và hãng hái. 
Hoàng đế còn biết hơn chàng tất cả những gì xảy ra và ông 
thấy ngầm thích thú là đã thành công trong ý định đưa 
chàng ta vào chô hoang mang bất định mà lúc này hãy còn 
rơi rớt. Nhưng nghe chàng kế với đầy vẻ ngây thơ tội 
nghiệp, ông không khói phá lên cười. 

Abou Hassan cứ tưởng chuyện của chàng đáng được 
sự thương cảm và tất cá mọi người nghe cũng phải thấy 
xúc động như chàng. Vô cùng bất bình vì tràng cười ròn 
của nhà buôn gia hiệu ở Moussoul, chàng tức giận nói: 

- Ông còn muốn chế giễu tôi chăng? Hoặc ông tưởng 
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là tôi bịa chuyện khi tôi rất nghiêm chỉnh kế cho ông nghe 
toàn sự thật. Ông muốn xem những chứng cứ cụ thể ư? 
Ximm hãy nhìn đây, trông cho kỹ và nói cho biết có phải là 
tôi muốn giõỡn ông không? 

Vừa nói, chàng vừa cúi người vạch vat và trật áo lưng 
ra đê hoàng đế nhìn những vết seo và những lằn bầm tím 
do những trận đòn ro! gân bò chàng đã hứng chịu. 

Nhìn những vết thương đó, hoàng đế không khỏi ghê 
sợ. Ông thương hại Abou Hassan và giận mình vì đã đấy 
trò đùa đi quá xa. Ông lấy lại bình tĩnh, ôm hôn thật âu 
yếm Abou Hassan và nghiêm trang báo chàng: 

- Hãy đứng lên đi, tôi van bạn! Chúng ta hãy cùng về 
nhà bạn. Tôi muốn cùng người anh em vui vẻ tốt nay và 
ngày mai, nhờ ơn Trời, bạn sẽ thấy mọi việc đều tết đẹp. 

Abou Hassan, mặc dù đã quyết định và đã thể là 
không tiếp tại nhà cùng một người lạ đó lần thứ hai. 
Nhưng không sao cưỡng lại được những lời ngon ngọt đỗ 
dành của hoàng đế mà chàng vấn tưởng đó là nhà buôn ở 
Moussoul, chàng bảo người thương gia: 

- Thôi cũng được - Và nói thêm - Nhưng ông phai hứa 
với tôi là vì tôi mà chớ quên đóng cửa phòng lại khi ra về 
để quý đữ khỏi lên vào làm cho đầu óc tôi rối loạn cả lên 
như lần trước ấy. 

Người thương gia giả hiệu nhận tất ca các điều kiện. 
Họ đứng lên và cùng bước về thành phố. 

Để làm cho Abou Hassan không còn ngần ngại gì 
nữa, hoàng đế bảo: 

- Người anh em hãy tin ở tôi. Hứa trên danh dự tôi 
không nuốt lời đâu. Chắng nên quá đa nghì với một người 
như tôi luôn luôn chỉ mong cho bạn những điều tốt lành và 
rồi bạn sẽ thấy hiệu quả. 

- Tôi không đòi hỏi ở ông điều đó - Abou Hassan nói 
và đừng lại - Tôi vui lòng nhượng bộ để cùng ông vui vẻ tối 
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nay, nhưng xin miễn cho lời cầu chúc. Tôi van ông, nhân 
danh Thượng đế, là đừng cầu chúc cho tôi bất cứ cái gì. Tât 
cả tai hoạ đã đến với tôi cho đến nay chẳng qua chỉ là do 
cái cửa để ngỏ mà thôi chứ chẳng phải là do những lời ông 
cầu chúc cho tôi. 

Hoàng đế cười thầm trong bụng vì thấy trí tưởng 
tượng của Abou Hassan vân còn bị ảnh hưởng, ông bảo: 

- Nếu bạn muốn vậy thì cũng xin chiều lòng. Tôi hứa 
là sẽ chẳng bao giờ chúc tụng bạn gì nữa. 

- Tôi vui lòng thấy ông nói thế đấy- Abou Hassan nói- 
Và tôi cũng chẳng đòi hỏi ở ông điều gì cả. Tôi sẽ thấy rất 
hài lòng miễn là ông giữ lời hứa. Còn tất cả mọi điều khác, 
tôi coi như ông chẳng bị ràng buộc tí gì. 

Abou Hassan và hoàng đế, theo sau là người nô lệ, 
vừa ởi vừa nói chuyện như thế mà về tới nhà lúc nào cũng 
không hay. Trời cũng vừa sập tối, Abou Hassan gọi mẹ và 
sai người nhà mang đèn lên. Chàng mời hoàng đế ngồi lên 
tràng kỹ và ngồi xuống bên ông. Một lát sau bữa ăn đã 
được đọn trên bàn. Họ ấn uống tự nhiên không khách khí. 
Án xong, bà mẹ Abou Hassan vào dọn đẹp, đặt đĩa trái cây 
lên bàn, chai rượu và chén uống rượu để cạnh con trai. Rồi 
bà đi ra và không xuất hiện nữa. 

Abou Hassan bắt đầu rót rượu trước tiên cho mình 
rồi sau đó rót cho hoàng đế. Họ uống bốn năm tuần như 
thế, vừa uống vừa nói đủ các thứ chuyện. Khi hoàng đế 
thấy Abou Hassan bắt đầu lơ mơ say, ông đề cập đến vấn 
để yêu đương và hỏi chàng đã từng yêu bao giờ chưa. Abou 
Hassan coi như đang nói chuyện với một ngươi ngang 
hàng, thân mật đáp: 

- Ông anh ạ, tôi luôn coi tình yêu hoặc hôn nhân nếu 
ông thích gọi thế, chỉ là một thứ rợ buộc chân mà tôi cố 
tránh. Thú thực với ông, cho tới nay tôi chỉ yêu cái bàn ăn, 
những thức ăn hợp khẩu vị và nhất là rượu ngon. Tóm lại 
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một câu: thú vi nhất là được cùng bè bạn vul chơi, chuyện 
trò tâm sự thoái mái. Tuy nhiên tôi cũng muốn nói là 
mình thờ ơ với hôn nhân không phải vì bất lực trong 
chuyện yêu đương mà bởi vì... nếu tôi gặp được một người 
đàn bà xinh đẹp và duyên dáng tươi vul như những thiếu 
nữ thấy trong giấc mơ của cái đêm định mệnh đó... Nhưng 
tìm đâu cho thấy một người đẹp như vậy ngoà! cung điện 
của hoàng đế, ngoài lâu đài của đại tế tướng Giafar, ngoài 
đinh thự các đại thần hùng mạnh của triều đình ta? Ở 
những nơi đó thiếu gì vàng, thiếu gì bạc để có không biết 
bao nhiêu người đẹp? Vì vậy tôi thích làm bạn với chai 
rượu hơn. Đó là một thú vui không mấy tốn kém mà đổi 
với họ, mình thấy cũng chẳng thua gì. 

Dứt lời, chàng cầm chén tự rót rượu cho mình và bão 
hoàng đế: 

- Ông cầm chén lên nào! Để tôi rót cho ông. Chúng ta 
hãy cùng thưởng thức cái thú vui bất hủ này! 

Hai người uống cạn chén rượu và hoàng đế bảo: 

- Thật vô cùng đáng tiếc, một thanh niên hào hoa 
như bạn, không thờ ơ lạnh nhạt với tình yều mà cứ phải 
cam sống độc thân và ẩn dật như thế này! 

- Tôi chăng lấy làm buồn - Abou Hassan nói - mà vẫn 
thích một cuộc sống yên ả như ông thấy đấy, hơn là sống 
cùng với một người đàn bà chưa chắc đã có một sắc đẹp 
làm mình vừa mắt mà còn gây ra bao nỗi phiển toái về 
những bất cập và tính khí thất thường của cô ta. 

Họ chuyện trò khá lâu về vấn đề này và khi hoàng đế 
nhìn thây Abou Hassan đã ở một trạng thái ông mong đợi 
Hền bảo chàng: 

- Hãy để việc ấy cho tôi. Vì bạn có xu hướng tốt với 
tất ca những người trung thực, tôi sẽ cho bạn được hài lòng 
mà chẳng phải tốn kém gì đâu. 

Và ngay lúc đó, ông cầm lấy chén của Abou Hassan 
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khéo léo bố vào một dúm bột mà ông đã sử dụng lần trước, 
rót rượu vào và đưa mời chàng: 

- Bạn hãy cầm lấy và chúc sức khoẻ trước cho người 
đẹp sẽ đem hạnh phúc về cho bạn. Chắc chắn là bạn sẽ hài 
lòng. 

Abou Hassan vừa cười vừa đỡ lấy chén rượu, đầu lắc 
lư, nói; 

- Muốn ra sao thì ra vì ông anh đã muốn như vậy. Tôi 
Ihông thể tô ra bất lịch sự và vô ơn đối với một khách quí 
như ông anh để không làm một việc mà tôi cho là sẽ chăng 
đi đến đâu cả. Vậy là tôi phai uống chúc sức khoe cho cái 
người đẹp đó, dù Ì ‹ tôi vẫn vui về an phận mình và chẳng 
Kỳ vọng gì nhiều vào lời hứa của ông anh đâu. 

Abou Hassan vừa cạn chén thì cơn buồn ngủ ập đến 
tàm tê liệt mợi giác quan giống như hai lần trước và hoàng 
đế lại làm chủ để định đoạt số phận chàng theo ý chí 
mình. Ông bèn bảo tên nô lệ đi theo mang Abou Hassan về 
hoàng cung. Tên nô lệ vác chàng lên vai và hoàng đế 
không có ý đem trả lại chàng như lần trước nên khi ra đã 
đóng chặt cửa buồng lại. 

Về tới hoàng cung, hoàng đế bảo đặt Abou Hassan 
năm trên tràng ký trong phòng khách thứ tư nơi cách đây 
một tháng ông đã cho đưa tra chàng về nhà chàng trong 
tình trang thiếp đi vì ngủ rất say. Trước khi vân để cho 
chàng tiếp tục ngủ như thế, ông bảo người hầu thay cho 
chàng cũng bộ quần áo mà chàng đã mặc để làm nhân vật 
hoàng để. Việc này được làm ngay trước mặt ông. Sau đó 
lệnh cho tất cä đi ngủ, ông đặn tổng thái giám và những 
hoạn quan khác cùng tất cả những quan hầu phòng, 
những nữ nhạc công và cả các cung nữ có mặt trong phòng 
khách này khi Abou Hassan uống chén rượu cuối cùng làm 
cho chàng thiếp đi... tất ca, sắng hôm sau lúc tờ mờ sắng 
đầu phải có mặt tại đây khi chàng ta thức dậy. Ông còn 
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dặn môi người đều phải đóng tốt vai trò của mình. 

Hoàng để đi ngủ sau khi bảo Mesrour nhớ đánh thức 
mình dậy trước khi mọi người vào phòng khách để ông lại 
vào căn buồng nhỏ, nấp kín quan sát. 

Mesrour không quên đánh thức hoàng để đúng giờ đã 
đặn. Ông mặc áo quần nhanh chóng và đi tới phòng khách 
ở đó Abou Hassan còn đang ngủ. Ông thấy những quan 
chức hoạn nô, các quan hầu phòng, các cung nữ và các nữ 
nhạc công. tụ tập trước cửa chờ ông. Ông nói với họ văn tắt 
mấy lời về ý định của mình, rồi đi vào ấn trong căn phòng 
nhỏ có mành che kín. Mesrour cũng như các quan hầu 
khác, các cung nữ và các nữ nhạc công đi vào sau ông và 
xếp hàng xung quanh chiếc trường ký có Abou Hassan 
đang nằm, sao cho không che lấp để hoàng đế có thể nhìn 
thây tất. ca những cử chỉ hành động của chàng. 

Tất cä những sự bố trí trên đây đều được hoàn tất 
trong thời gian mà chât bột gây ngủ còn có hiệu qua. Abou 
Hassan thức giấc lúc đã giã thuốc nhưng mắt vẫn nhắm, 
nhô một bãi nước miếng vào cái ống nhố bằng vàng như 
lần đầu. Đúng lúc này cả bảy dàn nhạc cùng tấu một bản 
nhạc dụ dương kèm theo với lời ca thánh thót. 

Abou Hassan cực kỳ ngạc nhiên khi nghe thấy một 
nhạc điệu hình như đã được nghe quen. Chàng mở mắt và 
lại càng ngạc nhiên gấp bội khi nhìn thấy các cung nữ và 
các quan hầu vây quanh mà chàng thấy như đã quen mặt. 
Phòng khách mà chàng ở đó lúc này dương như cũng là 
phòng khách chàng đã nhìn thấy trong giấc mở trước, cũng 
ánh sáng đó, cũng bàn ghế đó và sự trang trí cũng như 
vậy. 

Bản hoà tấu dừng lại để hoàng đế quan sát và nghe 
rõ hơn lời người khách mới thốt ra trong lúc kinh ngạc. 
Mesrour và tất cả các quan hầu phòng đều hết sức im lặng 
và đứng tại chỗ với vẻ hết sức tôn kính. 


Đế 





- Than ôi! - Abou Hassan cắn vào ngón tay mình và 
kêu thật to làm cho hoàng đế vô cùng thích thú - Thế là ta 
lại rơi vào vẫn cái giấc mơ đó, cũng trong cái ảo giác đó 
cách đây một tháng! Ta chỉ còn phải đợi một lần nữa 
những nhát roi gân bò, nhà thương điên và cái. lông sắt. 
Hõi Thượng để quyền uy! - Chàng thêm - Con xin tự phó 
thác vào đôi bàn tay thiêng hêng của đấng Tạo hoá. Con 
đã tiếp đãi một on người bất lương chiều tối hôm qua tại 
nhà và đó là nguyên nhân của ảo ảnh này và những cực 
hình có thể sẽ phải chịu đựng. Cái tên phần trắc và vô lại 
đó đã thể là khi đi ra sẽ khép cửa buồng con lại nhưng nó 
đã không làm thế và thế là ma qui đã lén vào và làm đầu 
óc con rối mù lên vì cái giấc mơ chết tiệt, làm mắt con chói 
loà lên vì Thống lĩnh các tín đồ và hàng đống ma qui. 
Mong cho Thượng để trừng phạt mày. hỡi quy dữ! Mày sẽ 
bị ca một núi những đá tảng đè nát! 

Nói đến đây, Abou Hassan nhắm mắt lại và gắng 
tĩnh tâm trong lúc đầu óc vô cùng hoang mang. Một lát 
sau chàng mở mắt, liếc nhìn ra xung quanh, nhìn vào tất 
cả những vật bày ra trước mắt rồi kêu to lên một lần nữa 
đã phần nào hót vẻ kinh ngạc và lại còn mỉm cười: 

- Thượng đế vĩ đại! Con lại xìn tự trao phó mình vào 
bàn tay đầy quyền uy của Người. Xin Người hãy bảo vệ con 
khối sa vào âm mưu cửa qui dữ. 

Rồi lại nhắm mắt vào, chàng nói tiếp: 

- Ta biết điều gì ta sẽ làm: ta sẽ ngủ cho tới khi quý 
dữ bỏ tia mà cút về chỗ của nó, dù có phải chờ cho đến buổi 
trưa. " 

Ngươi ta không cho chàng ngủ lại nh? chàng vừa tự 
nêu ra. Tâm Nương, một trong những người đẹp mà chàng 
đã thấy lần trước, đến gần chàng và ngồi xuống mép tràng 
kỹ, cung kính nói: 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ tha tội 
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nêu thiếp mạo muội bẩm với Người là không nên ngủ lại 
nữa mà cố gắng tỉnh thức và đứng dậy vì mặt trời đã bắt 
đầu nhô lên. 

- Cút mau đi, qui đừ! - Abou Hassan thét lên khi 
nghe tiếng đó nói. 

Rồi nhìn vào Tâm Nương chàng hồr. 

- Có phải là tôi mà nàng kêu là Thống lĩnh các tín đồ? 
Chắc hắn là nàng đã nhầm với một người khác rồi đó. 

- Chính là với bệ hạ - Tâm Nương nói - mà thiếp mới 
gọi bằng danh hiệu ấy, danh hiệu thuộc về hoàng đế của 
tất ca những con dân đạo Hồi mà thiếp là một nô lệ hèn hạ 
nhất. Chắc là bệ hạ muốn giốn chơi một chút - Nàng nói 
thêm - giá cách như quên đi chính mình, nếu không phải 
đó là dư âm của một giấc mơ xấu đáng buồn. Nhưng nếu 
Người vu1 lòng mở to đôi mắt thì những đám mây làm vấn 
đục cái bầu trời tưởng tượng của Người sẽ tan và Người sẽ 
thấy Người đang ở trong cung điện của Người và quây 
quần xung quanh là những quan hầu của Người và tất cä 
chúng em, những nô lệ của Người sẵn sàng phục vụ Người 
những công việc thường ngày. Ngoài ra, xin bệ hạ chớ ngạc 
nhiên thây mình ở trong phòng khách này chứ không ở 
trên giường ngự. Tối qua Người đã bất thình lình ngủ lim 
đi, chúng em chăng dám mạo muội đánh thức để đưa về 
ngự phòng nên đành phải đặt Người nằm thoải mái trên 
chiếc trường kỹ này. 

Tâm Nương còn nói với Ábou Hassan nhiều điều khác 
nữa mà chàng cho là đúng đắn nên cuối cùng đã ngồi 
nhỏm dậy. Chàng mở mắt ra và nhận thấy nàng cũng như 
nhận thấy Bạch Ngọc và các nàng khác mà chàng đã quen. 
Thế là tất cả các nàng xúm lại. Tâm Nương tiếp tục nói: 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ và đại diện đấng 
tiên trì trên thế gian này, xin Người cho phép chúng thiếp 
được tâu lại một lần nữa là đã đến thời điểm Người đứng 
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dậy, kìa trơi đã sáng rõ, 

Abou Hassan giuì giụi mắt, lắm bầm: 

- Các người là những kẻ vô duyên và quấy đáo! Tôi 
đâu phải là Thống lĩnh các tín đồ, tôi là Abou Hassan, tôi 
biết rõ là như thế, các người không thể nói trái lại được 
đâu. 

- Chúng em chẳng biết Abou Hassan mà bệ hạ nói là 
ai cả - Tâm Nương lại nói - Và chúng em cũng chẳng muốn 
biết hăn làm gì. Chúng em chỉ biết bệ hạ là đấng Thống 
lĩnh các tín đồ và chắc là Người chẳng thể bảo với chúng 
em Người không phải là như vậy. 

Abou Hassan đưa mắt nhìn xung quanh và sững sở 
khi thấy mình đang ở trong một phòng khách đã từng ở 
qua, nhưng chàng gán cho tất cả những cái đó là ở trong 
một giấc mơ mà chàng đã từng mở và vất sợ những chuyện 
tai hại xây ra tiếp đó. 

- Mong được Thượng đế cứu rỗi- Chàng giơ hai tay 
kêu lên, đôi mắt đáo dác như một người không biết mình 
đang ở chỗ nào - Con xỉn tự trao phó cho Người. Cứ những 
gì con trông thấy đây thì không còn nghì ngờ gì nữa: đúng 
là qui dữ đã lọt vào phòng con, ám vào con và làm đầu óc 
con lộn xôn vì tất cả những ảo anh này. 

Hoàng đế nhìn thây chàng, nghe thấy tất cà những 
lời than vãn của chàng, bật lên tiếng cười thật hồn nhiền 
mà Ngươi không sao kìm giữ được. 

Nhưng Abou Hassan đã lại nằm xuống và nhắm mắt 
lại. Tầm Nương bên tâu: 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đô, vì bệ hạ vẫn còn 
muốn ngủ nữa mặc dầu trời đã sáng, nên chúng em phải 
làm bổn phận mà chính Người đã trao cho là nhắc Người 
còn phải ra thiết triều để xử lý mọi công việc mà quốc gia 
đã trao phó. 

Cùng lúc, nàng nắm lấy một cánh tay chàng và gọi 
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những thiêu phụ khác tới giúp kéo chàng ra khỏi giường 
nằm và lôi chàng xềnh xệch, nếu có thể nói như vậy, ra 
đến giữa phòng và đặt chàng ngồi xuống. Rồi các nàng 
năm tay nhau làm thành một vòng tròn nhảy múa xung 
quanh chàng theo tiếng trống và tất ca các nhạc cụ tấu 
ngay trên đầu và bên tai chàng. 

Abou Hassan thấy mình trong tình trạng hoang 
mang không sao tả xiết. "Phải chăng ta đúng là hoàng đế 
và Thống lĩnh các tín đổ?" Chàng tự nhủ. Cuối cùng trong 
tâm trạng hoài nghĩ như thế, chàng muốn nói gì đó nhưng 
tiếng ồn ào của các thứ nhạc cụ chơi quá mạnh làm chăng 
ai nghe được. Chàng ra hiệu cho Bạch Ngọc và Sao Mai 
đang nắm tay nhau nhảy múa xung quanh chàng, là 
chàng muốn nói. Thế là hai nàng bão ngừng nhaây, thôi 
chơi nhạc và đến gần chàng. Chàng ngây thơ bảo hai 
ngươi: 

- Xin các nàng chớ nói đối, hãy bảo cho biết đúng sự 
thực: tôi là ai? | 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ - Sao Mai đáp - Bệ 
hạ muốn làm cho em bất, ngởử vì câu hỏi đó chăng? Bệ hạ cứ 
muốn làm như mình chẳng phải là Thống lĩnh các tín đồ, 
là đại diện đấng tiên trì của Thượng đế, là chúa tế cúa thế 
giới chúng ta đang sống và ca thế giới mà chúng ta tới sau 
khi chết. Nếu không phải thế thì đúng là một giẤếc mộng 
kỳ quái nào đó đã làm Người quên đến ca chuyện không 
biết mình là ai nữa. Có thể như thế được lắm vì đêm qua 
bệ hạ đã ngủ lâu hơn tất cả mọi ngày. Tuy nhiên nếu 
Ngươi vui lòng cho phép thì em sẽ gợi cho Người nhớ lại 
tất ca những gì Người đã làm trong ngày. 

Thế rổi nàng kể lại chuyện chàng đi đến cung thiết 
triều, ra lệnh cho pháp quan trừng trị tên trưởng giáo và 
bốn lão già hội đồng, phái đại tế tướng đem tặng một túi 
tiền vàng cho bà mẹ một người tên là Abou Hassan. Rồi 
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những gì chàng làm bên trong cung điện và những gì xảy 
ra trong các phòng ăn, phòng điểm tâm và phòng uống 
rượu. Nàng nói thêm: 

.Ổ trong căn phòng cuối cùng này, bệ hạ đã cho phép 
chúng em được ngồi hai bên cạnh Người, cho chúng em 
vinh dự được hát cho Người nghe, được chuốc rượu cho 
Người, cho đến lúc Người gục xuống ngú như chị Tâm 
Nương vừa kể. Từ lúc đó, trái với thói quen thường lệ, bệ 
hạ ngủ say li bì cho tới tận lúc này khi trời đã sáng bạch. 
Bạch Ngọc, tất ca các nô tì khác và tất. cả các quan hầu có 
mặt tại đây cũng sẽ chứng nhận đúng như thể. Vậy thì xin 
bệ hạ hãy bắt đầu cầu nguyện vì đã tới giờ rồi. 

- Được! Được đây! - Abou Hassan lắc lư đầu nói - Các 
nàng đến làm ta tin mất nếu cứ nghe các nàng nói dông 
đài mãi như thế. Và ta - Chàng tiếp - thì ta bảo các nàng 
tất ca là một lũ điên rồ mất trí. Thật là đáng tiếc vì tất cả 
các nàng đều xinh đẹp. Nên biết răng từ lúc ta nhìn thấy 
các nàng, ta đã đi về nhà và đã hành hạ mẹ già của mình 
đến nỗi người ta phải bắt ta vào nhà thương điên và ngoài 
ý muốn của mình, ta phải ở trong đó suốt ba tuần lễ, mỗi 
ngày xơi năm chục roi gân bò của tên gác công. Và các 
nàng thì cho tất ca những cái đó chỉ là một giấc mộng. Các 
nàng muốn giêu ta chăng! 

- Tâu đấng Thông lĩnh các tín đồ - Sao Mai lại nói - 
Chúng em săn sàng lấy tất cả những gì thân thiết nhất 
của mình ra mà thể độc là tất cả những gì Người vừa nói 
đều chỉ là trong một giấc mộng. Chứng cứ là từ hôm qua 
tới lúc này Ngươi chưa từng bước chân ra khỏi phòng 
khách này và Người đã ngủ suốt đêm tại đây cho đến bây 
gìờ. 

Cô cung nữ Sao Mai cả quyết với Àbou Hassan là tất 
cả những gì cô ta nói đều là sự thật, chàng chưa hề ra khối 
phòng khách này kể từ lúc bước chân vào. Điều khẳng 
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định này lại đây chàng vào tình trạng không biết tìn vào 
những gì đã xảy ra cho mình hay những gì đang nhìn 
thấy. Chàng như đắm trong suy tư một khoảng thời gian 
khá lâu. "“Trơi đất ơi! - Chàng tự hỏi - Ta là Abou Hassan 
hay là Thống lĩnh các tín đỏ? Thượng đế tối linh! Xin 
Người hãy làm cho sáng tỏ, cho con rõ sự thật để con còn 
biết phải xử sự ra sao". 

Sau đó chàng vạch áo để hở vai còn đẩy những vết 
thâm tím ngang dọe ra, chỉ cho các nàng xem. 

- Các nàng hãy trông đây - Chàng bảo họ - Và thử xét 
xem những vết thương như thế này có thể tới từ một giấc 
mơ hay trong khi ngủ được không. Về phần tôi, tôi có thể 
cả quyẾt với các nàng rằng những vết thương đó là rất 
thực và cái đau vì bị đòn mà lúc này tôi còn cảm thấy là 
một bảo đảm chắc chăn không cho phép tôi ngh1 ngờ chút 
nào. Nếu tháng hoặc điều đó đã xảy ra cho tôi trong gIÃc 
ngủ thì đó là một điều vô cùng kỳ lạ, vô cùng khác thường. 
Và xin thú thực với các nàng là nó vượt ra ngoài tầm hiểu 
biết và sự chấp nhận của tôi. 

Trong cái tình trạng phân vân chưa ngã ngũ ta sao 
đó, Abou Hassan gọi một trong các quan hầu hoàng đế 
đứng cạnh mình ôn tồn bảo: 

- Ông hãy đến gần đây và cắn vào tai tôi một cái để: 
xem tôi ngu hay đang thức. 

Viên quan hầu tới gần ghé răng vào chót tai Abou 
Hassan cắn mạnh một cái làm cho Abou Hassan bị đau 
quá thét lên rất to. 

Cùng với tiếng kêu đó là tất cả nhạc cụ cùng tấu lên 
một lúc và các cung nữ, các quan hầu nắm lấy tay nhau 
nhảy múa xung quanh Abou Hassan gây thành một tiếng 
động âm 1, ồn ào khiến chàng cũng hưng phấn đứng lên 
làm lắm trò điên rồ. Chàng cũng cất tiếng hát cùng với 
mọi người. Chàng xé rách ca tấm áo triều phục lông lây 
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mà người ta đã mặc cho chàng. Chàng ném toạch cä mũ 
đội xuống đất. và chi còn trên mình chiếc quản đùi cùng áo 
lót chàng bất ngờ nhảy xổ vào giữa hai cung nữ, nắm lấy 
bàn tay họ và nhảy như choi choi, uốn éo đủ kiểu ngộ 
nghĩnh tức cười làm cho hoàng đế không sao ở vên được 
nơi đang nấp. Sự quay lộn nhảy hát bất ngờ của Abou 
Hassan làm ông phá lên cười nghiêng cười nga, tiếng cười 
của ông át ca tiêng đàn tiếng trống âm ï. Cười hết trận nọ 
đên trận kia làm ông đau cá bụng. Cuối cùng ông đứng 
lên, mỏ rèm và thò đầu ra, ông vẫn vừa cười vừa kêu to: 

- Abou Hassan, Abou Hassan! Nhà ngươi muốn làm 
cho ta chết vì cười hay sao thế? 

Nghe thấy tiếng hoàng đế, tất cả mọi người đều Im 
lặng và mọi tiếng động đều chấm dứt. Abou Hassan cũng 
dừng lại như mọi người và quay đầu về phía có tiếng nói. 
Chàng nhận ra hoàng đế đồng thời với nhà buôn ở 
Moussoul cũng là người này. Không chút bối rối về chuyện 
đó, chàng hiểu là lúc này chàng đang thức và tất cả những 
gì xav ra ở đây là rất thực chứ không phải là trong một 
giấc mộng. Chàng xoav ra chuyện trò đùa và đó cũng là 
khớp với ý đồ của hoàng đế: 

- Ha! Ha! - Chàng nhìn thẳng vào vua kêu lên - Ra là 
ông đấy phải không, ông nhà buôn ở Moussoul? Saol Ông 
kêu là tôi làm ông chết vì cười w? Ông chính là nguyên 
nhân để tôi đối xử tàn tệ với mẹ tôi và cũng là nguyên 
nhân để tôi bị đối xử tàn tệ trong một thời gian khá lâu 
trong nhà thương điên. Cũng chính ông đã trừng trị nặng 
lão trưởng giáo trong thánh thất ở khu phố tôi và cä bốn 
lão già hội đồng, hàng xóm của tôi (không phải là tại tôi 
đấy nhé!). Ông là người đã gây cho tôi biết bao nhiêu nỗi 
khổ tâm và bao điều ngang trái! Cuối cùng. có phải đúng 
ông là người đã gây ra mọi sự và tôi chỉ là nạn nhân của 
ông không? 
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- Nhà ngươi nói đúng, Abou Hassan ạ - Hoàng đế nói 
và vẫn tiếp tục cười - nhưng để an ủi và để bù lại tất cả 
những gì khô cực nhà ngươi đã phải chịu đựng, thể có 
Thượng đế chứng giám, ta sẵn sàng đền bù lại cho ngươi 
bằng tất cả những gì ngươi đặt ra, tuỳ ý ngươi chọn lựa. - 

Nói xong, hoàng đế rời khỏi căn buồng nhỏ, đi vào 
phòng khách lớn. Ông sai mang một trong những bộ áo 
quần đẹp nhất của mình bảo các cung nữ làm thay việc 
của những quan hầu mặc cho Abou Hassan. Khi chàng đã 
chững chạc trong bộ áo quần lộng lẫy, hoàng đế ôm lấy 
chàng hôn và bảo: 

- Ngươi là người anh em của ta, hãy đòi hỏi ở ta 
những gì có thể làm cho nhà ngươi vul lòng, ta sẽ chiều 
ngươi tất cä. 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ - Abou Hassan nói 
- Xin bê hạ hãy làm ơn cho biết Người đã làm những gì 
khiến cho đầu óc của tôi bị nhiễu loạn như vậy, và ý đồ của 
Người là gì? Điều này đối với tôi hiện nay quan trọng hơn 
tất cả mọi thứ khác để cho đầu óc tôi trở lại thanh thản 
bình thường. 

Hoàng đế cũng rất muốn làm cho ý muốn của Abou 
Hassan được thoa mãn, nên bao chàng: 

- Trước hết nhà ngươi cũng cần biết là ta thường hay 
cải trang vi hành nhất là về ban đêm, để tự mình tìm hiều 
tình hình trật tự an ninh trong thành phố Bagdad. Và vì 
ta cũng rất muốn biết những gì xảy ra ở các vùng phụ cận 
nên ta đã Ấn định vào ngày đầu mỗi tháng để vì hành một 
vòng ra phía ngoài hoàng cung khi thì ở phía này khi thì ở 
phía khác và bao giờ cũng qua cầu để trở về. Ta vừa đi một 
vòng và trở về chiều hôm đó thì nhà ngươi mời ta về nhà 
ăn cơm tôi. Trong chuyện trò, nhà ngươi cho ta hay là điều 
độc nhất mong ước của mình là được làm hoàng đế và 
Thống lĩnh các tín đồ chỉ trong khoảng thời gian hai mươi 
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bốn tiếng đồng hồ để chỉnh đốn lại tên trưởng giáo ở thánh 
thất khu phố nhà ngươi và bốn lão cố vấn hội đồng của y. 
Ưóc mong của nhờ ngươi làm ta nấy ra ý đồ muốn làm một 
trò giải trí và với mục tiêu đó, ta phác ngay ra cách thức 
để làm cho ước muốn của ngươi trở thành hiện thực. Sẵn 
trong người có thứ bột gây ngủ có tác dụng tức thì lúc uống 
vào và chi thức giâc sau một thơi gian nào đó. Chén rượu 
cuối cùng tối đó ta đã lén bỏ Ìloạ1 bột ấy cho ngươi uống. 
Giấc ngủ say ÌI bì đã tới hển. Người nô lệ ởi theo ta đã 
mang nhà ngươi về hoàng cung sau khi đã để cửa buồng 
nhà ngươi mở toang. Có lẽ chắng cần phải kể lại những 
điển biến trong hoàng cung từ lúc nhà ngươi thức giấc suốt 
ngày hôm đó cho mãi đến chiều tối. Sau khi đã chiêu đãi 
ngươi đủ thứ theo lệnh ta trong ba phòng ăn, một trong 
- những cung nữ hầu rượu ngươi đã lén bỏ vào chén rượu 
cuối cùng của ngươi cùng liều lượng bột gây ngủ như thế 
và cũng tên nô lệ đã mang nhà ngươi tới lại mang ngươi 
tra về với lệnh là vẫn để cửa buồng ngỏ như thế khi đi ra. 
Nhà ngươi đã kể tất cä cho ta nghe những gì xảy ra hôm 
sau và những ngày tiếp theo. Ta thật cũng không ngờ là 
nhà ngươi lại phải chịu bao cảnh đau lòng khổ sơ như thế. 
Nhưng, cũng như ta đã giao ước với ngươi, ta sẽ làm tất cä 
để nhà ngươi được an ủi và cũng là dịp để nhà ngươi quên 
đi tất cả những khổ ải đã phải chịu thời gian qua. Nào, 
xem ta có thể làm gì để cho ngươi được hài lòng. Hãy 
mạnh dạn lên, nhà ngươi muốn gì nào? 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Abou Hassan nói - 
Dù tôi đã phải chịu đựng nhiều đau đón vừa rồi nhưng 
những điều không hay đó đã bị xoá sạch trong trí nhớ của 
tôi khi biết là những cái đó đều do đức vua, lãnh chúa và 
chủ nhân của tôi gây ra. Còn về những ân huệ mà Người 
hứa ban cho tôi một cách hào hiệp thì tôi tin chắc lời của 
Người như dao chém đá, không thể đổi thay Nhưng tôi 











946 hftp://tieulun.hopto.org 





vốn không tham lợi lộc, vì Người đã cho phép được riói ra 
điều yêu cầu, tôi chí xin Người một đặc ân là luôn được 
gần gũi Người để có cái vinh dự suốt đời được chiêm 
ngưỡng sự vĩ đai của Người. 

Lời nói của Abou Hassan thể hiện rõ sự vô tư trong 
sáng, không mưu cầu đanh lợi càng làm hoàng đế quí mến 
chàng gấp bội. Nhà vua bảo chàng: 

- Ta vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Nhà ngươi 
có thể tự do ra vào nơi cung cấm, bất. cứ vào giờ nào, bất cứ 
ở đâu, nơi mà ta có mặt. 

Cùng lúc đó, nhà vua cấp cho chàng một nơi ở trong 
hoàng cung. Còn về khoản bổng lộe, ông bảo chàng không 
phải phụ thuộc vào ngân qu1ñ quốc gia mà cứ trông ở hoàng 
để. Ngay lập tức, ông bao thủ ngân riêng của mình cấp cho 
chàng một ngân khoản một nghìn đồng vàng. Abou 
Hassan trần trọng tạ ơn hoàng để và Người cũng rời ởi để 
đến cung thiết triều như thường lệ. 

Abou Hassan lợi dụng thời gian đó về nói cho mẹ biết 
ngay tất cãä những gì xảy ra đề bà biết số phận may mắn 
của mình. Chàng cũng nói cho mẹ biết là tất cả những gì 
xảy ra cho chàng chăng phải là xảy ra trong một giấc 
mông. Chàng đã là hoàng đế và thực sự đã điều hành công 
việc triều đình suốt một ngày trời và đã nhận được nhiều 
vinh dự. Chàng bảo mẹ chớ nghị ngờ gì về những điều 
chàng nói vì chính hoàng để, từ miệng Người đã xác nhận 
như vậy. 

Câu chuyện về Abou Hassan chẳng bao lâu đã lan 
truyền ra toàn thành phố Bagdad, lan sang ca các tỉnh lân 
cận và từ đó tới các địa phương xa hơn với những tình tiết 
ly kỳ và trào lộng được thêm thắt vào. 

Với ân huệ mới, Abou Hassan rất cần mân trong việc 
hàng ngày ởi châu vua. Vì bản chất luôn vui về yêu đời 
nên bất cứ chàng ởi tới đâu cũng gieo được niềm vui tới đó 
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băng những lơi hài hước có duyên. Hoàng đế cảm thấy 
không thể thiếu chàng nên không bao giờ không đòi chàng 
cùng ởđi trong những cuộc vul chơi giải trí Đôi khi hoàng 
đế đắt chàng tới ca cung hoàng hậu Zobétide mà vua cũng 
đã kế cho vợ nghe chuyện về chàng khiến hoàng hậu rất 
thích thú. Nhưng bà có một nhận xét là mỗi lần chàng đi 
theo hoàng đế sang cung điện thăm bà, đôi mắt chàng 
thường hay liếc nhìn về một trong những nữ tì của bà là cô 
hậu Nouzhat-Oulaoudat. Vì vậy bà quyết định nói cho 
hoàng để hay việc đó. Một hôm hoàng hậu nói nhỏ với 
hoàng đế: 

- Thưa đăng Thống lĩnh các tín đồ, có lẽ Người không 
như thiếp chú ý tới chuyện này: tất ca các lần Abou 
Hassan tháp tùng Người tới đây, nó đều không rời mắt 
khỏi Nouzhat-Oulaoudat làm con bé này ửng đó ca mặt 
mày. Chặc Người cũng thây đó là dấu hiệu nó tỏ ra là cũng 
chăng đến nỗi ghét bỏ cậu ta. Bởi vậy nếu bệ hạ 0m lời 
thiếp thì chúng ta sẽ › làm cá: việc xây dựng lứa đôi cho 
chúng. 

- Hậu a - Hoàng đế mói - Nàng làm cho ta nhớ đến 
một việc mà đáng lẽ ta phải làm rồi mới phải. Ta biết xu 
hướng của Abou Hassan về vấn đề hôn nhân, vì chính nó 
nói ra. Ta cũng đã hứa là sẽ tìm cho nó một ngươi vợ hợp 
với nó. Ta rất vui là hậu đã đề cập tới vấn đề mà không 
hiểu sao ta đã quên bằng đi mất. Nhưng cứ để cho Abou 
Hassan tự chọn cho mình thì có lẽ hơn đấy. Va lại, theo 
như hậu nói thì con bé Nouzhat-Oulaoudat cũng có vẻ 
quyến luyến nó. Vậy thi chúng ta chẳng nên do dự nữa mà 
không vun vén cho chúng. Này, cả hai đứa đều có mặt tại 
đây. Chúng chỉ cần nói lên là chúng có bằng lòng hay 
không. 

Abou Hassan sụp quì xuống bên chân hoàng đế và 
hoàng hậu, vô cùng xúc động: 
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- Tôi không mong gì hơn là được nhận một người vợ 
từ tay của những người cực kỳ đôn hậu. Nhưng tôi chưa 
đám hy vọng là Nouzhat-OÔOulaoudat cũng yêu thương tôi 
như tôi thương vêu nàng. 

Dứt lời, chàng đưa mặt nhìn sang cô nữ tì của hoàng 
hậu. Cô nàng cũng to lộ sự vui mừng ưng ý theo cách của 
mình: bối rối, khép nép, im D2 HỆ và khuôn mặt ửng đỏ đến 
tận mang tai. 

Hôn lê được cử hành trong hoàng cung với nhiều cuộc 
vui kéo dài nhiều ngày. Để làm vui lòng hoàng đế, hoàng 
hậu Zobéide tặng cho cô người hầu thân tín của mình 
nhiều quà tặng có giá trị và về phía mình, hoàng đế, trân 
trọng hoàng hậu cũng làm như vậy đối với Abou Hassan. 

Cô dâu mới được đưa về toà dinh thự mà hoàng đế đã 
cấp cho Abou Hassan, hôn phu của cô đang nóng lòng chờ 
đợi. Chàng đón người vợ mới trong tiếng nhạc vang lừng 
và những bản đồng ca du dương của các nhạc công nam và 
nữ của hoàng cung. 

Nhiều ngày trôi qua trong lễ hội tưng bừng thường 
được tổ chức trong những dịp như thế. Sau đó họ để cho 
đôi vợ chồng mới được yên hưởng tình yêu nồng thắm 
trong tuần trăng mật. 

AÁbou Hassan và Nouzhat-Oulaoudat say sưa sống 
hết. mình trong hạnh phúc lứa đôi, gắn bó với nhau như 
keo như sơn. Ngoài thời gian dành ra, chàng để đi chầu 
vua, nàng để đi thăm hầu hoàng hậu, thì họ không rời 
nhau ra nửa bước. 
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RLAIDIN VÀ CHIẾC ĐÈN THÂN 


Tâu bệ hạ, trong kinh thành một vương quốc thuộc 
Trung Hoa, rất giàu và rộng mà tiện thiếp không nhớ tên, 
có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì 
khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, 
công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai 
Trơi ban cho. 

Đứa cơn trai, Aladdin, được nuôi dạy rất cấu thả nên 
tiếp xúc với những xu hướng xấu, nghịch ngợm, bướng 
bính, không vâng lời bố mẹ. Lớn lên một ít, bố mẹ không 
øìữ được cậu bên mình, ngay từ sáng sớm cậu ra khỏi nhà 
suốt ngày rong chơi trên đường ở những nơi công cộng, với 
những đứa trẻ lang thang thậm chí ít tuối hơn cậu. 

Đến tuổi cậu phải học nghề, song bố cậu không thể 
tạo dựng cho cậu một công việc gì khác ngoài nghề nghiệp 
của mình, ông đưa con vào cửa hiệu tập cho may vá. 
Nhưng kể cả ngọt ngào lẫn đe doạ, ông bố không sao ngăn 
được tính lêu lổng của con, không buệc được cậu chịu khó, 
chăm chỉ và chú tâm vào công việc như ông mong muốn. 
Mustafa quay lưng ở), là Aladdin chạy ngay ra ngoài ởổi 
suốt ngày không về. Bố trừng phạt Aladdin mấy cũng 
không sửa chữa được. Và dù rất tiếc, Mustafa đành phải 
bỏ mặc con lêu lổng. Việc đó làm ông đau lòng và nỗi buồn 
không dạy được con khiến ông lâm bệnh nặng sau mấy 
tháng thì chết. 

550 http://tieulun.hopto.org 


Mẹ Aladdin thấy con không học nghề của chồng, liền 
đóng cửa hiệu may, bán để đạc hàn! nghề của chồng để 
mẹ con sinh sống, phụ thêm vào chút ít tiền công mà bà 
kiếm được nhờ kéo sợi. 

Aladdin không còn phải sợ bố nữa và lại càng không 
sợ mẹ, thậm chí bà chỉ hơi mắng mỏ là cậu đã doa lại bà 
nên cậu thoả sức tự do càng ngày càng chơi bởi say sưa 
hơn trước đây với lũ trẻ cùng lứa! Cậu tiếp tục cuộc sống 
như thế cho đến năm mười lăm tuổi, không làm gì để mở 
mang trí tuệ và chẳng suy nghĩ sau này mình sẽ ra sao. 
Trong tình trạng đó, một hôm cậu đang chơi ngoài bãi 
rộng với toán tre lang thang thì một người lạ đi qua đứng 
lại nhìn cậu. 

Người này chính là một lão phù thuy đắng gờm, 
người ta gọi lão là phù thuy châu Phi. 

Có lẽ lão phù thuỷ châu Phi biết tướng số nhận thấy 
trên mặt Aladdin những gì cần thiết cho việc thực hiện 
mục đích của mình hoặc lão đã khôn khéo thăm dò về gia 
đình, bản thân và khuynh hướng của cậu. Lão lại gần 
chàng trai, kéo cậu ra cách bạn bề mấy bước, hỏi: 

- Này cậu, bố cậu có phải là ông thợ may Mustafa 
không? 

- Thưa ông đúng đây nhưng bố tôi mất lâu rồi. 

Nghe nói thế, lão phủ thuỷ châu Phi ôm lấy Aladdin 
hôn nhiều lần, nước mắt xen lẫn thở than. Aladdin thấy 
lão khóc, liền hỏi vì sao. Lão phù thuy kêu lên: 

- Chà, cháu ơi! Làm sao không khóc được? Ta là chú 
của cháu, bố cháu là người anh phúc hậu của ta. Ta đi xa 
đã nhiều năm và lúc về với hy vọng gặp lại anh, đưa niềm 
vu1 lại cho anh thì cháu cho biết bố chết rồi! Ta rất đau 
đớn vì không có được niềm an ủi như mong đợi. Nhưng ta 
cũng nhẹ lòng một phân thấy trên khuôn mặt cháu có 
những nét của anh ta, ta thấy đã không lâm khi hỏi 
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chuyền chau. 

Tay bỏ vào túi tiền lão hỏi mẹ cậu ở đâu. Aladdin trả 
lời ngay và lão phù thuỷ vừa đưa cho cậu một nắm tiền lẻ, 
Vừa nóI: 

- Cháu ạ, về gặp mẹ nói chú gửi lời chào, nếu thời 
gian cho phép, ngày mai chú sẽ đến thăm mẹ để tự an ủi 
thấy được nơi anh chú sinh sống và đã qua đời. 

Lão phù thuỷ vừa rời cậu cháu vừa nhận nhăng, 
Aladdm liền chạy về gặp mẹ, vuì sướng muốn khoe số tiền 
chú vừa cho. 

- Mẹ ơi - cậu hỏi - con có một người chú không? 

- Không con a - Bà mẹ trả lời - Bên bố con cũng như 
bên mẹ không có người chú nào cả. 

- Thế mà con vừa gặp một ông nói là chú về bên bố vì 
là em bố con. Điều làm con tin chắc là vì khi con nói, bố 
chết rồi, ông khóc và ôm lấy con - Cậu đưa tiền ra và nối 
thêm - Con nói thật đấy. Ông ấy cho con tiền đây, gửi lời 
chào mẹ và nói nếu ngày mai có thì giờ ông sẽ đến thăm 
nhà và nơi bố con mất. : 

- Con a - Bà mẹ lại nói - Đúng bố con có một người em 
nhưng chết đã lâu và mẹ không bao giờ nghe nói có người 
em nào nữa. 

Hai mẹ con không nói gì hơn về người lạ Ấy. 

Hôm sau lão phù thuỷ lại gặp Aladdin lần thứ hai 
đang chơi một chô khác trong thành phố. Lão ôm lấy cậu 
như lần trước, bỏ vào tay cậu hai đồng tiền vàng và nói: 

- Cháu ơi, đưa cái này về cho mẹ nói chiều nay ta đến 
thăm, bà đi mua gì để chúng ta cùng ăn tối với nhau. 
Trước hết chỉ cho ta nhà cháu ở đâu đã. 

Câu nói rõ địa chỉ và lão để câu đi về. 

Aladdin đưa hai đồng vàng cho mẹ. Nghe nói ý định 
của ông chú, bà đi mua thức ăn ngon và sang hàng xóm 
mượn thêm một số nổi niêu. Bà để cả buổi chuẩn bị bữa ăn 
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tối. Và chiều đến khi bữa ăn đã sẵn sàng, bà bảo con: 

- Có lẽ chú con không biết nhà chúng ta, con đi đón 
chú đưa ông về. | 

Tuy đã chỉ rõ nhà mình cho lão phù thuỷ châu Phịì, 
song Aladdin cũng sắp đi thì nghe tiếng gõ cửa. Câu mở và 
thấy ông ta đang bước vào, mang theo mấy chai rượu và 
nhiều loại quả cây cho bữa tối. 

Đưa những thứ cho Aladdin lão chào bà mẹ, xin bà 
cho biết chỗ ông anh Mustafa thường ngồi. Bà vừa chỉ chỗ 
lão liền quỳ xuống hôn chỗ ấy nhiều lần, rớt nước mắt đầm 
đìa kêu lân: 

- Ông anh khốn khổ, em rất đau lòng không đến được 
sớm hơn để ôm hôn anh một lần nữa trước khi anh mất! 

Dù mẹ Aladdin mời nhiều lần, lão vẫn không ngồi 
vào chỗ ăy. 

- Không - Lão nói - Tôi ngồi đối diện đây để nếu 
không được thoä mãn gặp người anh thân yêu mà tôi kính 
trọng như chính bế của mình thì ít nhất tôi cũng được 
nhìn như thấy anh đang ở đấy. 

Khi đã chọn được chỗ ngồi khác, lão bắt đầu nói 
chuyện với mẹ Aladdm: 

- Chị quý hoá của tôi, chị đừng ngạc nhiên không 
thấy tôi trong suốt thời gian chị là vợ anh Mustafa. Tôi ra 
đi khỏi đất nước này đã bốn mươi năm. Từ ngày đó sau khi 
đi hết Ấn Độ, Ba Tư, A Rập, Xy Ri, Ai Cập qua những 
thành phố đẹp nhất các nước đó, tôi sang châu Phi và ở lại 
đó lâu nhất. Cuối cùng theo lẽ tự nhiên của người dù xa 
quê hương đến mấy cũng không quên nhớ về bố mẹ và anh 
em ruột thịt, tôi chuẩn bị hành lý và lên đường mong 
muôn trở về đất nước mình, đến ôm hôn người anh thân 
yêu trong lúc còn sức và lòng can đâm làm một cuộc hành 
trình dài. Tôi không kể lại với chị thời gian lăn lộn trải 
qua những gian nan, vất và để về được đến đây. Chỉ nói 
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với chị không gì làm tôi day đứt, buồn rầu bằng được tin 
anh đã mất, người anh tôi luôn yêu kính với một tình cảm 
thực sự. Tôi chú ý đến những nét của anh trên khuôn mặt 
cháu và điều đó làm tôi phân biệt cháu với những đứa trẻ 
khác cùng chơi. Cháu có thể nói tôi buồn đến mức nào khi 
biết anh tôi đã mất. Nhưng cũng phải tạ ơn Trời về mọi 
việc: tôi tự an ủi thấy lại người anh trong đứa con trai gtữ 
được những nét nối bật của anh. 

Lão phù thuỷ châu Phi thấy bà mẹ đau lòng về kỹ 
niệm ông chồng, liền thay đối câu chuyện, ngoảnh lại 
Aladdin hỏi tên cậu. 

- Cháu là Aladdin - Cậu trả lời. 

- Thế cháu làm việc gì Alađđin? Cháu có biết nghề gì 
không? 

Nghe hỏi thế, Aladdin cúi mặt bối rối. Mẹ cậu trả lời: 

- Aladdin là một đứa lười biếng. Bố nó lúc còn sống đã 
ra sức dạy nghề của ông cho nó nhưng không được. Từ khi 
ông mất, mặc dù tồi nhắc nh hàng ngày, nó không làm 
nghề gì khác ngoài việc lêu lổng, suốt ngày chơi với trẻ con 
như chú thấy, không nghĩ mình chẳng còn bé nữa; nếu chú 
không làm cho nó thấy xấu hổ, và không sửa chữa nhân 
dịp này, tôi sẽ thất vọng vì không bao giờ nó có thể nên 
người. Nó biết bố mất chẳng để lại tài sản gì và cũng thấy 
tôi kéo sợi suốt ngày khó kiếm đủ ăn. Tôi đã quyết định 
một ngày nào đó sẽ đuổi nó ra khỏi nhà cho đi kiếm sống ở 
chô khác. 

Sau khi bà mẹ vừa khóc vừa nói thế, lão phù thuỷ 
châu Phi bao Aladdin: 

- Như vậy không tốt cháu ạ, cần phải tự lực mà kiếm 
sống. Có nhiều nghề nghiệp, phải tìm cho mình một hướng 
ưa thích. Có lẽ cháu không thích nghề của bố và thấy mình 
phù hợp với một nghề khác hơn; đừng giấu chú suy nghĩ 
của mình, chú sẽ tìm cách giúp cháu. 
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Thấy Aladdin không trả lời, lão nói: 

- Nếu châu sợ phải học nghề mà vân muốn trở thành 
một người lương thiện, chú sẽ mở cho một cửa hàng vải vóc 
đẹp, cháu đứng bán lấy tiền mua tiếp hàng, với cách đó 
cháu sẽ sống xứng đáng. Hãy tự nói thật với chú: ý của 
cháu ra sao? Cháu nhớ là bao giơ chú cũng giữ lời hứa. 

Sự giúp đỡ đó kích thích Aladdin vốn không muốn 
làm công việc chân tay và cũng khá hiểu biết để nhận thấy 
những cửa hàng loại Ấy sạch sẽ, có nhiều người đến, những 
người bán hàng ăn mặc đẹp và được coI trong. Cậu lưu ý 
lão phù thuỷ mà cậu xem là chú mình rằng cậu có xu 
hướng về mặt ấy hơn cä và rất cám ơn chú về điều tốt ông 
định xây dựng cho mình. Lão phù thuy châu Phi lại nói: 

- Vì chấu thích công việc ấy, mai chú đưa chấu cùng 
đI, cho cháu ăn mặc sạch sẽ, sang trong phù hợp với phong 
cách một nhà buôn lớn trong thành phố này; ngày kia 
chúng ta sẽ nghĩ đến việc mở cửa hàng như chú nói. 

Mẹ Aladdin trước đó vân không tin người lạ là em 
chồng bà, lúc này nghe mọi điều tốt lành lão bứa xây dựng 
cho con thì không còn nghì ngờ gì nữa. Bà cám ơn lão về 
dự định quý hoá ấy, khuyên nhủ Aladdin cố gắng xứng 
đáng với những điều tốt đẹp chú sẽ giúp cho rồi bà bày bữa 
ăn tối. Cuộc nói chuyện xoay quanh vấn đề ấy suốt bữa ăn 
cho đến lúc thấy đã khuya, lão phù thuỷ xin phép ra về. 

Sáng hôm sau, lão trở lại nhà bà vợ goá ông thợ may 
Mustafa như đã hứa, dẫn Aladdin đi theo mình, đến một 
cửa hàng bán quần áo may sẵn đủ các loại vải, phù hợp với 
mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp. Lão bảo cho xem quần áo vừa 
cỡ người Aladdin, để riêng những loại lão ưng ý rồi nói với 
Aladdmn: 

- Cháu chọn trong số này những bộ quần áo thích 
nhât đi. 

Cậu phấn khởi về thái độ thoải mái của ông chú mới, 
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chọn một bộ. Lão phù thuỷ mua tất ca những gì kèm theo 
và tra tiền không cần mặc cả. 

Khi Aladdin thấy mình mặc quần áo đẹp từ chân đến 
đầu, cậu vô cùng cám ơn ông chú; lão phù thuỷ còn hứa 
không bao giờ rời cậu. Thực thế, lão đưa cậu đến những 
chỗ đông vui nhất thành phố, vào những cửa hàng vải vóc 
nhiều và đẹp nhất bao Aladdin: 

- Rồi cháu sắp thành một thương nhân như những 
người cháu thấy, nên đi lại với họ và để họ quen biết cháu. 

Lão cũng dẫn cậu đi xem nhà thờ Hồi giáo đẹp và lớn 
nhất, ung dung vào lâu đài những thương nhân nước ngoài 
tạm trú. Sau khi cùng nhau đi khắp những chỗ đẹp của 
thành phố, họ đến một lâu đài và thuê một căn hộ. Ở đấy 
có một số thương nhân lão làm quen khi vừa mới đến, mời 
họ cùng tập hợp ăn uống với nhau và giới thiệu đứa cháu 
hờ. 

Tiệc xong trời vừa tối. Aladdin muốn xin phép chú ra 
về nhưng lão phù thuỷ không muốn để cậu đi một mình, 
đích thân đưa cậu về với mẹ. Thấy con trai ăn mặc đẹp đến 
thế bà mẹ vui mừng khôn xiết, rối rít cám ơn ông chú đã 
chi tiêu nhiều cho con mình: 

- Chú thật độ lượng, chị không biết làm thế nào để 
cám ơn lòng bào phóng của chú, chị biết con chị không 
xứng đáng với điều tốt lành chú đưa lạt nếu như nó không 
cố gắng đáp ứng được ý chú định xây dựng cho nó một cơ 
ngơi làm ăn vững vàng. Riêng chị - Bà nói thêm - chị vô 
cùng cam kích, chúc chú trường thọ để chứng kiến lòng 
biết ơn của con trai chị thể hiện tốt nhất ở cách quản lý 
cưa hàng theo lời chú dạy. 

Lão phù thuy đáp: 

- Aladdin là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, và tôi 
nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều gì đó có kết quả. Chỉ phiền 
là chưa thể thực hiện lời hứa vào ngày mai, thứ sáu, các 
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cửa hàng đóng cửa hết, thương nhân chỉ vui chơi, đành để 
lại ngày thứ bay. Nhưng ngày mai tôi sẽ đến đưa chấu ởi 
chơi ở các công viên, chỗ giới khá giả lui tới. Có lẽ nó chưa 
biết gì về những trò giải trí ở đấy, cho đến nay nó chỉ tiếp 
xúc với trẻ con, phải cho châu gặp người lón. 

Lão phù thuy cáo lui. Aladdin vô cùng sung sướng vì 
đã được diện quần áo sang trọng, tận hưởng trước một 
niềm vui lớn được dạo quanh thành phố vốn rất đẹp và dê 
chịu. 

Hôm sau cậu dậy sớm, ăn mặc tử tế chờ chú đến đưa 
đi. Có về như chờ lâu, cậu nóng lòng mở cửa, đứng ở bậc 
thêm nhìn ngóng. Thấy lão, cậu báo tin với mẹ và chào tù 
biệt bà, đóng cửa lại chạy đến với ông chú, 

Lão phù thuy thấy cậu, vuốt ve và cười cợt nói: 

- Nào, cháu thân yêu, hôm nay ta muốn cho châu 
thấy những điều còn kỳ diệu hơn nhiều những lâu đài 
tuyệt vời, với những khu vườn tươi tốt kia. 

Trước môi lâu đài lão lại hỏi cậu thấy có đẹp không, 
Aladdin, lại đáp: | 

- Thưa chú, đầy lại là một toà đẹp hơn những toà 
chúng ta vừa đi qua. 

Tuy nhiên họ mỗi lúc một tiến đân ra phía ngoài 
hành phố mà lão phù thuy vừa tình ranh muốn ởi xa hơn 
nữa để thực hiện ý định trong đầu. Thừa dịp vào trong 
một khu vườn, lão đến ngồi gần chiếc bể lớn có nước chảy 
ra u mõm một con sư tử bằng đồng đen, giả vờ mệt để 
nghỉ. 

- Cháu ạ - lão nói - chắc cháu cũng mệt như chú, 
chúng ta nghỉ một lúc cho lại sức để tiếp tục đi đạo. 

Lão lấy ở thắt lưng ra một túi bánh và các loại quả 
cây bày trên thành bể, chia đôi bánh và để Aladdin chọn 
những quả mình thích. Trong bữa ăn tạm đó, lão khuyên 
câu cháu hờ thôi lêu lổng với bọn trẻ con nên quan hệ với 
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những người lớn tuổi thông thái và khôn ngoan để tranh 
thủ nghe họ và học hỏi qua những lời trao đổi của họ. Lão 
bảo: "Rồi cháu sẽ là người lồn như họ, sẽ sớm quen nói 
những lời tốt đẹp theo gương họ". Án xong họ đứng dậy 
tiếp tục đi qua nhiều khu vườn cách nhau bằng nhiều hào 
nhỏ làm ranh giới nhưng vẫn qua lại được: Những người 
dân ở kinh thành này có lòng tin vào nhau, không cần 
phải bảo vệ kỹ hơn để ngăn chặn việc làm hại lân nhau. 
Không ai nhận thấy lão phù thuỷ đã đưa Aladdin qua 
những khu vườn khá xa, qua những cánh đồng gần đến 
rừng núi. 

Aladdin suốt đời chưa đi nhiều như thế, thấy rất mệt 
môi. Cậu nói với lão phù thuy: 

- Chú ơi, chúng ta đi đâu vậy? Đã qua những khu 
vườn rất xa và cháu chỉ thấy rừng núi. Nếu đi nữa không 
biết cháu còn đủ sức trở về thành phế không? 

- Can đảm lên cháu, ta muốn cho cháu thấy một khu 
vườn tuyệt vời hơn rất nhiều những khu chấu vừa thấy. 
Không xa đây đâu, chỉ một bước chân nữa thôi và tới nơi, 
cháu sẽ không thấy phí công chút nào. 

Aladdin bị thuyết phục, lão phù thuỷ còn dân cậu đi 
rất xa, vừa đi vừa kể những chuyện vui làm cậu thấy con 
đường đỡ buồn và đỡ mệt mỗi hơn. 

Cuối cùng họ đến giữa hai ngọn núi thấp ngang 
nhau, giữa là một khu đồi hẹp. Đây là nơi đáng chú ý mà 
lão phù thuỷ muốn đưa Aladdin đến để thực hiện một ý đồ 
đã đưa lão từ cuối châu Phi đến đất nước Trung Hoa. Lão 
nÓó1 VỚI cậu: 

- Chúng ta không đi xa hơn nữa; ta muốn cho cháu 
thấy ở đây những vật khác thường người đời không biết và 
khi thây cháu sẽ cám ơn ta đã cho cháu chứng kiến những 
kỳ quan có một không hai. Trong lúc ta chuẩn bị, cháu thu 
thập mọi cành lá xung quanh, những loại khô nhất để đốt 
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lựa. 

Aladdin dồn rất nhiều rác rưởi thành một đống to. 
Lão phù thuy châm lửa và trong lúc cành lã bùng cháy, lão 
vứt vào đấy một loại bột thơm đã chuẩn bị sẵn. Một làn 
khói dày đặc bốc lên, lão quay hết phía này sang phía khác 
và lãm nhấm những cậu thần chú mà Aladdin, chẳng hiểu 
øì. 

Cùng lúc ấy mặt đất nơi. đó rung chuyển, trước mặt 
hai người lộ ra một tang đá rộng khoảng một bộ rưỡi 
vuông và dày một bộ bằng phẳng, giữa gắn chặt một vòng 
đồng đen dùng nâng tảng đá. Aladdin sợ hãi thấy những gì 
xây ra trước mắt, muốn bỏ chạy. Cần đảm bảo bí mật, lão 
phù thuỷ giữ cậu lại, mắng và tát một cái mạnh đến nỗi 
cậu ngã ra đất và răng cắn vào miệng đến chảy máu. Cậu 
bé khốn khổ run rấy khóc nói: 

- Chú ơi, cháu đã làm gì mà chú đánh cháu đau như 
vày? 

- Ta có lý do để đánh - Lão phù thuỷ trả lời - Ta là 
chú, bây giờ thay thế bố, cháu không được cãi lại. Nhưng 
cháu a - Lão dịu lại nói thêm - Đừng sợ, ta không đồi hỏi gì 
chấu ngoài việc theo đúng lời ta bao nếu cháu muốn cố 
găng đạt được và xứng đáng với những món lợi lớn ta làm 
cho cháu. 

Những lời hứa ngọt ngào ấy làm Aladdin yên lòng và 
khi thấy cậu đã hoàn toàn bình tĩnh, lão tiếp tục nói: 

- Cháu đã thấy điều gì xây ra nhờ bột thơm và lời 
thần chú. Nên biết hiện tại đưới tảng đá này có một kho 
báu dành riêng cho cháu, người mà một ngày nào đó sẽ 
giàu hơn tất ca những ông vua lớn nhất trên thế giới. Điều 
Ấy là sự thực vì không ai trên đời này ngoài cháu được 
phép sở vào tảng đá, nâng lên để chui vào. Cả ta cũng 
không được sờ vào và xuõng kho báu khi đã mở. Cháu phải 
thực hiện đúng từng điểm theo lời ta bảo. Công việc có kết 
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qua rất lớn đối vớt cháu và với ta. 

Aladdin vô còng ngạc nhiền về điều mình thấy và 
những gì vừa nghe ông chú nó! về kho báu sẽ làm cậu sung 
sướng cả đời. Quên hết chuyện vừa bị đánh măng cậu 
đứng dậy nói với lão phù thuy: 

Nào! Thưa chú, cần làm gì đây? Chú ra lệnh ởi, 
chầu sẵn sàng vâng li. 

- Cháu của ta, ta hân hoan thấy cháu đồng ý- Lão 
vừa ôm hôn cậu vừa nói - Lại gần đây, cầm lấy chiếc vòng 
nâng táng đá lên. 

- Nhưng thưa chú, châu không đu sức nâng nó lên; 
chú phải giúp cháu. 

- Không, cháu không cần chú giúp, chúng ta sẽ không 
làm được gì nếu ta giúp cháu, cháu nâng lên một. mình 
thôi. Cứ gọi tên bố cháu và tên ông cháu khi cầm chiếc 
vòng nhâc lên, cháu sẽ thấy không khó khăn gì. 

Aladdin làm như lão phù thuy bao. nâng tảng đá lên 
dễ dàng đặt sang bên cạnh. 

Tang đá được cất đi lộ ra một căn hảm nhỏ sâu ba 
đến bến bộ, có một cánh cửa và bậc thang đi xuống. Lão 
phù thuy bèn nói với ÀAladdimm: 

- Cháu của ta, hãy làm đúng như ta bảo. Cháu đi 
xuống căn hầm, đến bậc thang cuối cùng sẽ thây cánh cửa 
mở đưa cháu đến một vòm rộng chia làm ba phòng lớn liên 
tiếp nhau. Trong môi phòng cháu thấy bên phải và bên 
trái có bốn chiếc vại lớn bằng đồng đen, đựng đầy vàng và 
bạc nhưng đừng sơ vào. Trước khi vào phòng thứ nhãt 
chấu vén áo buộc chặt vào người; vào trong ấy cháu ởi 
thắng qua phòng thứ hai không dừng lại, từ đó qua phòng 
thứ ba cũng không dừng lại. Chú ý đừng lạ! gần và đụng 
vào những bức tường, nếu đụng vào tường, dù chỉ là áo 
đụng vào cháu cũng chết ngay. Cuối gian phòng thứ ba có 
một cánh cửa mở ra khu vườn cây rất đẹp đầy quả. Cháu 
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cử đi thắng, qua khu vườn theo con đường dẫn đến bậc 
thang năm mươi bậc đưa lên một cồn đất. Trên côn đất 
cháu thấy một cái hốc và trong hốc có chiếc đèn thắp sáng. 
Cháu cầm lấy đèn, tắt đi, vứt bổ ngọn đèn, đổ nước trong 
đó ra, bo đèn vào lòng mình đưa ra cho chú. Cháu đừng sợ 
hỏng áo vì nước ấy không phải dầu và khi không còn nước, 
đèn sẽ khô ráo. Nêu cháu thích qua cây, cứ hái bao nhiêu 
cũng được, việc ấy không bị cấm. 

Nói thế xong, lão phù thuỷ rút chiếc nhẫn đeo ở ngón 
tay, đeo vào một ngón tay của Aladdin nói là để dự phòng 
những gì xấu có thể gặp phải và đặn dò nhớ kỹ lời lão. 
Tiếp đó lão bảo: 

- Đi đi, cháu của ta, bước xuống táo bạo lên, chúng ta 
sắp giàu suốt đời rồi. 

Aladdin nhẹ nhàng nhảy vào căn hầm, xuống tận bậc 
dưới cùng, vào cửa thấy ba gian phòng như ông chú tả, và 
cậu cân thận đi qua các phòng, qua khu vườn không dừng 
lại. Cậu leo lên cồn đất, cầm lấy chiếc đèn đang cháy trong 
hốc, vứt ngọn đổ nước trong đèn ra, thấy khô ráo như lão 
phù thuỷ đã nói bèn bọc vào lòng. Cậu xuống khỏi côn đất, 
đứng lại trong vườn ngắm những quả cây đã thấy khi đi 
qua. Cây trong vườn đây những quả khác thường, mỗi cây 
mang quả màu sắc khác nhau. Có những quả trắng, ánh 
lên và trong suốt như thuy tình, những quả đỏ, xanh, tím, 
hơi vàng và nhiều màu khác. Những quả cây màu trắng là 
ngọc, lấp lánh và trong suốt là kim cương, màu đỏ là hồng 
ngọc, màu xanh là ngọc bích vân vân... Những quả ấy to 
lớn và hoàn hảo người ta chưa từng thấy trên đời. Aladdin 
không biết giá trị, không xúc động gì trước những quả ấy, 
không thích bằng những quả vả, nho và những quả ngon 
khác phổ biến ở Trung Hoa. Cậu hình dung đây chỉ là 
những qua thuy tình màu, không đáng giá hơn nhiều. Tuy 
vậy những màu sắc muôn vẻ, mỗi quả lại đẹp và to lớn 
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khác thường làm cậu muến hái đủ các loại nhét đầy hai túi 
chiêc áo và hai túi vải mới lão phù thuy mua cho. Khi áo 
đã căng phẳng, cậu buộc vào hai bên thặắt lưng còn giắt vào 
gấp nếp thắt lưng và không quên nhét vào bụng, giữa áo 
đà! và sơ mi quân quanh ngươi. 

Aladdin mang bao nhiêu của cai như thế mà không 
biết, trở lại gấp con đường để ông chú khỏi phải chở lâu. 
Sau khi qua ba gian phòng cẩn thận như lần trước, cậu 
bước lên lối vào căn hầm chỗ lão phù thuỷ đang nóng lòng 
chở đợi. Thây lão, cậu nói: 

- Phưa chú, chú đưa tay kéo giúp cháu lên. 

Lão phù thuy bảo: 

- Cháu ạ, đưa chiếc đèn cho chú trước đã khỏi bị 
vướng. 

- Xin lỗi chú, nó không làm vướng cháu đâu, lên đến 
nơi cháu sẽ đưa. 

Lão phù thuy cương quyết muôn Aladdin dưa chiếc 
đèn trước khi kéo cậu lên và Aladdin vướng chiếc đèn với 
các loại qua cây mang khắp người nhất định từ chối đưa 
chiếc đèn trước khi lên khỏi hầm. Thất vọng về stï chống 
cự của chàng trai, lão phù thuy điên lên vì giận, ném một 
ít bột thơm vào lửa, vừa đọc mấy câu thần chú thì tảng đá 
tự chuyển lại chỗ cũ đóng cửa hầm, đất lại phủ lên trên 
như trước lúc lão và Aladdin mới đến. 

Chắc chắn lão phù thuỷ không phải em ông Mustafa 
thợ may. do đó không phải là chú của Àladdin. Lão là 
người châu Phì, sinh ra tại đó, châu Phi là một nước có 
nhiều người hành nghề phù thuỷ hơn bất cứ chỗ nào. Lão 
tập làm từ khi còn trẻ và sau khoảng bốn mươi năm làm 
phù phép, bói toán đọc sách phù thuy lão phát hiện ra trên 
đời có một chiêc đèn thần, nếu chiếm được sẽ có quyền lực 
hơn bất cứ một ông vua nào trên thế giới. Theo một đợt bói 
phong thuý, lão biết chiếc đèn đang để trong đất nước 


562 





-hffp://tleulun.hopto.org 





Trung Hoa, ở một chỗ mà trong quang cảnh như đã nói 
trên. Tìn chấc vào sự phát hiện đó lão tiến hành một cuộc 
đi xa, vất va, đến gần thành phố tiếp cận vớt kho báu. 
Nhưng tuy chiếc đèn đúng ở chỗ đã biết, lão không được 
phép tự mình nâng tang đá lên và xuống dưới căn hầm. 
Phải có một người khác xuống đấy lấy chiếc đèn đưa vào 
tay lão. Vì thế lão làm quen với Aladdin, cậu có vẻ là một 
đứa trẻ vô tư thích hợp với việc lão cần và lão quyết định 
khi đã có chiếc đèn, sẽ phù phép đóng cửa hầm, hy sinh 
cậu bé để phi tang. Lão tát Aladdin và ra oal với cậu nhằm 
làm cậu sợ nhất nhất vâng lời để khi bảo đưa chiếc đèn 
thần cậu phải đưa ngay. Sự việc diễn ra ngược lại ý muốn, 
lão vội độc ác thủ tiêu Aladdin, sợ chẩn chừ sẽ có người 
nghe, biết điều muôn giấu kín. 

Khi lão phù thuy thây không còn hy vọng lão lên 
đường trở về châu Phì, không qua thành phố nơi lão ra đi 
VỚI Aladdin, sợ nhiều người đã thấy cùng ởi với cậu mà trở 
lại không có cậu. 

Xem ra người ta không được nghe nót về Aladdin 
nữa. Nhưng ngay cả người muốn cậu biến mất mãi mãi 
cũng quên việc lão đã đeo vào ngón tay Aladdin một chiếc 
nhân có thể cứu cậu. 

Aladdin chưa hề nghĩ đến tâm địa độc ác của ông chú 
mạo danh chỉ biết đến những âu yếm và điều tốt lão đã 
làm cho cậu. Khi thấy bị chôn sống, cậu gọi chú hàng 
nghìn lần, kêu lên sẵn sàng đưa chiếc đèn nhưng vô ích. 
Đành ở trong cảnh tối tăm của căn hầm, sau khi khóc 
chán chê cậu xuống cuối thang định ra ngoài ánh sáng 
khu vườn đã đi qua. Bức tường trước đây mở ra vì phép lạ 
đã tự đóng lại rồi, cậu sở soaạng khắp nơi không thấy cánh 
cửa, cậu càng kêu khóc gấp bội, ngồi ở bậc thang căn hầm 
không hy vọng gì thấy lại ánh sáng, buồn bã chắc chắn về 
cái chết. đến gần. 

PP HEPHDHĐĐRDEDTNE 


Aladdin trong tình trạng đó hai ngày không ăn uống. 
Ngày thứ ba thấy cái chết không tránh khỏi, cậu gid hai 
tay lên kêu trời. Với cử động chắp hai tay ấy, cậu vô tình 
xát mạnh chiếc nhân lão phù thuỷ đeo vào ngón tay cho 
mà chưa biết quyền lực của nó. Ngay lập tức một vị thần 
khuôn mặt đồ sộ, cái nhìn đáng sợ, sừng sững hiện ra 
trước mặt như từ dưới đất lên, đầu đụng tới vòm hằm, nói 
với Aladdnmn: 

- Người muốn gì? Tôi sẵn sàng vâng lệnh Người như 
kê nô lệ của những người có chiếc nhẫn ở ngón tay, tôi và 
những kẻ nô lệ khác của chiếc nhân đều thế. 

Ö mọi trường hợp khác, Aladdin vốn không quen thấy 
như vậy, sẽ sợ hãi và không nói nên lợi trước khuôn mặt 
kỳ lạ ấy. Nhưng lo lắng về mối nguy hiểm hiện tại, cậu 
không ngập ngừng bao: 

- Ông là ai cũng thế, nếu có quyền lực thì đưa tôi ra 
khói nơi này. 

Cậu vừa dứt lời, mặt đất mở ra và cậu đã đứng ngoài 
cửa hầm, đúng ở chỗ lão phù thuỷ dẫn đến. 

Aladdin ở lâu trong đêm tối, lúc đâu khó chru đựng 
được ánh sáng ban ngày. Mắt' quen dần, cậu nhìn quanh 
mình thấy rất lạ không có lỗ hổng trong đất, không hiểu 
mình ra khỏi lòng đất bằng cách nào. Chỉ còn chỗ đốt rác 
làm cậu nhận ra tương đối căn hầm ở đâu. Ngoành về phía 
thành phố, cậu thấy những khu vườn quanh đấy và nhận 
ra con đường lão phù thuy đã dân cậu đến đây. Cám ơn 
trời đất đã cho mình được trở về cuộc sống, cậu theo đường 
ấy trở lại thành phố và mệt nhọc lê về đến nhà. Vui mừng 
gặp lại mẹ, thêm vào sức yếu vì ba ngày không ăn, cậu 
ngất đi một lúc. Bà mẹ đã khóc con vì mất tích hay đã 
chết, thấy cậu trong tình trạng ấy, lo chạy chữa để cậu 
tỉnh lại. Bước đầu hồi phục, những lời đầu tiên của cậu là: 

- Mẹ ơi, trước hết cho con ăn đã, đã ba ngày nay con 
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không được ăn tí gì. 

Bà mẹ đưa lại cho con hững gì mình có,Và bảo: 

- Con trai, đừng ăn vội vàng rất nguy hiểm, ần từng 
ít một rồi sau hãy ăn tuỳ th:ch, con cần nghỉ ngơi, thậm 
chí mẹ không muốn con nói chuyện. Khi đã khoẻ con sẽ kể 
lại với mẹ. Được gặp lại con mẹ rất yên tâm sau bao lo 
lắng từ hôm thứ sáu thấy trời tối mà con không về nhà. 

Aladdin nghe lời me, bình tĩnh ăn dần dần, uống 
từng ngụm. Xong bữa, cậu nói Với mẹ: 

- Mẹ ơi, con rất buồn là mẹ đã dễ dàng phó thác con 
cho cãi người có ý định thủ tiêu con và trong lúc con đang 
nói đây, hắn chắc chắn con đã chết rồi. Mẹ nghĩ hắn là chú 
con và con cũng tưởng thế. Chà! Chúng ta nghĩ thế nào 
khác được trước một người âu yếm, tốt với con và hứa hẹn 
những việc làm có lợi như thế? Mẹ biết không, hắn chỉ là 
một kê phản phúc, độc ác, lừa lọc. Hắn tốt với con, hứa hẹn 
như thế để đi tới mục đích thủ tiêu con như con đã nói mà 
cả mẹ và con đều không biết vì nguyên nhân gì. Mẹ sẽ hiểu 
va khi nghe con kế lại cặn kẽ sự việc xảy ra từ khi con đi 
với hắn cho đến khi hắn thực hiện ý đô. 

Aladdin thuật lại những gì từ ngày thứ sáu lão phù 
thuy đến dẫn cậu đi xem những lâu đài, những khu vườn 
bên ngoài thành phố trên đường đến hai ngọn núi, chỗ lão 
phù thuỷ làm phép lạ vứt một loại bột thơm vào ngọn lửa 
và đọc mấy câu thần chú, mặt đất mỡ ra ngay và có một lối 
vào căn hâm dẫn tới kho báu vô giá. Cậu không quên cái 
tát của lão phù thuy và sau đó dịu lại, lão hứa hẹn nhiều, 
đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, bảo đi xuống căn hầm. 
Cậu không bỏ sót một chút nào về những gì mình đã thấy 
qua ba gian phòng, khu vườn và cồn đất. Sau đó cậu đưa 
cho mẹ xem chiếc đèn cậu đã lấy ở đó cùng những qua cây 
trong suốt, nhiều màu đã hái khi trở lại bỏ đầy hai túi vải. 
Những qua Ấy thực ra là những đá quý, lóng lánh như mặt 
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trơi, chiếu sáng cả gian phòng, có thể đoán được giá trì rất 
lớn. Mẹ Aladdin cũng chẳng biết gì về những cái đó hơn 
con trai, bà được nuôi dưỡng trong điều kiện khốn khó, 
chẳng bà không giàu có để cho bà những đá quý, bà cũng 
không bao giờ thấy những đá quý như vậy ở nhà người 
thân hoặc hàng xóm. Vì vậy không la lùng gì khi bà nhìn 
chúng như những vật ít giá trị, có chăng chỉ làm vu1 mắt 
vì nhiều màu sắc. Do đó Aladdin để những túi đá quý phía 
sau chiếc ghế cậu đang ngôi. Cậu kế tiếp câu chuyện từ lúc 
sắp sửa ra khối cửa hầm, vì từ chối đưa cho lão phù thuỷ 
chiếc đèn, lão ta phù phép làm cửa hầm đóng ngay lại. 
Cậu không ngăn được nước mắt chảy khi kể tình trạng khổ 
sở dưới hầm lúc thấy mình bị chôn sông trong lòng đất và 
chỉ trở lại trên đời nhờ vô tình chà xát vào chiếc nhẫn. Kế 
Xong cậu nói với mẹ: 

- Phần còn Ìại mẹ đã biết không cần nói thêm gì. Đấy 
là cuộc phiêu lưu của con, mối nguy hiểm con trải qua từ 
khi mẹ không thấy con nữa. 

Mẹ Aladdin chăm chú nghe hết câu chuyện thần kỳ 
lạ lùng đã làm đau lòng người mẹ yêu thương con mình 
tuy nó có những khuyết điểm. Trong những chỗ cảm động 
nhất thể hiện rõ tính gian đối của lão phù thuỷ bà không. 
ngăn được cử chỉ giận đữ căm ghét của mình. Con trai kể 
xong, bà chửi rủa tên lừa bịp hàng tràng, gọi hắn là lừa 
đảo, gian đối, dã man, giết người, phù thuỷ, kẻ thù phá hại 
loài người. Bà nói thêm: 

- Đúng đấy con a, hắn là một lão phù thưỷ, là kẻ thù 
của mọi người, phù thuý quan hệ với ma quý bằng những 
phù phép, hành động bí hiểm. Nhờ Trời con thoát được cái 
chết không tránh khỏi vì việc làm độc ác của hắn không 
thực hiện được . 

Bà còn nói nhiều điều, căm ghét lão phù thuy lừa gạt 
con trai bà nhưng nhận thấy Aladdin đã ba ngày không 
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ngủ, bà bảo con đi nằm và bà cũng đi ngủ. 

Chàng trai ngủ say suốt đêm, chỉ thức dậy rất muộn 
vào sáng hôm sau. Cậu ra gặp mẹ, câu đầu tiên cậu nói 
với mẹ là đói, rất vui sướng được mẹ cho ăn trưa. Bà mẹ 
tra lời: 

- Than ô1! Con trai, mẹ không còn một mẩu bánh cho 
con; hôm qua con đã ăn hết số thực phẩm ít ôi còn lại 
trong nhà. Nhưng con chịu khó một lúc, mẹ có một số sợi 
vải đưa đi bán, chẳng mấy chốc sẽ mua bánh và thức ăn về 
chúng ta cùng ăn tối. 

- Mẹ ơi - Aladdin nói - Mẹ để đành sợi vải vào dịp 
khác; đưa con chiếc đèn con đem về hôm qua, con sẽ đi 
bán lấy tiền mua thức gì ăn trưa, tối và có lẽ sẽ đủ cho eä 
bữa khuya nữa đấy. 

Bà mẹ vào chỗ bà đã cất gìữ lấy đèn ra: 

- Đây - bà nói với con - nhưng bẩn lắm, lau chùi sạch 
đi chắc sẽ có giá hơn. _ 

Bà lấy cát mịn và nước để đánh sạch đèn. Vừa xát 
vào chiếc đèn, ngay lập tức trước mặt bà và cậu con xuất 
hiện một vị thần xấu xí, to lớn đồ sộ, giọng oang oang: 

- Người muốn gì? Tôi sấn sàng vâng lệnh như kẻ nô lệ 
.của Người, nõ lệ của những ai có đèn trong tay, tôi và 
những nô lệ khác của đèn đều thế. 

Mẹ Aladdin không còn sức để trả lời Thấy khuôn 
mặt xấu xí, đáng sợ, vừa nghe thần cất tiếng nói bà đã 
kinh hãi ngã lăn ra bất tỉnh. 

Aladdin đã thấy thần xuất hiện gần như thế dưới căn 
hầm, nên không bỏ phí thì giờ suy xét, cầm ngay lấy chiếc 
đèn bổ sung thiếu sót của mẹ, cậu trả lời thay bà: 

- Tôi đói, đem thức gì ăn đến cho tôi. 

Vị thần biến mất, một lúc sau trở lại đội trên đầu một 
khay lớn bằng bạc đựng mười hai đĩa bạc đầy thức ăn thật 
ngon cùng sáu chiếc bánh trắng như tuyết, hai cha1 rượu 
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vang và hai chiếc ly bạc cẦm tay. Ông ta đặt những thứ ấy 
lên ghế xô-pha rồi biến mất. 

Việc ấy xảy ra chỉ trong giây lát trong lúc mẹ Aladdin 
đang bất tỉnh. Cậu con trai phải vấy nước lên mặt mẹ đến 
mấy lần để giúp bà hoàn hồn và có lẽ cả mùi vị thức ăn 
ngon vị thần đưa tới cũng có góp phân tác động, nên một 
lúc sau bà tỉnh lại. Aladdim nói: 

- Me ơi, việc đó không là gì đâu, mẹ dậy và lại ăn đi, 
đây là những thứ làm mẹ vên lòng và thoả mãn yêu cầu ăn 
uông của con. Đừng để nguội lạnh những thức ăn ngon 
như thế, chúng ta ăn thôi. 

Bà mẹ vô cùng ngạc nhiên khi thấy khay lớn đây các 
thứ ăn ngon, bánh, rượu và mùi thơm toa ra từ những đĩa 
thức ăn, hỏi con: 

- Con ơi, do đâu mà đồi dào đến thế và chúng ta phải 
ơn a) về sự hào phóng này? Có phải nhà vua biết chúng ta 
nghèo khó đã chiếu cố cho chúng ta không? 

- Thưa mẹ, chúng ta lại bàn ăn thôi, mẹ cũng cần như 
con, ăn xong con sẽ nói :rõ với mẹ. 

Họ ngồi vào bàn, ăn rất ngon miệng như chưa bao giờ 
có được một bữa ăn đầy đủ. 

Trong lúc ăn, mẹ Aladdin nhìn ngắm không mỗi khay 
và những đĩa thức ăn tuy không biết rõ bằng bạc hay chất 
liệu gì vì chưa từng thấy những dụng cụ như vậy, nói đúng 
ra là không biết giá trị của chúng mà chỉ sự mới lạ của 
chúng đã đủ làm bà thán phục, con trai bà cũng chẳng biết 
gì hơn, 

Aladdin và mẹ không nghĩ đó chỉ là một bữa ăn trưa 
đơn giản mà họ dùng làm bữa ăn tối luôn. Những thức ăn 
tuyệt ngon làm họ thấy ngon miệng và vì trong lúc thức ăn 
còn nóng, họ nghĩ nhập hai bữa ăn làm một cũng tốt, 
không phải ăn làm hai lần. Bữa ăn kép xong, còn lại 
không chỉ cho bữa ăn khuya mà khá đủ cho hai bữa ăn no 
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nê vào ngày hôm sau. 

Sau khi mẹ Aladdin ăn xong và cất riêng thức ăn còn 
lại cho những bữa sau bà đến ngồi trên ghế xô pha gần 
con mình. 

- Aladdm - Bà mói - Ta nóng lòng muốn nghe câu 
chuyện con đã hứa. 

Aladdin kể lại đúng xiệc xảy ra giữa vị thần và cậu 
trong lúc bà mẹ ngất đi. 

Bà rất ngạc nhiên về lời kế của con và sự xuất hiện 
của vị thần, liền hỏi con: 

- Con muốn nói gì về những vị thân của con thế? Từ 
khi ta sinh ra đến nay, không nghe nối cớ người nào đã 
gặp thần thánh. Tại sao vị thần xấu xí ấy đến trước mặt 
mẹ? Vì lẽ gì ông ây nói với mẹ chứ không phải với con, 
người mà ông đã xuất hiện trước mặt dưới căn hãm? 

- Thưa mẹ, vị thân vừa rồi không phai là người đã 
đến với con. Họ giống nhau về dáng điệu không lỗ nhưng 
hoàn toàn khác nhau về khuôn mặt và cách ăn mặc. Họ 
thuộc về những người chủ khác nhau. Nếu mẹ nhớ lại, 
người con đã thấy xưng là nô lệ của chiếc nhẫn ở ngón tay 
con và người mẹ vừa thấy là nô lệ của chiếc đèn mẹ cầm 
trong tay. 

- Thế nào? Như vậy chiếc đèn của con là nguyên nhân 
vị thần đáng sợ ấy nói với mẹ? Chà, con ơi! Con cất chiếc 
đèn khỏi mắt ta, để vào đâu tuỳ thích, ta không muốn sờ 
mó đến nó nữa. Ta bằng lòng vứt nó hoặc bán đi còn hơn 
nguy cơ chết. vì sợ hãi. Nếu tin mẹ, con cũng nên bỏ chiếc 
nhân đi. Không nên quan hệ với các vị thần, đó là những 
ma quỷ mà các nhà tiên tri đã nói. 

- Thưa mẹ, nếu mẹ cho phép, con sẽ không bán nó 
như đã dự định, chiếc đèn sẽ rất có ích cho mẹ con chúng 
ta. Mẹ không thấy nó vừa cho ta những gì à? Phải để nó 
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đoán được phải có lý do gì ông chú hờ độc ác của con mới có 
hành động Ấy, làm một chuyến đi dài và vất va như vậy. 
Chính để chiếm được chiếc đèn thần, ham muốn hơn cả 
mọi vàng bạc ông ta biết có trong các phòng và con cũng đã 
thấy tận mắt. Ông ta biết rõ giá trị của chiếc đèn nên 
chắng đòi hỏi gì khác ngoài kho báu đổi dào ấy. Sự tình cð 
đã cho chúng ta biết quyền lực của đèn, chúng ta phải sử 
dụng nó cho có lợi nhưng phải thật kín đáo, để chòm xóm 
khỏi thèm muốn và ghen ghét chúng ta. Con sẽ cất giấu 
một chỗ khuất mắt mẹ, sẽ tìm lại khi cần. Về chiếc nhẫn 
con cũng không vứt bỏ được, không có nhẫn mẹ đã không 
bao giơ gặp lại con nữa. Mẹ cho con giữ nó lại và luôn đeo 
nó Vào ngón tay như vật quý. Biết đâu con sẽ gặp một 
hiểm nguy khác, mẹ và con không lương được và chính nó 
sẽ cứu con? 

Aladdin nói rất có lý, mẹ cậu không có gì bàn cãi 
thêm. Bà nói: 

- Con trai, con hãy làm như con nghĩ. Riêng mẹ, mẹ 
không muốn dính líu với các vị thần. Mẹ nói rồi, mẹ không 
dính líu về chuyện đó hơn nữa. 

Chiều tiếp theo và bữa khuya ăn nốt thức ăn vị thần 
đã đưa tới. Hôm sau Aladdin không chờ đói thôi thúc, cầm 
một chiếc đĩa bạc giấu dưới áo đem đi bán ngay từ sáng 
sớm. Cậu gặp một. người Do Thái trên đường, kéo riêng ra 
đưa chiếc đĩa cho xem hồi có muốn mua không. 

Người Do Thái, tỉnh ranh, cảm chiếc đĩa ngắm nghía, 
biết ngay thuộc loại bạc tốt, hỏi giá bao nhiêu. Aladdin vốn 
không biết giá trị và chưa mua bán loại này bao giờ đành 
bảo lão tự nói giá trị của chiếc đĩa và cậu tin tưởng lão 
thành thật. Người Do Thái bối rối trước thái độ ngây thơ 
của Aladdin, nhưng lão nghĩ rằng cậu không biết chất 
lượng và giá trị, nên rút ra một đồng tiền vàng chỉ là một 
phần sáu mươi hai, giá bán chiếc đĩa đưa cho cậu. Aladdin 
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vội câm lấy đồng tiền và đi ngay khiến người Do Thái chưa 
hài lòng về món lời chưa thật lớn, ông ta bực mình vì đã 
không nghĩ Aladdin không biết giá, lẽ ra phải tra tiền ít 
hơn nhiều. Lão ta định đi theo chàng trai lấy lại một ít 
nhưng Aladdin chạy đã xa đuổi không kịp. 

Aladdin trên đường về nhà, dùng đồng tiền vàng mua 
bánh cho mẹ và mình, số tiền thừa đưa cho mẹ đi chợ mua 
thực phẩm, cần thiết để mẹ con ăn mây ngày. 

Họ tiếp tục sống như thế, nghĩa là Aladdin bán tất ca 
những chiếc đĩa cho người Do Thái lần lượt đến chiếc thứ 
mười hai theo như lần đầu tiên mỗi khi gia đình hết tiền. 
Người Do Thái đưa một đồng tiền vàng như lần trước, 
không đâm bớt sợ mất món bời quá lớn lão tra tất cả 
những chiếc đĩa cùng một giá. Đến lượt chiêc khay, nặng 
gấp mười lần mỗi chiếc đĩa cậu đã đưa cho người Do Thái 
đem về nhà; lão ta sau khi cân trọng lượng, trả rigay mười 
đồng vàng, Aladdin chấp nhận. 

Khi tiêu hết mười đồng tiển vàng, cậu lại nhờ vào 
đèn. Cầm chiếc đèn trong tay tìm chỗ mẹ đã xát vào đó, 
cậu xát như mẹ đã làm, vị thần trước đây xuất hiện ngay. 
Do Aladdin xát nhẹ hơn, thần nói với giong dịu hơn: 

- Người muốn gì? Tôi sẵn sàng vâng lời như kẻ nô lệ 
của Người và tất ca những al có đèn trong tay, tôi và 
những nô lệ khác của đèn cũng thế. 

Aladdin báo: 

- Tôi đối, mang cho tôi thức gì ăn.- 

Thần biến đi, một lúc sau trở lại đội một bữa ăn như 
lần trước để trên ghế xô-pha và biến mất. 

Mẹ Aladdin được báo về ý định của con, ra ngoài làm 
một số công việc để không ở nhà khi thần đèn xuất hiện. Ít 
lâu sau đó bà trỡ về, cũng gần ngạc nhiên như lần trước về 
tác dụng kỳ diệu của chiếc đèn. Hai mẹ con ngôi vào bàn 
và sau khi ăn xong phần còn lại của thức ăn vẫn còn đủ 
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cho hai ngày sau. 

Khi Aladdin thấy trong nhà không còn bánh, thực 
phẩm khác, cũng không có tiền để mua, cậu cầm một chiếc 
đĩa bạc đi tìm người Do Thái để bán. Qua cửa hiệu một 
người thợ kim hoàn một người đáng kính vì già ca, trung 
thực và ngay thẳng, bỗng ông gọi cậu vào bảo: 

- Con trai, ta thấy anh đi qua đây nhiều lần cầm cái 
gì đó như mọi lần đến gặp người Do Thái ấy và trở về 
không cầm gì nữa, ta hình dung anh đã bán cho ông ta. Có 
lẽ anh không biết đấy là một tay lừa bịp, thậm chí mánh 
khoé hơn những người Do Thái khác và những ai đã biết 
rõ không quan hệ với ông ta. Ta nói thật đấy. Anh đưa ta 
xem anh mang cái gì vây và muôn bán, ta sẽ trả đúng giá 
nếu phù hợp với ta, nếu không ta sẽ giới thiệu với những 
nhà buôn khác không lừa bịp anh. 

Hy vọng được nhiều tiền hơn, Aladdin rút chiếc đĩa 
dưới áo ra đưa cho người thợ kim hoàn xem. Ông già biết 
là bạc tinh khiết, hói cậu có bán những chiếc đĩa loại này 
cho người Do Thái không và ông ta tra bao nhiêu? Aladdin 
ngây thơ nói đã bán mười hai chiếc, mỗi chiếc một đồng 
vàng. Người thợ kim hoàn kết luận: 

- Chà! Thăng ăn cướp! Nhưng con trai, việc gì đã làm 
là xong, không nghĩ đến nữa. Ta cho anh xem chiếc đĩa 
đáng giá ra sao, đó là loại bạc tốt nhất ta vẫn dùng ở cửa 
hiệu, anh sẽ biết rõ tay Do Thái lừa anh đến mức nào. 

Ông lấy cân ra, cân trọng lượng chiếc đĩa và sau khi 
giai thích chất lượng bạc, ông lưu ý cậu theo trọng lượng 
chiếc đĩa, nó giá đến bảy mươi hai đồng vàng, ông đếm trả 
ngay bằng tiền mặt nói: 

- Đấy là giá đúng của chiếc đĩa. Nếu anh nghi ngại cứ 
đi hỏi những thợ kim hoàn khác tuỳ thích, họ nói đáng giá 
hơn ta hứa sẽ trả anh gấp đôi. Chúng ta chỉ lãi về công 
làm đồ trang sức với số bạc chúng ta mua và những người 
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Do Thái chính trực nhất cũng không làm thế. 

Aladdin rất cám ơn người thợ kìm hoàn về lời khuyên 
xác đáng, và nhơ đó cậu đã có lợi lớn. Sau đó cậu bán cho 
ông những chiếc đĩa khác và cả chiếc khay, được trả đúng 
má thực trọng lượng. Tuy Aladdin và mẹ có một nguồn 
tiền bạc vô tận từ chiếc đèn, họ vẫn tiếp tục sống đạm bạc 
như trước, để dành tiền lại sống một cách lương thiện và 
mua một số vật dụng cần thiết. Me cậu cũng chỉ tiêu pha, 
may quần áo dựa vào số tiền mười hai chiếc đĩa và khay 
bạc bán cho người thợ kim hoàn. Họ sống theo cách đó mấy 
năm, thỉnh thoảng mới phải dùng đến đèn thần. 

Trong thơi gian ấy chàng rất chăm gặp gõ những 
người có tiếng tăm trong giới các nhà buôn lớn nhất về 
chăn đệm quý, vải vóc đẹp, tơ lụa và đồ trang sức. Qua 
những câu chuyện của họ, chàng có được phong thái của 
tầng lớp quý tộc từ lúc nào không hay. Đặc biệt qua những 
cửa hàng trang sức đã quý, chàng biết mình đã lầm tưởng 
những quả cây trong suốt nhiều màu hái trong khu vườn 
khi đi lấy đèn chỉ là thuy tình màu, đấy chính là những đá 
quý rất cao giá. Nhiều lần thấy người ta mua bán các loại 
đá quý, chàng biết được giá trị của chúng và thấy không có 
loại nào đẹp và lớn như những quả của chàng, chàng hiểu 
rõ mình đã có một kho báu vô giá. Chàng khôn ngoan 
không nói với ai, kể câ với mẹ và đỉnh ninh sự im lặng đó 
đưa lại cho chàng một số phận cao sang. 

Một hôm dạo chơi trong một khu phố, Aladdin nghe 
thông báo một mệnh lệnh của nhà vua bắt đóng cửa các 
hàng quán, các cửa nhà và mọi người phải ở trong nhà để 
công chúa Badroulboudour, con gái vua đi qua ra nhà tắm 
cho đến khi lúc trở về, 

Lời thông báo ấy làm Aladdin nảy sinh tò mò muốn 
nhìn mặt công chúa không che mạng. Chàng có thể làm 
việc đó bằng cách đứng trong nhà một người quen hé nhìn, 
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song chàng không hài lòng thế vì theo phong tục, công 
chúa phải che mặt. Để thoả mãn chàng tìm một cách chắc 
chắn hơn đó là đến đứng phía sau cánh cửa nhà tắm nấp 
kín để nhìn được mặt công chúa. 

Aladdin chủ không lâu. Chàng thấy nàng ởi tới với 
một đoàn thị nữ hộ tống xung quanh và phía sau. Khi cách 
cánh cửa nhà tắm ba bốn bước, nàng cất tấm mạng che 
mặt làm vướng víu đi .nên Aladdin nhìn thấy nàng thoái 
mái đi thắng lại phía chàng. 

Cho đến lúc đó Aladdin chưa từng được nhìn người 
nhụ nữ nào khác cởi mạng che mặt ngoài mẹ mình vốn đã 
zià không còn những nét đẹp đáng kể để thấy những người 
đàn bà khác đẹp hơn. Chàng có nghe nói về sắc đẹp lạ 
thường của công chúa nhưng chưa có lời nối nào tả được 
hết vẻ đẹp như chính bản thân sắc đẹp của nàng. 

Khi thấy công chúa Badroulboudour, chàng mất hăn 
ý nghĩ mọi phụ nữ đều gần giống như mẹ. Tâm trạng bối 
rối và tim chàng không thể không hướng về đốt tượng vừa 
làm chàng ngây ngất. Thực vậy, công chúa là cô gái đẹp 
nhất trên đời. Đôi mắt to tình nhanh và lóng lánh, cái 
nhìn hiền dịu và khiêm tốn, mũi cân đôi, miệng nhỏ, đôi 
môi tuyệt đẹp hài hoà. Tóm lại, những nét trên khuôn mặt 
đều đặn hoàn hảo. Không lạ gì khi Aladdin bị choáng 
ngọợp, thất thần trước vẻ đẹp xưa nay lạ lãm đối với cậu. 
Ngoài những nét tuyệt hảo ấy công chúa có một thân hình 
đây đặn, phong thái trang nghiêm mà chỉ nhìn thấy nàng 
người ta đã hết lòng kính trọng. 

Khi công chúa vào phòng tắm, Aladdin đứng ngấn 
ngươi một lúc, khoan khoái hình dung lại những gì làm 
chàng say mê tận đáy lòng. Bình tĩnh lại, thấy công chúa 
đã đi vào chàng có đứng tại chỗ cũng vô ích vì khi ra nàng 
đã che mặt nên chỉ thấy lưng, chàng đành rút lui khỏi chỗ 
Ân. 
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Về đến nhà Aladdin không giấu được mẹ sự bối rỗi, 
băn khoăn của mình. Bà ngạc nhiên thấy chàng buồn và 
mơ mộng trái với thường ngày nên hỏi có việc gì xảy ra hay 
chàng bị ốm. Chàng không tra lời, luôn ld đãng ngôi xuống 
chế xô-pha, bận tâm vẽ lại hình ảnh tuyệt vời của công 
chúa Badroulboudour. Bà mẹ chuẩn bị bữa ăn khuya 
không gặng hỏi thêm. Khi xong bà đưa lại gần cùng ăn 
nhưng chàng con vân không hề chú ý. Bà giục chàng ăn 
mà khó khăn lắm chàng mới thay đổi tư thế ngồi. Chàng 
ăn ít, cúi mặt, tuyệt đốt tm lặng; bà mẹ không sao gặng 
được chàng nói một lời về sự thay đổi khác thường ấy. 

Sau bữa ăn, bà mẹ lại muốn hỏi về nỗi buồn sâu nặng 
ấy nhưng chàng muốn đi nằm hơn là cho mẹ biết chuyện 
của mình. 

Chẳng cần kể lại Aladdin say mê sắc đẹp công chúa 
Badroulboudour đã qua một đêm như thế.nào, chỉ biết 
hôm sau ngồi trên ghế trước mặt mẹ đang kéo sợi chàng 
nó) với mẹ như thể này: 

- Mẹ ơi, hôm qua ra ngoài khu phố lớn trở về con im 
lặng mãi làm mẹ phiền lòng, con biết. Con nói để mẹ rõ, 
con không đau ốm gì như mẹ nghĩ, bây giơ cũng không. 
Nhưng có thể nói điều con cảm thấy và không ngừng trăn 
trở còn tệ hại hơn một căn bệnh. Con không biết thế nào 
nhưng nghe con nói chắc mẹ biết rõ. 

Trong khu người ta không biết, mẹ cũng không thể 
biết chiều hôm qua công chúa Badroulboudour, con gái 
nhà vua đi tắm. Đang đi ngoài đường phố con nghe được 
tin ấy. Người ta ra lệnh đóng các cửa hàng, vào trong nhà 
để đảm bảo danh đự cho công chúa, cho nàng tự đo đi trên 
đường. Con đang ở gần nhà tắm, tò mò muốn xem mặt 
công chúa nên nảy ra ý định đến nấp sau cửa nhà tắm 
nghĩ rằng nàng sẽ bỏ mạng che mặt lúc bước vào. Mẹ biết 
cánh cửa được bố trí ra sao rồi và có thể đoán con đã nhìn 
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nàng thoải mái. Thực thế, nàng bỏ mạng ra khi vào nhà 
tắm và con có diễm phúc chiêm ngưỡng sắc đẹp của công 
chúa. Thưa mẹ đấy là nguyên có tình trạng của con khi về 
nhà và giữ im lặng cho đến bây giờ. Con yêu công chúa dữ 
đội đến mức không diễn tả được với mẹ; lòng say mê của 
con lúc nào cũng mãnh liệt, tươi nguyên và con cảm thấy 
tình yêu ấy chỉ được thoả mãn khi lấy được công chúa 
Badroulboudour nên con quyết định phải xin hỏi nàng làm 
vợ. 

Mẹ Aladdin chú ý nghe con nói đến hết nhưng khi 
biết ý định của con là xin hỏi công chúa làm vợ, bà phá lên 
cười. Aladdin muốn tiếp tục nói nhưng bà lại ngắt lời con: 

- Này, con ơi, con nghĩ gì thế? Phải mất trí rồi mới nói 
với mẹ điều Ấy. 

- Mẹ ơi, xin cam đoan với mẹ, con không mất trí đâu, 
rất tỉnh táo, con đã lường trước mẹ sẽ măng con điên rồ, 
quái gỏ và những gì mẹ có thê làm, nhưng tất ca những 
điều đó không ngăn căn được con nói một lần nữa với mẹ 
là con đã quyết định xin nhà vua cho hỏi công chúa 
Badroulboudour làm vd. 

- Thực ra con ơi, - bà mẹ lại rất nghiêm chỉnh nói với 
con, - mẹ không thể không nói là con quên mất mình là ai 
rồi, và dù con muốn thực hiện ý định đó thì mẹ chẳng thấy 
ai là người con dám nhờ chuyển yêu cầu đó lên nhà vua. 

- Nhơ ngay chính mẹ chứ aI. 

- Nhờ mẹ à?- Bà mẹ kêu lên kinh ngạc. - Đến đề nghị 
nhà vua? Chà! Mẹ không dẫn thân làm việc đó đâu. Con là 
a1, con trai, mà dám ngông cuồng nghĩ đến con gái vua? 
Con quên con là con trai một người thợ may hèn kém trong 
kinh thành và của một người mẹ nguồn gốc không cao quý 
rồi ư? Con có biết những ông vua không thèm gả con gái 
cho ca những người con trai vua không hy vọng cũng có 
ngôi! vị tôn quý như họ? 
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- Mẹ ơi - Aladdin đáp - Con nói con đã dự kiến trước 
những điều mẹ vừa nói với con và con cũng nói như vậy về 
những điều mẹ có thể nói thêm nữa. Mẹ nói gì và thái độ 
ra sao cũng không làm con thay đổi tình cảm được. Con đã 
nói nhờ mẹ ởi xin hỏi công chúa Badroulboudour làm vợ, 
đấy là với lòng kính trọng xin mẹ làm ơn. Con khẩn cầu 
mẹ đừng từ chối nếu mẹ không muốn con chết đi hơn là 
cho con cuộc sống một lần nữa. 

Mẹ Aladdin rất bối rối thấy con ngoan cố với ý định 
xa rời lẽ phải như vậy. Bà nói: 

- Con trai, ta là mẹ con là ngươi mẹ sinh ra con không 
có gì hợp lý và thích hợp hơn là sẵn sàng vì yêu con mà 
làm việc đó. Nêu nói về hôn nhân của con với một cô gái 
hàng xóm, điều kiện giống hoặc gần như con, mẹ sẽ không 
nề hà điều gì, dốc lòng giúp con bằng mọi khả nàng vốn có. 
Những người nghèo như chúng ta khi muốn kết hôn, trước 
hết phai nghĩ lấy gì để sống. Nhưng không nghĩ đến nguồn 
gốc nghèo hèn, về tài năng của cải ít ð1, con mở quá cao 
đến bậc thang cao nhất của vận mệnh. tham vọng quá lớn, 
khi muốn hỏi công chúa làm vợ, con gái vị vua mà chỉ một 
tiếng nói, đủ nhận chìm, đè nát con! Mẹ muốn con phải 
suy nghĩ như thế nào về điều phi lý ấy. Mẹ nói về việc liên 
quan đến mẹ. Làm sao con có ý nghĩ khác thường bảo mẹ 
đến xin vua cho cưới con Người được? Dù mẹ không phải 
táo tợn mà liều lĩnh đến xin gặp vua với một đề nghị lõ 
lăng như thế, ai cho mẹ vào? Con nghĩ người đầu tiên nghe 
mẹ trình bày không cho mẹ là điên và đuổi mẹ ra nhục 
nhã ư? Lại cho rằng việc tiếp kiến nhà vua không khó 
khăn lắm: mẹ biết người ta có thể đến gặp vua để xin xử 
kiện, xin gia ân và được Ngươi chấp nhận nếu xứng đáng. 
Nhưng con có ở trong trường hợp đó không? Con có xứng 
đáng xin gia ân không? Con đã làm gì cho vua và đất nước 
mình? Không được thế làm sao mẹ dám đến đề nghị? Làm 
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sao mẹ đấm mỡ miệng trước phong thái oai ngbiêm của 
nhà vua và quang cảnh rực sáng của triều đình? Còn một 
lẽ khác, con trai, người ta không đến xin gặp vua về một 
việc gì đó mà không có món quà cầm tay. It nhất quà cáp 
cũng có lợi và dù từ chối gia ân, vua cũng chiếu cố nghe lời 
trình bày. Con có món quà øì? Và nếu con có vật gì đó 
xứng đáng được một nhà vua hòng mạnh như thế để ý đến 
cũng sánh sao được với lời yêu câu của mình? Con hãy 
nhìn lại mình đi nghĩ đến điều con không thể nào mong 
đạt được! 

Aladdin im lặng nghe những lời mẹ khuyên để cậu từ 
bỏ ý định và sau khi suy nghĩ mọi lý lẽ, chàng thưa với mẹ: 

- Mẹ ạ, con thú nhận đá rất táo tợn dám có ý đồ vượt 
quá hoàn cảnh mình đòi hỏi mẹ sốt sắng đến cầu hôn con 
gái vua mà trước hết không tạo những điều kiện thuận lợi 
cho mẹ. eon xìn mẹ tha lỗi. Nhưng niềm say mê mãnh liệt 
làm con không hình dung hết những gì có thể làm con toại 
nguyện. Con yêu công chúa Badroulboudour vượt ra ngoài 
điều mẹ tưởng tượng, càng tôn sùng nàng con càng quyết 
tâm cưới nàng. Đây là một vấn đề đứt khoát, đã xác định 
chắc chắn trong tâm trí eon. Con cám ơn mẹ đã gợi mở cho 
con bước đi đầu tiên hứa hẹn có kết quả. 

Mẹ bảo thông thường xin tiếp kiến nhà vua phải có 
một món quà va con không có gì xứng đáng. Con đồng ý về 
món quà, xin thú nhận đã không nghĩ đến điểu Ấy. Mẹ nói 
con không có gì đâng đưa tặng, mẹ không nghĩ những vật 
con mang về ngày thoát chết ở căn hầm không là một món 
quà đáng kế đối với vua sao? Con nói về những gì con đựng 
trong hai chiếc túi và đất vào thắt lưng mà chúng ta tưởng 
những quả thuỷ tỉnh màu, đó chính là những viên đá quý 
vô giá chi thích hợp với những nhà vua lớn. Tất ca những 
viên con thấy trong những cửa hàng đá quý không thể 
sánh về độ lớn, sắc đẹp với những viên đá chúng ta có 
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nhưng chúng đã được bán với giá cao vô cùng. Thực tế, 
chúng ta không biết giá những viên đá quý của chúng ta 
nhưng theo kinh nghiệm con đã có, con chắc chắn chúng sẽ 
là món quà nhà vua rất hài lòng. Mẹ lấy một chiếc bình sứ 
lớn, đổ vào những viên đá quý, đủ mọi màu sắc, mẹ cứ 
mang đi đề xem tác dụng ra sao. 

Mẹ Aladdin đưa bình sứ ra con trai bà lấy đá quý xếp 
vào đó. Dưới ánh sáng ban ngày, màu sắc khác nhau của 
những viên đá ánh lên, lóng lánh đến mức làm mẹ con chói 
loà, sửng sốt vì trước nay họ chỉ thấy dưới ngọn đèn nhỏ. 
Đúng là Aladdin đã thấy chúng trên cây tạo nên một 
quang cảnh mê hồn nhưng khi đó chàng còn bé, chàng chĩ 
xem là những vật để chơi, mang về với ý nghĩ đó, không 
hiểu biết gì hơn. 

Sau khi ngắm nghía một lúc, Aladdin nói: : 

- Thưa mẹ, mẹ thoái thác không đến gặp nhà vua vì 
không có quà. Con nghĩ đây là một món quà sẽ làm cho mẹ 
được tiếp đón thuận lợi. 

Tuy bà mẹ ngẩn người vì vẻ đẹp và nét lấp lánh của 
món quà, bà không nghĩ nó có giá trị lớn như con khăng 
định nhưng đề làm chàng vui lòng bà không bàn cãi về 
điều đó nữa. Bà vẫn lo lắng về sự chấp nhận cúa nhà vua 
nên rúói Với con: 

- Con tra) ạ, mẹ cũng cho là món quà này có tác dụng 
nhưng khi thỉnh cầu vua mẹ cảm thấy rõ là không đủ sức 
và sẽ câm lặng thôi. Như vậy không chỉ mất công đi mà 
mất cả món quà là cả một tài sản khác thường và mẹ sẽ 
thẹn thùng trở về báo tin vô vọng. Mẹ đã nói rồi và con hãy 
tin là thế - Bà nói thêm: - Dù mẹ muốn cố gắng chiều ý 
con, đủ sức đám thỉnh cầu vua như con mong đợi, chắc 
chăn hoặc nhà vua sẽ cười nhạo rồi đuổi mẹ đi như một kẻ 
điên hoặc ông nối giận mà con và mẹ sẽ là nạn nhân. 

Mẹ Aladdim còn nói nhiều lý lẽ khác để chàng thay 
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đỏi ý kiến nhưng sắc đẹp của công chúa Badroulboudour 
tác động quá mạnh đến trái tim không làm chàng lay 
chuyền được. Aladdin nài ni mẹ thực hiện điều chàng đã 
quyết định. Vừa thương yêu vừa sợ chàng làm điểu gì liều 
lĩnh, bà mẹ cổ nén nã: lo sợ làm theo nguyện vọng của con. 

Vì đã muôn không đên được cung vua nữa, công việc 
để lại ngày hôm sau. 

Hai mẹ con không nói gì về việc khác trong phần thì 
giờ còn lại của ngày hôm đó. Aladdin cẩn thận gợi ý với mẹ 
những suy nghĩ của mình để bà vững tâm đến xin tiếp 
kiến nhà vua. Mặc dù con trai đưa ra nhiều lý lẽ, bà mẹ 
vẫn không tin tưởng thành công và thực tế bà nghị ngại 
cũng phải. Bà bảo con: 

- Này con, mẹ mong rihà vua cho được gặp và bình 
tĩnh lắng nghe lời mẹ thỉnh cầu nhưng sau việc tiếp đón 
khá tốt ấy nếu ông hỏi nhà cửa, tài sản, đất đai của con ở 
đâu, vì đấy là những vẫn để vua quan tâm trước cá bản 
thân con, nếu ông hồi thế thì con bảo mẹ trả lời ra sao? 

- Mẹ ơi, chúng ta đừng lo lăng trước về một việc có lẽ 
sẽ không xảy đến. Chúng ta cứ nghì trước hết về sự tiếp 
đón và câu trả lời của nhà vua đã. Nếu ông muốn biết về 
những điều mẹ vừa nói, con sẽ liệu để trả lời, con tin tưởng 
ở chiếc đèn nhờ nó lâu nay chúng ta không thiếu thốn gì. 

Mẹ Aladdin không có gì cãi lại điều con trai vừa nói. 
Bà nghĩ chiếc đèn có thể giúp cho họ những việc thần kỳ 
lớn hơn việc cung cấp ăn uống cho họ. Điều đó làm bà hài 
lòng đồng thời rũ bỏ được những khó khăn có thể làm bà 
lùi bước. Aladdin hiểu ý nghĩ của mẹ chàng nói: 

- Thưa mẹ, ít nhất mẹ cũng nhớ gìữ bí mật của chúng 
ta: mọi kết qua tốt đẹp trong việc này tuỳ thuộc vào điều 
ãy đấy. 

Hai mẹ con chia tay nhau đi nghỉ. Nhưng tình yêu 
mãnh liệt và những dự kiến lớn về tài sản trong tâm trí 
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làm chàng không bình tĩnh ngủ yên như lòng mong muốn. 
Chàng dậy trước lúc trơi :áng ra đánh thức mẹ dậy, thúc 
mẹ mặc nhanh quần áo đê» cổng hoàng cung kịp giờ mở 
cửa và yêt kiến rhà vua cù. g lúc với các quan lớn nhỏ vào 
triều đình tham dự cuộc xé. xử thường kỳ mà bao giờ vua 
cũng trực tiếp chủ tri. 

Mẹ Aladdin làm mọi việc như con báo. Bà lấy chiếc 
bình sứ để những viên ả:. quý làm quà, bọc một lớp vải rất 
mịn và sạch sẽ, một ló; khác ít mịn hơn bà buộc nối bốn 
góc cho dễ mang. Bà ra đi, hướng về hoàng cung làm 
Aladdin rất thoả mãn trong lòng. Các quan đại thần, 
những vị có chức vụ cao ở triều đình đã vào hoàng cung 
khi bà đến trước công lâu đài. Đám người có việc đến triều 
đình rất đông: khi mở công bà đi cùng họ vào phòng Kết 
xử. Đây là một phòng khách rất đẹp, rộng rãi và tráng lệ, 
cửa ra vào trang nghiêm. Bà dừng lại, cố thu xếp đứng 
trước mặt chỗ vua ngồi, các triều thần tham dự ngồi bên 
phai, bên trái nhà vưa. Người ta gọi lần lượt mọi người 
theo thứ tự đơn thỉnh cầu của họ nêu lên và xét xử cho đến 
giờ nghị thường lệ. Vua đứng dậy, giải tán quần thần vào 
trong phòng riêng có vị tế tướng đi theo, Những quần thần 
khác trong triều cũng ra về. Những người đến xin được 
bày tô nguyện vọng cũng gìiải tán, những người này hài 
lồng vì được lợi, những người khác phàn nàn về kết quả 
xét xử đối với họ, có những người lại hy vọng vào buối xét 
xử khác. „ | 

Mẹ Aladdin thấy vua đứng dậy về cung, nghĩ rằng 
trong ngày đó ngài sẽ không trở lại nữa vì mọi người đều 
bỏ ởi, nên bà cũng ra về. Aladdin thấy mẹ vào nhà với quà 
tặng vua vẫn mang theo, không biết kết quả ra sao? Sơ có 
điều gì bì thảm, chàng không dám mở miệng hỏi. Bà mẹ 
phúc bậu chưa bao giờ đặt chân tới cung vua và không biết 
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bà kể lại với chàng một cách rất thật thà: 

- Con ạ, mẹ đã thấy nhà vua và chắc chắn Người cũng 
thấy mẹ, mẹ đứng ngay trước mặt mà không có ai cân trỏ 
Người trông thấy mẹ nhưng người bận rộn phải nghe rất 
nhiều người trình bày. Việc đó kéo đài ›nãi, cuối cùng mẹ 
nghĩ Người buồn chán quá nên đã bất nz3 “lửng đậy bỏ vào 
không chờ nghe những người đang x:1‹ nàng chờ đến lượt 
trình bày. Tuy vậy điều đó làm mẹ hà: lèng vì mẹ đã bắt 
đầu sốt ruột, mệt môi vì chờ quá lâu. Không có gì thay đối, 
mẹ sẽ trở lại hoàng cung vào ngày mai, có lẽ vua không 
quá bận. 

Dù say mê đến mấy Aladdin cũng đành nén lòng vì 
sự việc như vậy. Ít nhất chàng cũng hài lòng thấy mẹ đã 
vượt qua bước đi khó khăn nhất, chịu đựng được trước mặt 
vua và hy vọng bà noi gương những người trình bày với 
vua, sẽ không ngần ngại làm việc được uy thác khi có địp 
được nói. 

Ngày hôm sau cũng sáng sớm như hôm trước mẹ 
Aladdin đến boàng cung nhưng vô ích. Bà thấy cổng đóng, 
hỏi thăm được biết triều đình chỉ xét xử hai ngày một lần 
nên phải trở lại vào ngày tiếp đó. Bà đưa tin về và khuyên 
con trai phải kiên nhẫn thêm. Bà lại đến hoàng cung sấu 
lần vào những ngày qui định cũng không có hiệu quả và có 
lẽ bà sẽ trở lại đến hàng trăm lần khác cũng vô ích nếu 
vua luôn thấy bà trước mặt mình nhưng không lưu ý đến 
bà. Điều ấy rất có thể xảy ra vì chỉ có những người thưa 
kiện lần lượt lại gần vua để trình bày và mẹ Aladdin 
không ở trong trường hợp đó. 

Cuối cùng hôm đó sau khi dừng thiết triều về cung, 
vua nói với vị tế tướng: 

- Mấy hôm nay ta thấy một người đàn bà đến đều đặn 
vào những buổi ta xét xử, mang vật gì bọc trong vải và 
đứng trước mặt ta từ đầu đến cuối buối. Khanh có biết bà 
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ây đề nghị gì không? 

Vị tế tướng cũng chăng biết gì hơn nhà vua, ông trả 
lơi: 

- Thưa bệ hạ, phụ nữ thường khiếu kiện về những 
việc không đâu. Bà này có lẽ dến trình với bệ hạ việc người 
ta bán bột xấu cho bà hoặc việc gì tương tự không đáng kể. 

Vua không hài lòng về câu tra lời đó, bảo: 

- Ngày tập trung sắp tới nếu bà ấy lại đến. khanh cho 
gọi lại để ta nghe xem có việc gì. 

VỊ tế tướng hạ bàn tay rồi đưa lên phía trên đầu 
mình để thể hiện nếu ông quên việc đó sẽ xin bị chặt đầu. 

Mẹ Aladdin đã quen đến trong buêôi xét xử trước mặt 
nhà vua, không kể gì vất va đi lại để con trai yên lòng. Vào 
ngày thiết triêu, bà lại đến đứng trước mặt vua như 
thương lệ. 

Vị tế tướng chưa trình lên vụ kiện nào thì nhà vua đã 
trông thấy mẹ Aladdin. Cam động vì lòng kiên trì chờ đợi 
đã chứng kiến, ông bảo tế tướng: 

- Trước mọi việc, sợ khanh quên mất, kia là người 
đàn bà ta đã nói tới: cho gọi bà ấy lên. chúng ta bắt đầu 
nghe và giải quyết việc đã đưa bà ấy tới đây. 

Tế tướng ra hiệu cho tuỳ tùng dẫn bà tiến lại trước 
mặt vua. 

Mẹ Aladdin theo gương bao nhiêu người đến trình 
bày với nhà vua quỳ xuống dập trán vào tấm thảm phủ 
trên bạc ngai vàng, giữ tư thế đó cho đến lúc vua cho lệnh 
dậy. Bà đứng lên, nhà vua hồi bà: 

- Người đàn bà phúc hậu, ta thấy bà đến đây đã 
nhiều lần và đứng ở cửa ra vào từ đầu đến cuối buổi xét 
xử. Có việc gì mà bà phai tới vậy? 

Mẹ Aladdin nghe hỏi, lại quỳ xuống lần thứ hai rồi 
đứng dậy nói: 

- Thưa đức vua trên mọi nhà vua trong đơi, trước khi 
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trình bày với bệ hạ vấn đề khác thường thậm chí không tin 
được đã dẫn thần tới trước ngai vàng anh minh thản khẩn 
cầu Người tha thứ cho sự táo tợn đã đám có lời trơ trến xin 
Người. Điều ấy thật bất thường khiến thần run sợ và thật 
xấu hổ. 

Để bà tự do thổ lô, vua ra lệnh mọi người ra ngoài và 
để một mình ngài và quan tế tướng ở lại rồi bảo bà có thể 
trình bày đừng sợ hãi gì. 

Mẹ Aladdin không chỉ yên tâm về lòng tốt của vua đã 
miễn cho bà phải nói trước mọi người, bà còn muốn vua 
không nổi giận khi nghe bà cầu xin điều ngài không ngờ 
tớ. Bà lại nói: 

- Thưa bệ hạ, thần dám xin Người đồng ý tha thứ, gia 
ân cho thần nếu thấy lời thỉnh cầu của thần có khía cạnh 
xúc phạm hoặc không vừa lòng Ngươi. 

- Dù sự việc ra sao, - nhà vua nói, - ngay từ bây giở ta 
tha thứ cho bà, không có điều gì làm hại đến bà. Nào, hãy 
mạnh đạn nói ở. 

Khi mẹ Aladdin đã đề phòng về nỗi lo vua giận dữ 
khi nghe lời đề nghị không hợp lý của bà, bà thành thực kể 
lại trương hợp Aladdn đã thấy mặt công chúa 
Badroulboudour, tình yêu mãnh liệt nảy sinh từ sự gặp gỡ 
vận mệnh đó, lời chàng nói ra với bà và những gì bà đã 
làm để chàng từ bỏ sự say mê bất kính đối với công chúa. 
Bà tiếp tục trình bày: 

- Con brai thần thay vì nghe lời khuyên và nhận biết 
sự ngông cuồng của mình, lại ương bướng say mê đến mức 
đe doa thần sẽ có hành động tuyệt vọng nếu thần từ chối 
đến xin bệ hạ cho cầu hôn công chúa và sau khi thúc ép 
thần quá đáng thần buộc phải làm vừa lòng nó. Thần 
khẩn cầu một lần nữa xin nhà vua hãy tha thứ cho không 
chỉ riêng thần mà cá Aladdin con trai thần đã có ý nghĩ 
táo tợn hy vọng vươn lên sự cầu thân cao cả như vậy. 
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Vua rất hiển và phúc hậu nên ngài lăng nghe toàn bộ 
lời trình bày không hề thể hiện một dấu hiệu giận dữ nào, 
cũng không đùa cợt về lời cầu xìn. Trước khi trả lời người 
đàn bà, ngài hổi bà mang gì bọc trong vai. Bà lấy ngav 
bình sứ để ở chân ngai vàng trước khi quỳ xuống, mở ra 
trình lên nhà vua. 

Không thể tả hết sự kinh ngạc và lạ lùng của nhà vua 
khi thấy trong chiếc bình bao nhiêu viên đá quý giá, hoàn 
hão, sáng loáng và kích cỡ to lớn ngài chưa từng thấy như 
vậy. Ngài đỡở người ngắm nghía một lúc rồi bình tĩnh nhận 
món quà từ tay bà mẹ Aladdimn, kêu lên vuì sướng: 

- Chà! Đẹp quá! Nhiều quả! 

Sau khi nhìn ngắm, xáo trộn từng viên đá, đánh giá 
môi viên về những điểm đặc biệt, ông ngoänh lại phía 
quan tế tướng và chỉ vào chiếc bình: 

- Khanh xem, phải công nhận không thấy gì trên đời 
phong phú và hoàn hảo hơn thể. 

Tê tướng tấm tắc khen ngợi. Nhà vua tiếp tục: 

- Thế nào! Khanh bảo sao về một món quà như thế? 
Phải chăng thật xứng đáng với công chúa, con gái ta, Và 
với giá ấy, ta có thể ga công chứa cho người đến cầu hôn. 

Lời nói ấy làm tế tướng bối rối. Cách đây không lâu, 
ông được biết vua có ý định ga công chúa cho một con tral 
của ông. Ông sợ, không phải không có cơ sở, nhà vua loá 
mắt vì món quà phong phú và kỳ lạ đến thế sẽ thay đối 
tình cảm. Ông lại gần vua nói nhỏ vào tai: 

- Thưa bệ hạ, không thể phủ nhận món quà thật 
xứng đáng với công chúa. Nhưng thần khẩn cầu bệ hạ lồi 
lại ba tháng nữa sẽ quyết định. Thần hy vọng trong thời 
man đó con trai thần mà bệ hạ đã có lòng tốt nhìn đến sẽ 
có cái gì đáng giá hơn món quà của Aladdin mà bệ hạ chưa 
biết. 

Nhà vua tuy chắc chắn tể tướng không thể tìm được 
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cho con trai một món quà đáng giá như thế để tặng công 
chúa, vẫn nghe và gia ân cho Ô ông ta điều ấy. Ngài ngoành 
lại phía mẹ Aladdim nói: 

- Được rồi, bà mẹ phúc hậu. bà trở về nhà đi và nói 
với con trai bà ta vui lòng về để nghị của cậu ấy nhưng ta 
lhông thể cưới con gái mà không làm cho con một toà lâu 
đài sẵn sàng trong ba tháng nữa. Như thế bà sẽ trở lại đầy 
trong thời hạn Ấy. | 

Mẹ Aladdin đi về với nỗi vui mừng càng lớn vì với 
hoàn cảnh mình, lúc đầu bà cho là không thể vào gặp vua 
nhưng đã nhận được câu trả lời tết đẹp như vậy, thay vì bị 
sạt bọ nhục nhã. Thấy mẹ bước vào nhà, Aladdin nhận 
thây hai điều: một, bà về sớm hơn mọi lần và điều kia, nét 
mặt bà cởi mở, vui vẻ. Chàng hỏi: 

- Thế nào mẹ? Con có thể hy vọng hay phải chết vì 
thất vọng đây? 

Bà bỏ mạng che mặt, bảo con ngồi với mình ở ghế xô- 
pha và nói: 

- Con trai ạ, để con khỏi phải phân vân _ nhiều, mẹ sẽ 
nói là còn lâu con mới phải nghĩ đến chuyện chết, con vẫn 
còn có cái để hy vọng. 

Bà kể lại việc bà được nhà vua cho gặp trước mọi 
người ra sao nên hôm nay về được sớm, cách đề phòng cơn 
giận của vua, lời câu hôn công chúa Badroulboudour và 
cầu trả lời đồng tình từ miệng nhà vua. Bà kế thâm những 
cử chỉ của vua do món quà tác động đã đưa lại câu trả lời 
thuận lợi ra sao. Bà còn nói: “Mẹ cũng còn hơi lo vì tế 
tướng đã nói nhỏ điều gì đó vào tai vua, mẹ sợ ông ấy làm 
vua thay đối ý định của mình". 

Aladdin nghe tin Ấy cho mình là người sung sướng 
nhất trên đời. Chàng cám ơn mẹ đã vất và theo đuổi việc 
này mà kết quả tốt đẹp rất quan trọng đối với cuộc sống 
của chàng. Tuy nóng lòng mong được có đối tượng mình: 
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say mê, ba tháng đỗi với chàng như kéo dài vô tận, chàng 
cũng kiên trì chở đợi dựa vào lời hứa của nhà vua mà 
chàng cho là không thể bàn cãi. Trong lúc chàng tính từng 
giờ, từng ngày, từng tuần lễ, vào lúc hai tháng đã qua, một 
buổi tối mẹ chàng muốn châm đèn, nhận ra trong nhà 
không còn dầu, bà đi ra ngoài phố mua, thấy khắp mọi nơi 
tưng bừng như ngày lê. Các cửa hiệu mở rộng, trang trí 
hoa lá, đèn sáng trưng cố làm cho thật lông lẫy, đẹp đẽ. 
Mọi người nhộn nhịp vui chơi, đường phố ùn tắc vì những 
vị quan mặc quần áo ngày lễ cưỡi ngựa thắng yên cương 
đẹp, kéo theo một số lớn người hầu ởi đi lại lại. Bà hỏi 
người bán đầu vì sao có quang cảnh như thế. Ông này nói: 

- Bà ở đâu ra vậy? Không biết đêm nay con trai quan 
tế tướng cưới công chúa Badroulboudour con gái vua ư?2 
Nàng sắp tắm xong và các vị quan kia tập hợp để tháp 
tùng nàng về cung làm lễ cưới. 

Mẹ Aladdin không muốn nghe thêm nữa. Bà chạy vội 
về nhà thở không ra hơi, tìm con trai báo tin không ngờ đó. 

- Con ơi - Bà nói - Việc của con hỏng hết rồi. Con tin 
vào lời hứa đẹp đẽ của vua, không là gì đâu. 

Aladdin hốt hoàng về tin đó: 

- Thưa mẹ, nhà vua không giữ lời hứa với con ở chỗ 
nào? Làm sao mẹ biết? 

- Tối nay con trai tế tướng sẽ làm lễ cưới công chúa 
Badroulboudour trong hoàng cung. 

Bà kế lại với con vì sao bà biết điểu đó và những cảnh 
đang diễn ra không thể sai được. 

Nghe tin Aladdin đứng lặng ngươi như bị sét đánh. 
Một người nào khác sẽ suy sụp ngay nhưng một nỗi ghen 
tuông thầm kín làm chàng không đứng yên lâu được. Ngay 
lúc đó chàng nhớ đến chiếc đèn cho đến nay rất có ích cho 
mình, không giận hờn vô ích đối với nhà vua, tế tướng 
hoặc con trai tể tướng chàng chỉ nói với mẹ: 
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- Thưa mẹ, con trai tế tướng sẽ không hạnh phúc như 
chàng ta mong muốn tối nay đâu. Trong lúc con vào phòng 
một lúc, mẹ cứ chuẩn bị bữa ăn khuya ởi. 

Mẹ Aladdin hiểu con trai muốn sử dụng chiếc đèn để 
ngăn cản, nếu có thể thì thủ tiêu đám cưới của con trai tế 
tướng với công chúa. Bà đã không nhầm. Vào trong phòng 
Aladdin lấy chiếc đèn thần, trắnh cho mẹ sợ khì thấy vị 
thân xuất hiện. Chàng xát vào chiếc đèn ở chỗ những lần 
trước. VỊ thần xuất hiện ngay, nói với Aladdin: 

- Ngươi muốn gì? Tôi sẵn sàng theo lệnh như kẻ nô lệ 
của Người và những a1 có đèn trong tay, tôi và những nô lệ 
khác của đèn cũng thế. 

- Nghe đây, cho đến nay thân đã mang thức ăn cho 
tôi khi cần, bây giờ có một việc quan trọng hoàn toàn khác. 
Tôi đã cầu hôn công chúa Badroulboudour, con gái vua. 
ông đã hứa ga và hẹn trong ba tháng. Thay vì giữ lời hứa, 
đêm nay ông làm lễ thành hôn công chúa với con trai tế 
tướng. Tôi vừa được tin ấy và chắc chắn thế, Điều tôi đề 
nghị thần đèn là ngay khi đôi tân hôn vừa đi năm, thần 
mang họ và ca giường của họ đến đây. 

- Ông chủ, tôi xin vâng lời. Người còn điều øì ra lệnh 
nữa không? 

- Bây giờ thì không - Aladdm đấp. 

Cùng lúc ãy vì thần biến mất. Aladdin ra ăn cùng với 
mẹ, vẫn bình lặng như thường ngày. Sau bữa ăn chàng nó: 
chuyện một lúc về đám cưới của công chúa như không bận 
tâm nữa rồi vào phòng mình để mẹ đi nằm. Chàng không 
ngủ, chờ thần đèn thì hành lệnh trở về. 

Trong thời gian Ấy trong hoàng cung trang hoàng 
lộng lẫy cho buối công chúa thành hôn. Lễ hội, vui chơi 
mãi tận khuya. Công việc xong, theo dấu hiệu của người 
chủ trì hôn lễ, con trai tế tướng khôn khéo lấn ra, ông này 
dẫn chàng vào giường tân hôn trong phòng công chúa đã 
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chuẩn bị sẵn. Chàng vào nằm trước. Một lúc sau hoàng 
hậu, có thị nữ tháp tùng, dân người vợ mới đến. Nàng 
chống cự theo thủ tục các cô dâu. Hoàng hậu giúp công 
chúa cởi áo quân ngoài, đưa nàng vào giường như ép buộc 
và sau khi ôm hồn nàng chúc phúc, bà ra ngoài vớt mọi 
người cùng đi. Người ra sau cùng đóng cửa lại. Cửa phòng 
vừa đóng, thần đèn trung thành và chính xác thực hiện 
lệnh của những người có đèn trong tay, không để người 
chồng có thì giờ đụng chạm đến vợ, ông ta nâng bổng chiếc 
giường cùng đôi vợ chồng mới cưới trước sự kinh sợ của hai 
người, mang đến đặt vào phòng cua Aladdin. 

Aladdin nôn nóng, không muốn đề con trai tế tướng 
năm cùng giường với công chúa. Chàng báo thần đèn: 

- Đưa người chồng mới này nhốt vào trong xó và mờ 
sáng ngày mai trở lại đây. 

Thần đèn bế ngay con trai tế tướng ra khối giường, 
đưa vào chỗ Aladdin chỉ, thối vào chàng ta một ngọn gió 
thấm từ đầu đến chân không cựa quậy được nữa. 

Tuy say mề công chủa Badroulboudour, Aladdin cũng 
không nói dài đòng khi còn lại một mình với nàng. Thái độ 
rất say mê chàng tâm sự: 

- Công chúa tôn kính, nàng đừng sợ gì, ở đây an toàn 
cho nàng và dù tình yêu mãnh liệt tôi cảm nhận trước sắc 
đẹp của nàng, không bao giờ tôi vượt quá giới hạn lòng 
kính trọng sâu sắc đối với nàng. Nếu tôi buộc phải đến 
mức này, không phải để xúc phạm nàng mà để ngăn cản 
kẻ tình địch bất công chiếm được nàng trái với lời hứa của 
phụ hoàng nàng đã chấp nhận tôi. 

Công chúa không biết gì về những chuyện đó, và 
cũng chưa từng lưu tâm đến những gì Aladdin nói. Sự sợ 
hãi và kinh ngạc về cuộc phiêu lưu lạ lùng, bất ngờ này, đã 
đây nàng vào tình trạng Aladdin không sao moi ra được 
một lời nào từ miệng nàng. Chàng không dừng lại đấy, cởi 
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áo quần ngoài nằm vào chỗ con trai tế tướng, quay lưng về 
phía công chúa sau khi cẩn thận đặt một thanh gươm giữa 
công chúa và chàng, tó ý chàng sẽ bị trừng phạt nếu đụng 
chạm đến danh dự công chúa. 

Aladdin hài lòng vì đã lấy đi bạnh phúc của tình địch 
trong đêm tân hôn nên chàng bình tĩnh ngủ ngon. Công 
chúa thì không thế, trong đời nàng chưa bao giờ qua một 
đêm tôi tệ như vậy và con trai tế tướng người chồng mới 
qua một đêm ở trong xó nhà còn đáng buồn hơn nhiều, 

Sáng hôm sau Aladdin không cần xát vào đèn để gọi 
thần đèn. Thần xuất hiện theo giờ đã dặn, lúc chàng đang 
mặc quần áo: 

- Có tôi đây, người ra lệnh gì? ˆ 

- Mang con trai tế tướng từ chỗ hôm qua đến, bỏ vào 
giường và đem trả tất ca về hoàng cưng. 

Aladdin cầm lại chiếc gươm. Thần đèn lại chỗ con trai 
tê tướng bỏ người chồng mới vào cạnh công chúa rồi mang 
ca chiếc giường trở về hoàng cung, đặt vào phòng công 
chúa ở chỗ cũ. Nhưng trong suốt quá trình này, hai vợ 
chồng mới không trông thấy thần đèn, hình dạng ghê gớm 
của thần có thể làm họ chết vì sợ, họ cũng không nghe 
được gì về lời nói qua lại giữa Aladdin và thần đèn, chỉ 
nhận thấy chiếc giường rung chuyển, được đưa từ chỗ này 
đến chỗ khác và như vậy đã đủ kinh hoàng. 

Thân đèn đặt chiếc giường cưới vào chỗ cũ vừa lúc 
nhà vua muốn biết con gái qua đêm tân hôn ra sao, vào 
phòng để chúc mừng công chúa. Con trai tế tướng, lạnh 
cóng suốt cả đêm chưa đủ ấm người, nghe tiếng mỡ cửa vội 
đứng dậy chạy lại phía chiếc tủ tối hôm qua quần áo cởi ra 
vẫn treo để ở đấy. 

Vua lại gần giường công chúa, hôn con gái theo tập 
quán, và mim cười hỏi tốt hôm qua nàng cảm thấy ra sao. 
Ngấng đầu lên và nhìn kỹ công chúa, ông rất ngạc nhiên 
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thấy con không đó mặt hay có những dấu hiệu gì khác làm 
òng thoa tò mò. Nàng chỉ nhìn ông rất buồn thể hiện một 
nổi đau sâu xa vẻ phật ý. Ông còn nói vài lởi với con nhưng 
thấy nàng không tra lời, cho răng do e thẹn nên ông rút 
lui. Tuy thế, không khỏi nghi ngờ có điều gì khác thường 
trong sự im lặng đó, ông đến ngay phòng hoàng hậu kể lại 
thái độ của công chúa. 

- Thưa bệ hạ - Hoàng hậu nói - Điều đó Người đừng 
lấy làm lạ, không có cô dầu mới nào lại không có thái độ 
như vậy khi đón hoàng phụ đúng như nghĩa vụ. Để thiếp 
đi thăm con, nếu công chúa cũng có thái độ Ấy thì thiếp đã 
rất lầm. 

Hoàng hậu mặc quần áo xong, đến phòng công chúa ở 
thấy nàng vẫn chưa dậy. Bà lại gần giường chào và ôm 
hôn con. Nhưng bà quá ngạc nhiên, không chỉ nàng không 
trả lời gì mà bà con thấy rõ thần sắc của nàng sa sút nên 
bà nghĩ đã có điều gì không suôn sẽ. Bà hỏi: 

- Con gái, do đâu con đáp lại sự ân cần của ta lở là 
như vậy? Con tiếp đón mẹ mình theo cách ấy ư? Con nghĩ 
ta không biết những gì sẽ đến với con sao? Ta cho rằng con 
không có ý ấy, vậy phải có điều gì đó khác thường đã xây 
ra với con, con nói thật với ta đi, đừng để nãi lo lắng làm ta 
phiền muộn. 

Cuối cùng công chúa Badroulboudour chấm đứt yên 
lặng bằng một hơi thở dài: 

- Chà! Mẫu hậu tôn kính! - Nàng kêu lên - Tha thứ 
cho con đã thất lễ với mẹ. Tâm trí con đang hoảng loạn về 
những điều kỳ lạ đến với con tối hôm qua, con chưa thể 
hoàn hồn lại được vì quá ngạc nhiên và sợ hãi. 

Nàng bèn kể lại rành mạch từ lúc nàng và chồng vừa 
đi nằm, chiếc g1ưởng được nâng lên, mang tới một gian 

phòng bẩn và tối tăm. Ở đấy chỉ còn lại một mình nàng 
người chồng không biết biến đi đâu, rồi một chàng trai đến 


http://tieulun.hopto.orB9 ] 








nói mấy lơi với nàng mà vì sợ hãi nàng không nghe được 
gì. Chàng ta nằm bên cạnh nàng, thế vào chỗ của người 
chồng sau khi đặt giữa nàng và chàng một thanh gươm. 
Sáng dậy người ta đem chồng nàng trả lại và chiếc giường 
lại được mang về chô cũ trong chốc lát. 

- Những việc đó vừa xong - Nàng nói thêm - thì phụ 
hoàng bước vào phòng. Con buồn bã đến mức không đủ sức 
nói với Người một lời. Do đó con chắc Người sẽ giận về cách 
con tiếp nhận vinh dự Người đành cho con, con mong 
Người tha thứ cho con khi biết được cuộc phiêu lưu đáng 
buồn và tình trạng của eon lúc này. 

Hoàng hậu bình tĩnh lắng nghe những gì công chúa 
đã kể lại nhưng bà không muốn tin. Bà nói: 

- Con gái, con đã đúng khi không nói điều ấy với phụ 
hoàng. Con đừng nói gì với aI, người ta sẽ cho là con điên 
khi nghe con nói như vậy, 

- Thưa mâu hậu - Công chúa lại nói - Con cam đoan 
là con rất tình táo. Mẫu hậu có thể hỏi thêm chồng con. 
Chàng sẽ cũng nói thế. 

- Ta sẽ hỏi và khi chàng cũng kể lại như con, ta có thể 
tin. Bây giờ con dậy đi, đừng nghĩ đến điều ấy nữa. Con 
đừng bối rối vì hình ảnh đó trong lúc lễ hội tổ chức nhân 
dịp thành hồn của con thật đẹp đẽ và sẽ tiếp tục nhiều 
ngày ở hoàng cung và trong cả vương quốc. Con không 
nghe âm thanh kèn trông não bạt vang lên rồi sao? Những 
canh đó sẽ gây cho con niềm vui thích, làm quên đi những 
điều vớ vân con vừa nói với ta. 

Hoàng hậu gọi thị nữ đến đỡ công chúa dậy và khi 
thấy nàng đi tấm rửa bà đến phòng nhà vua. Bà bảo công 
chúa có vài ý nghĩ viễn vông trong đầu nhưng không sao. 
Bà cho gọi con trai tế tướng để biết một ít về điều công 
chúa đã nói nhưng chàng trai cảm thấy vô cùng vinh dự 
được kết thân với hoàng gia nên giấu kín việc đó. Hoàng 
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hậu hỏi: 

- Phò mã của ta, con có tin chắc về tình cảnh đó như 
vợ con không? | 

- Thưa mẫu hậu - Con vị tế tướng nói -Cho phép con 
đám hỏi: Người muốn biết về chuyện gì ạ? 

- Thôi đủ rồi - Hoàng hậu lại nói - Ta không muốn 
biết hơn nữa, con khôn ngoan hơn công chúa. 

Những cuộc vui tiếp tục suốt ngày trong hoàng cung, 
hoàng hậu không để riêng công chúa một mình, luôn tạo 
nên các cuộc vui cho nàng tham gia. uy vậy nàng bị tác 
động quá mạnh về những gì xảy ra trong đêm nên luôn 
nghĩ về điều ấy. Con trai tế tướng cũng không kém bàn 
tâm về một đêm tôi tệ phải trải qua nhưng tham vọng làm 
cậu giấu kín đi và người ta nhìn cậu như một người chồng 
rất hạnh phúc. 

Aladdin được biết rõ những gì trong hoàng cung, tin 
rằng đôi vợ chồng mới cưới lại tiếp tục năm ngủ cùng nhau 
tuy đã qua cuộc phiêu lưu đêm trước. Không muốn để họ 
nghỉ ngơi, nên đêm vừa về khuya. Aladdin nhờ đến chiếc 
đèn hỗ trợ. Thần đèn xuất hiện, nghe lệnh như những lần 
trước. Aladdin bão: 

- on trai tế tướng và công chúa Badroulbaudour đêm 
nay lại năm ngủ chung. Thần đến đó và khi họ đi nằm, 
mang ca giường đến đây như hôm qua. 

Thần đèn thực hiện trung thành và chính xác như 
hôm trước. Con tế tướng lại qua đêm cũng lạnh lẽo, khổ sở 
như đêm trước, công chúa lại nhục nhã có Aladdin nằm 
bên cạnh, thanh gươm để giữa hai người. Theo lệnh chủ, 
thần đèn trở lại vào sáng hôm sau, đặt chồng bên cạnh vợ, 
nâng chiếc giường cùng đôi vợ chồng mới cưới mang về 
hoàng cung để vào chỗ cũ. 

Nhà vua, sau cách tiếp đón của công chúa hôm trước. 
lo ngại muốn biết qua đêm thứ hai, nàng còn thế không, 
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lại đến phòng nàng vào sáng sớm. Con trai tế tướng, xấu 
hổ và nhục nhã hơn đêm trước, vừa nghe vua tới đã vội 
đậy chạy vào tủ áo. 

Vua đến tận giường công chúa chào, âu yếm nàng 
như hóm đầu: 

- Nào, con gái! Sáng nay có khó ở như hôm qua 
không? Con qua đêm thế nào? 

Công chúa vân 1m lặng và nhà vua nhận thấy tâm trí 
nàng có vẻ chấn động và suv sụp hơn, Ông chắc có việc gì 
kỳ lạ xây ra với con. Bực bội vì nàng giấu giễm. ông cầm 
lấy thanh gươm và nối giận nói: 

- Con gái, hoặc con nói đã giấu ta điều gì hoặc ta chặt 
đầu con ngay tức khắc. 

Công chúa nhìn thấy thanh gươm tuốt trần và giợng 
nói đe doa của vua cha, bèn hoàng sợ khóc lóc kêu lân: 

- Thưa phụ hoàng tồn quý. xin Người tha cho con đã 
xúc phạm đến Người, con mong lòng tốt và sự độ lượng 
cam thông thay thế sự giận dữ khi con thành thực kế lại 
tình trang buồn bã đáng thương con phải chịu suốt đêm 
qua và đêm trước đó. 

Lời mở đầu làm địu lòng nhà vua, công chúa trung 
thành kể lại những gì xảy ra qua hai đêm tôi tệ, một cách 
cam động đến nối vua thấy đau lòng vì tình yêu và sự trìu 
mễn của ông đối với con gái là rất lớn. Nàng kết thúc bằng 
những lởi sau: 

- Nếu bệ ha có chút nghi ngờ về điều con kể, xin hỏi 
người chồng bệ hạ đã cho con; con tin chắc Người sẽ xác 
mình được sự thật. 

Nhà vua rất phiền muộn vì đã gây một cuộc phiêu 
lưu kỳ lạ như thế cho công chúa. Ông nói: 

- Con gái, con sai lắm vì hôm qua không giải thích 
cho ta rõ việc lạ lùng ây mà ta đã rất quan tâm. Ta không 
ga chồng cho con với ý định làm con khổ sở mà phải sung 
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sướng và hài lông, đê con hương hạnh phúc con xứng đáng 
được hưởng và có thể hy vọng ở một người chồng ta thấy có 
ve thích hợp với con. Con hãy xoá bo những ý nghì xấu về 
những gì con vừa kể. Ta sẽ sắp xếp lại mọi việc đê con khỏi 
phải trai qua những đêm khó chịu đựng như những đêm 
trước nữa. 

Về cung vua cho gọi ngay quan tế tướng đến hỏi: 

- Khanh đã gặp con mình rồi chứ, cậu ãy có nói gì với 
khanh không? 

Thấy vị tê tướng tra lời chưa gặp, nhà vua thuật lại 
cho ông ta nghe câu chuyện công chúa vờa kê. Rồi nhà vua 
kết luận: 

- Ta chắc con gái ta đã nói thật, tuy vậy ta muốn con 
trai khanh xác định thêm. Khanh về hỏi cậu ấy sự việc ra 
Sao ỞởI. 

Vị tế tướng đi gặp ngay con trai ông ta, cho biết điều 
vua vừa nói và bão cậu nói rõ sự thật đừng che giấu, Cậu 
con tra lời: 

- Thưa cha con không giấu giếm gì. Những điều công 
chúa trình bày với nhà vua là thật nhưng nàng còn chưa 
biết con bị đối xử tệ hại như thế nào. Mới hai ngày cưới con 
đã trai qua hai đêm ác độc không thể tưởng tượng nồi, con 
không đủ lời diễn tả nổi con đã chịu khổ sở trong chiếc 
ø1ưởng mà không thấy người nâng mà bay được từ chỗ này 
đến chỗ khác không biết được bằng cách nào. Cha thấy đây 
thật tệ hại khi con chỉ được mặc sơ mi đứng suốt hai đêm 
trong một xó nhà hẹp không cựa quây được khói chô người 
ta đặt con, phai bất lực trong một thứ trói buộc vô hình. 
Qua đó không cần dài dòng kế lể chi tiết với cha những 
đau đón con phải hứng chịu, tuy con rất yêu thương, kính 
trọng, biêt dn công chúa vợ con nhưng con thú nhận thực 
lòng với cha, thật vinh dự và tự hào vì đã cưới được con 
vua thật đấy, song con muốn chết đi còn hơn là được sống 
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lâu trong cái quan hệ cao sang này nhưng lại phải chấp 
nhận đối xử tàn ác như con đã phai chịu đựng. Con chắc 
công chúa cũng có những ý tưởng như con, nàng sẽ vui vẻ 
chấp nhận việc chia tay nhau vì cả hai đều quá mệt mỏi. 
Do vậy, thưa cha, con khẩn cầu cha cùng với niềm thương 
mến đã muốn tạo dựng hạnh phúc cho con. mong cha xin 
với nhà vua huy bö cuộc hôn nhân này. 

Dù tham vọng của bê tướng mong con mình được là 
phỏ mã của nhà vua lớn đến đâu. nhưng thây con mình 
quyết tâm chia tay với công chúa như vậy, ông thấy không 
nên khuyên con găng chịu đựng thêm mấy ngày nữa làm 
gì, Ông để con ở lại. và đến tâu lại với vua, thú nhận việc 
đó rất thật sau khi được nghe con trình bày. Không chờ 
nhà vua báo huỷ bỏ hôn nhân mà ông thấy rõ nhà vua đã 
săn sàng, òng xIn phép vua cho con trai rời hoàng cung về 
nhà. lấy lý do không nên đề công chúa chịu hình phạt ghê 
gớm ấy thêm nữa. 

Quan tế tướng được vua đồng ý ngay. Sau đó nhà vua 
ra lệnh châm dứt những cuộc vui chơi trong hoàng cung, 
trong thành phế và cả đất nước và chăng mấy chốc những 
cuộc vu1 chơi công cộng kết thúc. 

Việc thay đối đột ngột và không ngờ ấy làm nãy sinh 
những bàn luận khác nhau. Người ta hỏi nhau sao lại có 
những lệnh trái ngược như thế nếu không thấy tế tướng và 
con trai buồn rầu từ hoàng cung ra về. Chỉ có Aladdin hiểu 
rõ điều bí mật ấy, cậu vô cùng hoan hi về thành công của 
thần đèn. Như vậy, biết chắc tình địch đã rời hoàng cung, 
cuóc hôn nhân đã hoàn toàn bị bãi bó, chàng không cân 
xát vào đèn nhờ thần can thiệp nữa. Điều đặc biệt là cả 
vua và quan tế tướng đều đã quên Aladdin và lời thỉnh cầu 
của bà mẹ, không có một chút ý nghĩ nào về việc chàng có 
thế đóng vai trò gì vào phép lạ khiến cho cuộc hôn nhân 
của công chúa phải hủy bỏ. 
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Chàng đợi hết ba tháng vua đã hứa hẹn cho đám cưới 
giữa công chúa và chàng. Chàng tính cẩn thận từng ngày 
và khi hết thời hạn đó, ngày hôm sau chàng nhờ mẹ vào 
hoàng cung nhắc vua nhớ lại lồi hứa. 

Mẹ Aladdin vào hoàng cung như con bảo, đứng ở chỗ 
ta vào phòng xét xử như những lần trước. Vua vừa nhìn 
thấy bà, nhận ra ngay đồng thời nhớ lại lời thỉnh cầu của 
bà và thơi gian ông trì hoãn lại. Lúc ấy quan tế tướng đang 
tâu lại với nhà vua về một sự việc gì đó. Nhà vua ngắt lại 
và bảo: 

- Tế tướng, ta thấy người đàn bà mấy tháng trước đây 
đã dâng lên ta một món quà thật đẹp. Cho bà ấy lại đây, ta 
sẽ nghe li tấu của ông sau. 

Tê tướng nhìn ra cửa thấy bà mẹ Aladỏdin, liền gọi 
ngay viên hầu cận chỉ vào bà ra lệnh cho đưa vào. 

Mẹ Aladdin tiến đến chân ngai vàng quỳ xuống theo 
thủ tục. Khi bà đứng lên nhà vua hỏi bà yêu cầu gì: 

- Thưa bệ hạ, thần lại xin tiếp kiến bệ hạ để nhân 
danh Aladdin con trai thần đám trình Người đã hết hạn 
ba tháng Người hoãn lời thỉnh câu của thân được vinh dự 
đâng lân, xin Người nhớ lại cho. 

Nhà vua hẹn ba tháng sẽ trả lời người đàn bà phúc 
hậu này song nhà vua đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải 
nghe nhắc đến một cuộc hôn nhân chênh lệch đến thế cho 
công chúa con gái ông, chắc là họ rất nghèo hèn vì mẹ 
Aladdin mặc một bộ quần áo tâm thường. Tuy vậy việc 
nhà vua phải giữ lời hứa làm ông rất lúng túng, không biết 
nên trả lời sao. Nhà vua liền hỏi ý kiến quan tế tướng và 
tó ra không muốn gả công chúa cho một người vô danh mà 
ông cho là không có tài sản gì. 

Tế tướng không ngần ngại giải thích điều mình suy 
nghĩ. Ông nói: 

- Thưa bệ hạ, thần thấy có một cách nhất đình khéo 
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léo tránh được một cuộc hôn nhân không tương xứng như 
vậy mà Aladdin không phàn nàn được. Bê hạ hãy đòi đồ 
sính lễ cầu hôn công chúa lớn đến mức anh ta chưa từng 
nghĩ đến trước khi dấn thân vào khiến cho gia sản của anh 
ta dù giàu có đến mức nào cũng không vươn tới được. Đấy 
là cách làm anh ta phải từ bỏ cái tham vọng táo tợn đến 
thế. 

Vua nghe lời khuyên.của tế tướng, ngoanh lại phía bà 
mẹ Aladdin và sau một lúc suy nghĩ ông nói: 

- Các vị vua phải giữ lời hứa, ta sẵn sàng giữ lời của 
mình, cho phép con trai ngươi sung sướng được kết hôn với 
con gái ta. Nhưng ta không thể gả chồng cho công chúa mà 
không biết rồi công chúa có được mọi điều thuận lợi không, 
ngươi về nói với con trai ngươi ta sẽ thực hiện lời hứa khi 
chàng Ấy đưa đến cho ta bốn mươi chậu vàng lớn đây 
những loại như ngươi đã dâng lên ta, được từng ấy nô lệ da 
đen mang đến, có bốn mươi nô lệ đa trăng trẻ đẹp, cao lớn 
dẫn đường, tất cá ăn mặc thật đẹp. Đấy là những điều 
kiện ta sẵn sàng gả công chúa. Nhà ngươi về đi, ta chờ 
ngươi đưa câu tra lời của chàng ấy đến cho ta. 

Mẹ Aladdin lại quỳ xuống trước ngai vàng rồi lui ra. 
Trên đường bản thân bà cũng cười về sự tưởng tượng điên 
rồ của con trai. "Thực tế nó tìm 'đâu ra bấy nhiêu chậu 
vàng và số lượng thuỷ tinh màu nhiều đến mức đây các 
chậu ấy? Nó có định trở lại cần hầm đã đóng cửa để hái 
những quả trên cây không? Và tìm ở đâu được những nô lệ 
như vua đòi hỏi? Thế là ý nguyện xa vời rồi, ta nghĩ nó sẽ 
không hài lòng về nhiệm vụ sứ gia của ta". Về đến nhà 
tâm trí bà đầy ý nghĩ Aladdin không còn gì để hy vọng. Bà 
bảo con: | 

- Con traime khuyên con không nên nghĩ đến việc 
cưới công chúa Badroulboudour nữa. Nhà vua tiếp mẹ rât 
tử tế và mẹ nghĩ ông có ưu ái đến con nhưng quan tế tướng 
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nếu mẹ không nhầm, đã làm ông thay đổi tình cảm. Con có 
thê đoán như mẹ khi nghe mẹ kể lại. Sau khi trình bày với 
vua ba tháng đã hết hạn và nhân danh con mẹ nhắc vua 
nhớ lại lời hứa, mẹ để ý Người chỉ trả lời mẹ sau khi đã 
trao đổi riêng với quan tế tướng. 

Mẹ Aladdin thuật lại chính xác với con những gì vua 
nói với bà và những điều kiện cần có để nhà vua chấp 
nhận hôn nhân của công chúa và chàng. Cuối cùng bà nói: 

- Con ạ, vua chờ con tra lời nhưng chúng ta... - Bà 
mm cười nói tiếp - Người sẽ đợi lâu đây. 

- Không lâu như mẹ tưởng đâu, thưa mẹ - Aladdin 
đáp - Và vua đã nhầm khi nghĩ nêu lên những đòi hỏi quá 
đáng ấy, Người cho răng con không dám nghĩ đến công 
chúa Badroulboudour nữa sao. Con chờ đợi những điều 
yêu cầu khó khăn hơn hoặc Người sẽ đòi những đồ sính lễ 
cầu hôn cao xa hơn nữa. Bây giờ thì con hài lòng vì điều 
vua đồi hỏi ít ỏì hơn so với những gì con có thể làm đề lấy 
được công chúa. Trong lúc con đi kiếm các thứ dâng lên 
nhà vua, mẹ tìm gì để chúng ta ăn tối và cứ mặc con xoay 
XỞ. 

Khi bà mẹ đã ra phố mua thức ăn, Aladdin cẩm chiếc 
đèn xát mạnh. Thần đèn hiện ra ngay, nói sẵn sàng đợi 
lệnh. Aladdm nói: 

- Vua đã cho phép tôi kết hôn với công chúa con gái 
Người nhưng trước hết Người đòi hồi bốn mươi chậu bằng 
vàng chất đầy những qua cây trong vườn tôi lấy đèn. 
Những chậu vàng Ấy được từng ấy nô lệ da đen mang đến, 
có bốn mươi nô lệ da trắng đi trước, trẻ, đẹp, cao lớn và ăn 
mặc sang trọng. Thần đèn mang cho tôi món quà ấy thật 
sớm để tôi mang tới hoàng cung trước khi nhà vua ngừng 
thiết triều. 

Thần đèn vâng lệnh rồi biến mất. 

Một lúc sau thần đèn trở lại cùng bến mươi nô lệ da 


599 
http://tieulun.hopto.org 


đen, mỗi người đội một chậu bằng vàng rất nặng chất đầy 
ngọc trai, kim cương, hồng ngọc, ngọc bích, sắc đẹp và kích 
cơ được chọn lựa hơn hắn ldại đã biếu nhà vua. Mỗi chậu 
phủ một tấm vải bạc hoa vàng. Tất cả những nô lệ vừa da 
đen vừa trăng, với những chậu vàng đứng chật gần hết 
ngôi nhà vốn tâm thường phía trước có một sân nhỏ và 
phía sau là mảnh vườn của gia đình Aladdin. Thần đèn hỏi 
Aladdim có hài lòng không và còn ra lệnh gì thêm. AladdIn 
trả lời không cần gì hơn nữa mên thần biến mất ngay. 

Me Aladdin đi chợ về, vào nhà hết sức kinh ngạc vì 
đông người và nhiều của cải đến thế. Khi đã sắp gọn thực 
phẩm mang về, bà đang định bỏ mạng che mặt thì cậu con 
trai ngăn lại. Chàng bảo: 

- Mẹ ơi, không còn thì giờ nữa, trước khi vua kết thúc 
buổi thiết triều, mẹ phải trở lại hoàng cung dẫn theo đoàn 
người dâng quà và lễ vật cầu hôn công chúa mà nhà vua 
đòi hỏi để Người thấy tấm lòng nhiệt tình và thành thực 
của con muốn được vinh dự kết thân qua sự đáp ứng 
nhanh chóng và đây đủ này. 

Không chờ mẹ tra lời, Aladdin mở cửa cho đoàn người 
nô lệ nối tiếp nhau ra, cứ một nô lệ da trắng đi trước một 
nô lệ da đen đội chậu vàng trên đầu. Khi mẹ đã lên đường 
theo sau người nô lệ da đen cuối cùng, chàng đóng cửa 
ngồi yên trong phòng, hy vọng Với món quà như vua đòi 
hỏi, cuối cùng nhà vua sẽ nhận chàng làm phò mã. 

Người nô lệ da trắng đầu tiên ra khỏi nhà Aladdin 
làm những người qua đường trông thấy dừng lại và đến 
khi đoàn tám mươi người nô lệ cả đen và trắng ra hết khỏi 
nhà, đường phế đã đây một.đám đông từ các nơi chạy đến 
xem một quang cảnh đẹp đẽ, khác thường chưa từng thấy. 
Quần áo của những người nô lệ đều may bằng vải đắt tiền 
và giắt đầy đá quý, những người sành sỏi đều phải khâm 
phục trước giá trị của từng cái áo. Của cải nhiều, ăn mặc 
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đồng phục đẹp, dáng điệu trang trọng, thân hình lực lưỡng 
của từng nô lệ, bước đi oai nghiêm cách nhau đều đặn với 
ánh lấp lánh đá quý kích cỡ lớn giắt cân đối quanh thắt 
lưng bằng vàng, và những gia huy cũng bằng đá quý trên 
mũ có một thẩm mỹ riêng khiến đoàn người đến xem vô 
cùng thán phục, ngắm nhìn không biết mệt đoàn người. 
Đường quá đông người nên ai cũng đành đứng tại chỗ 
trông theo. 

Do phải đi qua nhiều đường phố để đến hoàng cung, 
nên một phần lớn của thành phố vớt đủ loại người của mọi 
tầng lớp đều được chứng kiến một cảnh huy hoàng lộng 
lây. Người đầu tiên trong số tám mươi nô lệ vào đến cổng 
sân trước của hoàng cung, những người gác cửa đã đứng 
thành hàng rào khi thấy đoàn người lại gần, họ nghĩ anh 
ta là một ông vua vì anh ta ăn mặc quá sang trọng. Họ 
tiến tới hôn vạt áo nhưng người nô lệ đã được thần đèn 
đặn đò, ngăn họ lạt và nghiêm trang nói: 

- Chúng tôi chỉ là những ngươi nô lệ, chủ chúng tôi sẽ 
đến vào lúc thích hợp. 

Đoàn nô lệ vào đến sân thứ hai, chỗ boàng cung được 
trang hoàng lộng lẫy trong lúc nhà vua đang thiết triều. 
Những võ quan đứng đầu mỗi toán lính canh gác ăn mặc 
rất đẹp nhưng đều bị lu mờ trước sự có mặt của tám mươi 
ngươ) nô lệ mang quà tặng của Aladdin. Trong hoàng cung 
không có gì đẹp và lấp lãnh đến thế và những phục sức của 
các đại thần trong triều cũng không có gì sánh được sự rực 
rỡ của đoàn người. 

Vua đã được bão tin về đoàn nô lệ tới, ngài ra lệnh 
cho họ vào. Vì vậy họ bước vào phòng rất trật tự, một phần 
bên phải, một phần bên trái. Sau khi vào đứng thành nửa 
vòng tròn trước ngai vua, những nô lệ da den đặt chậu 
vàng xuống, rồi cùng quỳ xuỗng đập trán xuống thảm. 
Những nô lệ da trắng cũng làm như vậy. Sau đó tất cả 
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đứng dậy, những người da đen khéo léo bỏ vải che những 
chiếc chậu rồi đứng thăng lên tay khoanh trước ngực rất 
từ tốn. 

Mẹ Aladdm tiên lại gần nga1 vua, quỳ xuống nói: 

- Thưa bệ hạ, Aladdin con trai thần biết món quà 
tặng này còn kém xa những gì công chúa Badroulboudour 
đáng được hương. Dù sao nó cũng hy vọng bệ hạ vul lòng 
và làm vừa lòng công chúa với niềm tin tưởng cố gắng lo 
đủ những gì bệ hạ đã chiếu cố nêu ra cho. 

Vua không còn tâm trí nghe lời của mẹ Aladdin. Ngài 
không ngót thán phục khi nhìn vào bốn mươi chậu vàng 
đựng đầy đá quý sáng loáng quý giá nhất chưa thấy trên 
đơi và tắm mươi nô lệ như những ông vua qua dáng điệu 
và quân áo sang trong. Thay vì tra lời mẹ Aladdin, ngài 
nói với quan tế tướng đang kinh ngạc không hiểu ở đâu ra 
một khối lượng của cải lớn đến vậy: 

- Này! Tế tướng - Nhà vua hỏi to - Khanh nghĩ người 
này là ai, là người thế nào mà gửi đến cho ta món quà tặng 
giàu có và kỳ lạ đến thế, khi cã ta và khanh đều cùng chưa 
biết người đó? Khanh có tin anh ta không xứng đáng cưới 
công chúa Badroulboudour con gái ta chăng? 

Dù ghen ty và đau đớn thấy một người lạ mặt sắp 
thay thế con trai ông trở thành rể nhà vua, nhưng tể tướng 
không giấu nổi sự cảm phục của mình. Rõ ràng quà tặng 
của Aladdin quá đủ để được nhận một sự kết thân cao quý. 
Ông chân thành trả lời nhà vua: 

- Thưa bệ hạ, không ai dám có ý ngh1 người dâng món 
quà xứng đáng như thế đối với bệ hạ lại không xứng đáng 
với vinh dự Người muốn ban cho, thần cam đoan anh ta 
xứng đáng vì chắc chắn anh ta có một kho báu khá lớn 
trên đời để cân bằng với công chúa con gái bệ hạ. 

Những quan đại thần tham dự buổi thiết triều vỗ tay 
đồng tình với quan tế tướng. 
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Vụa không trì hoãn nữa, thậm chí ngài không hỏi để 
biết Aladdin có những đức tính gì khác phù hợp với người 
rể tương lai của ngài. Chỉ nhìn vào của eäi nhiều đến thế 
và sự nhanh nhẹn đáp ứng đòi hỏi của ngài, không tó một 
chút khó khăn về những điều kiện quá sức, ngài đã dễ 
đàng tin chắc chàng không thiếu điều gì nếu chàng muốn. 
Vì vậy để bà mẹ Aladdin vui về trở về, ông bảo bà: 

- Người đàn bà phúc hậu, bà về nói với con trai, ta 
chờ chàng ấy để mở rộng tay ôm hôn chàng và chàng càng 
đến nhanh tiếp nhận từ tay ta công chúa con gái ta càng 
làm ta vu1 lòng. 

Mẹ Aladdin vội ra về nói với niềm vui thấy con trai 
mình vươn tới một vị trí đao ngoài sự mong đợi, còn nhà 
vua cho ngừng thiết triều. Rời ngai vàng ngài ra lệnh cho 
các thái giám phục vụ công chúa đến mang những chậu 
vàng về nhà nữ chủ rồi ngài đến đấy thoa thích ngắm 
chung cùng con gái. 

Tám mươi nô lệ da trắng, da đen cũng không bị bỏ 
quên; người ta đưa họ vào hậu cung và sau đó vua cho gọi 
họ đến để công chúa thấy sự đẹp đế của họ vượt xa những 
lời ngài đã kề lại cho nàng. 

Mẹ Aladdin về nhà với dáng vẻ nói lên tìn tốt lành bà 
đưa về cho con. Bà nói: 

- Con trai, con có mọi cái để hài lòng: thực hiện được 
mọi mong muốn ngoài điều mẹ chờ đợi. Nhà vua, với sự 
hoan nghênh của cả triều đình, tuyên bố con xứng đáng 
được có công chúa Badroulboudour. Người chờ để ôm hôn 
con và làm đám cưới. Con nên nghĩ đến ra mắt cho tương 
xứng với những gì tốt đẹp người ta đang bàn tán về con. 
Sau khi thấy những kỳ quan con đã tạo được, mẹ chắc 
chấn rồi sẽ không thiếu thứ gì con không làm được. Mẹ 
cũng không quên nhắc với con nhà vua đang nóng lòng chờ 
con cần đến gặp Người gấp. 
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Aladdin hân hoan vì tin ấy và cảm kích về vật đã tạo 
ra phép lạ. nói vài lời với mẹ rồi vào phòng mình. Cầm lấy 
chiêc đèn cho đên lúc ấy đã gián tiếp cung cấp cho chàng 
mọi điều cần thiết và mong muôn. chàng vừa xát mạnh thì 
thân đèn đã xuất hiện ngay thể hiện rất vâng lệnh. 
Aladdin nói: 

- Thần đèn, tôi gọi ông để ông đưa tôi đi tắm, sau đó 
chuẩn bị sẵn sàng cho tôi một. bộ quản áo giàu sang và đẹp 
nhất chưa một vua chúa nào có. 

Câu vừa bảo xong, thần đèn biến cậu thành vô hình 
như mình, nâng cậu lên đưa đến một nhà tắm toàn bằng 
đá cảm thạch tĩnh khiết, nhiều màu khác nhau và rất đẹp. 
Không thấy ai đã phục vụ mình, nhưng cậu thấy mình 
được cởi quần áo trong một phòng khách tráng lệ và sạch 
sẽ. Pừ phòng khách những bàn tay vô hình đưa cậu vào 
phòng tắm, độ ấm vừa phải, cậu được kỳ cọ tấm rửa với 
nhiêu loại nước thơm. Sau kh: qua những đô nóng thích 
hợp tuỳ theo các phòng tắm khác nhau, cậu ởi ra, khác 
hắn khi mới vào. Nước da mát mẻ, trắng, hồng hào và: 
người thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Cậu bước vào 
phòng khách, không thấy quần áo cũ nữa, thần đèñ đã cẩn 
thận để vào đấy bộ quần áo cậu yêu cầu. Aladdin ngạc 
nhiên thấy bộ quần áo đẹp chưa từng thấy, đẹp ngoài sức 
tưởng tượng. Xong xuôi thần mang cậu về lại trong căn 
phòng thân đã mang cậu đi và hỏi còn phai làm gì nữa. 
"Có đấy, Aladdin trả lời, thần dắt đến cho tôi một con ngựa 
vượt xa con ngựa được ưa chuộng nhất. trong chuồng ngựa 
của nhà vua, yên cương đáng giá trên một triệu đồng tiền 
vàng. Thần cũng đồng thời đưa tới hai mươi nô lệ ăn mặc 
sang trọng, thanh thoát như những nô lệ đưa tặng quà để 
đi bên cạnh và sau tôi thành toán, hai mươi người như thế 
đi trước tôi thành hai hàng. Đưa đến cho mẹ tôi sấu nô lệ 
nữ để phục vụ bà, ăn mặc, ít nhất cũng sang trọng như nữ 
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nô lệ của công chúa, mỗi người đội thêm một bộ quần áo 
lộng lây như của hoàng hậu. Tôi cũng cân mười nghìn 
đồng vàng bỏ trong mười chiếc túi. Tôi ra lệnh thế đấy, 
thần làm chóng lân". 

Aladdin vừa nói xong, thần đèn biến mất, chẳng mấy 
chốc trở lại với con ngựa, bốn mươi nó lệ trong đó mười 
người mỗi người mang một túi vai một nghìn đồng vàng và 
sáu nô lệ nữ mỗi người đội trên đầu một bộ quần áo khác 
nhau bọc trong vải bạc dành cho mẹ Aladdin. Thân đèn 
gìao tất ca cho Aladdin. 

Trong mười túi tiền cậu đưa cho mẹ bến túi nói để 
đùng khi cần. Cậu giao sáu túi kia cho những nô )ệ mang 
theo ra lệnh giữ lấy và tung từng năm cho đân chúng trên 
những đường phố đi qua để tới hoàng cung, cho đi trước 
cậu với những nô lệ Khác, ba ngưới bên phai, ba bên trái. 
Cậu giới thiệu với mẹ sáu nô lệ nữ. nói ho thuộc về bà. có: 
thê sử dụng như nữ chủ của họ và quần áo họ mang đến là 
để bà dùng. 

Khi đã xếp đặt Xi mọi việc, chàng nói thân đèn có 
thế đi và sẽ gọi lại khi cần phục vụ, thần biến ngav tức 
khăc. Aladdin chỉ còn nghĩ đến đáp ứng ý muốn của nhà 
vua mong sớm gặp chàng. Chàng cử một trong số bồn mươi 
nô lệ đến hoàng cung, lệnh gặp đội trưởng bão vệ hỏi xem 
có được vinh dự đến quỳ trước nhà vua không. Người nô lệ 
hoàn thành nhiệm vụ liên lạc không lâu, mang về câu trả 
lời nhà vua nóng lòng chở cậu. 

Aladdin không trì hoãn lên ngựa, ra đi theo trật tự 
như đã sắp xếp. Tuy chưa bao giờ đi ngựa nhưng lần đầu 
này chàng đi không kém duyên dáng, một ky sĩ dày dạn 
kinh nghiệm cũng không cho chàng là người mới tập. 
Những đường phố cậu đi qua đầy người hâm mộ, như cùng 
một lúc vang lên trên không tiếng hoan hô, khen ngợi, 
chúc mừng, đặc biệt khi sắu nô lệ mang túi tiền tung lên 
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từng nắm bên phải và bên trái. Những lời hoan nghênh 
tuy vậy không phải do những người xô đẩy và cúi xuống 
nhặt tiền mà do những người tâng lớp cao hơn không ngăn 
được mình ca ngợi tính hào phóng của Aladdin. Không chỉ 
những người đã có tuổi từng thấy chàng chơi lang thang 
trên đường phố không rhận ra chàng nửa mà ca những 
người mới gặp chàng cách đây không lâu cũng vậy vì 
chàng đã thay đổi quá nhiều. Điều này do chính đèn tạo 
dân cho những người có nố với điều kiện người đó sử dụng 
tốt chiếc đèn. Người ta lúc ấy chú ý nhiều đến bản thân 
Aladdin hơn là đoàn hộ tống vì phần lớn trong cùng ngày 
đã nhìn thấy đoàn nô lệ mang quà tặng đi qua. Con ngựa 
được những người sàng soi thấn phục vì họ phân biệt được 
vẻ đẹp của nó mà không loá mắt vì kim cương, đá quý phủ 
đầy mình nó. Có tiếng đôn nhà vua gäả công chúa cho 
chàng. nhưng không ai nghĩ đến nguồn gốc. không một 
người nào đố kị về tài san và bước cao sang của chàng vì 
thấy rất xứng đáng. 

Aladdin vào đến hoàng cung, ở đó nhà vua đã cho 
chuẩn bị đề tiếp đón chàng. Đến công thứ hai chàng muốn 
xuống ngựa để phù hợp với nghi lễ mà từ tế tướng cho đến 
các tướng lĩnh những chức vụ hàng đầu đều phải tuân 
theo. Nhưng những đội trưởng bảo vệ chờ ở đấy theo lệnh 
vua, đã ngăn lại và dẫn chàng đến tận phòng thiết triều, 
đỡ chàng xuống tuy chàng khước từ. Đội bão vệ đứng 
thành hàng rào đôi ở cửa ra vào, đội trưởng để Aladdin đi 
bên phải, đưa qua giữa hàng rào và dân đến tận ngai vua. 

Khi vua nhìn thấy Aladdin, ngài rất ngạc nhiên thấy 
chàng ăn mặc lộng lây đến mức ngài chưa từng thấy bao 
giờ và trái với ý nghĩ của ngài, khuôn mặt tuấn tú, khổ 
ngươi đẹp và có phong thái cao sang khác xa với dáng điệu 
thấp hèn của bà mẹ đã đến gặp. Sự ngạc nhiên không cản 
trở ngài nhanh nhẹn đứng dậy, bước xuống ngai vàng hai 
6/)6 
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ba bậc để ngăn Aladdin quỳ đưới chân mình và ôm hôn 
chàng đây tình thân mến. Sau thủ tục ngoại giao đó, 
Aladdin còn muốn quỳ xuống chân vua nhưng vua cầm tay 
buộc chàng bước lên ngồi giữa mình và tế tướng. 

Aladdin bèn lần tiếng: 

- Thưa bệ hạ - Chàng nói - Thần nhận những vinh dự 
Người ban cho vì Người có lòng tốt và thích làm thế nhưng 
xin cho phép thần trình bày-với bệ hạ: thần sinh ra vốn là 
nô lệ của Người, thần biết rõ quyền lực của Người và 
không quên nguồn gốc của thần đặt dưới ánh hào quang 
rực rỡ về hàng ngũ tối cao của Người. Nếu có vài chỗ thần 
có thể xứng đáng với một sự tiếp đón ân huệ như thế, thần 
xin thú nhận là do sự táo tợn của một sự tình cờ thần đã 
đặt tâm nhìn, ý nghĩ và lòng mong muốn vào công chúa 
thánh thiện, thân ao ước của mình. Thần xin bệ hạ tha 
thứ cho sự liều lĩnh của thân nhưng thần không xoá bỏ 
được và sẽ chết vì đau khô nếu thần không có hy vọng thực 
hiện. | | 

- Con trai - Vua vừa ôm hôn chàng một lần nữa vừa 
nói - Con làm ta có lỗi nếu có lúc nghi ngờ về sự thành 
thực trong lơi nói của ta. Từ nay cuộc sống của con thân 
thiết với ta nên ta muốn dành cho con một niềm tin tưởng. 
Ta vui lòng trông thấy con và đồng ý sát nhập của cải của 
ta vào của con. 

Nói xong ông ra hiệu lệnh và lập tức vang lên tiếng 
kèn, não bạt, nhà vua dân Aladdin vào một phòng khách 
rất đẹp đã chuẩn bị một bữa tiệc. Vua ăn một mình cùng 
Aladdin. Quan tế tướng và những người khác, cùng ngồi 
theo thứ tự chức vụ của họ trong bữa ăn, Nhà vua luôn để 
mắt đến Aladdin, thể hiện vui thích được gặp chàng, nói 
về nhiều đề tài khác nhau. Trong câu chuyện với nhà vua, 
chàng tỏ ra rất hiểu biết và thông mình làm nhà vua càng 
cảm thấy mình đã đúng khi đánh giá tốt về cậu. 
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Bữa tiệc kết thúc, vua cho gọi quan hành pháp của 
kinh thành ra lệnh làm ngay thủ tục kết hôn cho công 
chúa Badroulboudour và Aladdin. Trong lúc đó ông nói với 
Aladdin về nhiều chuyên trước mặt các cận thần, ai cũng 
khen ngợi sự vững vàng về trí tuệ, cách nói năng lưu loát 
và những ngôn từ tế nhị của chàng trong lới nói. 

Khi quan hành pháp làm các loại thủ tục cho hôn lễ, 
nhà vua hỏi Aladdin có muốn ở lại hoàng cung để làm lễ 
cưới trong cùng ngày không. 

- Thưa bệ hạ - Vhàng tra lời - Dù nóng lòng được tận 
hưởng những ân đức của bệ hạ, con xin Người cho phép 
con hoãn lại đến lúc con cho xây dựng một lâu đài để đón 
tiếp công chúa xứng đáng với danh vị của nàng. Để làm 
việc đó, con xin Người ban cho một địa điểm thích hợp 
trước mặt hoàng cung để con tiện triều kiến. Con sẽ hết 
sức hoàn thành xâv dựng thật nhanh. 

- Phò mã của ta - Nhà vua nói - Con hãy sử dụng tất 
ca đất đai xét thấy cân thiết: trước hoàng cung còn quá 
trống trai và ta đã nghĩ phải xây dựng thêm ở đấy. Con 
nhớ rằng hãy khấn trương để tăng thêm niềm vui của ta 
không muốn chờ đợi lâu mới thấy con gái ta thành đôi lứa, 

Nói rồi ngài lại ôm hôn Aladdin, sau đó chàng xin rút 
lui lễ phép như đã từng sống trong triều đình. 

Aladdin nhay lên ngựa, trở về nhà theo trật tự tháp 
tùng như khi đến, qua đám đồng cũ, được dân chúng hoan 
hô, chúc mừng mọi thứ hạnh phúc và thịnh vượng. Vừa 
đặt chân vào rhà. chàng cầm chiếc đèn gọi thần như đã 
quen làm. Thần đèn không để chờ đợi, xuất hiện và sẵn 
sàng phục vụ. Aladdin bão: "Tôi hết lòng khen ngợi sự 
thực hiện chính xác những øì tôi yêu cầu cho đến nay nhờ 
quyền lực của đèn, chủ nhân của thần. Hôm nay tôi mong 
vì tình cảm với chủ nhân, nếu có thể thân thể hiện nhiệt 
tình và vâng lơI như chưa bao g1ơ có. Tôi mong càng nhanh 
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càng tốt theo khä năng của thần, xây dựng cho tôi một toà 
lâu đài xứng đáng với công chúa Badroulboudour, đối diện 
hoàng cung với một khoảng cách vừa phải. Tôi để thần tự 
do chọn nguyên vật liệu nghĩa là thân có thể tuỳ thích 
dùng đá vân ban, ngọc thạch anh, mã não, đá màu xanh 
da trời và cẩm thạch mịn nhất, nhiều màu để xây dựng 
nhưng trên nóc lâu đài thân cho xây một phòng khách lớn 
mái vòm, bốn mặt băng nhau, những chỗ ngồi bằng vàng, 
bạc khối đặt cách nhau, hai mươi bốn cửa số, treo hai mươi 
bốn chiếc mành sáo được trang trí thật nghệ thuật, cân đối 
bằng kim cương, hồng ngọc, ngọc bích, tôi muốn để lại một 
tác phẩm chưa từng bao giờ toàn bích đến thế, làm cách 
sao mà trên đời người chưa a1 từng thấy một lâu đài tương 
tự. Lâu đài có sân trước, một sản rộng, khu vưởn và trên 
tất cả, có một kho báu đầy tiền vàng, bạc ở một chỗ thần 
sẽ nói với tôi sau. Tôi cũng muốn trong lâu đài có nhà bếp, 
phòng tiếp khách, kho hàng, kho đề gỗ với bàn ghế gỗ quý 
cho các mùa và tương xứng với vẻ đẹp của lâu đài, có 
những chuồng gia súc đầy ngựa đẹp với những người huấn 
luyện ngựa, người chăm sóc ngựa, thần đừng quên trang 
bị dụng cụ săn bắn. Cũng phải có những người quản lý 
giao dịch, nhần viên nhà bếp. nữ nô lệ cần thiết cho việc 
phục vụ công chúa. Thần hiểu cho ý định của tôi, đi làm đi 
và trở lại khi đã hoàn tẤt". 

Aladdin giao nhiệm vụ xây đựng lâu đài cho thần đèn 
xong thì mặt trời vừa lặn. Rạng sáng hôm sau, Aladdin 
vừa dậy thì thần đèn đã đến trước mặt nói: "Ông chủ, lâu 
đài của ông đã xong, ông đến xem có hài lòng không". 
Chưa trả lời được rất muốn thì thần đã mang chàng đến 
đấy ngay. Chàng thấy nhà vượt xa sự mong đợi của mình, 
không ngót khen ngợi. Thần dẫn chàng đi khắp nơi, chỗ 
nào cũng chỉ thấy giàu sang, sạch sẽ và đẹp đẽ, với những 
nô lệ, tất cả đều ăn mặc theo thứ bậc và công việc được 
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giao. Thân không quên, như một trong những điều chủ 
yếu, đưa chàng đến xem kho của cải có người trông kho: 
trung thành canh giữ, có những túi tiền kích thước khác 
nhau theo lượng tiền chứa đựng, xếp cao đến trần, thứ tự 
trông thật thích mắt. Ra ngoài thần dẫn chàng đến những 
chuồng ngựa có người đang chăm sóc nhộn nhịp những con 
ngựa đẹp nhất trên đời, đến những kho hàng đủ mọi thứ 
cân thiết cho ngựa. 

Khi Aladdin quan sá£ hết từng căn nhà, từng phòng 
trong lâu đài, từ trên xuống dưới đặc hiệt là phòng khách 
hai mươi bốn cửa số, chàng chỉ thấy toàn của cãi, tráng lệ 
với mọi tiện nghị chàng không ngờ tới, chàng nói với thần 
đèn: 

- Thần đèn, tôi không thể nào hài lòng hơn. Còn một 
việc tôi chưa nói với thần vì chưa nghĩ ra, đó là trải một 
tấm thăm nhung tốt. nhất từ cửa căn phòng đành cho công 
chúa trong lâu đài này để nàng bước ởi trên thảm khi từ 
hoàng cung tới. 

- Tôi trở lại ngay - Thần đèn nói. 

Thân biến mất và một lúc sau Aladdin thấy điều 
mình mong muốn đã được thực hiện, không biết bằng cách 
nào. Thân trở lại, đưa chàng trở về nhà trong lúc người ta 
mở cổng hoàng cung. | 

Những người gác cửa rất kinh ngạc thấy ở khu đất 
trông trước đây một toà lâu đài có tường bao quanh và từ 
phía ấy một tấm thảm nhung trải đến tận cửa nhà vua. 
Lúc đâu họ không phân biệt rõ nhưng càng ngạc nhiên 
hơn khi nhìn kỹ toà lâu đài tráng lệ của Aladdin. Tin tức 
về một kỳ quan kỳ lạ chẳng mấy chốc lan khắp hoàng 
cung. Quan tế tướng đến tận cổng hoàng cung cũng ngạc 
nhiên không kém những người khác. Ông là người đưa tin 
đầu tiên đến vua nhưng cho việc đó là một phù thủy. Vua 
nói: 
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- Tể tướng, sao khanh lại nghĩ là một phù thủy? 
Khanh cũng biết rõ như ta đấy là lâu đài của Aladdin xây 
dựng, được ta cho phép trước mặt khanh để công chúa con 
gái ta ở. Sau những của cải chúng ta đã thấy, chúng ta còn 
lấy gì làm lạ khi chàng ấy cho xây dựng lâu đài này nhanh 
như thế? Chàng muốn làm chúng ta ngạc nhiên và cho 
thấy với tiền của trong tay người ta có thể làm nên phép 
lạ. Giờ thiết triều đã đến nên họ không nói về vấn đề ấy 
nưa. 

Khi Aladdin đã được thần đèn mang trở về nhà và 
biến đi, chàng thấy mẹ đã dậy và bắt đầu diện một bộ 
trang phục chàng cho mang đến. Gần đến giờ vua thiết 
triều xong, Aladdin đưa cho để mẹ đến hoàng cung cùng 
với những nô lệ nữ thần đèn đưa tới. Chàng muốn mẹ tấu 
trình với vua rằng mình đến để vinh dự đi cùng công chúa 
vào buổi tối, sang lâu đài mới. Bà và nô lệ nữ đều ăn mặc 
như những bà hoàng và ra đi. Aladdin đi ngựa, không 
quên mang theo chiếc đèn đã đưa chàng lên hạnh phúc tột 
đỉnh, cùng đoàn tuỳ tùng đến hoàng cung hôm trước, đàng 
hoàng tiến về lâu đài của mình. Khi những người gác công 
thấy mẹ Aladdin đang tới, họ liền tâu lên vua. Nhà vua 
lệnh cho những toán kèn đồng, não bạt, sáo, kèn ô-boa chờ 
săn ở các gò quanh hoàng cung, lên tiếng nhạc hoà âm 
thông báo niềm vu1 vang khắp kinh thành. Các thương gia 
bắt đầu trang hoàng cửa hiệu và chuẩn bị ánh sáng rực rỡ 
cho ban đêm. Thợ thú công nghỉ việc, dân chúng vội vã đến 
tập trung ở quảng trường nằm giữa hoàng cung và lâu đài 
của Aladdin. Điều làm họ hết sức kinh ngạc là không hiểu 
có một. phép Ìạ nào đã cho họ thấy một lâu đài đẹp đến thế 
tại chỗ ngày hôm trước không có nguyên vật liệu hoặc nền 
móng gì. 

Mẹ Aladdin được đón tiếp trọng thể trong cung, có 
trưởng thái giám đẫn vào cần phòng của công chúa 
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Badroulboudour. Công chúa vừa nhìn thấy bà vội chạy đến 
ôm hôn bà, mời ngồi lên ghế xô-pha và trong lúc thị nữ 
chuẩn bị mặc quần áo, trang sức cho nàng những viên đá 
quý nhất Aladdin đã tặng, nàng thết đãi bà một bữa ăn 
rất ngon. Nhà vua đến để kéo dài hơn giây phút chia tay 
với công chúa trước khi nàng sang lâu đài của Aladdin 
cũng gặp chúc mừng bà. Mẹ Aladdin đã nói nhiều lần với 
nhà vua giữa công chúng nhưng ngài chưa thây bà bỏ 
mạng che mặt như lúc đó. Tuy bà đã có tuổi nhưng vẫn 
còn những nét cho biết rõ thời trẻ bà là một trong số 
những phụ nữ đẹp. Vua mới chỉ thấy bà ăn mặc gian dị 
nếu không nói nghèo nàn, nay ngài vô cùng thán phục 
thấy bà mặc quần áo cũng giàu sang và đẹp như của cống 
chúa. Điêu đã làm ngài hài lòng Aladdin vừa khôn, thông 
mình và biết điều trong mọi việc. 

Đêm xuống, công chúa cáo biệt phụ hoàng. Sự chia 
tay của họ lưu luyến xen lẫn nước mất, họ ôm hôn nhau 
nhiều lân không nói gì, cuốt cùng công chúa ra đi cùng với 
mẹ Aladdin bên trái nàng, theo sau là một trăm nô lệ nữ 
ăn mặc thật đẹp. Các toán âm nhạc vân tiếp tục hoà tấu từ 
khi mẹ Aladdin đến, lúc ấy tập hợp nhau lại bắt đầu cùng 
đi, phía sau là một trăm thị vệ, ngần Ấy thái giám da đen 
bước theo hai hàng, dân đầu là chỉ huy của họ. Bốn trăm 
thị đồng trẻ của nhà vua đi thành hàng hai bên mỗi người 
cầm một bó đuốc hòa thêm vào ánh sáng của hoàng cung 
và lâu đài Aladdin lầm nên nguồn ánh sáng thật đẹp trong 
đêm. 

Theo thứ tự đó công chúa bước trên tấm thảm trai từ 
hoàng cung đến lâu đài và càng tiến tới tiêng hoà nhạc của 
toán đi trước đoàn người càng gần lại và hoà lẫn với tiếng 
nhạc vang lên từ bậc thêm lâu đài, tạo nên một âm vang 
tuy lần lộn mà rất kỳ lạ, càng tăng thêm niềm vui không 
ch1 trên quảng trường đông người mà cá trong hai lâu đài, 
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toàn thành phố và xa hơn nữa. 

Công chúa đến lâu đài mới, Àladdìn vui mừng không 
hình dung nổi chạy đến căn phòng dành cho nàng để đón 
tiếp. Mẹ chàng có ý làm cho công chúa nhận rõ con trai 
mình trong đám ngươi vây quanh, công chúa hân hoan 
nhận thấy chàng rất tuấn tú. Aladdin trông thấy công 
chúa, kính cẨn chào và nói: 

- Công chúa đáng tôn thờ. nếu tôi bất hạnh làm nàng 
không vừa lòng vì cả gan mong muốn có được một nàng 
công chúa đáng yêu đến thế, tôi xin nói nàng phải trách cứ 
chính đồi mắt đẹp và sự duyên đáng của nàng chứ không 
phải tôi. 

- Phò mã, bây giờ đây thiếp có quyền xử sự như thế 
này đây - Công chúa trả lời - Thiếp vâng lệnh phụ hoàng 
và chỉ mong gặp chàng để nói thiếp đã vâng lệnh mà 
không ân hận. 

Aladdin phân khởi vì câu trả lời êm địu và làm chàng 
hài lòng, không để công chúa đứng lâu sau khi đi đường, 
nàng vốn không quen, chàng cầm lấy tay công chúa hôn 
rất tươi vu, dẫn nàng vào một phòng khách lớn được vô số 
ngọn nến chiếu sáng và thần đèn đã sắp sẵn một bữa tiệc 
tuyệt vời. Các đĩa đều băng vàng khối đựng đầy thịt ngon. 
Bát đĩa, cốc chén và tủ thức ăn chất đây đều băng vàng và 
được chế tạo công phu. Những trang trí khác cũng hoàn 
toàn phù hợp với của eäi đồi dào. Công chúa vui thích thấy 
bao nhiêu của cải tập trung vào một chỗ như thế, nói với 
Aladdm: 

- Phò mã, thiếp đã nghĩ trên đời không có gì đẹp hơn 
hoàng cung của phụ hoàng thiếp nhưng chỉ nhìn riêng 
phòng khách này thiếp nhận thấy mình đã nhầm. 

- Công chúa - Aladdin trả lời và đưa nàng ngồi vào 
chỗ dành cho nàng - rất thành thực mà nói ta biết mình 
phải tin vào điều gì. 
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Công chúa Badroulboudour, Aladdin và bà mẹ cùng 
ngồi vào bàn ăn và bỗng một bản hoà tấu thật du dương, 
cảm động nhất kèm theo những giong hát rất mê ly của 
phụ nữ kéo đài tận hết bữa ăn. Công chúa say mê đến mức 
nàng nói chưa bao giờ được nghe đàn hát như thế ở lâu đài 
cúa phụ hoàng. Nàng không biết những nhạc sĩ, ca sĩ Ấy là 

những tiên nữ do thần đèn chọn. - 

Bữa ăn khuya kết thúc, người ta đọn dẹp nhanh 
chóng và một toán nam nữ nghệ sĩ múa tiếp theo các nhạc 
công. Họ múa nhiều điệu vũ khác nhau hình dung theo 
phong tục trong nước, kêt thúc bởi một nam và một nữ 
nhảy riêng với nhau nhẹ nhàng lạ kỳ, mỗi người đều thể 
hiện sự duyên dáng, khéo léo của họ trong điệu nhảy. Đã 
gần nửa đêm, theo phong tục thời ấy, Aladdin đứng dậy 
đưa tay cho công chúa mời nàng cùng nhảy và như vậy kết 
thúc lễ cưới của họ. Họ nhảy rất đẹp được cả cử toạ khen 
ngơi, Cuối điệu nhảy, Aladdin không buông tay công chúa, 
họ cùng nhau qua gian phòng đã chuẩn bị giường tân hôn. 
Thi nữ cởi quần áo cho công chúa, đưa nàng lại giường, 
hầu cận của Aladdin cũng làm thế và mọi người rút lui. 
Như vậy là kết thúc lễ cưới và những vui chơi trong hôn lễ 
của Aladdin và công chúa Badroulboudour. 

Sáng hôm sau, Aladdin vừa thức dậy những người 
hầu phòng đã đến mặc quần áo cho chàng một bộ khác bộ 
ngày cưới cũng sang trọng và đẹp như vậy. Sau đó họ dắt 
đến một trong những con ngựa đành riêng. Chàng lên 
ngựa ởi tới hoàng cung giữa một toán đông nô lệ đì trước, 
đi sau và bên cạnh. Nhà vua tiếp đón chàng với những 
vinh dự như lần đầu, ôm hôn, cho ngồi bên cạnh ông và ra 
lệnh chuẩn bị bữa ăn trưa. Aladdin nói: 

- Thưa phụ hoàng, con ximm bệ hạ hôm nay miễn cho 
con vinh dự đó. Con đến đề nghị Người đến ăn một bữa 
trong lâu đài của công chúa cùng tể tướng và các cận thần 
B14 
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của Người. 

Vua vuI lòng ban ân huệ đó. Ngài đứng TT ngay và 
vì đường không xa, ngài muốn ởi bộ. 'Jhư vậy là ngài ra 
khỏi cung, Aladdin bên phải tế tướng bên trái, các cận 
thân theo sau, đi trước là các thị vệ và những võ quan chủ 
yếu trong cung. 

Càng đến gần lâu đài của Aladdin vua càng thấy đẹp. 
Vào trong nhà càng khác hẳn, ông không ngớt khen từng 
phòng một. Nhưng lên đến phòng khách hai mươi bốn cửa 
số, thấy sự trang trí nhất là những chiếc mành sáo giắt 
kim cương, ngọc bích, hồng ngọc tất ca đều hoàn hảo tuyệt 
mỹ về ca số lượng và nghệ thuật, ông ngạc nhiên sững 
người. Sau một lúc đứng im lặng, ông nói với tế tướng 
đang đứng gần ông: 

- Tế tướng, có thể nào trong vương quốc ta và gần 
ngay hoàng cung vẫn có một lâu đài đẹp đến thế mà đến 
nay ta không biết. 

- Thưa bệ hạ - Tế tướng trả lời - bệ hạ có thể nhớ lại 
ngày hôm kia Người cho phép Aladdin vừa được chấp nhận 
làm rể, xây dựng một lâu đài đối diện với hoàng cung. 
Ngay ngày ấy lúc mặt trời lặn còn chưa có lâu đài ở chỗ 
này và höm qua thân được vinh dự đầu tiên báo cáo với 
Ngươi lâu đài đã xây dựng xong. 

- Ta nhớ nhưng còn đang nghĩ lâu đài ây là một kỳ 
quan trên đời. Dưới bầu trời này tìm đâu ra nền nhà toàn 
_ bằng vàng, bạc khối thay vì đá hoặc cẩm thạch, cửa số thì 
giất đầy kim cương, hồng ngọc và ngọc bích? Không bao 
giơ trên đơi làm được vật như vậy. 

Vua thích thú ngắm nghía hai mươi bốn chiếc cửa số. 
Đếm lần lượt mành cửa ông thấy chỉ có hai mươi ba chiếc 
cùng trang trí lộng lẫy quý giá như nhau, chiếc thứ hai 
mươi bốn đang dở dang. Ông bảo tế tướng (vì ông này có 
nhiệm vụ luôn ở bền cạnh vua): 
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- Tế tướng. ta rất lạ vì một lâu đài như thế này mà 
chưa hoàn tất vì một chỗ này. 

- Thưa bệ hạ - Tể tướng trả lời, - có vẻ Aladdin vôi 
quá, không đủ thì giờ trang trí cửa số này như những cái 
khác nhưng tin rằng cậu đủ đá quý để bổ sung vào ngày 
đầu tiên. 

Aladdm ra ngoài sai bảo người hầu một lát, lúc đó đã 
trở lại. 

- Phò mã - Nhà vua nói - phòng khách này là chỗ 
đáng thán phục nhất. Có điều ta lấy làm lạ là chiếc màn 
cửa này chưa hoàn thành. Phải chăng vì quên, lơ là hoặc 
thợ không đủ th. giờ làm nốt cho xong một mảnh kiến trúc 
đẹp như vậy? 

- Thưa bệ hạ, không phải vì những lý do đó đâu a. 
Đấy là thợ làm theo kế hoạch của con. Con muốn để bệ hạ 
ra lệnh cho hoàn thành phòng khách này và đồng thời là 
hoàn thành lâu đài. Xin bệ hạ vui lòng chấp nhận ý định 
của con để con luôn nhớ đến ân đức của Người. 

- Nếu con có ý định đó, ta rất săn lòng và sẽ cho lệnh 
làm việc đó ngay. 

Thực vậy ông ra lệnh triệu tập những nhà kim hoàn 
nhiều đá quý nhất và những thợ trang sức giỏi nhất trong 
kinh thànb. Vua xuống khỏi phòng khách, Aladdin dân 
ông đến phòng mở tiệc trong ngày cưới. Một lúc sau công 
chúa đến, đón tiếp vua cha với thái độ làm ông vui mừng 
biết nàng rất hài lòng về cuộc hôn nhân. Hai bàn đầy thức 
ăn ngon trên bát đĩa băng vàng. Nhà vua ngôi vào bàn 
trước tiên, cùng ăn với công chúa, Aladdin và tế tướng. Các 
cận thần khác của triều đình được chiêu đãi ở chiếc bàn 
thứ hai rất dài. Vua thấy thức ăn rất ngon, thú nhận chưa 
bao giờ được thưởng thức ngon hơn. Ngài cũng nói như thế 
về rượu, đó cũng là loại hảo hạng. Ngài khen ngợi nhất là 
bốn chiếc tủ búp phê đây chai lọ, bát đĩa bằng vàng khảm 
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ngọc. Ngài cũng rất thích những bản nhạc hoà tấu trong 
phòng khách trong lúc tiếng vang những kèn, trống, não 
bạt ở một khoảng cách vừa phải bên ngoài, bổ sung cho 
nhau đảy thi vị. 

Lúc vua vừa ăn xong, người ta tâu lên rằng các nhà 
kim hoàn và thợ trang sức được gọi đã tới. Ngài trở lên 
phòng khách hai mươi bốn cửa số, chỉ cho thợ kìm hoàn đi 
theo mình chiếc cửa chưa xong: 

- Ta cho gợi các ngươi đến để các ngươi hoàn thành 
chiếc cửa này, cũng tinh xảo như những cửa số khác. Hãy 
quan sát kỹ đì và làm thật giống cho ta. 

Những người thợ kim hoàn quan sát rất kỹ hai mươi 
ba mành: cửa và sau khi trao đối với nhau, xác nhận mỗi 
người đóng góp được phần việc nào, họ đến trình diện 
trước vua và người thương phụ trách trang sỨc trong 
hoàng cung trình bày; 

- Thưa bệ hạ, chúng thần sẵn sàng đem khả năng kỹ 
nghệ ra để vâng theo lời Người nhưng dù chúng thần hành 
nghề đã lâu, chúng thần vẫn không có đá quý và nhiều 
đến như thế đê làm công trình lớn này. 

- Ta có - Vua nói - và nhiều hơn số lượng cần thiết 
đấy. Đên hoàng cung ta dưa cho mà chọn. 

Về cung, vua cho đem một lượng rất lớn đá quý đặc 
biệt từ số Aladdin đưa tặng. Họ đưa tới làm nhưng không 
đủ, trở lại lấy thêm nhiều lần và trong một tháng chưa 
hoàn thành một nứa công trình. Họ dùng tất cả những đá 
quý của vua và cả số đá quý mà tế tướng cho mượn, tất ca 
củng chỉ làm được một nửa tấm mành. 

Aladdin biết vua cố gắng cho làm cũng không giống 
được và không bao giờ hoàn thành, liền gọi thợ kim hoàn 
đến không những bão họ không làm nữa mà còn gõ ra hết 
những gì đã làm, đưa tra lại tất cã những đá quý của vua. 
và của vị đại thần. 
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Công trình thợ kim hoàn ra sức trong sáu tuần lễ chỉ 
phá ra trong mấy giờ. Họ ra về để một mình Aladdin trên 
phòng khách. Chàng lấy chiếc đèn xát mạnh, thần hiện ra 
ngay. Aladdin bảo: 

- Tôi ra lệnh cho thần để lại một tấm mành chưa 
hoàn thành, thần đã làm thế, bây giờ tôi gọi thần đến cho 
làm nốt giống như những tấm kia. 

Thần đèn biến mất, Aladdin xuống dưới nhà, ít lâu 
sau trở lên thấy tấm mành cửa đã như chàng mong muốn 
và giống hệt những tấm kia. 

Trong lúc đó thợ kim hoàn về cung, được đưa vào gặp 
vua. Trưởng toán thợ đưa ra những viên đá quý mang tra 
lại và thay mặt anh em trình bày: 

- Thưa bệ hạ, chúng thần đã bỏ ra biết bao nhiêu thời 
gian, đưa kỹ nghệ tình xảo vào để thực hiện công việc 
Người giao cho. Công trình đã tiến hành khá kết quả 
nhưng Aladdin không những bảo thôi làm mà còn phá bỏ 
hết đưa trả lại bệ hạ và tế tướng tất cả những viên đá quý. 

Vua hỏi lý do, họ bảo Aladdin không nói gì. Ông ra 
lệnh thắng ngựa ra ởi, chỉ có hầu cận đi bộ theo hộ tống. 
Ngài tới lâu đài con gái, xuống ngựa lên phòng khách hai 
mươi bốn cửa số, không báo tin cho Aladdin biết, nhưng 
vừa lúc Aladdin có mặt đúng lúc đón nhà vua ở cửa. 

Không để Aladdin phân trần, ngài nói: 

- Phò mã, ta đến hỏi con vì lý đo gì lại muốn để đổ 
dang một phòng khách đẹp và đặc biệt đến thế như phòng 
khách của lâu đài con. 

Aladdin giấu lý do thực sự là vua không đủ đá quý để 
tiêu tốn như vậy nhưng để ông biết lâu đài này không chỉ 
vượt hắn hoàng cung mà hơn mọi lâu đài trên đời và 
không phải chàng không thể hoàn tất, trả lời: 

- Bệ hạ, đúng là Người đã thấy phòng khách chưa 
trang trí xong hắn nhưng bây giờ xin Người xem lại có 
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thiếu gì không. 

Nhà vua lại thắng cửa số trước đó có tấm mành bỏ đỏ 
thấy nó cũng giông hệt những tấm khác, đã ngỡ mình 
nhằm. Ngài quan sát hai cửa số bên cạnh và lần lượt từng 
cái khác công nhận tấm mành ngài cho làm trong bao 
nhiêu thơi gian, tốn nhiều công thợ vừa mới hoàn tất 
không mấy chốc. Ngài hết sức ngạc nhiên ôm lấy Aladdin 
hôn vào trần và nói: 

- Phò mã, con là ai mà làm những việc kỳ lạ đến thế 
trong nháy mắt? Con không giống ai trên đời; càng biết rõ 
con, ta càng thán phục. 

Aladdin rất khiêm tốn đáp lời khen của nhà vua: 

- Thưa bệ hạ, thật vinh dự lớn cho con được nhận 
lỏng tốt và lời khen của bệ hạ. Con cam đoan sẽ không 
quên điều gì để ngày càng xứng đáng với hai ân huệ đó. 

Vua trở về hoàng cung theo cách ngài đến, không cần 
Aladdin tháp tùng. Ngày thấy tế tướng đang chờ ngài ở 
đấy. Nhà vua còn hoan hỉ về kỳ quan vừa chứng kiến, kể 
lại mọi điều làm tế tướng tin vào lời vua và càng khẳng 
định lại mối nghỉ ngở lâu đài của Aladdin do phù phép mà 
có như ông đã nói với vua ngay lúc lâu đài xuất hiện. Ong 
muốn nhắc nhở lại vua điều ấy. Nhà vua ngắt lời ông: 

- Tể tướng, khanh cũng đã nói với ta như thế, ta thấy 
rõ là ông chưa quên việc kết hôn của con gái ta và con trai 
ông. 

Vị tế tướng cho là nhà vua đang thoả lòng, nên không 
muốn cãi lại nhà vua. Hàng ngày như thành lệ, khi vua 
ngủ dậy đã không quên đến một căn phòng có thể thấy rõ 
toàn bộ lâu đài Aladdin và trong ngày cũng tới đó ngắm 
nghía và thán phục. 

Aladdin không khép mình trong lâu đài, mỗi tuần ra 
phố một vài lần, đi đọc kính ở nhà thờ hoặc đến thăm tế 
tướng hoặc những cận thần chính của nhà vua mà chàng 


http://tieulun.hopto.grpo 


thường đãi tiệc. Mỗi lần chàng ra ngoài, chàng cho vài nô 
lệ đi kèm bên ngựa tung những nắm tiền vàng trên đường 
phố đi qua hoặc ở những quảng trường đông dân chúng. 
Và lại không một người nghèo nào đến trước lâu đài 
Aladdin không hài lòng trở về với sự hào phóng người ta 
đối xử theo lệnh chàng. 

Tuần lê nào Aladdin cũng đi săn ít nhất một lần, lúc 
thì xung quanh thành phổ, đôi lúc xa hơn, bao giơ trên 
đường đi chàng cũng hào phóng. Xu hướng độ lượng đó 
được dân chúng hàm ơn nhiều có thể nói với thái độ đễ 
mến và hào phóng, chàng được dân chúng mền mộ hơn ca 
vua, tuy không che lấp vưa mà chàng triều kiến rất đều 
đặn. Với những đức tính vốn có chàng nhiệt tình, để cao 
quyền lợi quốc gia làm người ta không ngót khen ngợi. 
Chàng lại chứng tỏ sốt sắng nhân dịp một cuộc nối loạn 
xây ra ở biên giới vương quốc. Vừa nghe vua thành lập một 
đoàn quân ởi tiêu trừ, chàng xIn nhận việc chỉ huy. Nhà 
vua chấp thuận dễ dàng. Đứng đầu đoàn quân chàng mau 
lẹ dẹp tan cuộc nối loạn. Việc đó làm tên tuổi chàng vang 
khắp vương quốc rộng lớn nhưng lòng chàng không thay 
đối, vân hiền lành dễ mến như trước đây. 

Đã nhiều năm Aladdin sinh sống như vậy cho đên 
lúc lão phù thuỷ kẻ đã vô tình tạo điều kiện cho chàng 
giàu sang cao độ, đã trở về châu Phi bỗng nhớ đến chàng. 
Tuy luôn nghĩ Aladdin đã chết dưới hầm đất từ khi lão 
chôn sống chàng, lão cũng muốn biết cụ thể kết cục ra 
sao. Vốn giối bói toán, lão lấy trong tủ ra một hộp vuông 
dùng để bói toán. Ngỗi trên ghế xô-pha đặt chiếc hộp mở 
ra trước mặt, với ý định xem Aladdin có chết đưới lòng 
đất không, lão san băng cát trong hộp, vẽ hình, tính toán 
vị trí các sao theo cách tính tứ vi. Quan sát các sao trong 
tử vi để phán đoán, thay vì thấy Aladdin chết trong lòng 
đất, lão thấy chàng đã ra khối đó, sống một cuộc đời cực 
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kỳ tốt. đẹp, rất giàu, chồng một công chúa, được kính 
trọng, tôn vinh. 

Nhờ ma thuật biết được điều đó xong lão phù thủy 
bèn nối giận điên người tự nhủ: 

- Thăng con trai thợ may khốn kiếp đã phát hiện ra 
bí mật của chiếc đèn thần. Ta tưởng nó chết nhưng nó lại 
đang hưởng thành quả công sức và mong ước của ta! Ta 
thà chết chứ không thể để nó hưởng thụ lâu hơn nữa. 

Không đắn đo gì về việc phải làm nữa, ngay sáng 
hôm sau lão lên ngựa sẵn có trong chuồng ra đi Qua 
thành phế này đến thành phố khác, tỉnh này đến tỉnh 
khác, không dừng lại trừ khi cần thiết cho ngựa khỏi mệt, 
lão đến Trung Hoa và vào ngay lĩnh thành Aladdin đang 
sông với con gái nhà vua. Lão xuống ngựa vào một. nhà trọ, 
thuê phòng ở lại qua đêm cho lại sức. 

Hôm sau, trước hết lão phù thuỷ châu Phi thăm đò 
xem người ta nói vê Aladdin như thế nào. Đi trong thành 
phố lão vào những chỗ thường những người có danh tiếng 
lui tới, chỗ người ta tập hợp uống một chén nước nóng lão 
đã quen lần đến trước. Vừa ngồi xuống chỗ người ta mời 
lão một chén nước. Vừa nhấm nháp lão vừa lăng nghe 
xung quanh mọi người nói chuyện về lâu đài Aladdim. 
Uống xong lão đến gần một trong bọn họ, hỏi về lâu đài 
nào mà người ta nói sôi nổi như vậy. Ngươi này nói: 

_ - Ông ở đâu tới thế? Phải mới đến đây cho nên mới 
chưa thấy hoặc được nghe nói về lâu đài của phò mã 
Aladdin (Người ta gọi chàng như thế từ khi cưới công chúa 
Badroulboudour). Tôi chưa nói với ông đấy là một trong 
những kỳ quan mà còn chưa từng có một kỳ quan nào trên 
đời, to lớn, giàu sang và lộng lẫy đến thế. Chắc ông đến từ 
xa lắm mới chưa biết. Từ khi lâu đài ấy xây dựng đến nay 
người ta chỉ nói về nó. Ông đến xem và sẽ thấy là tôi 
không nói sa! sự thật. 
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- Thứ lỗi cho tôi - Lão phù thuỷ lại nói- Tôi từ tận 
cùng châu Phi vừa đến hôm qua, lúc tôi đi thì tiếng tăm về 
lâu đài chưa tới đó. Đi đường vì công việc gấp, tôi chẳng 
thấy gì khác và không dừng lại để tìm hiểu, nên không 
biết điều ông vừa nói. Nóng lòng thoa tính tò mò, tôi sẽ đi 
ngay bây giờ, nhờ ông chỉ đường cho. 

Người kia sẵn lòng hướng dẫn lão phù thủy phải đì 
qua con đường nào, Để thấy lâu đài Aladdin lão phù 
thuỷ đứng dậy đi ngay. Đến nơi, lão quan sát các mặt 
của lâu đài, chắc chắn Aladdin dùng chiếc đèn dựa vào 
những nô lệ thần đèn để cho xây dựng những kỳ công 
như thế. Căm tức vì Aladdin hạnh phúc và đã trở nên 
tôn quý không khác gì nhà vua, lão trở về nhà trọ suy 
tính kế hoạch. 

Phải biêt chiếc đèn ở đâu, Aladdin có mang trong người 
không hay để một chỗ nào đó và lão phù thuỷ phát hiện nhờ 
bói toán. Lão lấy hộp vuông và cát mang theo, vẽ hình tính 
toán, biết rõ chiếc đèn đề trong lâu đài, lão vui mừng tự nhủ: 
“Ƒa sẽ lấy lại chiếc đèn, thách Aladdin ngăn cân được ta và 
sẽ đẩy nó xuống đến đáy vực vì dám bay cao”. 

Thật không may cho Aladdin là chàng vừa ởi khỏi lâu 
đài ba ngày, để săn bắn trong tám ngày. Lão phù thuý sau 
khi bói toán biết chiếc đèn vân ở trong lâu đài, liền đến lân 
la chuyện trò với người gác cổng nhà trọ. Lão nói đã thấy 
lâu đài Aladdin, khuếch trương những gì kỳ lạ nhất, đã 
làm mọi người phải ngưỡng mộ: 

- Tôi tò mò nhìn ngắm rất kỹ nhưng chưa thoả mãn 
vì không thấy ông chủ toà lâu đài tuyệt vời ấy. 

- Gặp ông ấy không khó đâu, hầu như không ngày 
nào không có dịp nếu ông ở trong thành phố nhưng ông đã 
đi vắng ba ngày nay, để dự một cuộc săn bắn tám ngày. 

Lão phù thuỷ châu Phi không muốn biết. gì hơn, lão 
chào người gác công về phòng, và tự nhủ: "Đúng lúc phải 
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hành động rồi, không được bỏ lỡ dịp". Lão ra một hiệu làm 
và bán đèn, bảo: 

- Ông chủ, tôi cần một tá nọ bằng đồng, ông có làm 
được không? 

Người bán nói hiện còn thiếu mấy chiếc nếu chịu khó 
chờ đến ngày mai sẽ có đủ. Lão phù thuy đồng ý, đặn đò 
phải thật cần thận đẹp đẽ lão sẽ trả giá cao và về nhà trọ. 

Ngày hôm sau lão đến nhận mười hai chiếc đèn, trả 
theo giá người bán đòi hỏi không bớt, bỏ vào chiếc g1ỏ 
mang theo đi về hướng lâu đài Aladdin. Khi bại gần lâu đài 
lão rao to: 

- Ai đối đèn cũ lấy đèn mới đây? 

Đi trên đường, trẻ con đang chơi nghe tiếng rao chạy 
tới đi theo, nhìn lão cho là người điên. Những người qua 
đường cười nhạo về trò ngốc nghếch của lão. "Ông ấy phải 
mất trí, - họ nói, - mới đổi đèn mới lấy đèn cũ". 

Lão phù thủy không ngạc nhiên về đám trẻ con cũng 
như những gì người ta nói về lão, để đổi hết hàng, tiếp tục 
rao to: 

- Ai muốn đối đèn cũ ri đèn mới nào? 

Lão luôn rao như thế, đi đi lại lại trên quảng trường, 
trước lâu đài và quanh đó. Công chúa Badroulboudour 
đang ở trên phòng khách hai mươi bốn cửa sô nghe tiếng 
người, không phần biệt rõ vì trẻ con đi theo và người đông 
ồn ào, bảo một nữ nô lệ gần đấy xuống xem có việc gì. 

Nữ nô lệ chẳng mấy chốc lên phòng khách cười không 
dứt khiến công chúa cũng cười theo. 

- Này! Đề điên - Công chúa bảo - Sao em cười đến thế? 

- Thưa công chúa, em không ngăn được cười khi thấy 
một người điên, giỏ đèn mới trên tay không bán mà chỉ đối 
lấy đèn cũ. Trẻ con bao quanh rât đồng làm ôn lên đấy a. 

Nghe nói thế một nữ nô lệ khác nói: 

- Về đèn cũ không biết công chúa có để ý chúng ta có 
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một chiếc đèn cũ để ở gờ tường không? Đối lấy chiếc đèn 
mới cũng hay đấy. Nếu công chúa đồng ý, Người sẽ biết 
ngay ke điên kia có thật điên không khi cho một chiếc đèn 
mới lấy chiếc cũ mà không đòi hỏi thêm gì. 

Chiếc đèn người nữ nô lệ nói đó là chiếc đèn thần 
Aladdin sử dụng để lên đến mức cao sang hiện nay, trước 
khi đi cậu đã để lên gờ tường sợ đem theo bị mất. Ngoài 
những buổi đi săn bao giờ cậu cũng mang trong người 
mình. Không nô lệ, thái giám nào kể cä công chúa để ý đến 
nó khi cậu đi vắng. Việc Aladdin đề phòng như vậy là tốt, 
nhưng ít nhất cậu cũng nên cho vào chỗ khoá cân thận mới 
phải. Đấy là một trong những sơ suất mà người ta thường 
mắc phải. 

Công chúa Badroulboudour không biết chiếc đèn quý 
giá và Aladdin cũng không nói nó quan trong đến mức 
thông được sờ vào và phải giữ gìn rất cân mật chiếc đèn 
nên trong lúc vuì đùa nàng bảo một thái giám lấy đem đi 
đối. Vâng lời, thái giám đưa đèn ra khỏi lâu đài, gặp ngay 
lão phù thuỷ bảo: 

- Nào, đưa đèn mới đôi chiếc đèn cũ này ở. 

Lão phù thuỷ châu Phi biết chắc chắn đó là chiếc đèn 
mình đang tìm. Không thể có cái nào khác như thế trong 
lâu đài vì đồ dùng toàn bằng vàng bạc. Lão lấy ngay chiếc 
đèn trong tay người thái giám giắt vào người, đưa giỏ đèn 
mới cho thái giám chọn một chiếc đưa về cho công chúa. 
Trẻ con cười ô lên, chế nhạo lão gìà ngu ngốc. 

Lão mặc cho trẻ con la hét, im lặng đi khỏi vùng 
quanh lâu đài, nghĩa là không rao đối đèn cũ nữa: không 
muốn những đèn khác ngoài chiếc lão đã lấy được. Trẻ con 
giải tán dần và để lão đi. Ẳ‹ 

Ra khỏi quảng trường giữa hoàng cung và lâu đài, lão 
phù thuỷ đi vào những đường vắng người, vứt giỏ đèn ở 
một con đường không al qua lại. Lão sang một con đường 
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khác đi gấp về phía cổng thành. Ra đến đồng ruộng lão 
đến một chễ khuất, dừng lại đó cho đến lúc thấy phù hợp 
để thực hiện ý đồ của mình. 

Chờ đến một giờ đêm, xung quanh tối đặc, lão lây 
chiếc đèn bọc trong người ra xát mạnh. Thần đèn xuât 
hiện. 

- Người muốn gì? Tôi săn sàng theo lệnh Người và 
những người có đèn trong tay, tôi và những nô lệ khác của 
đèn cũng thế. 

- Ta ra lệnh - Lão phù thuy nói - Ngay lúc này thần 
bưng lâu đài mà thần hoặc những nô lệ khác đã xây dựng 
trong thành phố, mang nguyên cả khối và tất cả những 
người sông ở đó, cùng với ta nữa sang một nơi ở châu Phi. 

Không trả lời, thần đèn và những thần nô lệ khác của 
đèn mang lão và toàn bộ lầu đài đến một chỗ lão chỉ dẫn. 

Nhà vua thức dậy, theo thói quen vào trong gian 
phòng trống để thích thú ngắm nhìn và thán phục lâu đài 
của Aladdin. Ngài nhìn về phía thường ngắm lâu đài, chỉ 
thấy một khoảng trống trải như trước đây chưa xây dựng. 
Ngỡ mình nhầm, ngài dụi mắt nhưng không thấy gì hơn 
lần trước tuy trời trong xanh, bình mình lên soì sáng mọi 
vật. Hết sức kinh ngạc, ngài sững người tại chỗ, nhìn về 
phía lâu đài trước đây, không thể hiểu vì sao một lâu đài 
to lớn, thực tại như lâu đài Aladdin, hàng ngày ngài vẫn 
thấy từ khi ngài cho phép xây dựng xà vừa mới hôm trước 
còn đấy, đã biến mất không còn một dấu vết. "Ta không 
nhầm đâu, - ngài tự nhủ lâu đài vẫn ở đấy. Nếu nó đô, 
nguyên vật liệu phải thành đống ở đấy và nếu bị nhấn 
chìm trong đất cũng để lại vài dấu vết". Dù đã xảy ra việc 
gì, tuy công nhận lâu đài không còn, ngài vẫn để chờ ít lâu 
xem mình có nhầm không. Ngoái lại nhìn phía sau trước 
khi trở về phòng mình, ngồi trong phòng tâm trí ngài rối 
loạn không biết nên làm thế nào, đành cho gọi quan tế 
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tướng đến thật gấp. : 

Tế tướng tới vội vã, đến nỗi cả ông và hầu cận không 
ai để ý đến lâu đài chăng còn. Những người gác cổng mở 
cửa nhưng cũng không nhận thấy. 

_ Tế tướng hỏi nhà vua: 

- Thưa bệ hạ, Người cho gọi thần gấp nên thần cho là 
có việc gì khác thương lắm vì Người cũng biết hôm nay là 
ngày thiết triều và lát nữa như thường lệ thần phải đến 
châu. › 

- Việc xay ra là điều rất khác thường như khanh nói. 
Ta hỏi khanh, lâu đài của Aladdin đâu rồi? 

- Thưa bệ hạ! Thân vừa đi ngang qua, lâu đài hình 
như vẫn ở đấy. Những kiến trúc vững chắc như thế không 
dễ dàng đổi chỗ được. 

- Lên phòng trỗng ngó xem rồi xuống nói với ta 
kinh còn thấy lầu đài ấy không. 

Tế tướng lên phòng trống cũng sửng sốt như nhà vua, 
Khi chắc chắn lâu đài Aladdin đã biến mất, ở đấy không 
còn dâu vết, ông xuống trình diện trước mặt nhà vua. 

- Thế nào, khanh có thấy lâu đài không?- Vua hỏi. 

- Thưa bệ hạ, xin nhớ lại thân đã có vinh dự nói với 
Người, lầu đài ấy được Người khen ngợi với bao của cai Vô 
biên chỉ là công trình phù phép của một phù thuy nhưng 
bệ hạ không lưu ý cho. 

-Nhà vua vốn không chịu nghe điều tế tướng đã nhắc 
nhớ, nay phai thừa nhận sự nghi ngại của ông ta là đúng. 
Ngài liền nổi giận dữ dội. Nhà vua quát: 

-- Tên lừa bịp bỉ ối ấy đâu để ta cho chặt đầu? 

- Thưa bệ hạ, cách đây mấy ngày Aladdm tới xin bệ 
hạ nghỉ đi săn, phải cho người đến hỏi xem lâu đài đâu rồi, 
hắn phải biết. 

- Như vậy quá đại lượng - Vua lại nói - Ra lệnh cho ba 
mươi ky sĩ trói dẫn hắn về đây cho ta. 
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Tế tướng đi ban lệnh của vua cho ky sĩ, dặn đò viên 
chỉ huy cẩn thận không đề thoát kẻ có tội. Họ ra đi và gặp 
Aladdin cách thành phố năm, sáu đặm. Viên chỉ huy bảo 
vua nóng lòng muốn gặp, cử họ đi đưa tin rồi cùng nhau 
trở về. 

Aladdin không một chút nghi ngờ về lý do thực sự 
của việc cử toán cận vệ đi tìm, vừa săn bắn vừa đi về cung. 
Nhưng khi cách thành phố nửa dặm, toán ky sĩ vây quanh 
chàng và viên chỉ huy lên tiếng: 

- Phỏ mã Aladdin, rất tiếc phải tuyên bố lệnh của nhà 
vua bắt ông và dẫn về như tội phạm quốc gia. Chúng tôi 
để nghị đừng nghĩ chúng tôi làm nhiệm vụ là sai trái và 
tha lỗi cho. 

Lời tuyên bố ấy làm Aladdin hết sức ngạc rhhiên, hỏi 
viên chỉ huy mình bị kết tội gì, ông này trả lời ông và 
người của ông không biết gì hết. 

Aladdin thấy người của mình ít hơn toán quân nhiều 
tuy họ ở đàng xa, chàng xuống ngựa và nói: 

- Tôi đây, các ông cứ làm theo mệnh lệnh. Tôi chỉ có 
thể nói mình chẳng phạm một tội gì đối với nhà vua cũng 
như đối với quốc gia. 

Người ta quàng vào cô chàng một dây xích khá to và 
dài quấn vào quanh người bó cả hai tay. Khi viên chỉ huy 
bước lên đi đầu, một ky sĩ cầm đầu dây xích, đi bên cạnh 
chỉ huy dẫn Aladdin phải đi bộ về thành phố. 

Khi đoàn ky sĩ vào đến ngoại ô, những người đầu tiên 
thấy người ta đắt Aladdin như tội phạm quốc gia, nghĩ 
rằng triều đình sẽ chặt đầu chàng. Dân chúng vốn mến mộ 
chàng, nhiều người cm gươm và vũ khí khác, những 
người không có vũ khí cảm đá, cùng ào theo toán ky sĩ.. 
Chẳng mấy chốc đám đông dân chúng lấn át cả toán ky sĩ, 
rất may họ có thể về đến hoàng cung không bị dân chúng 
cướp mắt Aladdin. Họ cần thận lúc nới rộng hàng. lúc 
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khép chặt choán hết bề rộng đường đi. Đến quảng trường 
hoàng cung tất ca dân chúng có vũ khí đứng thành một 
hàng ngang ngoanh mặt về phía hoàng cung cho đến khi 
chỉ huy dân Aladdin vào trong hoàng cung và những người 
gác đóng chặt cửa. 

Aladdin bị dân đến trước nhà vua đang đứng chờ trên 
ban công cùng quan tế tướng. Vừa thấy chàng ngài ra lệnh 
cho đao phủ chờ săn ở đấy chặt đầu phạm nhân, không 
muốn nghe một lời thanh minh nào. 

Đao phủ nắm lấy Aladdin, bố dây xích ở cổ và quanh 
người, trải trên đất một tấm da đây máu những người bị 
hành hình, bắt chàng quỳ xuống và bịt mắt chàng. Ông ta 
rút gươm. lấy đà, múa gươm lấp lánh ba vòng và chờ lệnh 
vua để hạ thủ. 

Trong lúc đó quan tế tướng thấy đám đông dân chúng 
trên quảng trường dồn toán ky sĩ vào và trẻo lên nhiều chỗ 
tường hoàng cung đê xông vào. Trước khi vua ra hiệu xử 
tử, tế tướng vội ngăn nhà vua lại: 

- Thưa bệ hạ, xin Người nghĩ kỹ về việc sắp làm, 
Hoàng cung có thể bị phả và mọi chuyện sẽ trở nên nguy 
hiểm. 

- Hoàng cung của ta bị phá? Ke nào có gan như vậy? 

- Thưa bệ hạ, xin Người nhìn vào những bức tường 
hoàng cung và quảng trường, Người sẽ thấy rõ điều thần 
nói là đúng. 

Vua thấy kinh thành của mình náo động mạnh mẽ 
như thế, vội sợ hãi, ra lệnh ngay cho đao phủ bỏ gươm 
xuống, bỏ vải bịt mắt và để Aladdin được tự do. Ngài cũng 
ra lệnh cho quân cận vệ hô lớn nhà vua đã gia ân cho 
Aladdin và mọi ngươi Ìu1 ra ngoài. 

Những người đã trèo lên tường hoàng cung thấy như 
vậy, từ bỏ ý đồ tấn công. Họ nhảy xuống vui mừng vì đã 
cứu được người họ thực sự yêu mến, và thông báo điều đó 
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với những người vây quanh. Tin được truyền đến dân 
chúng ở quảng trường cùng tiếng loan báo của quân thị vệ 
được loa báo rộng. Vua vừa trả tự do cho Aladdin làm 
nguôi dân chúng, việc náo động chấm dứt và rồi ai về nhà 
nấy. 

Aladdin được cởi trói, ngâng đầu nhìn lên nhà vua 
cao giong với thái độ xúc động: 

- Thưa bệ hạ cơn khân cầu Người gia ân cho thêm 
một điều là cho biết con phạm tội gì? 

- Tội gì à, kẻ phan trắc! Ngươi không biết sao? - Vưa 
nó! - Lên đầy và ta cho ngươi biết rõ. | 

Aladdm ởi lân. 

- Đi theo ta - Vua bảo và quay lưng.đi trước không 
nhìn đến chàng. Ngài dân chàng đến cửa số gian phòng 
trông: - Vào đi, ngươi phải biết lâu đài của ngươi ở đâu, 
nhìn mọi phía và cho ta biết nó ra sao rồi. 

Aladdin nhìn không thấy gì. Chàng nhìn khắp vùng 
đất đã xây dựng lâu đài, không đoán được vì sao nó biến 
mất. Tình huống khác thường và kỳ lạ này làm chàng lúng 
túng, ngạc nhiên hết sức không thể trả lời nhà vua một lời. 

Nhà vua sốt. ruột nhắc lại: 

- Ngươi hãy nói lâu đài của ngươi ở đâu, con gái ta ở 
đâu? 

Aladdnm lân tiếng nói: 

- Thưa bệ hạ, con thấy rõ, xin thú thực, lâu đài con 
cho xây dựng không còn ở chỗ cũ, con thấy nó đã biến mất 
và cũng không thể nói nó ở đâu nhưng con cam đoan với bệ 
hạ con không làm gì trong hiện tượng này. . 

: Ta không cần biết lâu đài của ngươi ra sao rồi. Ta lo 
về con gái ta hàng triệu lần hơn. Ta muốn ngươi tìm lại 
cho được con ta, nếu không ta chặt đầu ngươi không gì cản: 
trở ta được. " 

- Thưa bệ hạ - Aladdin lại nói - Con cầu xin bê hạ 
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cho con bốn mươi ngày để cấp tốc đi tìm. Nếu trong thời 
gian ấy con không tìm được, con xin hứa sẽ đưa đầu mình 
đến trước chân Người. Người muốn làm gì con cũng thoa 
lòng. 

- Ta cho ngươi bến mươi ngày theo yêu cầu nhưng 
đừng lạm dụng sự gia ân của ta, đừng hy vọng thoát khỏi 
cơn giận dữ của ta. Bất cứ ngươi trến chỗ nào trên mặt đất 
ta cũng tìm được ngươi. 

Aladdm rút lui rất nhục nhã trong tình trạng đáng 
thương. Chàng qua các sân hoàng cung đầu cúi xuống, 
không dám ngấng mặt nhìn, những võ quan trong sân 
quay lưng lại nên không thấy chàng và chàng cũng không 
muốn gặp họ nữa. Nhưng nếu họ lại gần để an ủi hoặc 
giúp đỡ, họ sẽ không nhận ra Àladdin nữa: bản thần chàng 
cũng không nhận ra mình, không còn tỉnh táo gì nữa. Điều 
ấy thể hiện rất rõ khi ra khỏi hoàng cung, không nghĩ đến 
việc mình làm, chàng đi gõ cửa từng nhà và hỏi những 
người gặp trên đường có thấy lâu đài của chàng ở đâu 
không hoặc có biết. tin gì về nó không. 

Những lời hỏi đó làm mọt người nghĩ Aladdin mất trí. 
Một số chỉ cười nhưng những người biết điều hơn đặc biệt 
những người có quan hệ bạn bè hoặc buôn bán với cậu 
thực sự thông cam. Chàng ở trong thành phố ba ngày, lúc 
chỗ này lúc chô khác, chỉ ăn khi người ta PRENE cho và 
không biết làm gì khác. 

Cuối cùng không thể sống trong tình trạng khốn khổ 
như vậy trong thành phố trước đây mình danh giá thế, 
chàng ra khỏi thành phố đi về đồng ruộng, qua nhiều cánh 
đồng với tình trạng không ổn định khổ sở và đến tối thì 
nghĩ tới một bờ sông. Chàng tuyệt vọng: "a tìm lâu đài ở 
đâu bây giữ? Đến tỉnh nào, nước nào, phần đất thế giới nào 
để tìm ra nó và công chúa thân yêu của ta? Không bao giò 
có kết qua được, phải giải thoát bao mệt nhọc và buồn tủi 
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đang hành hạ ta thì hơn". Chàng sắp nhảy xuống sông 
nhưng nghĩ là một người Hồi giáo trung thành, phải rửa 
tay trước khi chết. Chàng lại bờ sông ra mặt, rửa tay theo 
tập quán. Chỗ này hơi dốc và âm ướt, chàng trượt chân và 
rơi xuống sông nếu không kịp bám vào một hòn đá gần chô 
đứng. May mắn cho chàng đang đeo chiếc nhẫn lão phù 
thuỷ đưa cho lúc xuống hầm ngầm lấy chiếc đèn thần. Để 
giữ mình khỏi rơi xuống sông, chàng xát mạnh chiếc nhẫn 
vào đá. Ngay lúc ấy thân nhẫn đã xuất hiện trước đây dưới 
.hang lại có mặt, hối chàng: 

- Người muốn gì? Tôi săn sàng vâng lệnh Người như. 
ke nô lệ của Người và tất ca những ai đeo nhân trên tay, 
tôi và những nô lệ khác của nhẫn đều thế. 

Aladdin phấn khởi vì sự xuất hiện bất ngờ trong tình 
thế tuyệt vọng của mình, trả lời: 

- Thần nhẫn cứu tôi một lần nữa bằng cách cho biết 
lâu đài tôi xây dựng ð đâu và đưa nó về lại chỗ cũ cho tôi. 

- Điều Người yêu cầu - Thần nhẫn nói - Không thuộc 
phạm vì của tôi, Người phải đề nghị với thần đèn. 
| - Nếu vậy, theo quyền lực của nhẫn, ta ra lệnh thần 
mang tôi đến chỗ lâu đài, bất cứ ở đâu trên quả đất, và đặt 
tôi dưới cửa số công chúa Badroulboudour. 

Aladdin vừa đứt lời, thần nhẫn ôm lấy chàng đưa 
sang châu Phi giữa một. bã! có có lâu đài, không xa một 
thành phố lớn và đặt chàng đứng dưới cửa số căn phòng 
công chúa. Mọi việc đó chỉ xảy ra trong giây lát. - 

Mặc dù đêm tốt, Aladdin nhận rõ lâu đài của mình và 
phòng công chứa Badroulboudour. Đêm đã khuya, chàng 
lui ra một đoạn, đến ngổối dưới gốc một cây to. Chứa chan 
hy vọng nghĩ về hạnh phúc của mình nhờ một sự tình cờ, 
cậu cảm thấy bính tâm lại sau khi bị bắt, dẫn tới trước 
nhà vua và được tra tự do với nguy cơ mất.mạng sống. Suv 
nghĩ một lúc về triển vọng tốt đẹp, qua năm sấu ngày 
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không ngủ, chàng không cưỡng đựợc giấc ngủ vì mỏi mệt, 
chàng thiếp đi dưới gốc cây. 

Hôm sau bình minh vừa lên Aladdin thoải mái tỉnh 
giẤc vì tiếng hót của chim trên cây chàng nằm ngủ dưới 
gốc và những cây rậm rạp quanh lâu đài. Chàng nhìn 
ngay về phía lâu đài tráng lệ, cảm thấy vui mừng không tả 
nối vì sắp trở lại là người chủ và một lần nữa có công chúa 
bên mình. Trong lúc chở đợi, chàng suy nghĩ do đâu xảy ra 
tai hoạ và nhớ ra đã bỏ lại chiếc đèn ở nhà lúc đi săn. Điều 
làm cậu bối rôi hơn là không hình dung ra ai là kẻ ghen 
tức với hạnh phúứ:: của chàng. Trước hết chàng hiểu ra cậu 
và lâu đài đang 3 châu Phi gợi lên trong trí chàng về lão 
phù thuỷ châu Phi, kê thù cố hữu của chàng. 

Công chúa Badroulboudour từ khi bị bắt cóc đưa sang 
châu Phi ngủ dậy sớm hơn thường lệ. Cho đên nay nàng 
buộc phải mỗi ngày gặp lão phù thuy một lần nhưng mỗi 
lần nàng đối xử rất nghiêm khắc nên lão chưa đám liều ở 
lại. Nàng mặc quần áo xong thì một thị nữ nhìn qua mành 
cửa, trông thấy Aladdin, chạy đi báo tin với chủ. Công 
chúa không thể tin vào điều ấy, chạy tới cửa số và nhận ra 
chồng mình. Nàng kéo mạnh cửa. Nghe tiếng động 
Aladdin ngấng đầu lên, thấy công chúa và vui mừng khôn 
xiết chào nàng. Công chúa bảo: 

- Để khỏi mất thì giờ, thị nữ sẽ mở cánh cửa bí mật 
chàng vào và lên đi. 

Cánh cửa bí mật phía dưới phòng công chúa được mở 
ra, Aladdin lên phòng công chúa. Không thể tả hết nỗi 
vui mừng hai vợ chồng gặp lại nhau khi đã tưởng phải xa 
cách nhau vĩnh viễn. Họ ôm hôn nhau nhiều lần, thể hiện 
với nhau tình yêu và trìu mến sau cuộc chia cắt đáng 
buồn và bất ngờ của họ. Sau những vốn vã thắm đượm _ 
nước mắt vui mừng, họ ngồi lại với nhau và Aladdm lên 
tiếng trước: 
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- Công chúa, trước khi kế mọi chuyện, ta khẩn cầu vì 
quyền lợi của chính nàng, của phụ hoàng kính mến và của 
riêng ta, nàng cho biết chiếc đèn cũ trước khi đi săn ta để ổ 
gờ tường bây giờ ra sao rồi? 

- Chà! Chàng thân yêu - Công đÍ la tra lời- Thiếp đã 
ngờ tai hoạ của chúng ta đến từ chiếc đèn và thiếp rất 
buôn lại chính do thiếp gây ra. 

- Công chúa, nàng đừng nhận lỗi về mình, tất cä là do 
ta, đáng lẽ phải giữ gìn nó cẩn thận hơn. Chúng ta chỉ nên 
nghĩ cách sửa chữa sự mất mát Ấy, muốn thế nàng làm ơn 
kể lại sự việc xảy ra thế nào và đèn mất vào tay ai? 

Công chúa Badroulboudour kể lại việc đổi chiếc đèn 
cũ lấy đèn mới và đêm sau đó nàng nhận thấy lâu đàt bị 
chuyển đi. Sáng dậy thấy mình ở một đất nước xa lạ này, 
được biết từ miệng tên phản trắc là đang ở châu Phi và bị 
mang tới do bùòa phép.. 

- Công chúa - Aladdin ngắt lời - Nàng đã cho ta biết 
tên phản trắc. Hắn là kế xão trá nhất thiên hạ nhưng 
không phải lúc kể lại với nàng nhiều hơn về sự độc địa của 
hắn. Chỉ xin nàng nói hắn đã làm gì với chiếc đèn và để nó 
ö đâu? 

- Hắn bọc chiếc đèn rất kỹ bỏ trong người, em đã 
chứng kiến hắn lấy ra khoe với em như một kỳ công. 

- Công chúa của ta, đừng giận vì ta yêu câu nhiều 
điều làm nàng mệt mỗi. Những điều đó rất quan trọng đối 
với nàng và với ta. Để đi tới việc ta đặc biệt quan tâm, xin 
nàng nói rõ nàng thấy cách đỗi xử của một kẻ gian ác, xảo 
trá ấy hàng ngày ra sao? 

- Từ khi thiếp đến đây, mỗi ngày hắn đến gặp thiếp 
một lần và chắc rằng không được thoa mãn vì những cuộc 
viếng thăm nên hắn ít quấy rối thiếp thường xuyên. Mọi câu 
chuyện hắn nói với thiếp nhằm làm mất lòng tin của thiếp đối 
với chàng và lấy hắn làm chồng, muốn làm cho thiếp không 
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hy vọng gặp lại chàng, rằng chàng đã bị phụ hoàng chặt 
đầu chết rồi. Hắn còn giải thích thêm rằng chàng là một 
kẻ vô ơn, mọi của cái của chàng do hắn mà có và hàng 
nghìn điều nữa nhưng em cứ mặc hắn nói. Do thiếp chỉ 
đáp lại bằng những kêu van khổ sở và nước mắt, hắn buộc 
phải! rút lui không hài lòng như khi mới đến. Tuy thế thiếp 
chắc hắn có ý định chờ những đau khổ qua đi thiếp sẽ thay 
đổi tình cảm và cuối cùng nếu thiếp kiên trì chống đối hắn 
sẽ dùng sức mạnh. Bây gìơ, chàng thân yêu, có mặt chàng 
em không còn Ìo ngại nửa. 

- Công chúa - Aladdin ngắt lời nàng - Ta tin tưởng 
những lo ngại của nàng mất đi không vô ích, ta nghĩ đã 
tìm được cách giải thoát nàng khỏi tay kẻ thù. Muốn thế 
ta phải ra phố, buổi trưa trở lại đây, sẽ trao đổi với nàng ý 
đồ như thế nào và nàng phải làm gì để góp phần thành 
công. Xtn báo trước với nàng đừng ngạc nhiên khi ta mặc 
quần áo khác và nàng nhớ lệnh cho người chờ ta ở cửa bí 
mật, mở ngay khi ta gõ lần đầu. 

Công chúa hứa sẽ có người chờ ở cửa và mở cửa ngay. 

Khi Aladdin vẫn theo cánh cửa bí mật ấy ra ngoài, 
nhìn bên phía thấy một nông dân đang đi về đường làng. 
Người nông dân đi ngược phía lâu đài và lúc đã xa, chàng 
bước vội cho kịp, đề nghị đối bộ quần áo đang mặc, chàng 
nói khéo nên người nông dân đồng ý. 

Việc thay đối quần áo tiến hành sau bui rậm và chia 
tay nhau Aladdin đi vào thành phố. Qua cổng thành, 
chàng đến những đường phố sầm uất, vào một cửa hàng, 
hỏi mua một loại bột mê. Người bán nhìn vào quần áo nghĩ 
chàng nghèo, mói có loại ấy nhưng rất đắt. Aladdin biết ý 
nghĩ của chủ hàng, liền rút túi tiền ra để lộ vàng, bảo bán 
cho nửa đồng cân. Người bán gói bọt mê lại đưa cho chàng, 
đòi giá một đồng vàng. Aladdin cầm gói bột trả tiền, dừng 
lại trong thành phố một lát để ăn uống rồi trở lại lâu đài. 
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Cửa bí mật mở ngay không làm chàng phải chờ, chàng 
bước thẳng lên phòng công chúa Badroulboudour. Chàng 
nói với công chúa: 

- Nàng đã thể hiện sự ghê tởm đối với kẻ cướp đoạt, 
có lẽ nàng sẵn sàng làm theo lời ta khuyên. Cho phép ta 
nói với nàng đã đến lúc cần giấu kín ý nghĩ mình, thậm chí 
phải dùng bạo lực nếu nàng muốn thoát khỏi sự hành hạ 
của kẻ thù và làm phụ vương hài lòng được gặp lại nàng. 
Nếu nghe theo lời ta, ngay từ bây giờ nàng hãy mặc bộ 
quần áo đẹp nhất và khi lão phù thuỷ đến thăm nàng nên 
tiếp đón hết sức tử tế, thật tự nhiên, nét mặt cởi mở, bởi 
nếu còn vài nét ưu tư hắn cũng nhận thấy hắn sẽ làm cho 
tất ca cùng biến mất đi vĩnh viễn. Trong lúc trò chuyện 
nàng cho hắn biết nàng sẽ cố gắng để quên ta đi hãy làm 
hắn tìn chắc nàng thực lòng. Nàng mời hắn ở lại ăn khuya 
với nàng,và bảo nàng muốn uống loại rượu tốt nhất trong 
nước. Hắn nhất định sẽ đi kiếm rượu. Trong lúc chờ hắn 
trở lại, khi bữa ăn đã chuẩn bị xong, nàng bỏ loại bột này 
vào một chiếc cốc nàng vẫn thường dùng uống để riêng ra, 
báo trước với thị nữ phục vụ rượu chú ý đừng nhầm lần. 
Lão phù thuỷ trở lại và cùng ngồi vào bàn ăn, sau khi ăn 
uống một lúc, thấy thích hợp, nàng ra hiệu đưa cốc rượu có 
bột ra và đổi cốc của nàng với cốc của hắn. Hắn sẽ thấy 
tình cảm ưu ái của nàng quá lớn nên không từ chối, sẽ 
uỗng cạn cốc rượu và ngã vật ra ngay. Nếu nàng ghê tởm 
uống vào cốc của hắn thì chỉ giả vờ uống, nàng đừng ngại. 
Tác động của loại bột rất nhanh chóng, hắn không đủ thì 
giờ ngh1 xem nàng có uống hay không uống. 

Khi Aladdin nói xong, công chúa bảo: 

- Thiếp thú nhận với chàng làm như thế đối với lão phù 
thuy là em đã dùng bạo lực. Nhưng đối với một kẻ thù độc ác 
thì có giải pháp nào ta không làm được? Thiếp sẽ làm như 
chàng khuyên vì sự yên bình của thiếp cũng như của chàng. 
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Dặn dò công chúa xong, Àladdin tạm biệt nàng ra 
vùng gần lâu đài chờ đến tốt lại gẦn cánh cửa bí mật. 

Công chúa Badroulboudour buồn khôn nguôi không 
chỉ vì phai xa Aladdin, người chồng nàng đã yêu thực sự 
mà còn vì phụ hoàng thân yêu vốn yêu thương trìu mến 
- nàng hết mực, từ lúc xa cách đau đớn này nàng không 
chăm sóc được. Có thể nói nàng đã quên cả việc trang điểm 
theo bản tính. Đặc biệt khi lão phù thuỷ đến gặp nàng lần 
đầu, được thị nữ cho biết chính hắn là người rao đổi chiếc 
đèn, nàng ghê sợ về sự lừa lọc nguy hại ấy. Cơ hội tra thù 
đáng giá này nàng chưa từng dám hy vọng khiến nàng 
càng quyết tâm nghe theo lời Aladdin. Nên khi chàng đã 
xút đi, nàng tắm rửa bảo thị nữ mặc quần áo cho nàng, 
chọn bộ sang trọng và phù hợp nhất, kèm với thắt lưng là 
chiếc vòng mười ba viên ngọc trai, mỗi bên cân đối sáu 
viên. viên giữa to nhất và quý nhất mà những hoàng hậu, 
công nương sung sướng có được một bộ đầy đủ độ lón chỉ 
bằng hai viên nhỏ nhất của công chúa. Những vòng tay 
lần lộn kim cương và hồng ngọc phù hợp tuyệt vời với chiếc 
thất lưng và chiếc vòng giàu có. 

Mặc quần áo đầy đủ xong, công chúa Badroulboudour 
soi gương bảo các thị nữ ngắm sửa sang và khi đã thấy 
không còn thiếu vẻ đẹp nào có thể làm say mê lão phù 
thuỷ châu Phi, nàng ngồi trên ghế xö-pha chờ lão tới. 

Lão phù thuỷ không quên đến theo giờ thường lệ. Khi 
công chúa thấy lão bước vào phòng khách hai mươi bốn 
cửa sô, nơi nàng đang ngồi chờ, nàng liền đứng dậy với mọi 
vẻ đẹp và duyên dáng, giơ tay chỉ chỗ danh dự và chờ lão 
cùng ngồi một lần, cử chỉ giao tiếp đặc biệt chưa bao giờ 
nàng đối xử với lão. 

Lão phù thuỷ choáng ngợp về ánh mắt đẹp của công 
chúa hơn là màu sắc lóng lánh của đá quý nàng trang 
điểm, và hết sức ngạc nhiên. Phong thái oai nghiêm và nét 
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duyên dáng nàng đón tiếp trái ngược với những lần đón 
tiếp từ trước tới nay làm lão bối rối. Lúc đầu lão muốn ngỗi 
trên thành ghế xô-pha nhưng thấy công chúa không muốn 
ngồi vào chỗ của mình nếu lão không ngồi vào chỗ nàng 
mời nên lão vâng theo. 

Khi lão phù thuỷ châu Phi đã ngồi xuống, để lão khỏi 
lúng túng như nàng thấy, nàng lên tiếng với cách nhìn 
làm lão nghĩ mình không.,còn ghê tởm như trước đây nàng 
to ra với lão. Nàng nói: 

- Ông ngạc nhiên thấy tôi khác hắn như đã thấy tôi 
cho đến nay, nhưng sẽ không lạ gì nữa khi tôi nói với ông 
tính tình của tôi trái ngược với sự buôn rầu, chán nản, với 
những lo buồn mà tôi tìm cách rũ bỏ từ khi tôi thấy vấn đề 
đã qua đi. Tôi suy nghĩ điều ông nói về số phận của 
Aladdin, tôi biết tính phụ hoàng, chắc chắn chàng không 
thoát khỏi sự giận đữ của Người. Do vậyv dù có than khóc 
suốt đời tôi cũng không làm chàng sông lại được. Vì thế 
sau khi đã làm trọn nhiệm vụ với chàng, kể cả cho đến lúc 
chàng xuống mỏ, tôi thấy phải tìm mọi cách để khuây 
khoả. Đó là những lý do ông thấy tòi thay đổi. Đẻ bất đầu 
rũ bó mọi chuyện phiển muộn, nhất định rũ bỏ đi hoàn 
toàn và tin chắc ông muốn làm bạn với tôi, tôi đã bảo 
chuân bị một bữa khuya chúng ta cùng ăn uống với nhau. 
Nhưng tôi chỉ có rượu Trung Quốc mà đang ở châu Phi, tôi 
muốn thử nếm rượu ở đây làm ra và tôi nghĩ, nếu có, ông 
sẽ tìm được loại tốt nhất. 

Lão phù thuỷ châu Phi không nghĩ hạnh phúc có thể 
đến mau lẹ và dễ dàng được công chúa Badroulboudour gia 
ân cho như thế, lão giãi bày rằng không có đủ lời để nói lên 
sự cam động của lòng mình trước lòng tốt của công chúa. 
Lão nói đến rượu châu Phi công chúa vừa gợi ra, ca tụng 
trong những thế mạnh châu Phi có thể tự hào, việc sản 
xuất rượu ngon là một trong những mặt chính, đặc biệt 
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trong vùng này có loại bảy năm chưa dùng đến và không 
đánh giá quá đáng, là loại rượu vượt hắn những rượu ngơn 
nhất trên thế giới. Lão nói thêm: 

- Nếu công chúa cho phép, tôi sẽ đi kiếm hai chai và 
trở lại ngay. | 

- Tôi không muốn làm phiền ông việc ấy, có lề cử một 
người nào đó đi thì hơn, 

- Tôi cần thiết phai tự mình đi. Không al ngoài tôi 
biết chủ hiệu ở đâu và mở được chỗ chứa bí mật. 

- Nếu thế - Công chúa nói - Ông cứ đi và chóng trở lại. 
Càng lâu tôi càng nóng lòng gặp lại ông và nên nhớ chúng 
ta ăn cùng nhau ngay khi ông trở VỀ. 

Lão phù thuy tràn đây hy vọng, không phải chạy mà 
đúng hơn là bay đi lấy rượu bảy năm và nhanh chóng trở 
về. Công chúa chăc lão sẽ vội va. tự mình bỏ loại bột 
Aladdin đưa cho vào một chiếc cốc để riêng. Họ ngồi đối 
điện nhau ở bàn ăn, lão phù thuỷ quay lưng về phía tủ 
buýp-phê, Công chúa nói: 

- Nếu ông muốn, tôi sẽ cho biểu diễn ca nhạc nhưng 
chỉ ông và tôi với nhau, tôi nghĩ chúng ta nói chuyện thích 
thú hơn. 

Lão thấy việc chọn lựa Ấy của công chúa lại là một ân 
huệ mới. 

Sau khi ăn một lúc, công chúa đòi uống. Nàng chúc 
sức khoẻ lão phù thuy mà uồng xong nàng nói: 

- Ông đúng thật khi ca tụng rượu của các ông, tôi 
chưa bao giờ uống loại rượu ngon đến thế. 

- Công chúa xinh đẹp - Lão vừa nói vừa câm lên chiếc 
cốc người ta đưa - Rượu chúng tôi nhận được một vị ngọt 
mới vì công chúa đã khen. 

- Hãy uông chúc sức khoẻ tôi, ông sẽ thấy tôi cũng 
biết thưởng thứo rượu. 

Lão uông chúc sức khoẻ công chúa và nhìn vào cốc 
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rượu nói; | 

- Thưa công chúa, tôi rất sung sướng đã dành loại 
Yượu này vào một địp tốt như thế, tôi tự thú nhận trong 
đời chưa bao giờ uống loại rượu ngon đến vậy và trong 
trường hợp vui vẻ như bây giờ. 

Họ tiếp tục ăn và uống ba lần nữa, công chúa bằng sự 
chiều chuộng làm lão phù thuỷ say mê, ra hiệu cho thị nữ 
rót rượu đầy cốc cho mình và cũng rót vào cốc của lão phù 
thuy. Khi mỗi người đã cầm một cốc rượu, công chúa nói 
với lão: 

- Tôi không biết ở nước ông khi người ta yêu nhau 
người ta uống rượu với nhau như thế nào? ỞỔ Trung Quốc 
chúng tôi, trai gái yêu nhau đôi cốc cho nhau và uống chúc 
sức khoe nhau. 

Đồng thời nàng đưa cốc rượu nàng đang cầm và giơ 
tay kia nhận cốc rượu của lão. 

Lão phù thuỷ vội vã đổi cốc, vui vẻ nhìn nhận việc 
này là biểu hiện chác chấn nhất đã chính phục được trái 
tìm công chúa nên thấy hạnh phúc tột độ. Trước khi uống 
lão cầm cốc rượu trên tay nói: 

- Thưa công chúa. ngươi châu Ph› chúng tôi cũng tình 
tê trong nghệ thuật vêu đương với mọi khía cạnh của nó, 
học được cách này tôi cũng phải thê hiện để biết nhạy cam 
với ân huệ tôi được đón nhận. Công chúa đáng mến, không 
bao giờ tôi quên, khi uống cốc rượu của nàng, đã tìm lại 
được cuộc sống mà sự lạnh nhạt của nàng làm mất hết hy 
vọng. 

Công chúa Badroulboudour chấn ngây lời nói bất tận 
của lão phù thuy, hiền ngắt lời lão: 

- Chúng ta uông ởi, sau đó ông nói tiếp với tôi. 

Nàng đưa cốc rượu lên miệng chỉ đụng vào môi trong 
lúc lão phù thuỷ vội vàng tö cho nàng thấy lão thành tâm 
uống một hơi không để lại giọt nào. Lão ngả đầu về phía 
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sau uống cạn cốc rượu, cho chóng hết. Lão đứng một lúc 
như thế rồi công chúa thấy đôi mất đão ngược. lão ngã đập 
lưng xuông bất tĩnh. 

Công chúa không cần báo đi mở cửa bí mật cho 
Aladdin. Thị nữ đã được bế trí đứng cách nhau từng đoàn 
từ phòng khách đến dưới cầu thang nên lão phù thuỷ vừa 
ngã xuống thì cánh cửa vừa mở. 

Aladdin bước vào, lên phòng khách. Thây lão phù 
thuỷ nằm ngửa trên ghế xô-pha, chàng ngăn công chúa 
vừa đứng lên, mừng rỡ đến ôm hôn mình: 

- Công chúa - Chàng nói - Chưa phải lúc này, ta buộc 
phải đề nghị công chúa hãy đi về phòng, bảo mọi người để 
ta ở lại một mình để làm việc đưa nàng trở về Trung Quốc 
cũng nhanh như khi đến. 

Khi công chúa đã ra ngoài cùng các thị nữ và thái 
giám, Aladdm đóng cửa, lại gần xác lão phù thuỷ mở rộng 
áo lấy chiếc đèn bọc kín trong đó như công chúa báo. Cậu 
xắt mạnh vào đèn, thần đèn xuất hiện nó: như thường lệ. 
Aladdin bảo: | 

- Thần đèn, tôi gọi thần để ra lệnh nhân danh cây 
đèn, chủ nhân của thân, đưa ngay lâu đài này trở lại 
Trung Hoa đặt vào đúng chỗ, đúng vùng đã bị mang đi. 

Thần gật đầu vâng lệnh rồi biến đi. Việc chuyển dịch 
lâu đài chỉ trong một thời gian rất ngắn, người ta chỉ cảm 
thấy hai chấn động rât nhẹ, một nhấc lên ở châu Phiì và 
một đặt xuống ở Trung Hoa đối điện với hoàng cung như 
trước. 

Aladdin xuống phòng công chúa, lúc ấy mới ôm hôn 
nàng: 

- Công chúa - Chàng nói - Ta có thể đâm bảo niềm vui 
của nàng và của ta sẽ trọn vẹn vào sáng mai. 

Công chúa chưa ăn khuya xong và Aladdin cũng cần 
ăn, nàng cho đưa thức ăn đã chuẩn bị nhưng chưa đụng 
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tới lên phòng khách hai mươi bốn cửa số. Hai người ngồi 
ăn với nhau, uống loại rượu của lão phù thuỷ, thoả mãn 
hàn huyện rồi đi về phòng ngủ. 

Từ khi lâu đài và công chúa Badroulboudour bị bốc 
đi, vua cha buồn bã không nguôi, cho rằng con mình đã 
mất. Hầu như đêm ngày ông cũng không ngủ và thay vì 
tránh nhắc tới những điều có thể làm mình buồn, ông lại 
càng hay tìm đến hơn. Trước đây chỉ buổi sáng ông mới lên 
gian phòng trông để ngắm không chán lâu đài, nay ông lên 
đấy nhiều lần mỗi ngày, khóc than, đấm sâu hơn và đau 
khổ với ý nghĩ không thấy điều mình thích nữa và mất đi 
người ông thân thiết nhất trên đời. Trời vừa sáng nhà vua 
lên căn phòng bỏ trống cùng ngày lâu đài Aladdin vừa 
được mang trở lại. Vào phòng trong lòng đau khổ, ông 
buồn bã nhìn về chỗ quen thuộc nghĩ vẫn trống không. 
Thấy không còn chỗ trống, lúc đầu ông cho vì sương mù 
nhưng nhìn kỹ hơn ông thấy đúng là lâu đài của Aladdmn. 
Niềm vui và lòng phấn khởi thay cho buồn rầu. Ông vội vã 
trở về phòng mình, ra lệnh thắng một con ngựa đi ngay 
sang lâu đài Aladdin. 

Aladdin dự kiến những việc có thể xảy ra, dậy từ 
bình minh và sau khi mặc một bộ quần áo đẹp nhất, lên 
phòng khách hai mươi bốn cửa số thì thấy nhà vua đang đi 
đến. Chàng xuống nhà, vừa đứng lúc để đón vua ở cuối bậc 
thang, giúp ông xuống ngựa. Vua bảo: 

- Aladdin, ta chỉ có thế nói chuyện với anh sau khi 
gặp và hôn con gái ta. 

Aladdin đưa nhà vua lên phòng công chúa 
Badroulboudour. Nàng lúc dậy đã được Aladdin báo là 
không còn ở châu Phi nữa mà đang ở Trung Hoa, trong 
kinh thành, trước mặt hoàng cung. Nàng vừa mặc quần áo 
xong thì vua cha vào, nước mắt dàn dụa ôm hồn nàng nhiều 
lần. Công chúa vô cùng vui sướng được gặp lại cha mình. 
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Vua không thể mở miệng nói ngay vì khóc và nghĩ 
con gái đã bị mất hẳn còn công chúa khóc vì vui sướng 
được trở về bên cạnh vua cha. 

Cuối cùng nhà vua nói: 

- Con gái, ta nghĩ niềm vui gặp lại ta làm con có vẻ ít 
thay đổi như đã không gặp điều gì xấu. Tuy vậy ta biết con 
đã đau khổ nhiều. Bị mang đi trong cả một lâu đài, gấp 
gáp như vậy hắn phải rất Ìo sợ. Ta muốn con kể lại sự VIỆC 
ra sao và đừng giấu ta điều gì. 

Công chúa vui sướng trả lời: 

- Thưa bệ hạ, nếu con ít thay đổi, xin bệ hạ biết cho là 
con mới bắt đầu thở-được từ sáng hôm qua khi có mặt 
Aladdin, người chồng thân yêu đã giải phóng cho con, 
người mà con tưởng đã mất đi cùng hạnh phúc, được ôm 
hôn chàng con hồi phục được sắc thái như trước. 

Thực ra mọi khổ cực của con là bị tách khỏi bệ hạ và 
chồng thân yêu của con, không chỉ riêng về tình nghĩa vợ 
chồng mà còn mối Ìo chàng bị bệ hạ nóng giận xử oan. 
Con đau khổ ít hơn vì tên cướp đoạt với những lời nói trái 
tai của hắn nhưng con biết cách ngăn chăn hắn. Về việc 
con bị bắt cóc Aladdin không biết gì hết: chính vì con đã 
rất vô tư. 

Để vua cha tin nàng kế lại tỷ mỹ chuyện tên phù 
thuỷ trá hình làm người bán đèn rao đối đèn mới lấy đèn 
cũ và để vui đùa nàng cho đưa xuống đổi chiếc đèn của 
Aladdin mà nàng không biết nó là vật linh thiêng hên 
quan tới việc đi chuyển lâu đài sang châu Phi. Sau khi đổi 
đèn, nhận ra tên phù thuỷ xão trá lúc hắn đến gặp và tán 
tỉnh lấy nàng làm vợ, nàng thực sự đau đớn về tâm trí cho 
đến khi Aladdin đến. Rồi họ bày mưu để lấy lại chiếc đèn 
thần bằng cách nàng phải giả vờ thân thiện, mời hắn ăn 
khuya và đầu độc hắn. Phần còn lại, nàng nói để Aladdin 
kể tiếp. 
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Aladdin kể nốt đoạn cuối cho nhà vua: 

- Thưa bệ hạ, khi người ta mở cửa bí mật, con lên 
phòng khách thấy tên phân trắc đã nằm chết trên ghế vì 
uống phải thuốc độc. Để công chúa ở lại không tiện, con 
bảo công chúa về phòng cùng thị nữ. Còn một mình, con 
lấy chiếc đèn trong người lão phù thuy ra, bí mật ra lệnh 
như hắn đã làm để di chuyển toà lâu đài. Con đưa lâu đài 
về đúng chỗ cũ, dân công chúa về với bệ hạ như Người đã 
ra lệnh. Con không dám giấu giểm gì bệ hạ, xin Người lên 
phòng khách sẽ thấy tên phù thuy đã bị trừng phạt thật 
đúng tội. 

Để tin được tất cä là sự thật, nhà vua đứng đậy đi lên 
tầng trên và khi thấy lão phù thuy châu Phi đã chết mặt 
trắng bệch vì thuốc độc. Ngài trìu mến õm hôn Aladdin và 
nói: 

- Phò mã, đừng trách ta về cách xử sự đối với con, 
tình cảm cha con buộc ta phải thế và ta đáng được con tha 
lỗi vì đã làm quá với con. 

- Thưa bệ hạ, con không hề dám phàn nàn về cách đối 
xử của bệ hạ, Người chỉ làm việc cần phải làm. Tên phù 
thuỷ, bất nhân, kẻ tệ hại nhất trong thiên hạ là nguyên 
nhân độc nhất về sự bất hạnh của con. Khi bệ hạ rảnh con 
sẽ kế một thủ đoạn khác hắn đã làm đối với con, không 
kém đen tối như việc vừa rồi mà nhờ Trời con thoát được. 

- Ta sẽ dành một buổi rảnh rang sau này. Bây giở 
chúng ta vui mừng hàn huyên đã và cho đưa vật bần thiu 
này đu. 

Aladdin ra lệnh lấy xác lão phù thuy châu Phi vứt vào 
đống rác làm mồi cho chìm và thú vật. Nhà vua cho nổi 
trống kèn và các nhạc cụ khác, tổ chức lễ hội trong mười 
ngày mừng công chúa, Aladdin và toà lâu đài đã trở về. 

Như vậy là Aladdin lần thứ hai thoát khỏi cái chết 
hầu như không tránh khỏi, nhưng không phải đã hết, 
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chàng còn phai trải qua nguy hiểm thứ ba nữa. 

Lão phù thuỷ châu Phi có một người em không kém 
lão về bùa phép phù thuý, có thể nói còn hơn lão về độc ác 
và mưu mẹo. Hai anh em không luôn ở chung với nhau 
ngay cả trong cùng một thành phố, thường một người ở 
đầu mặt trời mọc thì người kia ở đầu mặt trời lặn nhưng 
hàng năm qua bói toán họ vẫn biết tìn tức của nhau, tình 
trạng thế nào, có cần giúp đỡ nhau không. 

Ít lâu sau khi Ìão phù thuy bị thầm bại vì việc quấy 
rối hạnh phúc của Aladdin, em lão không ở châu Phi mà ở 
tại một đất nước rất xa, qua một năm không được tin và 
muốn biết anh ở đâu, sức khoẻ ra sao và đang làm gì, Em 
lão vân luôn mang theo hộp bói toán, lấy hộp ra, san cát vẽ 
hình, lập bản tử vi đoán số, nhận thấy anh đã bị đầu độc 
chết ngay trong một ngôi nhà ở Trung Quốc, tại một địa 
điểm trong kinh thành do một người nguồn gốc thấp kém 
nhưng lấy được công chúa đầu độc. 

Biết được như thế, em lão phù thuy không mất thì giờ 
khóc lóc thương tiếc chăng làm anh hắn sống lại được. Hắn 
quyết định ngay phải báo thù và lên ngựa sang Trung 
Quốc. Qua bao nhiêu đồng bằng, sông, núi, sa mạc và sau 
một hành trình dài, vất vã không tưởng được, cuối cùng 
hắn đến Trung Quốc và vào kinh thành hắn đã tìm ra 
trong bói toán. Chắc chắn mình đã không lầm lẫn về cả 
kinh thành và vương quốc, hắn tìm một chỗ ở. 

Ngày hôm sau hắn ra phố, bỏ qua mọi thú vui cảnh 
đẹp, quyết tâm thực hiện một ý đỗ nham hiểm. Hắn lui tới 
những nơi đông người. và chú ý lắng nghe những điều 
người ta nói chuyện. Ở một nơi tổ chức nhiều trò chơi, 
trong lúc một số người chơi, thì có những người ngồi trò 
chuyện về những tin tức vừa xảy ra, rồi chuyện trong gia 
đình. Hắn nghe kể về đạo đức lòng thương người của một 
phụ nữ ẩn dật tên là Fatime và những phép lạ của bà. 
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Hắn nghĩ người phụ nữ này có thể có ích gì đó cho việc làm 
của mình. Hắn lân la làm bạn với một người trong bọn, xin 
cho biết rõ về người đàn bà thánh thiên ấy và bà có những 
phép lạ gì. Ngươi ây nói: 

- Sao? Ông chưa bao giờ thấy và nghe nói về bà ư? Bà 
là niềm thán phục của toàn thành phố nêu gương tốt cho 
mọi người về sự chay tịch hà khác. Trừ ngày thứ hai, thứ 
sáu bà không rời khỏi nơi Ấn đật, những ngày ra phố bà 
làm những điều tốt lành vô cùng, không có ai đau đầu mà 
không được chữa khỏi đo bàn tay bà đặt lên đầu. 

Không mong muốn gì hơn, hắn hỏi chỗ ở của người 
phụ nữ thánh thiện ấy. 

Dù đã được người ta chỉ nhưng để nắm rõ hơn hắn 
theo đõi những việc làm của bà ngay ngày đầu tiên bà ra 
phố và theo sát đến chiều tối khi bà về nơi ẩn dật. Biết rõ 
địa điểm rồi hắn trở lại chỗ cũ, nơi người ta uống một chén 
nước nóng và nếu muốn, có thể ngủ qua đêm, nhất là 
những ngày nóng nực ở địa phương này người ta thích 
nằm trên một chiếc chiếu hơn trên giường. 

Tên phù thuỷ trả một ít tiền, nằm lại đó và nửa đêm 
dậy đi thắng đến chỗ ấn dật của người phụ nữ thánh 
thiện, Fatime như cả thành phố gọi bà. Cửa mở chẳng khó 
khăn gì vì chỉ đóng bằng một cái chốt. Hắn bước vào, khẽ 
khép cửa lại, thấy Fatime đang ngủ dưới ánh trăng, trên 
một chiếc ghế xô-pha tựa lưng vào vách nhà. Hắn lại gần 
bà, rút ngọn dao găm ra và đánh thức bà dậy. 

Mở mắt, Fatime khốn khổ rất ngạc nhiên thấy một 
người đàn ông sắp đâm mình. Dí đao vào ngực bà, hắn nói: 

- Nếu bà kêu lên hoặc làm một tiếng động nào, tôi 
giết ngay. Bà hãy dậy ởi và làm như tôi bảo. 

Fatime đang mặc câ quần áo ngoài nằm ngủ, sợ run 
rây đứng dậy. Hắn nói: 

- Đừng sợ, tôi chỉ muốn mặc bộ quần,áo,@1a,hà,;:cdt ra 
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đưa cho tôi và bà mặc quần áo tôi. 

Họ đối cho nhau và sau khi mặc quần áo của Fatime 
xong, lão phù thuy bão: 

- Bà tô mặt cho tôi giống như của bà và màu không 
được phat. 

Thấy bà còn run và để bà yên tâm làm theo lời mình 
hắn nói: 

- Bà đừng sợ, tôi nhắc lại, nhân danh Chúa, tôi không 
giết bà đâu. 

Fatime đưa hắn vào phòng, châm đèn, lấy một loại 
nước trong lọ dùng bàn chải xát vào mặt hắn, khiến cho 
mặt hắn cùng màu với mặt bà. Sau đó bà đội mũ với tấm 
mạng của bà lên đầu hắn, hướng dẫn hắn làm thế nào để 
che mặt khi đi ra phố. Cuối cùng, sau khi quàng vào cổ 
hắn vòng tràng hạt xuống đến nửa người, bà đặt vào tay 
hắn chiếc gậy bà thường dùng và đưa gương soi cho hắn 
xem: 

- Ông nhìn đi, ông giống tôi đến mức không làm hơn 
thế được. 

Lão phù thuy thấy mình đã như mong muốn nhưng 
không giữ lới như đã trịnh trọng hứa với Eatime phúc hậu. 
Để khỏi có máu vì đâm dao, hắn bóp cổ bà, khi thấy bà đã 
chết, hắn nắm chân kéo vứt vào góc nơi ẩn dật của bà. 

Lão phù thuỷ cải trang thành Patime, người đàn bà 
thánh thiện ở lại trong nơi ấn dật suốt đêm còn lại sau khi 
làm một vụ giết người ghê tởm. Sáng hôm sau, tuy không 
phải là ngày người phụ nữ thánh thiện ra ngoài, hắn vẫn 
đi, tin chắc người ta không hỏi về điều ấy và dù có hỏi hắn 
cũng vẫn có cách để trả lời. Vì việc đầu tiên hắn đến đây 
là để thăm dò về toà lâu đài và chính muốn thực hiện ý đồ 
mà hắn đi ngay về hướng đó. 

Khi người ta thấy người phụ nữ thánh thiện như họ 
nghĩ, lão phù thuỷ đội lốt đã được nhiều người vây 
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Hắn liền theo thái giám đi về phía lâu đài. 

Lão phù thuy che giấu con tìm ma quý đưới lốt thánh 
thiện được đưa lên phòng khách hai mươi bốn cửa số. Thấy 
công chúa, hẳn bắt đầu ngay bằng một tràng cầu nguyện 
cho sức khoe và sự thịnh vượng, nguyện vọng của nàng, và 
chúc cho mọi nguyện ước của nàng đều trở thành sự thực. 
Hắn thả hết mọi huênh hoang lừa bịp và đạo đức giả gieo 
vào tâm trí công chúa dưới vỏ bọc một người kính tin. Hắn 
dê đạt được kết quả vì công chúa bản chất phúc hậu, nghĩ 
rằng mọi người đều tốt như nàng, đặc biệt những người Ấn 
đật phụng sự Chúa. 

Khi Fatim : giả chúc tụng dài dòng xong, công chúa 
nói: 

- Mẹ phúc hậu của tôi, xin cám ơn những lời cầu 
nguyện của mẹ, tôi rất tin tưởng và mong Chúa ban phát 
cho. Mẹ lại gần ngồi bên cạnh tôi đây - Fatlme giả vờ 
khiêm tốn ngồi và công chúa lại nói: - Mẹ phúc hậu, tôi đề 
nghị một điều đừng từ chối: mẹ ở lại đây với tôi để giữ gìn 
sức khoẻ và để tôi học được ở mẹ những gương tốt phải 
phụng sự Chúa như thế nào. 

- Thưa công chúa, tôi cầu xin công chúa đừng buộc tôi 
điều tôi không dám chấp nhận vì phải bỏ những buổi lễ 
cầu nguyện và hành lễ kính tìn. 

- Việc đó chắng khó khăn gì. Tôi có nhiều căn phòng 
để trống, mẹ chọn một phòng thích hợp nhất có thể hành 
lễ tự do như nơi ấn dật của mẹ. 

Lão phù thuy không có mục đích nào khác là chu 
được vào lâu đài Aladdin để dễ dàng thực hiện âm mưu 
của mình, ở đó dưới sự bảo trợ của công chúa tốt hơn là đi 
đi về về từ lâu đài đến chỗ ẩn đật, hắn không để công chúa 
nài nï nhiều lần vội nhận lời ngay. 

- Thưa công chúa - Hắn nói - Dù đã muốn dứt bỏ khỏi 
những sinh hoạt thế tục, nhưng một ngươi đàn bà khốn 
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quanh. Những người này xin cầu nguyện, những người 
khác hôn tay. Một số dè đặt hơn chỉ hôn vạt áo, một số 
hoặc đau đầu hoặc muốn được chiếu cố, cứ quỳ xuống 
trước mặt để đọc kinh, hắn bắt chước người phụ nữ 
thánh thiện khéo đến nỗi mọi người nhầm hắn là bà ấy. 
Sau khi phải dừng lại nhiều lần để thoả mãn những 
người dân muốn được bà Fatime đặt bàn tay lên đâu, 
hắn đến chỗ quảng trường trước lâu đài Aladdin. Ở đây 
nhiều người đồn lại quanh hắn. Những người mạnh khoẻ 
hơn chen vào đám đông lấy chỗ nên cãi cọ nhau tiếng ồn 
lên tận phòng khách hai mươi bốn cửa số đang có công 
chúa Badroulboudour ở đấy. 

Công chúa hỏi vì sao có tiếng ổn ào như vậy và bảo 
người xuống xem rồi lên báo cho nàng biết. Không ra khỏi 
phòng khách, một trong số thị nữ vén mành cửa nhìn 
xuống và trở lại nói với nàng: tiếng ồn ào do một đám 
người chen lẫn nhau bao quanh người đàn bà thánh thiện 
để bà đặt tay vào đầu chữa bệnh. 

Công chúa từ lâu đã nghe nói về người đàn bà làm 
nhiều việc thiện nhưng chưa thấy mặt, nàng tò mò muốn 
gặp và nói chuyện với bà. Một thái giám thấy công chúa 
tỏ ý thích hên tâu với nàng nếu cần thì cho lệnh gọi bà 
Ấy lên. Công chúa lệnh cho ông ta cử ngay bốn thái giám 
dẫn người họ nghĩ là người đàn bà thánh thiện lên lâu 
đài. ằ 

Lúc những người thái giám ra khỏi lâu đài, đám đông 
thây họ đi lại phía lão phù thuy cai trang, liền giải tấn 
dần. Được tự do và thấy các thái giám đến, tên phù thủy 
vui mừng vì trò lừa đảo của mình đã có hiệu qua. Một thái 
giám nói với hẳn: "Người đàn bà thánh thiện, công chúa 
muốn gặp bà, hãy theo chúng tôi”. 

- Công chúa làm cho tôi rất vinh dự- Fatime giả trả 
lời - Tôi xin sẵn sàng vâng lệnh Người. 
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khổ như tôi, đâu đám táo tợn từ chối ý muốn và sự sai bảo 
của một công chúa có đức tin và nhân ái đến thế. 

Nghe trả lời thế, công chúa đứng dậy nói: 

- Mẹ cùng tôi đi xem những căn phòng trống và tự 
chọn lấy, 

Hắn đi theo công chúa Badroulboudour, xem tất cả 
những phòng công chúa đãn tới, tất cä đều sạch sẽ và 
trang bị tốt, chọn một căn phòng có về kém nhất, vờ nói nó 
đã quá rất tốt đối với mình và hắn chọn lựa chỉ để làm vừa 
lòng công chúa. 

Công chúa muốn dẫn hắn lên phòng khách hai mươi 
bốn cửa số để cùng ăn trưa. Lúc ăn thì phải bỏ mạng hắn 
vân che raặt cho đến lúc đó, sợ công chúa biết hắn không 
phải người đàn bà thánh thiện như nàng nghĩ, hắn khẩn 
nài miễn việc ấy cho, nói hắn chỉ ăn bánh và mấy quả cây, 
xin để hắn ăn trong phòng mình. Công chúa chấp thuận 
nói: : 
- Mẹ phúc hậu, mẹ tự do như ở nơi ẩn dật, tôi cho 
người đem bữa ăn đến nhưng nhớ rằng tôi chờ mẹ sau khi 
ăn xong đây. 

Công chúa ởi ăn trưa. Fatime đến gặp nàng khi được 
thái giám báo nàng đã ăn xong. Công chúa nói: 

- Mẹ phúc hậu của tôi, tôi rất hân hoan có một phụ 
nữ thánh thiện như mẹ chúc phúc cho lâu đài này. Nhân 
tiện, mẹ thấy lâu đài này ra sao? Trước khi đưa mẹ đi xem 
từng phòng, trước hết xin mẹ hãy nói xem mẹ nghĩ gì về 
phòng khách này? 

Nghe hỏi, Fatime giả, cho đến lúc đó chỉ luôn cúi đầu 
thậm chí không nhìn quanh để đóng tốt trò lừa bịp, ngấng 
nhìn phòng khách khắp lượt rồi nói: 

- Thưa công chúa, phòng khách này đúng là rất đẹp. 
Tuy nhiên, theo ý riêng của tôi có thể thấy không có gì 
trên đời đẹp hơn thế, tôi thấy hình như vẫn càn thiếu mất 
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một thứ. 

- Thứ gì vậy, mẹ phúc hậu? Mẹ nói cho biết đi. Tôi 
vẫn nghĩ và tôi cũng nghe nói thế, ở đây chẳng còn thiếu 
gì, nếu thiêu mất thứ gì đó, tôi sẽ cho làm thêm. 

- Thưa công chúa - Fatime giả lại nói rất đè đặt - Xin 
tha lối cho lời nói bộc phát của tôi. Theo tôi nghĩ thật quan 
trọng nếu trên cao, giữa mái vòm treo một quả trứng đại 
bàng thì không có gì trên.thế giới sánh bằng, lâu đài của 
công chúa sẽ là một kỷ quan trong vũ trụ. 

- Mẹ phúc hậu, đại bàng là loại chìm gì và có thể tìm 
một quả trứng ở đâu? 

- Thưa công chúa, đó là một con chim to lớn thần kỳ ở 
trên ngọn núi cao nhất vùng Caucase, kiến trúc sư lâu đài 
này có thể tìm được một quả trứng cho công chúa. 

Sau khi cám ơn Fatime giả, công chúa 
Badroulboudour trao đổi những chuyện khác nhưng 
nàng không quên quả trứng đại bàng, dự định sẽ nói với 
Aladdin khi chàng đi săn về. Chàng đi săn đã sáu ngày 
và lão phù thuy biết thể muốn lợi dụng thời gian chàng 
vắng nhà. Ngay tối hôm ấy chàng trở về trong lúc 
Fatime giả vừa xin phép công chúa rút lui về phòng 
mình. Aladdin lên ngay phòng công chúa bước vào, chào 
và ôm hôn công chúa nhưng hình như nàng tiếp đón hơi 
lạnh nhạt. 

- Công chúa - Chàng nói - Ta thấy nàng không vui 
như mọi lần. Trong lúc ta đi vắng có điều gì làm nàng 
buồn và không bằng lòng chăng? Nàng đừng giấu ta: 
không có gì ta không làm theo sức mình để nàng hết 
buồn. 

- Việc nhỏ thôi - Công chúa tra lời - Thiếp không lo gì 
về chuyện đó nên không nghĩ đã thể hiện lên nét mặt để 
chàng nhận thấy. Nhưng trái lại vì chàng thấy có suy nghi 
gì đó nên thiếp không giấu nguyên nhân tuy rất không 
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đáng kể. Thiếp vẫn nghĩ như chàng lâu đài chúng ta đẹp 
nhất, hoàn hảo nhất trên đời. Tuy thế em chợt nghĩ sau 
khi quan sát kỹ phòng khách hai mươi bốn cửa số, chàng 
có thấy như thiếp, không có gì tuyệt vời hơn nếu có một 
quả trứng đại bàng treo giữa nóc vòm? 

- Công chúa, chỉ cần nàng thấy thiếu một quả trứng 
đại bàng treo ở đấy, ta sẽ nhanh chóng cho làm thêm ngay, 
không có điều gì ta không làm vì tình yêu đối với nàng. 

Ngay lúc đó Aladdin lên phòng khách hai mươi bốn 
cửa số, lấy ra chiếc đèn mà từ khi có mối nguy hiểm vì 
thiếu gìn giữ chàng mang luôn trong người và xát mạnh. 
Thần đèn hiện ra, Aladdin bảo: 

- Thần đèn, trên vòm này thiếu một quả trứng đại 
bàng treo ở giữa. Tôi cầu mong, nhân danh đèn, thần làm 
thế nào để bố sung vào. 

Aladdin nói chưa đứt câu, thần đèn thét lên một 
tiếng rất to và đáng sợ khiến gian phòng rung lên và 
Aladdin loạng choạng suýt ngã nhào. 

- Thế nào? Khốn nạn - Thần đèn quát làm run cả 
ngươi vững vàng nhất - Tôi và các bạn tôi đã làm mọi 
việc cho Người vẫn chưa đủ sao mà còn vô ơn khôn cùng, 
đòi hỏi tôi mang chủ tôi đến và treo lên giữa vòm này! 
Việc xúc phạm đó đáng thiêu huy tất cả thành tro ngay, 
Người vợ Người và toà lâu đài. Ngươi còn may không 
phải chính Người trực tiếp nghĩ ra lời cầu xin đó. Người 
cần biết kế xúi bẩy: em lão phù thuỷ châu Phi, kẻ thù 
của Người, đang ở trong lâu đài đội lốt Fatime người đàn 
bà thánh thiện mà hắn đã giết. Hắn đã gợi ý cho vợ 
Người lời thỉnh cầu nguy hại Người vừa nói. Ÿ để của 
hắn là giết Người, phải chú ý cẩn thận - Nói xong thần 
đèn biến mất. 

Aladdin không để mất thì giờ. Chàng đã nghe nói về 
người đàn bà thánh thiện, cách bà chữa bệnh đau đầu rhư 
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người ta đồn đại. Chàng xuống phòng công chúa, không 
nói gì về việc xảy ra, ngồi xuống than phiền cảm thấy rất 
đau đầu, đưa tay lên bóp trán. Công chúa bao người đi mời 
người đàn bà thánh thiện đến và trong lúc chờ đợi nàng kế 
lại với chồng trường hợp bà ấy có trong lâu đài, và nàng đã 
cho bà ta ở một gian phòng. 

Fatime g1ả bước vào phòng, Aladdin nói: 

- Mẹ phúc hậu của tôi, mẹ lại gần đây. Tôi rất sung 
sướng được gặp mẹ và hạnh phúc được mẹ ở lại đây. Tôi 
vừa bị một cơn đau đầu dữ dội. Tôi cầu xin mẹ cho những 
lời cầu nguyện và hy vọng mẹ không từ chối làm ơn giúp 
tôi chữa khói bệnh Ấy. 

Dứt lời chàng đứng dậy, đầu cúi xuống nhăn nhó. 
Fatime giả tiến đến bên cạnh nhưng tay để vào đầu dao 
găm mang trong mình dưới tà áo. Aladdin để ý thấy, liền 
nắm lấy tay trước khi hắn rút ra và dùng dao của mình 
đâm vào tim hăn, vứt xác hắn trên sàn. 

- Chàng thân yêu, chàng làm gì vậy? - Công chúa rất, 
ngạc nhiên kêu lên - Chàng giết chết người đàn bà thánh 
thiên rồi. 

- Không, công chúa của ta - Aladdin không hề cảm 
động trả lời - Ta không giết Fatime mà là một tên bất 
nhân sẽ ám hại ta nếu ta không được báo trước. Tên gian 
ác này - Chàng vừa nói thêm vừa lật mạng che mặt hắn - 
Hắn đã bóp cổ Fatime mà nàng thương tiếc và cải trang 
dưới lốt của bà để đến giết ta. Ta nói để nàng biết rõ hơn, 
hắn chính là em lão phù thuỷ đã bắt cóc nàng. 

Aladdin kế lại nhờ ai mình biết những chỉ tiết ấy và 
cho người mang xác chết đi. Như vậy Aladdin thoát khỏi 
hai anh em lão phù thuy làm hại mình. Ít năm sau nhà 
vua già quá mất đi. Vì không có con trai, với tư cách thừa 
kế chính thống, công chúa Badroulboudour nối ngôi cha trị 
vì, san sẻ quyền lực tối cao cùng Aladdin. Hai vợ chồng trị 


652 hftp://tieulun.hopto.org 


vì đất nước trong nhiều năm, để lại một đàn con đông vui 
và vững mạnh. 


Thưa bệ hạ, hoàng hậu Scheherazade nói khi kết 
thúc những cuộc phiêu lưu về chiếc đèn thần, bệ hạ chắc 
nhận thấy trong ban chất lão phù thuy châu Phi một con 
người say mê quá đáng của cải bằng những con đường tội 
lỗi, phát hiện ra nhiều nhưng không được hưởng thụ vì 
không xứng đáng. Ổ Aladdin Người thấy ngược lại, một 
người có nguồn gốc thấp hèn đã vươn lên đến địa vị các 
vua chúa vì biết sử dụng đủ mức cần thiết những của cải 
vô tình rơi và tay mình. Trong con người nhà vua, bệ hạ đã 
biết đó là một đấng quân vương phúc hậu, công bằng và 
chính trực đã trải qua nguy hiểm như thế nào, thậm chí 
suýt bị lật đổ chỉ vì một mệnh lệnh bất công quá phi lý, 
trái với mọi nguyên tắc công minh, vội vã kết tội tử hình 
một người vô tội không thèm nghe thanh mình. Cuối cùng 
chăc bệ hạ ghê tửm hành động tôi tê của hai lão phù thuỷ 
bi ổi, một lão hy sinh đời mình để có của cải và lão kia đem 
cuộc sống và tôn giáo của mình báo thù cho một kẻ cũng bị 
ối như lão và cũng như kẻ ấy, bị trừng phạt vì việc làm độc 
ác của mình. 

Vua Ân Độ cho hoàng hậu Scheherazade, vợ mỉnh 
biết ông rất hài lòng về những điều kỳ điệu vừa được nghe 
về chiếc đèn thần và những chuyện mỗi đêm bà kể làm 
ông rất vui thích. Thực vậy chúng rất thú vị và hầu như 
luôn luôn thấm đậm đạo đức. Ông thấy rõ hoàng hậu khéo 
léo tiếp nối những chuyện này với chuyện khác và không 
giận vì cách đó nàng làm ông trì hoãn lời thể long trọng 
chỉ giữ một người đàn bà trong một đêm và sáng hôm sau 
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cho đem hành hình. Thậm chí ông hầu như không có ý 
nghĩ nào khác để xem cuối cùng ông có làm cho nàng cạn 
kiệt nguồn chăng. 

Với ý định ấy, sau khi nghe hết câu chuyện Aladdin 
và Badroulboudour, khác hắn những chuyện cho đến lúc 
đó, sau khi thức đậy, ông hỏi hoàng hậu cũng vừa thức dậy 
đã hết chuyện kể chưa. 

- Hết chuyện kế ư, thưa bệ hạ! -Hoàng hậu trả lời và 
xin đề nghị tiếp - Còn lâu thiếp mới hết: số lượng lớn quá 
đến nỗi thiếp cũng không tính được chính xác với bệ hạ. 
Điều thiếp sợ là cuối cùng Người thấy buồn, mệt mới 
không muốn nghe nữa chứ không phải thiếp không còn gì 
kể. 

- Nàng đừng sợ thế - Vua lại nói - Xem nàng có gì mới 
kể cho ta nghe nào. 
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ALI BABA VÀ BỒN MƯỚI TÊN GƯỚP 


Hoàng hậu ScheheraJade được Dimarjade, em nàng, 
đánh thức dậy, kể cho vua Ấn Độ chồng nàng, câu chuyện 
ông đang muốn nghe. 

Nàng nói: - Thưa hoàng đế hùng mạnh, trong một 
thành phố của Ba Tư giáp biên giới vương quốc của bệ hạ 
có hai anh em tên là Cassim và Ali Baba. Bố để lại một ít 
của cai, họ chia đều cho nhau, có vẻ tài sản bằng nhau 
nhưng tình cờ thành ra khác hăn, 

Cassim lấy một người vợ, ít lâu sau khi cưới bông 
được thừa kế một cửa hiệu đàng hoàng, một cửa hàng đầy 
hàng hoá tốt lại có ca nhà cửa đất đai, bông chốc cuộc sống 
của họ trở nên thoải mái, và là một trong những thương 
gia giàu có nhất thành phố. 

Ali Baba ngược lại, cưới một người vợ cũng nghèo như 
mình, chô ở đã lụp sụp, bác lại còn không cố một nghề 
nghiệp nào để kiếm sống nuôi gia đình ngoài việc đi kiếm 
củ! ở rừng bên đem ra thành phố bán, Chở trên ba con lừa 
là toàn bộ tài sản có được kiếm được trong ngày của bác. 

Một hôm Ali Baba vào rừng đang đốn củi mong đủ 
cho lừa chở thì bỗng thấy một đám bụi tung bay lên không 
và tiến thắng về phía mình. Nhìn kỹ bác nhận ra một toán 
đông ngươi cưới ngựa đang phì nhanh lại. 

Tuy không nghe nói về trộm cướp trong vùng, Ali 
Baba vẫn nghĩ có thể là toán cướp và không tính đến 
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nhừng con lừa sẽ ra sao, bác chạy trốn mong thoát thân. 
Bác trèo lên một cây to cành nhánh thấp quây tròn và sít 
nhau chỉ hở rất nhỏ, nấp vào giữa đám cành lá cây bảo 
đảm có thể nhìn xuống mà không ai thấy. Cây lại mọc từ 
chân một tảng đá lẻ loi bốn phía, eao hơn cây nhiều và đốc 
nữ trưởng như không ai leo lên cao được. 

Những kẻ cưỡi ngựa đều to lớn, khoẻ mạnh, trang bị 
đây đủ và có vũ khí tốt lại gần tảng đá xuống ngựa; Ali 
Baba đếm được bốn mươi, theo điệu bộ và trang bị, chắc 
chắn là những tên cướp. Thực tế đã không nhầm: đây là 
bọn cướp không làm bại gì quanh vùng mà chỉ đi trộm 
cướp rất xa rồi hẹn gặp nhau ở chỗ này. 

Mỗi ky sĩ tháo yên ngựa, buộc ngựa, đeo vào cổ từng 
con vật một túi lúa mạch mang theo và ca bọn bỏ những 
xuống, phần lớn những chiếc hòm rất nặng đây tiền và 
vàng bạc. 

Kẻ trông oal nhất Ali Baba cho là chỉ huy của cả bọn, 
cũng vác hòm như những tên kia, rẽ một đương ởi trong 
đám cây bụi lại gần tảng đá sát ngay cây to bác đang ấn 
nấp, nói rõ ràng một câu: "Vừng ơi, mở cửa!" Tên tướng 
cướp niệm thần chú xong, một cánh cửa mở ra, sau khi để 
đồng bọn vào trước hắn cũng vào theo và cánh cửa đóng 
lại. 

Bọn cướp ở lâu trong tang đá; Ali Baba sợ một tên 
hoặc cả toán ởi ra khi mình tụt xuống bỏ chạy nên đành 
ngồi trên cây kiên trì chờ đợi. Bác cũng nghĩ hay là xuống 
lấy hai con ngựa, cưỡi lên một và dắt một, vừa chạy về 
thành phố vừa đuổi ba con lừa đi trước nhưng lại ngại 
chưa chắc đã thoát nên ở lại chắc chắn hơn. 

Cuối cùng cửa mở, bốn mươi tên cướp đi ra; tên chỉ 
huy vào sau cùng đã ra trước, lúc thấy đồng bọn lần lượt 
qua hết trước mặt, Ali Baba ngha hắn đóng cửa bằng câu 
thần chú: "Vừng ơi, đóng lại!" Mỗi tên xem lại ngựa của 
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mình, tháo dây, buộc lại hòm và lên ngựa. Chỉ huy thấy 
tất cả đã sẵn sàng, thúc ngựa lên đầu cùng đồng bọn trở 
lại con đường đã tới. Lúc đầu Ali Baba chưa xuống đất, tự 
nhủ: "Có thể chúng quên gì đó phải trở lại sẽ bắt gặp 
mình". Bác đưa mắt nhìn theo cho đến khi không trông 
thấy nữa và một lúc lâu mới xuống để bảo đảm thật an 
toàn. Nhó những câu chỉ huy bọn cướp nói, bác tò mồ 
muốn thử nói xem có tác dụng như thế không, đi qua đắm 
cây bụi và thấy cánh cửa bị che lấp. Đứng trước cửa bác 
miệm: "Vừng ơi, mở cửa!" Cánh cửa mở rộng ra ngay. 

Ali Baba nghĩ sẽ vào một chỗ tối tăm nhưng ngạc 
nhiên thấy rất sáng sủa, rộng rãi, ánh sáng từ trên cao rọi 
xuống qua lỗ khoét. Bác thấy rất nhiều thực phẩm, những 
túi lớn hàng hoá đẹp xếp thành đống, vải lụa và gấm, 
những tấm thảm đắt giá, nhất là vàng và tiền bạc hàng 
đống trong những túi vải hoặc túi da lớn chồng lên nhau. 
Nhìn tất cả những cái đó hình như không phải nhiều năm 
mà trong nhiều thế ký hang này là chỗ cất giữ của cải của 
bọn cướp kế tiếp nhau. ˆ 

Ali Baba không đắn đo phải làm gì; đã vào hang và 
cánh cửa khép lại. Bác nhằm vào bạc và tiền vàng, đặc 
biệt trong các túi, bác lấy tiền vàng đủ cho ba con lừa chở. 
Bác gom lũ lừa, đưa chúng lại gần tầng đá, chất những túi 
vàng lên và phủ một số củi lên trên để người ta không 
nhận thấy. Khi xong bác lại gần cửa, chưa nói xong câu 
“Vừng ơi, đóng lại!" thì cửa đã đóng. Khi vào cửa tự động 
khép lại nhưng khi ra vẫn để mô. 

Sau đó Ali Baba trở về thành phố; về đến nhà bác cho 
lừa vào sân nhỏ phía sau và đóng cửa cần thận, bỏ củi 
xuống, mang những túi nặng vào nhà xếp trước mặt vợ 
đang ngồi trên ghế. 

Vợ bác, sờ vào các túi thấy đầy vàng, bạc, nghi ngờ 
chồng đi trộm cướp về nên khi bác mang vào hết, bác gái 


657 
hffp://tieulun.hopto.org 


không ngăn được mình nói: "Ali Baba, anh khốn khổ đến 
nối..." Chồng bác ngắt lời: "Im đì em. Đừng làm ồn lên, anh 
không phai kẻ trộm, ít nhất khi lấy của bọn cướp. Em sẽ 
không quan niệm anh xấu như thế nếu nghe anh kế 
chuyện về số của cái này." Bác đổ các túi ra, cả một đống 
vàng lớn làm vợ loá mắt, sau đó kể lại sự việc từ đầu đến 
cuối và đặn vợ giữ kín. 

Người vợ bình tĩnh không khiếp sợ nữa, phấn khởi 
cùng chồng về hạnh phúc đến với họ và muốn đếm ngay số 
vàng trước mặt. "Em này - Ali Baba bảo - em chăng khôn 
ngoan chút nào, định làm gì thế? Anh đi đào hố chôn 
chúng vào đó, không mất thì giờ được đâu”. 

- Ít nhất chúng ta cũng nên biết đại khái có bao 
nhiêu. Em đi mượn chiếc cân bên hàng xóm trong lúc anh 
đào hố - người vợ hói. 

- Em à, điều ấy chăng cần thiết nhưng nếu muốn em 
cứ làm theo ý thích; nhớ phải bí mật đấy. 

Để thoả mãn, vợ Ali Baba đi sang nhà Cassim ông 
anh chồng ở gần đấy. Gassim không ở nhà, bác đã sa1 lầm 
hói mượn chị dâu chiếc cân một lúc. Bà chị hỏi chiếc cân to 
hay nhó, bác ta chỉ hỏi mượn một chiếc nhỏ. 

- Săn lòng thôi - Bà chị dâu nói - Thím chờ tôi lấy cho. 

Bà này đi tìm cân, nhưng biết All Baba nghèo, muốn 
làm rõ họ cân loại hạt gì, bà liền khôn khéo bôi một ít mỡ 
vào đáy đĩa càn và ra đưa cho em dâu, sau khi xin lỗi để 
bác phải chờ lâu vì khó tìm. 

Vợ Ali Baba về nhà, để cân lên đống vàng, hốt đầy 
vào và lần lượt cân đổ lên ghế. Cân xong bác gái hài lòng 
về số lượng vàng rất nhiều, và kể cho với người chồng vừa 
đào xong hố. 

Trong lúc Ali Baba chôn vàng, vợ bác tô ra đúng hẹn 
và nhanh nhẹn, đem trả cân cho chị dâu mà không chú ý 
đến một đồng vàng dính dưới cân. 
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- Chị ơi - Vợ Ali Baba nói - Em trả chị chiếc cân và 
cám ơn chị; chị thấy đấy em không dám giữ lại lầu cân của 
chì. 

Bác gái vừa quay lưng ra về thì vợ Cassim nhìn đáy 
cân, ngạc nhiên không tưởng được thấy có một đồng vàng 
dính vào đấy. Lòng tham trỗi dậy rïigay, bà tự nhủ: "Thế 
nào? Ali Baba có vàng đong bằng cân! Kẻ khốn khổ này lấy 
vàng từ đâu ra vậy?". Cassim chồng bà ở ngoài cửa hàng 
đến tối mới về. Bà nóng lòng chờ chồng về để báo tin, mỗi 
lúc tưởng như một trăm năm thế kỹ. 

Lúc Cassim về, bà nói ngay: 

- Cassim, ông khá giàu nhưng nhầm rồi đấy. Ali 
Baba giàu hơn ông nhiều, không đếm vàng như ông đâu 
mà cân vàng! 

Cassim gạn hỏi, bà bèn kể lại đã làm sao để phát 
hiện điều đó và đưa ra đồng tiền vàng thấy dưới đáy cân 
lên, đồng tiền cũ có tên nhà vua ở một triều khá xa lạ đối 
với họ. 

Thay vì mừng cho hạnh phúc đến với em có thể thoát 
khỏi nghèo nàn, Cassim ghen tức muốn chết, suốt đêm 
không ngủ được. Sáng hôm sau ông ta đến nhà em khi mặt 
trời chưa mọc. Đối xử như không phải với em mình mà ông 
3ã quên từ sau ngày cưới bà vợ giàu. 

- Ali Baba - Ông ta bảo - Chú kín đáo quá đáng: giả 
nghèo giả khổ, ăn ở rách nát nhưng đếm vàng bằng cân! 

- Thưa anh - Ali Baba trả lời - Anh nói về điều gì em 
không rõ, anh giải thích cho. 

- Đừng làm như ngu đốt - Cassim vừa nói vừa đưa ra 
đồng tiền vàng vợ giao cho - Chú có bao nhiêu đồng như 
thế này mà vợ tôi thấy dính vào đáy cân vợ chú sang mượn 
hôm qua? 

Nghe nói thế, Ali Baba hiểu (vì sự cứng đầu của vợ 
mình) vợ chồng Cassim đã biết điều bác muốn giấu kín. Đã 
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lâm lỗi rồi không sửa chữa được nữa. Để ông anh khỏi lạ 
lùng và buồn, bác kể lại việc tình cờ phát hiện kho của cải 
của bọn cướp và xin ông giữ kín bác sẽ san sẻ một phần số 
của cai cho ông. 

Cassim kiêu kỳ nói: 

- Tôi cũng đoán đúng như thế nhưng vẫn muốn biết 
chính xác kho của ấy ở đâu, dấu hiệu thế nào và nếu cần 
tôi có thể vào đó bằng cách nào; nếu chú không chỉ rõ tôi 
sẽ đến báo cho quan toà. Chú mà giấu giếm thì không 
những chú chăng còn mong có thêm gì mà còn mất nốt số 
của cải đã lấy được còn tôi, tôi sẽ có một phần vì đã có công 
báo quan . 

Ali Baba với bản tính hiển lành rất sợ những lời doa 
nạt trâng tráo của ông anh tham tàn, vội nối rõ những 
điều ông ta mong muốn, cả những câu dùng để vào hay ra 
cửa hang. 

Cassim không đòi hỏi gì hơn, ra khói nhà em hy vọng 
một mình chiếm lấy kho của. Sáng hôm sau ông ta ởi thật 
sớm với mười con la chở những hòm lớn định chất đầy 
vàng, trù tính chuyến thứ hai sẽ lấy đi nhiều hơn tuỳ theo 
số lượng của cải có trong hang. Theo đường Ali Baba chỉ 
dẫn, đến gần tảng đá ông ta nhận ra những dấu hiệu và 
cây to Alì Baba ấn nấp. Tìm được cửa, ông ta nói: "Vừng ơi 
mở cửa!". Cánh cửa mở ra. ông vào và cửa tự đóng lại. 
Quan sát kỹ hang ông vô cùng thán phục thấy nhiều của 
cải hơn mình nghĩ khi nghe Ali Baba kể chuyện; xem xét 
riêng từng thứ ông càng thán phục. Vôn keo kiệt và góp 
nhặt của cải, nếu không nghĩ đến đây để lấy đủ chở cho 
mười con la, ông ta sẽ ở lại suốt ngày để nhìn ngắm vàng. 
Lấy thật nhiều túi gắng sức mang và khi ra đến cửa trí óc 
chỉ mải nghĩ làm thế nào để mang được nhiều, ông ta quên 
mất từ cần thiết. Đáng lẽ “Vừng ơi" ông nói: "Đại mạch ơi, 
mở cửa" và rất kinh ngạc thấy cửa vẫn đóng. Ông gọi tên 
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nhiều loại hạt khác, không đúng loại cần nên cửa không 
mở. 

Cassim không ngờ gặp tình huống đó. Trước nguy cơ 
hiển nhiên, ông ta sợ hãi run người, càng cố gắng nhớ càng 
rối mù và đứng sửng người như trời trỗng. Ông vứt những 
túi vàng xuống đất, bước dài trong hang lúc bên này lúc 
bên kia, chẳng còn màng øì đến-những của cải xung quanh 
nửa. 

Bọn cướp trở lại hang vào buổi trưa, tới gần thấy 
những con la của assim quanh tầng đá chở đây hòm, lo 
lắng về sự lạ đó, chúng liền phi nhanh đến đuổi mười con 
la Cassim không buộc vào đâu ca làm chúng tân mát trong 
rừng, rất xa không nhìn thấy nữa. Bon cướp không cần 
đuôi theo lũ la mà quan trọng là lũ la của kế nào. Trong 
lúc một số tên đi quanh tảng đá tìm kiếm, tên chỉ huy 
cùng những tên khác xuống ngựa, đi thẳng đến cửa hang 
vút gươm cầm tay, đọc thần chú và cửa mở. 

Cassim nghe tiếng vó ngựa, biết chắc bọn cướp đến 
và mình sẽ chết. Quyết định ít nhất cũng cố gắng để thoát 
khỏi tay chúng, ông chuẩn bị chạy ra ngoài khi cứa mở. 
Nghe tiếng nói: "Vừng ơi...!" mà ông quên, cửa vừa mở, ông 
lao nhanh đến nôi tông vào tên chỉ huy ngã lăn xuống đất. 
Nhưng không thoát khỏi những tên cướp khác với lưỡi 
gươm trong tay, ông bị chúng chém chết. 

Sau việc đó bọn cướp vào trong hang thấy gần cửa có 
những túi vàng Cassim lấy ra để đem đi, chúng bỏ vào chỗ 
cũ không nhận thấy mất những túi vàng Ali Baba mang 
về lần trước. Họp nhau lại bàn về hiện tượng này, chúng 
hiểzu Cassim không mở được cửa ra khỏi hang nhưng 
không hình dung nổi ông ta làm sao mà vào được. Chúng 
đã nghĩ có thể ông ta xuống từ chỏm tảng đá nhưng lỗ ánh 
sắng vào cao quá mà phía trên tảng đá bên ngoài không 
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cửa nhưng chúng cũng không tin chắc vì định nĩnh chỉ 
chúng mới biết mật hiệu mở cửa; đó là điều chúng nhầm, 
không biết Ali Baba đã rình nghe biết được. 

Sự việc đã xảy ra rồi, chăng còn cách nào khác để của 
cai được an toàn, chúng bàn với nhau chặt xác Cassim ra 
làm bốn đoạn bố phía trong cửa hang, môi bên cửa hai 
đoạn để làm kế nào đó vào hang sẽ phải khiếp sợ. Còn bọn 
chúng chỉ phải một thời gian lâu mới về hang, chờ mùi hôi 
thối bay đi hết đã. Quyết định như thế, chúng thực hiện 
ngay rồi đóng cửa hang, lên ngựa tới những con đường mà 
các đoàn người ngựa thường qua lại để cướp bóc như 
thưởng lệ. 

Vợ Cassim thấy đêm xuống lâu rồi mà chồng chưa về 
nên rất lo. Bà đến nhà Ali Baba hốt hoàng nói: 

- Chú em này, tôi nghĩ chú cũng biết anh chú vào 
rừng để làm gì rồi. Đêm đã khuya mà ông ấy chưa về, tôi 
sợ có tai hoạ xảy ra với ông ấy chăng. 

Ali Baba vẫn ngờ ông anh vào rừng sau khi nghe kể 
chuyện và vì thế hôm ấy bác không đi kiếm củi để khỏi 
làm phiền anh. Không trách móc gì, bác khuyên bà chị dâu 
không nân hoảng hốt có lẽ Cassim muốn trở về thành phố 
trong đêm khuya thì tốt hơn chăng. 

Vợ Cassim cũng nghĩ thế nhất là bà thấy cân giữ kín 
việc làm của chồng chắc chờ đến nửa đâm ông ta mới trở 
về nhà. Nhưng sau đó bà càng lo sợ nhiều hơn và cảm thấy 
đau đón ghê gớm mà không thể kêu than vì biết không nói 
ra được nguyên nhân. Bà ân hận đã tò mò muốn đi sâu vào 
công việc của vợ chồng người em, đó là một sai lầm không 
sửa chữa được, Khóc thâm cả đêm, hôm sau vừa rạng sắng 
bà chạy đến nhà họ khóc lóc chứ không nói được. 

Ali Baba không chờ chị dâu đề nghị đi xem Cassim ra 
sao. Bác vào rừng ngay với ba con lừa sau khi an ủ1 bà chị 
hãy bớt đau buồn. Đến gần tảng đá, nhìn khắp nơi không 
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thấy ông anh và mười con la, rất lạ thấy máu gần cánh 
cửa, anh nghĩ có chuyện không hay rt. Đứng trước cửa, 
anh đọc câu thân chú, cửa mở và bác thấy cảnh tượng 
buôn thảm của thân thể ông anh bị chặt làm bốn khúc. 
Không ngần ngại làm nhiệm vụ cuối cùng đối với ông anh 
lạnh nhạt, bác tìm vãi trong hang gói bốn khúc xác cho lên 
một con lừa chở với gỗ để che khuất. Hai con lừa còn lại, 
bác chất đây những túi vàng bạc, bỏ gỗ củi lên như lần 
trước, đọc thần chú ra lệnh đóng cửa rồi đi về thành phế 
nhưng cẩn thận dừng lại ở bìa rừng chờ tối đến mới ra về. 
Đến nhà bác cho hai con lừa chở vàng bạc vào sân, để cho 
vợ đõ xuống và sau khi cho bác gái biết việc gì đã xảy ra 
với Ôassim, bác dẫn con lừa kia sang nhà chị đâu. 

Ali Baba gõ cửa, Morglane ra mở. Morgiane là một nô 
lệ nữ khéo léo, hiểu biết rộng và có nhiều sáng kiến giải 
quyết thành công những điều khó khăn nhất. Ali Baba 
biết cô như vậy. Vào đến sân bác tháo củi và hai gói xuống, 
nói riêng với Morgiane: 

- Morgiane, trước hết tôi để nghị cô tuyệt đối giữ bí 
mật, điều đó tối cân thiết đối với bà chú và với tôi. Thân 
thể ông chủ ở trong hai gói này. Phải chôn cất như ông 
chết bình thường. Chú ý cần thận như tôi đã nói và đưa tôi 
vào nói chuyện với bà chủ. 

Morgiane vào báo trước với bà chú sau đó Ah Baba ở 
theo cô bước vào. 

- Thế nào chú, - bà chị đâu nóng lòng chờ đợi hỏi. 

- Tin tức về chồng tôi thế nào? Trên mặt chú tôi 
không thấy có biểu hiện gì an ủi được tôi. 

- Thưa chị, tôi không thể nói gì trước khi chị hứa 
nghe tôi từ đâu đến cuối câu chuyện mà không mở miệng. 
Đối với chị cũng như với tôi điều quan trọng nhất về việc 
xay ra là phải rất bí mật vì lợi ích và sự yên bình của chị. 

- AT - Bà chị dâu khẽ kêu lên - Lời dạo đầu ấy cho tôi 
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biết rõ chồng tôi không còn nữa. Đồng thời tôi thấy cần 
thiết phải giữ kín như chú dặn dò. Tôi phải rất cố gắng 
vậy, chú nói đi, tôi nghe đây. 

Ali Baba kể lại chuyến đi cho đến lúc về với thân thể 
Cassim. Bác nói thêm: 

- Chị ạ, đây là một nối buồn lớn mà chị ít ngờ tới 
nhất. Tuy nỗi đau không phương cứu chữa nhưng nếu có 
thể an ủi chị, tôi sẽ đem của cải trời cho tôi vào tài sản của 
chị và cưới chị, bảo đâm vợ tôi sẽ không ghen và hai người 
sống hoà hợp với nhau. Nếu chị bằng lòng như vậy, phải 
nghĩ cách làm thế nào để như anh tôi chết bình thường: 
chị có thể dựa và2 Morgiane, tôi sẽ cố góp hết sức mình. 

Chẳng còn cách gì hơn, vợ goá Cassim đành vâng 
theo lời đề nghị của Ali Baba? Với tài sản chồng trước để 
lại, lại tìm được một người giàu hơn mình và với sự phát 
hiện kho của có thể càng giàu hơn? Bà không từ chối cách 
giải quyết Ấy mà ngược lại, xem như một niềm an ủI hợp 
lý. Chùi nước mắt đã khóc quá nhiều, nén lại những tiếng 
kêu van bình thường của những người vợ mất chồng, bà 
chứng tỏ với Ali Baba mình đã ưng thuận. 

Al Baba chào bà vợ goá Cassim, sau khì dặn dò 
Morgiane lo công việc gia đình cân thận rồi về nhà mình 
với con lừa. 

Morgiane không lơ là; cô ra ngay cửa hàng được bên 
hàng xóm, hỏi mua một loại thuốc rất tác dụng với những 
căn bệnh nguy hiểm. Dược sĩ đưa thuốc, nhận tiền rồi hỏi 
ai trong gia đình chủ cô bị ốm. Cô thở đài tra lời: 

- Chà! Chính ông chủ Cassim của tôi. Không a1 ngờ 
ông bị căn bệnh nặng đến thế, chẳng nói chắng ăn gì cả. 

Nói rồi cô mang thuốc về mà thực tế Cassim không 
thể sử dụng được nữa. 

Ngày hôm sau chính Morgiane lại trở lại cửa hàng 
dược đầy nước mắt mua một loại thuốc nước người ta chỉ 
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cho người bệnh uống lúc hấp hối không hy vọng gì sống 
nữa nếu thuốc ấy không cứu được. 

- Than ôi - cô buồn bã nói vừa nhận thuốc từ tay dược 
sĩ - tôi sợ loại thuốc này cũng chăng có tác dụng gì như 
thuốc viên lần trước. Chà! Sợ tôi mất đi một ông chủ tốt! 

Mặt khác người ta thấy vợ chồng Ali Baba suốt ngày 
buồn rầu đi đi lại lại nhà Cassim và tối đến không al1 ngạc 
nhiên nghe tiếng kêu khóc của vợ assim và nhất là của 
Morgiane loan báo Cassim đã chết. 

Sáng sớm hôm sau chưa rõ mặt người, Morgliane vốn 
biết trong vùng có một ông thợ giày tốt bụng đã rất già 
ngày nào cũng mở cửa biêu trước những người khác rất 
lâu, cô ra đi tìm ông cụ ấy. Vừa chào và hỏi chuyện, cô bỏ 
vào tay ông cụ một đồng vàng. 

Baba Mustafa, người ta gọi ông thể, bản chất vui về 
và bao giờ cũng có tiếng nói gây cười, nhìn đồng tiền vì trời 
chưa sáng bắn, thấy là vàng bèn nói: 

- Món quà tốt đấy, có việc gì vậy? Tôi săn sàng làm 
đây. | 

- Baba Mustafa - Morgiane bão - Ông mang theo 
những gì cần thiết để khâu may và đi ngay với tôi với điều 
kiện đến chỗ ấy tôi phả1 bịt mặt ông lại. 

Nghe nói vậy Baba Mustafa làm khó đễ: 

- Ô! Ổ! Như thế là cô muốn tôi làm việc gì đó trái 
lương tâm hay trái danh dự chăng? 

Bỏ vào tay ông một đông tiền vàng khác, Morgiane 
lại nói: 

- Có trời chứng giám, tôi chỉ đề nghị ông làm một việc 
hoàn toàn trong danh dự. Ông đi cùng tôi, đừng sợ gì cả. 

Baba Mustafa đi theo cô và Morglane sau khi bịt mắt . 
ông bằng chiếc khăn tay, dẫn ông vào chỗ ông chủ đã mất, 
chỉ cất chiếc khăn bịt mất trong phòng cô đã đặt xác, mỗi 
khúe thân đúng vào chỗ của nó. Cô bảo: 
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- Baba Musta tôi dẫn ông đến để nhờ khâu những 
tấm này. Ông làm nhanh chóng khâu xong tôi sẽ trả một 
đồng vàng nữa. 

Khi Baba Musatafa khâu xong Morgiane lại bịt mắt 
ông ngay trong phòng đó, đưa đồng tiền vàng thứ ba như 
đã hứa, đặn giữ bí mật và dẫn ông ra chỗ cô đã bịt mắt ông 
khi đến. Tại đây cô bỏ khăn bịt mắt để ông trở về nhà, 
nhìn theo cho đến khi không thấy bóng nữa sợ ông tò mồ 
trở lại quan sát. 

Morgiane đã đun nước nóng rửa thân thể Cassim, rầy 
nước hoa và bọc xác chết lại như thường lệ. Thợ mộc cũng 
mang đến quan tài Ali Baba đã đặt làm. Đề người thợ mộc 
không thấy gì, Morglane nhận quan tài, trả tiền ngoài 
cổng để ông đi và đưa vào nhà giúp Ali Baba bỏ người chết 
vào quan tài. Khi All Baba đã đống kỹ đình vào vấn, cô 
đến báo tin với nhà thờ sẵn sàng để an táng. Những người 
của nhà thờ chuyên lau rửa những người chết nhận đến 
làm việc nhưng cô bảo đã hoàn tất rồi. 

Morglane vừa trở về nhà thì thầy ca và các chức sắc 
nhà thờ đến. Bốn người hàng xóm nâng chiếc quan tài lên 
vai, đi theo thầy cá đọc kinh, mang người chết ra nghĩa 
địa. Là nô lệ của người chết, Morgiane khóc lóc, đầu trần 
đ1 sau quan tài, than văn, đấm vào ngực, giật tóc mình. Ali 
Baba đi sau đó còng những người hàng xóm; họ lần lượt 
tách ra để thay thế những người mang quan tài cho đến 
nghĩa địa. 

Vợ CassIim ở nhà kêu van, than khóc với những người 
phụ nữ quanh xóm theo phong tục chạy đến với tang lẽ, 
cùng than khóc với chủ nhà làm không khí buồn bã lan 
mãi cả vùng rất xa khu phế. 

Băng cách ấy, cái chết thê thăm của assim được che 
giấu bởi Alt Baba, vợ bác, bà vợ assim quá cố và 
Morgiane. Họ che giấu khéo léo đến nỗi chẳng có aì trong 
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thành phố biết và nghi ngờ gì. 

Ba bốn ngày sau khi an táng Cassim, All Baba mang 
số đồ đạc ít ôi của nhà mình và của cải lấy được của bọn 
cướp, ban đêm đưa sang nhà vợ goá của Cassim bác ở lại 
đây kết hôn mới với chị dâu. Theo tập quán tôn giáo của 
họ, những loại đám cưới như thế không a1 lây làm lạ. 

O cửa hiệu của Cassim, Ali Baba có một đứa con trai 
đã tập sự xong ở nhà một thương gia lớn khác, và được 
khen là tốt. Bác giao cửa biệu cho con, hứa hẹn nếu quản 
lý tốt chăng bao lâu sẽ cưới vợ theo gia thế của mình. 

Nói về bọn cướp, chúng trở về hang vào một thời gian 
đã định, rất ngạc nhiên không thấy xác Cassim, càng lạ 
lùng thấy sô túi vàng giảm đi, Tên tướng cướp nói: 

- Chúng ta đã bị phát hiện và mất cắp. Nếu không 
tìm cách đề phòng gấp và ngăn chặn, chắc chắn chúng ta 
sẽ mất hết bao nhiêu của cai cha ông và chúng ta góp nhặt 
vất vả. Sự thiệt hại vừa qua là do đứa lấy trộm biết được 
câu thần chú mở cửa hang, may măn là chứng ta đến lúc 
nó sắp ra. Nhưng không phải một mình nó; phải có một 
đứa khác biết như nó. Xác nó bị lấy đi, của cải giam bớt là 
những chứng cớ không chối cãi được. Có vé như không ai 
biết điều bí mật ngoài hai đứa ấy, đã chết một đứa rồi, 
chúng ta phải giết nốt đứa kia. Các anh em nghĩ sao? Có 
đồng ý với nhận định của ta không? 

Ÿ kiến của tên tướng cướp rất hợp lý nên cả bọn 
thống nhất bỏ công việc khác để tìm giết đứa lấy trộm kỳ 
được. 

Tên tướng cướp lại nói: | 

- Ta tin tưởng vào lòng đũng cảm của các anh em 
nhưng trước hết phải có một người táo bạo khôn khéo, xử 
trí nhanh, không mang vũ khí, ăn mặc như lữ hành lạ mặt 
vào thành phố tìm hiểu xem người ta nói ra sao về cái chết 
của đứa lấy trộm ta đã giết một cách xứng đáng với tội 
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trạng và phát hiện nó ở nhà nào. Đó là điều rất quan trọng 
chúng ta phải biết đầu tiên để khỏi phải hối hận vì lộ mặt 
trong đất nước lâu nay không a1 biết chúng ta và cần thiết 
phải như thế mãi. Trước khi khuyến khích người xung 
phong nhận nhiệm vụ, để khỏi báo tin sai gây tai hại cho 
chúng ta, các anh em có đồng tình chúng ta sẽ xử tội chết 
ngươi báo tìn sai đó? 

Không chờ ca bọn biểu quyết, một trong những tên 
CƯỚP nói: : 

- Tôi chấp nhận điều Ấy và vinh dự lấy mạng sông 
của mình để nhận nhiệm vụ. Nếu không có kết quả, các 
bạn nhớ rằng tôi không thiếu can đảm và tình nguyện vì 
quyền lợi chung cúa toán. 

Tên cướp sau khi được tên tướng cướp và đồng bọn 
hoan nghênh eäli trang để không ai nhận ra mình. Chia tay 
với toán cướp hắn ra đi trong đêm, trù tính khéo léo đến 
thành phố trời vừa sáng. Hắn tới quảng trường chỉ thấy 
một cửa hiệu mơ cửa, đó là cửa hiệu của Baba Mustafa. 

Baba Mustafa ngôi trên ghế tay cầm dùi thép chuẩn 
bị làm việc. Tên cướp thấy ông đã eó tuổi chào hỏi: 

- Chào ông, sao ông bắt đầu làm việc sớm thế? Ở tuổi 
ông có lẽ mắt trông chưa rõ, chờ sáng sủa hơn tôi chắc ông 
thấy tốt hơn, khâu may dễ hơn. 

- Dù anh là ai, nhất định anh chưa biết rõ tôi. Tuy 
già nhưng đôi mất tôi còn rất tốt. Anh sẽ không nghi ngờ 
gì điều đó khi biết cách đây không lâu, tôi đã khâu xác 
chết trong một chỗ không sáng sủa bằng bây giờ. 

Tên cướp rất mừng gặp được người cho biết tin tức 
hấn cần mà chưa hói. Hắn ra vẻ kinh ngạc để ông nói tiếp: 

- Xác chết à? Tại sao phải khâu một xác chết? Có lẽ 
ông muốn nói đã khâu may vải liệm? 

- Không không - Baba Mustafa lại nói - Tôi biết ông 
muối tôi kê cho nghe nhưng sẽ không biết gì hơn đâu. 
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Tên cướp chưa cần nói rõ hơn đã chắc chắn phát hiện 
ra điều mình tìm kiếm. Hắn lấy ra một đồng vàng bỏ vào 
tay ông Ìão và nói: 

- Tôi chỉ tò mò muốn biết điều bí mật của ông, đảm 
bảo sẽ không nói ra điều ông thổ lộ. Tôi chỉ xin ông làm ơn 
cho biết hoặc chỉ đến ngôi nhà ông đã khâu người chết Ấy. 

- Dà tôi muốn làm ơn điểu ông đòi hói- Baba Mustafa 
lại nói và cảm đồng vàng sẵn sàng trả lại - Tôi khẳng định 
với ông không làm việc ấy được và ông có thể tin tôi. Lý do 
là người ta đẫn tôi đến một chỗ rồi bịt mắt tôi lại dắt đên 
tận nhà; ở đấy sau khi làm xong người ta cũng theo cách 
ấy dẫn tôi ra chỗ đó. Ông thấy đấy tôi không giúp gì ông 
được. 

- Ít nhất - Tên trôm lại nói - Ông cũng nhớ láng máng 
con đường người ta bịt mắt đưa ông đi. Mong ông đến với 
tôi chỗ đó, tôi bịt mắt ông và chúng ta cùng đi theo con 
đường và những khúc quanh ông có thể nhớ lại được. Mọi 
sự vất và đều có thưởng, đây là một đồng vàng khác nửa: 
ông đi cùng tôi sẽ rất vui lòng làm như tôi đã đề nghị. 

Nói rồi hắn bả vào tay ông lão một đồng vàng khác. 

Hai đồng vàng hấp dẫn Baba Mustafa; ông nhìn 
chúng trong tay không nói một lời, tự nhủ nên làm thế 
nào. Cuối cùng ông rút túi trong người ra bỏ tiền vào và 
nói với tên cướp: 

- Tôi không đám chắc có nhớ được chính xấc con 
đường người ta đẫn tôi đi không. Nhưng vì ông muốn, 
chúng ta cùng đi và tôi cố gắng nhớ lại xem sao. 

Ông lão đứng dày làm tên cướp rất thoả mãn và 
không cần phải đóng cửa, vả lại cũng chẳng có gì để mất, 
ông đẫn tên cướp đến chỗ Morgiane đã bịt mắt ông. Đến 
nơi ông bảo: 

- Người ta bịt mắt tôi ở chỗ này và tôi quay người như 
thế này. 
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Tên cướp lấy khăn tay bịt mắt ông, đi bên cạnh lúc 
thì dắt ông lúc đi theo cho đến khi ông dừng lại. 

Đến đây Baba Mustafa nói: 

- Hình như tôi không đi xa hơn nữa đầu. 

Và thực tế ông đứng trước nhà Cassim mà Ali Baba 
đang ở. Trước khi mở khăn bịt mắt tên trộm nhanh nhẹn 
dùng phấn chuẩn bị sẵn đánh dấu vào cánh cửa và khi đã 
mở mắt, hăn hỏi ông có biết nhà của ai đấy không; ông trả 
lời mình ở khu khác nên không nói được. 

Tên cướp thấy không thể biết gì hơn liền để Baba 
Mustafa trỏ về cửa hiệu, hắn cám ơn ông vì đã làm ông vất 
vả rồi hắn theo đường vào rừng, chắc mâm được đồng bọn 
đón tiếp tốt. 

Một lúc sau khi tên cướp và ông thợ giày chia tay 
nhau Morgiane ra khỏi nhà đi mua vài đồ lặt vặt lúc trở về 
cô để ý đến dấu phấn ở cánh cửa, suy nghĩ rồi tự hỏi: 

- Dấu hiệu này là thế nào? Có kế nào muốn hại chủ 
mình hay làm để chơi vui? Dù với ý định ra sao tết hơn là 
cứ đề phòng mọi tình huống. 

Cô cũng lấy phấn và do hai ba cửa phía trên, phía 
dưới giống nhau, cô đánh dấu vào một chỗ như thế và vào 
nhà không nói gì với ông bà chú. 

Tên cướp vào rừng gặp đồng bọn còn sớm, báo tin về 
kết qua cuộc đi, khuếch trương vận may gặp ngay một 
người qua đó năm được tin tức mà không a! biết được. Hắn 
được mọi người nghe rất hài lòng và tên tướng cướp khen 
ngợi sự nhanh nhẹn của hắn rồi nói: 

- Ảnh em, chúng ta đừng để mất thì giờ. Chúng ta 
trang bị vũ khí kín đáo và cùng đi. Vào đến thành phố 
chúng ta phân tấn để tránh nghi ngờ, hẹn gặp nhau ở 
quảng trường đứng rải rác cách xa nhau, trong lúc đó tôi 
cùng anh đi đến ngôi nhà đã được đánh dấu rồi tôi xét xem 
nên làm như thế nào cho phù hợp nhất. 
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Lời tên tướng cướp được đồng bọn hoan nghênh, 
chuẩn bị cùng ra đi. Chúng đi từng hai, ba đứa, cácb nhau 
vừa phải và vào thành phố không bị nghì ngờ gì. Tên 
tướng cướp và tên do thám vào thành phố cuối cùng, đến 
con đường đã đánh dấu nhà AÀli Baba. Tên ấy dẫn tướng 
cướp đến trước một trong những cánh cửa Morgiane đánh 
dấu nói đây là nhà hắn đã đánh dấu. Nhưng tiếp tục đi để 
tránh nghì ngờ, tên chỉ huy nhận thấy cánh cửa nhà sau 
cũng đánh dấu cách đó và cũng một chỗ như thế, hỏi tên 
do thám cái này hay cái trước. Tên này bối rối không biết 
trả lời thế nào, càng lúng túng khi chúng thấy bốn, năm 
cánh cửa những nhà tiếp theo cũng có dấu như vậy. Hắn 
khẳng định với chỉ huy hắn chỉ đánh dấu một cánh cửa và 
nói thêm: 

- Tôi không biết kê nào đánh dấu thêm giông nhau 
đến thế; trong số lẫn lộn này tôi thú nhận không phân biệt 
rõ nhà nào do tôi đánh dấu. 

Tên chỉ huy thấy ý đồ của mình bị phá huý, trở lại 
quảng trường nói với đồng bọn: 

- Chúng ta đã mât công làm một hành trình vô ích và 
chỉ còn cách về lại chỗ ẩn thôi. - Hắn đi trước và cả bọn 
theo hắn cũng trật tự như khi chúng đến. 

Về đến hang tên chỉ huy giai thích lý do phải ra lệnh 
rút về. Tên dân đường bị ngay toàn thể toán cướp kết tội 
chết; hắn cũng tự nhận thấy đáng lẽ phải đề phòng cẩn 
thận hơn và cứng cỏi đưa cổ ra cho tên đến chặt đầu hắn. 

Để bảo vệ cả nhóm, không thể không chuộc lại sai 
lầm, một tên cướp khác hứa sẽ làm tốt hơn kẻ bị trừng 
phạt và đứng lên xin nhận nhiệm vụ. Được chấp nhận hắn 
đến hỏi Baba Mustafa như đứa đầu, và lại được ông lão bịt 
mắt dẫn di chỉ nhà Ali Baba. Hắn đánh dấu bút chì đỗ vào 
một chỗ kín đáo hơn, cho là cách đê phân biệt với những 
nhà đánh dấu phấn trắng. 
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Nhưng một lúc sau Morgiane đi ra ngoài trở về, dấu 
đỏ cũng không thoát khỏi đôi mắt tỉnh tường của cô. Cô 
cũng suy tính như lần trước và đánh dấu bút chì đỏ ở cánh 
cửa những nhà gần đấy vào cùng chỗ. 

Tên cướp trở về rừng đề cao cách đề phòng của hắn 
như là không thể nhầm lẫn nhà ấy với những nhà khác. 
Tên tướng cướp và đồng bọn tin tưởng, cùng ra thành phố 
theo trật tự lần trước, cũng trang bị vũ khí như thế, sẵn 
sàng thực hiện ý đồ đã chuẩn bị. Cả tên tướng cướp và tên 
đo thám thứ hai đến con đường trước nhà Ali Baba nhưng 
lại gặp phải khó khăn như lần trước. Tên tướng cướp bực 
tức và tên do thám đưa đường cũng bối rối vô cùng như tên 
làm nhiệm vụ trước đó. 

Tên tướng cướp buộc phải rút quân về, cũng không 
hài lòng như ngày vừa qua; tên cướp đị làm nhiệm vụ cũng 
chịu hình phạt mà hắn sẵn lòng hứng chịu. 

Tên chỉ huy thấy mất hai đồng bọn đũng cảm, sợ sẽ 
thiệt hại thêm nếu giao cho những đứa khác đi tìm nhà Ali 
Baba. Kinh nghiệm cho hắn thấy chúng hầu hết chỉ giỏi 
cướp giật, không có đầu óc biết trù tính. Hắn liền tự mình 
làm công việc ấy, hắn đi ra thành phố, nhờ Baba Mustafa 
giúp như hai tên trước và không tiếp tục trò đánh dấu 
nhận nhà. Hắn quan sát kỹ, không chỉ chú ý nhìn mà đi 
lại trước nhà nhiều lần để không nhầm lẫn được. 

Hài lòng về chuyến đi và biết được điều mong muốn, 
hắn trở về rừng, vào trong hang chỗ cả toán đang chờ 
tuyên bố: 

- Các anh em, cuối cùng không có gì ngăn cản được ta 
trả thù đích đáng về thiệt hại của chúng ta. Ta biết chắc 
chắn nhà của tên có tội và dọc đường ta đã nghĩ cách diệt 
nó thật khôn khéo để không kẻ nào biết được chỗ ấn náu 
và kho báu của chúng ta mà vẫn tránh được kết cục thảm 
bại. 
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Trong hai, ba ngày, bọn cướp thu thập đủ những 
thùng không miệng hơi chật. Tên tướng cướp cho cắt rồng 
thêm miệng thùng và sau khi cho từng đứa một vào trong 
từng thùng với vũ khí cần thiết, hắn để hở mốt ít cho 
chúng thở còn thì đậy lại như những thùng đầy dầu và để 
ngụy trang kỹ, hăn còn lấy dầu ở thùng đầy bôi bên ngoài. 

Công việc bố trí như thế, khi những con la mang ba 
mươi bay tên cướp không có tên chỉ huy, mỗi đứa trong 
một thùng và cả thùng đầy dầu, tên chi huy đóng vai dẫn 
đắt lên đường vào thành phố theo giờ đã định, đến nơi vừa 
mờ tối, khoảng một giờ sau khi mặt trời lặn. Hắn đến 
thăng nhà Ali Baba, dự tính xin ngủ lại với đàn la. Không 
cần gõ cửa, hắn gặp Ali Baba ở công, đứng hóng mát sau 
bữa ăn tôi. Hắn cho la dừng lại, đến chào chủ nhà: 

- Ông chủ, tôi từ xa đưa dầu đến mai ra chợ bán, vào 
giờ này không biết trọ vào đâu. Nếu không làm phiền ông 
quá, ông vui lòng cho tôi nghỉ lại nhà ông một đêm, tôi rất 
độa ơn ông. 

Tuy Ali Baba đã thấy trong rừng tên này, nghe cả 
giong nói của hắn nhưng làm sao bác nhận ra tên tướng 
cướp đưới lết một người đi buôn dâu? Bác nói: 

- Chúc mừng ông, xin mời vào - Nói rồi bác né người 
để hắn vào cùng những con la. 

Đồng thời Ali Baba gọi một người nô lệ ra lệnh khi bỏ 
hàng xuống xong, đưa la vào chuồng, cho ăn có khô và lúa 
mạch. Bác cũng cất công vào bếp bảo Morgiane chuẩn bị 
ăn khuya nhanh chóng cho khách vừa tới và chuẩn bị một 
chiếc giường trong phòng. 

Bác còn niềm nở hơn: để đón tiếp khách hết sức tử tế, 
khi thấy tên tướng cướp bỏ hàng trên la xuống, đưa la vào 
chuồng rồi, đang chuẩn bị một chỗ ngủ ngoài trời, bác đến 
mời hắn vào phòng khách và bảo hắn không nên ngủ ngoài 
sân. Tên tướng cướp cam ơn, lấy lý do không muốn làm 
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phiền chủ nhà nhiều nhưng hắn thực sự muốn thực hiện ý 
đồ cho dễ dàng và chỉ chấp nhận lòng tốt của Ali Baba sau 
nhiều lần bác nài ép. 

Ali Baba không chỉ ngồi nói chuyện với kẻ muốn giết 
bác cho đến lúc Morglane phục vụ bữa ăn khuya. mà còn 
tiếp tục trao đổi những câu chuyện mà bác nghĩ là khách 
thích và chia tay khi khách đã ăn xong. Bác nói: 

- Tôi để ông nghỉ ngơi; có những việc 8ì cần ông cứ 
bảo, người nhà tôi săn sàng phục vụ ông. 

Tên tướng cướp đứng dậy đưa Ali Baba ra cửa và 
trong lúc AHi Baba vào bếp dặn dò Morgiane, hắn ra sân 
lấy lý do đến chuồng gia súc xem có thiếu gì cho những con 
la không. 

Alhi Baba sau khi bảo chú ý cho khách đừng để thiếu 
đì nói thêm: 

- Morgiane, sáng mai ta đi tắm sớm, chuẩn bị khăn 
tắm cho ta đưa cho Abdalla (tên người hầu) và làm món 
cháo ngon khi trở về để ta ăn - Sau đó bác về phòng di 
nằm. 

Tướng cướp ở chuồng la ra, đến ra lệnh cho đồng bọn 
cần tiến hành công việc ra sao. Đi từ đứa đầu đến đứa cuối 
trong thùng dầu, hắn bảo: 

- Rhi ta quăng ra những viên đá nho từ phòng ta 
ngủ, các bạn dùng dao rạch thùng từ trên xuống dưới để ra 
ngoài, ta sẽ ra đón các bạn. 

Con dao bọn cướp cầm theo thân manh và nhọn. Hắn 
đi vào nhà, đến cửa bếp thì gặp Morgiane cầm đèn dân 
hắn lên phòng đã chuẩn bị cho khách, cô hỏi hắn có cần gì 
khác nữa không và đi ra. Để khỏi bị nghị ngờ hắn tắt đèn, 
mặc cả quần áo đi năm, sẵn sàng dậy khi đã chợp mắt một 
lúc. 

Morglane không quên lời dặn của chủ, chuân bị khăn 
tắm đưa cho người hầu, đặt nổi nấu cháo và trong lúc đun 
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vừa sôi nổi cháo ngọn đèn trong bếp phụt tắt. Không còn 
dầu, nến cũng hết. Làm sao đây? Cô cần có ánh sáng để 
đun xong nồi cháo. nói điều đó với người hầu. Anh này báo: 

- Việc gì phải bối rõôi thế? Ra lấy một ít dầu ö thùng 
ngoài sân kìa kìa. 

Morgiane cám ơn anh về lời khuyên và trong lúc anh 
này vào phòng gần chỗ Ali Baba ngủ để sáng cùng đi nhà 
tắm, cô cầm lọ dầu đi ra sân. Lại gần chiếc thùng gặp đầu 
tiên, tên cướp trốn trong đó hỏi mhỏ: 

- Đến g1ờ rồi ư? 

Tuy tên cướp nói rất nhỏ cô cũng nghe được, hơn nữa 
tên tướng cướp khi hạ thùng từ những con la xuống, đã mở 
các thùng một ít để đồng bọn hít thở không khí ở tư thế gò 
bó trong thùng. 

Một nô lề nào khác ngoài Morgiane sẽ kinh ngạc vì 
thấy một người thay vì dầu có thể kêu Ẩm lên đưa đến ¿ai 
họa. Nhưng Morglane khôn hơn, hiêu ngay phải giữ bí mặt 

và hiểu ngay mối nguy đang đe doa Ali Baba, gia đình và 
ca ban thân cô nữa. Nghĩ phải tìm cách im lặng đố: phó 
theo khả năng mình, cô bình tĩnh lại, không để lộ ra một 
xúc động nào, đóng val tên tướng cướp, tra lời: 

- Chưa đâu, lát nữa đã - Cô lại gần thùng tiếp đó 
cũng câu hỏi và tra lời như thế cho đến thùng cuối cùng, 
đầy dầu. 

Qua đó Morgliane biết chủ mình tưởng cho người 
buôn đầu nghỉ nhờ nhưng đã cho vào nhà mình ba mươi 
tám tên cướp kê ca chỉ huy của chúng. Cô vội múc đầy lọ 
dầu ở thùng cuối, trở vào bếp, đổ dầu vào đèn thắp sáng 
lên rồi lấy chiếc chảo to, trỡ ra sân đổ đây dầu vào, đưa. 
vào bác lên bếp cho nhiều củi đun để dầu càng chóng sôi 
càng tốt nhăm mục đích cứu cả gia đình. Khi dầu đã cêi, cô 
bưng chảo đổ vào mỗi thùng một lượng dầu sôi đỏ :àm 
bóng chết từng tên cướp trong thùng. 
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Hành động ấy chứng tö lòng can đảm của Morglane, 
thực hiện xong cô mang chảo không vào bếp, đóng cửa lại. 
Tắt bớt lửa dủ để chín nổi cháo cho Ali Baba rồi thổi đèn, 
im lặng đứng trong bóng tối nhìn ra cửa sô xem việc Xảy 
đến tiếp theo. Qua nhiên chưa đây mười lăm phút sau, tên 
tướng cướp tỉnh dậy, Hắn đứng lên lại mở cửa số nhìn ra 
- thấy khóng có ánh sáng, bốn phía rất im lặng, hắn ném 
những viên đá ra hiệu lệnh, nhiều viên hắn nghe tiếng rơi 
trên thùng. Lắng tai nghe không thấy đồng bọn hoạt động 
gì, hắn lo lãng ném đá lần thứ hai rồi thứ ba. Đá rơi xuống 
thùng nhưng không một tên cướp nào động đậy, hắn 
không hiểu vì sao. Vội vàng ra sân hết sức lặng lẽ, hãn lại 
gân chiếc thùng đầu tiên ghé xuống hỏi đồng bọn tưởng 
đang ngủ. Hắn ngửi thấy mùi đầu nóng và khét toát ra, 
biết tăng mưu mô giết Ali Baba, đốt nhà, lấy lại vàng của 
hấn đã thất bại. Hắn lại thùng tiếp đó và lần lượt những 
thùng khác. thấy tất cä đồng bọn đều cùng chung số phận. 
Nhìn lượng dầu thiếu hụt hắn biết người ta đã làm thế nào 
để diệt gọn đồng bọn của mình. Thất vọng vi hỏng việc, 
hắn chạy lại cửa ra vườn, nhảy tường từ vườn này sang 
vườn khác bỏ trốn. 

Khi Morglane không nghe tiếng gì nữa và không thấy 
tên tướng cướp trở lại, chắc chăn hắn đã chạy qua cửa ra 
vườn vì công nhà đã đóng kỹ. Hài lòng và rất vui mừng đã 
bảo vệ an toàn cho cả gia đình, cô đi nằm và ngủ thiếp đi. 

Ali Baba dậy trước lúc trời sáng đi tắm cùng người 
hầu, không biết gì về sự việc kỳ lạ xảy ra trong nhà lúc 
anh đang ngủ mà Morgiane không muốn đánh thức bác 
dậy quấy rầy giấc ngủ của bác và cũng không đủ thì giờ 
trong lúc cứu nguy. Đi tắm về, mặt trời đã lên cao, Al 
Baba ngạc nhiên thấy những thùng đầu còn nguyên ở chỗ 
cũ, người buôn dâu chưa chở ra chợ bán, hỏi Morgiane 
nguyên nhân. Cô ra mở cửa vốn để nguyên hiện trạng cho 
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bác thấy quang cảnh và giải thích: 

- Ông chủ tốt bụng của tôi, Trời còn giữ #ìn cho ông 
và gia đình! Ông hãy đến cùng tôi xem sẽ hiểu rõ hơn. 

Ali Baba đi theo Morgiane đến chỗ những chiếc 
thùng. Cô nói: 

- Ông nhìn vào thùng xem có dầu không? 

Bác nhìn, thấy có người trong thùng, sợ hãi lùi lại 
kêu thét lên. Morgiane báo: 

- Ông đừng sơ gì, người ông thấy không làm hại được 
ông nữa. Hắn định làm nhưng không làm được gì nữa đối 
với ông hay bất cứ ai: hắn chết rồi. 

- Mlorgiane, cô vừa cho ta xem như vậy nghĩa là sao? 
Gia) thích rõ cho ta đi, 

- Tôi sẽ trình bày rõ với ông nhưng đừng quá ngạc 
nhiên và đừng gây ra tò mò cho những Dgtrời xung quanh 
biết điều rất quan trọng mà ông cần giấu kín. Ông cứ xem 
hết các thùng ởi đã. 

All Baba nhìn lần lượt vào thùng từ chiếc đầu đến 
chiếc cuối đựng dầu, thấy lượng dầu giảm đáng kể, sau đó 
đứng như bất động lúc nhìn vào những chiếc thùng. lúc 
nhìn Morgiane không nói một tiếng vì quá kinh ngạc. Cuối 
cùng bác hỏi: 

- Thế người buôn dầu ra sao rồi? 

- Người buôn dầu, - Morgiane trả lời - còn ít buôn bán 
hơn tôi. Tôi cũng sẽ nói với ông hắn ra sao. Nhưng ông vào 
phòng nghe kể lại thuận lợi hơn vì đã đến lúc tắm xong 
ông nên ăn bát cháo để giữ gìn sức khoẻ. 

Trong lúc Ali Baba vào phòng Morgiane ởi lấy cháo 
mang lên. Trước khi ăn, bác bão: 

- Hãy bắt đầu thoả mãn sự nóng lòng muốn biết của 
ta đi. Kế lại cho ta nghe câu chuyện kỳ lạ ấy với mọi tình 
tiết. 


Vâng lời chủ, Morgiane nói: Lá 1y ae 
G7 


- Thưa ông, tối qua lúc ông đi nằm, tôi chuẩn bị khăn 
tắm của ông đưa cho Abdalla rồi nhóm bếp nấu cháo. Nước 
sôi thì đèn tắt vì hết dầu; trong nhà không còn một giọt, 
nến cũng không. Abdalla thấy tôi bối rối, nhắc tôi có 
những thùng đầy dầu ngoài sân, câu ta không ngờ cũng 
như tôi và chắc ông cũng thế. Tôi cầm lọ đựng dầu ra chỗ 
chiếc thùng gần nhất. Lại gần thùng tôi nghe thấy một 
giọng nói hỏi nhỏ: "Đến giờ rồi ư?" Tôi không sợ hãi, vì 
hiểu ra ngay mánh khoé của kẻ giã dạng lái buôn, tôi 
không ngập ngừng trả lời: "Chưa đâu nhưng sắp đến rồi." 
Tôi lần lượt lại các thùng tiếp theo, nghe câu hỏi và cũng 
trả lời tương tự. Chỉ có dầu ở thùng cuối cùng, tôi múc đây 
lọ. 

Tôi cho rằng trong sân có ba mươi bảy tên cướp đang 
chờ hiệu lệnh của tên tướng cướp để đốt cháy nhà ta mà 
ông tưởng là người lái buôn và tiếp đãi tử tế. Không để 
mất thì giò, tôi đưa lọ dầu vào nhà, đốt đèn, lấy chiếc chảo 
to nhất trong bếp ra múc đây dầu bắc lên bếp. Tôi nhóm 
lửa và khi dầu sôi tôi đem rót vào từng thùng có bọn cướp 
để ngăn cần chúng thực hiện ý đồ tàn ác. 

Xong đâu đấy tôi trở vào bếp, tắt đèn và nhìn qua cửa 
số im lặng quan sát việc làm của tên giả danh lái buôn 
trước khi đi năm. 

Một lúc sau hắn quăng những viên đá rơi trên thùng 
để ra hiệu lệnh. Quăng đến lần thứ hai, thứ ba không thấy 
đứa nào hành động gì, hắn ra sân đến từng chiếc thùng; do 
trời tối không trông rõ, tôi chắc chắn hắn bó chạy theo 
đường qua vườn vì thất vọng về âm mưu thất bại. Chắc 
chắn gia đình đã yên ổn, tôi bèn đi ngủ. 

Kể xong Morgiane nói thêm: 

- Đấy là câu chuyện ông muôn biệt. Đấy là tiếp theo 
một nhận xét hai, ba ngày nay mà tôi nghĩ không phải báo 
với ông là một lần từ thành phố trở về lúc sáng sớm, tôi 
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thấy trên cửa đánh đấu trắng, ngày hôm sau đánh dấu đỏ, 
tôi nghĩ ai đó có ý đô gì xấu nên mỗi lần tôi cũng đánh dấu 
tương tự vào cả hai ba nhà trên dưới nhà ta. Nếu ông theo 
đõi việc ấy, ông sẽ thây những cái đó do mưu mô của bọn 
cướp trong rừng mà tôi không rõ vì sao thiếu mất hai đứa. 
Dù sao thì đây là lần thứ ba chúng thề quyết giết hại ông 
và nên đề phòng cần thận vì vẫn còn không phải chỉ có 
một tên trên đời. Tôi sẽ không quên theo dõi để bảo vệ ông 
theo nhiệm vụ của mình. 

Morgiane nói xong, Ali Baba thấy mình chịu ơn cô 
nhiều, bác mói với cô: 

- Ta không chết khi chưa thưởng cô xứng đáng với 
công lao. Ta chịu ơn cô về mạng sống và để bắt đầu chứng 
tỏ lòng biết ơn, ngay từ bây giờ ta trả lại tự do cho cô 
trong lúc chờ đợi làm đầy đủ thủ tục. Ta khẳng định với 
cô chính bốn mươi tên cướp đặt bẫy đó với ta. Chúa giải 
thoát cho ta qua những cách làm của cô; ta hy vọng: 
Người tiếp tục bão vệ ta trước sự tàn ác của chúng và diệt 
gọn chúng để giải thoát cho mọi người những hành động 
ghê tởm của chúng. Điều chúng ta cân làm là chôn xác lũ 
bệnh dịch của dân chúng này thật bí mật để không al 
nghi ngờ gì về số phận của chúng. Ta sẽ cùng làm việc 
này với Àbdalla. 

Khu vườn của Ali Baba đài rộng, cuối vườn có nhiều 
cây to. Không chân chừ anh cùng người hầu đào một hố to 
tương ứng với những xác bọn cướp cần chôn. Đất để đào, 
họ hoàn thành chóng vánh, kéo xác chết ra khỏi thùng, để 
riêng vũ khí của bọn cướp, đưa những xác chết ra cuối 
vườn xếp năm trong hố lấp đất lại, phủ đều xung quanh 
nên mặt đất bằng phẳng như trước. Ali Baba cho giấu kín 
những chiếc thùng và vũ khí, còn những con la, anh cho 
đưa ra chợ nhiều lần để người hầu đứng bán. 

Trong lúc Ali Baba làm mọi cách để mọi người không 
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biết vì sao bác trở nên rất giàu trong một thời gian ngắn 
như thế, tên tướng cướp trở về rừng với sự nhục nhã không 
chịu nổi và day đứt đúng hơn là xấu hổ vì thất bại khổ sở, 
ngược lại với dự tính, vào trong hang hắn không quyết 
định được cần phải làm gì để đối phó với All Baba. 

Cô độc trong chỗ ở tối tăm hắn tỏ ra thật tham hại. 
Hắn kêu lên: 

- Những anh em đũng cảm! Các anh ở đâu. Ta có thể 
làm gì cho các anh em đây? Phai chăng ta đã tập hợp và 
chọn lựa các anh để trông thấy các anh bị giết chết tất cả 
một lúc thật thả'a thương và không xứng với lòng can đâm 
của các anh. Ta sẽ đỡ nhớ tiếc hơn nêu các anh chết như 
những người dũng cảm gươm cầm trong tay. Bao giờ thì ta 
lại có được một toán người hăng hái như các anh? Và khi 
muốn, làm sao ta có thể ø1ữ øìn và không để bao nhiêu 
vàng bạc, của cai làm mỗi cho kẻ đã làm giàu một phần 
nhờ của cải của chúng ta? Ta không thể không nghĩ đến 
phải lấy sinh mạng cúa nó. Điều đó ta không làm được với 
sự hỗ trợ mạnh của các anh thì ta sẽ làm một mình và làm 
thế nào để kho báu không bị tàn phá, sẽ không có người 
thừa kế, không có chủ nào sau ta; của cai phải được bảo vệ 
và tăng thêm trong hậu thế, 

Quyết định như vậy, hắn không còn lúng túng tìm 
cách thực hiện rồi sau đó đầy hy vong và tâm trí bình tĩnh 
hơn, hắn nằm ngủ, qua một đêm khá thanh thần, 

Sáng hôm sau tên tướng cướp dậy sớm, như đã dự 
định hắn mặc bộ quần áo sạch sẽ phù hợp với việc ra 
thành phố, hắn thuê một chỗ ở nhà trọ. Chờ đợi những gì 
xảy ra ở nhà Ali Baba sẽ có tiếng vang, hắn hồi người gác 
cửa có tin gì mới trong thành phố không. Thấy người Ấy 
cho biết ngược hắn điều hắn nghĩ. hắn cho rằng Ali Baba 
giữ kín để mọi người không biết vì sao giàu lên và do đó 
mà có kẻ muốn giết hại mình. Điều này càng kích thích 
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hắn tìm mọi cách để trừ khử Ali Baba cũng theo cách bí 
mật ây. 

Tên tướng cướp có một con ngựa dùng để vào rừng 
đưa nhiều loại vải vóc đẹp ra chỗ trọ, rất thận trọng để 
không lộ nơi mình đến lấy. Khi đã đưa ra một số vải khá 
nhiều, hắn tìm thuê một cửa hiệu, trang bị đây đủ và mở 
cửa hàng. Cửa hiệu ở ngay trước mặt cửa hiệu của Cassim 
trước đây và bây giờ do con trai Ali Baba quản lý. 

Hắn lấy tên là Cogia Houssain, là người mới đến 
không lơ là quan hệ xã giao với những nhà buôn bên cạnh, 
theo phong tục. Con trai Ai Baba rất trẻ tuổi tử tế, có hiểu 
biết, hắn lui tới nói chuyện nhiều với cậu hơn những người 
khác và kết bạn với cậu. Ba, bốn ngày sau khi hắn mở cửa 
hiệu, hắn nhận ra All Baba đến thăm con như thường vẫn 
làm và sau đó được cậu con trai giới thiệu đó là bố mình, 
hắn tăng cường vồn vã, săn đón, tặng quà, và nhiều lần cä 
chiêu đãi thân tình. 

Con trai Ali Baba không muốn chịu ơn hắn nhiều mà 
không tra lại tương xứng nhưng cửa hiệu của cậu chật hẹp 
và không thuận tiện chiêu đãi như ý muốn, cậu bàn với bố 
về ý định của mình, cho răng mình không lịch sự nếu 
không đáp lại sự tử tế của Cogla Houssain. 

Ali Baba vui lòng nhận chuẩn bị bữa tiệc, bảo con: 

- Con trai ta, ngày mai thứ sáu những nhà buôn lồn 
như Cogla Houssaìn và con đóng cửa hiệu, sau bữa ăn tối 
con đi đạo với ông ta, khi trở về làm thế nào đưa ông ởi 
qua nhà bố và mời ông vào: làm thế tốt hơn chính thức mời 
mọc; ta sẽ bảo Morglane chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn khuya. 

Ngày thứ sáu, con trai Ali Baba và Cogia Houssain 
gặp nhau ở một chỗ hẹn và cùng nhau đi đạo. Lúc trở về, 
con trai Ali Baba đưa ông bạn đi vào con đương trước nhà 
bố mình, cậu dừng lại gõ cửa và nói: 

- Đây là nhà bố tôi. Nghe nói ông cho tôi vinh dự được 
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kết bạn, bế tôi muốn may mắn được làm quen; để nghị ông 
vào chơi cho bố tôi hài lòng như đã làm tôi vui thích. 

Tuy Cogia Houssam đã dạt được mục đích vào nhà 
Ali Baba nhưng để giất bác mà không bị nguy hiểm đến 
mình. hắn øia vỡ từ chối. ra vẻ muôn chia tav với người 
bạn trẻ nhưng vừa lúc đó người hầu ra mở cửa, con trai AÌi 
Baba bước vào trước rồi cầm tay hắn kéo vào. 

Ali Baba đón tiếp Coøia Houssain cởi mở, hết sức tử 
tế, cám ơn hắn đã rất tốt với con trai mình. Bác nói: 

- Ông làm ơn cho nó cũng như cho tôi; nó cồn trẻ chưa 
hiểu biết cuộc sống, ông đã không nề hà góp phần đào tạo 
nó. 

Cogia [loussain tỏ ra thán phục Ah Baba, khẳng 
định con trai bác chưa có kinh nghiệm như những người 
già nhưng đã có sự hiêu biết thay cho kinh nghiệm của vô 
Số người. 

Sau một lúc trao đôi nhiều vấn để khác nhau, ogia 
lÍoussain muốn xin phép ra về, Ali Baba ngăn lại. nói: 

- Ông chủ, ông định đi đâu? Tôi đề nghị được có vinh 
dự cùng ăn khuya với ông. Bữa ăn tối mời ông rất không 
tương xứng với ông nhưng đù sao tôi cũng mong ông sẵn 
lòng chấp nhận tấm lòng của chúng tôi. 

- Thưa ông Ali Baba - Cogia Houssain nói - tôi rất 
tiếc lòng tốt của ông: nên tôi xin ông đừng cho là xấu khi 
rút lui không dùng bữa với ông, mong ông tin rằng không 
phải vì tôi coi thường hoặc bất lịch sự mà vì một lý do ông 
có thể tha thứ cho. 

- Có thể là lý do gì ông chủ? Ông cho biết được không? 

- Vấn đề là tôi không ăn thịt, không ăn ra-gu có muối. 
Ông thử nghĩ tôi sẽ chịu đựng thế nào được khi cùng ăn 
Với Ông. 

- Nếu chỉ vì lý do đó thì ông không thể từ chối làm tôi 
hài lòng vì bữa án được. Trước hết, trong bánh nhà tôi 
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không có thịt và ra-gu tôi hứa sẽ cũng không có muối trong 
khẩu phần phục vụ ông; như vậy ông cứ ở lại tôi sẽ đi bảo 
nhà bếp làm, một lát tôi sẽ trở lại. 

Ali Baba vào bếp ra lệnh cho Morgiane đừng bỏ muối 
và thịt cho khách và chuẩn bị hai, ba ra-gu cũng không có 
muôi. 

Morgiane sẵn sàng phục vụ nhưng không nén được 
bất bình về lệnh mới này, nói với Ali Baba: 

ˆ Ông này là ai mà khó khăn thế, không ăn cä muôổi? 
Nếu tôi làm nữa sẽ muộn, bữa ăn của ông không ngon. 

- Đừng bực mình, Morgiane. Ông ấy là một người tốt, 
cứ làm như ta bảo. 

Morgliane vâng lời nhưng bất đắc đi. Khi làm xong, tò 
mò muốn biết người thế nào mà không ăn muôi. Abdalla 
dọn bàn, cô giúp anh mang thức ăn lên. Nhìn Cogia 
Houssam ngay lập tức cô nhận ra là tên tướng cướp tuv đã 
khéo cài trang; quan sát kỹ cô thấy hắn có con dao găm 
giấu dưới áo. Cô tự nhủ: "Minh chăng lạ là tên gian ác 
không muốn ăn muối với ông chủ mình; kẻ thùò không đội 
trời chung. hắn muốn giết hại ông nhưng mình sẽ ngăn 
can hắn”. 

Trong lúc mọi người ăn, cô chuân bị mọi thứ cần thiết 
để thực hiện một kế hoạch táo bạo; vừa xong thì Abdalla 
vào báo đã đên lúc phục vụ quả cây. Cô mang qua cây lên 
và phục vụ khách trong lúc Abdalla dọn bàn. Sau đó cô đặt 
bên cạnh Ali Baba một chiếc bàn nhỏ có chai rượu và ba 
chiếc cốc; đi ra cô dẫn Abdalla như cùng đi ăn với nhau, để 
Ali Baba theo phong tục, tự do nói chuyện vui vẻ với 
khách, mời khách uống rượu. 

Cogia Houssan gia, đúng hơn là tền tướng cướp nghĩ 
là dịp thuận lợi giết Ali Baba đã đến. Hắn nghĩ: “Mình sẽ 
chuốc rượu say cả hai bố con để đứa con trai dù còn sống 
cũng không cản trỡ được mình: đâm dao vào tìm bố nó. rồi 
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mình chạyv trốn qua vườn như đã làm, trong lúc đầu bếp và 
người hầu đang ăn hoặc đang ngủ trong bếp. 

Giữa bữa ăn, Morgiane biết rõ ý định của tên mạo 
danh Cogia Houssain, không để hắn có thì giờ tiến làm 
việc độc ác. Cô mặc chiếc áo vũ nữ sạch sẽ, tóc tai phù hợp, 
thất chiếc thất lưng bạc nạm vàng, giãt một con dao gầm 
cần và vỏ bao cùng loại kim khí rồi mang chiếc mặt nạ 
thật đẹp. Cai trang như thế cô bảo Abdalla: 

- Abdalla. anh cầm chiếc trống đập nhịp, chúng ta ra 
mua vui cho khách của ông chủ, bạn của con ông như đôi 
khi chúng ta vẫn làm vào buối tối. 

Abdalla cảm trống đập nhịp bắt đầu chơi, đi trước 
Morgiane vào phòng khách. Morgiane theo sau anh, cúi 
chào thanh thoát trình điện như muốn xin phép biểu diễn. 
Ah Baba nói: 

- Vào dị Morgtane, Coøila HoussaIn sẽ xét xem cô có 
kha năng đến mìức nào và sẽ nói ông nghĩ gì về cô. -Anh 
ngoanh về phía Cogia nói tiếp, - ông đừng nghĩ tôi phải chì 
phí về trò mua vui này. Của nhà đấy, cô đầu bếp và người 
hầu. thỉnh thoảng vẫn biểu diễn cho tôi xem. Mong rằng 
ông không cho là khó chịu. 

Cogia Houssain không ngơ All Baba lại cho mua vui 
sau bữa ăn, hắn sợ không lợi dụng được thời cơ thuận lợi. 
Trong trường hợp này hắn đành tự an ủi sẽ tìm được địp 
bằng cách tiếp tục thắt chặt tình bạn với bố và eon bác. Vì 
thế tuy muốn Ali Baba không cho biểu diễn thì h2n, hắn 
vân vờ cám ơn và tó ra điều gì làm chủ nhà vui thích thì 
hắn cũng vui thích. 

Abdalla thấy hai người không nói chuyện nữa, lại bắt 
đầu vỗ trống và hát một điệu vũ. Morgiane không kém 
một nữ vũ công chuyên nghiệp nào, nhảy với phong cách 
làm ai cũng phải thán phục, có lẽ chỉ tên giả danh Cogia 
Houssan không chú ý lắm. 
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Sau khi nhày nhiều bài với duyên dáng và sức mạnh 
như từ đầu. Morgiane rút lưỡi dao găm cầm tay múa một 
điệu vũ vượt hắn những bài khác về động tác nhanh nhẹn. 
những bước kỳ lạ và những sức bật tuyệt vơi kèm theo 
kiểu múa đao lúc như tấn công, lúc như tự đâm vào lòng 
mình. 

Cuối cùng thỏ hổn hến cô giật lấy chiếc trống của 
Abdalla cầm bằng tay trái, cảm đao tay phải, giơ mặt sau 
rỗng của trống ra trước mặt Ali Baba, giống những vũ 
công chuyên nghiệp yêu cầu sự hào phóng của khán gìa. 

AlH Baba ném một đồng tiền vàng vào trống, 
Morgiane giơ tiếp cho con trai AI Baba, và cậu cũng theo 
gương bố. Cogia Houssain thấy cô cũng sẽ đến sau đó, hắn 
liền cho tay vào túi rút sẵn túi tiền để tặng quà, trong lúc 
đó Morgiane dũng cảm và quyết đoán, đâm lưỡi dao vào 
giữa tìm hắn làm hắn chết ngay trước khi cô rút dao ra. 

Ali Baba và con trai hoảng hốt trước hành động đó 
thét lên: 

- Ất! Khôốn nạn! - Ali Baba kêu lên - Cô này làm gì 
thế? Muốn hại ta và gia đình à? 

- Không phai làm hại; tôi làm thế để bão vệ ông - Cô 
lật áo Cogia Houssain chỉ con đao găm của hắn và nói - 
Ông thấy đấy, ông tiếp xúc với kẻ nguy biếm nào thế này? 
Ông nhìn kỹ mặt sẽ nhận ra kế buôn dầu giả mạo và là 
tên tướng cướp. Ông cũng không nghĩ đến việc hắn không 
ăn muôn? Ông còn muốn gì hơn nữa để kết thúc cuộc sống 
tàn ác của hắn? Trước khi thấy hắn, tôi đã nghì ngờ khi 
ông bảo có một người khách như thế. Tôi ra quan sát thì 
ông xem tôi đã không nhằm. 

Ali Baba nhận rõ lại phải chịu ơn Morgiane lần thứ 
ha1 cứu mình, bác ôm bồn Morgiane và nói: 

- Morgiane, ta đã trả tự do cho cô, bây giờ ta hứa lòng 
biết ơn của ta không dừng lại ở đó mà sẽ bù đắp đây đủ. 
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Đã đến lúc ta nhận cô làm dâu trong gia đình. 

Ngoanh lại con trai, Ah Baba nói: 

- Con trai ta, ta nghĩ con rất hiếu thảo để không lấy 
làm lạ việc ta cho Morgiane làm vợ con mà không hỏi ý 
kiến trước. Con thấy đấy Cogia HoussaIn kết bạn với con 
với ý đồ dễ dàng giết ta hơn và nếu hắn làm được việc đó, 
hắn cũng sẽ tra thù ca con, Hơn nữa con xem, cưới 
Morgiane làm vợ, con sẽ có chỗ dựa cho gia đình ngay cả 
khi ta còn sống và là chỗ dựa của con cho đến cuối đồi. 

Cậu con trai vui lồng ngay lập tức về cuộc hôn nhân, 
không chỉ vì cậu không muốn trái lời bố mà vì cậu cũng 
muốn thế, 

Sau đó người ta lo chôn cất xác tên tướng cướp bên 
cạnh đồng bọn và việc đó làm bí mật đến nỗi qua rất. nhiều 
năm sau này, mọi người mới biết, nhưng thời gian làm 
người ta không quan tâm đến câu chuyện đáng nhớ ấy 
nửa. 

Mấy ngày sau, Ali Baba tổ chức lễ thành hôn cho con 
trai và Morgiane trang.trọng với buổi tiệc mừng rôm ra 
kèm theo nhaãy múa và diễn kịch những trò giải trí quen 
thuộc và hài lòng thấy bạn bè, chòm xóm được mới tuy 
không biết rõ lý do đám cưới, nhưng vẫn công nhận những 
đức tính tôt đẹp của Morgiane, và hết lời ca ngợi lòng độ 
lượng, phúc hậu cúa ông chủ. 

Sau đám cưới, Ali Baba từ khi mang thi thể của ông 
anh và vàng bạc ở hang về vẫn không dám đến hang nữa 
sợ bị lộ, và còn nán lại một thời gian sau cái chết của ba 
mươi tám tên cướp kể cá tên tướng vì nghĩ rằng còn hai 
tên sống sót, 

Nhưng sau một năm, thấy không có vụ khiêu khích 
nào đáng lo, tò mò muôn đến đấy xem sao, Ali Baba lên 
ngựa ởi đến hang. Thấy không có dấu vết người, ngựa gì, 
bác xuống ngựa buộc vào cây, lại trước cửa nói: "Vừng ơi, 
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mơ cửa!" Cửa mớở, anh bước vào, qua tình trạng các vật 
trong hang không có gì thay đổi khoang từ khi tên giả mạo 
Cogia Houssain mở cửa hiệu biết rằng không có al vào 
cũng từ thời gian ấy và ca bốn mươi tên cướp đều đã bị 
diệt gọn. Bác không còn nghi ngờ gì chỉ một mình trên đời 
biết bí mật mở cửa hang và kho báu ö đó đã thuộc về 
mình. Bác có đem theo chiếc hòm, chất đây vàng theo sức 
ngựa chở và trở về thành phế. ˆ 

Từ buổi đó, Ali Baba dẫn con đến cửa hang truyền lại 
bí mật mở cửa vào và sau đó truyền lại cho các thể hệ sau 
của họ, thừa hưởng của cai có chừng mực, trai qua một 
cuộc sống sang trọng và được quí mến của hàng ngũ danh 
giá nhât trong thành phế. 

Sau khi kế xong chuyện này cho vua Schahrlar nghe, 
Seheherazade thấy chưa sáng, nàng bắt đầu kế tiếp 
chuyện sau. 
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ñLI 0061ñ, NGƯỜI LÁI BUŨN THÀNH BARDAD 


Dưới thời giáo chủ Haroun Alrasehid, ở thành phố 
Bagdad có một người lái buôn tên Ali Cogia, không phải 
một trong những thương gia giàu nhất cũng không phải 
loại kém nhất, ông ở trong nhà bế mẹ để lại, không vợ 
không con, Trong thời gian nghị ngơi, ông rất hài lòng về 
việc buôn bán của mình và trong ba đêm liền ông năm mở 
thấy một cụ già đáng kính nghiêm khắc nhìn. quở trách 
ông chưa làm nhiệm vụ hành hương đến l¿a Mecque. 

Giác mở làm Ah Cogia bối rối, Là một tín đồ Hồi giáo 
trung thành. ông biết mình có bến phận tiến hành cuộc 
hành hương ấv nhưng bận vì ngôi nhà, đỗ đạc và một cửa 
hiệu. ông vẫn nghĩ có lý do chính đáng để được miễn trừ. 
cô gắng thay thế bằng những bố thí và các việc thiện khác. 
Từ lúc nằm mơ, lương tâm dồn nién sợ có tai hoạ gì xảy ra 
nên ông đành quyết dịnh không chân chữ làm nhiệm vụ 
đó. 

Để năm tới có thê thoả mãn ý nguyện, All Cogia bất 
đâu bán hết đồ đạc, sau đó bán cửa hiệu và phần lớn hàng 
hoá, chì dành lại những gì cần thiết cho cuộc hành hương 
đến La Miecque; về ngôi nhà ông cho một người thuê một 
thời gian dài. Bố trí như thế, ông sẵn sàng chờ đoàn lữ 
hành của thành phố Bagdad lên đường đi La Mecque để 
cùng ởi. Việc độc nhất còn lại là cất giữ an toàn số tiền một 
nghìn đồng vàng khỏi phải mang theo công kềnh sau khi 
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để riêng số tiển mang theo chi tiêu và cho những việc cần 
khác. 

Ali Cogia chọn một chiếc hũ lượng chứa vừa phải, bỏ 
một nghìn đồng vàng vào và chất đây quả ô-lu lên trên. 
Sau khi gắn miệng hũ, ông đưa sang nhà một lái buôn 
hàng xóm. Ông đề nghị: 

- Người anh em, ông cũng biêt ít ngày nữa tôi sẽ đi La 
Mecque cùng đoàn lữ hành, Ông làm ơn cho tôi gửi nhờ hũ 
ô-lu này và giữ gìn cho đến lúc tôi trở về. 

Người hàng xóm sẵn sàng, nói: 

- Đây là chìa khoá nhà kho của tôi; ông tự mang hũ 
của ông vào đấy, để chỗ nào tuỳ thích. Tôi hứa ông sẽ thấy 
lại nguyên vẹn khi trở về, 

Ngày đoàn lữ hành Bagdad lên đường đã tới, AI 
Cogia cùng một con lạc đà chớ hàng hoá đã lựa chọn, cưỡi 
lên lưng con vật đi theo đoàn, may mắn đến La Mecque 
vên bình. Ông cùng những người hành hương khác đi 
viếng ngôi đền thờ nối tiếng, hàng năm mọi người dân theo 
Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng, 
thành kính quan sát những buổi lễ được thông báo. Khi 
làm xong nhiệm vụ hành hương, ông bày những hàng hoá 
mang theo để bán hoặc trao đổi. 

Hai thương gia đi qua, thấy hàng của AII Cogia rất 
đẹp, đừng lại ngắm nghía tuy họ không cần. Thoả mãn 
tính tò mò rồi, trong lúc rút lui người này nói với người 
kia: 

- Nếu ông lái buôn này bán ở Calres sẽ rất lời, ông ta 
mang tới đó còn hơn bán ở đây quá rẻ. 

Ali Cogla nghe họ nói thế và đã nghe nói hàng nghìn 
lần về những vẻ đẹp của Ai Cập, ông quyết định ngay 
nhân dịp này đi một chuyển du lịch tới đó. Như vậy ông 
gối lại hàng hoá và đáng lẽ trở về Bagdad, ông lên đường 
đi Ai Cập theo đoàn lữ hành đi Caire. Đến đây ông không 


htfp "nan. 








phải hối hận về chuyến đi vì chỉ trong ít ngày ông bán hết 
số hàng hoá lãi rất nhiều so với dự kiến. Ông mua hàng 
hoá khác với ý định qua bán ở Damas và chờ một đoàn sẽ 
đi trong sáu tuần nữa, để thoả mãn tính tò mò của mình 
ông xem hết những gì đáng tham quan ở Caire, ngắm nhìn 
Km Tự Tháp, đi ngược dòng sông NI], thấy những thành 
phố nổi tiếng nhất hai bên bờ. 

Trong chuyến đi Damas, con đường đoàn lữ hành 
Damas qua .Jerusalem, nhà buôn Bagdad tranh thủ tham 
quan ngôi đền mà mọi tín đồ Hồi giáo xem là thánh địa chỉ 
sau La Mecque. 

Alì Cogia thấy thành phố Damas rất đẹp vì dồi dào 
nước, nhiều đồng có, vườn cây mê hồn vượt xa những gì 
ông đọc được trong những truyện kể, nên ở lại đó khá lâu. 
Tuy thế vẫn không quên mình là người Bagdad, cuối cùng 
ông ra đi, đến Halep ö lại một thời gian và từ đó sau khi 
vượt sông Euphrate ông ởỏi theo con đường đến Moussoul 
với ý định rút ngắn đường về xuôi theo dòng sông Tigre 

Nhưng khi đến Moussoul, những thương gia BaTư 
cùng đi với ông từ Halep và đã cùng nhau kết bạn thân 
thiết, có ảnh hưởng lớn tới ông vì tính trung thực và 
chuyện trò đê nghe, không khó khăn gì khẳng định với ông 
không chia tay với đoàn trước khi đến Sehirag, vì từ đó về 
Bagdad thuận hơn nhiều. Họ dẫn ông qua nhiều thành 
phố rồi mới đến Sehirag; ở đây ông lại thoa thuận đi cùng 
họ sang Ấn Độ rồi mới trở lại Sehirag với họ. 

Cứ thế, tính ca những thời gian lưu lại ở các thành 
phố, Ali Cogia xa thành phố Bagdad cũng bảy năm rồi mới 
lên đường trở về. Cho đến lúc đó người bạn ông gửi hũ ô- 
lu trước khi đi không nghĩ gì về ông cũng như về chiếc hũ. 
Trong thời gian ông rơi Sehirag cùng một đoàn người, 
người lái buôn bạn của ông ở nhà trong một bữa ăn tối của 
gia đình, người ta nói đến qua ô-liu và bà vợ mong muôn 


690 
hffp://tieulun.hopto.org 


được ăn vì đã lâu lắm trong nhà không có. 

Người chồng nói: 

- Nhân chuyện ô-liu bà nhắc tôi nhớ ra khi đi La 
Mecque cách đây bảy năm All Cogia có gửi chúng ta một 
hũ đầy, tự mình đưa vào để trong kho và lúc trở về sẽ 
nhận lại. Nhưng từ khi đi đến nay Ali Cogia ở đâu. Đúng 
là khi đoàn lữ hành trở về, có người nói với tôi ông ta sang 
Ai Cập. Nhưng đã bao nhiêu năm nay ông không trở về, 
chắc đã chết bên ấy rêi; chúng ta có thể ăn ô-liu nếu còn 
ngon. Ái đố đưa cho tôi cái đĩa và đèn, tôi vào kho lấy 
chúng nếm xem sao. 

- Ông ơi - Bà vợ lại nói - nhân danh Chứa ông đừng 
làm một việc đen tối như vậy; không có gì thiêng hêng hơn 
việc giữ hộ. Đã bảy năm Ali Cogia đi La Mecque không về 
nhưng người ta bảo ông ta đi Ai Cập và từ AI Cập ông có 
biết đâu ông ta đi xa hơn nữa? Chưa có tin chết rồi thì 
ngày một ngày hai ông ấy có thể trỏ về. Nếu ông không 
đưa trả lại chiếc hũ nguyên vẹn như lúc gửi thì xấu hổ cho 
ông và gia đình biết mấy! Tôi tuyên bố với ông tôi không 
thèm muốn những qua ô-lu ấy và tôi không ăn đâu. Hơn 
nữa ông nghĩ sau bấy nhiêu năm, ô-liu còn ăn được ư? Thối 
và hỏng hết rồi. Và nếu Ali Cogia trở về như tôi linh cảm 
thấy, thấy chúng ta có sờ mó đến ông ta sẽ xét đoán như 
thế nào về tình bạn và tính trung thực của ông? Tôi 
khuyên ông từ bỏ ý định ấy đi. 

Bà vợ thuyết phục lâu như vậy vì thấy có sự ngang 
bướng thể hiện trên nét mặt chồng. Thực vậy ông không 
nghe những lời khuyên đúng đắn, đứng dậy đi vào kho với 
đèn và một cái đĩa. Lúc đó bà vợ nói với ông: 

- Ít nhất ông cũng nhớ cho tôi không tham gla vào việc 
ông sắp làm; nếu phải hối hận thì ông đừng đổ lỗi cho tôi. 

Người lái buôn vẫn không nghe, cế làm theo ý mình. 
Vào nhà kho ông ta lấy chiếc hũ mỏ nút thấy ô-lu đã hỏng 
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hết. Để xem phần dưới có nhũn thối như ở trên không, ông 
đổ ô-Ìiu lên đĩa và trong lúc lắc mạnh chiếc hũ, có vài đồng 
vàng rơi xuống. 

Thấy thế, người lái buôn bản chất tham lam, chú ý 
nhìn vào hũ nhận thấy ô-liu ông ta đã đổ hết xuống đĩa, 
phần còn lại toàn những đồng vàng rất đẹp. Ông bỏ lại vào 
hũ tất ca, nút chặt lại và về phòng. 

- Bà ơi - Ông nói với vợ lúc vào - ô-liu thối hết, tôi đã 
nút kỹ hũ để Ali Cogia có trổ về, ông ấy sẽ không nhận thấy. 

- Đáng lẽ ông nghe tôi thì hơn - bà vợ bảo - đừng sở 
mó đến đấy. Mong chúa không để xảy ra điều øì xấu! 

Người lâi buôn cũng hơi suy nghĩ về lời nói này và 
thái độ của vợ. Ông ta nằm gần suốt đêm nghì cách chiếm 
đoạt số vàng của Ali Cogia, làm thế nào để mình không bị 
rắc rối gì nếu ông ấy trơ về đòi lại chiếc hũ. Sáng sớm hôm 
sau ông ta đi mua những quả ô-liu mới trong năm, về vứt 
hết những qua cũ trong hũ, lấy vàng giấu đi, bỏ đầy hũ 
những quả ô-liu mới mua, gắn kín nút như cũ và đặt vào 
chỗ Ali Cogia đã đặt hũ. 

Khoảng một tháng sau khi người lái buôn thực hiện 
việc làm hèn hạ ấy mà ông ta sẽ phải tra giá, Ali Cogla trở 
về Bagdad sau chuyến ởi dài ngày. Do nhà đã cho thuê 
trước khi đi ông vào ở một phòng trong nhà trọ, tìn cho 
người thuê nhà tìm chỗ ở mới. Ngày hôm sau ông đến nhà 
người lái buôn bạn; ông này vui mừng ôm hôn ông trở về 
sau chuyến vắng mặt quá lâu và nói đã hết hy vọng gặp 
lại ông. Sau những lời chúc mừng qua lại thường có trong 
một buổi gặp mặt như thế, Ali Cogia đề nghị cho xin lại 
chiếc hũ ông gửi và xin lỗi đã làm phiền ông bạn nhiều. 

- Ali Cogia, bạn thân mến của tôi - người lái buôn nói 
- ông sai lầm vì đã xin lỗi tôi, tôi không hề phiền gì về 
chiếc hũ của ông. Trong trường hợp Ấy tôi cũng nhờ ông 
theo cách ông nhờ tôi thôi. Chìa khoá kho của tôi đây, ông 
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vào lấy đi, vẫn nguyên ở chỗ ông đã để. 

Ali Cogia vào kho, lấy chiếc hũ, trả chìa khoá và rất 
cám ơn đã được nhận lại được chiếc hũ. Trở về nhà trọ mở 
nắp hũ cho tay vào phần giấu vàng, ông rất ngạc nhiên 
không thấy vàng nữa. Sợ mình nhầm ông lấy đĩa, xoong 
chao trút cả hũ ô-Hu ra nhưng không có một đồng vàng nào. 
Ông đứng lặng người, kinh hoàng giơ hai tay lên trơi kêu: 

- Có thể thế được chăng, một người tôi xem là bạn tốt 
đã lừa lọc tôi hèn hạ đến như vậy! 

Hết hoàng sợ mất đi một số của cải lớn, trở lại nhà 
người lái buôn ông nói: 

- Ông bạn, ông đừng ngạc nhiên thấy tôi trở lại đây. 
Tôi thú nhận đã nhận ra chiếc hũ tôi đã gửi. Cùng với 
những quả ô-lu, tôi có để trong đó một nghìn đồng vàng 
mà bây giờ không thấy. Phải chăng có lúc ông cần và đã sử 
dụng vào việc mua bán. Nếu thế, ông cứ sử dụng, chỉ để 
mong cất bỏ nỗi phiền lòng cho tôi, cho tôi biết và sau đó 
hoàn trả lại tôi khi thuận tiện. 

Người lát buôn đã dự tính All Cogia đến nói thế, cũng 
đã suy nghĩ câu trả lời, 

- Ali Cogia bạn tôi - Ông ta nói - khi ông mang hũ ô- 
liu đến, tôi có sờ đến không? Phải chăng tôi đã đưa chìa 
khoá kho cho ông, ông tự mang vào và đã lấy lại ở chỗ ông 
đặt, tình trạng nguyên vẹn và nút chặt như cũ? Nếu ông 
để vàng trong đó ông phải tìm thấy chứ. Ông bảo tôi là hũ 
ô-hu tôi cũng tin như vậy. Tôi biết tất cả chỉ thế, ông tin 
tôi thì tin, tôi không sờ mó gì đến chiếc hũ. 

Al Cogia dùng mọi lời lẽ nhẹ nhàng để người lái buôn 
trả lại số tiền. Ông nói: 

- Tôi chỉ thích ổn thoả với nhau, không muốn đi đến - 
những biện pháp tận cùng làm ông chẳng danh giá gì 
trước mọi người mà tôi cũng phải ân hận. Ông nên nghĩ 
những thương gia chúng ta cần bỏ mọi lợi ích để giữ lấy 
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tiêng tăm. Một lân nữa mong ông không nên cố tình như 
thế buộc tôi phải đưa vấn đề ra trước pháp luật; tôi vẫn 
thích thiệt thòi một ít gì đó còn hơn phải xét xử. 

- Ali Cogia - Người lái buôn lại nói - ông thừa nhận 
gửi chô chúng tôi một hũ ô-]ìu, ông đã lấy lại rồi và bây giờ 
trở lại đòi tôi một nghìn đồng vàng! Ông có nói với tôi có 
vàng trong đó đâu! Thậm chí tôi không biết có ô-liu không, 
ông có mở cho tôi xem đâu; rất ngạc nhiên thấy ông không 
đòi ngọc hay kim cương thay vì vàng! Thôi, ông về đi, đừng 
làm nhiều người tập hợp trước cửa hiệu tôi. 

Một số người đã dừng lại đó và những lời nói ấy của 
người lái buôn tỏ ra rất căng thắng không chỉ làm một số 
đông dừng lại mà những người buôn quanh đấy cũng phải 
ra khỏi cửa hàng đến xem họ cãi nhau về việc gì và cố 
gắng dàn xếp. Khi Ali Cogia trình bày vấn để, những 
người sáng suốt nhất hỏi ông bạn lái buôn trả lời ra sao. 

Người lái buôn nhận có giữ chiếc hũ của Ali Cogla gửi 
trong kho nhà mình nhưng chối là không sờ đến; ông ta 
thề chỉ biết có ô-liu vì nghe Ali Cogla nói và đề nghị họ làm 
chứng về việc bị Ali Cogia xúc phạm, chửi rủa ông ta ngay 
tại nhà. 

Ali Cogia bèn nắm lấy cánh tay người lái buôn và nói: 

- Chính ông chuốếc lấy sự xúc phạm. Ông đã thâm độc 
như vậy, tôi sẽ nhờ đến luật lệ của Chúa. Để xem ông có 
đám nói như thế trước quan toà không. 

Trước lời thúc bách ấy mà mọi tín đồ Hồi giáo đều 
- phải nghe theo để khối phần nghịch đối với tôn giáo, người 
lái buôn không dám chống cự. Ông ta nói: 

- Nào thì đi, tôi cũng đòi hỏi như thế. Rồi sẽ biết ai 
sal, ông hay tôi. 

All Cogia dẫn người lái buôn đến toà án, trình bày sự 
việc và kết tội người lái buôn lấy cắp một nghìn đồng vàng. 
Quan toà hỏi có người làm chứng không. Ông trả lời không 
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đề phòng đến trường hợp ấy vì vẫn tưởng gửi ở nhà một 
người bạn mà cho đến lúc đó ông vẫn nzhi là người trung 
thực. 

Ngươi lái buôn không nói gì khác ngoài những lời đã 
nói với AÌ]I Cogia và trước mặt những người hàng xóm. Kết 
thúc ông ta nói sẵn sàng khẳng định bằng lời thể, lời kết 
tội ông ta lấy một nghìn đồng vàng là sai, thậm chí ông 
cũng không hề biết có vàng. Quan toà bắt ông ta thề và 
sau đó cho về miễn bị truy tố. 

Ali Cogia, vô cùng đau đón vì mất một số tiền lớn, 
kháng nghị chống lại việc xét xử ấy, tuyên bố với quan toà 
sẽ kêu lên giáo chủ Haroun Alraschild nhưng quan toà 
không lạ việc chống án cho là phản ứng tất nhiên của 
người thua kiện, ông ta nghĩ mình đã làm đúng nhiệm vụ 
không truy tố một bị cáo không có chứng cứ. 

Trong lúc người lái buôn thắng được All Cogia trở về 
nhà, vui sướng chiếm được một nghìn đồng vàng dễ đàng 
đến thế, Ali Cogia viết một lá đơn, ngay hôm sau nắm 
vững thời gian nhà vua đi nhà thờ cầu kinh đến trưa trở 
về cung, ông đứng bên đường lúc nhà vua đi qua hai tay 
nâng lá đơn và một võ quan hầu cận tách ra khỏi hàng đến 
nhận đơn kiện đưa trình lên giáo chủ. 

Ali Cogia biết nhà vua Haroun Alraschid cố thói 
quen về cung sẽ đọc ngay những loại đơn khiếu nại như 
thế, nên ông đi theo đoàn hộ tống vào trong cung chờ viên 
võ quan đã nhận đơn ởi ra. Viên võ quan đó bảo nhà vua 
đã đọc lá đơn, hẹn giờ xét xử vào ngày hôm sau rồi hỏi địa 
chỉ người lái buôn, và cho người triệu tập ông ta cũng vào 
ø1ờ đó. 

Buổi tối hôm ấy, nhà vua cùng quan tế tướng Giafar 
và trưởng thái giám Mesrour cùng cai trang đi khảo sát 
trong thành phố. Qua một con đường nghe thấy tiếng ồn, 
nhà vua bước nhanh tới một cánh cổng nhìn vào và thấy 
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trong sân khoảng mười, mười hai đứa trẻ chơi dưới trăng 
sáng, 

Tò mò muốn biết những đứa trẻ chơi trò gì, ông ngồi 
xuống chiếc ghế đá cạnh cổng, tiếp tục nhìn vào qua khe 
cửa. Ông nghe một đứa trong bọn, có vẻ nhanh nhẹn, 
thông mình hơn ca, nói với những đứa kia: 

- Chúng ta chơi trò xử án; ta là quan toà, hãy dẫn vào 
đây AIlI Cogia và ngươi lái buôn ăn cắp một t nghìn đồng 
vàng. 

Nghe lời nói của đứa trẻ, nhà vua nhớ đến lá đơn 
trình lên ông ngày hôm ấy và ông đã đọc; điều đó càng làm 
ông chú ý hơn đ ‡ xem kết quả xét xử ra sao. 

Vì vụ Ali Cogia và người lái buôn mới xảy ra, gây 
tiếng vang lớn trong thành phố đến cả bọn trẻ con cũng 
biết nên những đứa trẻ khác cùng chơi vui vẻ chấp nhận 
và thống nhất với nhau phân vai. Tất ca đều cử đứa trẻ 
đề xướng làm quan toà. Cậu bé bắt đầu phiên toà với điệu 
bộ và thái độ nghiêm trang của một quan toà; một cậu 
khác trong vai viên thư lại ở toà án giới thiệu hai cậu, 
một là Ali Cogia và cậu nữa là ngươi lái buôn mà All 
Cogia đưa đơn kiện. 

Cậu đóng gia quan toà lên tiếng, nghiêm khắc hỏi 
cậu bé trong vai Alhi Cogla: 

- Thế nào, Ali Cogia, ông đòi hỏi điều gì ở người lái 
buồn kia? 

Câu đóng Ali Cogia cúi chào rất thấp, kể lại chi tiết 
từ đầu đến hết câu chuyện và xin được quan toà phán xử 
để không mất một số tiền lớn như vậy. 

Lắng nghe trình bày xong, quan toà ngoánh lại người 
lái buôn hỏi vì sao không trả lại ÀAli Cogia món tiền trên. 

Cậu bé đóng vai ngươi lá! buôn nói những lý lẽ như 
người lái buôn thật nối trước toà án Bagdad và cũng đề 
nghị khẳng định sự thật bằng lời thể. 
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- Không đi nhanh đến thế - Quan toà đóng g1a nói - 
trước khi để ông thể, ta muốn xem những quả ô-liu đã. Ah 
'Cog1a, ông có mang theo hũ không?2: 

Nghẹ nói không mang theo, quan toà bao: 

- ĐI lấy đến đây cho ta xem. 

Cậu đóng giả All Cogia đi một lúc rồi mang chiếc hũ 
đến đặt trước mặt quan toà, cậu nói đó chính là chiếc hũ 
đã gửi và lấy về lại. Không bỏ sót thủ tục nào, quan toà hỏi 
người lái buôn có công nhận chiếc hũ ấy không; người lái 
buôn 1m lặng công nhận không dám chối nên quan toà ra 
lệnh mở nắp hũ. Ali Cogia mở ra, quan toà nhìn vào trong 
hũ nối: 

- Những qua ô-]iu rất đẹp, ta muốn nếm thử. 

Vờ lấy một quả nếm, quan toà giả nói thêm: 

- Ngon lắm. Nhưng những quả ô-Ìliu giữ trong bầy 
năm ta thấy hình như không được ngon như vậy. Bảo 
những người buôn ô-]iu tới cho họ xem thế nào. 

Hai cậu bé được đưa tới với tính cách lái buôn ô-liu. 
Quan toà hoi: 

- Các ông có phả1 buôn bán ô-Ìu không? 

Thấy họ trả lời đúng là nghề Đ5SSP ấy của họ. quan 
toà hỏi thêm: 

- Các ông chơ ta biết ô-liu được giữ gìn cẩn thận, qua 
bao nhiêu năm vẫn ăn ngon? 

- Thưa quan toà - Những cậu bé đóng giả lái buôn ö- 
lu trả lời - dù bỏ công sức bảo quản đến mấy, đến năm thứ 
ba quả ô-liu không còn đáng giá gì, không màu không mùi 
vị chỉ đắng vứt ởi. 

- Nếu như thế, các ông nhìn vào hũ kia và cho ta biết 
những quả ô-liu ấy người ta bỏ vào đó bao lâu rồi? 

Những người lái buôn quan sát, nếm thử và xác nhận 
với quan toà những quả ô-Ìiu vừa bố vào và còn ngon. 
Quan toà bảo: 
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- Các ông nhầm rồi - Àli Cogia nói đã bỏ ô-]lu vào hũ 
bãy năm rồi kia mà. 

- Thưa quan toà - Những ngươi lãi buôn được xem 
như chuyên gia lại nói - điều chúng tôi có thể khẳng định 
những quả ô-lu này vừa hái trong năm nay. Chúng tôi 
chắc chấn tất cả những người buôn ô-liu ở thành phố 
Bagdad không một người nào nói khác chúng tôi. 

Người lái buôn bị Ali Cogia tố cáo định mở miệng bác 
lời xác nhận của các chuyên gia nhưng quan toà không cho 
nói. 

- Im đi, anh là một đứa ăn cắp, đem treo cổ nó lên! 

Bọn trẻ kết thúc trò chơi như thế, vỗ tay vui vẻ và vờ 
lao đến kẻ tội phạm giả đưa đi hành hình. 

Khôõng tả hết được sự khâm phục của nhà vua 
Haroun Alraschid về trí óc khôn ngoan của đứa trẻ vừa xét 
xử thông minh đến thế vụ kiện ngày mai sẽ đưa ra trước 
mặt ông. 

Rời mắt khỏi khe cửa, nhà vua đứng dậy hỏi vị tế 
tướng cũng vừa chú ý theo đõi việc xây ra xem ông có nghe 
việc xét xử của đứa bé không và ông nghĩ như thế nào về 
chuyện đó. 

- Thưa vị lãnh đạo những tín đồ - Đại thân G1afar trả 
lời - người ta không a1 ngạc nhiên hơn thần về sự thông 
mình của lứa tuổi còn ít như vậy. 

- Nhưng ông có biết một điều là ngày mai ta phải xử 
chính vụ ấy mà Ali Cogia thật vừa đệ đơn khiếu nại lên ta? 

- Tôi có được Người cho biết ạ. 

- Ông nghĩ ta có sự xét xử nào khác ngoài việc phán 
quyết chúng ta vừa nghe? 

- Nếu cũng là vụ việc ấy, tôi thấy có lẽ Người không 
thể có cách xử nào khác đúng hơn và tuyên bố đúng hơn 
được. 

- Vậy ông ghi lấy ngôi nhà này và ngày mai cho dẫn 
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đứa bé đã xét xử vụ ấy đến trước mặt ta. Triệu tập cả quan 
toà đã miễn tố tên lái buôn ăn cắp để cho hắn phải học 
theo gương một đứa bé mà sửa chữa. Ta cũng muốn ông 
báo cho Ali Cogia mang hũ ô-Ìliu đến và gọi thêm hai lái 
buôn ô-liu đến phiên toà. 

Nhà vua chỉ thị như thế và tiếp tục cuộc vi hành 
không gặp một điều gì đáng chú ý nữa. 

Ngày hôm sau vị tế tướng Giafar đến ngôi nhà ông đã 
chứng kiến trò chơi của bọn trẻ, hỏi gặp ông chủ nhưng 
ông ta đang đi vắng nên chỉ gặp bà vợ. Tế tướng hỏi về 
những đứa con. Bà báo có ba đứa và gọi ra trước mặt ông. 
Ông nói: 

- Các cháu, tôi hôm qua chơi với nhau, cháu nào đóng 
vai quan toà thế? 

Đứa lớn nhất tái mặt nói chính là mình và không biết 
vì sao ông hỏi như vậy. Vị tế tướng nói: 

- Con trai ta, con Œ với ta, vị lãnh đạo các tín đồ 
muốn gặp con. 

Bà mẹ hoang sợ thấy vị tế tướng muốn đưa con đi, vội 
hỏi: 

- Thưa ngài, có phải nhà vua muốn gặp con tôi 
không? 

Vị tế tướng liền chấn an bà, và bảo cậu bé sẽ trở về 
chóng thôi và khi nó về bà sẽ biết lý do và bà sẽ rất hài 
lòng. 

- Nếu vậy - Bà mẹ xin - cho phép tôi bảo cháu mặc 
quần áo sạch sẽ hơn khi đến trước đức thống lĩnh của các 
tín đồ. 

Và bà cho con thay ngay quần áo. Vị tế tướng đưa 
đứa bé trình diện nhà vua vào giở ông triệu tập All Cogia 
và người lái buôn đến nghe xét xử. 

Nhà vua chủ thấy đứa bé có vẻ sợ hãi và muốn chuẩn 
bị tỉnh thần cho nó, ông nói: 
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- bại đây con trai, có phải con hôm qua đã xét xử vụ 
Ali Cogia và tên lái buôn ăn cắp vàng? Ta đã thấy và nghe 
con Xét XỬ, ta rẤt vui lòng. 

Đứa bé không bối rối, khiêm tốn trả lời là chính nó. 
Nhà vua lại nói: | 

- Con trai, hôm nay ta cho con thấy Ali Cogia và tên 
lái buôn thực sự; con đến ngồi đây. 

Nhà vua dắt tay đứa bé lên cho ngồi cạnh mình và 
ra lệnh đưa các bên nguyên và bị cáo vào. Người ta dẫn 
họ vào, gọn tên trong lúc họ quy trước nga) vàng dập trấn 
xuống tấm thảm trước đó. Khi họ đứng lên, vị giáo chủ 
nÓóI: | 

- Mỗi người trình bày yêu cầu, lý lẽ của mình đi; đứa 
bé này sẽ nghe các anh và xét xử, nếu thiếu gì ta bổ sung. 

Ali Cogia và người lái buôn lần lượt trình bày và khi 
người lái buôn đề nghị cho thể như lần xét xử trước, đứa 
bé bảo chưa đến lúc, trước hết đưa xem hũ ô-liu đã. 

Ali Cogia đưa hũ ô-liu đến, đặt ỡ chân nhà vua và mỡ 
nắp. Nhà vua nhìn những quả ô- -liu, lấy một quả nếm thử. 
Hũ được chuyển cho những người lái buôn có kinh nghiệm 
được triệu tập đến; họ nhận định những quả ô-lu vẫn 
ngon và mới được hái trong năm. Đứa bé nói với họ Ali 
Cogia khẳng định đã bỏ vào hũ cách đây bảy năm; họ trả 
lờ đúng như những đứa bé giá làm lái buôn chuyên 
nghiệp đêm xét xử. 

_ Đến đây lái buôn bị cáo thấy rõ hai lái buôn chuyên 
nghiệp vừa kết án hắn, muốn đưa ra nhiều lý do thanh 
minh nhưng đứa bé kiên quyết cho treo cổ. Nó nhìn vị giáo 
chủ nói: 

- Thưa đức Thống lĩnh các tín đồ, đây không phải là 
một trò chơi: chính do Người kết án tử hình thực sự chứ 
không phải con, hôm qua con làm như thế để cười đùa với 
nhau thôi. 
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Nhà vua thấy rõ tâm địa xấu của lái buôn bị cáo, giao 
cho đao phủ đưa treo cô sau khi hắn thú nhận chỗ cất giấu 
tiền. Một nghìn đồng vàng được đưa trả lại cho Ali Cogia. 
Vị thống lĩnh này cảnh cáo quan toà xét xử lần đầu, cũng ' 
đang có mặt, cân phải học tập một đứa bé trong việc thì 
hành công lý cho chính xác hơn. Ông ôm hôn đứa bé, rồi 
cho nó về với món tiền thưởng hào phóng là một trăm đồng 
vàng. 
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0N NGƯA THÂN HIỆU 


Scheherasade đã tiếp tục kể những câu chuyện rất 
hay làm vua Ấn Độ vô cùng vui thích, sau đó nàng chuyển 
sang chuyện con ngựa thần. Nàng nói: 

- Thưa bệ hạ, ngày mới tức ngày đầu năm và đầu 
mùa xuân là một ngày lễ long trọng và lâu đời trên toàn 
đất nước Ba Tư. Ngày đó đã được đức thánh tối cao và anh 
linh của chúng ta đát ra từ thủa sơ khai và duy trì cho đến 
nay; không chỉ có những thành phố lớn, mà không một 
thành phố nhỏ nào, không một ngoại ô, xóm làng nào 
không tổ chức với những trò vui khác thường. 

Những thú vui chơi ấy ở triều đình thật rầm rộ vì các 
trò diễn mới và kỳ lạ; người ở các nước lân cận, thậm chí ở 
những nước xa nhất cũng bị thu hút đến vì các phần 
thưởng và sự hào phóng của nhà vua đối với những người 
xuất sắc về sáng kiến và công trình của họ, vì thế không có 
chỗ nào trên thế giới có được lễ hội rưựe rỡ như vậy. 

Một trong những buối lễ ấy, sau khi những người 
thành thạo, thông mình nhất trong nước cùng những 
người nước ngoài đến Schrra] là triều đình lúc đó, trình 
điễn những trò giải trí cho nhà vua và triều đình xong nhà 
vua đã rộng rãi khen thưởng những người tài giỏi đã biểu 
điên những tiết mục kỳ lạ, đẹp, hoàn hảo nhất. Khi vua 
chuẩn bị ra về và cho nghi thiết triều thì một người Ấn Độ 
đến trước ngai vàng dắt một con ngựa đây đủ yên cương 
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sang trọng, thiết kế tinh vi đến mức lúc đầu người ta 
tưởng là ngựa thật. 

Người Ấn Độ quỳ xuống trước ngai vàng rồi đứng lên 
chỉ vào con ngựa nói: 

- Thưa bệ hạ, tuy thần dân là người cuối cùng tham 
dự cuộc thi nhưng thần xin cam đoan trong lễ hội này 
Người không thấy có trò vui nào tuyệt vời, lạ lùng hơn con 
ngựa này, khẩn cầu Người để ý đến cho. 

- Ta không thấy con ngựa này - Vua nói - có gì khác 
hơn nghệ thuật làm giống như thật nhưng một người thợ 
khác có thể cũng làm được như thế, thậm chí hoàn mỹ 
hơn. 

- Thưa bệ hạ, không phải thân có ý định trình với 
Người thiết kế và dáng vẻ bề ngoài con ngựa mà là một kỳ 
quan. Chính bởi cách sử dụng của thần và bất cứ a1 thần 
trao đối về bí mật điều khiển. Khi thần lên ngựa bất cứ ở 
đâu, xa xôi mấy, nếu muốn bay trên không thần cũng thực 
hiện được ngay. Tóm lại, thưa bệ hạ, đó là một kỳ quan và 
chưa at được nghe nói; nếu bệ hạ ra lệnh thần sẽ làm thử 
để Người xem. 

Vua Ba Tư, tò mò về tất ca những gì kỳ diệu, sau khi 
đã thấy và tìm tòi để thấy bao nhiêu điều lạ, chưa hề thấy 
hoặc nghe nói điều gì tương tự như thế. Nhà vua liền đồng 
ý để người Ấn Độ làm thử như ông ta vừa nói để xem thực 
hư thế nào. _ 

Người Ân Độ cho ngay chân vào bàn đạp nhẹ nhàng 
nhay lên ngựa và khi đã đưa chân sang bàn đạp kia, ngồi 
vững vàng trên yên ông ta liền hỏi nhà vua rằng Người 
muốn bảo ông ta đi đâu. 

Cách Schira)] khoảng ba đặm có một ngọn núi cao 
trông rõ cả quảng trường nơi nhà vua ra mắt dân chúng 
trước hoàng cung. Vua chỉ ngọn núi đó nói với người Ân 
Độ: 
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- Ngươi thấy ngọn núi ấy chứ? Ta muốn ngươi bay 
đến đó. Khoảng cách không xa nhưng ta chỉ cân biết người 
đi và về có nhanh chóng không. Do không nhìn theo ngươi 
mãi được, để chứng tỏ ngươi đã đến đó, ngươi hãy đem về 
cho ta một lá cọ ở cây dưới chân núi. 

Vua Ba Tư vừa nói xong, ngưởi Ấn Độ chỉ vặn một cái 
chốt trồi lên một chút ở cô ngựa quay năm tay về phía vên. 
Ngay lập tức con ngựa rời mặt đất nâng người cưỡi lên 
không như tia chớp, cao đến nỗi những người mắt tỉnh 
tường nhất cũng không trông thấy; việc đó làm nhà vua, 
cân thần và những người tập hợp quanh đó kêu lên thán 
phục. 

_—— Không đây mười lăm phút sau người ta thấy người 
Ấn Độ trên không trở về với lá cọ cầm tay. Ông ta bay trên. 
quảng trường tung tăng nhiều vòng theo tiếng hoan hô của 
dân chúng rồi hạ xuống dừng lại trước ngai vàng đúng chỗ 
ông bay đi không một cử động của con ngựa làmt khó chịu 
người cưỡi. Ông ta nhảy xuống, lại gần ngai vàng quỳ 
xuống đặt chiếc lá cọ đưới chân vua. 

Vua Ba Tư chứng kiến cảnh ấy vừa ngạc nhiên vừa 
thần phục muốn được có ngay con ngựa, nhà vua định sẽ 
tra bất cứ món tiền nào mà người Ấn Độ đòi. Nhà vua nối: 

- Ta đã chỉ nhìn diện mạo con ngựa của ngươi nên đã 
đánh giá nó không đúng. Ta cám ơn ngươi đã làm ta nhận 
ra sai lầm và để chứng tỏ ta quý trọng nó ra sao, ta sẵn 
sàng mua nó nêu ngươi bán. 

- Thưa bệ hạ, thần chẳng nghi ngờ gì trong những vị 
vua trị vì trên qua đất hiện nay bệ hạ là người sáng suốt, 
nhất trong mọi việc và đánh giá đúng giá trị mọi thứ, sẽ là 
công bằng đối với con ngựa của thần khi bệ hạ lưu ý đến 
giá trị của nó. Thần cũng đã dự kiến Người không chỉ 
khen ngợi mà còn muốn có nó như Người vừa nói. Về phần 
thần, thưa bệ hạ, tuy thần biết, như bất cứ a1 về giá trị của 
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nó và được có nó tức là thần đã có được là tên tuổi mình 
bất tử trên đời. Nhưng thần có thể dứt bỏ sự đam mê 
mạnh mẽ ấy để làm niềm say mê của đấng cao quý được 
thoa mãn. Trình bày điều đó với bệ hạ, thần cùng xin đề 
nghị một điều khác dính líu đến điều kiện mà không có 
được thần sẽ không thể chuyển con ngựa sang tay người 
khác và có lẽ Người sẽ không hài lòng. Bệ hạ biết. cho, thần 
không bán con ngựa này. Thần có nó từ người chế.tạo ra 
nó khi anh ta đề nghị thần gả đứa con gái độc nhất cho 
anh ta và buộc thần không được bán mà chỉ chuyên cho 
người khác bằng cách đổi chác thần thấy thích hợp. 

Người Ấn Độ muốn nói tiếp nhưng nghe nói có sự đối 
chác, Nhà vua ngắt lời ông ta. 

- Ta sẵn sàng - Vua nói - chấp nhận cuộc đối chác nào 
ngươi yêu cầu. Ngươi biết vương quốc ta rộng rãi, nhiều 
thành phố lón giàu có và đông dân. Ta để ngươi chọn 
thành phố nào tuỳ thích, được hưởng toàn bộ quyền lực và 
thống trị những năm cuối đời. 

Việc trao đối ấy thực sự vương giả trong triều đình 
Ba Tư nhưng còn rất thấp so với đề nghị của người Ấn Đô. 
Ông ta muốn cái gì đó cao hơn nhiều, nên ông ta trả lời 
nhà vua: 

- Thưa bệ hạ, thần rất đội ơn về điều Người ban cho 
và hết lòng cảm kích về lòng đại lượng của Người. Tuy vậy 
xin khẩn cầu Người đừng phật lòng nếu thần dám táo tợn 
nói rõ thần chỉ có thể chuyển con ngựa lên Người khi được 
Người cho phép cưới công chúa con gái Người làm vợ. Thân 
đã quyết tâm chỉ chịu mất tài sản ấy với giá đó. 

Cận thần vây quanh vua Ba Tư không ngăn được 
cười phá lên trước đòi hỏi quá đáng của người Ấn Độ. 
Hoàng tử Firou) Schah -con trưởng của vua và là người sẽ 
thừa kế ngai vàng, giận dữ khi nghe yêu cầu đó. Vua thì 
nghĩ khác, ngài cho rằng có thể hy sinh công chúa để thoa 
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mãn ý thích của mình. Tuy vậy ngài đang cân nhắc xem cố 
nên như thế không. 

Hoàng tử Firouj Sehah thấy phụ hoàng ngập ngừng 
chưa tra lời, sợ ngài chấp nhận lời đòi hỏi mà chàng xem 
như thoá mạ danh giá nhà vua, công chúa và bản thân 
mình, liền phát biểu để nhà vua dè chừng: 

- Thưa phụ hoàng, xin Người thứ lỗi nếu con nói có 
thể nào Người còn đắn đo không từ chối yêu cầu hỗn láo 
của một người không là gì, một tay làm trò áo thuật hèn 
hạ, để hắn một lúc hí hửng sẽ được thông gia với một trong 
những nhà vua hùng mạnh nhất trên địa cầu! Con khẩn 
cầu Người xem lại không chỉ đối với riêng mình mà ca đối 
với dòng máu và sự cao quý của tổ tiên. 

- Con trai ta - Vua Ba Tư nói - ta thông cảm với thái 
độ của con, về nhiệt tình con chứng tổ để bảo vệ ánh hào 
quang về nguồn gốc sinh thành nhưng con chưa đánh giá 
đúng mức tính ưu việt của con ngựa này của người Ân Độ. 
Nếu ta từ chối lời đề nghị đó có thể ông ta sẽ đến chỗ khác 
yêu cầu và người ta sẽ không bỏ qua của quý đây danh giá 
đó. Ta sẽ thất vọng nếu một ông vua khác có thể tự hào đã 
đại lượng hơn ta, và lấy mất của ta con ngựa mà ta đánh 
giá là vật kỳ lạ và đảng khen nhất trên đời. Tuy vậy ta 
cũng không muốn thuận theo yêu cầu của hắn ta. Có lẽ 
hắn cũng thấy đó là một tham vọng quá đáng và ngoài 
công chúa con gái ta, có thể sẽ có một thoả thuận gì đó mà 
hắn ta sẽ hài lòng. Nhưng trước khi bàn bạc để quyết định, 
ta muốn con quan sát kỹ con ngựa, tự mình thứ nghiệm đi 
và nói với ta về cảm nghĩ của con. Chắc hắn ta sẵn lòng để 
con bay thử.. 

Người Ấn Độ thấy trong những lời nói vừa được nghe 
nhà vua rất hào hứng và mong muốn có con ngựa, vua Ba 
Tư không cương quyết từ chối chấp nhận thông gia với giá 
con ngưa và hoàng tử thay vì phản đối như vừa thể hiện, 
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có thể vui lòng thuận tình theo ý thích của nhà vua. Để tổ 
ra vui lòng cho hoàng tử thử nghiệm, ông ta lại gần con 
ngựa sẵn sàng hướng dẫn hoàng tử cách điều khiển và 
giúp chàng lên ngựa. 

Hoàng tử Firouj Schah, lanh lẹn tuyệt vời, nhảy lên 
ngựa không cần người Ấn Độ giúp đỡ; vừa bỏ chân vào bàn 
đạp, không đợi ý kiến cúa ông ta, quay chốt, chàng đã thấy 
ông ta làm khi lên ngựa. Ngay khi vừa quay chốt, ngựa 
nâng chàng lên nhanh như mũi tên bắn và phút chốc vua, 
triều đình và cả tập hợp nhiều người ở đó không nhìn thấy 
chàng nữa. 

Cả ngựa và hoàng tử không còn ở trên không trung; 
vua cố gắng nhìn theo mãi không thấy trong lúc người Ấn 
Độ hoảng sợ về việc xảy ra, quỳ trước ngai vàng làm vua 
phải nhìn xuống và nghe ông ta nói: 

- Thưa bệ hạ, người cũng thấy hoàng tư quá vội 
không cho phép thần hướng dẫn cách điều khiến ngựa. 
Thấy thần đã làm, chàng tỏ ra không cần thần chỉ cách 
bay đi nhưng không biết cách thần hướng dẫn cho ngựa 
quay trở lại chỗ cũ. Như vậy, thưa bệ hạ, Người làm ơn 
đừng bắt thần bảo đảm có thể sẽ xây ra việc gì cho hoàng 
tử. Xin Người công minh xét cho nếu có tai hoạ phát sinh. 

LớỡI nói của người Ấn Độ làm nhà vua rất buồn, hiểu 
ngay mối nguy hiểm hoàng tử khôi,g tránh khỏi, như ông 
ta nói, điều bí mật làm cho ngựa quay trở lại, khác với lúc 
đi. Ngài giận dữ hỏi tại sao ông ta không nhắc khi thấy 
hoàng tử lên ngựa. 

- Thưa bệ hạ - Ngươi Ấn Độ trả lời - Người cũng thấy 
hoàng tử và con ngựa bay lên nhanh đến mức nào. Lúc 
đầu thần cũng ngạc nhiên không nói nên lời và lúc sắp 
hướng dẫn thì người ngựa đã đi xa, không nghe được; 
nếu có nghe thì hoàng tử đã có thể điều khiển cho ngựa 
quay trở về nhưng chàng đã khỏng nắm được bí mật vì 
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chàng đã không chịu khó nghe lời thần. Nhưng thưa bệ hạ, 
cũng có thể hy vọng, trong lúc lúng túng chàng có thể thấy 
chốt kia, quay chốt Ấy ngựa sẽ hạ xuông đất ở chỗ thích 
hợp bằng cách điều khiển đây cương. : 

Dù theo cách lý giải của người Ân Độ, tình thế có vẻ 
còn có khả quan, nhà vua Ba Tư vẫn hoàng hốt về nguy cơ 
rất rõ ràng của con trai mình, ngài nói: 

- Cứ cho là hoàng tử trông thấy cái chốt kia và sử 
dụng như ngươi nói, tuy không chắc lắm, nhưng con ngựa 
thay vì xuống đất có thể rơi xuống đá tảng hoặc chìm 
xuống biển sâu thì sao? 

- Thưa bệ hạ, Người không phải lo về chuyện ấy; 
ngưa qua biển không bao giờ rơi xuống và mang người đến 
chỗ người định đến. Bệ hạ có thể chắc chắn nếu hoàng tử 
nhận thấy chốt kia như thần nói, ngựa chỉ mang chàng 
đến nơi chàng muốn và chắc chàng sẽ đến một nơi có thể 
cứu mình và làm cho người ta biết mình. 

Nghe nói thế, vua bão: 

- Dù sao ta cũng không tìn được vào sự bảo đảm an 
toàn như ngươi nói. Nếu trong ba tháng không thấy hoàng 
tử lành mạnh trở về hoặc được tin chắc chắn con ta cồn 
sống, ngươi sẽ trả giá cho cuộc sống của con trai ta bằng 
đầu của mình. 

Ngài ra lệnh bỏ người Ấn Độ vào ngục tối giữ cho ông 
ta sống sót, sau đó nhà vua trở về cung, rất buồn về lễ hội 
đầu năm trang trọng trong toàn nước Ba Tư, kết thúc 
buồn bã như vậy đối với mình và triều đình. 

Hoàng tử FirouJ Schah bay lên không rất nhanh, 
chưa đến một tiếng đồng hồ chàng thấy mình trên cao đến 
nôi không phân biệt được gì trên mặt đất, núi đổi, thung 
lũng lân với đồng bằng. Lúc ấy chàng nghĩ đến trở về nơi 
mình đã đi. Muốn vậy chàng hình dung sẽ quay chốt trên 
đầu ngựa ngược chiều lại đồng thời quay đây cương. 
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Chàng làm thế nhưng vô cùng kinh ngạc thấy con ngựa 
vẫn nâng mình lên càng nhanh. Chàng quay chốt đi, lại 
nhiều lần nhưng vô ích. Lúc ấy chàng mới thấy mình sai 
lầm không nghe lời người Ấn Độ hướng dẫn điều khiển 
ngựa trước khi nhảy lên đi. “hàng cũng hiểu mối nguy 
hiểm rất lớn đang chờ mình nhưng không mất bình tĩnh, 
hết sức tỉnh táo quan sát đầu và cỗ con ngựa, chàng thấy 
một cái chốt khác nho hơn, kín hơn cái trước bên cạnh tai 
phải của ngựa. Chàng quay chốt và thấy mình hạ xuông 
đất theo một đường giống như lúc lên nhưng chậm hơn. 

Trời tối đã nửa giờ ở chỗ hoàng tử xuống thẳng mặt 
đất khi chàng quay chốt. Vì vậy thay vì chọn chỗ thích 
hợp, chàng đành thả dây cương trên cổ ngựa, kiên nhẫn 
chờ ngựa hạ xuống không khỏi lo lắng sẽ rơi vào một chỗ 
không có người ở, sa mạc hoặc sông, biển. 

Ngựa dừng lại lúc đã quá nửa đêm; hoàng tử Firou] 
Schah nhảy xuống đất nhưng đuối sức vì từ sáng đến hết 
ngày nay không ăn gì. Trước tiên chàng tìm hiểu chỗ mình 
hạ xuống. Chàng thấy mình đang ở trên mái bằng một lâu 
đài thật đẹp, bao quanh là một hàng rào đá hoa cương. 
Quan sát mái bằng chàng thấy có thang gác từ dưới lâu 
đài đi lên, cửa vẫn để mổ. 

Một ai khác hoàng tử Firou) Schah sẽ không đám 
bước xuống trong bóng tối vì sợ có thể gặp nhiều trở ngại 
mà chưa biết sẽ gặp bạn hay thù. Chàng tự nhủ: "Mình 
đến không nhằm làm hại gì ai và những người mình gặp 
đầu tiên tay không vũ khí, sẽ nhân đạo nghe mình nói mà 
không hãm hại mình". Chàng nhẹ nhàng mở rộng cửa, tiếp 
tục thận trọng đi xuống không gây tiếng động có thể đánh 
thức một aI đó đang ngu. Trên một khúc quanh của thang 
gác chàng thấy cửa mở của một gian phòng lón có ánh 
sáng. 

Hoàng tử Firouj Schah dừng lại trước cửa lắng tai 
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nghe, không có gì khác ngoài tiếng ngáy khác nhau của 
những người đang ngủ say. Chàng bước vào phòng, dưới 
ánh sáng của một ngọn đèn thấy những người đang ngủ là 
các thái giảm da đen, gươm tuốt trần để bên cạnh mình; 
cảnh đó cho chàng biết đây là quân báo vệ một hoàng hậu 
hay công chúa và chàng nhận ra là của một công chúa. 

Gian phòng công chúa ngủ tiếp nối gian phòng đang 
cửa mở, che một tấm vải lụa nhẹ. Hoàng tử bước tới cánh 
cửa chân giơ cao không làm các thái giám tỉnh giấc. Đẩy 
cửa vào phòng, chàng không dừng lại ngắm gian phòng 
lộng lẫy đầy vương giả trong hoàn cảnh này mà chú ý đến 
điều mình quan tâm. Chàng thấy nhiều chiếc gương, một 
đặt trên chiếc xô-pha và những chiếc khác dướt thấp. Các 
thị nữ ngủ trên những giường thấp để phục vụ công chúa 
đang nãm trên giường cao. 

Phân biệt rõ thế, hoàng tử không nhầm khi đến trước 
chính công chúa, chàng lại gần giường nàng nằm mà 
không hề làm nàng hay một thì nữ nào thức dậy. Dứng 
ngay cạnh nàng chàng nhận ra một sắc đẹp tuyệt vời làm 
chàng mê mẩn và si mê ngay khi vừa thấy. "Trời! - Chàng 
tự nhủ, số phận dẫn mình đến tận đây để lấy mất tự do 
của mình mà lâu nay vân gìn giữ? Mình có nhất thiết chờ 
cho đến khi nàng mở mắt và đôi mắt ấy như mình tin 
tưởng sẽ tăng thêm ánh sáng và sự hoàn hảo của toàn bộ 
thân thể, duyên đáng tuyệt vời này? Mình phải nắm lấy ed 
hội này vì lùi bước sẽ là tự giết mình và cần phải làm như 
thế". 

Suy nghĩ như vậy, trong tình hình ấy và trước sắc 
đẹp của công chúa, hoàng tử FirouJ Schah quỳ xuống, cầm 
lấy đầu cánh tay áo rủ xuống của công chúa bao lấy một 
cánh tay trắng như tuyết và kéo rất khẽ. 

Công chúa mở mắt, ngạc nhiên thấy trước mặt mình 
một người đàn ông tuấn tú, ăn mặc sang trọng, nét mặt 
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hiển hậu, nàng sững người tuy không có dấu hiệu sợ hãi 
hoặc hoàng hốt. 

Hoàng tử lợi dụng lúc ấy, cúi đầu thấp xuống tận tấm 
thảm chân và ngẩng lên nói: 

- Công chúa đáng kính, do một cuộc phiêu lưu khác 
thường và tuyệt vời nhất người ta có thể tưởng tượng, 
nàng thấy dưới chân nàng một hoàng tử, con vua Ba Tư 
đang câu xin, sáng hồm qua còn ở bên phụ hoàng giữa 
những cuộc vui chơi trọng thể của lễ hội đầu năm và trong 
giờ này đang ở một nước xa lạ có nguy cơ bị hãm hại nêu 
tấm lòng phúc hậu và đại lượng của nàng không cứu giúp . 
và bảo vệ. Tôi khân cầu sự bảo vệ đó, thưa công chúa đáng 
tôn sùng, với lòng tin nàng sẽ không từ chối. Tôi dám 
khẳng định điều đó vì không thể có sự vô tâm trong vẻ 
đẹp, duyên dáng và oa1 nghiêm đến thế của nàng. 

Công chúa mà hoàng tử Firou] Schah sung sướng 
được trình bày như thể là công chúa xứ Bengale, con gái 
duy nhất của quốc vương này, ngài đã cho xây dựng lâu 
đài nói trên hơi xa kinh thành để nàng thường đến giải trí 
ở nông thôn. Sau khi nhân hậu nghe chàng nói, công chúa 
trả lời tử tế: 

- Thưa hoàng tử, chàng cứ yên tâm, chàng không phải 
đang ở trong một đất nước hoang dã. Lòng mến khách, tính 
nhân đạo và lễ nghi trong vương quốc Bengale cũng như ở 
vương quốc Ba Tư. Không phải tôi sẵn sàng bảo vệ chàng vì 
chàng yêu cầu mà chàng có thể nhận được điều đó trong 
toàn vương quốc chứ không riêng gì ở lâu đài tô1, 

Hoàng tử Ba Tư cúi đầu muốn cám ơn công chúa 
Bengale về sự thắng thắn và ân huệ đó, nhưng nàng 
không để chàng có thì giờ nói. | 

- Dù rất muốn - Nàng nói thêm - chàng cho biết bằng 
phép kỳ lạ nào chàng đi từ kinh thành Ba Tư đến đây một 
cách nhanh chóng như vậy và làm sao chàng bí mật vào 
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được trước mặt tôi, qua mắt được vệ bình. Nhưng chàng 
cần phải ăn uông, phải nghênh đón như một thượng khách 
nên tôi nén sự tò mò lại sáng mai và lệnh cho thị nữ đưa 
chàng về một phòng trong lâu đài, tiếp đãi, để chàng thư 
giãn, nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục có thể thoả mãn sự tò 
mò của tôi và tôi được thoải mái nghe chàng kế lại. 

Những thị nữ, tỉnh dậy từ lúc hoàng tử bắt đầu nói 
với công chúa nữ chủ của họ, kinh ngạc không hiểu vì sao 
chàng đến tận đầu giường công chúa mà họ và các thái 
giám đều không biết; họ cũng hiểu ra ý định của công chúa 
nên vội vàng mặc quần áo và sẵn sàng thực hiện lệnh của 
công chúa ngay khi nàng vừa nói. Mỗi người lấy một cây 
nến đang cháy sáng trong phòng công chúa và lchi hoàng 
tử lễ phép chào công chúa để rút lui, họ đi trước dẫn chàng 
vào một gian phòng rất đẹp, một số chuẩn bị giường màn 
trong lúc số kia vào bếp chính và bếp phụ. 

Tuy vào giờ bất thường, nhưng những thị nữ ấy của 
công chúa Bengale không đề hoàng tử Firouj Schah phải 
chờ lâu. Họ mang vào nhiều loại thức ăn, đầy đủ cho chàng 
lựa chọn theo kháu vị; khi chàng ăn uống no nề xong họ 
đọn đẹp để chàng tự do đi nằm sau khi chỉ nhiều chiếc tủ 
đựng nhiều đề vật có thể cần thiết cho chàng. 

Công chúa Bengale rất chú ý đến những đức tính của 
hoàng tử Ba Tư trong cuộc nói chuyện ngắn ngủ vừa qua, 
nàng chưa ngủ được khi các thị nữ trở vào phòng ởi năm. 
Nàng hỏi họ có chăm sóc chàng cần thận không, chàng có 
hài lòng không, có để chàng thiếu gì không và họ nghĩ về 
hoàng tử ấy như thế nào. 

'Các thị nữ trả lời mọi điều và về điều cuối cùng họ 
nói: 

- Thưa công chúa, chúng tôi không biết Người nghĩ ra 
sao; đối với chúng tôi, chúng tôi đánh giá thật hạnh phúc 
nếu vua cha tìm cho công chúa được người chồng như vị 
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hoàng tử đáng yêu đến thế. Không một người nào trong 
triều đình Bengale có thể so sánh với chàng và chúng tôi 
cũng biết trong các quốc gia lân cận không có ai xứng đáng 
với công chúa. 

Lời ca tụng Ấy không làm mất lòng công chúa nhưng 
do không muốn nói lên tình cảm của mình, nàng bảo họ Im 
lặng: 

- Các chị nói nhằm mãi; đi nằm đi và để cho ta ngủ 
lạn. 

Ngày hôm sau việc đầu tiên công chúa làm sau lúc 
dậy là vào phòng trang điểm. Chưa bao giờ nàng bỏ nhiều 
thời gian vào công chải tóc tai, mặc quần áo sửa đi sửa lại 
trước gương đến thế. Chưa bao giờ các thị nữ phải kiên trì 
làm đi làm lại nhiều lần cùng một việc cho đến khi nàng 
bằng lòng đến vậy. Nàng tự nhủ: "Không trang điểm mình 
cũng nhận thấy không phải không vừa lòng hoàng tử Ba 
Tư; nhưng chàng sẽ thấy khác hắn khi mình trang sức đầy 
đủ." Trên đầu nàng giắt những viên kim cương to nhất, 
lóng lánh nhất cùng vòng cổ, vòng tay và chiếc thắt lưng 
đây những viên đá quí giống nhau, tất cả đều vô giá; quần 
áo nàng mặc là loại vải sang trọng nhất trong toàn Ấn Dộ 
chỉ dệt cho vua chúa, hoàng tộc, màu sắc nối trội hơn tất 
ca. Sau khi ngắm trước gương nhiều lần và hỏi ý kiến thị 
nữ người này đến người khác xem còn thiếu sót gì không, 
nàng cho người đến xem chàng dậy chưa; trường hợp 
chàng đã dậy và mặc quần áo, chắc sẽ để nghị được đến 
gặp nàng thì bảo nàng sẽ tự đến gặp chàng và có những lý 
do để làm thế. 

Hoàng tử Ba Tư đã ngủ bù một đêm thức trắng, hoàn 
toàn lại sức sau chuyến bay vất vả vừa mặc quần áo xong 
thì một thị nữ vào mang đến lời chào của công chúa. 
Không để thị nữ truyền đạt lời công chúa, chàng hỏi ngay 
nàng có thể để mình đến làm nhiệm vụ lễ nghi không. Khi 
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nghe thị nữ nói lại ý định của công chúa, chàng bảo: 

- Công chúa là chủ và tôi ở đây chỉ để thực hiện lệnh 
của nàng. 

Công chúa Bengale vừa được báo hoàng tử đang chờ, 
nàng đến ngay để gặp mặt. Sau những lời chúc mừng lần 
nhau, hoàng tử xin lối đã làm nàng tỉnh giấc giữa lúc đang 
ngu say và công chúa thì hoi chàng đêm quà ra sao và tình 
hình sức khoẻ thế nào, công chúa ngồi xuống ghế xô-pha, 
hoàng tử cũng ngồi, lễ độ cách nàng một ít. 

Công chúa bèn lên tiếng: 

- Thưa hoàng tử, đáng lẽ tồi có thể tiếp chàng ở gian 
phòng lúc đêm chàng thấy tôi năm ngú nhưng ở đấy 
trưởng thái giám — được tự do ra vào còn ở đây chưa được 
phép thì không bao giờ được vào; nóng lòng muốn nghe 
chuyến phiêu lưu kỹ lạ tạo cho tôi hạnh phúc được gặp 
chàng, tôi muốn đến đây, trong một chỗ chúng ta không bị 
gián đoạn. Mong hoàng tử cho thoả mãn yêu cầu của tôi. 

Để làm công chúa Bengale hài lòng, hoàng tử Fliroul] 
Schah bắt đầu kể về lễ hội long trọng ngày đầu năm trong 
toàn vương quốc Ba Tư, những trò vul xứng đáng giải trí 
triều đình và hầu khắp thành phố Schirag. Sau đó con 
ngựa thần kỳ với cảnh lạ lùng khi người Ấn Độ lên ngựa 
trước ca một tập hợp người nổi tiếng, đã thuyết phục công 
chúa, nàng công nhận không thể hình dung trên đời có 
một sự kiện lạ hơn. 

- Thưa công chúa - Chàng nói tiếp - nàng biết cho phụ 
hoàng tôi-không tiếc chi phí để tăng vào tài sản mình 
những vật hiểm, lạ nhất, rất nóng lòng muốn có thêm con 
ngựa loại ấy, không ngần ngại hỏi người Ấn Độ về giá ca. 

Ông ta trả lời rất quá đáng: ông ta không mua mà có 
được đo đối người con gái độc nhất và chỉ có thể nhường lại 
với điều kiện tương tự nghĩa là cưới công chúa em tôi nếu 
vua cha đồng ý. 
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Toàn thể cận thần vây quanh phụ hoàng tôi phá lên 
cười nhạo trước lời đề nghị quái gở đó, riêng tôi không nén 
được vô cùng giận dữ, hơn thế khi thấy phụ hoàng ngập 
ngừng trả lời từ chối. Thực vậy tôi nghĩ sẽ đến lúc Người có 
thể sẽ chấp nhân nếu tôi không cương quyết nói rõ đó là 
một quyết định sai lắm ảnh hưởng đến vinh quang của 
hoàng tộc. Thái độ của tôi vẫn chưa thể làm Người loại bỏ 
hoàn toàn ý định hy sinh công chúa cho con ngươi đáng 
khinh đó. Người nghĩ tôi có thể thông cảm với Người nếu 
hiểu được như Người hình dung rằng con ngựa ấy thật 
đáng giá với tính chất đặc biệt của nó. Do vậy Người muốn 
tôi quan sát, lên ngựa và tự mình thử nghiệm xem. 

Để vua cha hài lòng, tôi nhảy lên lưng ngựa, vì đã 
thấy người Ân Độ quay một chiếc chốt để ngựa bay lên, 
nên không chờ nghe những lời chỉ dẫn khác, tôi cũng làm 
thế và ngay lúc đó tôi được nâng lên không trung nhanh 
như một mũi tên bắn ra từ một cái cung khoẻ của một 
người có kinh nghiệm nhất. 

Trong giây lát tôi đã cách rất xa mặt đất không phân 
biệt được vật gì, hình như lên gần đến vòm trời tôi sợ vở 
đầu mất. Trong tình trạng bay nhanh như vậy tôi không 
còn nghĩ được gì, không nghĩ đến những nguy hiểm đang 
chờ mình. Tôi muốn quay ngược lại chiếc chốt để hạ xưống 
nhưng càng quay con ngựa càng đưa tôi lên cao, càng xa 
mặt đất. Cuối cùng tôi nhận thấy một chiếc chốt khác tôi 
quay chốt và con ngựa bắt đầu hạ xuống. Trong đêm tối tôi 
không thể điều khiển nó hướng đến một chỗ không nguy 
hiểm, tôi giữ nguyên dây cương, trông chờ vào Chúa về 
việc gì có thể đến với số phận mình. 

Con ngựa dừng lại, tôi nhây xuống, quan sát thấy ở 
ngay tầng thượng lâu đài này. Cửa cầu thang để ngỏ, tôi 
bước xuõng không tiếng động, gặp một cánh cửa mở có 
ánh sáng. Nhìn vào tôi thấy các thái giám đang ngủ, ánh 
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sáng qua một màn che cửa gợi cho tôi tò mò. Tôi táo bao 
bước tới vén màn tuy hình dung được mỗi nguy nếu thấi 
øiám tỉnh dậy. 

- Phần còn lại thì nàng đã biết tôi không cần nói 
thêm - Thưa công chúa - Xin cám ơn lòng tốt, độ lượng của 
nàng và xin cho biết tôi phải làm thế nào để làm nàng hài 
lòng. Theo luật lệ, thân xác tôi đã là nô lệ của nàng, tôi chỉ 
còn có thể hiến dâng nàng con tìm. Thưa công chúa con 
tim ấy không còn của tôi nữa; say mê về sắc đẹp của nàng 
đến nỗi thay vì đòi lại, tôi để lại nó cho nàng. Do đó tôi 
mong muốn xin được tuyên thệ tôi công nhận nàng là nữ 
chủ của lòng tôi. 

Những lời nói này của hoàng tử với giong điệu và thái 
độ làm công chúa không nghì ngờ gì về sức bấp dân của 
mình. Nàng không bực mình về lời tuyên bế xem như quá 
vội vã của hoàng tử. Mặt nàng ứng đo càng làm nàng đẹp 
và đáng yêu dưới con mặt hoàng tử. 

FRirou) Schah vừa nói xong, công chúa Bengale đáp: 

- Thưa hoàng tử, nghe kế lại những việc kỳ la và 
tuyệt. vời đến thế. một mặt tôi vô cùng xúc động, mặt khác 
hình đung chàng bay cao tít trên không trung tôi rất lo sơ, 
và tuy thấy chàng lành mạnh trước mặt, tôi vẫn không hết 
sợ lúc chàng nói con ngựa may mắn hạ xuống tầng thượng 
của lâu đài của chúng tôi. Điều đó có thể xảy ra ở hàng 
nghìn chỗ khác nhưng tôi hân hạnh được sự tình cờ đã ưu 
đã) và cho tôi có dịp nói rõ với chàng cũng vì sự tình cơ đó 
có thể chàng sẽ bộc lộ lòng mình ở những chỗ khác nhưng 
không phải là chỗ chàng được nhận thân ái và vui thích 
hơn ở đây. 

- Như vậy, thưa hoàng tử, tôi sẽ thật không phải nếu 
muốn tin chàng tự cho mình là nồ lệ của tôi là một ý nghĩ 
nghiêm túc và không cho đó là một biểu hiện trung thực 
thay vì tình cảm chân thực; việc tiếp đón hôm qua của tôi 
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tỏ rõ chàng không kém tự do hơn ở giữa triều đình Ba Tư. 

- Còn về lòng chàng - Công chúa nói thêm với giọng 
điệu không kém hơn một lời từ chối- tôi rất chắc chắn 
chàng không đợi đến bây giờ mới trao đối trái tìm mình và 
phải đã chọn một công chúa xứng đáng rồi, tôi sẽ rất giận 
mình tạo điều kiện cho chàng thiếu chung thuy. 

Hoàng tử Firou) Schah định cãi lại công chúa 
Bengale rằng cho đến khi chàng đến từ Ba Tư thì chàng 
vẫn làm chủ trái tìm mình nhưng lúc sắp nói thì một thị 
nữ đã được lệnh, vào báo bữa ăn đã chuẩn bị xong. 

Việc đó đã giải thoát cho hoàng tử và công chúa phải 
giải thích thêm những điều làm họ cùng bối rốt mà họ 
cũng thấy không cân thiết. Công chúa hoàn toàn bị chính 
phục vì lòng thật thà của hoàng tử Ba Tư còn hoàng tử tuy 
công chúa không nói rõ, qua lời lẽ và thái độ của nàng, 
chàng có thể hài lòng về hạnh phúc của mình. 

Thị nữ đang để màn vén lên, công chúa đứng đậy nói 
với hoàng tử cũng đã đứng lên, rằng nàng không có thói 
quen ăn sớm thế nhưng chắc bữa khuya thị nữ chuẩn bị 
không tốt nên đã cho sửa soạn bữa ăn này sớm hơn bình 
thường. Vừa nói nàng vừa dẫn chàng vào một gian phòng 
rất đẹp, trên bàn đã sẵn sàng nhiều thức ăn thật ngon. Họ 
ngồi vào bàn, rất nhiều các thị nữ nô lệ của công chúa mặc 
áo quần sang trọng bắt đầu hoà tấu nhạc và hát suốt trong 
bữa ăn. 

Nhạc tấu rất êm dịu và không cán trở hoàng tử nói 
chuyện, hai người tiếp nhau phần lớn trong bữa ăn, công 
chúa lấy thức ăn mời hoàng tử và hoàng tử tiếp công chúa 
những thức ăn ngon nhất với thái độ và lời nói càng làm 
công chúa thành tâm và khâm phục. Trong phong cách xã 
giao qua lại và quan tâm đến nhau như vậy tình yêu tăng 
dần ở từng người hơn lúc đối diện với nhau trước đó. 

Án uống xong công chúa đưa hoàng tử vào một gian 
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phòng rộng, đẹp do thiết kế và vàng bạc trang trí hài hoà, 
nội thất sang trọng. Họ ngồi trên ghế xô-pha nhìn ra khu 
vườn của lâu đài; hoàng tử tấm tắc khen về rất nhiều loại 
hoa, cây lớn cây nhỏ khác hẳn cây cối ở Ba Tư nhưng 
không kém vẻ đẹp. Tranh thủ chuyện trò trong địp này, 
hoàng tử Flirou) Schah nói: “Thưa công chúa, tôi tưởng 
trên thế giới chỉ ở Ba Tư mới có những lâu đài tuyệt đẹp và 
những khu vườn đáng khâm phục xứng đáng với phong 
thái các nhà vua nhưng giờ đây tôi thấy rõ ở đâu cũng có 
những vị vua lớn biết cho xây dựng những dinh thự phù 
hợp với sự lớn Ìao và quyền lực của họ và nếu có khác nhau 
về cách xây dựng và những gì kèm theo, các lâu đài đều 
giông nhau về qui mô và hoành tráng. 

- Thưa hoàng tử, tôi không có một khái niệm nào về 
các lâu đài ở Ba Tư nên không có ý kiến gì về sự so sánh 
của chàng. Nhưng tuy chàng có thể rất thực lòng, tôi khó 
cho là đúng được. Tuy không muốn coi thường lâu đài của 
tồi trước mặt chàng do chàng có lòng tốt và thích thú nên 
không thể không nhận xét tốt đẹp. Nhưng xin khẳng định 
với chàng tôi thấy nó rất xấu nếu so sánh với lâu đài phụ 
hoàng tôi, chiếc lâu đài vượt hắn về qui mô, vẻ đẹp và giàu 
sang. Chàng cũng sẽ nói với tôi như thế khi thấy hoàng 
cung. Tình cờ đã đưa chàng đến kinh thành này, tôi nghĩ 
chàng cũng muốn trông thấy nó và chào phụ hoàng tôi để 
Người đưa lại vinh dự cần có cho một hoàng tử của một 
hoàng tộc và xứng đáng như chàng. 

Gợi lên ở hoàng tử Ba Tư tính tò mò muốn biết hoàng 
cung Bengale và chào vua cha, công chúa mong phụ hoàng 
thấy một hoàng tử tuấn tú, thông minh và có mọi đức tính 
như thế, có thể đề nghị kết liên bằng cách gả con gái cho 
chàng. Qua đó, do chắc chắn hoàng tử không thờ ơ với 
mình và sẽ không từ chối sự kết liên ấy, nàng hy vọng sẽ 
đạt được nguyện vọng nhưng vẫn giữ được tư cách một 
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công chúa có vẻ vâng theo ý muốn của phụ hoàng. Nhưng 
hoàng tử không trả lời đúng theo điều nàng suy nghi. 

Chàng nói: 

- Thưa công chúa, việc nàng vừa nói hoàng cung của 
vua Bengale hơn hắn lâu đài của nàng đủ cho tôi tin là 
đúng chẳng khó khăn gì. Còn lời đề nghị tôi đến chào vua 
cha không chỉ là niềm vui thích mà là một vinh dự lớn cho 
tôi Nhưng thưa công chúa, nàng xét xem, khuyên tôi có 
nên trình diện trước một vị vua lớn lao thế như một kẻ 
phiêu lưu, không tuỳ tùng và trang bị phù hợp với dòng 
tộc mình chăng? 

- Thưa hoàng tứ, chàng khỏi phải bận tâm về điều ấy; 
miễn chàng muốn, tiền bạc không thiếu đề trang bị như 
chàng vừa lòng, tôi sẽ cung cấp cho chàng. Ở đây có những 
nhà buôn của đất nước chàng, có thể lựa chọn một nhà 
theo chàng thích để làm tăng vinh dự cho chàng. 

Hoàng tử Frrou] Schah thấu hiêu ý định của công 
chúa và tình cảm rõ rệt của nàng càng làm tăng thêm 
niềm say mê của chàng đối với nàng nhưng dù sao cũng 
không làm chàng quên nhiệm vụ. Chàng không ngập 
ngừng đáp lại: 

- Thưa công chúa, tôi vui lòng chấp nhận lòng tốt của 
nàng và rất biết ơn nếu nỗi lo lắng vì tôi của phụ hoàng ở 
xa không cản trở tôi thực hiện điều đó. Tôi sẽ không xứng 
đáng với lòng nhân hậu và trìu mến của Người đối với tôi 
nếu không trở về sớm để làm Người yên tâm. Tôi biết rõ 
trong lúc tôi được hạnh phúc có một công chúa thật đáng 
yêu bảo vệ, chắc chắn Người đang rất đau lòng và mất hy 
vọng gặp lại tôi. Tôi mong nàng hiểu cho tôi không thể 
không vô ơn, thậm chí không mắc tội trọng nếu không trở 
về bảo toàn cuộc sống cho Người vì về quá chậm có thể gây 
nên nguy hại cho Người. Sau đó thưa công chúa, - hoàng 
tử Ba Tư tiếp tục, - nếu nàng cho phép và xét thấy tôi 
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xứng đáng hy vọng có hạnh phúc trở thành chồng nàng, 
như phụ hoàng tôi luôn tổ ra không ép buộc trong việc 
chọn vợ, dễ dàng được Người cho phép tôi trở lại đây, 
không phải với tư cách một người xa lạ mà là một hoàng 
tử, thay mặt Người đến để nghị kết thân với vua Bengale 
bằng cuộc hôn nhân của chúng ta. Tôi khẳng định Người 
sẽ đồng ý khi tôi tâu với Người về lòng độ lượng nàng đã 
tiếp đón tôi trong lúc không may. 

Qua cách giải thích của hoàng tử, công chúa Bengale 
rất biết điều không thuyết phục chàng đi trình diện vua, 
cha mình nữa, không buộc chàng làm gì trái với nhiệm vụ 
và danh dự của chàng. Nhưng nàng hoàng hốt thấy chàng 
có vẻ muốn mau chóng ra đi, sợ răng chia tay nhau sớm, 
thay vì giữ lời đã hứa chàng sẽ quên nàng khi không còn 
gặp nhau nữa. Để làm chàng đối ý, nàng nói: 

- Thưa hoàng tử. khi đề nghị góp phần để chàng đủ 
tư thế đi gặp phụ hoàng tôi, tôi không có ý định chống đối 
lơi khước từ chính đáng như chàng nói mà tôi không dự 
kiến được. Nếu có ý định đó tôi sẽ là tòng phạm về lỗi của 
chàng. Nhưng tôi không đồng tình chàng sẽ đi ngay như 
chàng nghĩ. Ít nhất mong chàng chấp nhận để nghị của 
tôi, vì hạnh phúc của tôi bởi chàng đến vương quốc 
Bengale chứ không phải giữa một sa mạc (hoặc trên một 
đỉnh núi dốc chàng không xuống được), hãy ỏ lại một thời 
gian ngắn đủ để thông báo chị tiết những gì có ở đây cho 
triều đình Ba Tư. 
| Lồi công chúa nhằm mục đích lưu hoàng tử Eiroul] 
Schah lại ít lầu, chàng sẽ say mê sắc đẹp nàng hơn, hy 
vọng lòng mong mỏi về Ba Tư chậm lại, chàng có thể ra 
mắt công chúng, đến gặp nhà vua Bengale. Hoàng tử 
không thể lại từ chối điều nàng đề nghị sau sự đón tiếp 
chân tình như vậy. Chàng vui lòng nhượng bộ và công 
chúa chỉ còn nghĩ đến tổ chức những trò vui, giải trí thú vị 
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trong lúc chàng lưu lại. 

Trong nhiều ngày chỉ là lề mừng, vũ hội, hoà nhạc, 
tiệc tùng sang trọng, những cuộc dạo chơi trong vươn, săn 
bắn trong công viên lâu đài ở đó đủ các loại muông thú, 
hươu nai, bê, hoãng và những con vật tương tự đặc biệt 
riêng ở xứ Bengale mà cuộc săn không nguy hiểm phù hợp 
với công chúa. 

Cuối những buổi săn bắn hoàng tử và công chúa cùng 
nhau đến một chã đẹp trong công Viên, người ta trải một 
tấm tham lớn và gối tựa để họ ngồi nghĩ thoải mái. Ở đó, 
tĩnh trí lại và thư giãn sau cuộc sãn bắn mệt nhọc, họ nói 
chuyện với nhau về các loại đề tài. Trên tất cả, công chúa 
chú ý không để bỏ qua câu chuyện về sự lớn lao, sức mạnh, 
của cải và sự cai trị ở đất nước Ba Tư, từ đó nàng có thể 
đến lượt mình kê về vương quốc Bengale và những lợi thế 
của đất nước mình để chinh phục tâm trí của hoàng tử, 
làm chàng quyết định ở lại. Nhưng phải thú nhận rằng 
mọi việc ngược lại điều nàng mong muốn. 

Thực vậy, hoàng tử Ba Tư, không khuếch trương gì, 
kế với nàng chỉ tiết về sự hùng cường của đất nước Ba Tư, 
vẻ đẹp và sự sung túc tràn đây, về sức mạnh quân đội, việc 
buôn bán đường bộ và đường biến đến những nước xa nhất 
mà chàng không hề biết, về vô vàn những thành phố lớn, 
hầu hết đông dân cư như kinh thành họ đã chọn, có những 
lâu đài trang bị đầy đủ, sẵn sàng tiếp đón chàng bốn mùa 
nên có thể hưởng thụ một mùa xuân vĩnh viễn. Nghe nói 
như vậy, trước khi hoàng tử kết thúc câu chuyện, công 
chúa nhìn lại vương quốc Bengale như thua xa Ba Tư về 
nhiều mặt. Thậm chí lúc hoàng tử dứt lời và giục nàng kế 
những mặt mạnh của vương quốc Bengale, nàng đành nói 
sau nhiều lần hoàng tử khẩn khoản. 

Công chúa kế chuyện cho hoàng tử vừa lòng nhưng 
bớt đi những lợi thế rõ ràng vương quốc Bengale vượt trội 
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hơn vương quốc Ba Tư. Nàng tô cho hoàng tử biết rõ nàng 
săn sàng đi theo chàng về đấy khi chàng thấy cần đề xuất 
với nàng. Nhưng chàng nghĩ đã đến lúc cho nàng biết nàng 
đã sa1 lầm khi muốn giữ chàng lại lâu hơn, cần trở chàng 
mong muốn về gặp vua cha. 

Suốt hai tháng ròng, hoàng tử FEirouj Schah hoàn 
toàn thả mình theo ý muốn của công chúa Bengale, tham 
gia những trò giải trí nàng có thể hình dung và tổ chức vì 
chàng, như chàng chắng có việc gì khác ngoài vui sống với 
nàng theo cách ấy. Nhưng khi những việc đó trôi qua, 
chàng nghiêm túc tuyên bố mình xao nhãng bổn phận đã 
quá lâu và yêu cầu nàng để mình tự do thực hiện nhiệm 
vụ ấy, chàng lặp lạ! lời hứa sẽ mau chóng trở lại với một 
hành trang xứng đáng với nàng và với chàng, xin nhà vua 
Bengale cho cưới hỏi đúng thể thức. 

- Thưa công chúa - Chàng nói thêm - tôi có lẽ đã có 
những lời lẽ đáng ngờ và đề nghị của tôi đã làm nàng cho 
tôi vào hàng ngũ những người dễ quên lãng khi xa nhau. 
Để chứng tổ niềm say mê không giả dối, không che giấu 
khẳng định cuộc đời tôi chỉ có hạnh phúc bên cạnh một 
công chúa hiển dịu như nàng mà tôi không nghì ngờ đã 
yêu tôi, tôi dám xin nàng gia ân đưa nàng về cùng với tôi 
nếu nàng không cho lời đề nghị của tôi là một sự xúc 
phạm. 

Thấy công chúa đỏ mặt khi nghe nói vậy và không có 
dấu hiệu giận dữ, nàng ngần ngại chưa biết nên như thế 
nào, hoàng tứ tiếp tục: 

- Tôi có thể bảo đảm phụ vương tôi sẽ bằng lộn và 
tiếp nhận nàng trong sự kết liên. Còn vua cha Bengale, với 
những thể hiện trìu mến từ trước tới nay và vẫn còn dành 
cho nàng, Người sẽ không phải như nàng đã nói, nghĩa là 
thù hăn về sự thanh thản và hạnh phúc của nàng nếu 
Người không tiếp nhận cởi mở sứ giả của phụ vương tôi cứ 
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đến để xin chấp nhận hôn lễ của hai chúng ta. 

Công chúa không trả lời gì với hoàng tử nhưng sự im 
lặng và đôi mắt nhìn xuống của nàng cho hoàng tứ biết rõ 
hơn bất cứ lời tuyên bố nào nàng không ngần ngại gì và sẽ 
chấp nhận đi cùng chàng sang Ba Tư. Điều khó khăn nhất 
là nàng tổ vẽ không tin hoàng tử đủ kinh nghiệm điều 
khiển con ngựa, sợ sẽ cùng chàng lúng túng như lúc chàng 
mới thử nghiệm. Hoàng tử Eồïrou) Schah giải thoát cho 
nàng nỗi sợ hãi đó, khẳng định nàng có thể tin vào chàng 
và sau lúc những gì đã xảy ra, chàng có thê thách thức 
chính người Ấn Độ điều khiến ngựa thành thạo như 
chàng. Do đó nàng chỉ còn cùng chàng chuẩn bị ra đi bí 
mật đến nỗi không ai trong lầu đài nghi ngờ gì về vật 
mệnh của họ. 

Ngay sáng hôm sau, một lúc trước khi trời sáng, ca 
lâu đài còn chìm đắm trong giấc ngủ, công chúa cùng 
hoàng tử lén tầng thượng và chàng quay con ngựa về 
hướng Ba Tư, ở một chỗ.nàng có thể dễ dàng lên yên. 
Hoàng tử lên trước, sau khi công chúa ngồi thoải mái phía 
sau, ôm lấy chàng cho an toàn, chàng quay chốt mà chàng 
đã quay khi ở kinh thành Ba Tư và con ngựa nâng họ lên 
không trung. 

Ngựa phóng theo tốc độ bình thường, hoàng tử điều 
khiển vững vàng và khoảng sau hai tiếng rưỡi đồng hồ, họ 
đã thấy kinh thành Ba Tư. Chàng không hạ xuống quảng 
trương trước hoàng cung, cũng không hạ trong lâu đài nhà 
vua mà xuống một lâu đài vu1 chơi giải trí không xa thành 
phố lắm. Chàng đưa công chúa vào gian phòng đẹp nhất, 
nói sẽ tâu lên vua cha họ đã về để tiếp nàng theo vinh dự 
cân có đối với nàng và ra lệnh cho người hầu ở đấy lo lắng 
mọi việc để không thiếu điều gì cần cho nàng. 

Sau khi để công chúa ở trong phòng, hoàng tử sai 
người hầu thắng ngựa; chàng bảo người hầu trở lại phục 
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vụ thật nhanh việc ăn uống của công chúa và phi ngựa 
qua đường sá, phố phường. Chàng được dân chúng vui 
mừng hoan nghênh thay vì nỗi thất vong không được gặp 
chàng từ khi mất tích. Nhà vua đang thiết triều, toàn thể 
triều đình mặc quần áo tang từ khi hoàng tử bị mang đi. 
Nhà vua ôm lấy con, chay nước mắt vì vui mừng và trìu 
mến, vội vàng hỏi con ngựa ra sao rồi. 

Câu hỏi ấy làm hoàng tử có dịp tâu trình lại với vua 
cha khi ngựa bay lên không trung chàng lúng túng và có 
nguy cơ hiểm nghèo như thế nào, chàng đã vượt qua lúc đó 
và đến tận lâu đài công chúa Bengale ra sao, việc tiếp đón 
chu đáo của nàng và lý do phải ở lại một thời gian cho đến 
lúc chàng hứa hôn và đưa nàng cùng về. 

- Thưa bệ hạ - Hoàng tử kết thúc câu chuyện và nói 
thêm - sau khi hứa với nàng phụ hoàng sẽ đồng ý, con đã 
đưa nàng về đây trên con ngựa của người Ấn Độ, nàng 
đang chờ ở lâu đài vui chơi giải trí của bệ hạ và mong rằng 
con có thể đến báo tin cho nàng lời hứa của con có hiệu 
quả. | 

Hoàng tử quỳ xuống để làm vua cha chấp thuận 
nhưng ông ngăn lại, ôm hôn con lần thứ hai: 

- Con trai, ta không chỉ đồng ý việc thành hôn của 
con với công chúa Bengale, ta còn muốn đích thân đến gặp 
nàng cám ơn vỀề sự giúp đỡ của nàng, đưa nàng về hoàng 
cung và tổ chức hôn lễ ngay hôm nay. 

Nhà vua sau khi ra lệnh chuẩn bị cho công chúa vào 
hoàng cung, cho quần thần cởi bỏ quần áo tang, tổ chức 
những cuộc vui bắt đầu bằng hoà tấu kèn trống, não bạt 
với những nhạc cụ khác, cũng lệnh cho thả người Ấn Độ và 
dẫn đến gập. Người. 

Người Ấn Độ được đưa vào tiếp kiến, vua nói: 

- Ta để lại mạng sống cho ngươi, ngươi không phải 
làm kẻ để ta trút giận và nỗi buồn, nhằm trả giá cho cuộc 
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sống của hoàng tử nữa. Ngươi ởi lấy lại con ngựa và đừng 
xuất hiện trước mặt ta nữa. 

Khi ngươi Ấn Độ ra ngoài, qua những người mở cửa 
trại giam hắn đã biết hoàng tử Firou] Schah trở về cùng 
công chúa Bengale trên con ngựa thân điệu. Lâu đài giải 
trí là nơi công chúa đang tạm dừng chân và hắn cũng biết 
vua chuẩn bị ra gặp nàng -để dẫn nàng về hoàng cung. 
Muốn đến trước vua và hoàng tử, hắn vội vã đi ngay tới 
lâu đài giải trí Hắn nói với quân hầu hắn được nhà vua 
phái đến đón công chúa lên ngựa đi gặp nhà vua đang ở 
quảng trường hoàng cung để tiếp đón nàng với tư cách đại 
diện cho triều đình và thành phố Bengale. 

Quân hầu vốn biết nhà vua đã bắt người Ấn Độ và đã 
trả lại tự do cho hắn, tin vào lời hắn không gây khó khăn 
gì. Hắn đến trình diện công chúa; vừa nghe nói hoàng tử 
Ba Tư sa! đến nàng đồng ý thực hiện ý muốn của hoàng tử 
ngay. 

Người Ấn Độ, phấn khởi thấy đã tâm của mình đạt 
kết quả đễ dàng, lên ngựa ngay nhờ người hầu giúp công 
chúa ngồi phía sau, quay chốt và ngựa đưa hắn cùng công 
chúa bay ngay vào không trung. 

Cùng lúc đó vua Ba Tư với triều đình hộ tống, ra khỏi 
hoàng cung để đến lâu đài giải trí còn hoàng tử đi trước 
chuẩn bị cho công chúa tiếp đón vua cha thì người Ấn Độ 
cùng con mồi của mình vừa bay qua thành phố, thách thức 
nhà vua và hoàng tử, trả thù sự đối xử bất công như hắn 
nghĩ. 

Khi vua Ba Tư nhận thấy tên khiêu khích, ông dừng 
lại kinh ngạc vô cùng bực tức về sự xúc phạm đặc biệt như 
thế. Ông nguyền rủa hắn trước mặt các cận thần và những 
người chứng kiến sự hôn láo bằng những lơi độc địa không 
gì bằng. Người Ấn Độ không đếm xỉa đến những lời thoá 
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Tư trỏ về cung, đau đớn về sự ngạo mạn sâu cay và tự thấy 
mình bất lực không trừng phạt được. 

Nhưng khổ sở xiết bao cho hoàng tử, tận mắt thấy 
mà không thể ngăn chặn tên Ấn Độ bắt cóc công, chúa 
Bengale, người mà chàng yêu say đắm và không thể sống 
thiểu nàng! Và về việc không ngờ đó trong lúc chàng đang 
đứng lặng người, nghĩ có nên chửi rủa tên Ấn Độ hay than 
phiền số phận đáng thương của công chúa và xin lỗi vì 
thiếu biện pháp bảo vệ người phó thác mình vào chàng 
chứng tó chàng được yêu thương đến mức nào, thì con 
nga với tốc độ không tưởng tượng nối đã đưa họ ra khỏi 
tầm nhìn của chàng. Làm gì đây? Trở về hoàng cung đắm 
mình vào phiền muộn trong phòng không một hành động 
đuổi theo tên khiêu khích để giải thoát công chúa và trừng 
phạt hắn thật thích đáng chăng? Lòng đại lượng, tình yêu, 
sự can đảm không cho phép chàng làm như thế. Chàng 
tiếp tục đi tới lâu đài vui chơi giải trí. 

Thấy hoàng tử đi đến, người hầu tự nhận thấy sự nhẹ 
dạ của mình, đã để bị lừa, vội khóc lóc đến quỳ dưới chân 
chàng tự nhận tội và xin chịu chết. Hoàng tử bảo: 

- Đứng dậy đi, ta không quy tội cho anh về việc công 
chúa bị bắt cóc mà chỉ do ta đã quá đơn giản mọi chuyện. 
Đừng để mất thì giờ, đi tìm cho ta một bộ quần áo tu sĩ và 
không nói chuẩn bị cho ta. 

Không xa lâu đài có một tu viện mà ngươi phụ trách 
là bạn của anh hầu. Ảnh đến tìm người ấy vờ tâm sự có 
một võ quan trong triều mà anh chịu ơn nay muốn giúp 
anh ta tránh khỏi cơn giận của nhà vua. Ảnh mượn toàn 
bộ quần áo tu sĩ về cho hoàng tử. Firou) Schah thay quân 
áo của mình mặc vào. Cai trang như thế, mang theo chi 
phí cho hành trình dựa vào hộp ngọc và kim cương mang 
đến định tặng công chúa Bengale, chàng ra khỏi lâu đài 
trong đêm tối bước theo con đường vô định nhưng quyết 
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tâm không trở lại nều không tìm được công chúa đưa về. 

Trở lại người Ấn Độ. Hắn điều khiển con ngựa thần 
diệu ngay trong ngày đó đến một khu  ừng nhỏ, gần kinh 
thành xứ Cachemire. Hắn thấy đói và xét thấy công chúa 
cũng cần ăn nên hạ xuống khu rừng này, vào một chỗ gần 
suối nước trong mát để công chúa ngôi lại trên bãi cỏ. 

Trong lúc người Ân Độ vắng mặt, công chúa Bengale 
thấy mình lệ thuộc vào một tên khiêu khích vô lại, sợ bị 
hắn hãm hại muốn tìm cách trốn vào một nơi nào đó. 
Nhưng buổi sáng lúc đến lâu đài nàng ăn rất ít nên cảm 
thấy quá yếu không thực hiện được ý định. Không lẽ 
buông xuôi, vì không còn nguồn lực nào khác ngoài lòng 
can đảm, cương quyết thà chết chứ không muốn thiếu 
chung thuý với hoàng tử. Vì vậy nàng không để người Ấn 
Độ mời hai lần. Nàng ăn uống lấy lại khá sức lực để dũng 
cảm chống đối những tán tỉnh hỗn láo của hắn sau bữa ăn. 
Sau nhiều lần đe doa hắn chuẩn bị dùng sức mạnh thì 
công chúa đứng dậy chông cự và kêu cứu ầm lên. Những 
tiếng kêu làm một toán ky sĩ kéo đến vây lấy nàng và 
người Ấn Độ. 

Đấy là vua của vương quốc achemire cùng đoàn tuy 
tùng đi săn về qua chỗ đó nghe tiếng kêu chạy đến. Ông 
hỏi người Ấn Độ là ai, định làm gì người phụ nữ này. Hắn 
trâng tráo trả lời đấy là vợ hắn và không muốn để cho ai 
biết về điều bất hoà của hắn đối với vợ mình. 

Công chúa không cần rõ tính chất và tư cách của 
người vừa đến kịp giải thoát cho mình nàng tố cáo: 

- Thưa ngài, dù ngài là ai mà trời đã cử đến kịp cứu 
tôi, xin ngài thương hại cho một công chúa và đừng tin vào 
một kẻ lừa bịp. May mà Chúa không bắt tôi làm vợ một 
tên Ấn Độ xấu xa và đáng khinh như thế! Đấy là một phù 
thuỷ ghê tởm hôm nay vừa bắt cóc tôi khỏi hoàng tử Ba Tư 
mà tôi sẽ là vợ chàng; hắn đưa tôi đến đây trên con ngựa 
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ma quái mà ngài thấy kia. 

Công chúa Bengale không cần nói nhiều để khẳng 
định sự thật với vua Cachemire. Sắc đẹp của nàng, phong 
thái công chúa và nước mắt đã nói thay nàng. Nàng định 
nói tiếp nhưng thay vì lắng nghe, vua Cachemire giận dữ 
vì sự hỗn láo của người Ân Độ cho vây bắt ngay hắn và 
chặt đầu. Lệnh ãy được thực hiện rất dễ dàng vì hắn vừa 
ra khói nhà giam thì bắt công chúa đi ngay, không có vũ 
khí nào để tự vệ. 

Công chúa Bengale được giải thoát khỏi sự hành hạ 
Của người Ấn Đ/., nhưng nàng lại rơi vào một tình huống 
khác không ké:1 đau khổ. Nhà vua sau khi bảo dắt cho 
nàng một con ngựa, đưa nàng về cung bố trí ở trong một 
gian phòng đẹp nhất sau phòng của ông, liền cho một số 
lớn thị nữ nô lệ phục vụ và những thái giấm canh phòng. 
Ông đích thân đưa nàng về gian phòng ấy, không để nàng 
có thì giờ cám ơn như nàng nghĩ, ông ta nói với nàng: 
“Công chúa, chắc nàng cần nghỉ ngơi, tôi để nàng tự do. 
Ngày mai nàng sẽ bình tĩnh hơn để kể lại với tôi cuộc 
phiêu lưu lạ lùng của nàng”. Nói xong ông rút lui. 

Công chúa vô cùng vui mừng phút chốc được thoát 
khói sự hành hạ của một người nàng ghê tởm và tự nhủ 
nhà vua Cachemire sẽ đầy độ lượng để trả nàng về với 
hoàng tử Ba Tư khi nghe nàng trình bày đã thuộc về 
hoàng tử như thế nào và khẩn cầu ông gia ân cho điều ấy. 
Nhưng còn lâu mới thấy hy vọng của nàng được thực hiện 
được. 

Thực vậy, vua Cachemrre quyết định ngày hôm sau 
sẽ cưới nàng và ngay từ bình minh ông đã thông báo cho 
vui chơi với não bạt, trống kèn và các nhạc cụ khác vang 
khắp hoàng cung và thành phố. Công chúa tỉnh giấc vì 
tiếng hoà âm hỗn loạn, cho rằng vì lý do khác, không phải 
như ý định của nhà vua! Khi vua cho người báo sẽ đến 
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thăm nàng và sau khi hỏi thăm sức khoẻ, ông cho biết 
tiếng chiêng trống đó là để làm hôn lễ của họ thêm long 
trọng và để cho nàng vui lòng, nàng kinh ngạc đến nỗi ngã 
xuống bất tỉnh. 

Các thị nữ chạy tới cấp cứu, nhà vua cũng làm mợi 
cách để nàng tỉnh lại nhưng nàng vẫn trong tình trạng ấy 
rất lâu. Cuối cùng nàng cũng hồi phục, nhưng thay vì để 
mất lòng tin với hoàng tử Ba Tư nếu bằng lòng thành hôn 
với vua Cachemire, người đã quyết định mà không hỏi ý 
kiến nàng, nàng vờ mất trí trong lúc ngã bất tỉnh. Nàng 
bắt đầu nói những điều quá đáng trước mặt vua, đứng dậy 
như muốn nhay vào ông làm nhà vua rất ngạc nhiên và 
bất bình trước thời điểm quan trọng này. Thấy nàng chưa 
tỉnh táo, ông để nàng lại cho thị nữ, bảo không được rời 
mắt và chăm sóc nàng cẩn thận. Trong ngày ông cho người 
đến nắm tình hình của nàng và lần nào người ta cũng tâu 
với ông nàng vẫn ở trong tình trạng ấy hoặc tăng thêm chứ 
không giãm. Cơn đau có vẻ nặng hơn về buổi tối nên vua 
Cachemire đêm ấy không hạnh phúc như mình nghĩ. _ 

Công chúa Bengale hôm sau không chỉ nói năng lung 
tung mà còn có nhiều dấu hiệu mất trí khác. Những ngày 
tiếp theo vẫn vậy; vua buộc phải tập hợp các lương y trong 
triều kể bệnh tình và bảo chạy chữa. 

Các lương y sau khi hội chẩn, đều trả lời có nhiều 
trạng thái bệnh, tuỳ theo tính chất có những triệu chứng 
có thể khỏi, có những triệu chứng không chữa được và họ 
không phán đoán rõ bệnh tình công chúa nêu không trực 
tiếp gặp nàng. Nhà vua ra lệnh cho thái giám lần lượt đưa 
từng người vào phòng công chúa theo thứ bậc của họ. 

Công chúa đã dự kiến việc sẽ đến, sợ nếu để các lương 
y lại gần bắt mạch mình, người ít kinh nghiệm nhất cũng 
biết nàng vẫn khoẻ và bệnh tật chỉ là một sự giả vờ nên tỏ 
ra rất ghê tờm, sẵn sàng cấu xé nếu họ đến gần nên không 
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thầy thuốc nào dám bước tới. 

Một số tự cho thành thạo hơn, nói có thể chẩn đoán 
bệnh qua nhìn bề ngoài, kê một số thuốc uống nhưng công 
chúa quá biết răng bệnh hay không là do mình, nên các 
loại thuốc chẳng cố tác dụng. 

Nhà vua thấy các lương y trong triều không chữa 
được bệnh, liền huy động các thầy thuốc khắp kinh thành 
nhưng khoa học, kinh nghiệm cũng chẳng có kết quả gì 
hơn. Sau đó ông cho gọi những thầy thuốc ở các thành phố 
khác đặc biệt những người nổi tiếng về hành nghề. Công 
chúa không tiếp đón thuận lợi hơn và những đơn thuốc của 
họ cũng không tác dụng gì. Ông bèn thông báo đến các 
tỉnh trong nước, các vương triều lân cận, mời những lương 
y giỏi nhất đến chữa bệnh, hứa trả chi phí hành trình đến 
kinh thành Cachemire và thưởng rất hậu. 

Nhiều thầy thuốc thực hiện cuộc hành trình đó 
nhưng không ai có thể nói gặp may hơn những đồng 
nghiệp địa phương trong việc khôi phục lại tâm trí của 
người bệnh, điều không phụ thuộc vào họ và nghệ thuật 
của họ mà tuỳ theo ý muốn của công chúa. 

Trong thời gian đó, hoàng tử Firou] Schah cãi trang 
thành tu sĩ qua nhiều tỉnh, thành phố; đau khổ về tính 
thân khiến chàng bất chấp mọi mệt nhọc khi đi đường. 
Chú ý đến tin tức ở môi chỗ đi qua, nên khi đến một thành 
phố lớn ở Ấn Độ, chàng đã nghe thấy người ta nói nhiều về 
một công chúa Bengale mất trí vào hôm vua Cachemire dự 
định cưới nàng. Nghe nói đến công chúa Bengale, chàng 
cho rằng nàng công chúa đó chính là người mình đi tìm 
kiếm vì không nghe nói ở triều đình Bengale có công chúa 
nào khác hơn công chúa của chàng. Tìn vào lời đồn, chàng 
lên đường đến kinh thành Cachemire. Tới nơi chàng thuê 
một chỗ trọ, ngay trong ngày ấy biết được tin câu chuyện 
về công chúa Bengale, kết cục của người Ấn Độ đã đưa 
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công chúa đến trên con ngựa thần diệu và tốn phí vô ích 
của nhà vua trong việc chữa chạy cho công chúa. 

Nắm được những chi tiết đó, hoàng tử kiếm một bộ 
quần áo thầy thuốc và với bộ râu để mọc đài suốt cuộc 
hành trình, chàng ởi trên đường tự xưng là lương y giloI. 
Nóng lòng gặp lại công chúa,chàng đi thẳng vào hoàng 
cung đề nghị cho gặp một võ-quan hầu cận. Người ta đưa 
chàng đến viên đội trưởng có trách nhiệm đón tiếp lương y; 
chàng nói với ông ta rằng chàng có thể bị coi là táo bạo khi 
đến xin chữa cho công chúa sau bao nhiêu lương y khác 
không đưa lại kết quả nhưng hy vọng với một số bài thuốc 
chàng biết và có kinh nghiệm, chàng có thể chữa được 
bệnh. Viên đội trưởng hoan nghênh chàng, và bảo nhà vua - 
vuì lòng gặp chàng và nếu chữa cho công chúa đỡ bệnh, 
chàng sẽ có một phần thưởng hào phóng của nhà vua. 
"Ông chờ một lúcx-người tiếp đón nói thêm ~tôi sẽ ra ngay". 

Đã một thời gian không một thầy thuốc nào đến xin 
chữa bệnh và vua Cachemire rất đau lòng righi đã hết hy 
vọng thấy lại công chúa khoẻ mạnh như ông đã gặp và yêu 
say mê muốn cưới nàng. Ông ra lệnh cho viên đội trưởng 
tiếp đón đưa ngay lương y vào gặp mình. 

Hoàng tử Ba Tư được vào trình điện nhà vua 'dưới 
dạng cãi trang lương y và nhà vua không nói nhiều, lưu ý 
chàng,công chúa Bengale thấy thầy thuốc lại gần sẽ lồng 
lộn lân càng làm bệnh thêm nặng nên đưa chàng lên một 
phòng để ngỏ có thể nhìn qua một lỗ cửa mà không bị 
trông thấy. 

Hoàng tử Firou] Schah bước lên, nhận ra công chúa 
thương yêu của mình, đang thẫn thờ ngồi khóc, hát một 
bài than số phận có lẽ không bao giờ gặp được người mình 
yêu tha thiết nữa. 

Hoàng tứ buồn rầu về hoàn cảnh của công chúa, 
không cần có những đấu hiệu gì khác cũng hiểu rằng nàng 
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giả vờ bệnh và vì yêu chàng mà nàng buộc phải khổ lòng 
như vậy. Chàng xuống khỏi căn phòng, bẩm với nhà vua 
đã phát hiện ra bản chất căn bệnh của công chúa, không 
phải không chữa được. Chàng nói để khỏi bệnh, cần thiết 
chàng phải nói riêng với nàng và thay vì nổi khùng khi 
thấy các thầy thuốc, chàng hy vọng công chúa sẽ dịu lại và 
lắng nghe chàng. 

Vua sai mở cửa phòng công chúa và hoàng tử bước 
vào. Thấy chàng xuất hiện nàng cho là một thầy thuốc, 
nàng đứng lên giận dữ đe doa và chửi rủa. Chàng vấn tiến 
lại, khi khá gần để có thể nói chỉ một mình nàng nghe, 
chàng nói nhỏ giọng và thái độ cung kính: 

- Công chúa, tôi không phai lương y; mong nàng nhận 
ra hoàng tử Ba Tư đến để giải thoát cho nàng. 

Nghe giọng nói và nhìn những nét trên khuôn mặt, 
công chúa nhận ra chàng mặc đầu bộ râu để mọc dài. 
Nàng bình tĩnh lại và thể hiện trên mặt niềm vui người ta 
không còn hy vọng nàng có nữa và điều ít ngờ được là nàng 
có thể nói chuyện khi chàng bước vào. Sự ngạc nhiên êm 
dịu làm nàng im lặng một lúc; hoàng tử có dịp kể lại nỗi 
thất vọng của mình khi thấy tên Ân Độ bắt cóc đem nàng 
đi mất, chàng quyết tâm bỏ tất cả để đi tìm nàng bất cứ 
đến đâu và giải thoát nàng khói tay tên vô lại; hạnh phúc 
làm sao qua một hành trình buồn tủi và vất vả chàng hài 
lòng lại được thấy nàng trong hoàng cung này. Vắn tắt 
những điểm cần thiết xong chàng yêu cầu công chúa nói 
cho chàng biết những việc xảy ra từ khi bị cướp đi cho đến 
lúc này, chàng lưu ý nàng đó là điều rất quan trọng để có 
những cách làm đúng đắn đưa nàng ra khỏi sự độc đoán 
của vua Cachemrre. 

Công chúa không dài dòng, thuật lại những việc xảy 
ra và để giữ mình cho một hoàng tử nàng đã trao cả tấm 
lồng và niềm tín, nàng đã chọn con đường vờ mất trí hoặc 
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sẽ chết hơn là kết hôn với một ông vua nàng không yêu và 
không thể yêu. 

Hoàng tử Ba Tư thấy công chúa không còn gì để nói, 
liển hỏi nàng về con ngựa thần điệu ở đâu sau cái chết của 
tên Ân Độ. 

- Thiếp không rõ - Nàng trả lời - nhưng sau việc thiếp 
đã kể, chắc rằng nhà vua đã cho bảo vệ cẩn thận. 

Hoàng tứ cũng tin như VẬY, chàng bàn bạc với công 
chúa về ý định và cách làm để sử dụng ngựa thân đưa 
nàng về Ba Tư và bảo nàng ăn mặc lịch sự để tiếp nhà vua 
khi chàng dẫn ông ta lại tuy không bắt buộc phải nói 
chuyện với ông ta. 

Vua Cachemrre rất vui mừng khi nghe boàng tử Ba 
Tư báo tìn đã cố biến chuyển tốt ngay lần đầu khi gặp và 
bệnh tình công chúa đã giảm. Ngày hôm sau ông xem 
hoàng tứ như lương v giỏi nhất thế giới khi công chúa tiếp 
ông và nhận định tình hình thực sự rất khả quan như 
hoàng tử đã nói. 

Thấy nàng trong tình trạng chửa khỏi hăn, vua chỉ 
nói rất sung sướng vì công chúa đã bắt đầu hồi phục và 
sau khi khuyến khích lương v tiếp tục việc chữa trị đã bắt 
đầu rất tốt, ông rút lui không chờ công chúa nói câu nào. 

Hoàng tử Ba Tư đi theo nhà vua, khi ra khối phòng 
công chúa, chàng xin phép hỏi ông vì sao công chúa 
Bengale ở một mình trong vương quốc Cachemire, xa nước 
mình đến thế; làm như chàng không biết nhằm làm nhà 
vua nói chuyện về con ngựa thần và để tự ông nói ra đã 
làm gì nó rồi. 

Vua Cachemire không hiểu được mục đích hoàng tử 
hỏi, nên không giấu giếm gì. Ông kể lại gần như công chúa 
đã nót với ông còn về con ngựa ông đã cho đưa vào kho như 
một vật rất hiếm tuy ông không biết cách sử dụng nó như 
thế nào. 
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Lương y giả mạo nói: 

- Thưa bệ hạ, điều Người vừa cho tôi biết có thể giúp 
tôi chữa hắn được bệnh của công chúa. Do được mang tới 
trên lưng ngựa và là con ngựa thần diệu, nàng bị ảnh 
hưởng của điều gì đó bí hiểm chỉ được giải thoát bằng một 
số hương liệu tôi biết. Nếu bệ hạ vui lòng và cho triều thân 
và dân chúng kinh thành được xem một quang cảnh kỳ lạ 
nhất, ngày mai Người cho mang con ngựa ra giữa quảng 
trường trước hoàng cung và phần còn lại giao cho tôi làm, 
tôi hứa Người và toàn thể dân chúng sẽ tận mắt thấy chỉ 
trong chốc lát công chúa Bengale sẽ tỉnh táo và mạnh khoẻ 
hơn bao giờ hết. Để việc làm được rầm rộ, đã đến lúc công 
chúa phải mặc thật đẹp, trang sức những viên đá quí nhất 
bệ hạ có. 

Vua Cachemire đã làm những việc khó hơn điều 
hoàng tử đề nghị để được thoả thích nguyện vong mà ông 
thấy đã tới gần. 

Ngày hôm sau con ngựa thần diệu được kéo từ kho 
báu ra để ở quảng trường từ sớm theo lệnh nhà vua và 
tiếng đồn chuẩn bị cho một việc gì rất khác thường lan đi 
khắp thanh phố làm từng đoàn người ở các khu vực kéo 
đến xem. Quân bảo vệ được bố trí giữ trật tự và dành một 
chỗ rộng cho con ngựa. 

Vua Cachemire xuất hiện, khi ông đã ngồi lên ghê 
cao ở khán đài, xung quanh là cận thần và các tướng lĩnh 
trong triều, công chúa Bengale có một toán thị nữ được chỉ 
định tháp tùng và giúp nàng lên ngựa. Khi nàng đã ngồi 
trên yên, chân õ vào bàn đạp tay cầm dây cương, lương y 
gia mạo cho đem đến quanh con ngựa nhiều lư hương lớn 
đây lửa, quay vòng quanh ném vào mỗi lự hương một loại 
hương liệu toa ra nhiều loại mùi vị thật thơm. Sau đó tĩnh 
tâm lại, đôi mắt lim địm, tay chắp trước ngực, lương y đi 
ba vòng quanh ngựa vờ đọc thần chú và trong lúc các lư 
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hương toa làn khói dày đồng thời với hương vị rất địu ngọt 
bao quanh công chúa người ta không nhìn rõ nàng và con 
ngựa, hoàng tử nhẹ nhàng nhaãy lên ngồi sau công chúa, 
đưa tay quay chốt ra đi. Trong lúc ngựa đưa chàng và công 
chúa lên không trung, hoàng tử lớn tiếng nói rõ ràng 
những lớởi mà nhà vua cũng nghe được: 

- Nhà vua Cachemire, khi ông muốn cưới những công 
chúa xn ông bão vệ, trước hết phải được họ bằng lòng 
đã. 

Theo cách đó hoàng tử la Tư siành lại và giải thoát 
công chúa Bengale, ngay trong ngày ấy đưa nàng về kinh 
thành Ba Tư, không dừng lại ở lâu đài vui chơi mà hạ 
xuống hoàng cung. Vua Ba Tư chỉ hoãn đám cưới trong 
thời gian cần thiết để chuẩn bị hôn lễ thật trang trọng, 
lông lẫy hơn. 

Sau những ngày vui chơi chúc mừng, việc đầu tiên 
vua Ba Tư thấy cần làm là cử một phái đoàn nổi danh đến 
nhà vua Bengale trình bày về những việc xảy ra và xin 
nhà vua châp nhận làm thông gia qua cuộc hôn nhân này. 
Vua Bengale biết rõ được mọi việc, cho là một vinh dự và 
vu1 lòng chấp nhận. 
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HŨÀNB TỪ ADMED VÀ NÀNB TIÊN PARI-BAN0U 


Hoàng hậu Scheherazade kể tiếp câu chuyện Hoàng 
tử Admed và nàng tiên ParI-Banou sau chuyệnCon ngựa 
thần điệu. Bà nói: 

- Thưa bệ hạ, một trong những vị tiền bối của bệ hạ 
tr vì ngôi vua Ấn Độ yên bình trong nhiều năm, về già hài 
lòng thấy ba hoàng tử con Người xứng đáng học tập đạo 
đức của Người và một công chúa cháu gái, trang điểm cho 
triều đình thêm tươi vui. Hoàng tử con trưởng tên là 
Houssam, người thử hai Ali, người trẻ nhất Ahmed và 
cháu gái là Nourounnihar. 

Công chúa Nourounnlhar là con gái hoàng thân em 
vua được chia một phần lãnh thổ thu nhập lớn nhưng mất 
sau khi cưới vợ mấy năm, để nàng lại từ tấm bé. Nhà vua 
thấy hoàng thân em mình có tình nghĩa anh em hoàn hao, 
rất gắn bó với mình, nên nhận việc giáo dục con gái em. 
đưa nàng về cung để nuôi đạy cùng ba hoàng tử. Sắc đẹp 
đặc biệt cùng thân hình hoàn hảo, công chúa cũng rất 
thông minh và đoan trang không chê trách được làm nàng 
nổi lên so với các công chúa cùng thời. 

Nhà vua, bác công chúa, đã định khi nàng đến tuôi, 
sẽ kết thân với một hoàng tử ở những nước xóm giềng, gả 
cho làm vợ; Người suy nghĩ về việc đó rất nghiêm túc vậy 
mà bông nhiên nhận ra ba hoàng tử con mình đều yêu 
công chúa say đắm. Người rất đau lòng không chỉ niềm 
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say miê Ấy cản trở sự kết thân được dự tính mà còn vì khó 
khăn làm hai người em sẽ không chấp nhận nhường cho 
anh cä như ông tiên đoán. Người nói chuyện với riêng từng 
hoàng tử, chỉ rõ một công chúa không thể là vợ của cả ba, 
sẽ gây rối loạn nếu họ vẫn cương quyết say mê công chúa, 
Nhà vua cố gắng thuyết phục, tuyên bố công chúa chỉ 
dành cho một trong ba người hoặc sẽ ga cho một hoàng tử 
nước khác, Người để các con suy nghĩ lựa chọn. Nhưng. 
thấy các hoàng tử vân khăng khăng theo ý họ, Ngươi cho 
gọi ca ba người đến trước mặt và bảo: 

- Các con ta, vì lợi ích và sự thanh thản của các con, 
ta không thuyết phục các con bỏ nguyện vọng cưới cháu ta 
và là em họ các con, nhưng ta không muốn dùng quyền lực 
cho phép một trong ba con, ta nghĩ đã tìm được một cách 
làm các con hài lòng và giữ được tình đoàn kết với nhau 
vậy các con hãy lắng nghe và thực hiện theo điều ta nói. 
Các con hãy đi du lịch riêng rẽ, đến những đất nước khác 
nhau để không thể gặp nhau. Các con biết ta tò mò thích 
những vật hiếm và đặc biệt, ta hứa sẽ cưới công chúa cho 
người nào trong các con mang về cho ta vật khác thường 
nhất và đặc biệt nhất. Như vây do tình cờ các con xét xem ` 
vật. gì đặc biệt đưa về so sánh với nhau, ai hơn sẽ được ưu 
tiên một cách xứng đáng. Về chi tiêu dọc đường và tiền 
mua vật hiếm, ta cho các con một số tiền ngang nhau phù 
hợp với nguồn gốc sinh trưởng tuy nhiên các con không 
_ được dùng tiền đó phung phí vào người hầu và hành trang 
vì như vậy các con sẽ tự làm lộ ra mình là ai, làm mất tự 
do, các con cần phải làm như vậy, không chỉ để hoàn 
thành mục đích chuyến đi mà còn dễ quan sát những điều 
đáng chú ý, cuối cùng thu được lợi ích lớn nhất về chuyến 
đh. | 

Ba hoàng tử vẫn luôn luôn vâng lệnh phụ hoàng và 
mỗi người đều nghĩ mình sẽ gặp may và có điều kiện 

hffp://tieulun.hopto.org nan 





chiếm lấy công chúa Nourounnilhar, họ tỏ ra sẵn sàng thực 
hiện theo ý vua cha. Không chân chừ, nhà vua cho đếm số 
tiền Người đã hứa và ngay hôm ấy các hoàng tử cho lệnh 
chuẩn bị hành trang, thậm chí chào từ biệt phụ hoàng để 
sáng hôm sau đi sớm. Họ đi ra cùng một cổng thành, ngựa 
và hành trang chu đáo, ăn mặc gia thương nhân mỗi người 
mang theo một võ quan hầu cận cãi trang thành nô lệ, đến 
một địa điểm con đường phân làm ba mỗi hoàng tử đi theo 
một đường riêng. Buổi tối lúc ăn họ quyết định sẽ đi một 
năm, hẹn gặp nhau ở chỗ chia tay, người đến trước chờ 
người đến thứ hai, hai người phải chờ người thứ ba để khi 
đi cùng chào phụ hoàng thì khi về cũng đến trình diện 
Ngưới một lúc. Ngày hôm sau vừa bình minh họ ôm nhau 
hôn, chúc nhau may mắn trên đường đi rồi lên ngựa mỗi 
người theo một con đường để khỏi trùng lặp trong việc lựa 
chọn. 

Hoàng tử HoussaIn, người anh ca nghe nói về sự lớn 
mạnh giàu có và vẻ đẹp của vương quốc Bisnagar, đi theo 
con đường ven bờ biển Ấn Độ, sau khoang ba tháng hành 
trình cùng những đoàn lữ hành khác nhau, khì qua những 
hoang mạc đổi núi căn côi, lúc đến những vùng đông dân, 
văn minh màu mỡ nhất trên thế giới, chàng đến Bisnagar, 
thành phố mang tên vương quốc và là kinh thành, chỗ ở 
của các nhà vua. Chàng thuê phòng trong nhà trọ đành 
cho các thương gia nước ngoài và được biết có bốn khu 
chính ở đó thương gia mở hiệu đủ các loại hàng hoá. 
Hoàng cung ở giữa thành phố, chiếm một vùng đất rất 
rộng có ba lớp tương bao và hai vùng đất thông nhau về 
các mặt từ cổng này đến cổng khác. Ngày hôm sau chàng 
đến một trong những khu chính đó. 

Hoàng tử Houssain không thể không ngỡ ngàng; khu 
vực thật rộng, nhiều con đường cắt ngang đọc tất cả có 
vòm che nhưng sáng sủa. Các cửa hiệu lớn như nhau, bố 
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trí cân đối, mỗi con đường lại kinh doanh một loại hàng 
hoá hoặc một loại công nghệ phẩm khác nhau. 

Rất nhiều cửa hàng đầy vải vóc mịn nhất của các 
vùng ở Ấn Độ, vải màu rực rỡ có hình như thật về người, 
phong cảnh, cây, hoa, lụa và gấm như ở Ba Tư, Trung 
Quốc và những nước khác, đồ sành sứ của Nhật Ban và 
Trung Quốc thảm trải khổ rộng các cỡ... làm hoàng tử rất 
ngạc nhiên không biết có nên tin vào mắt. mình không. 
Nhưng đến cửa hàng thợ kim hoàn và vật trang sức (hai 
nghề này cùng một loại thương gia kinh doanh), chàng loá 
mắt trước số lượng thần kỳ về phẩm vật vàng, bạc, về màu 
sắc rực sáng của ngọc, kim cương, hồng ngọc, ngọc bích, 
xa-phia xen lẫn nhau bày ra bán. Nếu ngạc nhiên về bao 
nhiêu của cái tập trung vào một chỗ, chàng không kém 
sửng sốt về tài sản của toàn vương quốc, kể cả những rơi 
xa xôi, không chỗ nào không có những người dân Ân Độ cả 
nam lẫn nữ không mang vòng cổ, vòng tay và những trang 
sức ở chân; ngọc hoặc đá quý có vẻ càng ánh lên vì da họ 
đen, một màu đen càng làm nối bật màu sáng chói. 

Một nét đặc biệt khác làm hoàng tử thán phục là rãt 
nhiều những người bán hoa hồng thành đám đông trên 
đường phố. Chàng hiểu ra những ngươi Ấn Độ pha! rất 
thích loại hoa này vì ai cũng cầm một bó hoa hồng trên tay 
hoặc hoa trong cửa hàng nên khu phố rộng đến mức nào 
thì hương hoa cũng lan toa khắp nơi. 

Hoàng tử Houssain đi qua nhiều đường phố, tâm trí 
đầy của cải đã thấy, chàng cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. 
Hoàng tử hiến ngỏ lời với một thương gia ông này lịch sự 
mời chàng vào ngồi trong quán, ngôi không lâu chàng thấy 
một người vắt một tấm thắm khoảng sáu bộ vuông trên 
tay rao bán, đấu giá với ba mươi đồng tiền vàng. Chàng 
gọi lại xem tấm tham, thấy giá quá đáng không chỉ vì tấm 
thảm nhỏ mà còn vì chất lượng. Quan sát kỹ tấm tham, 
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chàng hỏi người bán không hiểu vì sao một tấm thâm nhỏ 
và không đẹp mà giá cao đến thế. 

Người rao bán nghĩ hoàng tử Hơussain là một thương 
g1a nên giải đấp ngay: 

- Ông chủ, nếu ông cho giá đó quá cao, ông sẽ ngạc 
nhiên hơn nhiều khi ông biết tôi được lệnh đưa lên tới bốn 
mươi đồng tiền bằng vàng và chỉ giao cho người trả đủ số. 

- Nếu vậy - Hoàng tử lại nói - nó có điểm nào quý giá 
mà tôi chưa biết? 

- Đúng đấy thưa ông, và ông phải chấp nhận nếu biết 
kh ông ngồi lên đấy, tấm thảm sẽ đưa ông bay tới chỗ ông 
muốn và ngay lập tức không gặp một trở ngại nào. 

Hoàng tử nghe nói thế, thấy mục đích hành trình của 
mình là mang về cho vua cha vật hiếm hoi đặc biệt nào đó, 
nghĩ răng không có gì làm vua hài lòng hơn vật này. 
Chàng nói với người bán: 

- Nếu tấm thảm có tính chất quý như ông nói, không 
những tôi không cho là đất mà tôi sẽ thu xếp để mua của 
ông giá đó công thêm một quà tặng hắn ông bằng lòng. 

- Thưa ông chủ, tôi nói thật đấy và ông dễ dàng xác 
nhận khi mua với giá bốn mươi đồng tiền bằng vàng với 
điều kiện tôi bay thứ cho ông xem. Tôi sẽ theo ông đến chỗ 
trọ, chúng ta vào sân sau, tôi trải tấm thảm, ông và tôi 
ngồi lên, ông đưa ra ý muốn lên phòng của ông trong quán 
trọ, nếu chúng ta không được mang ngay tới đó thì ông 
không phải mua bán gì nữa cả. Về quà tặng, tôi xin nhận 
và cám ơn ông còn tiền công thì đã có người buôn thảm trả. 

Tín vào người rao hàng, hoàng tử chấp nhận mua với 
điều kiện ấy, cùng nhau ra phía sau quán trọ sau khi xin 
phép chủ nhà. Người rao trải tấm thảm, cả hai ngồi lên 
trên và ngay lúc hoàng tử nói ý muốn vào phòng mình 
trong quán, chàng có mặt ngay trong đó với ngươi rao. 
Chắc chăn về tính chất quý của tấm thảm, chàng đếm cho 
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ồng ta bốn mươi đồng tiền vàng và tặng thêm hai mươi 
đồng tiền cho người rao. 

Hoàng tử Houssain có chiếc thám, chàng vô cùng vui 
mừng vừa đến Bisnagar đã l:iếm được ngay một vật hiếm 
hoi, chắc chắn sẽ chiếm đujc công chúa Nourounnihar. 
Thực vậy chàng tin rằng hai người em không thể tìm được 
một vật gì sánh được tấm thảm chàng may mắn gặp được. 
Không cần ở lại Bisnaga- lâu hơn, chàng có thể ngồi lên 
tấm thảm ngay hôm ấy sến chỗ hẹn với họ nhưng chàng 
buộc phải chờ. Muốn biết thêm về nhà vua, triều đình xứ 
Bisnagar và tìm hiểu lực lượng, luật pháp, phong tục, tôn 
giáo cùng tình hình toàn vương quốc, chàng ở lại mấy 
tháng để thỏa tính tò mò. 

Thông lệ của vua Bisnagar là mỗi tuần một lần cho 
các thương gia nước ngoài tiếp kiển. Với đanh nghĩa đó 
Houssann đã gặp ông nhiều lần. Hoàng tử này vốn tuấn tú, 
vô cùng thông minh và hiểu biết lễ nghi, nối hẳn lên giữa 
những thương gia đến tiếp kiến vua. Chính nhà vua thích 
trao đồi với chàng hơn những thương g1a khác để hỏi thăm 
sức khoẻ nhà vua Ấn Độ và ca tụng về sự hùng cường, giàu 
có của triều đình vương quốc ông. 

Những ngày khác boàng tứ đi tham quan những nơi 
đáng chú ý trong kinh thành và các vùng xung quanh. 
Trong số cảnh vật đáng khâm phục, chàng thấy một ngôi 
đền thờ thần, kiến trúc thật đặc biệt ở chỗ tất cá bằng 
đồng đen: mặt bằng khoảng năm mét vuông, cao bảy mét 
rưỡi và đẹp nhất là một tượng thần bằng vàng khối cao 
bằng một người, đôi mắt bằng hồng ngọc bố trí nghệ thuật 
đến mức quay nhìn chiều nào cũng thấy. Chàng thấy một 
điều khác không kém phần được thán phục: giữa một ngôi 
làng có một bãi đất bằng khoảng mười mẫu trung tâm là 
khu vườn đầy hồng và các loại hoa nhìn rất đẹp, có tnỘt 
bức tường thấp bao quanh ngăn súc vật lại gần. Ö giữa 
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vrờn là một khu vực cao bằng đầu người gắn kết bằng 
những viên đá nối với nhau tình vì như chỉ là một tang đá. 
Ngôi đến mái vòm xây trên khu vực kết bằng đá đó, cao 
hai mươi lầm mét cách nhiều dặm quanh đấy vẫn trông 
thấy. Chiều dài ngôi đền mười Ìăm, rộng mười mét, tất ca 
bằng đá hoa cương màu đó phăng lì. Vòm trần trang trí ba 
hàng phong cảnh, có chạm nối hình các nữ thần, từ trên 
cao xuống dưới không chỗ nào để trống. 

Sáng và chiều người ta làm lễ, cúng bái trong đền 
kèm theo những trò chơi, những hoà tấu nhạc cụ, nhãy 
múa, hát và yến tiệc. Những người lo việc trong đền, nhân 
dân ở đó sống vào phẩm vật những người hành hương 
đông đảo mang tới từ những nơi xa xôi nhất để cầu 
nguyện. 

Hoàng tử HoussaIn còn được tham dự buối lễ long 
trọng hàng năm ở triều đình Bisnagar đủ mặt các quan 
chức địa phương, các tướng lĩnh những tổng trấn, những 
người Bà-la-môn, nổi tiếng nhất, có những nơi xa xôi ít 
nhất phải bốn tháng đi đường. Cuộc tập hợp vô vàn người 
Ấn Độ trên một bãi bằng rất rộng là một quang cảnh thật 
ngoạn mục. Giữa bãi bằng có một quảng trường rất dài và 
rộng, một mặt ngăn bởi một toà nhà rãt đẹp dưới dạng lâu 
đài chín tầng dựa trên bốn mươi chiếc cột, dành cho vua, 
triểu đình và những người nước ngoài được vinh dự tiếp 
kiến vua mỗi tuân một lần, phía trong trang trí và trang 
bị tuyệt với, bên ngoài vẽ những cảnh vật đủ các loài vật, 
chim, côn trùng ca những loại ruồi muỗi, tất cả theo tự 
nhiên. Ba mặt khác là những lâu đài ít nhất bốn, năm 
tầng cũng tô vẽ như nhau. Những lâu đài này có nét đặc 
biệt là người ta có thể xoay chuyển, thay đối mặt và cảnh 
vẽ từng gìiở. 

Xung quanh quảng trường, cách đều nhau sắp xếp 
hàng nghìn con voi trang phục lộng lẫy mỗi con mang trên 
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lưng một lầu vuông bằng gỗ tấm vàng và những nhạc công 
Và các người làm trò trong mỗi lầu. Vòi voi, tai và phần 
thân sơn màu đỏ thẫm và các màu thể hiện những hình 
thù kỳ lạ. 

Trong toàn cảnh đó, hoàng tử Houssain ca ngợi hơn 
ca kỹ nghệ, sự khéo léo và thiên tài sáng tạo của những 
người Ấn Độ là được thấy một con voi to khoẻ nhất đứng 
chụm bốn chân trên một chiếc cọc lớn cắm sâu vào đất, 
cách mặt đất khoảng hai bộ, múa vòi trên không theo nhịp 
nhạc cụ. Chàng cũng khâm phục không kém một con voi 
khác cũng to khoẻ thế đứng một đầu thanh ngang bắc trên 
cọc cao mười bộ, đầu kia buộc một tang đá cực kỳ lớn dùng 
làm đối trọng, lúc lên cao lúc xuống thấp làm các động tác 
thân và vòi theo nhịp điệu các nhạc cụ như con voi kia 
trước mặt vua và triều đình. Những người Ấn Độ buộc 
chặt tảng đá đối trọng, dùng sức người kéo đầu kia xuống 
sát đất, nâng bổng được con voi lên. 

Hoàng tử Houssain có thể ở lại lâu hơn ở vương quốc 
Bisnagar, vô vàn những điều kỳ lạ khác có thê hấp dẫn 
chàng cho đến ngày cuối năm; nhưng đã đến ngày ước 
định các anh em gặp nhau; vả lại chàng cũng đã thoả mãn 
về những điều trông thấy, chàng lại luôn luôn nghĩ đến đối 
tượng mình yêu, từ khi mua được vật hiếm, sắc đẹp, sự 
duyên dáng của công chúa ngày càng In đậm trong niềm 
say mê của chàng, chàng cam thấy yên tâm, hạnh phúc 
hơn khi sắp được về đến gần nàng. Sau khi chi phí thoải 
mái cho người giữ phòng thuê trọ, hẹn giờ đến lấy chìa 
khoá để ở cửa mà không nói sẽ đi bằng cách nào, chàng 
vào phòng đóng cửa lại để chìa khoá ở đấy. Chàng trải tấm 
thảm, ngồi lên cùng viên võ quan hầu cận, vừa tĩnh tâm 
ước được mang đến chỗ hẹn với các em thì đã thấy đến nơi 
rồi Chàng dừng lại đấy, cho người ta biết mình là một 
thương gia và chở các em. 
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Hoàng tử Ali, em kế tiếp Houssain, dự định đi Ba Tư 
phù hợp với ý vua Án Độ, lên đường cùng một đoàn lữ 
_ hành vào ngày thứ ba đã chia tay với anh em. Sau bốn 
tháng chàng đến thành phố Schiraz lúc đó là kinh thành 
Ba Tư. Dọc đương kết bạn với một số thương gia nhân 
danh là người buôn kim hoàn, chàng cùng thuê phòng ở 
trong một nhà trọ với ho. 

Ngày hôm sau trong lúc các thương gia mở hàng hoá, 
hoàng tứ Ali đến đây theo ý thích và chỉ quan tâm đến 
những vật cần thiết, sau khi thay đổi quần áo, chàng cho 
dân đến các khu phố bán đá quý, những vật vàng, bạc, 
gấm, lụa, vãi đẹp và những vật khác hiếm hoi và quý nhất. 
Nơi này lộng lẫy và xây dựng chắc chắn, có mái vòm do 
những cột to đõ, xung quanh là các cửa hàng bố trí dọc 
theo tường cả trong lẫn ngoài, rất nổi tiếng ở Schiraz. 
Trước hết hoàng tử đi dọc ngang khắp chỗ ấy, nhận thấy 
sự giàu có trong số lượng khổng lỗ những hàng hoá quý 
bày bán. Trong số những người rao hàng ởi lại mang theo 
hàng hoá, chàng ngạc nhiên thấy một người cảm trong tay 
một chiếc ống bằng ngà voi đài khoảng một bộ, to hơn 
ngón tay cái một ít rao với giá ba mươi đồng tiền vàng. Lúc 
đầu chàng tưởng người kia mất trí. Để rõ ràng hơn, chàng 
lại gần một cửa hàng hỏi người bán: "Thưa ông chủ, ông 
cho biết người rao hàng kia có mất trí không mà đòi chiếc 
ống ngà voi những ba mươi đồng tiền bằng vàng? 

- Thưa ông - Người kia trả lời - nếu ông ta không bị 
mất trí vào hôm qua thì tôi có thể khẳng định với ông đấy 
là người thông minh nhất trong số những người rao hàng 
và được người ta tin tưởng nhất khi cho giao bán những đồ 
vật quý. Còn chiếc ống rao bán ba mươi đồng tiền bằng 
vàng thì đáng giá đấy, thậm chí còn hơn. Ông ta sẽ đi trở 
lại qua đây chúng ta gọi vào và tự ông hỏi xem. Mời ông 
ngồi nghỉ đã. 
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Hoàng tử Ali không từ chối lời mời tử tế của ông chủ. 
cửa hàng, ngồi một lúc thì người rao hàng trở lại. Nghe gọi 
tên, ông ta vào, ông chủ cửa hàng chi vào Alì nói: 

- Ông trả lời cho ông này xem có điên không mà rao 
bán những ba mươi đồng tiền bằng vàng một chiếc ống có 
ve ít tác dụng như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên đấy nếu 
không biết ông vốn là người thông mình. 

Người rao hàng nói với hoàng tử: 

- Thưa ông chủ, không phải chỉ riêng ông cho tôi là 
điên vì chiếc ống này. Tôi hy vọng ông sẽ không nghĩ thế 
như những người khác khi tôi nói rõ tính chất đặc biệt của 
nó. Trước hết ông chú ý ở mỗi đầu ống có miếng kính, khi 
nhìn vào một trong hai đầu đó, bất cứ ông muốn trông 
thây gì ông sẽ trông thấy ngay. 

- Tôi sẵn sàng xin lỗi vì đã đụng chạm tới danh dự 
của ông nếu ông cho tôi thấy thực tế như ông nói - Hoàng 
tỨ nói. 

Câm chiếc ống trong tay quan sát hai miếng kính, 
chàng bảo: 

ˆ Ông chỉ cho tôi phải nhìn vào đâu xem nào. 

Người rao hàng chỉ. Hoàng tử nhìn vào, mong nhìn 
được vua cha, chàng thấy nhà vua ngay, Người rất mạnh 
khoẻ, ngồi trên ngai vàng giữa các triều thần. Sau vua cha 
không ai thân yêu trên đời bằng công chúa Nourounnihar, 
- chàng mong được thấy nàng, chàng liền nhìn thấy nàng 
đang ngồi trang điểm có thị nữ vây quanh, vui vẻ cười đùa. 

Hoàng tử Ali không cần chứng minh gì khác để 
khẳng định chiếc ống này là vật quý nhất chàng có được 
không riêng trong thành phố Schiraz mà cá toàn cầu. 
Chàng nghĩ nếu không mua thì không bao giờ mua được 
một vật hiếm như vậy đem về dù ở Shiraz hay chỗ nào 
khác đến mười năm. Chàng nói với người rao hàng: 

- Tôi xin rút lui ý kiến không đúng đã tưởng ông mất 
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trí. Tôi nghĩ ông sẽ rất hài lòng việc tôi bù đấp lại là mua 
chiếc ốtig của ông. Tôi không muốn một người khác sở hữu 
nó, ông nói đứng giá để khỏi phải rao hàng nữa và đi lại 
mệt nhọc. Ông đến chỗ tôi, tôi sẽ trả đủ tiền cho ông. 

Người rao hàng khẳng định và thể thốt được lệnh bán 
cho được bốn mươi đồng tiền bằng vàng. Hoàng tử dẫn ông 
ta về chô trọ đếm đủ số tiền vàng và như vậy, sở hữu chiếc 
ống bằng ngà voi. 

Được chiếc vật hiếm này, boàng tử vô cùng vui sướng 
chấc chấn các anh, em chàng không gặp được vật hiếm hơi 
đáng khâm phục như vậy và công chúa Nourounnthar sẽ 
là phần thưởng cho cuộc hành trình vất và của chàng, 
Chàng chỉ còn nghĩ đến việc tham quan triều đình Ba Tư, 
xem những gì lạ ở Schiraz và quanh vùng, rồi chờ đoàn lữ 
hành cùng ởi trở về Ấn Độ. Thoâ mãn tính tò mò rồi thì 
đoàn lữ hành chuẩn bị lên đường, chàng g1a nhập hành 
trình. 

Không một trở ngại làm gián đoạn chuyên đi ngoài 
việc phải đi nhiều ngày và mệt môi dọc đường, hoàng tử 
Ali may mắn đến chỗ hẹn đã có hoàng tử Houssain. Họ ở 
lại cùng nhau chờ hoàng tử Ahmed. 

Hoàng tử Ahmed theo con đường đi Samarcande, 
ngày hôm sau khi đến nơi, cũng như hai hoàng tử anh, 
chàng ra vùng trung tâm đô thị. Một người rao hàng đến 
trước mặt chàng, tay cầm một quả táo nhâần tạo, rao giá ba 
mươi lăm đồng tiền bằng vàng. Chàng ngắn người ấy dừng 
lại và nót: 

- Ông cho tôi xem quả táo và cho biết rõ tính năng 
đặc biệt nào của nó mà hô giá cao đến thế. 

Đưa cho chàng để quan sát kỹ, người rao hàng bảo: 

- Thưa ông chủ, nhìn bề ngoài quả táo này không 
đáng giá mấy, nhưng nếu người ta nhìn vào tính năng và 
việc sử dụng rất. tốt làm lợi cho người, thì có thể nói nó vô 
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giá, chăc chắn người có nó là người sở hữu cả một kho báu. 
Thực vậy bất cứ căn bệnh nào, dù bị bệnh chờ chết như sốt 
kéo dài, sốt xuất huyết, viêm màng phối, dịch hạch hoặc 
các loại bệnh như thế, kể cả đang hấp hối, sử dụng nó đều 
chữa khỏi, phục hồi ngay được sức khoẻ như chưa bao giờ 
đau yếu. Làm việc đó cũng dễ nhất trần đời vì chỉ đơn giản 
xoa nó Vào ngƯởời. 

- Nếu như lời ông nói thì quả táo có một đặc tính 
tuyệt vời và có thể nói vô giá nhưng một người trung thực 
như tôi muốn mua, làm sao xác nhận được không có gì giả 
dối và ông không ca tụng thái quá? 

- Thưa ông, việc đó được toàn thành phố, Samarcande 
biết rõ và xác nhận. Không cần đi xa, ông cứ hỏi tất cả 
những người buôn bán ở đây trong đó một số người hỏm 
nay sẽ không còn sống nữa nếu không dùng phương thuốc 
chữa bệnh rất công hiệu này. Để ông hiểu rõ thêm xin nói 
đó là kết quả nghiên cứu lâu dài của một học gia nối tiếng 
ở thành phố này dành suốt đời tìm hiểu đặc tính quý của 
cây cối và khoáng chất, đã tổng hợp tạo ra quả táo này, 
dùng nó chữa bệnh thật kỳ lạ trong thành phố làm người 
ta không quên ông được. Cái chết đột ngột làm ông không 
có thì giờ sử dụng phương thuốc đặc biệt này, mới đây ông 
lìa trần và bà vợ goá nhà đông con còn nhỏ tuối phải bán 
nó đi để gia đình sống thong dong hơn. 

Trong lúc người rao hàng kế lại với hoàng tủ Ali 
những đặc tính quý của quả táo kỳ diệu, nhiều người đứng 
lại vây quanh họ, phần đông xác nhận đúng như lời người 
kia nói. Một trong số ấy bảo ông có một người bạn đang bị 
bệnh nghiêm trọng chỉ chờ chết, là một dịp thứ nghiệm 
hiệu quá hoàng tử Ahmed nói với người rao hàng nếu chữa 
lành người bệnh ấy thì chàng sẽ mua với giá bốn mươi 
đồng tiền bằng vàng. 

Người rao hàng được lệnh bán với giá ấy nói với 
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khi Ahmed, hoàng tử em chúng ta, trở về, đồng thời sẽ 
tuyên bố vật quý hiếm anh đưa về. Đối với em, anh không 
biết em đưa vật gì về, chắc chẳng được bao nhiêu, anh 
thây hành lý của em không tăng thêm. 

- Còn anh - Hoàng tử Àli đáp lại - ngoài việc dự trữ 
tấm thảm chẳng đẹp đẽ gì chắc anh phải mua mà ghế xô- 
pha của anh cũng đã có, hình như em có thể nhạo lại anh 
đây. Nhưng anh đang muốn giấu vật quý hiếm mang về, 
anh cũng cho em giữ bí mật về vật em đã mua. 

- Anh cho là vật anh mang về hơn hẳn mọi vật khác 
dù đến thế nào chăng nữa, anh không khó gì để cho em 
xem làm em phải đồng ý vật anh mang về như anh ước 
tính. Nhưng chúng ta chờ hoàng tử Ahmed đến đã rồi có 
thể cho nhau biết, trân trọng và tuân theo thú tục quy 
định về vận may của nhau. ' 

Hoàng tử All không muốn ởi sâu tranh cãi với hoàng 
tử anh cho rằng vật anh mang về quý hiếm hơn. Chàng 
thầm nghĩ nếu chàng đưa ra chiếc ống ngà voi, hẳn nó 
không hơn được thì ít nhất cũng không thua kém vật của 
anh và đồng ý sẽ đưa ra vật lạ của mình ra khi hoàng tử 
Ahmed trỏ về. 

Khi Ahmed về gặp hai anh, sau khi đã ôm hôn nhau 
trìu mến và chúc mừng hạnh phúc gặp lại nhau ở chỗ đã 
chia tay ra đi, hoàng tứ Houssain với danh nghĩa anh cả, 
lên tiếng nói: | 

- Các em, sau này chúng ta sẽ kể chuyện về những 
nét đặc biệt của hành trình, hãy nói về điều quan trọng 
nhất cần biết đã. Anh nghĩ các em đều nhớ đến mục đích 
chuyến đi của chúng ta, đừng giấu giếm nhau vật lạ chúng 
ta mang về và trước khi đưa ra chúng ta phải thật công 
bằng xét xem phụ hoàng sẽ cho ý kiến ai thắng cuộc. 

- Để làm gương - Anh nói với các em - vật quý hiếm 
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đang ngồi, nó bình thường, bề ngoài không có gì hấp dẫn 
như các em thấy nhưng khi anh nói về tính chất của nó, 
các em sẽ khâm phục như chưa bao giơ được nghe nói và 
sẽ phải xác nhận rất quý. Thực vậy, nếu ngồi lên đấy như 
chúng ta đang ngồi và ước muốn được mang tới một chỗ 
nào đấy dù xa mấy, người ta sẽ đến ngay chỗ ấy hầu như 
lập tức. Anh đã thử nghiệm trước khi không tiếc đếm đủ số 
tiền bốn mươi đồng tiền bằng vàng và khi đã hoàn toàn 
thoa mãn tính tò mò về triều đình Blsagar, muốn trở về 
anh không dùng xe cộ nào khác ngoài tấm tham kỳ diệu 
này. Nó đã đưa anh và người hầu cùng bay, người hầu có 
thể cho các em biết anh mất bao nhiêu thời gian để đến 
đấy. Anh sẽ thử nghiệm để các em xem khi thích hợp. Còn 
bây giờ anh chờ xem các em cho biết đã đem vật gì về, có 
thể so sánh với tấm tham của anh được không. 

Hoàng tử Houssain kết thúc lời ca ngợi tấm tham ở 
đấy, hoàng tử All tiếp lời anh: 

- Thưa anh, phải thú nhận tấm thảm của anh là một 
trong những vật tuyệt vời nhất nếu nó có đặc tính như anh 
vừa nói không a1 nghị ngờ gì. Nhưng cũng phải công nhận 
có những vật khác em không nói hơn nhưng ít nhất cũng 
tuyệt vời như thế ở dạng khác. Để anh đồng ý, em đưa anh 
xem chiếc ống bằng ngà voi này, nhìn không đáng chú ý 
như tấm tham của anh. Em cũng mua với giã như anh 
mua nhưng cũng không kém bằng lòng về nó như anh 
thích tấm thảm. Công minh như anh, hẳn phải công nhận 
em đã không nhầm khi có thể biết bất cứ vật nào muốn 
thấy. Em không muốn anh chỉ tin vào lời nói, đây là chiếc 
ống, anh thứ xem sao. 

Hoàng tử Houssain cầm chiếc ống, đưa lên mắt nhìn 
vào một đầu theo cách em chỉ, ý muôn được thấy công 
chúa Nourounnlhar và biết sức khoẻ của nàng thế nào. 
Hoàng tư Al1 và Ahmed nhìn vào anh, rất ngạc nhiên thấy 
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nét mặt anh thay đổi rất lạ, sau đó có vẻ buồn. Hoàng tử 
Houssain không để các em hỏi, bảo ngay: 

- Các hoàng tử, hai em và anh đi xa vất vả để mong 
được thương cho mình công chúa Nourounnlhar thật vô 
ích. Chi một lúc nữa thôi nàng không còn sống nữa. Anh 
vừa thấy nàng năm trên giường xung quanh là các thị nữ, 
thái giám khóc lóc, xem ra chỉ chờ giờ chết của nàng. Đây, 
các em tự nhìn xem canh thương tâm ấy và cùng khóc với 
anh đi. 

Hoàng tử Ali cầm chiếc ống ở tay hoàng tử Houssan 
nhìn xem, rất buồn đưa lại cho hoàng tử Abmed cùng thấy 
quang cảnh thật bi tham và làm họ quan tâm nhiều. 

Khi hoàng tử Ahmed câm chiếc ống từ tay hoàng tứ 
Ali, nhìn thấy công chúa Nourounnmihar chẳng còn sống 
được bao lâu nữa, chàng nói với hai anh: 

- Các anh ạ, công chúa là người chúng ta đều mong 
muốn đang ở trong tình trạng hấp hối rồi nhưng em thấy 
chúng ta còn cơ may cứu được nàng nếu tranh thủ được 
thơi gian. _ 

Chàng rút trong túi ra quả táo kỳ diệu, đưa cho hai 
anh xem và nói: 

- Quả táo này đắt không kém tấm tham và chiếc ống 
bằng ngà các anh mua đưa về. Có dịp để các anh thấy đặc 
tính tuyệt vời của nó làm em không tiếc đã mua với giá 
bốn mươi đồng tiền bằng vàng. Người bệnh ngửi nó, dù 
đang hấp hối cũng phục hồi sức khoẻ ngay lập tức, em đã 
thử nghiệm rồi. Chúng ta phải mau chóng đến cứu công 
chúa và các anh sẽ thấy ngay tác dụng. 

Hoàng tử Houssain nói: 

- Nếu thế, chúng ta sẽ đến ngay phòng của công chúa 
bằng cách ngồi lên tấm thảm của anh. Các em lại ngay 
đây, ngồi vào như anh, khá rộng đủ chỗ cho cả ba người. 
Trước hết hãy ra lệnh cho người hầu cùng lên đường ngay 
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và đên tìm chúng ta ở hoàng cung. 

Ra lệnh cho tuỳ tùng xong hoàng tử Ali và › Ahmed 
ngồi vào tấm tham, cùng hoàng tử Houssain, cả ba cùng 
ước muốn được mang đến phòng công chúa Nourounnihar. 
Họ tới nơi rất nhanh, hầu như chưa rời khỏi chỗ vừa ra đi. 

Ba hoàng tử có mặt thật bất ngờ làm các thị nữ, thái 
giám sợ hãi, không hiểu phép lạ nào đưa ba người đàn ông 
tới đây. Lúc đấy chưa nhận ra, các thái giám chuẩn bị tấn 
công họ như những người đã vào tới phòng cấm nhưng rồi 
tự thấy sai lầm vì sau đó đã biết họ là aI. 

Hoàng tử Ahmed vừa vào đến phòng công chúa 
Nourounnihar, thấy nàng hấp hối bèn ra khỏi tấm thâm 
lại gần giường đưa quả táo thần diệu lại sát mũi công chúa 
trong lúc hai hoàng tử kia cũng tới sát giương. Một lúc sau 
công chúa mở miất, ngoảnh đầu nhìn những người bao 
quanh nàng, ngồi dậy đòi mặc quần áo ngoài thoải mái, 
tình táo như vừa qua một giấc ngủ dài. Các thị nữ vui 
mừng báo với nàng nhờ ba hoàng tử anh họ nàng đặc biệt 
là nhờ hoàng tử Ahmed đã cứu nàng nhanh chóng phục 
hồi sức khoẻ. Thể hiện niềm vui được gặp lại họ, công chúa 
cám ơn cä ba chàng, nhất là hoàng tử Ahmed. Thấy nàng 
bao thị nữ lấy quần áo, các hoàng tử nói rất sung sướng 
được đến kịp để mỗi người góp một phần cứu nàng khỏi 
cơn hiểm nguy, được gặp nàng và mong nàng sống lâu rồi 
họ rút lui. 

Trong lúc công chúa thay quần áo, ba hoàng tử ra 
khỏi phòng nàng đến quỳ trước phụ hoàng chúc thọ. Họ 
nhận thấy vua cha đã được trưởng thái giám bẩm báo họ 
đã về và công chúa mà các thây thuốc chịu bó tay, đã được 
họ chữa khỏi một cách thần diệu. Sau những lời chúc 
mừng trong những trường hợp như vậy, mỗi hoàng tử 
trình với vua cha vật quý hiếm mình mang về: hoàng tử 
Houssain, tấm thảm chàng đã lấy lại từ buồng công chúa, 
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hoàng tử Ali chiếc ống ngà voi và hoàng tử Ahmed quả táo 
kỳ diệu. Ca tụng đặc tính quý hiếm rồi, họ nộp lại cho vụa 
cha, khẩn câu Người công bố vật nào hơn và như vậy theo 
như lời hứa. Người cho al lấy công chúa Nourounnihar làm 
vợ. 

Nhà vua Ấn Độ đôn hậu lắng nghe những gì các 
hoàng tử nói về lợi thế của vật mình mang về không ngắt 
lời họ và biết rõ việc chừa khỏi bệnh cho công chúa, ngồi 
Im lạng một lúc như suy nghĩ để trả lời. Sau đó ông ngắt 
lởi các con và khôn khéo nói: 

- Các con ta, ta vui lòng tuyên bố điều đó nếu ta xét 
được thật đúng đắn nhưng các con xem ta có thể phán 
quyết như thế không. Con, hoàng tử ÀAhmed, đúng là công 
chúa khối bệnh nhỡ qua táo nhân tạo của con nhưng ta hoi 
con có điều kiện làm việc Ấy không nếu trước đó không có 
chiếc ðng ngà voi của Ali cho biết mối nguy hiểm đang đe 
doa công chúa và tâm thảm của Hloussam không nhanh 
chóng đưa con về kịp cứu chữa? Con hoàng tử AÌi, chiếc 
ống ngà voi cho con và anh em con biết sắp mất công chúa 
và như vậy phải công nhận nàng, chịu ơn con. Nhưng con 
cũng phải công nhận biết như thế cũng vô ích nếu không 
có qua táo và tấm thảm. Cuôi cùng. hoàng tử Houssain, 
công chúa sẽ vô ơn nếu không col trọng rác dụng của tấm 
tham. Nhưng con xem. tắm tham sẽ không đóng góp được 
gì nếu không nhờ ống ngà vơi của Ali để nắm được tình 
hình và Ahmed không dùng quả táo nhân tạo chữa cho 
công chúa. Như vậy ca ba vật quý biếm không cái nào hơn 
cái nào mà ngược lại các con hoàn toàn bằng nhau mà ta 
chỉ có thể cho một người cưới công chúa, các con cũng tự 
thấy vật các con mang về chỉ vinh dự góp phần như nhau 
cứu sống được công chúa Nourounnihar. 

Vì vậy ta phải dựa vào một con đường khác để xác 
định được chắc chắn việc chọn lựa giữa các con. Bây giữ 
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còn có thì giờ cho đến tối. Các con hãy đi lấy mỗi người một 
chiếc cung tên. ra khỏi thành phố đến sân lớn đua ngựa, ta 
cũng sẽ ra đấy và tuyên bế cho người nào bắn xa hơn sẽ 
được cưới công chúa. 

Ta cũng không quên câm ơn các con nối chung và 
riêng từng người về món quà quý mang về. Trong kho 
cũng đã có nhiều vật hiếm nhưng không có gì sánh với 
tính chất đặc biệt của tấm tham, chiếc ống ngà voi và quả 
táo kỳ diệu sẽ làm phong phú thêm cho kho tàng. Đấy là 
ba vật đứng đầu, ta sẽ giữ gìn không chỉ vì vật lạ mà để có 
dịp sử dụng có lợi sau này. 

Ba hoàng tử không có gì phân bác lại quyết định của 
phụ hoàng vừa nêu ra. Khi ra ngoài. ngưỡi ta đem lại cho 
họ môi người một cung một tên, họ giao lại đồ dùng cho 
lính hầu vừa về tập hợp và họ cùng ra bãi đua ngựa với vô 
số đân chúng đi theo, 

Nhà vua không đề phải chờ đợi. Khi ngài đến. hoàng 
tử Houssain là anh ca, câm cung tên băn trước, hoàng tử 
Ali bản sau đó và mũi tên rơi xuống xa hơn, hoàng tử 
Ahmed bắn sau cùng nhưng mũi tên vút đi, không thấy rơi 
xuõng. Người ta vội vã chạy theo tìm, hoàng tử Ahmed 
cũng tìm nhưng xa hay gần đều không thấy. Tuy có thể tin 
là chàng bắn xa hơn ca và đáng được cho cưới công chúa 
Nourounnihar nhưng phải có mũi tên để xác thực, dù 
chàng chứng minh ra sao, nhà vua vẫn xét để Ali thắng 
cuộc. Ngài ra lệnh chuẩn bị lễ cưới thật trang trọng và 
mấy ngày sau đó hôn lễ được tô chức thật rầm rộ. 

Hoàng tử Houssain không tham dự tôn vinh buổi lễ. 
Quá say mê công chúa chàng không đủ sức chịu đựng nỗi 
đau khổ thấy nàng thuộc về Ali mà chàng bảo không xứng 
đáng và cũng không yêu công chúa hơn chàng. Chàng bắt 
mãn rõ rệt đến nỗi rời bỏ triều đình, từ chối quyền kế vị đề 
đi tu. khép mình vào kỷ luật một tu sĩ nổi tiếng về một 
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cuộc sống gương mẫu cùng một số đông môn đồ xây dựng 
một nơi ở ấn rất tĩnh lặng. 

Hoàng tử Ahmed với lý do như Houssain, cũng không 
tham dự lễ cưới hoàng tử Ali và công chúa Nourounnihar 
nhưng không từ bỏ thế tục. Vì không hiểu được tại sao mũi 
tên của chàng mất tích, chàng giấu mọi người, quyết tâm 
tìm cho được mũi tên để khỏi phải ân hận điều gì, chàng 
đến chỗ người ta lượm tên của hai hoàng tử anh, đi thăng 
tới trước mặt, nhìn trái nhìn phải đã quá xa mà không 
thấy. chàng không cho rằng mình đã phí công võ ích. Rồi 
như bị cuốn hút, chàng cứ đi tiếp không mệt môi cho đến 
những núi đá cao buộc phai đi vòng khi muốn vượt qua và 
những tang đá ở đó rất hiểm trở, ở trong một vùng khô cằn 
cách nơi chàng ra đi bốn dặm. 

Lại gần những tảng đá, hoàng tử Ahmed thấy một 
mũ tên, nhặt lên nhìn kỹ thì chính là mũi tên chàng đa 
bắn. Chàng nghĩ: "Đúng mũi tên này nhưng mình cũng 
như mọi người sống trên đời không đủ sức băn một mũi 
tên xa đến thế" Thấy nó nằm trên mặt đất không cắm sâu 
xuống, chàng cho là mũi tên bán vào tảng đá cứng quá bị 
bật lại. Chàng lại tự nhủ: 

- Có điều gì bí mật trong việc lạ lùng này và điểu bí 
mật này chỉ có lợi cho mình. Số phận làm mình buồn nản 
khi tước đi quyền được có về người mình yêu mong đưa lại 
hạnh phúc trong đơi có lẽ dành cho mình một cái khác để 
an ủi mình chăng. 

Với ý nghĩ đó, thấy núi đá nhô ra lõm vào, hoàng tử 
đi vào một trong những chỗ lõm ấy, đôi mắt nhìn vào từng 
góc, chàng thấy một cánh cửa sắt có vẻ không khoá. Đẩy 
mạnh cánh cửa mở vào trong, có lối đốc không bậc thang, 
chàng bước xuống tay cầm mũi tên. Tưởng sẽ vào chỗ tối 
tăm nhưng một luồng ánh sáng mới tiếp theo đó, chàng 
bước vào một quang trường lông lây cách khoảng năm 
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mươi. sáu mươi bộ thấy có một lâu đài thật đẹp. Nhưng 
chưa kịp có thì giờ ngắm nghía vẻ đẹp của toà lâu đài thì 
ngay lúc đó bỗng xuất hiện vị nữ hoàng phong thái oal 
nghiêm, với sắc đẹp mà quần áo sang trọng và đá quý 
nàng trang điểm cũng không thể làm tăng thêm được vẻ 
đẹp tuyệt vời của nàng hơn nữa. Nàng tiến ra tiển sanh có 
toán thị nữ đi theo cũng tuyệt đẹp đến nỗi phải khó khăn 
lắm mới nhận ra a1 là nữ chủ. 

Hoàng tử thấy nàng, bước vội đến cung kính chào và 
nữ hoàng cao giong nói: 

- Hoàng tử Ahmed lại gần đây. chàng sẽ được tiếp 
đón nỗng nhiệt. 

Hoàng tử rất ngạc nhiên thấy có người gọi tên mình 
trong mộc vùng chưa bao giờ chàng nghe nói tuy rất gần 
kinh thành vua cha và không hiểu vì sao một nữ hoàng 
chàng không quen lại đã biết chàng. Hoàng tử quỳ xuống 
dưới chân nàng rồi vừa đứng dậy chàng vừa nói: 

- Thưa nữ hoàng, tôi vừa đến một nơi mà do tò mồ tôi 
đã liều lĩnh bước vào. rất cám ơn nữ hoàng đã sẵn sàng 
tiếp đón. Nhưng thưa nữ hoàng. xin lỗi cho phép tôi được 
hỏi do đâu nàng biết tôi, tuy nàng ở rất gần chúng tôi mà 
hôm nay tôi mới biết? 

- Hoàng tử - Nữ hoàng nói - chúng ta vào phòng 
khách thiếp sẽ trả lời như thế tiện hơn cho thiếp và cho 
chàng. 

Nói xong nữ hoàng dẫn Ahmed vào một ngôi nhà có 
kiến trúc tuyệt vờ) có màu vàng và màu xanh da trời trang 
trí vòm nhà, và bài trí bằng những vật giàu có vô giá. Ngôi 
nhà quả là có về vô cùng mới lạ làm chàng tấm tắc khen, 
nói chưa từng thấy tương tự. Nàng lại nói: "Tuy thê thiếp 
bảo đâm với chàng đây là gian phòng kém nhất trong lâu 
đài của thiếp. Chàng sẽ đồng ý với nhận định ấy khi thiếp 
đưa chàng đi xem hết các phòng". Nàng lên ngồi trên ghế 
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xô-pha và khi hoàng tử đã ngôi gần mình, nàng giai đáp 
cầu hỏi của chàng: "Hoàng tử, chàng ngạc nhiên vì thiếp 
biết chàng mà chàng không biết thiếp. Khi biết thiếp là ai 
chàng sẽ hết. ngạc nhiên ngay. Chắc chàng cũng biết tôn 
giáo chàng đã dạy, trên đời có các vị thân ở cũng như 
người. Thiếp là con gái một tro+g các vị thần đó, những vị 
thần quyền lực và nôi bật nhất. tên thiếp là PariBanou. 
Thiếp biết chàng, vua cha, các hoàng tử anh chàng và công 
chúa Nourounnihar. Thiếp cũng được tin cá tình yêu và 
cuộc hành trình của các hoàng tư. có thể kế lại mọi trường 
hợp vì chính thiếp đã bán quả táo nhân tạo ở Samareand 
mà chàng đã mua, tấm thảm ở Bisnagar hoàng tử 
Houssain tìm được và chiếc ống nhòm bằng ngà voi hoàng 
tử Ali mang về. Như thế đủ để chàng hiểu thiếp biết hết 
những gì liên quan đến chàng. Thiếp nói thêm một điều là 
chàng xứng đáng có một vận mệnh sung sướng hơn việc có 
công chúa Nourounmihar. Và để dẫn chàng tớ: đây, thiếp 
đã có mặt trong cuộc bắn thì, thiếp thấy cách băn cung của 
chàng thâm chí không đưa nổi mũi tên vượt quá mũi tên 
của hoàng tử HoussaIn, thiếp liền bắt lấy nó trên không, 
phóng vào tầng đá dội lại như chàng vừa tìm thấy. Bây giờ 
tuỳ thuộc ở chàng có nên tranh thủ cơ hội để trở nên hạnh 
phúc hơn". 

Nàng tiên Pari-Banou nói những lời cuôi VỚI giọng 
khác biệt, thậm chí nhìn hoàng tứ Ali một cách âu yếm, 
đôi mắt khiêm tốn nhìn xuống nét mặt ửng hồng, hoàng tử 
không khó khăn gì để hiểu nàng muốn nói về hạnh phúc 
nào. Xét kỹ thấy công chúa Nouroumnihar không thể thuộc 
về chàng nữa và nàng tiên Pari-Banou hơn hẳn nàng về 
sắc đẹp, sự hấp dẫn và nàng đang rất vui sướng nếu được 
chàng chấp thuận, nàng lại thông minh, giàu có qua lâu 
đài tráng lệ chàng được chứng kiến, hoàng tử Ali hàm ơn ý 
nghĩ đi tìm mũi tên của mình và thuận theo xu hướng 
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nghiêng về đối tượng đang đốt cháy lòng chàng. "Thưa nữ 
hoàng - chàng nói - nếu suốt đời được là kẻ nô lệ của nàng 
và là ngưởi thán phục bao nhiêu sự duyên dáng làm ta say 
mê, (ta cho là mình sung sướng nhất trong những người 
trần. Hãy thứ lỗi cho ta táo tợn xin nàng Ân huệ ấy và 
tong nàng không từ chối nhận vào triểu một hoàng tử 
nguyện hy sinh tất cả vì nàng. 

- Thưa hoàng tử, đã từ lâu thiếp làm chủ ý muốn của 
mình và đối với sự thoa thuận của bế mẹ, thiếp không 
muốn nhận chàng vào triều như một nô lệ mà là chủ nhân 
của ban thân thiếp và của những gì đã và có thể thuộc về 
thiếp băng cách phối hợp với thiếp, cho thiếp lòng tin và 
cưới thiếp làm vợ. Thiếp hy vong chàng không có ý nghĩ 
biến Hay đối gói tiãcp EhicairTRing is iy p0 ii 
Thiếp đã nói thiếp làm chủ ý muốn cúa mình, các nàng 
tiên không như phụ nữ ngoài đời đối với đàn ông. không có 
thói quen đi trước như vậy mà họ cho là mât danh giá của 
mình. Đối với thiếp, thiếp làm thế và cho rằng người ta 
Bí1iitca this 

Hoàng tử Ahmed không tra lời gì về lời nói của nàng 
tiên, nhưng lòng đầy biết ơn, chàng nghĩ không thể hiện gì 
hơn bằng tiến lại gần hôn vào tà áo của nàng. Nàng tiên 
không để chàng làm thế, đưa bàn tay ra cho chàng hôn và 
giữ lại, năm chặt tay chàng: 

- Hoàng tử Ahmed - Nàng nói - chàng có cho thiếp 
lòng tin như thiếp đã tìn tưởng chàng không? 

- Chà! - Hoàng tử vô cùng sung sướng đáp- ta có thê 
làm gì hơn và có niềm vui nào hơn? Vâng, thưa nữ hoàng 
của ta, ta tặng nàng lòng tin với cả tấm lòng không đè dặt. 

- Nếu vậy - Nàng tiên lại nói - chàng là chồng thiếp 
và thiếp, vợ chàng. Trong bọn thiếp, việc thành hôn không 
đo các lễ tiết: vững chắc và lâu bền hơn những lễ cưới hỏi 
của người trần tuy họ nhiều thủ tục hơn. Bây giờ, trong lúc 
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chờ đợi chuẩn bị tiệc cưới cho chúng ta tối nay và hình như 
hôm nay chàng chưa ăn gì, người ta sẽ đưa tới cho chàng 
một bữa ăn nhẹ sau đó thiếp dẫn chàng đi xem các phòng 
trong lâu đài để chàng thấy có đúng gian phòng này là 
gian phòng kém nhất. như thiếp nói không. 

Một số thị nữ vào trong phòng khách với nàng tiên 
hiểu được ý định của nữ chủ, liền ra ngoài và một lúc sau 
đem vào một số thức ăn và rượu ngon tuyệt. 

Khi hoàng tử Ahmed đã ăn uống thoải mái, nàng tiên 
Pari-Banou dẫn chàng đi từ phòng này sang phòng khác, 
thấy kim cương, hồng ngọc, ngọc bích và đủ loại đá quý, 
chưa nói đến đồ đạc giàu sang vô giá tất. cả phối hợp hài 
hoà kỳ lạ làm hoàng tử phải thốt lên không thể thấy như 
thế ngoài đời. Nàng tiên bảo chàng: 

- Thưa hoàng tứ, nếu chàng khen ngợi lâu đài của 
thiếp đến thế, thực ra cũng rãt đẹp rồi nhưng chàng sẽ nói 
ra sao về lâu đài của những trưởng các vị thần chúng 
thiếp, đẹp, tráng lệ, lộng lẫy khác hắn! Thiếp có thể đưa 
chàng đi xem vẻ đẹp khu vườn của thiếp nữa nhưng để lần 
khác. Trời gần tối rồi, chúng ta chuẩn bị đi ăn thôi. 

Gian phòng nàng tiên dân hoàng tử Ahmed vào đã có 
bàn ăn đọn sẵn là phòng cuối cùng chàng thấy trong lâu 
đài, không kém một phòng nào đã được xem. Bước vào 
chàng choáng ngợp với vô số ngọn nến có mùi thơm, rất 
nhiều nhưng không hề lẫn lộn mà bố trí cân đối ưa nhìn. 
Chàng cũng ngợi khen một chiếc tủ buýp-phê lớn đầy bát 
đĩa vàng, nghệ thuật tạo dáng quý hơn chất liệu và nhiều 
toán phụ nữ, tất cả đẹp mê hồn và ăn mặc sang trong, bắt 
đầu hoà tấu với giọng hát và đủ loại nhạc cụ hay nhất 
chưa bao giờ được nghe. Họ ngôi vào bàn, Pari-Banou chú 
trọng tiếp hoàng tử những thức ăn ngon nhất vừa kể tên 
vừa mời chàng dùng thử mà hoàng tử chưa từng được 
nghe mnói đến nên hết lời ca tụng, cho bàn ăn vượt mọi bàn 
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tiệc của người đời. Chàng cũng kêu lên như thế về chất 
lượng tuyệt vời của rượu, hai người bắt đầu say sưa uống 
và đến bữa tráng miệng bảng những qua cây, bánh ngot 
và những loại khác càng ngon hơn. 

Sau f§ráng miệng, nàng tiên Pari-Banou và hoàng tử 
Ahmed rời khói bàn tiệc đã được dọn đẹp ngay. Họ cùng 
ngồi thoải mái trên ghế xô-pha, tựa lưng vào gối vải lụa 
thêu các loại hoa rất khéo. Bỗng một số đông các vị thần 
và các nàng tiên bước vào phòng, bắt đầu một điệu vũ kỳ 
lạ nhất, tiếp tục mãi cho đến khi nàng tiên và hoàng tử 
đứng dậy. Các thần và tiên nữ vừa nhảy múa vừa ra khỏi 
phòng đi trước đôi tân hôn đưa họ đến gian phòng đã 
chuẩn bị giường cưới. Đến trước cửa, họ xếp thành hàng đề 
hai người đi vào sau đó rút lui để vợ chồng tự do đi nằm, 

Những tiệc tùng mừng hôn lễ tiếp tục vào ngày hôm 
sau, đúng bơn là những ngày nối tiếp mà nàng tiên Pari- 
Banou đề dàng cho thay đôi những món ăn mới, những 
buổi hoà tấu, khiêu vũ mới, những cuộc biểu diễn, giải trí 
mới, tất cả đều khác thường làm hoàng tử Ahmed không 
thể hình dung trong đời thường dò vó sống đến một nghìn 
năm. 

Ý định của nàng tiên không chỉ thể hiện với hoàng tử 
những điều cần thiết về tình yêu trung thực và niềm say 
mê của nàng, nàng cũng muốn qua sự tiếp đón, làm cho 
chàng thấy không thể tìm được ở triều đình vua cha hoặc 
một chỗ nào khác ở trên đời một hạnh phúc được hưởng 
thụ như bên cạnh nàng, chưa nói “đến sắc đẹp của nàng 
kèm theo, để chàng hoàn toàn gắn bó với nàng không bao 
giờ tơi bo. Nàng đã rất thành công theo lòng mong muốn 
của mình: hoàng tử Ahmed không chủ động được nữa 
trong tình yêu của mình, tình yêu của chàng tăng lên đến 
mức không thể đừng yêu nàng được khi mà nàng vẫn có 
thể quyết định được không yêu chàng nữa. 
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Qua sáu tháng, hoàng tử Ahmed vân luôn yêu 
thương và tôn vinh vua cha, cảm thấy mong muốn biết tìn 
tức của Người. chàng muốn rời khỏi lâu đài về gặp mặt 
vua cha. Trong một buốt nói chuyện với Pari-Banou chàng 
đã nói ra ước muốn đó và mong nàng cho phép. Nàng tiên 
hoảng hốt, sợ đây là một cớ để chàng bỏ rơi nàng, nàng nói 
Với chàng: 

- Thiếp đã có gì làm chàng không bằng lòng khiến 
chàng phải xin phép điều đó? Phải chăng chàng có thê 
quên đã cho thiếp lòng tin và không yêu thiếp nữa trong 
lúc thiếp vân yêu chàng tha thiết? Chàng phai thấy rõ 
điều đó qua những thể hiện không ngừng của thiếp đối với 
chàng. 

- Nữ hoàng của ta - Hoàng tử nói - ta biết rất rõ tình 
vêu của nàng và sẽ không xứng đáng nếu không đáp lại 
nàng với một tình vêu như thế. Nếu nàng bị xúc phạm về 
để ngỉnị của ta thì hãy tha lỗi cho ta, ta sắn sàng sửa chữa 
vì nàng. Ta nói ra việc đó không phải để làm nàng mất 
lòng mà chỉ vì lòng kính trọng vua cha, muốn Người khỏi 
buôn rầu vì ta văng mặt lâu ngày, nỗi buồn của Người sẽ 
càng lớn cho răng ta không còn sống nữa. Nhưng vì nàng 
không muốn ta đi làm nhiệm vụ an úi ấy thì thôi vậy, 
không có gì ta không làm để làm nàng vừa lòng. 

Hoàng tử Ahmed không giấu giếm nôi nhớ vua cha 
nhưng chàng cũng yêu nàng hoàn toàn như lơi đã nói, nên 
không nài xìn về đề nghị Ấy nữa, nàng tiên tỏ ra thoả mãn 
về việc chàng chiều theo ý mình. Tuy thế hoàng tử không 
bỏ hắn ý định của mình, thỉnh thoảng chàng nói chuyện về 
những đức tính của vua cha, nhất là sự trìu mến đối với 
riêng chàng, với hy vọng cuối cùng nàng xiêu lòng. 

Như hoàng tử Ahmed dự đoán, giữa niềm vui về hôn 
lễ của hoàng tử Ali và công chúa Nourounnlhar, nhà vua 
Ấn Độ vẫn buồn rầu vô cùng về sự ra đi của hai con trai 
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khác. Không bao lâu ngài được tin hoàng tử Houssain đã 
dứt bỏ đời thường và nơi chàng chọn để ở ẩn. Là một người 
bố tốt ngài xác định một phần hạnh phúc của mình ở chỗ 
thấy những đứa con của lòng mình nhất là khi chúng xứng 
đáng với tình thương của mình, sống gắn bó bên cạnh 
mình, tuy không thế chối bỏ sự lựa chọn cách sống của các 
hoàng tứ, ngài đành nóng lòng chờ đợi trong lúc chúng 
vắng mặt. Nhà vua cử các đoàn nhanh chóng đi tìm tin tức 
của hoàng tử Ahmed, ban chiêu đi tất ca các tỉnh trong 
vương quốc, ra lệnh cho các quan tổng đốc bắt giữ và buộc 
chàng về triều nhưng các biện pháp đều không hiệu quả 
và nỗi phiền muộn đáng lẽ giảm bớt thì càng tăng thêm. 
Thường ngài hay trao đổi việc ấy với quan tế tướng của 
ngài. 

- Quan tế tướng - Ngài nói - khanh biết Ahmed là 
người trong các hoàng tử ta luôn yêu thương nhất và ta đã 
làm mọi cách tìm kiếm mà không có kết qua. Ta đau lòng 
đến mức suy sụp nếu khanh không thông cảm với ta. Để 
bảo vệ ta, ta cần khanh giúp đỡ và cho ta những lời 
khuyên. 

Viên tế tướng găn bó với nhà vua cũng như tích cực 
giải quyết những công việc trong nước, suy nghĩ để làm 
sao an ủI được Người, nhớ đến một bà phù thuỷ có nhiều 
phép lạ. Ông đề nghị cho triệu bà ta vào hỏi ý kiến. Nhà 
vua đồng ý, ông cho người đi tìm và đích thân dẫn vào 
triều. 

Vua nói với bà phù thuỷ: 

- Từ khi hoàng tử Ali, con ta thành hôn cùng công 
chúa Nourounnlbar, hoàng tử trưởng và hoàng tử Ahmed 
bỏ đi, ta buồn không nguôi và mọi người đều biết. Với pháp 
thuật và sự khéo léo vốn có, bà có thể nói với ta hoàng tử 
ra sao rồi không? Chàng còn sống không? Đang ở đâu? 
Làm gì? Ta có hy vọng gặp lại chàng không? 
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Mụ phù thuỷ trả lời để vua hài lòng: 

- Thưa bệ hạ, dù khéo léo trong nghề đến mấy thần 
cũng không thể giải đáp ngay những câu hỏi của bệ hạ 
được. Nêu Người cho thần thời gian đến ngày mai, thần sẽ 
xin tra lời. 

Vua đồng ý thời hạn trên, để mụ trở về, hứa sẽ khen 
thương xứng đáng nếu giải đáp được lỏng mong muốn của 
ngài. 

Mụ phù thuỷ hôm sau trở lại, vị tế tướng lại giới 
thiệu lần thứ hai với vua. Mụ trình bày: 

- Thưa bệ hạ, thần đã nhanh chóng sử dụng mọi thủ 
thuật trong nghề để vâng theo lệnh Người, thần chỉ biết 
được một điều là hoàng tử Ahmed chưa chết. Đó là điều 
chắc chấn, bệ hạ có thể tin như thế. Còn về những điều 
khác thần vẫn chưa thể phát hiện thêm gì được. 

Vua Ấn Độ đành bằng lòng với câu trả lời đó, nhưng 
ngài vẫn lo lẵng chẳng kém trước về số phận hoàng tử con 
trai mình. 

Trơ lại với hoàng tử Ahmed, chàng tuy vẫn luôn nói 
chuyện về vua cha với nàng tiên Pari-Banou nhưng không 
nêu lên nguyện vọng được gặp lại Người nữa, nôi nhớ 
nhung đó làm nàng hiểu ý muốn của chàng. Vì vậy nàng 
cam thấy càng giữ chàng lại càng sợ chàng mếch lòng vì bị 
từ chối và nhận ra tình yêu của chàng đối với nàng thể 
hiện rất trung thực. Sau đó xét thấy thật bất công đối với 
một người con yêu mến cha khi muốn buộc chàng từ bỏ 
thiên hướng tự nhiên, nàng quyết định thuận tình theo 
nguyện vọng của chàng. Một hôm nàng bảo: 

- Hoàng tử, điều chàng xin phép về thăm vua cha làm 
thiếp lo ngại đấy chỉ là vì thiếp sợ đó chính là lý do thể 
hiện chàng không chung thuỷ và muốn bỏ rơi thiếp, thiếp 
từ chối chỉ vì thế. Hôm nay hoàn toàn tin tưởng vì những 
việc làm và lời nói của chàng, thiếp có thể yên tâm về tình 
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yêu chung thuỷ và vững chắc của chàng nên thiếp đã đổi 
ý. đồng ý đê chàng về thăm vua cha với một điều kiện, 
chàng phải thể trước với thiếp sẽ không ở lại lâu và trở lại 
sớm. Điều kiện đó chấc không làm chàng phiền lòng và cho 
là thiếp không tin chàng. Thiếp nêu lên điều này vì rất tin 
tương vào sự trung thực trong tình yêu của chàng. 

Hoàng tử Ahmed muốn quỳ xuống dưới chân nàng để 
to lòng cam kích nhưng nàng tiên ngăn lại. Chàng nói: 

- Nữ hoàng của ta, ta biết rõ giá trị của ân huệ nàng 
ban cho ta nhưng lời nói không thể hiện đủ lòng cám ơn 
như ta mong muốn. Nàng hãy tin chắc ta nhớ mãi điều đó. 
Nàng đã đúng khi tin răng buộc ta thề thốt không làm ta 
phiền lòng. Ta săn sàng hứa từ nay ta không thê sống nếu 
thiếu nàng. Ta sẽ ra đi nhưng mau chóng trở lại, không 
phản lo sợ vì bội ước mà do lương tâm mách bảo là đã mong 
ước được sống không xa rời nàng suốt đời và nếu đôi khi 
được nàng vui ve cho xa nàng, ta sẽ tránh phai buồn phiền 
vì xa cách nhau lâu ngày. 

Pari-Banou càng phân khơi vì những tình cảm của 
hoàng tử, không còn nghì ngờ việc chàng vội vã về thăm 
cha là một lý do đặc biệt để chối bỏ lòng tin chàng đã hứa. 
Nàng nói: 

- Hoàng tử, chàng cứ đi khi nào chàng muốn nhưng 
trước hết, đừng phiền lòng vì vài lời thiếp đặn chàng về 
chuyến đi. Đầu tiên thiếp nghĩ chưa đến lúc nói với vua 
cha về cuộc hôn nhân của chúng ta, về sự khác thường của 
thiếp và chỗ chàng ở từ khi xa Người. Mong chàng chi nói 
được sung sướng, không mong muốn gì hơn và lý do duy 
nhất trở về là để Người khỏi lo lắng về số phận của chàng. 

Để cùng đi, nàng cho hai mươi ky sĩ trang bị tốt hộ 
tống chàng. Khi mọi việc đã săn sàng, hoàng tử Ahmed ôm 
hôn từ biệt nàng tiên, nhắc lại lồi hứa sẽ mau chóng trở lại. 
Người ta dắt con ngựa nàng đã cho chuẩn bị săn cho chàng: 
764 

http://tieulun.hopto.org 


ngoài việc trang bị vên cương sang trọng, con ngựa củng 
đẹp và đắt giá nhất so với bất cứ con ngựa nào trong chuồng 
của nhà vua. Chàng duyên dáng lên ngựa trước sự rất vui 
về của nàng tiên và ra đi sau khi chào từ biệt lần cuối. 

Đường về hoàng cung không xa, hoàng tử không phải 
đi lâu. Vào đến kinh thành, đân chúng vui mừng gặp lại 
chàng, hoan nghênh nhiệt, liệt, phần lớn bỏ công việc tụ 
tập thành đám đông hộ tống chàng về đến cung vua. Nhà 
vua rất vui mừng ôm hôn chàng, tuy hơi than phiên về nỗi 
buồn vắng mặt chàng lâu ngày. Ngài nói thêm: 

- Sự văng mặt càng làm ta đau lòng sau sự thiệt thôi 
của con về lợi thế của hoàng tử Ali, anh con, ta sợ con có 
một hành động tuyệt vọng nào đấy, 

Thưa phụ hoàng, Người cho rằng sau khi mất 
Nourounnihar đối tượng mong mỏi độc nhất của con, con 
có thể chứng kiến hạnh phúc của Ali anh con sao? Nếu con 
có thê lì lợm như thế, ở triều đình, trong thành phố và ca 
bệ hạ nữa sẽ nghĩ về mởi tình của con như thế nào? Tình 
vêu là một sự say mê người ta không rời bỏ được dù muốn; 
nó chế ngự, làm chủ và không để người tình có lý trí. Bệ hạ 
biết khi bắn mũi tên, một điều kỳ lạ đã xảy ra với con tuy 
bãi đua ngựa rộng rãi và bằng phẳng đến thế mà không 
tìm được mũi tên làm con mất đi lý đo về sự công bằng đối 
với con và các anh. Thất bại trong số phận nhưng con 
không mất thì giờ phàn nàn vô ích. Để thoa mãn nỗi băn 
khoăn về mũi tên phiêu lưu đó, con lén mọi người một 
mình trở lại chỗ cũ tìm nó. Kiếm mãi quanh quần chỗ nhặt 
được tên của các anh không được con đi mãi gần như theo 
đường thẳng, hình dung ra nơi mũi tên có thể rơi. Đã đi 
hơn một dặm, mắt vẫn nhìn các bên, thỉnh thoảng con lại 
quay lại tìm một vật gì đó như mũi tên, rồi lại suy nghĩ nó 
không thể bắn ra xa như vậy. Con dừng lại tự nhủ có mất 
trí không khi cho rằng mình đú sức băn một mũi tên đi xa 
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đến thế khi mà không một anh hùng thời cổ nào và những 
người nổi tiếng về sức mạnh đương thời cũng chưa bao giờ 
vươn tới. Con ngâm nghĩ như thế và suýt bỏ việc mình 
đang làm nhưng rồi con cảm thấy bị lôi kéo đi dù không 
muốn. Con đi đến bốn dặm tới cuối bãi bằng có những tảng 
núi đá thì thấy mũi tên con bán nhưng ca chỗ rơi lẫn thời 
gian đều không hợp lý. Như vậy thay vì nghĩ bệ hạ bất 
công đối với con khi tuyên bế công chúa thuộc về hoàng tử 
Ali, con cho rằng việc xay ra đối với con là một điều bí mật 
có lợi cho con, con cần phải làm sáng tỏ và con đã biết rõ bí 
mật đó không quá xa chỗ ấy. Nhưng đây lại là một bí mật 
khác mà con khân cầu bê hạ đừng cho con là xấu vì con 
không nói ra, chỉ xin Người băng lòng được biết con sung 
sướng và thoa mãn với hạnh phúc của mình. Sống giữa 
niềm hanh phúc đó chỉ một điều làm con băn khoăn là lo 
bệ hạ không yên tâm về số phận của con từ khi con mất 
tích, xa triều đình. Con thấy con có nhiệm vụ phải về đề 
bây giờ yên lòng. Đấy là mục đích đưa con về. Ấn huệ độc 
nhất con xin Người ban cho là thỉnh thoảng cho con trở về 
tôn kính Người và biết tình bình sức khoe của Người. 

- Con trai ta - Nhà vua nói - ta không thể từ chối lời 
cầu xin của con, ta những muốn con quyết định ở lại bên 
ta thì hơn. Ít nhất con cho ta biết hỏi tin tức về con ở chỗ 
nào những lúc con không đến được hoặc khi cần phai có 
mặt com. 

- Thưa phụ hoàng - Hoàng tử Ahmed lại nói - điều 
Người hỏi là một phần trong điều bí mật con đã nói. Con 
khẩn cầu Người cũng cho con im lặng về điểm Ấy, con sẽ 
trở về luôn, thà bất chợt còn hơn để Người trách con lơ là 
khi con cần có mặt. 

Vua Ấn Độ không ép hoàng tử về việc Ấy nữa. Ông 
nÓI: 

- Con trai, ta không muốn đi sâu hơn về điều bí mật 
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của con, để con hoàn toàn làm chủ mình. Con về đây đã 
đưa lại cho ta một niềm vui lớn đã từ lầu không cảm nhận 
được. Con sẽ được hoan nghênh tất ca những lần con có 
thể đến mà không tổn hại đến công việc hoặc những vui 
thú của con. 

Hoàng tử Ahmed chỉ ở lại triểu đình nhà vua ba 
ngày, ngày thứ tư chàng ra đi sớm và nàng tiên Par: 
Banou gặp lại chàng thật vui mừng. Nàng không nghĩ 
chàng trở lại sớm thế và sự nhanh chóng đó làm nàng tự 
dần vặt đã nghi ngờ chàng thiếu chung thuỷ. Nàng không 
giấu giếm hoàng tử, thú nhận sự yếu đuối của mình và xin 
lỗi chàng. Hai người càng gắn bó với nhau thắm thiết hơn, 
hgười này muốn gì, người kia cũng muốn thế. 

Hoàng tử trở lại đã một tháng, nàng tiên Pari-Banou 
nhận thấy sau khi kê lại chuyến đi, câu chuyện với vua 
cha và xin phép thính thoảng về thăm, chàng không nói gì 
về nhà vua nữa. Đoán chắc vì dè chừng đôi với nàng nên 
một hôm nàng bão chàng: 

- Hoàng tử, chàng lãng quên vua cha rồi chăng? 
Không nhớ lời hứa thỉnh thoảng đến thăm Người ư? Thiếp 
vân nhớ điều chàng kể lại hôm trở lại đây nên nhặc chàng 
đừng đê quá lâu chưa thực hiện lời hứa lần trước. 

- Nàng ơi - Hoàng tử Ahmed nối với giọng vui về như 
nàng tiền - ta không quên lời hứa đâu, thà chịu lời trách 
của nàng vừa rồi còn hơn bị từ chối vì vội vã làm nàng 
phiến lòng phải chấp nhận. 

- Hoàng tử, thiếp không muốn chàng giữ kẽ như thế 
đối với thiếp hơn nữa. Để việc tương tự không lặp lại, đã 
một tháng nay chàng không gặp vua cha, thiếp nghĩ chàng 
không nên để đợt thăm viếng cách nhau trên.một tháng. 
Ngày mai chàng đi thăm vua cha đi và hàng tháng chàng 
cứ tiếp tục đi thăm như vậy, không cần phải nói với thiếp 
hoặc chờ thiếp nói, thiếp sẵn sàng chấp nhận điều ấy. 
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Hôm sau hoàng tử ra đi cùng đoàn tuỳ tùng lần trước 
nhưng nhanh gọn hơn, bản thân chàng cũng trang bị đẹp 
hơn, được vua cha tiếp đón vui vẻ, hài lòng như lần trước. 
Trong nhiều tháng chàng về thăm vua cha như vậy, bao 
øìở cũng với đoàn người ngựa sang trọng, tực rở hơn. 

Cuỗi cùng một số cận thần cúa nhà vua xét theo 
quyền lực của hoàng tử Ahmed qua những trang bị bề 
ngoài, lợi dụng nhà vua để cho tự do nói, đã làm nảy sinh 
những ngờ vực về chàng trong lòng ngài. Họ nói ngài cần 
khôn khéo, phải biết rõ chỗ ở của hoàng tử, chàng dựa vào 
đâu để chi phí lớn thế trong lúc không có đất phong và lợi 
tức ôn định, hình như chàng về triều chỉ để thách thức vua 
cha, tỏ ra không cần ngài chu cấp cho một cuộc sống xứng 
với hoàng tử và cuối cùng đáng sở là có thể chàng sẽ xúi 
giục dân chúng nối đậy cướp ngôi vua. 

Vua Ấn Độ không hề nghĩ hoàng tử Ahmed cá thể có 
một âm mưu nguy hại như các cận thần muốn làm ngài 
tìn. Ngài nói với họ: 

- Các khanh đùa đấy chứ. con trai ta, thương vêu ta, 
ta tin chắc vào sự trìu mến và trung thành của chàng nên 
ta không nhớ đã có điều gì đó làm chàng bất bình về ta 
khỏng. 

Nghe vua nói vậy, một cận thần thừa địp tâu lên: 

- Thưa bệ hạ tuy Người đã suy xét một cách hợp lý 
nhất để các hoàng tử cùng thoả thuận về đám cưới của 
công chúa Nourounnihar nào ai biết hoàng tử Ahmed có 
chấp nhận số phận như hoàng tử Houssaln không? Chàng 
có thê hình dung chỉ mình xứng đáng được hưởng nhưng 
bệ hạ đáng lẽ ưu tiên cho chàng lại để vấn đề cho số phận 
quyết định nên chàng chịu bất công. 

Ông cận thần ranh mãnh nói thêm: 

- Bệ hạ có thể cho rằng hoàng tử Ahmed không thể 
hiện một sự bất bình nào, nỗi lo sợ của chúng thần là vô 
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ích, chúng thần đã dễ hốt hoàng và gợi ra ở bệ hạ những 
nghi ngờ về hoàng tử con trai Người là sai và có lẽ không 
có cơ sở. Nhưng thưa bệ hạ, cũng có thể những nghi ngờ ấy 
có chỗ dựa chắc chắn đấy. Bệ hạ cũng rõ trong một vấn đề 
tế nhị và quan trọng như vậy phải dựa vào điều chắc chắn 
nhất. Việc hoàng tử giấu giếm có thể đánh lừa Người và 
mối nguy eđ còn đáng sợ hơn vì hình như hoàng tử Ahmed 
ở không xa kinh thành. Thực thế, nếu Người để ý như 
chúng thần, Người thấy sẽ ngay những lần chàng đến, 
chàng và tuỳ tùng đều tươi tắn, quần áo của họ, vải phủ 
ngựa cùng những đồ trang sức ánh lên như vừa trong 
xương làm mới ra. Ngựa cũng không có vẻ vất và hơn một 
cuộc đi đạo. Những dấu hiệu hoàng từ Ahmed ngay bên 
cạnh thật rõ ràng, chúng thần nghĩ nếu không trình với bệ 
hạ thì chúng thần đã thiếu sót về trách nhiệm bảo vệ 
Người và quvền lực quốc gia, xin bệ hạ xét xem nêu thấy 
phù hợp. 

Khi viên đại thần kết thúc lới nói đài đòng của mình, 
nhà vua nói đê cắt đứt cuộc trao đổi: 

- Dù thế nào ta cũng không nghĩ con trai Ahmed của 
ta độc địa như các khanh thuyết phục ta. Ta cám ơn 
những lời khuyên của các khanh, chắc chăn với ý định tốt. 

Nhà vua nói như vậy với các cận thần, không để họ 
biết lời nói của họ có tác động đến tâm trí ngài. Nhà vua 
cũng không hoảng hốt và quyết định theo đõi hoàng tử 
Ahmed mà không nói với tê tướng. Ngài cho gọi mụ phù 
thuỷ, mụ được đưa vào phòng ngài theo một cánh cửa bí 
mật. Nhà vua nói: 

- Ngươi đã nói đúng khi khẳng định con trai Ahmed 
của ta không chết và ta chịu ơn ngươi, bây giờ ngươi hãy 
tạo cho ta một niềm vui khác. Từ khi gặp lại, hoàng tứ 
hàng tháng vẫn đến thăm ta nhưng không nói hiện ở đâu 
mà ta cũng không muốn buộc chàng phải nói điều bí mật 
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ấy. Ta biết ngươi khá khôn ngoan để thoä mãn sự tò mò 
của ta mà chàng hay bất cứ một a1 trong triều đình cũng 
không hay biết. Ngươi biết chàng đang ở đây, thường ra về 
không chào từ biệt ta hoặc một người nào trong triều, 
ngươi đừng để mất thì giồ ngay hôm nay đón đường hoàng 
tử xem chàng về đâu và cho ta biết kết qua. 

Ra khỏi hoàng cung, mụ phù thuỷ đến ngay chỗ 
hoàng tứ đã tìm thấy mũi tên, giấu mình trong những 
tảng đá để không a1 thấy mình. 

Ngày hôm sau hoàng tử Ahmed ra đi từ bình minh, 
theo thói quen không chào từ biệt vua cha hoặc đại thần 
nào. Mu phù thuỷ thấy chàng đi tới, nhìn theo mãi cho đến 
khi chàng và tuỳ tùng đi khuất. 

Thấy những tảng đá hình thành một hàng rào chắn 
những người trần, người hay ngựa đều không vào được vì 
dốc đứng, mụ phù thuỷ phán đoán chắc hoàng tử vào trong 
hang hoặc một căn hầm ngầm mà các thần tiên xây dựng 
thành chỗ ở. Nghĩ thế khi thấy hoàng tử và tuỳ tùng mất 
hút, mụ rời khỏi chỗ nấp đi thẳng lại đoạn hõm họ đi vào, 
bước đến tận chỗ chia ra thành ngõ ngách, nhìn tứ phía, đi 
đi lại lại nhiều lần. Mặc dù nhanh nhẹn, mụ không thấy có 
lối nào vào hang, cả cánh cửa sắt hoàng tử thấy trước đây 
cũng không có. Chính vì cánh cửa ấy chỉ những người đàn 
õng mới thấy, đặc biệt là những người đàn ông có thể được 
nàng tiên Pari-Banou có cảm tình còn đàn bà thì không 
trông thấy được. 

Mụ phù thuy nghĩ tìm tòi thêm cũng vô ích, đành trở 
về trình bày với vua về sự phát hiện của mình. Mụ kẻ lại 
việc làm của mình và nói thêm: 

- Thưa bệ hạ, Người cũng rõ qua những điều đã thấy, 
thần không khó khăn lắm trong việc tìm hiểu hành vi của 
hoàng tử Ahmed. Bây giờ thì thần chưa nói được gì. Thần 
muốn để bệ hạ biết rõ mà không nghi ngờ gì được. Thần 
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xin Người cho thời gian và lòng kiên trì và cho phép thần 
làm mọi việc mà không hỏi gì về cách thức thần dự định 
tiến hành. 

Nhà vua chấp nhận theo yêu cầu của mu phù thuy. 
Ngài bảo: 

- Ngươi được chủ động, cứ đi và làm theo cách ngươi 
thấy thích hợp. Ta kiên trì chờ đợi những lời hứa hẹn của 
ngươi. | 

Để khuyến khích, nhà vua tặng mụ một viên kim 
cương đắt giá, và nói rằng đó chỉ là món quà trong lúc chð 
đợi khen thưởng đầy đủ khi công việc hoàn thành. 

Biết hoàng tử Ahmed mỗi tháng về thăm triều đình 
vua cha một lần, mụ phù thuỷ chờ cho tháng này qua đi. 
Một vài ngày trước cuối tháng, mụ tới chân tảng đá chỗ 
mất hút hoàng tử và tuỳ tùng, chờ ở đấy với một kế hoạch 
dự định tiến hành. 

Ngày hôm sau, như thường lệ hoàng tử Ahmed ra 
khối cánh cửa sắt với đoàn tuỳ tùng quen thuộc, đi qua 
gần mụ phù thuỷ chàng vốn không quen. Thấy mụ nằm 
đấy đầu tựa vào tảng đá, rên ri như người bị đau nặng, 
chàng thương hại quay lại chỗ mụ ta hỏi đau như thế nào 
và cân giúp đỡ gì. 

Mu phù thuỷ, không ngấng đầu lên, nhìn hoàng tử 
một cách đáng thương tâm, giọng ngắt quãng trả lời như 
khó thỏ nói rằng mụ ởi từ nhà ra thành phố, giữa đường bị 
cơn sốt rất nặng, không còn sức phải dừng lại trong tình 
trạng rất xa dân cư không hy vọng được cứu chữa. 

- Này bà - Hoàng tử Ahmed nói - bà không xa nơi cứu 
chữa như bà tưởng đâu. Để tôi cho bà thấy, rất gần đây có 
một chỗ người ta sẽ chữa cho bà, thậm chí rất mau khỏi 
đấy. Bà đậy ngồi lên phía sau ngựa của một người chúng 
tôi. 

Nghe hoàng tử Ahmed nói thế, mụ phù thuỷ muốn 
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biết chỗ chàng ở, chàng làm gì và số phận ra sao, nên vờ 
đau quá cố găng ngồi dậy nhận ngay việc làm ơn ấy. Cùng 
lúc đó hat ky sĩ nhây xuống giúp mụ đứng lên đưa lên sau 
lưng ngựa một ngươi khác. Trong lúc họ lên ngựa, hoàng 
tử quay lại đi đầu, đến trước cánh cửa sắt có một ky sĩ ra 
bước tới trước. Chàng đi vào, không xuống ngựa bảo một 
ky sĩ vào báo chàng muốn gặp nữ chu. 

Nàng tiên Pari-Banou chay vội ra, không hiểu vì sao, 
hoàng tử trở lại sớm thế. Không để nàng hỏi, chàng nói 
ngay: 

- Nữ hoàng của ta, hoàng tử nói vừa chỉ vào mụ phủ 
thuy đã được hai người đỡ xuống ngựa, ta mong nàng cũng 
thương hại bà này như ta. Ta vừa gặp bà ta trong tình 
trạng đau đớn, và đã hứa sẽ chăm sóc bà ấy lúc đang cần. 
Ta nhờ nàng, đừng bỏ rơi bà ta. 

Nàng tiên nhìn vào người đàn bà nói là đau ốm trong 
lúc hoàng tư nói, ra lệnh cho hai thị nữ dưa bà ta vào một 
phòng trong lâu đài và chăm sóc như đốt với chính nàng. 

Hai thị nữ làm theo lệnh vừa nhận được. Par1-Banou 
lại gân hoàng tử nhỏ giọng nói: 

- Hoàng tử, thiếp hoan nghênh lòng thương người 
xứng đáng với chàng và nguồn gốc của chàng và thiếp vui 
lòng đáp ứng với ý định tốt ấy nhưng cho phép thiếp nói 
với chàng thiếp rất sợ ý định tốt ấy không được đẻn đáp 
xứng đáng. Thiếp thấy người đàn bà này có vẻ không đau 
ôm như bà ta tó ra thế và thiệp rất lầm nếu bà không làm 
quá đi để làm hại chàng. Nhưng chàng đừng ngại, dù 
người ta có mưu mô như thế nào để phản lại chàng, cứ tin 
chắc thiếp sẽ giải thoát cho chàng khỏi mọi cạm bẩy, 
Chàng cứ ởi, tiếp tục hành trình của mình. 

Lời nói đó không làm hoàng tử hồt hoàng, chàng lại 
nói: 

- Nữ hoàng của ta, ta không nhớ đã làm hại a1 và 
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cũng không có ý định ấy nên nghĩ chẳng có ai muốn làm 
hại mình, dù sao ta vẫn không thôi làm điều tốt. khi có dịp. 

Nói xong chàng từ biệt nàng tiên trở lại con đường bị 
gián đoạn vì mụ phù thuỷ và một lúc sau cùng tuỳ tùng 
đến hoàng cung. Nhà vua tiếp đón chàng gần như bình 
thường cố gắng không lộ ra những nghi ngờ các cận thần 
gây ra cho ngài. 

Hai thì nữ theo lệnh nàng tiên đưa mụ phù thuÿ vào 
một gian phòng đẹp, trang trí sang trong. Lúc đầu họ để 
mụ ngồi lên một chiếc xô-pha tựa vào gối gấm vàng. Sau 
đó họ giúp mu năm lên giường (Vì mụ phù thuỷ vẫn giả vờ 
đang sốt cao mệt mỏi), một người ra ngoài một lúc đưa vào 
một cốc nước cho mụ trong lúc người kia đỡ mụ ngồi lên. 

- Bà uống cốc nước này đi - Thị nữ nói - đây là nước 
giếng Sư Tử, sốt nào cũng chữa khối. Không đây một giờ 
bà sẽ thấy tác dụng ngay, 

Mụ phù thuy muốn gia vờ như thật, phải dể để nghị 
nhiều lần gia như ghê sợ phải uống thuốc. Cuối cùng mụ 
cầm chiếc cốc, tống hết nước, vừa lắc đầu mạnh nhtt cố 
găng lắm. Khi mụ đã nằm lại, hai thị nữ đắp chăn kỹ cho 
mụ Và người đưa nước uống nói: 

- Bà cứ ngủ đi, nếu muốn ngủ. Chúng tôi đề bà yên 
tĩnh, hy vọng khoảng một giờ nữa chúng tôi trở lại thấy bà 
đã hoàn toàn khỏi: bệnh. 

Mu phù thuỷ không phải đến để ốm lâu mà chỉ để 
thăm đò chỗ ở của hoàng tử và nguyên nhân buộc chàng 
phải giấu vua cha, thấy mình đã biết khá rõ, muốn nói 
ngay liều thuốc đã có tác dụng, muốn ra về để báo cáo kết 
qua với nhà vua. Vì người ta không nói nước có tác dụng 
ngay nên mụ đành chờ hai thị nữ trở vào. 

Hai người thi nữ đến theo giờ đã nói, thấy mụ phù 
thuỷ đã ngồi dậy trên ghế, mặc quần áo tử tế và đứng lên 
khì thây ho bước vào. Mu kêu lên: 
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- Chà, nước thuốc thật hay, có hiệu quả sớm hơn 
nhiều so với lời các cô nói, tôi phải nóng lòng chờ, đã đến 
lúc nhờ các cô dẫn tôi vào gặp nữ chủ để cám ơn đã được 
chữa khỏi bệnh như có phép lạ, tôi phải tiếp tục đi. 

Hai thị nữ, cũng là các nàng tiên như chủ của họ, sau 
khi thể hiện vui mừng vì mụ chóng khỏi bệnh, đi trước dẫn 
đường qua nhiều gian phòng, tất cả đều lộng lẫy, họ vào 
phòng khách đẹp nhất và trang bị sang trọng nhất trong 
lâu đài. 

Pari-Banou ở trong phòng khách, ngồi trên một ngai 
vàng, trang điểm thêm những kim cương, hồng ngọc, ngọc 
trai kích thước khác thường, bên phai, trái có một số lớn 
nàng tiền, tất cả đều đẹp tuyệt vời và quân áo lộng lẫy. 
Thấy bao nhiêu màu sáng chói và oai vệ, mụ phù thuy 
không chỉ loá mắt mà sững sờ eä người, quỳ xuống trước 
ngai vàng không mở được miệng để cám ơn như đã dự 
định. Pari-Banou miễn cho mụ khỏi phiển hà, lên tiếng: 

- Này bà, ta vui lòng gặp địp bà phải đến đây và thấy 
bà đã hồi phục để tiếp tục lên đường. Ta không giữ bà lại 
nhưng có lẽ bà không phiền lòng được thấy lâu đài của ta. 
Bà đi với các thị nữ của ta; họ sẽ đưa bà đi xem. 

Mụ phù thuỷ vân sững sờ. quỳ lạy lần thứ hai, trán 
cúi sát tấm thảm phú chân ngai vàng chào tạm biệt, 
không đủ sức và can đảm nói một lời, để hai nàng tiên dẫn 
đi. Mụ kinh ngạc và luôn miệng tấm tắc khen từng gian 
phòng, cũng đây những của cải và vẻ đẹp mà hoàng tử 
Ahmed đã thấy khi nàng tiên Pari-Banou dẫn chàng đi 
tham quan lâu đài lần đầu. Điều làm mụ thán phục hơn là 
sau khi được xem toàn bộ lâu đài, mụ nghe hai nàng tiên 
nói những gì thấy ở đây chỉ là hình mẫu về sự sống lớn và 
quyền lực của nữ chủ họ, trong quốc gia mênh mông. Nàng 
có những lâu đài khác nhiều không kể xiết, tất caä đều kiến 
trúc kiểu dáng khác nhau không kém phần đẹp lộng lẫy. 
T74 
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Vừa nói một số chi tiết họ vừa đưa mụ ra cánh cửa sắt mà 
hoàng tử đã dẫn mụ vào, mở cửa chúc mụ lên đường mạnh 
khoẻ và họ chia tay nhau. 

Đi mấy bước, mụ phù thuỷ ngoảnh lại quan sát để 
nhận rõ cánh cửa nhưng vô ích, cửa đã trở thành không 
trông thây được đối với mụ cũng như mọi ngươi phụ nữ 
khác. Mụ đành trở về gặp nhà vua theo đường tắt, khá hài 
lòng đã đạt yêu cầu. Mụ được đưa vào cửa bí mật của lâu 
đài. Nghe tìn mụ đến, nhà vua đến gặp, thấy nét mặt buồn 
ngàt đoán không có kết qua và nói với mụ: 

- Nhìn thấy bà, ta cho rằng chuyến đi của bà không 
được việc, không làm rõ được điều ta chờ đợi. 

- Thưa bệ hạ - mụ phù thuy đáp - Người cho phép 
thần không nói về tâm trạng của thần khi thực hiện việc 
thần được giao làm vinh dự cho thần mà xin trình bày thật 
thà những gì thần làm, không bỏ quên điều gì để xứng 
đáng với sự uy thác của Người và mọi việc đã xay ra như 
thế nào. Việc Người thấy nét mặt thần buổn do một 
nguyên nhân khác chứ không vì công việc không kết quả, 
mong Người sẽ hài lòng. Thân không nói về nguyên nhân; 
câu chuyện thần kể sẽ làm Người biết rõ nếu Người bình 
tĩnh nghe cho. : 

Mụ phù thuỷ bèn kể với vua Ấn Độ mình đã vờ bị đau 
ốm ra sao, được hoàng tử Ahmed thương hại, cho đẫn vào 
một chỗ ở dưới mặt đất, giới thiệu và uy thác cho một nàng 
tiên sắc đẹp không gì trên trần đời sánh nổi chăm sóc mụ. 
Nàng tiên lệnh cho hai tiên nữ cùng đi phụ trách việc chạy 
chữa mụ cho đến khi bình phục, thái độ tỏ ra chỉ có từ một 
người vợ đối với người chồng. 

Mụu hơi cường điệu sự ngạc nhiên của mình khi thấy 
mặt ngoài lâu đài của nàng tiên, cho rằng không lâu đài 
nào trên đời sánh bằng trong lúc hai tiên nữ xốc tay hai 
bên người mụ như một bệnh nhân không bước được nếu 
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không có họ hỗ trợ. Mụ kế chỉ tiết sự sốt sắng của họ giúp 
đỡ mụ khi ö phòng mụ được đưa vào, cốc nước thuốc họ cho 
uống và tác dụng chữa khỏi nhanh chóng cũng giả vờ như 
căn bệnh tuy mụ tin chắc vào hiệu nghiệm của nước thuốc, 
vào sự uy nghì của nàng tiên ngôi trên nga) vàng trang trí 
đá quý giá trị hơn hắn mọi tài sản của vương quốc Ân Đô. 
Cuối cùng mụ nói về những của cải vô biên không ước tính 
được chung cũng như riêng trong lâu đài bao la. 

Mụ phù thuỷ kết thúc kết quả về nhiệm vụ của mình 
và nói tiếp: "Thưa bệ hạ, Người nghĩ thế nào về tài sản vô 
giá của nàng tiên? Có lẽ Người sẽ cho là đáng khâm phục 
và vu vì vận ma:: của hoàng tứ Ahmed con trai người được 
hưởng thụ chun¿; với nàng tiên, Riêng thần, xin khân cầu 
bệ hạ tha tội cho dám tổ ra nghĩ khác hắn, thậm chí sợ có 
thể hoàng tử sẽ gặp tai hoạ. Và chính vì vậy thần không 
giấu được nôi lo lắng mà Người đã nhận thấy. Thần nghĩ 
rằng hoàng tử với bản chất. tết tự nhiên, không thể tiến 
hành việc gì chống lại bệ hạ nhưng a!1 biết được với sự hâp 
dẫn, trìu mến và quyền lực đã chiếm được tâm trí chồng, 
nàng tiên ấy không gợi lên » đình nguy hiếm thay chỗ của 
bệ ha, chiếm lấy vương quốc Ấn Đô. Xin Người hết sức lưu 
ý về một, Việc quan trọng như thế, 

Dù tin chắc vào ban chất tốt đẹp của hoàng tử 
Ahmed, vua Ấn Độ không khỏi bị lời mụ phù thuy tác 
động. Ngài cho mụ Ìui xuống vừa nói: "Ta cám ơn ngươi về 
công khó nhọc và về lời khuyên. Ta biết tầm quan trọng 
của điều ấy nên không thể giải quyết mà không bàn bạc". 

Khi người ta báo tin mụ phù thuy đến, ngài đã trao 
đôi với những cận thần đã nêu lên những nghì ngờ về 
hoàng tử con trai ngài. Sau khi mụ phò thuỷ trình bày sự 
việc, ngài cho gọi họ tới cho họ biết tình hình và cũng nói 
cả chuyện sợ nàng tiên làm tâm trí hoàng tử thay đổi và 
nêu chuyện để phòng việc không hay bằng cách nào. 
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Một trong những cận thần thay mặt tất ca tra lời: 

- Để đề phòng việc không hay, thưa bệ ha, vì Người 
biết ai có thể trơ thành thủ phạm, vốn đang ở trong triều 
và Người có quyền làm, Người không nên ngần ngại ít 
nhất cũng cho bắt giam lại trong ngục tối suốt quãng đời 
còn lại, thân không muốn nói là giết đi sợ có tiếng vang 
quá lớn. 

Những cận thần khác đồng thanh hoan nghênh ý 
kiến đó. 

Mụ phù thuỷ thấy biện phép ấy quá tàn bạo, xin 
phép nói: 

- Thưa bệ hạ, thần chắc chăn vì sốt sắng cho lợi ích 
của bệ hạ mà các đại thần để nghị Người cho bắt giam 
hoàng tử Ahmed. Nhưng các vị ấy không thấy khi bất 
hoàng tử là đồng thời phai bắt ca những người đi theo 
chàng mà họ lại là các vị thần, Các vị nghĩ dễ dàng bắt 
được họ chăng? Với tính chất vốn có họ sẽ biên mất và đi 
báo với nàng tiên nữ chủ về việc nhục mạ chồng nàng. 
Nàng tiên sẽ để vên không báo thù ư? Nếu có cách nào đó, 
ít gây âm hơn, bệ hạ có thể vạch rõ những ý đồ xấu của 
hoàng tử Ahmed mà không a! ngờ được ý định của bệ hạ có 
lẽ phù hợp hơn. Nếu bệ hạ tin lời thân khuyên do những 
thần tiên có những điều người đời không làm nối, Người 
khích hoàng tử nhờ nàng tiên làm điều gì thật cao xa với 
lý đo vì lợi ích chung mà hoàng tử có nhiệm vụ. Ví dụ mỗi 
lần bệ hạ muốn ra trận, Người buộc phải chi phí rất lớn về 
cỡ, tăng bạt cho cả đoàn quân cả lạc đà, lừa ngựa để hành 
quân. Phải chăng nên bảo hoàng tử, với của cải chàng có 
được chỗ nàng tiên, chàng hãy kiếm một lá cờ cảm tay mà 
phủ được hết đoàn quân. Nếu hoàng tử đem lá cờ đến, ta 
lại còn bao nhiêu yêu cầu loại ấy có thể đòi hỏi nữa, cho 
đến lúc chàng lâm vào những khó khăn không thực hiện 
được, dù nàng tiên đã cướp chàng đi giàu có và sáng tạo 
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đến mức nào. Như vậy chàng sẽ xấu hổ, đành suết đời ở 
bên cạnh nàng tiên không đấm xuất hiện ngoài đời nữa, bệ 
hạ không còn lo gì hoạt động của chàng và người ta không 
thể chê trách Người làm đổ máu một đứa con trai hoặc 
cấm cố con suốt đời. 

Mụ phù thuỷ nói xong, nhà vua hỏi các cận thân có 
cách gì để nghị hơn không và thấy họ tm lặng, ngài quyết 
định theo lời khuyên của mụ phù thuý, có vẻ hợp lý hơn và 
lại điều đó cũng phù hợp với sự nhẹ nhàng ngài vẫn dùng 
t1 nƯỚc. 

Ngày hôm sau hoàng tử Ahmed đến trình vua cha 
đang họp bàn với các cận thần, chàng lại ngồi gần nhà vua 
và sự cố mặt của chàng không cản trở hội đồng trao đổi 
nhiều vấn đề trong một lúc nữa. Sau đó nhà vua lên tiếng 
nói với hoàng tử: 

- Con trai ta, khi con về cất cho ta nỗi buồn sâu sắc vì 
văng con lâu ngày, con giữ bí mật nơi con ở, ta hài lòng 
được gặp lại con và biết con thoả mãn về số phận mình, ta 
không muốn ởi sâu vào điều con muốn giữ kín. Ta không 
hiểu vì lý do gì con có thể như vậy với một người cha luôn 
quan tâm đến hạnh phúc của con. Bây giờ ta biết hạnh 
phúc ấy, ta vui mừng cho con và châp nhận việc con thành 
hôn với một nàng tiên xứng đáng được yêu, giàu có và 
quyền lực đến thế như ta được người ta báo lại. Ta có 
quyền lực thật nhưng không thể tạo cho con một cuộc hôn 
nhân như vậy. Với dòng đõi của con, có a1 khác ngoài một 
người cha như ta mơ ước điều Ấy, ta mong con không 
những sống với ta hiếu thao như cho đến nay con vẫn làm 
mà còn dùng tiền nong con có được bên cạnh nàng tiên vợ 
con để hỗ trợ ta những lúc cần thiết và hôm nay ta muốn 
con đưa vốn liếng ra thử thách. Con cũng biết chỉ phí rất 
lớn, không nói đến sự lúng túng mà tướng tá của ta và cả 
bản thân ta phải gánh chịu những lần đưa quân ra chiến 
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trường để cung cấp cờ, tăng bạt, lạc đà và những vật chở 
khí cụ khác. Nếu con quan tâm đến việc làm vui lòng ta, ta 
chắc con không khó khăn gì nói với nàng tiên cho con một 
lá cở năm trong tay mà che phủ được toàn đoàn quân của 
ta nhất là khi con cho nàng biết lá cờ đó dành cho ta. Khó 
khăn của việc đó chắc sẽ không làm con từ chối. Mọi người 
đều biết thần tiên có quyền lực làm nên những điều kỳ lạ 
nhất. 

Hoàng tử Ahmed không ngờ vua cha đòi hỏi chàng 
một điều như thế, chàng thấy điều đó có vẻ rất khó khăn 
nếu không nói không thể được. Thực vậy, tuy chàng biết 
quyền lực của thần tiên rất lớn nhưng nghi ngờ nàng có 
thể làm ra một lá cờ như vua đề nghị. Và lại cho đến lúc đó 
chàng chưa hề yêu cầu Pari-Banou điều gì. Chàng chỉ hài 
lòng về những cử chi luôn luôn yêu chàng say mê, không 
quên xác định đền đáp lại nàng hết lòng, không nghĩ đến 
lợi ích gì khác ngoài việc giữ gìn trân trọng lòng quý mến 
ấy. Vì vậy chàng rất lúng túng khi tra lời: 

- Thưa bệ hạ, con giữ kín việc đã xảy ra với con và 
xung quanh, trương hợp con đã tìm được mũi tên vì con 
thấy không cần thiết trình bày rõ với Người. Con không rõ 
do đâu mà bí mật Ấy được báo cáo với bệ hạ con không 
giấu giếm điều người ta nói là sự thực. Con là chồng của 
một nàng tiên, con yêu nàng và chắc chắn nàng cũng yêu 
con. Nhưng về tiền nong con có được từ nàng như bệ hạ 
nghĩ thì con không thể nói gì được. Vì không chỉ con không 
sử dụng mà con cũng không hề có ý nghĩ đó và con mong 
Người miễn cho con đụng chạm tới, để cho con hưởng niềm 
hạnh phúc yêu và được yêu, không quan tâm đến việc gì 
khác. Nhưng điều mà một người cha yêu cầu là mệnh lệnh 
đối với một đứa con trai như con, con cho là có nhiệm vụ 
phải vâng lời về mọi việc. Mặc dù con rất chán ngán việc 
đó, con sẽ đề nghị với vợ con làm theo yêu cầu của bệ hạ 
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nhưng con không dám hứa là sẽ có. Và nếu con không được 
vinh dự đến thăm Người thì đó là dấu hiệu con không đạt 
hiệu qua mong muốn. xin bệ hạ gia ân tha thứ cho con 
trước và xem như Người đã đưa con đến tình trạng cuối 
cùng ấy. 

Nhà vua lại nói với hoàng tử: 

- Con trai, ta rất phiền lòng vì yêu cầu của ta gây cho 
con không vui và có thể ta sẽ không được gặp lại con. Ta 
thấy rõ con không biết đến quyển một người chồng đối với 
vợ, vợ con tỏ ra chỉ yêu con rất ít nếu nàng từ chối một việc 
không là gì đối với quyển lực của nàng mà con yêu cầu vì 
yêu mến ta. Con bỏ lối đè dặt đi, chỉ do con nghĩ không 
được yêu như con vêu thôi. Con cứ đề nghị và sẽ thấy nàng 
tiên yêu con hơn con nghĩ và nên nhớ do không yêu cầu, 
ngươi ta sẽ thiệt thôi nhiều lợi thế lớn. Con cứ suy ra, nếu 
nàng đỏi hồi gì con sẽ không từ chối vì eon vêu nàng thì 
nàng cũng không từ chối điều gì con yêu cầu vì nàng yêu 
con. 

Lời nói của nhà vua không thuyết phục được hoàng 
tử Ahmed. Chàng muốn người ta đòi hỏi chàng điều gì 
khác hơn là làm mất lòng Pari-Banou thân yêu của chàng. 
Cam thấy buồn, chàng rời hoàng cung sớm hơn thường lệ 
bai ngày. Gặp chồng. nàng tiền cho đến nay bao giồ cũng 
thấy chàng về với mình nét mặt hoan hị, hỏi về nguyên 
nhân sự thay đôi đó. Thay vì trả lời, chàng hỏi thăm sức 
khoe của nàng với thái độ cho thấy chàng khêng muốn cho 
biết. Nàng nói: 

- Thiếp sẽ trả lời câu hỏi của chàng khi nào chàng trả 
lời cầu hỏi của thiếp. 

Hoàng tử chống chế khá lâu nói rằng không có việc gì 
nhưng chàng càng giấu giễm nàng càng hối thúc. 

- Thiếp không thể nhìn chàng trong tình trạng này - 
Nàng nói - Chàng hãy nói điều gì làm mình phiền lòng để 
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thiếp xoá bỏ nguyên nhân dù đến thế nào: chắc điều phải 
thật khác thường nếu không phải là cái chết của phụ 
hoàng. Nếu thế thiếp sẽ cố giúp phần và thời gian sẽ an ủi 
chàng. 

Hoàng tử Ahmed không thể chống chế lâu hơn trước 
sự găng hỏi nhiệt tình của vợ. Chàng nói: 

- Nàng ạ, Chúa kéo dài cuộc sống của vua cha và ban 
phúc cho Người đên suốt. đời! Ta từ biệt Người khi Người 
đây sức sống và hoàn toàn khoe manh, không phải vì điều 
đó mà ta buồn. Chính bản thân phụ hoàng là nguyên nhân 
làm ta rất chán ngán vì Người buộc ta phải quấy rầy nàng. 
Trước hết, nàng biết là ta cân thân giấu Người về hạnh 
phức ta được gặp nàng, yêu nàng và nhận ân huệ, tình yêu 
của nàng, chúng ta cùng đưa lại niềm tin cho nhau nhưng 
không biết do đâu mà Người biết được mọi chuyện. 

Nàng tiên Pari-Banou ngắt lời chàng: 

- Còn thiếp, thiếp biết điều đó. Chàng có nhớ điều 
thiếp đã nói về người đàn bà làm chàng tin bị đau ốm và 
thương hại: chính bà ta báo với vua cha những gì chàng đã 
giấu Người. Thiếp đã nói bà ta không đau ốm gì như chàng 
và thiếp, thật đúng như vậy. Thực thế sau khi uống nước 
chữa bệnh thị nữ đưa cho mà thực ra không cần dùng, bà 
ta gia vờ nhờ nước ấy mà khỏi bệnh và vội đến chào từ biệt 
để ra về nếu thiếp không lệnh cho hai thị nữ đưa bà ta đi 
xem khắp lâu đài. Nhưng chàng nên tiếp tục đi, xem vua 
cha buộc chàng quấy rầy thiếp như thế nào, điều mà thiếp 
cam đoan với chàng thiếp sẽ không hề bị khó khăn gì. 

- Nàng có thể nhận thấy cho đến nay, ta rất hài lòng 
được nàng yêu, ta không xin nàng một ân huệ nào khác. 
Có một ngươi vợ đáng yêu như vậy ta còn mong gì hơn 
nữa? Ta cũng biết nàng có quyền lực nhưng nghĩ mình có 
nhiệm vụ không đưa ra thử thách. Nàng hãy biết cho, ta 
đoán chắc với nàng, không phải ta mà là vua cha đã thiếu 
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tế nhị yêu cầu nàng cho Người một lá cờ cảm tay mà che 
kín gió mưa toàn bộ triều đình và đoàn quân của Người 
khi ra trận. Một lần nữa ta muốn nói, không phải ta mà 
chính vua cha để nghị nàng ân huệ đó. 

- Hoàng tử, thiếp phiến lòng vì một điều nhỏ nhặt 
như thế đã làm chàng bối rối, tâm trí bị xảo trộn như thiếp 
thấy. Thiếp thấy rõ hai điều: một là nguyễn tắc chàng đặt 
ta cho mình chỉ yêu thiếp và được yêu, không yêu cầu điều 
gì phải dùng đến quyền lực của thiếp, hai là theo thiếp 
nghĩ tuy chàng không nói ra, chàng hình dung yêu cầu của 
vua cha vượt quá khả năng của thiếp. Về điều thứ nhất 
thiếp hoan nghênh chàng, càng yêu chàng hơn nếu có thể. 
Điều thứ hai, thiếp chăng phiền phức gì để chàng biết đấy 
chỉ là một việc vặt, có dịp thiếp còn có thể làm việc khác 
khó hơn. Chàng hãy bình tâm nghỉ ngơi, hãy tin rằng thay 
vì bị quấy rây, thiếp luôn rất vui lòng thoä mãn những 
điều gì chàng mong muốn vì tình yêu của thiếp đối với 
chàng. 

Nói xong nàng tiên cho gọi ngươi trông nom kho. 
Người coi kho đến, nàng tiên bảo: "Nourglhan (tên người 
coi kho), đem đến cho ta lá cờ lớn nhất trong kho". Một lúc 
sau Nourgihan trở lại, đưa lá cờ tới, không chỉ cầm trong 
tay mà có thê nắm kín trong tay, nữ chủ cầm lấy đặt vào 
trong tay hoàng tử. 

Ahmed nghe Pari-Banou bảo lấy trong kho lá cờ lớn 
nhất, chàng nghĩ nàng muốn chế nhạo mình, nét mặt và 
thái độ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng tiên thấy vậy phá lên cười: 

- Sao? Hoàng tử tưởng thiếp chế nhạo chàng ư? 
Chàng sẽ thấy thiếp không đùa đâu! Nourgihan - nàng 
vừa nói vừa lấy lại lá cờ trong tay hoàng tử đưa cho người 
co1 kho - hãy giương lá cờ lên để hoàng tử xem vua cha của 
chàng có cho là bé hơn yêu cầu không. 

Người coi kho ra khỏi lâu đài, đi khá xa để khi dương 
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lá cờ đầu cờ đến một phía bên lâu đài. Hoàng tử nhận thấy 
ngay lá cờ không phải bé hơn mà lớn đến mức che kín được 
ca hai đoàn quân của vua cha. Chàng bèn nói: 

- Nữ hoàng, ta xin lỗi vì đã hoài nghi. Theo như ta 
thấy, ta nghĩ không có điều gì nàng muốn làm mà không 
được. 

- Chàng xem - Nàng tiên bão - lá cờ lớn hơn sự cần 
thiết. Nhưng chàng chú ý nó có đặc tính căng rộng thêm 
hoặc thu nhỏ lại phù hợp với kích cỡ cần che mà người ta 
không phải bỏ tay vào. 

Người coI kho bỏ lá cờ xuống, thu nhỏ như ban đầu và 
đặt vào tay hoàng tứ. Ahmed câm lấy và ngày hôm sau, 
không chân chừ lâu, lên ngựa có tháp tùng như thường lệ, 
đưa đên cho phụ hoàng. 

Nhà vua chắc chắn một lá cờ như ngài đòi hỏi vượt ra 
ngoài mọi khả năng, ngài rất ngạc nhiên thấy con trai 
mau chóng trở lại. Ngài nhận lá cờ, khen nó nhỏ gọn, sửng 
sốt khó định thần khi cho căng rộng biết răng hai đoàn 
quân lớn như của ngài có thể được che kín thừa thãi. Thấy 
ngài cho như thể khó sử dụng, hoàng tử Ahmed báo với 
ngài độ che phủ bao giờ cũng cần đối phù hợp với đoàn 
quần. 

Bề ngoài nhà vua tỏ ra cam động vì hoàng tử đã cho 
ngài một món quà quý giá, nhờ chàng cảm ơn nàng tiên và 
sai người đưa vào giữ cân thận trong kho. Nhưng trong 
thâm tâm ngài ghen tức dữ dội hơn những cận thần nịnh 
bợ và mụ phù thuỷ đã gợi lên nghĩ rằng con trai ngài nhờ 
nàng tiên có thể làm những việc cao hơn nhiều so với đòng 
dõi mình tuy đã lớn mạnh và giàu có. Vì thế ngài càng tích 
cực hơn trong việc tìm cách tiêu diệt hoàng tử. Ngài hỏi ý 
kiến mụ phù thuỷ, mụ khuyên nên đòi hỏi hoàng tử đưa 
nước giếng Sư Tử về. 

Buổi chiều trong lúc họp triều thần như thường lệ, có 
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hoàng tứ Ahmed tham dự, ngài bảo hoàng ti: 

- Con trai, ta đã chịu ơn con về lá cờ con tặng, xem 
như vật quý nhất trong kho hoàng cung, vì thương mến ta 
con hãy làm cho ta một việc khác ta không kém phần thích 
thú. Ta được biết nàng tiên vợ con dùng loại nước ở giếng 
Sư Tử chữa khỏi mọi căn bệnh nguy hiểm nhất. Sức khoẻ 
của ta đối với con là trọng, ta chắc con sẵn lòng xin cho ta 
một thùng. đem về cho ta làm thuốc quý khi cần. Con hãy 
giúp ta việc quan trọng này, để tâm huyết vào đó như của 
một đứa con hiếu thao đôi với cha. 

Hoang rử Ahmed nghĩ vua cha đã hài lòng vì có lá cờ 
đặc biệt và rât có ích. sẽ không giao một nhiệm vụ khác có 
thê phiền hà đến Part-Banou, chàng sững sờ vì yêu cầu 
này tuy nàng dã đam bao làm mọi việc cho chàng theo 
quyền lực của mình. Sau một lúc Im lặng, chàng nói: 

- Thưa bệ hạ. con khân cầu Người tin rằng con sẵn 
sàng làm mọi việc để góp phần kéo dài tuổi thọ của Người 
nhưng con mong không có sự can thiệp của vợ con, vì vậy 
con không dám hứa sẽ mang về loại nước ấy. Tất cả những 
gì con có thê làm là con sẽ để nghị với nàng nhưng con 
cũng thật khổ tâm như con đã nêu ra chuyên lá cờ. 

Ngày hôm sau hoàng tử Ahmed trở về bên cạnh nàng 
tiên Pari-Banou, thành thật kể lại việc mình làm ở triều 
đình khi trình điễn lá cờ, nhận được lòng biết ơn vô cùng 
đối với nàng và cũng nói về yêu cầu mới của vua cha. lKết 
thúc câu chuyện. chàng nói thêm: 

- Nữ hoàng của ta, ta nêu ra điều đó như kê chuyện 
lại với nàng về việc xây ra giữa phụ hoàng và ta, phần còn 
lại thuộc về nàng, thoả mãn lời đề nghị của Người hay bỏ 
đi tuỳ theo ý nàng, ta chỉ muốn như lòng nàng muốn. 

- Không, không - Pari-Banou nói - thiếp rất vui khi 
biết vua cha thấy chàng không thờ ơ với thiếp. Thiếp muốn 
làm Người hài lòng và vì mụ phù thuy khuyên Người 
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những gì (thiếp thấy rõ Người nghe lời mụ), Ngươi sẽ 
không trách cứ được chàng và thiếp. Có sự độc ác trong lời 
yêu cầu đó. Giếng Sư Tử ở giữa sân một lâu đài có bôn con 
sư tử mạnh nhất canh cửa lần lượt hai con ngủ hai con 
thức. Nhưng chàng đừng sợ hãi, thiếp sẽ chị cho chàng 
cách đi giữa chúng không gặp nguy hiểm gì. 

Nàng tiền lúc đố đang may vá, bên cạnh có những 
cuộn chỉ nàng câm lấy một cuộn đưa cho hoàng tử: 

- Trước hết - Nàng nói - chàng cầm lấy cuộn chỉ này, 
thiếp sẽ bảo chàng cách sử dụng. Thứ hai chàng cho chuẩn 
bị hai eon ngựa, một chàng cưỡi lên và một dắt tay mang 
một con cừu giết thịt từ hôm nay chia làm bốn phần. Thứ 
ba chàng cầm một chiếc thùng thiếp sẽ đưa để lấy nước. 
Ngày mai vào sáng sớm chàng lên ngựa và đắt côn ngựa 
kia, khi ra khỏi cánh cửa sắt chàng vứt cuộn chỉ ra trước 
mặt; cuốn chỉ sẽ lăn đi đến tận cổng lâu đài. Chàng đi theo 
đến đấy. hai con thức canh phòng sẽ đánh thức hai con 
đang ngủ ngáy râm ran. Chàng đừng sợ, ném cho mỗi con 
một phần cừu, nhưng phải nhớ không xuống ngựa. Làm 
xong chàng thúc ngựa, nhanh nhẹn lại bên giếng múc nước 
đây thùng, cũng không xuống ngựa, phi trở ra nhanh. 
Những con sư tử mãi ăn sẽ để chàng tự do đi qua. 

Hôm sau hoàng tử ra đi theo lời nàng tiên dặn, thực 
hiện từng điểm một theo lời nàng. Đến cổng lâu đài chàng 
ném bốn chân cừu cho bốn con sư tử, rồi dũng cảm phóng 
qua chúng, vào sát giếng múc nước và trở lại, bình yên ra 
khỏi lâu đài. Khi đã hơi xa, ngoảnh lại nhìn chàng thấy 
hai con sư tử chạy theo mình; chàng rút gươm sẵn sàng tự 
vệ. Nhưng thấy một con quay lại lắc đầu và đuôi tô ra 
không phải đến làm hại chàng mà để đi trước chàng còn 
con kia ở lại phía sau đi theo. Chàng tra gươm vào vỏ tiếp 
tục đến kinh thành, có hai con sư tử tháp tùng cho đến 
cổng hoàng cung rồi trở lại con đường cũ làm một phần 
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dân chúng sợ hãi chạy trốn để khỏi gặp chúng tuy chúng 
bước đều không có biểu hiện nào hung đữ. 

Nhiều quân límh chạy tới giúp hoàng tử xuống ngựa, 
đi theo chàng đến hoàng cung nơi nhà vua đang hội họp 
với cận thần. Chàng tiến lại gần ngai vàng, đặt thùng 
nước trước chân vua cha, hôn tấm tham phủ bậc lên xuống 
rồi đứng dậy nói: 

- Thưa phụ hoàng, đây là nước chữa bệnh Người 
muốn đưa vào làm những vật quý hiếm làm đổi dào kho 
tàng hoàng cung. Con kính chúc phụ hoàng luôn luôn đổi 
dào sức khoẻ để không bao giờ phải dùng đến nó. 

Hoàng tử nói xong, vua bảo ngồi vào bên phải mình 
Và nIÓI: 

- Con trai, ta chịu ơn con về quà tặng của con càng 
nhiều khi con phải đối mặt với nguy hiểm vì tình thương 
yêu ta. (Ngài đã được mụ phù thuỷ bẩm báo về giếng Sư 
Tủ và mối nguy hiểm khi đi lấy nước). Con cho ta biết con 
đã khôn khéo như thế nào, đúng hơn là do sức mạnh 
không ngờ được nào mà con vẫn an toàn. 

- Thưa phụ boàng - Hoàng tử trả lới - con không có 
được một phần nào về lời khen của Người mà hoàn toàn do 
nàng tiên vợ con, con chỉ nghe theo lời khuyên của nàng. 

Chàng kế lại việc bố trí của vợ và chàng đã làm như 
thế nào. Nghe hoàng tử nói xong, nhà vua đã tô rõ sự vui 
mừng nhưng trong lòng sự ghen tị Ấy vẫn càng tăng thêm, 
ngài đứng dậy vào bên trong lâu đài gặp mụ phù thuy 
được ngài cho gọi đến. 

Mụ phù thuý qua tiếng đồn biết kết quả hoàng tử 
đưa về liền nghĩ ra một mưu mô khác chắc chắn thành 
công như mụ nghĩ. Mụ trao đổi cách đó với nhà vua và 
ngày hôm sau trong cuộc họp hội đồng triều thần có mặt 
hoàng tử Ahmed, nhà vua nói vổi hoàng tử: | 

-Con trai, ta chỉ còn một điều ximm con, sau đố ta 
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không buộc con vâng lời nữa, cũng không đòi hỏi đến tiền 
nong của nàng tiên vợ con. Đấy là đẫn đến cho ta một 
người đàn ông biết nói eao không đến một bộ rưỡi, bộ râu 
dài ba mươi bộ, mang trên vai một thanh sắt nặng năm 
trăm li-vrơ mà ông ta dùng như một chiếc gậy hai đầu . 

Hoàng tử Ahmed không tin trên đời có một người như 
thế, muốn từ chối nhưng nhà vua nằng nặc yêu cầu, nói 
rằng nàng tiên có thể làm những điều không tưởng tượng 
được. 

Ngày tiếp theo hoàng tử trở về vướng quốc trong lòng 
đất của Pari-Banou, nói về yêu cầu mới của vua cha mà 
chàng xem còn không thể có được như hai lần trước. 
Chàng nói: 

- Ta không thể hình dung trên đời có thể có loại người 
như thế. Chắc Người muốn thử xem ta có chịu đi tìm 
không hoặc nếu có thì ý đồ của Người là muốn tiêu diệt ta. 
Thực thế, làm sao Người có thể cho rằng ta bắt được một 
người bé nhỏ như vậy và trang bị vũ khí theo cách đó? Ta 
phải dùng những biện pháp nào để có thể chinh phục một 
người như thế vâng theo ý muốn của ta được? Nếu có thể, 
mong nàng gợi ý cho ta cách thoát khỏi mưu kế thâm hiểm 
này một cách vinh dự. 

- Hoàng tử của thiếp đừng hoảng hốt. Đi lấy nước Ở 
giếng Sư Tử còn phải trải qua nguy hiểm nhưng tìm người 
này không phải lo ngại gì Người ấy là anh thiếp, 
Schaibar, không giống thiếp tí ñào tuy cùng là con một 
cha, bản chất rất đữ tợn, không có gì ngăn cản được anh ấy 
hành động đổ máu nếu người ta làm anh phật lòng hoặc 
xúc phạm anh. Ngoài ra anh là người tốt nhất trên đời và 
bao giờ cũng sẵn sàng giúp mọi điều người ta mong muốn. 
Anh ấy đúng như vua cha đã tả, vũ khí chỉ là thanh sắt 
nặng, không có nó không bao giờ anh bước đi và anh ấy 
dùng nó để mọi người kính trọng. Thiếp sẽ mời anh ấy đến 
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nhưng trước hết, chàng phải chuẩn bị tỉnh thần để khi gặp 
không sợ hãi về khuôn mặt khác thường của anh ấy. 

Nữ hoàng của ta - Hoàng tử Ahmed lại nói - 
Schalbar là anh của nàng? Dù xấu xí và hình dạng như 
thế nào, thay vì sợ hãi khi gặp anh, ta sẽ làm cho anh ấy 
thương yêu ta và là người thân cận nhất của ta. 

Nàng tiên cho đưa vào tiền sảnh lâu đài một lò lửa và 
một chiếc hộp. Nàng lấy từ hộp ra một loại hương vị thơm 
vứt vào bếp lò, một làn khói dày bốc lên. 

Một lúc sau nàng nói với hoàng tỬ: 

- Hoàng tử, anh thiếp đến đấy, chàng có thấy không? 

Hoàng tử nhìn kỹ, nhận ra Schalbar, cao một bộ rưỡi, 
nghiêm trang bước tới với thanh sắt nặng năm trăm li-vrd 
trên vai, bộ rầu dài ba mươi bộ vươn ra phía trước, ria móp 
cân đối vòng lên đến tai che hầu hết khuôn mặt, đôi mắt 
lợn hõm sâu trong chiếc đầu đồ sộ đội một chiếc mũ nhọn. 

Thêm vào đó, ông ta gù người ca trước và sau. 

Nêu hoàng tử Ahmed không được biết trước Schatibar 
là anh của Pari-Banou, chàng không thể không sợ hãi khi 
gặp. Yên tâm vì mối quan hệ đó, chàng vững vàng chờ ông 
ta đến và tiếp đón ông không một biểu hiện yếu đuối nào. 

Schalibar vừa tiến đến vừa nhìn hoàng tử với con mắt 
làm chàng lạnh toát người, chào ParI-Banou và hỏi người 
này là a1. Nàng trả lời: 

- Thưa anh,- đây là chồng em, tên là Ahmed, con trai 
nhà vua Ân Độ. Lý do em không mời anh đến dự hôn lễ là 
không muốn làm anh lỡ việc đang tiến hành mà em rất vui 
biết anh trở về thắng lợi. Vì vậy em đã tự tiện gọi anh đến. 

Nghe nói thế Schatbar nhìn hoàng tử với con mắt 
duyên dáng hơn tuy không giảm kiêu ngạo và thái độ đữ 
tợn. Ông ta bảo: 

- Em gái, ta có thể giúp chàng việc gì? Chàng cứ nói. 
Chỉ cần là chồng em, ta có trách nhiệm làm chàng vui lòng 
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về những gì mong muốn. n 

- Vua cha của chàng - Pari-Banou lại nói - tò mò 
muốn gặp anh. em đề nghị anh để chàng đưa đi. 

- Chàng cứ đi trước, ta săn sàng theo chàng. 

- Thưa anh, hôm nay đi thì đã muộn, xin anh lùi lại 
sáng mai. Va lại anh cũng cân biết giữa nhà vua và hoàng 
tử đã xây ra những gì từ khi chúng em thành hôn với 
nhau, tổi nay em sẽ nói rõ hơn. 

Hôm sau, Schaibar đã biết tình hình, ra đi sớm có 
hoàng tử Ahmed đi còng để giới thiệu ông ta với nhà vua. 
Họ vừa xuất hiện ở công thành những người trông thấy sợ 
hãi vì một người xấu xí đến thế, trôn vào cửa hàng hoặc 
trong nhà khép cửa lại, những người khác bỏ chạy gây lo 
sợ cho những người khác cũng bỏ chạy theo không dám 
nhìn lại phía sau. Vì thế trong lúc Schaibar và hoàng tứ 
thong thả bước tới, họ thấy vắng lặng trên mọi đường phố, 
quảng trường cho đến tận hoàng cung. Những người gác 
cổng thay vì ngăn cản Schaibar vào, đã bỏ chạy hết để 
công hoàng cung bỏ ngỏ. Hoàng tử và Schalbar tiến vào 
đến phòng họp không gặp trở ngại gì, thấy nhà vua đang 
ngồi trên ngai vàng, quân bảo vệ đã bỏ chạy không có al 
can trở họ. 

Schaibar ngấng cao đầu, lại gần ngai vàng và không 
chờ hoàng tử giới thiệu, hỏi nhà vua: 

- Người đã muốn gặp thì có tôi ở đây, Người muốn gì ở 
tôi? 

Nhà vua đáng lẽ trả lời thì đưa tay bịt mắt quay đầu 
về phía khác để không thấy một vật đáng sợ như vậy. - 
Schalbar tức giận vì cách tiếp đón bất lịch sự ấy và bực bội 
vì đã cất công đến đây, gid chiếc gậy sắt quát: 

- Nói đi chứ? - Vừa nói ông ta vừa giáng gậy sắt vào 
đầu nhà vua làm ngài chết ngay. Ông ta đánh ngay làm 
hoàng tử Ahmed không kịp chặn lại. Chàng chỉ có thể 
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ngăn cần ông ta đánh luôn vị tế tướng ngồi bên phải vua, 
chàng phải nói đấy*là người đã cho vua những lời khuyên 
tốt. Schalbar hỏi: 

- Thế những người này khuyên vua làm những điều 
xấu à? 

Vừa nói ông ta vừa đánh chết những đại thần khác 
ngồi bên phải, bên trái, tất cá đều nịnh bợ xúi giục nhà 
vua và là kẻ thù của hoàng tử Ahmaed. Bao nhiêu cú đánh 
là bấy nhiêu người chết, chỉ thoát được những người chưa 
đến nỗi sợ hãi quá không đứng yên mà vùng chạy trốn 
khỏi cung vua. 

Việc hành quyết khủng khiếp kết thúc, Schaibar ra 
khỏi gian phòng họp, thanh sắt trên vai, nhìn vị tế tướng 
đi theo hoàng tứ vừa cứu mạng mình. 

- Ta biết - Người kỳ dị nói - ở đây có một mụ phù thuy 
còn độc ác hơn những cận thần không xứng đáng ta vừa 
giết chết, cho người đưa mụ phù thuy đến ngay. 

Tế tướng vội bảo người đi tìm, người ta dẫn mụ đến 
và SchaIbar vừa dùng #ậy đánh vừa nói: 

- Này, cứ đưa ra những lời khuyên nguy hại và giả 
làm ngươi bệnh ởi. 

Mụ phù thuy chết ngay tại chô. 

Schaibar nói thêm: 

- Chưa đú đâu, ta sẽ đánh chết dân cä thành phố nếu 
không tôn xưng ngay hoàng tử Ahmed em rể ta, làm vua 
của nước Ấn Độ. 

Những người có mặt lúc đó nghe thấy thế hô vang: 

- Vua Ahmed muôn năm! 

Và một lúc sau cả thành phố cùng hồ vang như thế 
và đồng thời là lời tuyên bố hoàng tử Ahmed nối ngôi. 
Schaibar mặc quần áo vua Ấn Độ cho hoàng tử, đưa chàng 
ngồi lên ngai vàng và sau khi để triểu thần tôn vinh, thể 
trung thành với nhà vua mới, con người kỳ dị đi dần em 
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gái Pari-Banou đến trong không khí râm rộ, giới thiệu là 
hoàng hậu Ấn Đô. 

Hoàng tử Ali và công chúa Nourounnnhar, do không 
tham gia vào âm mưu chống hoàng tứ Ahmed, thậm chí 
cũng không biết có âm mưu đó, nhà vua mới liền ban lãnh 
địa là một tỉnh rất lớn có cả thủ đô để họ đến đấy sống 
trong những ngày còn lại. Nhà vua cũng cho một lính hầu 
đến gặp hoàng tử Houssain thông báo sự thay đôi vừa xảy 
ra và cho chàng lựa chọn một tính theo ưa thích làm nơi 
cai trị của mình. Nhưng hoàng tử cảm thấy hạnh phúc 
trong cô đơn, nhờ tên lính cám ơn nhà vua em chàng về 
lòng tốt dành cho chàng, hoàng tử Houssain khẳng định 
sự thần phục và chi xin gia ân cho phép chàng tiếp tục 
sống ấn dật ở nơi chàng đã chọn. 
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HAI NGƯỜI PHỊ SHEN TY VÀ GÔ EM ÚT 


Hoàng hậu Scheherasade kế những câu chuyện nỗi 
tiếp nhau làm nhà vua Ấn Độ tạm ngưng ý đồ của mình, 
ngài không biết s( giết hay để nàng sống. Hoàng hậu tiếp 
tục một chuyện m: 3 như sau: 

- Thưa bệ hạ, có một hoàng tử Ba Tư tên là 
Khosrouschah, mới tham gia cai trị vương quốc rất thích 
những cuộc phiêu lưu về đêm. Chàng thường cải trang 
cùng một trong những tên lính hầu tin cậy làm tuỳ tùng 
cũng cải trang như chàng đi khắp các khu trong thành 
phố. Nhiều lúc họ gặp những trường hợp rất đặc biệt. 
Thiếp hy vọng bệ hạ vul lòng nghe câu chuyện chàng gặp 
hôm đầu sau khi được vua cha chết vì già yếu truyền ngôi 
trỊ vì vương quôc Ba Tư. 

Sau những lễ nghị theo thủ tục nhân sự kiện nối ngôi 
vua và sau khi chôn cất vua cha, nhà vua mới 
Khosrouschah muốn tìm hiểu những gì xảy ra trong đời vì 
tính chàng thích thế hơn là vì nhiệm vụ, ra khói hoàng 
cung vào một đêm lúc hai giờ sáng, có quan tế tướng đi 
theo cũng cải trang như chàng. Đến một khu dân thường, 
trên đường ông nghe tiếng nói khá to, chàng lại gần một 
ngôi nhà sáng đèn nhìn qua khe cửa thấy ba chị em nhà 
nọ ăn khuya xong đang ngồi trên ghế sô-pha nói chuyện. 
Theo câu nói của người chị lớn tuổi, nhà vua trẻ biết ngay 
họ đang trao đổi về ước mong của mình. Người ấy nói: 
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- Chị mong lấy được chồng là người thợ làm bánh của 
nhà vua; chị sẽ ăn no nê loại bánh ngon mà người ta gọi là 
bánh ngon nhất của vua. Nào ý thích của các em ra sao? 

- Riêng em - Người chị thứ hai nói - em ước muốn làm 
vợ bếp trưởng của nhà vua; em được ăn những thức ăn 
tuyệt vời và chắc chắn bánh nhà vua rất nhiều trong 
hoàng cung, em sẽ không sợ thiếu. Chị thấy không - cô nói 
thêm với chị cả - ý thích cúa em giá trị hơn của chị chứ? 

Cô em út rẤt. đẹp và tình tế, thông minh hơn các chị, 
đến lượt mình nói: 

- Các chị ạ, em không hạn hẹp trong những điều ít ỗi 
đó, em sẽ bay cao hơn và đã là ước mong, em muốn sẽ là vợ 
nhà vua. Em sẽ sinh cho Người một hoàng tử có mái tóc 
một bên vàng, một bên bạc; khi hoàng tử khóc nước mắt 
rơi xuống là những viên ngọc và mỗi lần cười đôi môi xinh 
đẹp như một nụ hoa hồng chóớm nỏ. 

Những mong ước của ba chị em, đặc biệt của cô em út 
cố ve rất đặc biệt đối với vua Khosrousehah nên chàng 
quyết. định làm họ vừa lòng và chàng nói rõ ý định ấy với 
tế tướng, chàng bảo phải nhớ lấy ngôi nhà để hôm sau đến 
đưa họ vào cung cả ba người. 

Viên tể tướng thực hiện lệnh nhà vua, hôm sau đến 
bảo ba chị em ăn mặc nhanh chóng để đi yết kiến nhà vua, 
ông chỉ nói Người muốn gặp họ. Đến hoàng cung họ được 
đưa vào trình diện, nhà vua hỏi: 

- Đêm qua trong lúc vui về các cô ước muốn những gì, 
ta muốn biết rõ, đừng giấu giếm ta. 

Nghe vua hỏi, ba chị em bị bất ngờ, theẹn đó mặt. Họ 
cúi xuống và màu má ửng hồng trang điểm thêm cho cô 
em út chiếm được lòng nhà vua trẻ. Ngại ngùng và lo sợ 
câu chuyện của họ làm nhà vua không hài lòng bọ im lặng; 
nhà vua thấy thế nói cho họ yên tâm: 

- Các cô đừng sợ, ta không cho gọi các cô đến để gây 
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khó đễ; ta thấy câu hỏi của ta làm các cô sợ ngoài ý định 
của ta và do biết điều ước muốn của từng người, ta muốn 
làm cho các cô được toại nguyện. Cô - chàng nói thêm - cô 
ước được lấy ta làm chồng, hôm nay cô sẽ được thoä mãn; 
còn hai cô - chàng tiếp tục nói hướng về cô chị cả và chị hai 
- ta cũng cho làm lễ thành hôn với người làm bánh và 
trưởng đầu bếp phục vụ ta. 

Vua tuyên bố xong, cô em út làm gương cho các chị, 
quỳ xuống chân nhà vua để tỏ lòng biết ơn. 

- Thưa bệ hạ - Nàng nói - ước muốn của thần thiếp đã 
được bệ hạ biết, chỉ là một cách chuyện trò và giải trí; 
thiếp không xứng đáng với vinh dự bệ hạ ban cho và xin 
Người tha lỗi cho sự táo tợn của thiếp. 

Hai người chị cũng muốn xin lỗi như thế nhưng vua 
ngắt lời họ và nói: 

- Không. không, không sao khác được, ước mong của 
mỗi người các cô sẽ được thực hiện. _ 

Lễ cưới được tiến hành ngày hôm đó như nhà vua đã 
quvết định nhưng tổ chức rất khác nhau. Hôn lễ của cô em 
út rất trang trọng kèm theo những cuộc hoan hi phù hợp 
với việc thành hồn của một vị vua và hoàng hậu Ba Tư còn 
hôn lễ hai người chị chỉ tưng bừng theo địa vị của những 
người chồng nghĩa là người làm bánh và trưởng bếp hoàng 
cung. 

Hai người chị cảm thấy rõ rệt sự cách biệt vô biên 
giữa đám cưới của họ và của cô em út. Thay vì hài lòng về 
hạnh phúc đến với họ theo ước mong, sự vượt xa hy vọng 
của họ. do quyêt định ấy của nhà vua làm họ ghen tức quá 
đáng nó không chỉ vân đục niềm vui của họ mà gây ra 
những bất hạnh lớn, nhục nhã và làm phiền muộn nặng 
nề cho hoàng hậu, cô em út của họ. Lúe đầu họ chưa có thì 
giờ trao đối về sự lựa chọn của vua như họ nghĩ là mang 
lại tổn hại cho họ vì phải chuẩn bị cho lễ thành hôn. 
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Nhưng sau đó mấy ngày họ có thể gặp nhau trong mộ 
buối tắm công cộng như đã hẹn. Người chị cả nói với ch 
hai: | 

- Thế nào em gái, em nói sao về về cô em út của 
chúng ta? Phải chăng trở thành hoàng hậu mới là mội 
chuyện thật thú vị? 

- hm thú nhận chẳng hiểu ra sao nữa - người chị kia 
nói - Không rõ nhà vua thây ở cô Ấy có những nét gì hấp 
dẫn làm quáng cả mắt mà làm như vậy. Cô ta chỉ là một 
đứa trẻ con, trong tình trạng chúng ta đã thấy. Có phải vì 
cô ta trẻ hơn chúng ta một ít mà nhà vua không để mắt 
đến chị? Chị xứng đáng sánh vai với nhà vua hơn và Người 
phải công băng thích chị hơn cô ta mới phải. 

- Em gái ạ - Người chị cả nói - đừng nói về chị. Nếu 
nhà vua chọn em thì chị chăng bàn cãi gì nhưng lại chọn 
một con bé bẩn thỉu làm chị buồn lòng; chị sẽ trả thù khi 
có thể và chắc em cũng quan tâm đến việc Ấy như chị. Nên 
mong em cùng với chị làm vì việc này mà chúng ta quan 
tâm như nhau, chúng ta sẽ bàn với nhau những cách mà 
mình nghĩ ra để hạ nhục nó, 

Sau khi âm mưu với nhau như thể, hai chị em thường 
gặp nhau, mỗi lần gặp đều bàn về những thủ đoạn có thể 
vượt qua thậm chí phá hoại hạnh phúc của cô em út họ. 
Họ vẽ ra nhiều cách nhưng bàn thực hiện, họ lại thấy 
nhiều khó khăn lớn không đám làm liều. Tuy vậy thính 
thoảng họ vẫn cùng nhau đến thăm em, giấu giếm ý đồ 
đáng kết tội của mình, hết sức tổ ra thân mật để làm cô 
em tin chắc họ rất phấn khởi có một cô em ở địa vị cao 
sang như thế. Về phần mình hoàng hậu luôn tiếp đón họ 
trân trọng, không cao điệu và vẫn không bớt thương yêu 
các chị như trước đây. 

Mãy tháng sau khi cưới hoàng hậu nhận thấy mình 
mang thai; nhà vua rất vui mừng và niềm vui ấy không 
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chỉ trong hoàng cung mà lan rộng ra khắp các khu phố ở 
kinh thành Ba Tư. Hai người chị đến chúc mừng và bàn 
tính về bà đỡ giúp việc sinh nở, họ ngỏ ý với hoàng hậu 
đừng chọn al khác ngoài họ. Hoàng hậu cắm ơn họ, và nói: 

- Các chị, em không mong gì hơn như các chị nghĩ, 
nếu việc lựa chọn thuộc về em hoàn toàn, em sẽ vô cùng 
cám ơn lòng tốt của các chị nhưng em không thể không 
tuân theo lệnh của nhà vua. Tuy vậy mỗi chị nên làm thế 
nào để chồng các chị nhờ bạn bè xin nhà vua gia ân cho 
như vậy và nếu nhà vua nói với em điều đó, các chị cứ tin 
răng em sẽ tỏ ra vui sướng và còn cám ơn Người về sự lựa 
chọn các chị làm việc đó. 

Hai người chồng mỗi người nhờ những cận thần đõ 
đầu của mình, khẩn cầu họ xin nhà vua cho vợ họ được 
vinh dự họ mong muốn; các cận thần ra sức ni non với nhà 
vua kết qua là nhà vua đã hứa sẽ nghĩ đến điều ấy. Vua 
giữ lời hứa và trong một buổi trao đổi với hoàng hậu, nhà 
vua bảo theo chàng hai bà chị có về thích hợp trong việc 
giúp đố hoàng hậu lúc sinh hơn mo! bà đỡ nào khác nhưng 
chưa muốn chỉ định khi chưa được hoàng hậu đồng tình. 
Hoàng hậu nhạy cảm về sự tôn trọng của vua, tỏ rõ lòng 
biết ơn và nói: 

- Thưa bệ hạ, thiếp chỉ làm theo lệnh của bệ hạ. 
Người đã có lòng tốtlđể mắt đến hai chị của thiếp, thiếp 
rất cám ơn sự chiếu cố đó vì tình thương yêu thiếp và thiếp 
' không giấu giếm rằng thiếp vui lòng nhờ họ hơn những 
người lạ. 

Vậy là vua Khosrouschah cử hai người chị hoàng hậu 
làm bà đỡ, từ đó cả hai vào cung, rất vui mừng có địp 
mong muốn để thực hiện mưu mô độc ác đối với cô em út. 

Ngày sinh đã tới, hoàng hậu may mắn cố một hoàng 
tử xinh như mộng. Sắc đẹp và sự non nớt của đứa bé cũng 
không thể khiến lòng hai người đàn bà vô lương tâm cảm 
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động hoặc thương hại. Họ bọc đứa trẻ sơ sinh khá cấu thả, 
bỏ vào một chiếc glỏ thả trên dòng nước một con suối chảy 
qua nhà hoàng hậu, đem một con chó nhỏ đã chết thay thế 
nói rằng do hoàng hậu sinh ra. Tin xấu ấy được báo lên 
vua; nhà vua tức giận suýt giết chết hoàng hậu nếu vị tế 
tướng không can ngăn nhà vua không nên bất công bắt 
hoàng hậu chịu trách nhiệm về những kỳ quặc của tự 
nhiên. 

Chiếc giỏ trong đó có hoàng tử nhỏ nằm được dòng 
nước suôi đưa ra khỏi bức tường bao quanh nhà hoàng hậu 
theo lỗ hông bên dưới, tiếp tục trôi qua khu vườn thượng 
uyến. Tình cờ người quản lý khu vườn, một trong những võ 
quan cấp cao và được coi trọng nhất vương quốc, đi dạo 
trong vườn dọc con suối. Ông thấy chiếc giỏ bập bềnh trên 
nước, liền gợi một người làm vườn gần đó chỉ cho và nói: 

- Anh nhanh tay vót cho ta chiếc giỏ xem có gì trong 
đó. 

Người làm vườn lại bên bồ suối khéo léo dùng một 
cây sào kéo chiếc giỏ vào, nâng lên và đưa tới. 

Người quản lý khu vườn rất ngạc nhiên thấy một đứa 
bé trong giỏ tuy vừa mới sinh nhưng có những nét đẹp ưa 
nhìn. Ông đã lấy vợ từ lâu, rất mong có người nối dõi 
nhưng trời chưa cho. Ông bỏ cuộc đi đạo, bảo người làm 
vườn mang gìỏ và đứa bé đi theo về nhà mình ngay bên 
cạnh cổng vườn, vào phòng của bà vợ nói: 

- Bà dị, chúng ta chưa có con và Chúa trời đưa đến 
cho ta đây. Tôi uy thác cho bà, tìm ngay một VÚ nuôi và 
chăm nom cẩn thận như con trai chúng ta: bây giờ tôi 
nhận ra nó là ai rồi. 

Bà vợ vui mừng bế đứa bé, rất hài lòng được chăm sóc 
nó. Người quản lý khu vườn không muốn đi sâu tìm hiểu 
đứa bé ở đâu ra. Ông tự nhủ: 

- Ta thấy rõ nó từ phía nhà hoàng hậu trôi đến nhưng 
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ta không có nhiệm vụ điều tra xem việc gì xảy ra ở đó cũng 
như không được gây xáo trộn trong một nơi rất cần thiết 
phải yên ổn. 

Năm sau hoàng hậu sinh một hoàng tử khác. Những 
người chị mất tính người cũng không thương hại đứa bé 
hơn anh nó. Họ cũng bỏ vào giỏ thả trôi trên đồng suối và 
nói rằng hoàng hậu sinh ra một con mèo. May mắn cho 
đứa bé, người quan lý khu vườn ở gần suối, cho vớt lên đưa 
về cho vợ, đặn chăm nom cấn thận như đứa đầu. Bà vợ 
chăm sóc.chu đáo không kém do ý thích của mình và chiều 
theo lòng tốt của chồng. 

Vua Ba Tư lần này càng giận hoàng hậu hơn lần 
trước và định phản ứng mãnh liệt nếu vị tế tướng lại 
không làm cho ngài nguôi đi. Cuối cùng hoàng hậu sinh 
lần thứ ba, không phải hoàng tử mà một công chúa; cô bé 
vô tội cũng chịu số phận như hai anh. Hai người chị đắng 
ghét quyết tâm không dừng tay khi cô em út chưa bị truất 
ngôi hoặc ít ra là bị đuối đi và phải bị làm nhục lại thả trôi 
ở dòng suối. Công chúa được cứu khỏi cái chết chắc chắn 
cũng do tình thương và lòng nhân hậu của người quan lý 
khu vươn, và cũng được nuôi dương như hai anh. 

Vẫn bản tính vô nhân đạo của hai người chị lần này 
sự đối trá lừa bịp của họ còn tăng thêm. Họ đưa ra một 
mâu gỗ nói là do hoàng hậu sinh ra. 

Vua Khosrouschah không nuốt giận được nữa khi 
được tin lần sinh mới kỳ lạ này. Ngài nói: 

- Sao! Người đàn bà không xứng đáng này định sẽ 
làm đầy quái vật trong cung của ta nếu ta để cho cô ta 
sống ư? Không, không bao giờ được thế nữa, bản thân cô ta 
đã là một quái vật, ta phải tẩy rửa khỏi cuộc đời, 

Nhà vua tuyên bố lệnh tứ hình hoàng hậu và giao cho 
tế tướng thực hiện. 

Quan tế tướng và các cận thần có mặt lúc đó với quỳ 
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xuống chân nhà vua khẩn cầu rút bỏ lệnh ấy. Quan tê 
tướng nói: 

- Thưa bệ hạ, xin Người cho phép thần được trình 
bày, lệnh tử hình chỉ dùng trong những tội trạng giết 
người. Ba lần sinh của hoàng hậu, lạ lùng đến thế, không 
phải tội giết người. Căn cứ vào đâu có thể quy cho bà góp 
phần làm việc ấy? Một số lớn phụ nữ thường ngày vẫn 
sinh nở như vậy; họ đáng thương nhưng không đáng xử 
phạt. Bệ hạ có thể không ban ân huệ đến bà nữa nhưng 
nên để bà sống. Sự buồn túi vì mất ân huệ của bệ hạ trong 
những ngày còn lại đã là một hình phạt nặng đối với bà. 

Vua Ba Tư bình tĩnh lại thấy kết tôi hoàng hậu vì 
sinh ra những quái tha! là bất công thật. Nhà vua phán: 

- Thôi được, để cho bà ấy sống nhưng với một điều 
kiện hàng ngày bà ấy chỉ muốn được chết. Làm cho bà Ấy 
một căn nhà nhỏ ở cổng nhà thờ chính, một cửa số mở 
thường xuyên; nhốt bà vào đấy bắt bà ấy mặc quần áo thô, 
mỗi người dân đạo Hồi đi qua đấy vào nhà thở cầu nguyên 
phải nhổ vào mặt bà ta nếu không cũng bị phạt như thế. 
Để lệnh được thực hiện nghiêm, ta giao cho ông, quan tế 
tướng bố trí canh gác. 

Giọng nói của vua nêu lên hình phạt này làm vị tế 
tướng không đám nói nữa. Ông cho tiến hành hình phạt 
trong sự thoả lòng của hai người chị ghen tức. Căn nhà 
nhỏ xây dựng xong và hoàng hậu thực sự đắng thương sau 
lúc sinh bị nhốt vào đó theo cách nhà vua ra lệnh, nhục 
nhã làm trò cười và chịu sự khinh bỉ của dân chúng. Hình 
phạt Ấy bà không đáng bị xử, nhưng bà kiên trì chịu đựng 
nên đã đưa lại lời khen và lòng thương cảm của tất ca 
những người phấn xét sáng suốt, công bằng hơn người 
thương. 

Hai hoàng tử và công chúa được người quản lý khu 
vườn và bà vợ nuôi dạy với tình âu yếm của những người 
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cha mẹ; tình âu yếm đó càng tăng khi công chúa và các 
hoàng tử càng lớn lên nhất là vì những vẻ đẹp của công 
chúa. Tính ba anh em ngoan ngoãn, xu hướng tốt. đẹp hơn 
hẳn trẻ con bình thường và có một phong thái nào đó chỉ 
có thể thuộc về các hoàng tử và công chúa. Để phân biệt 
anh em, họ gọi tên đứa trẻ đầu là Bahman, đứa thứ hai 
Pervij, tên những nhà vua Ba Tư cổ. Họ gọi công chúa là 
Parjade, tên của nhiều hoàng hậu, công chúa trong vương 
quốc. 

Khi hai hoàng tử đến tuổi, người quản lý khu vườn 
tìm thầy dạy đọc và viết; công chúa có mặt ở những buôi 
học tổ ra rất muốn đọc, viết tuy còn ít tuổi hơn các anh. 
Người bố nuôi phấn khởi trước tình hình ấy cũng để ông 
thầy đó dạy cho công chúa luôn. Được khuyến khích, cộng 
với sự nhanh nhẹn và thông mình một thơi gian sau công 
chúa cũng thành thạo như các anh. 

Từ lúc đó ba anh em cùng học chung một thầy về mỹ 
thuật, địa lý, thơ, lịch sử và các môn khoa học. Cä trong 
những môn khoa học bí ấn, họ cũng không thấy có gì khó 
khăn, mỗi lúc một thêm tiến bộ xuất. sắc làm các thầy dạy 
ngạc nhiên và rồi thú nhận thắng thắn chăng bao lâu học 
trò sẽ đi xa hơn thầy. Trong những tiết nghỉ học công chúa 
chơi âm nhạc, tập hát và sử dụng nhiều loại nhạc cụ; khi 
các hoàng tử học đi ngựa, công chúa không muôn thua 
kém các anh, cũng luyện tập với họ nên biết lên ngựa, dẫn 
dặt ngựa, bắn cung, ném lao cũng giỏi như họ thậm chí 
thưởng vượt họ trong các cuộc đua. "¬ | 

Người quản lý vườn thượng uyễn vô cùng vui sướng 
thấy những đứa con nuôi hoàn hảo như thế về thể chất và 
tình thần, xứng đáng với ch1 phí bỏ ra trong việc nuôi đạy 
vượt xa kinh phí dự trù, thậm chí ông còn chi thêm mật 
khoản nữa rất lớn. Cho đến lúc đó, hài lòng với ngôi nhà 
đang ở ven khu vườn, ông chưa có nhà nghi ở vùng thôn 
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đã. Giờ đây ông mua một trang trại cách thành phố không 
xa, cố nhiều đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng cây và thấy ngôi , 
nhà không được đẹp và đủ tiện nghì, ông không tiếc công 
cho xây dựng lại cho đẹp nhất trong vùng. Hàng ngày ông 
tới đó đôn đốc một số đông thợ làm việc và khi xong một 
căn phòng đủ ở. ông ở luôn đấy nhiều ngày những lúc công 
việc ở triều đình cho phép. Ngôi nhà hoàn thành trong đó 
người ta trang trí nội thất với những đồ đạc sang trọng 
nhất phù hợp với vẻ đẹp của ngôi nhà, ông cho bố trí khu 
vươn theo ý mình như những ông chủ lớn ở Ba Tư thường 
làm. Ông xây dựng thêm một vườn cây rất rộng bao tường 
cao tha vào đấy các loại thú rừng để các hoàng tử và công 
chúa khi thích thì đi săn giải trí 

Khi trang trại đã hoàn chỉnh và ở được, người quan lý 
vườn thượng uyến đến quỳ dưới chân nhà vua, trình bày 
đã phục vụ lâu năm, bây giờ già yếu xin vua cho từ chức 
và lui về nhà. Vua rất hài lòng về quá trình phục vụ của 
ông từ thời vua cha chỏ đến đời ngài trị vì vui lòng gia ân, 
và hỏi có thể khen thưởng ông như thế nào. Người quản lý 
vườn thượng uyến trả lời: 

- Thưa bệ hạ, thần đã nhận được đầy đủ ân đức của 
bệ hạ và của vua cha đã khuất đến mức chỉ còn muốn chết 
trong vinh dự của những ân đức Ấy. 

Ông chào từ biệt vua Khosrouschah rổi về sống ở 
trang trại vừa xây dựng cùng hai hoàng tử và công chúa; 
vợ ông đã mất cách đó vài năm. Nhưng rồi người quản lý 
vườn thượng uyền cũng chỉ sống với họ thêm năm, sáu 
tháng nữa rồi đột ngột qua đời, không có thì giờ nói một lời 
về nguồn gốc thật của họ, một việc mà ông đã định làm, nó 
rất cần thiết để buộc họ sống như từ trước đến nay theo 
tỉnh thân và điều kiện của họ, phù hợp với việc giáo dục và 
xu hướng ông đưa lại cho họ. 

Hoàng tử Bahman và ĐPervij, công chúa Parijade 
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không biết người cha nào khác ngoài người quản lý vườn 
thượng uyễn, thương tiếc ông hết mức và làm mọi nhiệm 
vụ an táng, phụng thờ ông với tình yêu và lòng biết ơn của 
những người con đối với cha. Với tài sản lớn ông để lại, họ 
tiếp tục sống boà hợp với nhau như trước đây; các hoàng 
tử cũng không có tham vọng về triều tìm kiếm chức tước 
và đanh giá mà hai chàng để dàng đạt được. 

Một hôm hai hoàng tử đi săn, công chúa Parliade ở 
nhà, một bà Hồi giáo sùng đạo, rất già đến trước cổng xin 
vào nhà cầu kinh vì đã đến giờ. Người hầu vào xin phép 
công chúa; nàng ra lệnh đưa bà vào, chỉ cho bà nhà 
nguyện mà người quan lý vườn thượng uyễn đã cẩn thận 
xây dựng bên cạnh nhà vi trong vùng không có nhà thở. 
Nàng cũng bảo khi bà già cầu nguyện xong nên đưa bà đi 
xem ca ngòi nhà, vườn cây rỏi dẫn đến gặp nàng. 

Bà tín đồ Hồi giáo đi vào, đọc kinh ở nhà nguyện; khi 
xong, hai người hầu gái đang chờ mời bà đi xem ngôi nhà 
và khu vườn. Thấy bà tô ra sẵn sàng theo họ, lai người 
đưa bà hết qua phòng này lại đến phòng khác. Trong mỗi 
phòng bà nhìn mọi thứ đồ đạc và lối bố trí phù hợp với 
từng nơi lòng đầy khâm phục; họ lại đưa bà ra vườn. Bà 
thấy canh vật thật mới và hoà hợp, liền khen ngợi rằng 
người bố trí khu vườn phải là bậc thầy về nghệ thuật. Cuối 
cùng bà được dẫn đến gặp công chúa đang chờ ở phòng 
khách lớn, hơn hẳn các phòng khác về vẻ đẹp, sạch sẽ và 
sang trọng. | 

Thấy bà già vào, công chúa nói: 

- Mẹ phúc hậu, bà lại gần đây và ngồi bên cạnh tôi; 
tôi rất hạnh phúc có địp tranh thủ một lúc học tập tấm 
gương tốt và con đường thờ phụng Chúa của một người 
như bà mà mọi người khôn ngoan đều phải noi theo. | 

Bà già thay vì lên ngồi trên ghế xô-pha, muốn ngồi ở 
dưới thêm nhưng công chúa không chịu, đứng dậy đến 
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nắm tay bà buộc đến ngồi cạnh nàng ở vị trí đanh dự. Bà 
già cảm động về phong cách lê độ ấy. 

- Thưa quý cô - Bà nói - Tôi không đáng được đối xử 
trân trong như thế: tôi vâng lời chỉ vì cô ra lệnh và cô là 
chủ trong gia đình. 

Khi đã ngồi, trước khi trò chuyện. một trong những 
người hầu nữ của công chúa đưa lại trước mặt bà và công 
chúa một chiếc bàn nhỏ, thấp bằng gỗ mun khảm ngọc, 
bên trên là một chiếc đĩa sữ đây bánh ngọt và nhiều bình 
hoa qua trong mùa, mứt khô và nước uống. 

Công chúa cầm một chiếc bánh đưa cho bà già, nói: 

- Mẹ phúc hậu, bà ăn đi và chọn những qua cây bà 
thích. Bà cần ăn uống sau khi đi đường đến tận đây. 

- Thưa quý cõ - Bà già nói - Tôi không quen ăn những 
thứ ngon lành này nhưng tôi ăn để không từ chối những gì 
Chúa đưa đến cho tôi do bàn tay hào hiệp của cô. 

Trong lúc bà già ăn, công chúa cũng ăn một ít để 
khuyến khích bà cùng ăn. Nàng hỏi bà về những biện 
pháp hành đạo của bà và cách sinh sống; bà già trả lời rất 
khiêm tốn. Từ chuyện này sang chuyện khác, nàng hỏi bà 
cảm nghĩ về ngôi nhà và thấy có vừa ý không. 

- Thưa quý cô - Bà già trả lời - Phải thật kém thẩm 
mỹ mới thấy có gì đó phải thay đối. Ngôi nhà rất đẹp, vui 
tươi, trang trí nội thất hài hoà, việc bố trí không thể làm gì 
hơn được. Về địa điểm, ngôi nhà ở trên khu đất thoáng. 
đãng và không thể hình dung có một cảnh vườn nhìn 
ngắm thích hơn khu vườn trong đó. Tuy vậy nếu cô cho 
phép, tôi không giấu giếm được nói với cô, ngôi nhà sẽ 
không so sánh được nếu được bổ sung vào ba điều đang 
thiếu. 

- Thưa bà - Công chúa Parijade hỏi - Đó là ba điều gì? 
Nhờ bà chỉ dẫn cho; nhân danh Chúa tôi đoan chắc với bà 
sẽ không tiếc nuối gì để tìm cho được nếu có thể. 
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- Thưa quý cô, điều thứ nhất.là con chim biết nói: đây 
là một. con chìm đặc biệt tên là Pulbulhejar, còn có đặc 
tính lôi kéo những con chỉm trong vùng đến cùng hót theo. 
Điều thứ hai là cây hay hát, lá cây là miệng tấu lân một 
hợp âm với những giọng khác nhau không bao giờ ngừng. 
Cuối cùng thứ ba là loại nước màu vàng nhỏ một giọt vào 
chiếc bể làm thêm vào một chỗ trong khu vườn, lúc đầu nó 
làm đây bể sau đó ở giữa bắn lên thành tia không ngới 
vươn cao và rơi lại xuống bể mà không tràn. 

- Chà! Mẹ phúc hậu - Công chúa kêu lên- Tôi rất cám 
ơn bà đã cho biết những điều ấy. Thật kỳ la, tôi chưa được 
nghe nói có vật gì trên đơi lạ lùng và đáng ca ngợi hơn. Tôi 
chắc bà biết chỗ có những vật đó, mong bà làm ơn chỉ cho. ` 

Để làm công chúa thoả mãn, bà già nói: 

- Thưa quý cô, tôi sẽ không xứng đáng với lòng mến 
khách, tốt như thế đối với tối, nêu từ chối không thoa mãn 
yêu câu của cô. Vậy tôi vinh dự được nói, ba vật tôi vừa nói 
đó ở cùng một, chỗ ö biên giới vương quốc về phía Ấn Độ. 
Con đường đến đây đi qua trước nhà cô; người được cô cử 
đi chỉ việc theo con đường đấy đi hai mươi ngày và ngày 
thứ hai mươi hỏi người gặp đầu tiên, con chìm biết nói, cây 
hát và nước vàng ở đầu, người Ấy sẽ chỉ cho. 

Nói xong bà già đứng đậy xin từ biệt và tiếp tục đi 
theo đường mình. 

_Công chúa Parljade tâm trí bận về những lời chị dẫn 
của bà già về ba vật kỳ lạ, chỉ nhận ra bà đã ra đi khi 
muốn hỏi rõ thêm. Nàng suy nghĩ nêu chỉ nghe nói như 
vậy mà tiến hành một chuyến đi thì vô ích. Nàng không 
muôn cho người chạy theo mời bà trở lại mà cố gắng nhớ 
lại những gì bà đã cho biết. Khi thấy đã không quên điều 
gì, công chúa rất vui nếu có được những vật tuyệt vời như 
vậy nhưng nàng đoán sẽ có rất nhiều những khó khăn, sợ 
không thể có được chúng, nàng đắm mình trong lo âu. 
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Công chúa Parliade đang triển miên suy nghĩ thì các 
hoàng tử anh đi săn trở về. Họ vào phòng khách thay vì 
thấy nàng vul vẻ, cởi mở như thường lệ, họ ngạc nhiên 
trông thấy nàng đăm chiêu có vẻ buồn, không ngẩng đầu 
để ít nhất cũng nhận ra có mặt họ. 

Hoàng tử Bahman lên tiếng hỏi: 

- Rm gái, sự vui vẻ và .tính hiếu động của em vốn có 
nay ở đâu rồi? Em có bị ốm không? Có việc gì xảy ra 
chăng? Vì sao em buồn -hế, nói cho các anh biết đi. Các 
anh phải san sẻ hoặc chữa trị cho em, hoặc sẽ trả thù nếu 
có kẻ nào xúc phạm đến một người đáng kính như em. 

Công chúa ngồi một lúc không tra lời, đưa mắt nhìn 
các anh rồi cúi xuống ngay sau khi nói không có gì. 

- Em gái - Hoàng tử Bahmnan lại nói - Em giấu các 
anh sự thật. Phải có điều gì đó thậm chí nghiêm trọng. 
Không thể trong một thời gìan ngắn các anh đi ra ngoài, có 
một sự thay đối lớn, bất ngờ như các anh đang nhận thấy ở 
em mà lại không có chuyện gì. Các anh không thoả mãn về 
một câu trả lời như vậy. Em đừng giấu các anh đó là việc 
gì nếu không muốn để các anh nghĩ rằng em chối bỏ tình 
cam thắm thiết và sự gắn bó vững chắc, không thay đổi 
giữa chúng ta từ hồi còn bé bỏng cho đến ngày nay. 

Công chúa còn lâu mới cắt đứt với các anh, không 
muốn để các anh phải nghĩ như vậy, bèn nói: 

- Khi em nói điều làm cho em phiền lòng không có gì 
là em nói đôi với các anh chứ không phải đối với em vì 
thấy có tâm quan trọng nào đó. Vì các anh ép buộc em 
nhân danh tình thân và sự gắn bó giữa chúng ta vốn rất 
quý báu đối với em, em sẽ nói với các anh đó là điều gì. Các 
anh chắc đã nghĩ, và em cũng nghĩ như các anh, ngôi nhà 
người cha quá cố xây dựng cho chúng ta mọi mặt đều hoàn 
hảo, không còn thiếu gì. Tuy thế hôm nay em được biết 
thiếu ba điều làm cho mọi trang trại trên đời không so 
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sánh nổi với nó. Đó là con chim biết nói, cây hay hát và 
giọt nước vàng - Sau khi giải thích tính ưu việt của ba vật 
đó, nàng nói thêm: - Do một bà tín đồ Hồi giáo nhận xét 
với em điều đó, chỉ dân chỗ có ba vật ấy và đường đi đến 
đấy. Có lẽ các anh thấy có thể bỏ qua chuyện ấy đấy là 
những vật ít hiệu quả không cần thiết bổ sung vào mà 
ngôi nhà chúng ta vẫn là một nhà rất đẹp rồi. Các anh 
nghĩ thế nào tuỳ thích nhưng riêng om, em thấy cân thiết 
và chỉ hài lòng khi có ba vật ấy ở chỗ chúng ta. Như vậy 
các anh có quan tâm hay không cũng được nhưng mong 
hãy giúp em, xem em có nên cử người đi tìm về không. 

- Em gái - Hoàng tứ Bahman lạt nói - Không có gì em 
quan tâm mà các anh không quan tâm. Chỉ cần em sốt 
săng tìm cho được những vật em nói là đã buộc các anh 
tham gia rồi. Các anh cũng cảm thấy cân hành động và 
được thoä mãn, anh tin rằng em trai thứ hai cũng vậy và 
chúng ta cùng bất tay chình phục lấy các thứ ấy như em 
nói. Tâm quan trọng và nét đặc biệt của việc này đáng 
được gọi thế. Anh đảm nhiệm việc thực hiện, em chỉ cần 
nói cho anh eon đường đi tới đó và địa điểm, anh không lùi 
cuộc hành trình lại lâu quá ngày mai. 

- Thưa anh - Hoàng tử Pervij nói - Anh là chủ gia 
đình và là chỗ dựa, không nên vắng nhà lâu ngày. Chắc 
em gái sẽ đồng tình với em mong anh từ bỏ ý định đó để 

em đi thì tốt hơn. Em sẽ hoàn thành việc đó không kém 
_ anh và mọi công việc sẽ đúng nề nếp hơn. 

- Em trai - Hoàng tử Bahman nói - Anh tin chắc vào 
lòng tự nguyện của em và em hoàn thành việc đó không 
kém anh nhưng văn đề đã được quyết định, anh muốn làm 
lấy và sẽ làm. Em ở nhà với em gái chúng ta, không cần 
bàn lại nữa. 

Chàng để thì giờ còn lại trong ngày chuẩn bị cho cuộc 
hành trình và hồi kỹ công chúa về những lời chỉ dân của 
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bà tín đồ để khỏi lạc đường. 

Hôm sau từ sáng sớm hoàng tử Bahman lên ngựa; 
hoàng tứ Pervij và công chúa Parljade ra tiễn, ôm hỗn anh 
ca chúc đi đường gặp may mắn. Giữa lúc chia tay, công 
chúa chợt nhớ ra một điều trước đó chưa nghĩ tới. Nàng 
nÓI: 

- Thưa anh, em đã không nghĩ đến những rủi ro dọc 
đường, biết đâu không được gặp lại anh bao giở nữa? Ảnh 
xuống ngựa, đừng đi nữa. Thà em không thấy và sở hữu 
con chìm biết nói, cây hay hát và nước vàng còn hơn anh 
gặp nguy hiểm và mất anh. 

- Em gái - Hoàng tứ Bahman mim cười về mỗi Ìo sợ 
của công chúa - Ảnh đã quyết định rồi và chưa lấy được 
những cái đó thì anh chưa thôi. Những tai nạn em nói chỉ 
đến với những người bất hạnh. Đúng là anh có thể trong số 
đó nhưng cũng có thể là một trong những người may mắn 
vốn rất nhiều so với những người bất hạnh. Do những tình 
huống đều không chấc chắn và anh cũng có thể ngã xuống 
trong việc làm, tất cả những gì anh có thể làm là để lại cho 
các em một con dao, nó đây. 

Hoàng tử rút ra một con dao đưa cho công chúa và 
nói: 

- Em giữ lấy, thính thoảng rút ra khỏi vỏ xem, nếu 
thấy lưỡi dao trong sáng như thường là dấu hiệu anh còn 
sống, nếu thấy có vết máu thì biết là anh đã chết và cầu 
nguyện cho anh. 

Công chúa Parljade không làm gì hơn được. Hoàng tứ 
Bahman trang bị đầy đủ từ biệt nàng và Pervij lần cuối và 
ra đi. Chàng không rẽ trái rẽ phải, theo đúng con đường 

-tiếp tục đi qua đất nước Ba Tư và ngày thứ hai mươi 
chàng nhận thấy bên đường một ông già xấu xí ngôi dưới 
gốc cây to gần đấy là căn nhà tranh ông vẫn để ẩn mình 
trong mưa nắng. 
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Đôi lông mày trắng như tuyết cũng như mái tóc, ria 
mép và bộ râu, rủ dài xuống đến đầu mũi; ria mép phủ kín 
miệng, bộ râu và mái tóc rủ xuống gần tận bàn chân. 
Móng tay móng chân dài quá thể, trên đầu là một chiếc 
mũ băng rất rộng theo hình lọng; quần áo chỉ là một chiếc 
chiếu bọc quanh người. 

Ông già là một ấn sĩ xa lánh cuộc đời, từ nhiều năm 
không chăm sóc thân thể chỉ gắn bó với Chúa nên cuối 
củng thành ngươi như vậy. _ 

- Hoàng tử Bahman suốt buôi sáng đã chú ý quan sát 
để hỏi về chỗ định đến, tới gần ông già thì dừng lại xem 
như người đầu tiên mình gặp, xuống ngựa hỏi thăm như 
bà tín đồ đã đặn công chúa Parijade. Tay đất ngựa tiến lại 
chỗ ông già, chàng chào và hỏi: 

- Bố phúc hậu, mong Chúa để bố kéo dài tuổi thọ và 
hoàn thành mọi mong ước của mình) 

Ấn sĩ trả lời chàng nhưng rằt khó nghe nên chàng 
không hiểu một chữ. Hoàng tử thấy cân trở đó đo bộ ria 
phủ kín miệng ông già; không muốn bỏ qua lời chỉ dẫn cần 
thiết, cảm chiếc kéo đem theo và sau khi buộc ngựa vào 
một cành cây, lại nói với ẩn sĩ: 

- Thưa ẩn sĩ, tôi muốn nói chuyện với cụ nhưng bộ ria 
mép của cụ làm tôi không nghe được lời. Xin cụ vui lòng để 
tôi làm, sửa sang râu tóc lại cùng với bộ lỏng mày che hết 
mặt mũi làm cụ giống một con gẫu hơn là người. 

Ấn sĩ không phản đối ý định của hoàng tử, để chàng 
cắt tỉa và khi xong, chàng thấy khuôn mặt ông già sáng 
sủa trẻ hơn rất nhiều so với tuổi bèn nói: 

- Ấn sĩ phúc hậu, nếu tôi có chiếc gương tôi sẽ đưa để 
cụ xem đã trẻ lại bao nhiêu; bây giờ cụ là một con người 
mà trước đây người ta không nhận ra được. 

Lời vuốt ve của hoàng tử Bahman làm ông già mỉm 
cươi khen: 
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- Tôn ông, dù ông là ai, tôi biết ơn ông về việc tốt ông 
vừa làm cho tôi; tôi săn sàng tö lòng biết ơn đối với ông về 
mọi việc theo sức mình. Ông từ xa đến chắc có việc cần 
thiết, bãy cho tôi biết. đó là việc gì, nếu có thể tôi cố gắng 
làm ông hài lòng. 

- Thưa ẩn sĩ phúc hậu - Hoàng tử Bahman nói - Tôi 
từ xa đến, đi tìm con chim biết nói, cây hay hát và nước 
vàng. Tôi biết ba vật Ấy ở trong vùng này nhưng không 
biết chỗ cụ thể. Nếu cụ biết xin cụ chỉ đường cho tôi để tôi 
không lấy nhầm và mất công làm một cuộc hành trình từ 
xa. 

Trong lúc nói thế, hoàng tử nhận thấy nét mặt ân sĩ 
thay đối, cúi mắt xuống, vẻ nghiêm trang và đứng yên 
không tra lời. Điều đó buộc hoàng tử nói tiếp: 

- Bố phúc hậu, hình như cụ đã nghe rồi: nhờ cụ nói 
cho có biết điều tôi để nghị hay không để khỏi mất thì giờ 
và tôi đi hỏi chỗ khác. 

Cuối cùng ẩn sĩ không rín lặng nữa: 

- Tôn ông, tôi biết con đường ông hỏi nhưng tình cảm 
từ khi gặp ông, càng tăng thêm khi ông giúp tôi sửa sang 
râu tóc làm tôi ngập ngừng không biết cố nên thoả mãn 
yêu cầu của ông không. 

- Lý do gì ngăn can cụ và những khố khăn gì tôi sẽ 
gặp phải vậy? 

- Tôi nói đây. Mối nguy hiểm ông đương đầu lớn hơn 
ông nghĩ nhiều. Rất nhiều tôn ông không kém đũng cảm 
và táo bạo đã ởi qua đây và cũng hỏi tôi điều ấy. Sau khi 
_ dùng mọi cách để họ quay lại nhưng họ không tin, tôi phải 
chỉ đường cho họ vì họ nài nỉ, tôi đảm bảo với ông họ đều 
thất bại và không thấy một ai trở về. Nếu ông còn yêu cuộc 
sông một ít và nghe lời tôi khuyên thì ông nên quay lại 
nhà ổi. 

Hoàng tử cố giữ ý định của mình, nói với Ăn sĩ: 
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- Tôi tin vào lời khuyên rất thành thật của cụ và xin 
cám ơn về tình cảm của cụ đối với tôi. Nhưng dù nguy 
hiểm đến mức nào cũng không làm tôi thay đổi ý định, 
Nếu có ai đó tấn công tôi, tôi có vũ khí tốt và kê đó sẽ 
không hăng hái, dũng cảm lou tôi đâu. 

- Nêu những kê tấn công ông - Ấn sĩ chỉ rõ- không 
xuất hiện (vì họ rất nhiều), ông làm sao chõng cự lại 
những kẻ vô hình? 

- Bất kế cụ nói thế nào, cụ không làm tôi từ bỏ nhiệm 
vụ của tôi được. Cụ đã biết đường, một lân nữa xin cụ chỉ 
dẫn cho, đừng từ chối gia ân cho tôi việc ấy. 

Ấn sĩ thấy không thể thuyết phục tỉnh thần của 
hoàng tử Bahman và chàng vẫn kiên quyết hoàn thành 
cuộc hành trình mặc dù đã được nghe những lời khuyên 
cứu mạng, ông đưa tay vào chiếc túi bền cạnh mình lấy ra 
một viên tròn đưa cho chàng: 

-Ông đã không nghe và tranh thủ những lời khuyên 
của tôi, vậy ông hãy cầm lấy viên này. khi lên ngựa thì 
quăng ra phía trước và theo nó đến chân một quả núi. Khi 
nó dừng lại đó, ông xuống ngựa để nguyên dây cương trên 
cổ ngựa, nó sẽ đứng yên chờ ông trở lại. Lên núi ông thấy 
bên phản, trái rất nhiều tảng đá màu đen và nghe lân lộn 
nhiều giọng chửi rủa để ông ngã lòng, làm sao để ông 
khòng lên cao được. Nhưng ông đừng sợ và nhất là không 
được ngoành nhìn lại phía sau, ông sẽ bị biến ngay thành 
một tảng đá đen giống như những tảng đá ông thấy, 
những tảng đá đó vôn là những tôn ông đã thất bại như tôi 
nói. Nếu ông tránh được mối nguy hiểm lớn tôi tả đó và lên 
đến đỉnh núi, ông sẽ thấy một cái lổng trong đó là con 
chìm ông tìm. Vì nó biết nói, ông hỏi nó cây hay nói và 
nước vàng ở đâu, nó sẽ chỉ cho. Tôi không đặn gì hơn nữa, 
đấy là điều ông phải làm và phải né tránh. Nhưng nếu ông 
tin tôi, theo lơi tôi đã khuyên thì không nên dân thân vào 
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nguy hiểm. Một lần nữa trong lúc còn thì giờ suy nghĩ, ông 
hãy xem sự mất mát không sửa chữa được Ấy gắn liền với 
điều kiện người ta có thể vị phạm dù không chấp nhận 
được như ông hiểu. 

- Về lời khuyên của cự vừa nhắc lại mà tôi rất biết ơn 
- Hoàng tử Bahman nói sau khi nhận viên tròn cụ đưa - 
Tôi không nghe theo được nhưng tôi cố gắng làm đúng lời 
dặn của cụ, không ngoành lại nhìn phía sau khi bước lên 
núi và hy vọng cụ sẽ thấy tôi trở lại mang theo những vật 
mình tìm kiếm và cám ơn cụ rất nhiều. 

Nói xong và sau lời chúc của Ấn sĩ, chàng nhaày lên 
ngựa cúi chào từ biệt và ném viên tròn ra phía trước. 

Viên tròn lăn đi, tiếp tục lăn với tốc độ gần như lúc 
chàng ném, buộc ngựa phải phi nhanh theo để khỏi mất 
hút. Chàng theo mãi, đến khi nó dừng lại ở chân núi, 
chàng xuống ngựa bỏ dây cương lên cô ngựa đang đứng 
nguyên tại chô. Khi nhận ra ngọn núi và thấy những tảng 
đá đen, chàng bắt đầu leo lên, chưa đầy bốn bước thì 
những giọng nói vang lên mà không thấy người. Có những 
tiếng nói: "Tên điên khùng kia đi đâu? Nó lên làm gì? Nó 
muốn gì? Không cho nó đi qua!" Những tiếng khác: "Bắt 
nó lại, túm lấy nó, giết nó đi!". Có những giọng khác vang 
lên như sắm: "Có kẻ trộm! Kẻ ám sát! Giết người!". Ngược 
lại có những giọng chế giêu: "Không, đừng làm hại nó, để 
cho cậu bé xinh xắn đi qua; thực ra người ta giữ chiếc lỗng 
Và con chìm cho nói". 

Dù nghe những tiếng nói quấy rầy, hoàng tử Bahman 
vẫn cố đi lên được một đoạn, quyết tâm và vững vàng tự 
kiểm chế mình nhưng những giọng nói tăng lên gấp bội, 
tiếng ồn ào lớn và ngay bên cạnh chàng cả trước cả sau 
làm chàng bỗng sợ hãi. Chân tay bắt đầu run, chàng lão 
đảo, cảm thấy đuối sức và quên hẳn lời dặn của ấn sĩ; 
chàng quay lại để đi xuống và ngay lúc ấy biến thành một 
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tảng đá đen, đó chính là sự biến dạng của bao nhiêu người 
trước chàng muốn ởi tìm những vật như chàng: con ngựa 
cũng cùng chung số phận. 

Từ lúc hoàng tử Bahman ra đi, công chúa Parliade 
vẫn giất con dao ở thắt lưng để biết anh mình sống hay 
chết, mỗi ngày rút ra xem nhiều lần. Như vậy nàng yên 
tâm được biết anh đang mạnh khoể và thường trao đổi 
tình hình với hoàng tử Pervil. 

Lần cuối cùng trong cái ngày thê thảm mà hoàng tử 
Bahman vừa biến thành đá, hoàng tử Pervìj và công chúa 
theo thường lệ vẫn nói về chàng vào buổi tối. 

- Em gái này - Hoàng tử Pervi) bảo - Em rút lưỡi dao 
ra xem tin tức của anh cả ra sao. 

Công chúa rút đao, nhìn vào họ thấy có máu chảy ở 
đầu lưỡi. Hoàng hốt, công chứa ném dao ởi kêu lên: 

- Ôi! Anh thân mến, thế là em mất anh rồi, do lỗi của 
em mà không bao giơ chúng em thây lại anh nữa! Ta thật 
khốn khổi Tại sao em lại nói với anh về con chìm biết nói, 
cây hay hát và nước vàng? Đúng ra thì mặc bà già tín đồ 
thấy ngôi nhà đẹp hay xấu, hoàn chỉnh hay không hoàn 
chỉnh! Ích kỷ, lừa đảo, bà trả ơn sự tiếp đón của ta như thế 
đấy! Vì sao bà nói với ta về ba vật kỳ lạ ấy, tất cá chỉ là ảo 
tưởng qua cái chết khốn khổ của người anh thân yêu làm 
tinh thần ta không ngót rối loạn! 

Hoàng tử Pervij cũng không kém đau buồn về cái 
chết của người anh như công chúa Parijade nhưng không 
mất thì giờ thương tiếc vô ích, biết rằng em gái vẫn say mê 
con chìm biết nói, cây hay hát và nước vàng, chàng can 
thiệp: 

- lim gái, chúng ta thương tiếc anh Bahman của 
chúng ta cũng vô ích: những than phiển, đau đón của 
chúng ta không trả lại cuộc sống cho anh ấy được. Đấy là ý 
muốn của Chúa, chúng ta đành phục tùng ý Chúa mà 
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không ởi sâu vào làm gì. Tại sao bây giơ em lại nghì ngờ 
lời của bà tín đồ sau khi đã chắc chăn cho là có thật? Phải 
chăng em nghĩ bà ấy bịa ra để lừa bịp em khi mà em 
không nêu lên vấn đề và tiếp đón bà trung thực và tốt như 
vậy? Chúng ta hãy nghĩ anh cả chết do lỗi của anh ấy hoặc 
vì tai nạn gì chúng ta không hình dung được. Vì thế cái 
chết của anh cả không cản trở chúng ta tiếp tục theo đuối 
cuộc tìm kiếm: anh sẽ tự đi thay thế anh ấy; anh cũng bố 
trí đúng thế và theo gương anh cả, ý anh không thay đổi 
và ngày mai anh sẽ lên đường. - 

Công chúa làm mọi cách để thuyết phục anh đừng đi, 
bảo rằng không nên liều mình vào nơi nguy hiểm vì có thể 
sẽ mất cả hai người anh, nhưng chàng vẫn không lay 
chuyển. Trước khi ra đi, để em gái biết kết quả về cuộc 
hành trình như nàng đã theo đõi chuyến đi của anh cả qua 
con dao để lại, chàng đưa cho em chuỗi hạt ngọc một trăm 
viên và đặn: 

- Em dựa vào chuỗi ngọc để biết tình hình lúc anh đi 
văng, nếu những viên ngọc như đính với nhau nghĩa là em 
không xoay chúng được hoặc không chảy nối tiếp nhau thì 
đó là dấu hiệu anh đã cùng số phận với anh cả. Nhưng 
chúng ta hy vong sẽ không xảy ra điều đó và anh may mắn 
được gặp lại em, thoa mãn về điều chúng ta mong đợi. 

Hoàng tử Pervij ra đi, ngày thứ hai mươi gặp cùng ấn 
sĩ Ấy ở chỗ hoàng tử Bahman đã gặp. Chàng lại gần chào 
hỏi và đề nghị chỉ dẫn nơi có con chim biết nói, cây hay hát 
và nước vàng. Ấn sĩ cũng nêu lân những khó khăn và 
khuyên răn như đã làm với hoàng tử Bahman, nói cả việc 
mới đây thôi có một ky sĩ trẻ có nhiều nét giống chàng 
cũng hỏi con đường với mục đích ấy. Do chàng kia nài ép, 
ông đã chỉ đường, chø phương tiện dẫn đường, dặn những 
gì cần chú ý để thành công nhưng rồi không thấy trở lại, 
chắc đã chung số phận với những người đi trước. 
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- Thưa ấn sĩ - Hoàng tử Pervij nói - Tôi biết người cụ 
nói đó: đấy là anh cả tôi và tôi được tin chính xác anh ấy 
đã chết nhưng không biết chết vì gì. - 

- Tôi có thể nói với ông - An sĩ đáp: - Ông ấy biến 
thành tâng đá đen như những người tôi vừa riói; ông cũng 
đề phòng về sự biến dạng ấy nếu không giữ thật đúng 
những lời tôi dặn. Ông nên từ bỏ ý muốn ấy đi, tôi khuyên 
ông một lần nữa. 

- Thưa ẩn sĩ, tôi không đủ lời nói lên lòng biết ơn đối 
vớ) cụ đã có chú ý bao vệ cuộc sống cho tôi tuy tôi là người 
không quen biết và chưa làm gì xứng đáng với thái độ quý 
hoá đó. Nhưng xin nói trước khi quyết định tôi đã suy nghĩ 
kỹ và không thể từ bổ được. Tôi xin cụ chỉ dẫn cho như đã 
chị dàn anh tôi, có lẽ tôi sẽ vâng theo tốt hơn. 

- Vì không thuyết phục được ông, tôi tuổi đã cao 
không đứng vững được, tôi cho ông viên này làm người dẫn 
đường cho ông. 

Không để ấn sĩ nói thêm, hoàng tử Pervij xuống 
ngựa lại gần ông già; ông già vừa rút một viên trong túi 
còn rất nhiều viên, đưa cho chàng bảo cách sử dụng và 
sau khi đặn kỹ đừng sợ những tiếng nói không thấy 
người đù đe doaạ đến mấy và lên đến chỗ có chiếc lồng và 
con chìm. 

“Hoàng tử Pervi] cám ơn ân sĩ, nhảy lên ngựa ném 
viên tròn lên phía trước và thúc ngựa đuổi theo. Đến chân 
núi thấy viên ấy dừng lại, chàng xuống ngựa. Trước khi 
bước lên, chàng đứng tại chỗ nhớ lại những lời đặn của ấn 
sĩ, lấy can đảm trèo lên núi, quyết tâm lên đến đỉnh. Vừa 
lên năm, sáu bước chàng nghe phía sau có tiếng quát rất 
gần gọi lại và chửi: "Chờ đã, thằng táo tợn, ta sẽ trừng 
phạt mày, to gan”. 

BỊ lăng nhục, hoàng tử PerviJ quên hết lời dặn của ẩn 
sĩ, đưa tay rút gươm quay người lại trả thù nhưng vừa kịp 
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thấy chăng có ai theo mình chàng đã bị hoá đá, cả người 
và ngựa. 

Từ khi hoàng tử Pervi] lên đường, công chúa Parijade 
hàng ngày cầm chuỗi ngọc lấm nhấm lần từng viên ngọc 
những lúc không.có việc. Suốt thời gian ấy ban đêm nàng 
vòng chuỗi ngọc quanh cố, sáng thức dậy tay lần xem 
những viên ngọc có lăn nối tiếp nhau không. Một hôm, vào 
lúc hoàng tử Pervi] cùng chung số phận như hoàng tử 
Bahman, bị biến thành đá, nàng đang cầm chuỗi ngọc và 
lầm nhầm nói bỗng cảm thấy những viên ngọc không lăn 
theo ngón tay mình, nàng chắc chắn đấy là dấu hiệu anh 
đã chết. Đã quyết định phải làm gì nếu tai hoạ xây ra, 
nàng không để thì giờ thở than khóc lóc. Cố trấn tĩnh và 
ngay sáng hôm sau, cai trang thành đàn ông, trang bị vũ 
khí đây đú, đặn người nhà đi ít ngày sẽ trở về, nàng lên 
ngưa ra đi theo con đường của hai người anh. 

Công chúa Parljiade vốn quen cưỡi ngựa đi săn giải 
trí, chịu đựng mệt nhọc đương trưởng hơn những phụ nữ 
khác. Cũng đi nhiều ngày như hai anh, đến ngày thứ hai 
mươi nàng cũng gặp ông già ân sĩ như họ. Lại gần, nàng 
xuống ngựa, đây cương cầm tay, nàng đến ngồi gần ông 
chào và nối: 

- Ân sĩ phúc hậu, cho phép tôi ngồi nghỉ một lúc gần 
cụ và làm ơn cho biết cụ có nghe nói đâu đó trong vùng 
này có một nơi tìm được con chim biết nói, cây hay hát và 
nước vàng không ạ? 

Án sĩ trả lời: 

- Quý cô, nghe giọng nói tôi biết là của phụ nữ tuy cô 
đã cả1 trang thành đàn ông; tôi cắm ơn cô về lời chào mừng 
và rất vui lòng có vinh dự được gặp cô. Tôi biết chỗ có 
những vật cô nói nhưng cô hỏi với ý định gì? 

- Thưa ấn sĩ, người ta kể cho tôi một chuyện rất hay 
-khiến tôi nóng lòng muốn sở hữu những vật ấy. 
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- Thưa cô, người ta nói đúng đấy, những vật Ấy còn kỳ 
lạ đặc biệt hơn những gì người ta giới thiệu-nhưng giấu cô 
những khó khăn phải vượt qua để có nó. Cô sẽ không dấn 
thân vào một việc vất và và nguy hiểm như vậy nếu người 
ta nói rõ hết với cô. Cô hãy tin tôi, đừng tiến lên nữa, cô 
trở về đi để tôi khỏi phải góp phần vào sự thiệt bại của cô, 

- Bố phúc hậu - Công chúa đấp - Tôi đến từ xa và sẽ 
bực bột vì không thực hiện được ý định của mình. Cụ nói 
những khó khăn và nguy cơ mẤt mạng nhưng không nói 
đó là những khó khăn gì và nguy cơ ra sao; tôi muốn biết 
để cân nhắc, có thể tin tưởng vào quyết định, lòng can đâm 
và sức lực của mình không, nên g1ữ hay nên bỏ. 

Ấn sĩ bèn nhắc lại với công chúa những ldi đã nói với 
hai hoàng tử, nói quá lên những khó khăn leo lên núi chỗ 
có lồng chim. phải làm chủ được con chim, nó sẽ cho biệt 
chỗ có cây hay hát và nước vàng; tiếng Ổn và âm vang 
những giọng nói đe doạ và đáng sợ nghe khắp quanh mình 
mà không thấy người; cuối cùng là số lượng những tảng đá 
đen gây khiếp sợ cho cô và bất cứ ai khi biết rằng đấy là 
những ky sĩ dũng cảm bị biến dạng do không giữ vững 
điều kiện chú yếu là không được ngoaành lại phía sau trước 
khi nắm chiếc lồng chim. 

Khi ấn sĩ nói xong, công chúa kết luận: 

- Theo tôi hiểu khó khăn lớn nhất để thành công 
trong việc này là thứ nhất: leo núi lên đến chỗ có lỗng 
chim mà không hoảng hốt về âm vang những giọng nói 
nghe không thấy ngươi và thứ hai, không được ngoành lại 
nhìn phía sau mình. Về điều kiện sau này, tôi hy vọng khá 
tự chủ để giữ đúng. Còn điều thứ nhất, tôi thú nhận 
những giọng nói như cụ kể, có thể làm kinh hoàng những 
ngươi vững vàng nhất. Nhưng như trong mọi việc làm có 
hậu quả lớn và nguy biểm, người ta không cấm dùng thủ 
thuật, xin hồi cụ tôi có thể dùng trong việc làm này vốn rất 
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quan trọng đối với tôi không? 
- Cô định dùng thủ thuật gì - Ấn sĩ hỏi. 

- Tôi thấy nếu dùng bông nút chặt tai lại thì dù giọng 
nói to và đáng sợ đến mấy, tôi cũng cảm nhận bớt đi rất 
nhiều, sẽ kém tác động và trí óc tôi vẫn giữ được bình tĩnh, 
không đến nỗi bối rối mất cả lý trí. 

- Thưa cô, cho đến nay tất cả những người hỏi đường 
như cô, tôi không biết đã có ai dùng thú thuật ấy chưa. 
Điều tôi thấy là. không một ai đề nghị dùng cách đó và tất 
cä đều bị chết. Nếu cô quvết tâm theo ý định của mình, cô 
cứ thử xem: may ra cô thành công; tuy thế tôi không 
khuyên cô nên dân thân vào. 

- Bố phúc hậu, tôi quyết tâm vô cùng. Lòng tôi nói với 
tôi thủ thuật ấy sẽ thành công và tôi quyết định dùng nó. 
Như vậy chỉ còn hỏi cụ tôi phải ởi con đường nào, xin cụ 
làm ơn đừng từ chất. 

Ấn sĩ một. lần khuyến khích nàng suy nghĩ kỹ lại, 
thấy không lay chuyển được lòng quyết tâm, rút một viên 
trỏn ra đưa cho nàng: 

- ô cầm lấy viên này - ông nói - lên ngựa ném ra 
phía trước, đi theo nó vòng vòng qua mọi nẻo đường cho 
đến chân núi cô tìm và dừng lại khi nó dừng: cô xuống 
ngựa và leo lên núi. Cô đi đì, đừng quên những lời tôi dặn. 

Công chúa Parijade cảm ơn ẩn sĩ, chào từ biệt rồi lên 
ngựa, ném viên tròn ra phía trước mặt lăn đi, thúc ngựa 
chạy theo cho đến khi nó dừng lại ở chân núi. 

Nàng xuống ngựa, lấy bông nút chặt lỗ tai, nhìn kỹ 
đường rồi bắt đầu dũng cảm bước lên núi. Nàng nghe 
những tiếng la hét, nhận thấy bông là một cứu cánh rất 
tác dụng. Càng đi lên những giọng nói càng tăng, càng 
mạnh nhưng không làm nàng có cảm giác rối trí. Nghe 
nhiều loại chứi rủa, chế diễu giới tính nhưng nàng khinh 
thường, chỉ cười. Nàng tự nhủ: "Ta chẳng bị xúc phạm vì 
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những lời chửi rủa, bay chế giêu; cÁc người cứ nói tệ hại 
nữa ta cũng không cân và không ngăn cản được ta tiếp tục 
đi lên". Cuối cùng lên trên cao, nàng nhận thấy lồng và 
con chim, cùng hoà theo những giọng nói, cố làm nàng bối 
rối bằng giọng oang oang tuy người bé: "Rút lui đi, không 
được lại gần đây". 

Công chúa phấn khích trước vật đó, bước nhanh hdn 
khi thấy gần tới mục đích; nàng lên tới đỉnh núi, đất bằng, 
chạy thắng đến chiếc lồng nắm lấy nói với con chim: 

- Chim ơi, không muốn ta cũng bắt; mày không thoát 
khỏi đâu. 

Trong lúc Parijiade lấy bông ở tại ra, con chìm nối: 

- Cô gái dũng cảm, đừng giận tôi vì phụ hoạ với 
những giọng nói cố bảo vệ tự do cho tôi. Tuy bị nhốt trong 
lỗng, tôi vẫn luôn bằng lòng về số phận mình; nhưng do 
phải làm nô lệ tôi mong có nàng là chủ, người đã nắm được 
tôi một cách can đảm, xứng đáng hơn tất cả mọi người 
khác trên đời. Từ nay tôi thể trung thành tuyệt đối với 
nàng, hoàn toàn vâng theo lệnh nàng. Tôi biết nàng là a], 
tôi sẽ nói cho nàng biết nàng là ai mà chính nàng cũng 
không biết xuất thân của mình; một ngày nào đó tôi sẽ 
giúp nàng một việc hy vọng nàng sẽ rất biết ơn. Để bắt 
đầu chứng tỏ sự thành thật của tôi xin nàng cho biết nàng 
mong muốn điều gì, tôi sẵn sàng vâng lệnh. 

Công chúa vui sướng không tả hết về việc chỉnh phục 
trả giá bằng mạng sống của hai anh và bản thân phải mệt 
nhọc, vượt qua mối nguy lớn, nói với chìm: 

- Chim ơi, ta định nói với chìm ta muốn nhiều điều 
rất quan trọng, rất phấn khởi thấy chim tỏ ra sẵn sàng. 
Việc đầu tiên nghe nói ở đây có loại nước vàng đặc tính 
tuyệt vời, ta muốn chim chỉ cho ta trước đã. 

Con chim chỉ chỗ cũng gần đấy; nàng đến múc đầy 
một chiếc bình bạc mang theo. Trở lại nàng hỏi chim: 
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- Chim ơi, không chỉ thế; ta tìm cây hay hát, cây ấy ở 
đâu? 

- Nàng quay lại, thấy một khu rừng phía sau có cây 
ãy,. 

Khu rừng không xa, công chúa đến đấy và giữa nhiều 
cây cối nàng nghe có hoà âm du dương làm nàng nhân ra 
cây mình tìm nhưng rất to, cao. Nàng trở lạt hồi chìm: 

- Chim ơi, ta đã tìm thấy cây hay hát nhưng không 
thể nhổ bật gốc hay mang đi được. 

- Không cần nhổ bật gốc - Chim lại nói- Nàng chỉ cần 
lấy một nhánh nhỏ đưa về trồng trong vườn; nó sẽ bén rễ 
vào đất và ít lâu sau nàng sẽ thấy nó trở thành một cây 
lớn như vừa thấy. 

Khi đã có trong tay ba vật quí mà bà tín để Hồi giáo 
làm nàng khát khao, nàng nói với chìm: 

- Chim ơi, những gì chìm vừa giúp ta không đủ. Chìm 
là nguyên nhân cái chết của hai anh ta đã biến thành đá 
đen trong số ta thấy khi lên đây. Ta muốn đưa họ cùng về. 

Có vẻ chìm muốn công chúa miễn cho điều này vì 
thực ra làm được việc đó cũng khá khó khăn. Công chúa 
nài nỉ: 

- Chim à, chim nhớ đã nói là nô lệ của ta, chìm đã 
làm đúng thế và cuộc sống thuộc về ta rồi. 

- Tôi không phú nhận điều đó - Chim nói- Việc nàng 
đồi hỏi khó khăn hơn nhiều so với những việc khác, nhưng 
tôi cố gắng làm nàng vui lòng. Nàng nhìn quanh đây xem 
có một chiếc bình nào không. 

- Ta thấy có đấy - Công chúa tra lời. 

- Nàng cầm lấy và khi xuống núi rỏ một ít nước trong 
bình lên mỗi tảng đá đen; đó là cách tìm lại những người 
anh của nàng. ` 

Công chúa Parljade cầm lấy bình và mang theo lồng 
chìm, lọ nước, cành cây, vừa đi xuống vừa ró nước trong 
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bình lên mỗi tảng đá đen trên đường và những tâng đá ấy 
ngay sau đó biến thành người. Nàng không bó sót tảng đá 
nào, tất cả những con ngựa của các hoàng tử anh cũng như 
của những người khác đều xuất hiện trở lại. Như vậy nàng 
nhận ra các hoàng tứ Bahman và Pervil; họ cũng nhận ra 
nàng, chạy lại ôm hôn em gái. Vừa ôm hôn họ nàng vừa tỏ 
ra ngạc nhiên: 

- Các anh thân yêu, các anh làm gì ở đây vậy? 

Nghe họ tra lời vừa ngú một giấc. nàng lại nói: 

- Vâng, nhưng không có em, giấc ngủ của các anh còn 
kéo dài và có lẽ đến mãi ngày tận thế. Các anh không nhé 
đã đến đây tìm con chim biết nói, cây hay hát và nước 
vàng, đã thấy những tâng đá đen rai rác chỗ này ư2 Các 
anh nhìn xem có còn lại tảng nào không? Các người xung 
quanh ta và các anh đã là những tảng đá Ấy, ca những con 
ngựa đang chờ các anh nữa. Các anh muốn phép lạ ấy xây 
a như thế nào thì đây - vừa tiếp tục nói nàng vừa chi 
chiếc bình nàng đã đặt xuống ở chân riúi - nhờ nước trong 
bình này em đã rỏ xuống từng tảng đá. Sau khi đã làm 
chủ con chim biết nói trong lồng này, nhờ nó bảo em đã 
tìm được cây hav hát lấy một cành và nước vàng em lẤy 
vào chiếc lọ, em không muốn trở về mà lchông có các anh 
đi cùng, em buộc nó phải làm cách nào, nó chỉ cho lấy chiếc 
bình nước và làm ra sao. 

Các hoàng tử Bahman và Pervij nghe rõ, biết mình 
vừa chịu ơn công chúa em gái; những người vây quanh họ 
cũng tó lòng biết ơn, thay vì ganh tị việc chình phục họ đã 
muốn làm, chỉ có thể đội ơn cứu sống mình, tự nguyện là 
những nô lệ của nàng, sắn sàng làm những việc nàng ra 
lệnh cho họ. 

- Thưa các ông - Công chúa nói - Nếu đã nghe tôi nói 
các ông hắn nhận thấy tôi không có ý gì khác là làm như 
thế để tìm lại các anh mình; nếu là một việc tốt cho các 
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ông thì cũng không phải cảm ơn tôi. Tôi xem mỗi người các 
ông là những người tự do như trước khi gặp không may và 
tôi chung vưi với các ông về hạnh phúc trở lại làm người 
nhân dịp này. Chúng ta cũng chẳng nên ở lại một nơi 
không còn gì giữ chúng ta lâu hơn nữa: hãy lân ngựa và 
môi chúng ta trở về nơi ta đã đi. 

Công chúa Parijade đi trước lại chỗ nàng để con ngựa 
đứng chơ. Trước khi nàng lên ngựa, hoàng tử Bahman 
muốn đỡ cho em, đề nghị nàng đưa lỗng chim để chàng 
cầm cho. Công chúa nói: 

- Thưa anh, con chìm là nô lệ của em, em muốn tự 
mình giữ nó; nếu muốn anh giữ cho cành cây và anh Pervi] 
anh phụ trách cho lọ nước vàng. 

Khi hoàng tử Bahman, Pervij và tất ca những người 
khác đã lân ngựa, công chúa chờ để một người trong bọn 
hợ đi trước dẫn đầu. Hai hoàng tử lịch sự muốn nhường 
cho những người kia và những người kia muốn nhường 
vinh dự cho công chúa. 

- Thưa các ông, tôi không xứng đáng được vinh dự ấy 
nhưng tôi chấp nhận vì các ông muốn thế - Nàng phì ngựa 
lên trước rồi hai hoàng tử và tất cả mọi người cùng đi theo. 

Đoàn người muốn gặp ấn sĩ lúc đi qua để cám ơn sự 
tiếp đón và những chỉ dẫn thành tâm nhưng ông đã chết, 
người ta không rõ vì ông đã già yếu hay vì không cần thiết 
phải chỉ đường lên chỉnh phục ba vật quí hiếm nữa. 

Vậy là đoàn tiếp tục đi nhưng mỗi ngày một ít dần. 
Những quí ông đến từ những nước khác nhau, lần lượt 
nhắc lại lời cảm ơn được trở lại cuộc sống, từ biệt công 
chúa và các anh nàng khi gặp con đường về địa phương 
mình. Công chúa và hai hoàng tử theo đường mình về đến 
tận nhà. 

Trước hết công chúa để lỗổng chim trong vườn, bên 
cạnh phòng khách; khi con chìm hốt lên những hoa m1, 
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mai tước, chiền chiện, chìm chích, hồng tước và vô vàn các 
loại chim khác trong nước kéo đến cùng hót theo. Về cành 
cây nàng cho trồng ở một chỗ không xa ngôi nhà lắm; cành 
đâm rễ và chẳng bao lâu trở thành một cây to, cành lá reo 
vui một hợp âm như ở cây nàng lấy cành. Lọ nước vàng, 
nàng cho xây giữa vườn một bể lớn đá hoa cương, khi xong 
nàng đổ cả lọ vào đấy. Nước phồng lên tăng nhanh khối 
lượng và khi lên đến gần mép bể, nó phun ở giữa thành 
dòng lên cao hai mươi bộ, rơi xuống lại, cứ thế tiếp tục mà 
nước không tràn. 

Tin về những kỳ quan ấy lan khắp vùng, cổng ngôi 
nhà cũng như cổng vườn không đóng lại với ai chăng bao 
lâu nhân dân những vùng quanh đấy đổ xô đến ngắm xem 
rất đông. 

Sau mấy ngày lại sức, hai hoàng tử Bahman và 
Pervi] trở lại cuộc sống bình thường; ở: săn là thú vu quen 
thuộc. Lần đầu từ khi về họ lên ngựa cùng đi, không phải 
trong rừng nhà mình mà cách đó hai, ba dặm. Trong lúc 
họ săn, vua Ba Tư bất chợt cũng đến săn cùng chỗ. Khi họ 
thấy nhà vua sẽ đến qua số đông ky sĩ xuất hiện nhiều nơi, 
họ ngừng săn bán, rút lui để khỏi gặp nhau nhưng không 
ngờ lại đúng theo con đường nhà vua đến, trong một chỗ 
chật hẹp không quay ởi hoặc lùi lại mà không bị bắt gặp. 
Kinh ngạc họ chỉ còn biết xuống ngựa, quỳ xuống trước 
mặt nhà vua, trán dập xuống đất không ngắng đầu lên 
nhìn. Vua thấy họ ăn mặc, nai nỊt gọn gàng sạch sẽ như đã 
ở trong triều, tò mồ muôn xem mặt bèn dừng lại, lệnh cho 
họ đứng dậy. 

Hai hoàng tử đứng dậy trước mặt vua thái độ thoai 
mái tuy có vẻ khiêm tốn, lễ phép. Vua im lặng nhìn họ một 
lức từ đầu đến chân sau khi ngắm phong thái và khuôn 
mặt dễ mến của họ, ngài hỏi họ là ai và ở đâu. 

Hoàng tử Bahman trả lời: 
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- Thưa bệ hạ, chúng thần là con trai viên quần lý khu 
vườn thượng uyến đã mất, ở trong một trang trại ông cho 
xây dựng trước khi chết để chúng thần ở trong lúc chờ đợi 
đến tuổi phục vụ bệ hạ và đến xin Người công việc khì gặp 
điều kiện. 

- Theo ta thấy, các anh thích đi săn? 

- Thưa bệ ha, đấy là việc tập dượt bình thường của 
chúng thần mà bất cứ at chuẩn bị nhập vào quân ngũ của 
bệ hạ cũng không lơ là theo truyền thống cũ của vương 
quốc. 

Vua rất thích thú vì câu trả lời khôn ngoan, nói với 
họ: 

- Nếu thế ta rất vui lòng thấy các ngươi đi săn. Các 
ngươi cùng đi với ta, chọn săn bắn gì tuỳ thích. 

Các hoàng tử lại lên ngựa đi theo nhà vua; chưa đi xa 
thì thấy xuất hiện nhiều loại thú. Hoàng tử Bahman chọn 
một con sư tử, hoàng tử Pervij chọn con gấu. đuôi theo 
thật dũng cảm làm vua ngạc nhiên. Hầu như cùng một lúc 
tới gần con mồi, họ phóng lao khôn khéo xuyên hắn con sư 
tử và con gấu một lúc con nào cũng ngã xuống. Không 
dừng lại hoàng tủ Bahman đuổi theo một con gấu khác, 
hoàng tử Pervij một con sư tử, chăng mấy chốc họ đâm 
chết hai con vật. Họ muốn tiếp tục nhưng vua không cho 
phép cho gọi họ lạ1 và bảo: 

- Nếu ta để các anh tiếp tục, các anh sẽ tiêu diệt hết 
những con thú của ta. Không phải ta cần phải đành lại cho 
cuộc săn bắn của ta đến thế mà muốn bảo vệ cuộc sống của 
các anh từ nay trở thành thân thiết với ta qua lòng can 
đâm của các anh trông ra có ích nhiều cho ta. 

Vua Khosrouschah cuối cùng cảm thấy rất mến hai 
hoàng tử đến mức bảo đến thăm ngài ngay. 

- Thưa bệ hạ - Hoàng tử Bahman nói- Người ban cho 
chúng thần một vinh dự mà chúng thân không xứng đáng, 
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xin khân cầu Người miễn cho. 

Vua không rõ vì lý gì các hoàng tứ không nhận sự 
chiều cố của mình, bão hai chàng giải thích xem. 

- Thưa bệ hạ - Hoàng tử Bahman nói- Chúng thần có 
em gái út cùng sống; chúng thần găn bó với nhau đến mức 
chưa làm điều gì khi chưa hỏi ý kiến nàng cũng như nàng 
chưa làm gì khi chưa hỏi chúng thần. 

- Ta rất khen tình anh em đoàn kết của các ngươi. 
Vậy cứ về hỏi em gái và ríigày mai ởi săn với ta các ngươi 
sẽ trả lời. 

Hai hoàng tử về nhà nhung không ai nhớ việc gặp 
nhà vua, có vinh dự săn băn với ông, cũng quên nói chuyện 
với công chúa rnà vua muốn đưa họ về cung. Ngày hôm 
sau gặp vua trong đợt ởi săn, vua hỏi: 

- Thê nào? Các ngươi nói chuyện với em gái chưa? 
Nàng có bằng lòng để ta gặp các ngươi thường xuyên hơn 
không? 

Các hoàng tư đỏ mặt nhìn nhau: 

- Thưa bệ hạ - Hoàng tử Bahman trả lời- Xin Người 
tha lỗi cho chúng thần, cả em thân và thần đều không nhớ 
ra. 

- Vậy hôm nay các ngươi phải nhớ và ngày mai trả lời 
ta. 

Hai hoàng tử lại quên một lần nữa; nhà vua không 
những không măng mà rút ra ba viên vàng bỏ vào lòng 
hoàng tử Bahman. Ông mỉm cười nói: 

- Những viên này nhấc các anh không quên lần thứ 
ba điều ta muốn vì tình cảm đối với ta: tối nay tiếng chúng 
rơi ra từ thắt lưng sẽ nhắc các anh nếu quên. 

Sự việc xảy ra như vua dự kiến. Không có ba viên 
vàng các hoàng tử đã quên nói chuyện với em gái. Khi 
hoàng tử cởi thắt lưng chuẩn bị đi ngủ thì những viên ấy 
rơi ra. Chàng bèn lại tìm boàng tử Pervl) cùng nhau sang 
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phòng công chúa lúc chưa đi nằm, trình bày lại mọi trường 
hợp đã gặp nhà vua. 

Công chúa Parljade nghe tìn hoang hốt nói: 

- Việc các anh øặp vua thật sung sướng và vinh dự, 
sau này sẽ còn tăng thêm nhưng không ổn và rất buồn đối 
với em. Em thấy rõ vì em mà các anh chông lại ý muốn của 
vua; tình cảm hoàn toàn dành cho em, em rất cám ơn. Cổ 
thể nói các anh thà chịu vô lễ với vua, thẳng thắn từ chối 
vì nghĩ sẽ tổn hại đến tình anh em; các anh thấy đến với 
nhà vua thì phải bỏ rơi em để dành tất cả cho Người. 
Nhưng các anh tưởng dễ dàng từ chối ý định của nhà vua 
có về rất sốt sắng như thế nào? Những ý muốn của vua 
thật nguy hiểm khi chống lại. Vì vậy theo em, các anh hãy 
làm vui lòng nhà vua, em chỉ biết đê các anh đi và có nguy 
cơ khổ sở vì các anh. Các anh thấy em nghĩ thế đấy, tuy 
nhiên trước khi kết luận chúng ta thử bói con chìm xem nó 
khuyên chúng ta như thế nào; nó rất khôn, tỉnh tường và 
đã hứa cứu giúp chúng ta khi gặp khó khăn. 

Công chúa Parljade cho mang lồng chim vào, nói rõ 
tình trạng lúng túng với chim trước mặt các hoàng tử và 
hỏi cách giải quyết. 

Con chìm tra lời: 

- Các hoàng tử anh nàng phai nghe theo ý muốn của 
nhà vua và đến lượt mình họ mời vua về thăm nhà. 

- Nhưng chìm ơi - Công chúa nói - Ảnh em chúng ta 
thương yêu nhau; tình cảm không gì sánh bằng ấy có bị 
tốn hại gì không? 

- Không hề; ngược lại càng mạnh mẽ hơn. 

- Nếu thế vua sẽ thấy ta. 

Chim nói cần thiết vua phải gặp, mọi việc càng tốt 
hơn thôi. 

Ngày hôm sau hai hoàng tử trở lại chỗ đi săn; nhà 
vua ngay từ xa đã hoi họ có nhớ nói chuyện với em gái 
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không. Hoàng tử Bahman lại gần trình bày: 

- Thưa bệ hạ, xin Người cứ sử dụng chúng thần; 
không những em gái chúng thần đồng ý mà còn cho chúng 
thần sai khi vì nàng mà không sẵn sàng làm bổn phận đối 
với bệ hạ. Nàng tỏ ra xứng đáng thế còn chúng thần đã sa 
lầm, hy vọng bệ hạ tha thứ cho chúng thần. 

- Các ngươi không lo ngại về điều đó. Thay vì cho việc 
các ngươi làm là sai lầm, ta rất đồng tình, hy vọng các 
ngươi cũng tôn trọng và gắn bó với ta như thế tuy có phần 
nhỏ hơn trong tình căm của các ngươi đối với nhau, 

Các hoàng tử ngượng ngùng trước lòng tốt quá lớn 
của nhà vua chỉ ¿rả lời bằng cách cúi thấp mình thể hiện 
rất tôn kính thái độ của nhà vua. 

Trái với thường ngày hôm ấy vua không săn bắn lâu. 
Xét thây các hoàng tử không kém thông minh hơn lòng 
dũng cảm, ngài nóng lòng nói chuyện thoái mái với họ nên 
chóng trở về cung. Nhà vua muốn họ đi bên cạnh ngài, 
vinh dự mà chắng những cận thần tháp tùng, cả quan tế 
tướng cũng ghen tị thấy họ đi trước mình. 

Khi vua vào đên kinh thành, dân chúng đây đường 
nhìn vào hai hoàng tử Bahman và Pervii, tìm hiểu xem họ 
là ai, rgười lạ hay trong vương quốc. Phần đông nói: "Dù 
sao mong nhà vua có hai hoàng tử mạnh khoẻ, tuấn tú 
như thế! Có thể đã cùng lứa tuổi Ấy nếu hoàng hậu đang 
chịu hình phạt từ lâu, trước đâv sinh nở may mắn”, 

Việc đầu tiên về đến hoàng cung là nhà vua dẫn các 
hoàng tử đi xem những cung điện chính mà họ khâm phục 
về vẻ đẹp, sự giàu có, đồ đạc và trang trí thật cân đối. 
Người ta phục vụ một bữa ăn phong phú và vua bảo hai 
chàng cùng ngồi ăn. Họ muốn xm lỗi nhưng phải vâng lời 
khi vua nói ngài muốn thế. Nhà vua vôn vô cùng thông 
minh, có những hiểu biết uyên thâm vượt bậc về khoa học 
đặc biệt về lịch sứ, thấy trước các hoàng tử không dám tự 
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do nói chuyện vì khiêm tốn và tôn kính. Để họ có dịp nói, 
ngài bắt đầu nói và trao đối nhiều vấn đề suốt trong bữa 
ăn nhưng dù đề cập đến đề tài nào, hai chàng nói với 
nhiều hiểu biết, thông minh, phân tích bình luận tốt làm 
vua luôn khen ngợi. Nhà vua tự nhủ: "Nếu là con mình, 
với trí óc như thế, ta dù dạy dỗ chúng cũng không biết 
được gì hơn, cũng không thành thạo hoặc có học vấn hơn 
thế". Nhà vua rất vui khi trò chuyện với họ; ngồi ăn lâu 
hơn thường lệ và sau khi ở đấy ra nhà vua còn nói chuyện 
lâu với họ. Cuôi cùng nhà vua nói: 

- Chưa bao giờ ta nghĩ ở ngoài kinh thành có những 
thần dân của ta được giáo dục đặc biệt và có khả năng đến 
thế; trong đời ta chưa có cuộc trò chuyện nào làm ta hài 
lòng nhì với các ngươi. Nhưng thế là đủ, đã đến lúc các 
ngươi thư g)ãn trí óc với vài trò vui cung đình; không có gì 
xua tan được mây mù bảng âm nhạc, các ngươi sẽ nghe 
một hợp tấu nhạc cụ và vũ công múa hát không tôi. 

Vua vừa đứt lởi, các nhạc công được lệnh vào đáp ứng 
khá tốt sự chờ đợi về tài năng của họ. Những vai hề rất 
giỏi tiếp nối ban hoà tấu rồi các nam nữ vũ công kết thúc 
CUỘC VUI. 

Hai hoàng tử thấy gần hêt ngày quỳ xuống trước mặt 
vua xin phép rút lui sau khi cám ơn về lòng tốt và vinh dự 
được ban cho. Vua để họ ra về, nói: 

- Ta để các anh về, nên nhớ dích thân ta dẫn các 
ngươi về cung là để chỉ đường; sau này các ngươi tự đến; 
bao giờ cũng được hoan nghênh và càng đến nhiều hơn, các 
ngươi càng làm ta vui lòng. 

Trước khi ra ổđi, hoàng tử Bahman tâu với vua: 

- Thưa bệ hạ, chúng thân dám xin Người gia ân cho 
anh em thần và em gái thần, lần đi săn tới đưa Người đến 
trong vùng mời Người ghé qua nhà chúng thần một lúc; 
ngôi nhà không xứng đáng được Người đến thăm nhưng 
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đôi kh) các vị vua không chê vào một nhà tranh. 

Vua nói: 

- Một ngôi nhà của những chú nhân như các ngươi 
chỉ có thể đẹp và xứng với các ngươi; ta vui lòng đến và 
càng vui hơn với những chủ nhà như các ngươi và em gái 
ngươi mà nghe kể về đức tính ta đã thấy thân mến. Ta 
không lời lại quá ngày kia để thoả mãn điều đó. Ta sẽ có ở 
chỗ gặp các ngươi lần đầu từ sáng sớm; các ngươi cũng đến 
đó để bướng dẫn ta. 

Cùng ngày hôm đó hai hoàng tử về nhà, sau khi kể 
lại với em gái vinh dự được vua tiếp đón, họ báo đã mời 
vua đến nhà họ khi đi săn trong vùng và vua đã định ngày 
Kia sẽ ghé thăm. 

Công chúa nói: 

- Nếu vậy ngay từ bây giờ phải nghĩ đến việc chuẩn bị 
một bữa ăn xứng đáng với nhà vua. Chúng ta hỏi ý kiến 
con chim thì hay nhất: có lẽ nó chỉ cho ta một số món ăn 
hợp khẩu vị nhà vua hơn. 

Các hoàng tử thống nhất theo ý kiến em gái; khi họ 
lui về phòng nàng hỏi riêng con chìm. Nàng nói: 

- Chìm ơi, vua sẽ cho chúng ta vinh dự ghé thăm nhà 
và chúng ta phải chiêu đãi Người. Chim bảo chúng ta phải 
làm cách nào để Người hài lòng? 

- Nữ chủ phúc hậu, nhà cố khá nhiều đầu bếp giỏi, 
báo họ cố gắng hết sức mình và trên hết họ phải làm một 
đĩa dưa chuột, nhồi nhân ngọc mà nàng cho phục vụ trước 
mặt vua hơn tất cả những thức ăn khác ngay từ đợt đầu. 

- Dưa chuột nhồi nhân ngọc! - Cống chúa ngạc nhiên 
kêu lên - Chim ơi, đó là một món ăn kỳ lạ. Nhà vua có thể 
khen là một vật đẹp nhưng Người ngồi vào bàn để ăn chứ 
không phải để ngắm ngọc. Hơn nữa nếu ta dùng tất cả 
những ngọc ta có thể có cũng không đủ làm nhân. 

- Nữ chủ, nàng cứ làm như tôi đã nói, đừng lo sẽ ra 
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sao; chì xay đên việc tốt thôi. Còn về ngọc sáng sớm mai 
nàng ra cây to đầu tiên trong vườn về bên tay phải, cho 
đào dưới gốc. 

Người làm vườn đào đến một chiều sâu nào đó thấy 
cứng, phát hiện ra một chiếc hộp vàng khoảng một bộ 
vuông chỉ cho công chúa. Nàng nói: 

- Chính vì vật đó mà tôi dẫn ông đến đây. Cứ tiếp tục 
đi. . 

Người làm vườn lôi chiếc hộp ra đưa vào tay công 
chúa. Chiếc hộp chỉ khép bằng những móc sạch, công chúa 
mở ra thấy đây những viên ngọc rất nhỏ nhưng đều nhau 
và tiện dùng theo vêu cầu dự định. Rất hài lòng phát hiện 
được kho của này, nàng đóng hộp lại mang về nhà trong 
lúc người làm vườn vun trả lại đất vào gốc cây như trước. 

Hoàng tử Bahman và Pervi] ở trong phòng thấy em 
gá) ra vươn sớm hơn thương lệ, đì ra gặp nàng giữa vươn 
tay mang chiếc hộp vàng, ngạc nhiên hỏi: 

- ñm gái - Hoàng tử Bahman nói - Khi các anh thấy 
em ra vươn có người làm vườn đi theo thì không mang gì, 
bây giở trở về tay mang chiếc hộp vàng; phải chăng người 
làm vươn tìm được kho của chỉ cho em? 

- Thưa các anh - Công chúa tra lời - Ngược lại đấy. 
Chính em dẫn người làm vườn đến chỗ có chiếc hộp bảo 
đào lên. Các anh sẽ ngạc nhiên hơn khi thấy hộp đựng gì. 

Công chúa mỡ hộp và các hoàng tứ sửng sốt thấy đây 
ngọc rất có giá trị về chất lượng và số lượng, hỏi từ đâu mà 
em gái biết có kho của này. 

- Thưa các anh - Nàng trả lời - Có một việc gâp gáp 
hơn đang chờ, các anh vào nhà em sẽ bảo. 

Hoàng tử Pervi] bảo: 

- Việc nào gấp gáp hơn điều các anh muôn biết rõ 
này? Chúng ta cùng vào với nhau vậy. 

Trên đường vào nhà, công chúa Parijade kể lại việc 
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hói ý kiến con chim và nó báo nên làm thế nào, đặc biệt 
-cản có món dưa chuột nhồi nhân ngọc và nó chỉ chỗ cho đi 
lấy chiếc hộp này. Ba anh em phân tích nhiều, không hiểu 
vì sao chìm bảo làm món ăn ấy nhưng đành phải theo 
đúng lời khuyên từng điểm một. 

Công chúa cho gọi trưởng đầu bếp, ra lệnh chuẩn bị 
bữa ăn chiêu đãi nhà vua theo cách nàng hướng dẫn: 

- Ngoài những thứ đó - Nàng nói thêm - Ông làm một 
món ăn thích hợp với khẩu vị nhà vua: một đĩa dưa chuột 
nhỏi nhân. Nhân là những viên ngọc này đây. 

Đồng thời nàng mở hộp chỉ cho bếp trưởng. Chưa bao 
giờ nghe nói nhồi nhân như vậy, bếp trưởng ngạc nhiên lùi 
Lại hai bước. Công chúa đoán được ý nghĩ của ông, nói: 

- Tôi biết ông cho tôi là một người điên bảo làm một 
món ăn chưa bao giỡ có như thế. Nhưng không đâu, tôi rất 
tỉnh táo bảo chuẩn bị món ăn đó. Ông phát huy sáng lidến 
mang chiếc hộp này đi làm đi và đem tra lại tôi số ngọc còn 
lại không dùng hết. - 

Bếp trưởng chẳng còn gì để nói nữa, cầm chiếc hộp 
mang ởi. Cùng ngày ấy công chúa cho dọn đẹp thật sạch 
sẽ, ngăn nắp cả trong nhà và ngoài vườn để tiếp đón vua 
xứng đáng hơn. 

Ngày hôm sau, hai hoàng tử đã ở chỗ đi săn thì vua 
Ba Tư đến. Ngài bắt đầu săn bắn cho đến khi mặt trời lên 
cao, nẵng gắt phải nghỉ. Hoàng tử Bahman ở bên cạnh vua 
để hướng dẫn còn hoàng tử Pervij đi trước chỉ đường, khi 
đã trông thấy nhà mình, chàng thúc ngựa về báo tin 
nhưng người hầu của công chúa được bố trí trên đường đã 
đi báo, công chúa đang chờ sẵn đón tiếp. 

Vua vào đến sân, xuống ngựa trước tiền sanh; công 
chúa Parijade chạy đến quỳ dưới chân ngài chào; các 
hoàng tứ giới thiệu em gái, xin phép cho được đón tiếp vua. 

Nhà vua cúi xuống nâng công chúa lên, nhìn nàng 
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một lúc, ngỡ ngàng về sắc đẹp, duyên dáng, phong thái 
không có vẻ gì thôn dã giống nơi nàng ở. Nhà vua nói: 

- Hai anh xứng đáng với em gái và em gái xứng đáng 
với các anh trai; nhìn bề ngoài xét bên trong ta không lạ 
nữa việc các anh trai không muốn làm gì mà không được 
em gái tán thành. Ta hy vọng biết rõ nàng hơn về điểm 
này nhưng để xem ngôi nhà đã. 

Công chúa thưa: 

- Thưa bệ hạ, đây chỉ là một ngôi nhà ở thôn dã phù 
hợp với những người như chúng thần sông xa người đời. 
Nó không so sắnh được với những ngôi nhà thành phố lớn, 
càng làm thế nào băng được những biệt thự ở hoàng cung. 

- Ta không hoàn toàn đồng ý như nàng nghĩ - nhà 
vua nói - Những gì ta thầy trước hết làm ta nghì ngờ nàng. 
Ta sẽ nều những nhận xét của ta sau khi xem xong; nàng 
đi trước dẫn đường! 

Công chúa để riêng phòng khách lại dẫn vua đi 
phòng này đến phòng khác; sau khi xem xét từng phòng, 
khen sự đa dạng của những gian phòng, nhà vua nói với 
công chúa Partynade: 

- Người đẹp, nàng gọi như thế là một ngôi nhà thôn 
dã à? Những thành phố lớn, đẹp nhãt cũng sẽ vắng vẻ nêu 
tất cả những nhà ở thôn dã giống ngôi nhà của nàng. Ta 
không ngạc nhiên thấy các ngươi rất thích ở đây và khinh 
thường thành phổ. Đưa ta đi xem khu vườn, xem cố phù 
hợp với ngôi nhà không. 

Công chúa mở cửa ra vườn và điều đập vào mắt nhà 
vua trước tiên là vòi nước phun màu vàng. Lạ lùng về một 
cảnh quan mới, sau khi ngắm một lúc vua hỏi: 

- Ngọn nước tuyệt vời, xem rất thích, ở đâu ra vậy? 
Nguồn suối ở đâu, nghệ thuật làm nước phun có vẻ trên 
đời không có như vậy. Ta muốn đên xem sao. 

Ông vừa nói vừa tiến lại Công chúa tiếp tục dẫn 
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đường, đưa vua đến chỗ trồng cây hay hát. 

Lai gần, vua nghe có một hoà âm khác hắn những 
bản hợp tấu ông đã nghe nhiều, dừng lại đưa mắt tìm các 
nhạc công, không thấy nhưng vân nghe rõ ràng tiếng 
nhạc. Ông hỏi: 

- Người đẹp. những nhạc công đang hợp tâu ở đâu 
vậv? Họ ø dưới đất hay biến đạng trên không? Với những 
giai điệu hay như thế họ ngại gì mà không ra mặt cho 
người ta vui thích? 

Thưa bệ hạ - Công chúa mim cười tra lời Không 
phả! nhạc công hợp tấu mà do cây bệ hạ thấy trước mặt 
phát ra; xin Người bước Ìại mấy bước nữa sẽ nghe rõ ràng 
hơn. 

Vua lại gần, say sưa vì âm điệu bàn hợp tấu, nghe 
mãi không thôi. Cuối cùng vua lên tiếng hỏi: 

- Người đẹp này cây này tình cỡ mọc trong vườn nhà 
nàng hay là một món quà tặng từ đất nước xa xôi nào? 
Nàng gọi cây tên là gì? 

- Thưa bệ hạ, đây là cây hay hát, không mọc trong 
vùng này. Đây là một câu chuyện dài liên quan đến nước 
vàng trong bể và con chim biết nói mà bệ hạ sẽ thấy sau 
khi xem nước vàng. Nếu Người thấy được thần sẽ kể lại 
khi Người đã nghi ngơi giải trí sau cuộc săn mệt nhọc. 

- Ngươi đẹp, ta không mệt nhọc gì như nàng nói vì đã 
được những vật ta ngắm nhìn bù lại. Chúng ta đến xem bể 
nước vàng đi, ta muốn ngắm con chim biết nói lắm tồi. 

Đến bề nước vàng vua nhìn rất lâu vào tia nước 
không ngớt phun lên cao rồi rơi xuống và nói với công 
chúa: 

- Theo nàng nước này không có nguồn, không cố vòi 
dẫn đến từ một chỗ nào gần đây; ta rất lạ về điều đó cũng 
như về cây hay hát. 

- Thưa bệ hạ, điều ấy đúng như Người vừa nói, bể 
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nước liền một tấm, nước không do từ các bên hay phía dưới 
đưa vào. Thần đã bỏ vào bể một lọ nước, với đặc tính riêng 
biệt, nước tự phun lên như bệ hạ thấy. 

Vua rời bể nước, nói: 

- Lần thứ nhất thế đủ rồi vì ta hứa sẽ thường đến đây 
hơn. Nàng dẫn ta đi để ta xem con chỉm biết nói. 

Vào gân phòng khách, vua thấy trên những cây 
quanh đấy có một số lượng chim khổng lồ đang hót râm 
ran vang lên trong không khí. Nhà vua hỏi vì sao chìm tập 
hợp tại đây mà những cây khác trong vươn không có, Công 
chúa trả lời: 

- Thưa bệ hạ tất cả chúng đến từ những vùng xung 
quanh để phối hợp với tiếng hót của con chìm biết nói. Bệ 
hạ thấy nó đang trong chiếc lồng để ở một cửa số phòng 
khách Người sẽ vào. Nếu để ý Người sẽ nhận ra tiếng hót 
của nó rất hay, kể cả chim hoạ mi cũng còn xa mới bằng 
nó. _ 

Vua vào phòng khách; thấy chim vẫn hót, công chúa 
cao giọng bảo: 

- Nõô lệ của ta, đây là nhà vua, chim chào mừng ởi. 

Con chìm ngừng hót ngay và những chìm khác cũng 
ngừng theo. Nó nói: "Kính chào nhà vua, mong Người luôn 
thịnh vượng và sống lâu!". Bữa ăn chuẩn bị gần cửa số 
treo lồng chim, vua vừa ngồi vào bàn vừa nói: 

- Ta cảm ơn lời chim chúc mừng; ta rất hài lòng thấy 
chim là vua cúa các loài chim. | 

Thấy đĩa dưa chuột trước mặt, vua nghĩ nhồi nhân 
như bình thường đưa tay gắp nhưng rất ngạc nhiên thấy 
nhồi hạt ngọc. Nhà vua nói: 

- Món ăn gì mới lạ đây? Nhi hạt ngọc với ý định gì? 
Ngọc có ăn được đâu! - Nhà vua nhìn hai anh em hoàng tử 
và công “húa bảo giải thích nhưng con chìm can thiệp 
ngay: 
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- Thưa bệ hạ, Người có thể nào ngạc nhiên đến vậy 
khi thấy một món ăn nhồi hạt ngọc trong lúc Người đề 
đàng tin rằng hoàng hậu vợ Người đã sinh ra một con chó, 
một con mèo và một khúc gỗ ư? 

- Ta đã tin thế vì các bà đỡ khăng định với ta. 

- Những bà đỡ ấy, thưa bệ hạ - Chim lại nó: - Là hai 
người chị của hoàng hậu, nhưng những người chị này lại 
ghen ty với hạnh phúc Ngươi đã vĩnh dự đem lại cho 
hoàng hậu. Để thoả lòng tức giận họ đã lợi dụng sự dễ dãi 
của bệ hạ; nếu Người cho tra hỏi, họ sẽ thú nhận tội. Hai 
anh em trai và em gái Người thấy đây là con của Người bị 
thả trôi theo dòng suối nhưng được người quan lý khu 
vườn thượng uyển vớt lên đưa về nuôi dạy chu đáo. 

Lời nói của chim làm rõ ngay lòng phân vân của nhà 
vua. Ngài kêu lên: 

- Chim ơi, ta không phản vân gì mà tin vào sự thật 
chìm phát hiện ra và báo với ta. Xu hướng và sự trìu mến 
ta cam thấy đối với chúng nói rõ với ta chúng là dòng máu 
của ta. Đến đây, các con trai, con gái của ta, để ta ôm hôn 
các con, thể hiện tình cảm đầu tiên của một người bố. 

Nhà vua đứng dậy lần lượt ôm lấy hai hoàng tứ và 
công chúa, chan hoà dòng lệ với họ. Nhà vua nói: 

- Chưa đủ đâu các con, các con phai ôm hôn nhau 
không phải với tư cách con của người quản lý vườn ta vĩnh 
viễn chịu ơn vì bảo vệ cuộc sống của các con mà nhân danh 
con ta, từ dòng máu các vua Ba Tư ta chắc chắn các con 
g1ữ được vinh quang. 

Sau khi hai hoàng tứ và công chúa ôm hôn nhau với 
một niềm thoả mãn mới mẻ như nhà vua mong muốn, vua 
lại ngồi vào bàn cùng họ và ăn vội. Án xong, nhà vua nói: 

- Các con ta, các con đã biết ta là phụ hoàng rồi, ngày 
mai ta sẽ dẫn hoàng hậu mẹ các con đến. Các con chuẩn bị 
săn sàng đón tiếp bà. 


834 | 
http://tieulun.hopto.org 


Nhà vua lên ngựa nhanh chóng trở về kinh thành. 
Việc đầu tiên khi vào hoàng cung là ra lệnh cho tế tướng 
xét xử ngay hai người chị hoàng hậu. Hai người bị bắt đưa 
tới, thâm vấn riêng rẽ, đối chiếu xác nhận, bị kết tội 
phanh thây, tất cả không tới một tiếng đồng hề. 

Trong lúc đó vua Khosrouschah, với tất ca triều thần 
có mặt tháp tùng, đi bộ đến trước cửa nhà thờ lớn đưa 
hoàng hậu bị giam g1ữ. khổ sở từ bao nhiêu năm nay ra 
ngoài. Vua đầy nước mắt ôm hôn bà trong tình trạng đáng 
thương ấy và nói: 

- Hoàng hậu, ta đến xin lỗi bà đã xử sự bất công đối 
với bà và xìn sửa chữa mọi việc. Ta đã bắt đầu làm việc đó 
bằng cách trừng phạt những người đàn bà đã tôi tệ lừa bịp 
ta và hy vong bà cho là đã khôi phục được hoàn toàn kh: ta 
đưa lại cho bà hai hoàng tử hoàn hão và một công chúa 
đáng yêu xinh đẹp, những đứa con của ta và của bà. Bà về 
cung đi, lấy lại chức phận của bà với đây đủ vinh dự. 

Việc sửa chữa ấy làm trước một sô đông dân chúng 
nghe tin chạy đến từ các nơi và chỉ một lát sau lan khắp 
thành phố. 

Hôm sau từ sáng sớm vua và hoàng hậu đã thay bộ 
quần áo buồn rầu nhục nhã, trang bị phù hợp với chức 
tước, cả triêu đình tháp tùng, cùng đến nhà hai hoàng tử 
Và công chúa: 

- Hoàng hậu, đây là ha: hoàng tử con trai và công 
chúa cơn gái bà; bà ôm hôn chúng cũng trìu mến như ta đã 
ôm hôn chúng; chúng xứng đáng với ta và với bà. 

Nước mắt tràn đầy qua những ôm hôn cảm động ấy, 
đặc biệt về phần hoàng hậu vì niềm an ủi và lòng vui 
mừng được ôm hôn hai con trai, một con gái đã gây cho bà 
bao phiền muộn lâu dài. Khi hoàng tử và công chúa đã cho 
chuân bị một bữa ăn ngon chiêu đãi vua, hoàng hậu và các 
triều thần: mọi người ngồi vào bàn và sau bữa ăn, vua đưa 
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hoàng hậu ra xem khu vườn, chỉ cho bà xem cây hát hay 
và cảnh nước vàng phun lên cao. Về con chim bà đã thấy 
trong lồng treo ở cửa số và vua đã ca ngợi nhiều trong lúc 
án. 

Khi xong việc, vua lên ngựa về cung; hoàng tử 
Babman ởi bên phải, hoàng tứ Pervij bên trái ông; hoàng 
hậu và công chúa bên trái bà, đi sau vua. Với trật tự Ay, 
trước và sau có những võ quan của triều đình theo chức vụ 
từng người, cả đoàn lên đường về kinh. Khi gần tới kinh 
thành, dân chúng kéo đến rất đông, ra cổng thành đón họ. 
Họ nhìn vào hoàng hậu, vui mừng cho bà sau nỗi đau khổ 
kéo dài và hai hoàng tử, công chúa mà đi theo hoan hồ 
nhiệt liệt. Họ cũng bị con chìm trong chiếc lồng công chúa 
mang theo hấp dẫn vì tiếng bót kéo theo tất cả những con 
chìm khác vừa hót vừa đậu trên cây dọc đương và trên mái 
nhà trên đường phố. 

Hai hoàng tử Bahman và Pervij, được hộ tống rầm rộ 
về cung và tối đến là những cảnh chiếu sáng và trò vui ở 
hoàng cung và cá kinh thành kéo đài trong nhiều ngày. 


sk 


Vua Ấn Độ không ngăn được mình ca ngợi trí nhó 
tuyệt vời của hoàng hậu vợ ngài mỗi đêm đều giải trí mới 
cho ngài bằng bao nhiêu câu chuyện khác nhau không hề 
cạn. 

Nghìn một đêm lẻ trôi qua với những thú vui nhẹ 
nhàng ấy; thậm chí giúp vua bớt đi nhiều định kiến xấu về 
sự chung thuy của phụ nữ; trí óc dịu đi, ngài công nhận 
đức tính và sự khôn khéo của Scheherasade, nhớ đến lòng 
can đảm tự nguyện muốn trở thành vợ ngài, không e ngại 
cái chết bà biết sẽ chờ mình vào sáng hôm sau như những 
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ngươi trước bà. 

Nhìn nhận điều đó và biết những đức tính khác của 
bà cuối cùng đưa ngài đến quyết định gìa ân cho bà. Ngài 
nói: 

- Scheherasade thân mến, ta thấy rõ nguồn chuyện 
kế của nàng không hề cạn: nàng giải trí cho ta đã khá lâu, 
đã làm ta nguôi giận, vì nàng ta sẵn lòng từ bỏ luật lệ độc 
ác ta đặt ra. Ta hoàn toàn tha thứ và muốn nàng được xem 
là người giải phóng cho tất cả những cô gái phải hy sinh vì 
lòng thù hận chính đáng của ta. 

Hoàng hậu quỳ xuống chân vua, trìu mẽn hôn chân 
ngài tô rõ lòng biết dn sốt sắng và hoàn hảo nhất, 

Quan tế tướng là người đầu tiên được vua truyền đạt 
tin tốt lành ấy. Nguồn tin lan rộng ngay trong thành phố, 
ta các tỉnh làm mọi dân tộc của vương quốc Ấn Độ hô lên 
hàng nghìn lởi ngợi ca và chúc phúc vua và Scheherasade 
đáng yêu, vợ vua. 
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22- NÀNG CÔNG CHÚA TRUNG HÓA 

23-CHÀNG MARZAVAN VÀ HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN 

24- SỰ CHIA LY GIỮA HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN VỚI 
CÔNG CHÚA BADOURE 

25- CÔNG CHÚA BADORUE SAU KHI XA CÁCH HOÀNG 
TỬ CAMARALZAMAN 

26- HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN TỪ NGÀY XA CÁCH 
CÔNG CHÚA BADOURE 

27- CHUYỆN KẾ CỦA SINDBAD, NGƯỜI ĐI BIỂN 

28- CHUYỂN ĐI ĐẦU TIÊN CỦA SINDBAD 

29- CHUYỂN BI THỨ HAI CỦA SINDBAD 

30- CHUYỂN ĐI THỨ BA CỦA SINDBAD 

31- CHUYỂN ĐI THỨ TƯ CỦA SINDBAD 

32- CHUYỂN DI THỨ NĂM CỦA SINDBAD 

33-CHUYỂN ĐI THỨ SÁU CỦA SINDBAD 


34. CHUYỂN ĐI THỨ BẢY VÀ CŨNG LÀ CHUYỂN ĐI CUỐI CÙNG 


CỦA SINDBAD | 
35- NGƯỜI HAI LẦN TĨNH MÔNG 
36- LADDIN VÀ CHIẾC ĐÈN THÂN 
37- ALIBABA VÀ BỐN MƯƠI TÊN CƯỚP 
38- ALICOGIA NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH BAGDAD 
39- CON NGỰA THÂN DIỆU 
40- HOÀNG TỬ ADMED VÀ NÀNG TIÊN PARI-BANOU 
41- HAI NGƯỜI CHỊ GHEN TY VÀ CÔ EM ÚT 


352 
359 


381 


385 


394 
414 
418 
428 
434 
44S 
457 
464 


475 
485 
550 
6855 
B88 
702 
?36 
?92 
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NHỮNG TRUYỆN HAY NHẤT TRONG 
“NGHÌN LE MỘT ĐÊM?” 
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN 


Chịu trách nhiệm xuát băn, 
PHAN HÁCH 
Biên tập: NGUYÊN THỊ ANH THƯ 
Trình bày: MINH TẤN 
Vẽ bìa: VĂN SÁNG 
Sửa in: . NGUYÊN NGỌC LAN 


In 700 cuốn khổ 14,5 x 20,5em. Tại Công ty in Ba Đình, Thanh Hóa. 
Giấy chấp nhàn đăng ký kế hoạch xuất bản số:68/137/XB-QLXB 
In xong và nộp lưu chiêu năm 2002. 
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